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—Me dUỐC ĐỒ 


MỖÔÒT. VẤNG 


HẬT NGUYỆT 


Lời giới thiệu 


Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều 
sử gia, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cô, nhạc 
sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phim ảnh, sân 
khâu... Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc 
đời đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học hoặc phát 
xuất từ cảm hứng nghệ thuật, hoặc từ sự tôn kính thuần tín 
ngưỡng tôn giáo, đủ thể loại, nhiều tầm cỡ, đã có ảnh hưởng 
sâu xa trong tâm khảm biết bao độc giả, khán giả, khách 
hành hương chiêm bái và những người yêu thích thưởng 
ngoạn nghệ thuật. 

Tuy nhiên, qua văn chương, thí phú, hội họa, điêu 
khắc... một số tác phâm không khỏi ít nhiều nhuốm màu sắc 
cá tính, tình cảm, phong cách, tầm nhìn hoặc trình độ nhận 
thức chủ quan của tác giả. Do đó, nhiều tác giả đã đánh tráo 
đức Phật lịch sử thành một nhân vật thần thoại, một đắng 
siêu huyền; những tác giả khác có dụng ý đánh đồng cuộc 
đời đức Phật với những hoạt động đây chủ quan của mình, 
hâu phô trương bản ngã hay đề cao uy tín cá nhân, đã không 
ngần ngại biến đức Phật thành một con người tầm thường, 
dung tục. Và tệ hại nhất là không ít tác giả ngoại đạo có âm 
mưu phá hoại Phật giáo, đã khéo léo tôn vinh đức Phật lên 
tận mây xanh, nhưng thực ra là đề xuyên tạc sự thật, đánh 
lừa quần chúng. 


“Thây rõ điều nguy hại nảy, Sư Giới Đức (Minh Đức 
Triều Tâm Ảnh) đã kiên nhẫn đọc rất nhiều tác phẩm, cùng 
những sử liệu đáng tin cậy để tìm tòi, tra cứu, đối chiếu, xác 
minh sự thật qua những chứng cứ di tích lịch sử, với tâm 
nguyện cống hiến một tác phẩm vừa giàu tính văn chương 
nghệ thuật vừa đầy đủ những chỉ tiết khách quan và trung 
thực nhất về cuộc đời đức Phật. 

Với lỗi văn kế chuyện, tất nhiên phải có nhiều đoạn văn 
chương hư cấu, chỉ cốt để chuyền mạch, để làm cho câu 
chuyện càng thêm thi vị, hấp dẫn, đồng thời làm rõ bối cảnh 
của những sự kiện lịch sử mà vẫn không làm mất đi ý nghĩa 
sâu xa, mâu nhiệm của những pháp thoại được trình tự trích 
dẫn một cách trung thực, đúng lúc và đúng chỗ. 

Tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm “Một cuộc đời, một 
vằầng nhật nguyệt” đến quý bạn đọc để chúng ta cùng chia 
sẻ với tác giả lòng kính ngưỡng sâu xa một bậc giác ngộ đầy 
trí tuệ và vị tha nhân áI1, một con người lịch sử nhưng siêu 
việt và sáng ngời như một vằng nhật nguyệt. 

Trân trọng, 


Tổ Đình Bửu Long, ngày 20- 4- 2008 
Hòa thượng Viên Minh 
Phó Ban Thiền Học 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 


MÙA AN CƯ THỨ MƯỜI 
(Năm 578 trước TL) 
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Sáu Nguyên Tắc 
Sông Hoà Hợp 


Im lặng, đưa đôi mắt ái từ và thiện hảo nhìn ba vị tỳ- 
khưu đang sống đời an vui, giải thoát, đức Phật điềm đạm 
nói tiếp: 

- Từ đời sống hòa hợp như nước với sữa của các vị tại 
khu rừng Gosiñga này, Như Lai muốn dựa vào đấy để bố 
túc, bồ sung cho đây đủ những nguyên tắc sống của tăng-già 
để sau này đi đâu, giữa phố thị, làng mạc, vườn rừng, tu 
viện, lúc gặp dịp thuận lợi, các vị sẽ giảng nói rộng rãi lại 
cho các hội chúng tăng ni. Và đấy là sáu phép hòa kinh để 
đem đến sự hòa hợp như nước với sữa - các ông hãy lắng 
nghe. 

Thứ nhất là từ thân hành”, nghĩa là cái thân của mỗi vị 
phải được tâm mát bởi tâm từ. Như vậy có nghĩa ngoài 
chuyện cái thân ấy không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
hạnh mà còn phải biết dùng cái thân ấy đem lợi ích cho 
mình, cho bạn đồng tu và cho cả chúng sanh muôn loại nữa. 
Ngoài ra, trong cộng đồng tăng lữ, như nước của trăm con 
sông lúc trở về biển chỉ còn thuần một vị mặn; cũng vậy, dù 


vn Mettakayakamma - kamma có thể dịch là nghiệp, việc làm, hành động hay 
là sự biêu hiện ra bên ngoài. 
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trong giáo hội của Như Lai đầy đủ bốn giai cấp đến học tu, 
nhưng chỉ có một mùi vị là giải thoát, không có thân tôi là 
bà-la-môn, thân anh là sát-đề-ly, thân cậu là vệ-xá, thân ông 
là thủ-đả-la. Chỉ có một thân thôi, đồng một thân thôi là cái 
thân chia sẻ công việc như sửa sang liêu cốc, dọn dẹp phòng 
ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh cùng trăm việc lặt vặt khác. Cái 
thân mà làm được như thế, hành động được như thế thì trăm 
thân cũng hòa, ngàn thân cũng hòa do có năng lượng tâm từ 
luôn được tâm mát nên được gọi là từ thần hành! 

Thứ hai là từ khâu hành”, nghĩa là lời nói ra của mỗi vị 
phải được tâm mát bởi tâm từ. Như thế, ngoải chuyện cái 
khẩu ấy không được nói dối, không được nói đâm thọc, 
không được nói lời độc ác, không được nói lời rỗng không, 
thô tục, nhảm nhí, vô ích, mà lời nói ây còn phải hòa nhã, 
dịu ngọt, êm ái, hoan hý cái lỗ tai của mọi người. Vậy cũng 
chưa đủ, bậc lợi trí, lợi tuệ còn sử dụng lợi khẩu, lợi ngôn 
nữa, nghĩa là họ chỉ nói lời chân, lời thiện, lời mỹ, chỉ nói 
lời an vui, giải thoát, chỉ nói lời biết đủ, sông dị giản, chỉ nói 
lời sách tấn sự tu học. Nới tóm lại là chỉ nói những lời để xa 
lánh xấu ác, phát triển lành tốt, thêm giới, thêm định, thêm 
tuệ thì họ mới nói. Đối với bạn đồng tu cũng tương tợ vậy, 
từ khâu hành luôn được tâm mát, ngày cũng như đêm, trước 
mặt cũng như sau lưng. 

Thứ ba là từ ý hành”), là luôn an trú tâm từ khi sống với 
nhau. Như vậy, ý nghĩ của mỗi người không bao giờ để cho 
tham lam, sân hận và tà kiến chi phối. Trong một tập thê, 
đừng bao giờ bắt mọi người sống theo ý mình, phải bỏ tâm ý 
của mình đi mà sống theo tâm ý của bạn. Khi giải quyết một 
vấn đề cần ý kiến của mọi người thì phải tôn trọng những 
quan điểm riêng tư. Có thê biểu quyết bằng đa số, lựa chọn ý 


t® MettävacIkamma. 
 Mettãmanokamma. 
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kiến nào là khả hữu, nhưng nên nhớ là luôn lây công bằng 
làm thước đo lẽ phải. Nếu được như thế, có từ ý hành làm 
chủ đạo thì hội chúng nào cũng thanh bình cả. 

Thứ tư là giới hòa”, là mỗi người sông theo giới luật mà mình đã 
thọ trì một cách trọn vẹn, đừng để cho nó hư lủng, đứt bể, lắm dơ. Sa- 
di có những giới điều chế định cho sa-di. Tỳ-khưu có những giới điều 
chế định cho tỳ-khưu. Ai nây đều làm tốt bốn phận mình, tôn trọng 
nhau, hòa hợp nhau. Không có trường hợp người nhiều giới xem 
thường, coi khinh kẻ ít giới hoặc ngược lại. AI nây đều đang trên lộ 
trình tiến hóa, người đi trước dẫn người đi sau trong tình huynh đệ, 
thiện bạn hữu thiêng liêng và cao đẹp. Nói như thế, nhưng chỉ cần mỗi 
người tự làm tốtgiới hạnh, giới phâm của mình thì giới hòa sẽ trở 
nên hoàn hảo. 

Thứ năm là lợi hòa? là khi có lợi lộc phát sanh, cụ thê 
là thức ăn, vật uống, chỗ ở, giường gối, chăn mản, y áo và 
vải vóc, thuốc chữa bệnh và ngừa bệnh... nói chung là tất 
thảy những tiện nghi cần thiết cho đời sống một sa-môn thì 
phải chia sớt, san sẻ đồng đều đến mọi thành viên, không ai 
được nhiều hơn ai. Tuy nhiên cũng tùy trường hợp phải linh 
động. Ví dụ, chư vị trưởng lão, tuổi cao, sức yếu, những 
người ôm đau, tật bệnh thì được hội chúng ưu tiên hơn. 
Cũng có trường hợp, các vị trẻ dâng cúng vật quý trọng lại 
cho chư vị trưởng lão. Cũng có thê những vị tôn túc nhường 
phân mình cho những vị khác thiếu thôn hơn. Tất cả đấy đều 
được thê hiện bởi lòng quý trọng và thương yêu. Trên tất cả, 
tối thượng hơn cả, nếu ai ai cũng biết chừng mực, vừa đủ 
trong tứ sự thì sẽ mang đến một sự hòa hợp tuyệt vời: 


t) STlasãmaññatã: Sila là giới. Sãmaññatã là sự hòa hợp, phù hợp, giống in... 
Tạm thời dịch là “giới hòa” theo cách hiểu phổ thông. 

@ Sadharanabhogr: Cộng chung lợi lộc. Như vậy, có nghĩa là cùng hưởng 
chung lợi lộc phát sanh - thường thì ở đâu cũng chia đều ra cho mỗi cá nhân 
trong tập thê ấy. 


10 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


SÁU NGUYÊN TÁC SÓNG HOÀ HỢP 


Không chia đều mà vẫn hòa! Các ông có thể thấy ra chỗ này 
không? 

Tôn giả Anuruddha đáp: 

- Thưa, chúng đệ tử không những thấy mà từng đã thực 
hiện tại khu rừng GosInga này! 

- Cụ thể là thế nào? 

Tôn giả Kimbila đáp: 

- Thưa, một hôm có người thợ rừng đi ngang, dâng cúng 
một tô mật ong. Hiền giả Anuruddha và hiển giả Nandiya 
không bảo chia đều mà trao hết cho đệ tử vì biết cơ thể của 
đệ tử cần đồ ngọt. 

Đức Phật khen ngợi: 

- Vậy đích thực là hòa hợp ở trong tâm, chứ không phải 
là bình quân vật chất thô thiên ở bên ngoài nữa. Tuyệt lắm! 

Tôn giả Nandiya nói thêm: 

- Một số thuốc men và tất thảy mọi vật dụng, tiện nghi 
khác cũng vậy. Ở đây không có chia đều, mà để chung một 
chỗ, ai cân thì sử dụng trong chừng mực và phải lẽ. 

- Đúng là vậy! 

- Chăng ai có tư hữu, chẳng ai thèm có cái gì đó là của 
mình. Chúng đệ tử hoản toàn vô sản và bần hàn, thưa đức 
Tôn Sư! 

- Đúng là vậy! Đẹp lắm thay! 

Tôn giả Anuruddha thưa tiếp: 

- Tôn giả SãrIputta, tôn giả Mogøgallana, tôn giả Mahä 
Kassapa... thường không giữ cái gì cho mình cả, luôn luôn 
chia sớt, san sẻ đến những vị sư thiếu thốn, là những tắm 
gương soi, bạch đức Thế Tôn! Hiền giả Änanda được đức 
vua Udena dâng cúng một ngàn bộ y quý đẹp nhưng ngài chỉ 
mặc bộ y cũ, còn tất thảy đều đem dâng cúng hết cho hội 
chúng, là một nghĩa cử đẹp tuyệt vời, bạch đức Thế Tôn! 

Đến ngang đây, đức Phật chậm rãi tiếp: 
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- Điều thứ sáu, điều cuối cùng là kiến hòa”, Nếu một 
ngôi nhà năm mái, năm cạnh đều được châu về mái chóp 
nhọn thì mái chóp nhọn kia sẽ bao quanh, ôm kín, phủ trọn 
chúng. Vậy, chóp nhọn kia năm ở địa vị thống lĩnh, quan 
trọng nhất, mà nếu thiếu nó, ngôi nhà ngũ giác không thành. 
Trong sáu nguyên tắc sống mà Như Lai vừa lược giảng, năm 
điều vừa trình bày mới chỉ là năm mái, năm cạnh, còn cái 
chóp nhọn bao trùm chúng, phủ trùm chúng chính là kiến 
hòa. Thiếu “kiến hòa” thì năm bộ phận chi tiết kia sẽ bị rã 
tan không thông hợp lại với nhau được. Vậy ở đây, aI có thể 
giải thích, diễn giảng cái “kiến hòa” ấy cho Như Lai nghe 
thử nào? Nó khá phức tạp đấy! 

Có vẻ suy nghĩ một lúc rồi Anuruddha đáp: 

- Kiến” theo nghĩa truyền thống thì nó là học thuyết, 
giáo lý, quan điểm nhưng tất cả chúng đều không thể nói 
được về giáo pháp như thực của đức Tôn Sư. Tuy nhiên, nếu 
tạm mượn chữ kiến ấy trong kiến hòa thì có thê có ý nghĩa 
răng: Tất thảy mọi người, trong một tu viện, tịnh xá, các hội 
chúng tăng ni sông. trong giáo pháp của đức Thế Tôn thì 
phải lây giáo pháp. ây mà nương tựa, tri và hành theo giáo 
pháp ấy! Không thể có trường hợp những cái “kiến” ấy khác 
nhau, so lệch nhau, đối chọi nhau, không phù hợp nhau, 
không y nhau, đấy được gọi là “kiến hòa”, bạch đức Tôn 
Sư! 

- Tạm được! Đức Phật gật đầu - ông đã nói đúng cái cốt 
lõi. 

Kimbila thưa tiếp: 

- Như vậy thì có thể nói cô đọng hơn nữa: “Cái kiến” về 
pháp học, về pháp hành phải giống nhau, phải y nhau, bạch 
đức Tôn Sư! 


t Ditthisamaññatäã: Phù hợp, hòa hợp, giống ïn... tri kiến. 
2 Ditthi: Giáo lý, học thuyết... 
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- Đúng vậy! 

Nandiya gật gật đầu: 

- Thảy thảy! Tất tần tật. Về uẫn, xứ, giới, về tứ diệu đế, 
tứ niệm xứ, bát chánh đạo... gì gì đó; tức là những giáo pháp 
quan trọng, giáo pháp diệt khổ đưa chúng sanh đến chánh 
trí, giải thoát thì phải giống nhau toàn bộ mới được gọi là 
kiến hòa, phải vậy không, thưa đức Tôn Sư! 

- Đúng vậy! Đức Phật lại mỉm cười - nhưng nếu các vị 
đi đây đi đó, gặp lúc phải giảng nói, từ cái kiến văn và kiến 
tri giông nhau đó thì kiến giải, kiến luận cũng phải giống 
nhau nữa! 

- Thưa vâng! 

Đức Phật giảng tiếp: 

- Thế gian thường nói là cùng một mục đích, cùng một 
chí hướng, cùng một lý tưởng, cùng TIỘI hạnh nguyện gì gì 
đó nhưng tất thảy những cái “cùng” ấy chúng dễ đưa đến 
xung đột, đấu tranh hoặc để thỏa mãn tham vọng hoặc quyền 
lực. Giáo pháp của Như Lai chỉ đặt tầm quan trọng, tinh tủy 
nơi kiến hòa mà thôi. Kiến và tri, thấy và biết; nhưng phải là 
thấy biết như thực, chơn chánh. Thấy biết như thực, chơn 
chánh nên được gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến cũng 
chỉ là nói tắt của những cái như thực khi sáu căn và sáu trần 
xúc đối: Mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, 
mũi ngửi hương như thực, lưỡi nêm vị như thực, thân xúc 
chạm như thực, ý biết pháp như thực. Kiến, văn, giác, tr1 
đều như thực, chính là chánh tri kiến. 

Này các vị! Hãy nắm cái chánh tri kiến này mà lên 
đường. Chánh tri kiến này chính là chữ “kiến” trong “kiến 
hòa”, nó chính là cái chóp nhọn phủ trùm, bao trùm giáo 
BHiúB của Như Lai. Chỉ cái kiến này thôi, mà những kiến 
hoang vu, kiến rừng rậm, kiến kiết phược, kiến đảo điên... 
của thế gian sẽ không tồn tại, không có chỗ đứng trong đôi 
mắt của người có trí 
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Cuối cùng, sáu nguyên tắc sống này chưa từng có từ xưa 
đến nay, chưa hề có mặt trong bất kỳ một chủ thuyết, một 
học thuyết nào. Nó chỉ có mặt trong giáo pháp như thực, của 
những con người có mắt sáng, tai sáng, trí sáng, rỗng không 
vô minh và ái dục. Nó hỗ trợ cho những kẻ lên đường. Nó là 
chất keo tâm linh kỳ diệu gắn kết những người tu học với 
nhau trong các hội chúng nên còn được gọi là pháp làm cho 
cho mọi người yêu quý, thương mến nhau”, là pháp làm cho 
mọi người quý trọng, tôn kính nhau”, là pháp chấm dứt 
xung đột, cãi cọ, đưa đến vô tranh, hòa hợp, nhất trí trong 
các thành viên”) mà thế gian không thể có được. 


f2 Piyakarana: Piya là yêu quý, thân thương, khả ái...Karana là làm, tạo nên.. 
t2 Garukarana: Garu là tôn kính. 
#) Sangahãvivädãä- sãmagsT - ekabhãvasamvattana. 


14 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HIÊN GIÁ VOI VÀ KHÍ 


Hiền Giả Voi Và Khi ® 


Nghỉ lại khu lâm viên ba vị ấn sĩ một thời gian nữa, đức 
Phật được họ phục dịch rất ân cần, chu đáo. Đức Phật cũng 
cô ý nhắc đi nhắc lại bài pháp sáu nguyên tắc sông đưa đến 
vô tranh, hòa hợp cho các vị thánh giả nảy thuộc năm lòng 
để có dịp, họ trùng tuyên cho những nhóm tu học khác. Phải 
làm thế nào để không có một trường hợp nảo xảy ra tương tợ 
tại Ghositarama. 

Nhưng hôm kia, đức Phật không báo với aI, lặng lẽ ôm 
bát lên đường. Thế rồi, ngài trì bình khất thực trên đường, 
độ thực dưới một bóng cây nào đó rồi nhằm phía rừng xanh, 
đi mãi. 

Đức Phật tự nghĩ: Không biết giáo hội của chư Phật quá 
khứ có xảy ra tình trạng bất hòa, chia rẽ như hội chúng tại 
Ghositärama này không? Thế rồi đức Phật hướng tâm, ngài 
thây rõ, biết rõ, đây là chuyện thường xảy ra, thời chư Phật 
nào cũng có, khi chư tỳ-khưu phàm tăng còn quá nhiều tục 
tính và quá nhiều tập khí. Và đức Phật cũng biết, chư Phật 
nào cũng vậy, sau khi giáo giới không được, các ngài cũng 


2 Chuyện voi và khi - dựa theo Dhammapadatthakathã - bản chú giải kinh 
Pháp Cú - Kosambaka Vatthu. 
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đi vào rừng, độc cư ở đấy đề chư tỳ-khưu ngoan cố, cứng 
đầu sẽ học được bài học khác. 

Lúc mặt trời vừa lặn, đức Phật bước vào khu rừng có tên 
là Parileyyaka với nhiễu cây cao bóng cả, sâm uất, xanh đẹp, 
cây lành, trái ngọt. Ngài dự định an cư hạ thứ mười ở đây, 
dưới một cội cây sala hùng vĩ. 

Cách đây không bao xa, có một con bạch tượng già cũng 
đang thọ hưởng đời sống độc cư. Nó cũng vừa tách khỏi bây 
đàn để ân trỗn ở đây. 

Vốn là chúa đàn từ lúc còn trai trẻ, thanh niên bạch 
tượng đã dẫn dắt đàn, hướng dẫn đàn, bảo vệ đàn với tình 
thương của người cha, người mẹ. Mấy chục năm qua, đàn 
voi được yên vui và tăng thịnh. Tuy nhiên, như một gốc cây 
quá già đến lúc phải lão hóa, voi cảm thấy cơ thể mình đã 
suy yếu, sức lực đã giảm sút. Nó chỉ thích sự yên tĩnh. 
Nhưng mà bực bội quá. Nó luôn bị quấy rây bởi những 
chàng voi đực, những cô voi cái, mấy ả voi tơ, mấy cậu voi 
bé, mấy chú voi con... Bao nhiêu đầu ngọn lá ngon lành mà 
nó vừa vít xuống, đã bị lũ voi giành nhau cuỗm đi. Có 
những cành, những búp, những chồi cây mộc ngọt, nó vừa 
kéo xuống, lũ voi kia đánh nhau, huych nhau giật giảnh cắn 
xé vương vãi ra. Rốt lại nó phải ăn những cành lá nát, phải 
nhai những thứ mà bọn kia bỏ lại. Nó chán quá. Chúng 
chắng có biết lễ nghĩa, phép tắc gì cả. Rồi còn những chỗ nó 
uống nước, bọn kia lại quậy cho nỗi bùn lên. Những bụi sen, 
bụi súng sau khi ăn no, chúng còn phá nghịch căn xé làm 
cho cọng cảnh tơi tả, nổi lềnh phềnh! Khi nó muốn tránh ra 
xa, trốn và ngâm mình trong một cái ao hồ nào đó thì cũng 
có ngay một hai ả voi cái đến kề bên ðng eo, lẵng lơ cọ xát 
mông, cọ xát đít. Thiệt là chán quá. Nó nghĩ: “Hay là ta nên 
sông một mình, tách khỏi bầy đản, tìm một ngôi rừng xa 
văng nảo đó đề tĩnh cư, dưỡng già?” Thế rồi, lợi dụng lúc cả 
bầy voi đang nghỉ, voi già nhẹ nhàng lẻn trốn tìm đến khu 
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rừng Rakkhitavana - thuộc vùng Pärileyyaka"”. Và nó tìm 
được an lạc ở đây. 

Đức Thế Tôn lúc ây, đang thọ hưởng lạc về thiền, lạc về 
quả, sau đó, cụ thể là ngài đi sâu vào định diệt thọ tưởng để 
nghỉ ngơi. Thật là quá xa rồi những việc rầy rà, bực bội, 
phiên tạp của hai hội chúng tỳ-khưu ở Ghositãräma. Bây giờ 
hoàn toàn văng lặng các cuộc xung đột, cãi cọ, khâu tranh, 
luận tranh vô bổ, nhảm nhí, phù phiếm... 

Như vậy là bậc thầy của chư thiên và nhân loại và chúa 
loài voi trong khi tìm chỗ độc cư đã gặp gỡ nhau ở đây. 

Hôm kia, do đã xa rời bây đàn huyên náo, với tâm hồn 
không chút cáu bợn phiền não, voi thanh thản dạo chơi. Đến 
sốc cây Sãla hùng vĩ, nó thấy đức Phật đang trú định diệt 
tưởng. Thần sắc phi phàm, dáng dấp uy nghiêm bất động 
của ngài làm cho voi phát sanh nửa quý kính, nửa sợ hãi. Nó 
lặng lẽ quỳ xuống, chiêm ngưỡng. Đức Phật lúc ấy vừa xả 
thiền, xuống cận định tam thiền, ngài trú tâm từ rồi ban rải 
tâm từ ấy đến voi, đến môi trường xung quanh. Lúc này, voi 
cảm nhận được năng lượng từ ái ây. Nó rất mát mẻ và an 
lạc. Do tính linh mẫn bắm sinh của loài chúa, voi biết đây là 
một con người, nhưng là một con người phi phàm! Và có lẽ 
vị này cũng là chúa loải người, cũng đang chán nản bây đàn 
như nó? 

“Đồng cảnh tương cảm, đồng khí tương lân”? voi nghĩ 
mình phải phục dịch, hầu hạ vị này! Vả chăng đây cũng là 
việc làm chính đáng và thú vị ở trong đời, nhất là vào lứa 
tuổi xế chiều đơn thân chiếc bóng. 


›2(2) 


t Thật ra, tên khu rừng này là Rakkhitavana - sau do đức Phật gọi tên voi là 
Parileyyaka - từ đó Parileyyaka trở thành tên của khu rừng. 

(2 Tác giả HHYỆH câu thành ngữ Hán Việt: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí 
tương cầu”- nói trại ra, với nghĩa: “ Đồng một khí nên xót nhau. Đồng một 
cảnh nên cảm nhau!” 
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Thế rồi, voi chúa để ý quan sát mây hôm liền nên biết rõ 
giờ nào đức Phật rời khu rừng ôm bát xuống làng để khất 
thực. Rồi ngài về cỡ nào, giờ nảo; dùng những vật thực gì ở 
trong bát. Nó cũng biết rõ giờ nào đức Phật đi kinh hành, lui 
tới, vào ra theo lỗi nảo, lúc nào; giờ nảo ngài đi tắm rửa, Ở 
đâu, dùng nước nảo để uống, để rửa ráy. Ngoài ra, mỗi ngày 
ba thời đức Phật trú định rất sâu, đấy là buổi chiều, buổi 
khuya và vào giấc sáng. Những thời thiển này, voi đâu biết 
là ngài đang giáo giới chư thiên, địa thiên, thọ thần cùng phi 
nhân vô hình vô tướng các loại ở trong vùng. Thỉnh thoảng 
đức Phật trú tâm rông không, giải thoát. Và thường khi ngài 
trú vô lượng tâm để mang đến năng lượng an lành và mát 
mẻ cho muôn loài. Lạ lùng làm sao, voi chúa mơ hồ cảm 
nhận được điều ây. Và nó bắt đầu thực thi phận sự của mình. 

Thật là tuyệt vời. Sớm hôm kia, vào cuối canh ba, sau 
khi đức Phật dùng thiên nhãn thông để quan sát ai có duyên 
để ngài đi hóa độ, vừa xả thiên, mở mắt ra đã thấy voi chúa 
quỳ trước mặt. Không biết nó kiếm đâu ra một tảng đá có lỗ 
giỗng như cái côi nhỏ trong đựng đầy nước. Hóa ra voi dùng 
vòi dâng cho đức Phật nước rửa mặt. Khi đức Phật đang làm 
vệ sinh buổi sáng thì voi dùng vòi nhố một chùm cây có 
nhiều lá, lui tới quét dọn trong ngoài khá sạch sẽ. 

Khi đức Phật chuẩn bị cầm y bát xuống làng thì voi chúa 
quỳ gần bên, cuốn y bát ây đặt lên đầu mình một cách rất 
cung kính và cần trọng. 

- Được rồi! Đức Phật mỉm cười rồi nói - Hãy đi cùng với 
Như Lai ra khỏi bìa rừng! 

Thể là đức Phật đi trước, voi đi sau, đội đại y và bát lên 
đầu. Đến chỗ tiếp giáp với con đường xuống làng, đức Phật 
dừng chân lại. 

- Chỉ đến ngang đây thôi! Hãy trao lại y bát cho Như Lai 
chứ! 
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Voi nghe lời. Và sau khi trao y bát cho đức Phật rồi, nó 
đứng nhìn cho đến lúc ngài khuất sau lùm cây mới trở lại 
rừng. Sau đó, voi đi lùng tìm trái cây ngon ngọt về chuẩn bị 
sẵn. 

Đợi khi đức Phật đi khất thực từ các xóm làng trở lại, 
voi chúa đã đón sẵn ở bìa rừng, lại giành đội y bát trở lại cội 
cây Sãla hùng vĩ. Rồi nó dâng thêm trái cây. 

Lúc đức Phật độ thực, voi lại đi kiếm nước, dâng nước 
cho ngài cũng bằng “cối đá” làm vật đựng. Đức Phật tính tế, 
ngài uông nước trước, rửa tay sau để khỏi phiền voi đi lấy 
nước hai lần. 

Voi chúa quỳ một bên ra vẻ mừng vui, hoan hỷ lắm! 

Sau khi xong xuôi mọi sự, Đức Phật lại rải tâm từ cho 
voi cùng nói lời phúc chúc: 

“. Cầu nguyện cho con được sanh làm người, làm trời, 
có trí tuệ, hạnh phúc và an lạc”. 

Tối đến, voi chúa lấy vòi nắm một khúc cây to để canh 
chừng thú dữ, trông như một viên đại tướng cận vệ đáng tin 
cậy. 

Ngày ngày, voi chúa hầu hạ đức Thế Tôn như vậy với sự 
chu đáo, tận tâm, thành kính không biểu lộ một chút mỏi 
mệt nào. 

Không xa nơi này bao nhiêu có một con khi chúa, tình 
trạng cũng không khác voi chúa bao nhiêu, nó cũng trốn bây 
đàn tìm ân cư ở đây. Hơn tháng trường, thây voi chúa hầu 
hạ, phục dịch đức Phật như thế, khi chúa phát sanh tín tâm. 
Nó tự nghĩ: 

“- Ta cũng phải biết làm cái gì chứ? Cái con người này 
thật khác xa với những con người mà ta đã gặp. Những cái 
con người mà ta đã gặp luôn luôn rình rập, băn tên, giăng 
lưới, gài bẫy để săn bắt giết hại bả con của ta một cách độc 
ác và tàn nhẫn. Người này, hiện, tốt lại tỏa ra cái gì đó rất 
mát mẻ, rất an lành nữa”. 
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Trong khi nhảy nhót vui chơi đây đó, khi chúa phát giác 
một ô mật ong trên cây mà _bây đàn đã bỏ đi hết. Sung 
sướng, khi chúa lấy ô ong xuống, cân thận lấy lá chuối đùm 
lại rồi đem đến dâng đức Phật cùng lúc với voi chúa dâng 
trái cây. 

Đức Phật mỉm cười, làm thinh thọ nhận. Khi chúa đưa 
mắt lâm lét đảo qua đảo lại xem xét “cái ông người” kia có 
ăn cái vật mà nó tặng không? Nó thấy đức Phật cầm lên xem 
rồi đặt trở xuống, chứ không dùng. Nó thầm nghĩ: “Có cái gì 
đây, tại sao?” Rồi khi chúa lẫy cành cây nhỏ, khoẻo khoẻo ổ 
ong xem thử. Nó thấy trong đó còn sót rất nhiễu cái gì đó 
khá bắn. Hiểu ý, nó lựa lui, lựa tới một tắm sạch sẽ nhất, 
dâng ngài; lúc ây đức Phật mới thọ dụng một chút cho nó 
hoan hỷ. 

Và quả vậy, khi chúa mừng quýnh, chí chóe liên hồi rồi 
nhảy vút lên cao, níu cành này bay vèo qua cành khác. 
Không may, trong lúc sung sướng thái quá thiếu sự cân thận, 
hai tay hai chân khi chúa bíu nhằm mấy nhành cây khô, nó 
bị rơi từ trên cao xuống, trúng nhằm một phiến đá, vỡ đầu, 
chết liền tại chỗ. Nhờ tâm trong sạch, nhờ tín, hỷ khi chúa 
tức khắc hóa sanh vào cung trời Đao Lợi làm một vì thiên tử 
cao sang, mỹ tướng. 

Thế là đức Phật an cư mùa mưa ở đây, có chú khi chúa 
đã sanh thiên và voi chúa tận tụy cung phụng, hầu hạ rất cần 
mật và chu đáo. 
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Tình Trạng Tại 
Ghositäräma 


Đức Phật bỏ đi đột ngột, và đi về đâu cũng không ai 
biết. Chuyện đến tai ba nhà triệu phú, hôm kia họ cùng nhau 
đến tu viện, chất vấn cả hai vị luật sư và pháp sư. 

Đầu tiên là vị luật sư: 

- Thưa đại đức! Từ khi giáo hội của đức Tôn Sư được 
thiết lập đến nay, đem đến hạnh phúc và an lạc vô biên cho 
chư thiên và loải người. Suốt trong thời gian ấy, có trường 
hợp nào, đức Phật chế định một học giới, ví dụ như một vị 
tỳ-khưu không nghe lời dạy dỗ của thầy mình là đức Đạo Sư 
thì hình phạt như thế nào? 

- Đức Tôn Sư chưa chế định rõ ràng! 

- Chưa chế định rõ ràng đồng nghĩa với chưa có, không 
có!? Như vậy cũng có nghĩa là chúng đệ tử muốn làm gì thì 
làm, không cần phải nghe theo lời giáo giới của thầy mình, 
tức là đức Đạo Sư hay sao? 

- Cũng không phải thế! 

- Vậy thì sao ạ? 

- Học trò đối với thây, thầy đối với học trò, chúng không 
nằm trong học giới bắt buộc mà lại thuộc về ý thức trách 
nhiệm, nó thuộc về bổn phận nên làm! 
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Cả ba nhà triệu phú gật đầu: 

- Vậy là rõ rồi, thưa đại đức! Chuyện đáng tiếc xảy ra ở 
đây, đức Đạo Sư đã giáo giới ba lần mà không ăn thua là do 
người ta ở đây “không biết bốn phận nên làm” của mình! 
Thế là chúng tôi hiểu rồi! Xin cảm ơn đại đức. 

Vị luật sư đau điếng cả người nhưng không biết trả lời 
sao, vì chính ông ta tự bước vào tròng lý luận của “đối 
phương”! 

Đến gặp vị pháp sư, họ chất vẫn: 

- Thưa đại đức! Kinh pháp của đức Đạo Sư giảng dạy 
chỗ này chỗ kia thật là quá nhiều, chúng tôi ngu muội chỉ 
mới nghe và học được chút ít. Đại đức là vị thây dạy kinh, 
giảng pháp cho chư tăng cùng hai hàng cận sự, chắc trong 
bụng cũng chứa đầy kinh pháp. Vậy, ngưỡng mong đại đức 
giảng nói cho chúng tôi nghe, tóm tắt nhưng đây đủ về cách 
sông làm thế nào để tránh khỏi khẩu tranh, luận tranh dễ đưa 
đến xáo trộn, bất hòa và chia rẽ? 

VỊ pháp sư vừa định mở miệng, tức thời ngậm miệng lại 
ngay, ấp úng, không trả lời được, không đáp được! 

Ba vị triệu phú, vái chào lễ độ từ giã: 

- Vậy là chúng tôi rõ rồi! Nói là khác mà sống là khác. 
Cũng có thể nói rằng, pháp ấy, đại đức chưa thực hành 
được! 

Vị pháp sư ngồi chịu trận. Lần đầu tiên, ông cảm giác 
hồi hận, ăn năn! 

Khi ra về, cả ba ông triệu phú nhất trí với nhau là từ rày 
vỀ sau, không hộ độ cho lâm viên GhosItarama nữa. 

Thiện nam tín nữ hai hàng, thấy quá lâu không thấy mặt 
đức Phật, và hành tung của người cũng không biết trôi dạt 
về đâu; khi gặp đại đức Ananda, họ hỏi, đại lược là: 

- Đức Thế Tôn giờ ở đâu? 

- Đức Đạo Sư giải hòa không được, chắc ngài đã bỏ rơi 
Kosambi chúng tôi rồi sao? 
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- Nghe nói ngài vào rừng phải không? 

Đại đức Ananda đáp: 

- Tôi cũng chịu. Tôi cũng không biết. Và quả thật, đức 
Đạo Sư đã nói hết pháp, hết kinh về đời sống hòa hợp, đoàn 
kết; nhưng hai hội chúng ấy có biết, có nghe mà dường như 
là cái biết, cái nghe của những người không có tai, không có 
óc vậy! 

- Thế thì chúng tôi cũng bắt chước ba ông triệu phú, sẽ 
không hộ độ cho bất cứ vị tỳ-khưu nào ở vườn rừng 
Ghositarama nữa. 

Đại đức Ananda sẵn có tâm bi mẫn, nghe nói họ sẽ bỏ 
đói chư tỳ-khưu ở Ghositaärama, ngài nhíu mày hỏi: 

- Quý vị làm như thế đã chín chăn chưa? Có lợi ích như 
thế nào và không lợi ích như thế nào? 

- Thưa, không những chúng tôi không cung cấp vật thực 
mà còn biểu tỏ sự không kính trọng, không tôn trọng, không 
chấp tay, không đứng dậy chào... Làm như vậy, để họ chỉ 
biết lựa chọn một trong hai con đường: Một là họ phải bỏ đi 
khỏi xứ sở nảy hoặc hoản tục; hai là họ phải đến quỳ xin 
sám hồi đưới chân đức Đạo Sư! 

Đại đức Änanda nín lặng, không thể đóng góp ý kiến gì 
hay hơn, có lợi ích hơn họ được. 

Vậy là trong hạ thứ mười này, chư tăng GhosItarama bị 
thiếu thốn vật thực một cách trầm trọng. Ngay khi đi trì bình 
khất thực trong thành phố, một số người ra đặt bát cũng hỏi: 

- Đại đức ở tu viện nào? 

Nếu nói Kukkutãrama hoặc Pärãrikabaruvana thì họ đặt, 
còn nói là Ghositärama thì họ lắc đầu, mời sang nơi khác. 
Đôi khi khỏi phải nói mời, họ khinh khiỉnh quay lưng với 
khuôn mặt lạnh như tiền! Do chư tỳ-khưu còn biết nói thật, 
nên đôi khi họ mang bát không trở về cũng là chuyện 
thường. Có nhóm phải đi khất thực ở những thôn làng xa xôi 
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thì có được chút ít, cũng tạm duy trì mạng sống qua ngày 
thôi. 

Như vậy là trong hạ này, lúc đức Phật ở rừng sâu, sống 
với voI, với khỉ thì vật thực sung mãn nhưng tu viện 
Ghositarama chăng còn ai lui tới; dâu. đèn, hoa hương gì 
cũng trống không, vắng lạnh; chư tăng ốm gây, xanh xao vì 
thiếu thốn đinh dưỡng, vật vờ tới lui như những xác ma, 
bóng quỷ. 

Suốt mẫy tháng chư ty-khưu Ghosirarama sống trong 
tình trạng như thế, họ đã bắt đầu cảm nhận thâm thía cái quả 
báo do nhân không nghe lời đức Phật nên đã bị hai hàng cận 
sự không dâng cúng vật thực, tuy nhiên, họ vẫn chưa ngồi 
lại với nhau. 

Ba nhà triệu phú và tất thảy cư sĩ còn áp dụng những 
biện pháp cứng rắn hơn nữa. Và họ đã: Không đảnh lễ, 
không đứng dậy mời chào, kế cả không chấp tay hoặc biểu 
tỏ thái độ cung kính, tôn trọng đối với chư tỳ-khưu ở vườn 
rừng Ghositarama nữa đúng như họ đã bàn bạc với nhau từ 
tai này truyền sang tai khác. 
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Đi Tìm Đức Phật 


Đợi đến gần hết những tháng ngày năng nóng vẫn không 
nghe tin tức gì, không thấy đức Phật trở lại, đại đức Ananda 
đi tìm tỳ-khưu Sunakkhatta người Licchavli, đang là thị giả 
của đức Phật thì được tỳ-khưu Nãgia cho biết là 
Sunakkhatta đã bỏ đi rồi. 

- Tại sao? 

- Thưa, có lần y tâm sự: Tôi thỉnh thoảng được hầu đức 
Phật mà ngài chăng dạy cho được một pháp gì cao siêu cả, 
chắng được một chút thần thông, phép lạ vảo cả. 

Tôn giả Ananda mỉm cười: 

- Thôi, chuyện đó bỏ qua! Bây giờ tôi rất nóng lòng 
muốn đi tìm đức Phật, ông cùng đi với tôi cho vui nhé? 

- Thưa vâng! Lúc nào tôi cũng nhớ đức Tôn Sư, luôn 
muốn làm thị giả cho ngài, luôn muốn được hâu cận ngài đề 
được học hỏi và tu tập . 

Thế rồi, hai người lặng lẽ ôm bát ra đi. 

Đại đức Ananda suy đoán: 

- Tại kinh thành Savatthi (Xá Vệ) đã có trưởng lão 
Sãriputta cùng các vị tôn giả khác; thế là ở đây đã có người 
thay mặt đức Tôn Sư để giáo giới học chúng. Vậy, có lẽ đức 
Đạo Sư không quành lại Barãnasi (Ba-la-nai) để đi lên 
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Jetavana (Kỳ Viên) mà đi về hướng các xứ Kuru, Campä... 
rồi lên Mãgadha (Ma-kiệt-đà) chăng? 

Thế rồi, hai vị lầm lũi bộ hành về hướng đông nam. Đến 
xứ Kuru, nơi đức Phật đã dạy Tứ niệm xứ, đến thị trấn 
Kammasadhamma, nơi đức Phật hóa độ cho du sĩ 
Magandiya, đến thị trần Thullakotthika, nơi đức Phật hóa độ 
chàng thanh niên con nhà cự phú xuất gia tỳ-khưu là 
Ratthapala để hỏi thăm chư tăng vùng này cũng không nghe 
tin tức. Cả hai vị đi mãi. Đến vương quốc Anga, thị trấn 
Bhaddiya, tại đây có gia đình vợ chồng triệu phú 
Dhanañjaya và Sumana Devi. Đại đức Ananda còn nhớ thân 
phụ của bà Sumana là triệu phú Mendaka có cô cháu ngoại 
Visakhã, năm ấy mới bảy tuổi mà đức Tôn Sư có tuyên bố là 
cô bé đã vào dòng! Rồi đến xứ Campä, một đất nước xinh 
đẹp được ân tứ của đức vua Bimbisãra, tại bờ hồ Gaggarä, 
nơi đây đức Phật đã hóa độ bà-lamôn Sonadanda cũng 
không thấy tăm bóng, không một thông tin nào. Thế rồi, hai 
vị đành phải trở lên kinh thành RaJagaha (Vương Xâ). 

Tại Vel|uvanarama (Trúc lâm tịnh xá), chư tăng ở đây 
cũng đang xôn xao, lo lắng, chăng ai biết về hành tung của 
đức Phật. Đại đức Ananda trình bày cho đại chúng sự thật về 
câu chuyện bất hòa của hai nhóm hội chúng tại vườn rừng 
Ghositãrama, kinh thành Kosambi (Kiều-thưởng-đi). Rồi sau 
đó là chư tăng ni, đức vua Bimbisäara (Bình-sa vương), thần 
y Jnvaka... cũng đến thăm hỏi ra chiều quan tâm, lo lắng. 

Hai vị ở đây mây hôm, rồi đi theo một lộ trình dài, vượt 
sông Ganga ghé Vesali, Videha, Vajj, lên Malla, MorIya, 
Koliya qua Kapllavatthu (Ca-ty-la-vệ)... Trên hành trình 
thiên lý ây, đặc biệt khi họ được gặp các vị tỳ-khưu lớn như 
trưởng lão Assajl, Maha Kassapa, Vappa, Yasa, Gayä 
Kassapa, Kaluday!... thì các vị thánh này chỉ mỉm cười và 
không ai nói gì, góp một ý kiến nào. 
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Thế là sau khi trở lại tịnh xá Jetavana (Kỳ Viên) trình 
bày mọi chuyện cho hai vị đại đệ tử hay rôi, họ an cư mùa 
mưa ở đây. Rồi tình trạng chư tăng mi, đức vua, triều đình, 
các đại phú hộ, trưởng giả, các gia chủ, hai hàng cư sĩ... 
cũng xôn xao, bàn tán, quan tâm, lo lắng cho đức Phật cũng 
tương tợ như ở tại RaJagaha (Vương Xá) vậy. 

Tôn giả Sãriputta và thỉnh thoảng tôn giả Maha 
Mogsgalläna vân du đâu đó trở vẻ, cả hai vị thay nhau giáo 
giới đại chúng, tăng ni cũng như hai hàng cận sự. Việc đức 
Thế Tôn “mất tích”, hai vị phải nhiều lần giải thích, đại lược 
như sau: 

- Một đức Chánh Đắng Giác xuất hiện ở đời, bao giờ 
cũng mưu cầu đem lại lợi ích cho phần đông. Ngài giáo giới 
trời, người, chúng sanh các loại băng thân, bằng khâu và 
bằng ý cùng vô lượng phương tiện thiện xảo khác. Cho đến 
nỗi, ngài im lặng cũng giáo hóa, ngủ nghỉ cũng giáo hóa mà 
bỏ đi đâu đó cũng giáo hóa. Hai nhóm hội chúng tỳ-khưu 
cứng đâu, ngoan cố ở vườn rừng Ghositäräma tại Kosambi 
là ví dụ của trường hợp sau cùng, đức Phật đã dạy cho họ 
một bài học. 

Ai đời chúng ta lại lo lăng chuyện nảy chuyện kia cho 
một bậc Xuất Trần Thượng Sĩ bao giờ!? Hành trạng của 
Người, chúng ta không thể tưởng nghĩ, suy luận, phỏng đoán 
như thế này, như thế kia được đâu. Đúng lúc, đúng thời, đức 
Thế Tôn sẽ trở lại thôi. 

Mọi người an tâm. 

Tuy nhiên, khi gặp riêng nhau, tôn giả Maha 
Mogsallana nói với tôn giả SarIputta: 

- Có lẽ sau an cư, chúng ta nên đi đón đức Tôn Sư về 
đây chăng? Ai ai cũng nóng lòng trông đợi, cũng thấy 
thương cho họi 

- Chuyện ấy đúng - tôn giả Sãriputta gật đầu - nhưng 
chúng ta sẽ không đi! 
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- Tại sao? 

- Sẽ bị đức Tôn Sư rây la đây! 

Ngẫm ngợi một chút, tôn giả Moggallãna gật đầu đồng 
tình: 

- Phải rôi! 

Tôn giả SarIputta mỉm cười: 

- Vậy đức Tôn Sư sẽ rầy la như thế nào nảo? 

- Ngài sẽ “cảnh cáo” như sau: “Các ông làm cái gì vậy? 
Bốn phận và trách nhiệm của các ông là giáo giới các nhóm 
hội chúng tăng tục và đem đến lợi lạc, an vui cho họ, ai bảo 
các ông bỏ thì giờ để đi đón Như Lai? Các ông không biết 
việc gì đáng làm và việc gì không đáng làm sao? Các ông 
không biết việc gì là chính, việc gì là phụ sao? Vậy, cái tâm 
bất động của các ông đề đâu? Cái tuệ bất động của các ông 
để đâu? Hãy để cho sự xôn xao, đón đưa, nghinh rước ấy 
cho chư phàm tăng và hai hàng cư sĩ họ làm! Các ông hãy 
ghi nhớ đây! Đừng làm “mắt mặt? hội chúng thánh nhân của 
chư Phật ba đời!” 

- Đúng là Vài Tôn giả Sariputfa gật đầu - đúng là chúng 
ta sẽ bị “măng” như vậy đây! 

Sau khi hội ý một hồi, cả hai vị nhất trí để việc này cho 
tỳ-khưu Änanda đại diện đi đón đức Thế Tôn là hợp tình, 
hợp lý và đắc thế nhất. Cái tâm, cái tình của tỳ-khưu 
Änanda, và cả thị giả Nãgita, đội nắng dầm sương, đường xa 
ngàn dặm, lặn lội đi tìm đức Đạo Sư không ai là không biết, 
không ai là không cảm động! Đây không là bài học ngàn đòi 
hay sao? 
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Voi Chúa Sanh Thiên 


Hôm sau, tôn giả Maha Mogsallăna gặp đại đức 
Ananda, nói rằng: 

- Này hiền giả thân mến! Tại thị trấn Kuru, chếch về 
hướng đông nam khoảng vài do-tuân, có một ngôi rừng 
nguyên sinh có tên là Rakkhitavana, đức Thế Tôn đang độc 
cư ở đấy, an cư ở đấy, có lão voi chúa hiền thiện vừa làm thị 
giả, vừa làm hộ pháp, vừa hầu hạ, cung phụng, cúng dường 
cây trái cho ngài thật là chu đáo. Hiển giả cùng năm trăm vị 
tỳ-khưu hãy lên đường, nghinh đón ngài về đây cho tăng nị, 
cư sĩ các giới khỏi phải ngóng vọng và trông chờ! 

- Hóa ra sư huynh đã biết rõ tường tận như thế? 

- Vâng! Không chỉ mình tôi mà tất cả bậc lậu tận và có 
thắng trí đều biết! 

Đại đức Ananda cười vui chớ không buôn: 

- Vậy thì đệ sẽ đi ngay! 

- Đúng thế! Cùng với năm trăm vị tỳ-khưu! 

- Thưa vâng! 

Tôn giả Maha Moggallana còn dặn dò: 

- Khi đến bìa rừng, đại chúng ở ngoài, hiền giả một 
mình vào trước. Phải để ý đến lão chúa voi, hắn sẽ ngắng 
đường làm khó dễ đấy. Tuy nhiên, chỉ cần đưa y bát lên rồi 
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chỉ vào khu rừng, lão voi sẽ để cho hiền giả đi. Đức Thế Tôn 
ngự ở một cội cây sãlã hùng vĩ nhất. 

Thế rồi, đại đức Ananda cùng với đại chúng lên đường, 
theo hướng về BarãnasI. Vì hội chúng đông còn phải phân 
bố rải rác khất thực qua các thị trấn hoặc thôn làng nên phải 
đi khá chậm, nửa tuần trăng họ mới tới nơi. Nhìn khu rừng 
già hoang quạnh, đại đức Ananda chảy nước mắt. 

Ghi nhớ lời của tôn giả Mahaä Mogsallana, đại chúng 
chờ rải rác ngoài rừng cây, đại đức Ananda đi vào rừng một 
mình. Vào một khoảng cây thưa, có một ông voi trắng to lớn 
đưa mắt gườm gườm nhìn đại đức. Biết ý, đại đức nâng bát 
và y lên cho voi thấy, rồi mỉm cười, đưa tay chỉ vào trong ra 
dấu hiệu. Tuy nhiên, voi chưa nhường đường ngay mà đưa 
mắt quan sát “người lạ” một hồi, và có lẽ nó trông thấy 
“siông giống” đức Phật nên quay lưng, đủng đỉnh bước đi 
như dẫn lối. Đại đức chậm rãi theo sau. 

Lúc ây đức Phật đang tọa thiền, khi xuống cận hành 
định, mở mắt ra đã thấy đại đức Änanda đang quỳ phía 
trước, còn lão voi chúa đứng hầu một bên. 

- Hãy gọi chúng tỳ-khưu vào đây, Ananda! Đức Phật 
mỉm cười nói - ông và mọi người đi đường xa chắc đã mệt 
mỏi lắm rồi đây! 

- AI ai cũng mong ngóng đức Tôn Sư cả! Đại đức 
Änanda quỳ năm vóc sát đất, đảnh lễ xong rồi đáp - Nguyện 
vọng của mọi người là thỉnh đức Tôn Sư về Sãvatthi. 

Đức Phật im lặng không nói gì. 

Khi chư tăng vào đầy đặc cả khu rừng, voi chúa có vẻ 
bối rối, bất an; tức khắc, cái vòi của nó năm chặt một khúc 
cây to, dựng đứng lên như ra dấu hiệu sẵn sàng bảo vệ đức 
Phật. 

- Hãy bỏ gậy đi, này Pärileyyakal Đức Phật rải tâm từ, 
đưa mắt nhìn voi rồi nói - Họ là đệ tử của Như Lai đấy. Họ 
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cũng bảo vệ Như Lai cũng như ngươi bảo vệ Như Lai suốt 
mây tháng qua, vậy đó! 

Đại chúng ngạc nhiên khi thấy voi như hiểu tiếng người, 
nhẹ nhàng dựng khúc cây vào sau hốc đá rồi ngoan ngoãn 
năm xuống, tế nhị cuộn giấu cái vòi vào bên trong. 

Đại đức Ananda có vẻ quan tâm: 

- Thấy hình dong, sắc tướng của đức Thế Tôn vẫn 
phương phi, hông hào, quang rạng, chúng đệ tử rất vui 
mừng! Nhưng không biết ở tại đây, nơi xa văng hẻo lánh 
này, ai là những thí chủ dâng cúng vật thực hăng ngày cho 
đức Đạo Sư? 

- Này Ananda! Này các thầy tỳ-khưu! Một đức Chánh 
Đăng Giác, nêu muốn, có thể đi trì bình khất thực ở bất cứ 
đâu trên toàn cõi Diêm-phù-đề này, kế cả Bắc Câu-Lu châu! 
Còn nữa, bữa độ thực của bất kỳ vị Chánh Đắng Các nào 
cũng có sự tham dự của chư thiên, do họ luôn luôn bỏ thêm 
thức ăn của cõi trời, những mỹ vị, những hương vị tinh tế, 
thù diệu và bô dưỡng. Như vậy, sự nuôi mạng của Như Lai 
không phải là vẫn đề phải để tâm. Điều quan trọng là bữa ăn 
ây hữu ích cho ai, lợi lạc cho ai? Các thây nên để ý đến cái 
câu hỏi ấy! 

Đề cho đại chúng hiểu rõ ý nghĩa, đức Phật mới giảng 
dạy tiếp: 

- Thường mỗi buổi sáng, sau khi quán sát toàn cõi châu 
Diêm-phù-đê, thây ai sẵn đủ căn duyên, Như Lai mới đi khất 
thực để hóa độ họ. Băng thấy không có cơ duyên, thì Như 
Lai cứ ôm bát đi cho chúng sanh tự khởi tâm cúng dường, 
như vậy lợi lạc lớn, lợi ích lớn sẽ phát sanh cho họ. Còn 
những khi còn lại, thì sao? Thì mấy tháng nay, Như Lại có 
hai vị thí chủ, thí chủ khỉ và thí chủ voil Thí chủ khỉ sau khi 
dâng Như Lai một tắm mật ong, thấy Như Lai thọ dụng, nó 
hoan hỷ quá, chí chóe nhảy nhót, bay từ cây này, sang cây 
khác; và do bất cần, nó tuột tay, rơi nhằm một vật cứng nên 
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bê đầu, mạng chung, tức khắc hóa sanh làm một vị thiên 
nam ở cung trời Đao Lợi. Còn vị thí chủ voi này, ngày đêm 
như vậy đó; ngoải chuyện dâng cúng trái quả quý hiếm, 
ngon ngọt, nó còn biết dâng nước uông, nước rửa mặt, nước 
rửa tay, quét dọn sạch sẽ xung quanh gốc đại thụ này nữa. 
Và cũng vì lợi lạc cho nó nên Như Lai còn ở đây, rồi các 
thầy sẽ hiểu điều đó! 

Ngưng một lát, đức Phật nhìn voI, nói: 

- Này các thây tỳ-khưu! Nó là một người bạn lành, một 
người bạn tốt! Dẫu mang thần súc sanh, nhưng đức tánh, 
phẩm chất của nó còn hiền thiện hơn rất nhiều so với một số 
những cái gọi là “con người” trên thế gian này đó! 

Lời dạy của đức Phật và câu chuyện vừa kể của ngài về 
khi và về voi đã làm cho một số tỳ khưu xốn xang, hồ thẹn; 
một số vị nhờ vậy, cảm thấy mình có được con mắt sáng để 
thây rõ có cái gì đó bình đẳng giữa tất cả chúng sanh. Có vị 
củng cô thêm đức tin về nhân quả, kiếp nảy, kiếp kia vả luân 
hồi tử sanh! 

- Như Lai sẽ về Jetavana với các vị - Đức Phật lại nhắn 
mạnh - Nhưng mà này, sau này, trong các vị, nếu ai trên lộ 
trình du hóa, gặp được bạn lành thì hãy làm quen với vị ấy, 
thân cận với vị ây, học những đức tính tốt của vị ây, an lạc 
sông với vị ấy để vượt qua mọi hiểm nguy luôn giăng bẫy 
trên khắp mọi nẻo đường đời! 

Nói thế xong, đức Phật tóm tắt ý ây bằng bài kệ: 

- Ra đi trên bước đường đời 

Gặp được bạn tốt, đáng người làm quen 

Học chân thật, học dịu hiển 

Kết băng vui sống, vượt miền hiểm nguy? 
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sadhuviharidhiram. Abhibhuyya sabbanI parIssayani careyya tenˆattamano 
satima (Có bài dịch khác: Xa xôi vạn dặm độc hành. Kêt bạn thiện sĩ, phúc 
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Chăm chú nhìn hội chúng một lát, đức Phật cất giọng 
tiếp tục: 

- Tuy nhiên, cũng trên con đường du hóa ấy, nêu không 
gặp được người hiền, người tốt; không gặp được bạn lành 
thích hợp, không gặp được người có tác phong đứng đăn; 
không gặp được người có trí tuệ, có chánh niệm, có tính tấn 
để cận kề, nương tựa sớm hôm thì hãy nên như một vị vua, 
sẵn sàng rời bỏ một vương quốc vừa mới chinh phục, viễn ly 
tất cả để sống một mình như con voi chúa ở rừng sâu như 
thế này! 

Rồi đức Phật đọc bài kệ thứ hai: 

- Ra đi trên bước đường đời 

Nếu không gặp bạn là người thiện nhân 

Là người tuệ hạnh trong ngân 

Là người chánh niệm, tinh cần sớm hôm 

Thả răng vững bước cô đơn 

Như lão voi chúa thâm sơn một mình?! 

Như để cho đại chúng lãnh hội ý nghĩa thấm thía hơn, 
đức Phật còn giảng tiếp: 

- Một trường hợp khác nữa, là không nên kết bạn với kẻ 
ngu si, người lắm lời, lắm chuyện, cãi cọ, luận tranh ôn ảo, 
huyện náo, phóng dật, giải đãi... Hãy rời xa tất thảy mọi 
phiền não, ác uế, lo âu, sầu muộn, và hãy sống trong tĩnh 
lặng, cô đơn như vol chúa tĩnh cư thanh nhàn ở non sâu! 

Ngài đọc thêm bài kệ thứ ba: 


lành lắm thay! Học tâm, học trí đủ đầy. An vui, chánh niệm vượt ngay hiểm 
nghèo). 

6 Pháp cú 329: No ce labhetha nipakam sahayam saddhim caram 
sadhuvihardhram. Raja` va raftham vijitan pahaya ko care 
mãtalgaraññ'eva nãgo (Có câu dịch khác: Xa xôi ngàn đặm lữ hành. Nếu 
không gặp được bạn lành cùng đi. Sẽ không tăng trưởng tuệ tri. Không thêm 
giới hạnh, tu trì với ai? Thà răng cô độc hôm mai. Rừng sâu chúa tế, mình voi 
hưởng nhàn!). 
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- Tốt hơn, hãy sống một mình 

Người ngu kết bạn dặm trình chăng nên 

Ác xa, rời bỏ não phiền 

Chúa voi cô độc vui miền rừng xanh”), 

Đức Phật vừa đọc xong câu kệ thứ ba, năm trăm tỳ-khưu 
đều đắc từ sơ quả đến nhị quả. Tất thảy đại chúng đồng sụp 
xuống quỳ lạy; rồi sau đó, tiếng sãdhu lành thay vang dội cả 
khu rừng, lan xa đến các cõi trời. 

Đề cho không khí yên lắng lại, đức Phật mỉm cười: 

- Vậy là tốt rồi! Là lợi ích lớn, là lợi lạc lớn rồi! Thôi, 
này Ânanda cùng các thầy! Giờ cũng là giờ phải lẽ, chúng ta 
từ giã khu rừng Rakkhitavana, từ giã cội cây salã, từ giã chú 
voi Pãrikaleyyaka hiền thiện, lên đường thôi! 

Nói xong, đức Phật trú tâm, nhiếp tâm, chỉ một thoáng 
khắc là ngài vào sơ thiền, lên bát thiền, lần lượt trở xuống 
tam thiền, xuống nhị thiền, sơ thiền, vào cận định của sơ 
thiền rồi rải tâm từ cho chư thiên, thọ thần các loại phi nhân, 
muông thú, đại chúng, kế cả voi chúa, rồi ngài đứng lên. 

Tỳ-khưu thị giả lúc ấy là Nãgita, thay thể tỳ-khưu 
Sunakkhatta đã bỏ đi, theo lệ thường, bước tới định mang y 
bát của đức Phật thì liền bị cái vòi của con voi chúa thò ra 
ngăn lại, ông sợ hãi thụt lùi mấy bước. 

Biết ý, đức Phật nói: 

- Các ông hãy đợi một lát. Voi chúa nó muốn cúng 
dường đây! 

Và quả thế thật, voi đi vào góc rừng, lát sau nó đội trên 
lưng một đồng chuối rừng đang chín hườm, về đặt bên chân 
đại chúng tỳ-khưu. Chẳng ai hiểu chuyện ấy ra sao. Đức 
Phật mỉm cười: 


° Pháp cú 330: Ekassa caritam seyyo natthi bãle sahãyatä. Eko care na ca 


pApam1 kariya appossukko mãtangaraññˆeva nãgo. 
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- Ý nó muốn nói là, tôi cúng dường vật thực cho các vị 
đó, các vị hãy ăn đi rồi còn lên đường. Đừng quấy rây nơi 
này nữa. 

Lúc chư tăng mỗi người nhận một vài trái chuối lây thảo 
thì đức Phật đến bên voi, xoa đầu nó, nói với nó vài lời rồi 
cất bước. Tuy nhiên, con voi lại đưa vòi xua xua như đuôi 
chư tăng đi và đứng án ngữ ngăn chặn đức Phật lại. 

Mọi người xôn xao: 

- Nó làm gì vậy? 

- Nó muốn mời các vị đi! Đức Phật nói - và muốn giữ 
Như Lai ở lại. 

Rồi đức Phật nói chuyện với nó: 

- Này Pãrikaleyyakal Hôm nay Như Lai phải đi thôi vì 
rất nhiều người đang mong đợi. Đây được xem như là cái 
duyên hạnh ngộ, may mán cho ngươi lắm đó! Và đây cũng 
là khoảnh khắc cuối cùng Như Lai từ biệt ngươi. 

Hãy cô găng giữ gìn những thiện pháp có được và những 
trạng thái tâm hỷ, tâm an trong tháng ngày ngươi đã cung 
phụng, hầu hạ, hộ độ cho Như Lai. Rồi ngươi sẽ sớm thoát 
khỏi kiếp thú này để tái sanh vào các cảnh giới cao hơn! 

Voi chúa nghe được những lời ấy, nó đút vòi vào miệng, 
thụt lùi lại phía sau rồi rống lên những tiếng bi ai, sầu thảm. 
Tuy nhiên, nó cũng lủi thủi tiễn đức Phật ra tới tận bìa rừng. 

Đức Phật dừng lại: 

- Này Parikaleyyakal Hãy dừng lại ở đây. Ngoài kia 
không phải là khu vực an toàn cho ngươi nữa đâu. 

Voi chúa nghe lời. Rồi nó giương mắt nhìn chiếc bóng 
của đức Thế Tôn, nhưng bóng ngài đã chìm khuất giữa rừng 
tăng chúng. Nó lại rồng lên từng tràng não nuột, bi thiết rồi 
vỡ tim mà chết. 

Rồi cũng tương tợ như chúa khi, nó tức khắc hóa sanh 
vào cung trời Đao Lợi làm một vị thiên nam sáng ngời sắc 
tướng, có tên là Parikaleyyaka thiên tử! 
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Đức Phật biết tức khắc, ngài nói với đại đức Änanda và 
một số tỳ-khưu xung quanh: 

- Cũng như khi chúa, con voi chúa kia đã sanh thiên rồi, 
đấy là do nhờ đức tin, cung phụng, hầu hạ Như Lai và phước 
báu trái quả mà nó đã thành tâm dâng cúng hăng ngày cho 
Như Lai đó! 
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Thế Nào Là Pháp, 
Thế Nào Là Phi Pháp 


Thây đức Phật bỏ rơi, ba nhà triệu phú và hai hàng cận 
sự nam nữ tây bát; hơn một ngàn vị tỳy-khưu ở tại hai lâm 
viên Pavarikarama và Kukkutarama đã không thèm qua lại 
thăm viếng, hỏi han; và ni chúng gặp họ cũng quay lưng làm 
cho hai hội chúng tỳ-khưu tại Ghositarama rơi vào một cơn 
khủng hoảng trầm trọng do bị áp lực nặng nề từ mọi phía. 
Họ không những bị bỏ đói mà còn bị rơi vào trạng thái tính 
thần bất an, nóng nảy như có một lò lửa thiêu đốt ở trong 
lòng. 

Hôm nọ, vị pháp sư tìm gặp vị luật sư, kế lại tâm trạng 
của mọi người rôi sợ hãi nói: 

- Bị thiêu đốt ở trong tâm là trạng thái địa ngục đấy, hiền 
giả! Phải tìm cách sám hồi với đức Đạo Sư thôi. 

- Vâng! Tôi cũng nghĩ vậy. 

- Chúng ta hãy họp cả hai hội chúng lại rồi tất thảy hãy 
bộ hành về Sãvatthi, nghe nói là tôn giả Änanda và năm 
trăm tỳ-khưu đã cung đón ngài từ khu rừng Pãrileyyaka về 
Jetavana rồi. 

- Vâng! 
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Vậy là trong lúc chư tỳ-khưu tại vườn rừng Ghosifarama 
chuẩn bị lên đường thì đức Phật đã vẻ đến Jetavana. 

Một hai ngày đầu tiên, đức Phật phải giải thích, trình 
bày nhân quả, sự họa hại gây ra do bất hòa, chia rẽ của hai 
nhóm hội chúng tại Ghositarama cho chư tăng chùa Kỳ Viên 
nghe, mà hai vị tôn giả Sariputta và Mahã Mogsallana là hai 
bậc thầy, hai vị thượng thủ phải tiếp thu để giảng nói rộng 
rãi cho mọi người nghe. Suốt sáu bảy ngày sau đó, liên tiếp 
rất nhiều nhóm các vị tôn túc trưởng lão cùng với chúng đệ 
tử của họ tại Sãvatthi hoặc các tỉnh thành, thị trấn, làng mạc 
gân hoặc xa lũ lượt tìm về Jetavana đảnh lễ và vẫn an sức 
khỏe của đức Thế Tôn. Đấy là các nhóm của tôn giả 
Mahanama, của tôn giả Devadatta, của tôn giả Uruvelaä- 
Kassapa, Gayã- Kassapa, NadI-Kassapa... Rồi sau đó, lần 
lượt là hội chúng của chư tôn giả Vappa, AssajI, Vappa, 
Upäli, Mahã Kassapa, Kãludayi... các quốc độ kế cận lần 
lượt đồ về Kỳ Viên tịnh xá. 

Chưa thôi. Rồi còn phái đoàn ni chúng do ni trưởng 
GotamĩI và Khemã dẫn sang. Phái đoàn của đức vua 
Pãsenadi, hoàng hậu Mallikã. Trưởng giả Cấp Cô Độc, 
hoàng tử Kỳ Đà cũng rất nhiều triệu phú, gia chủ tại kinh 
thành Sãvatthi nữa. Chuyện đức Thể Tôn biệt tích và an cư ở 
khu rừng Rakkhitavana đã làm cho xôn xao cả toàn bộ đại 
chúng, tăng n1 và hai hàng cận sự nam nữ như vậy đó. Ai 
cũng quan tâm và lo lắng cho ngài. Rất đông người còn 
phàm lại sinh ra bực tức, giận ghét bọn học trò cứng đầu, 
ngoan cô đã làm phiền đức Đạo Sư của họ. 

Hôm kia, tôn giả SãrIputta tìm đến đức Phật để thưa một 
chuyện: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chư tăng hai nhóm kinh và luật họ 
sắp đến đây để diện kiến đức Đạo Sư! Chuyện của họ đã 
tràn tai mọi người, cả gốc cây, cục đá cũng nghe. Đức Thế 
Tôn thì có cách ứng đối, giáo giới riêng của ngài. Còn riêng 
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đệ tử hoặc Mahã Mogsallãna thì phải đối xử với họ như thế 
nào, nói chuyện với họ như thế nào cho đúng pháp và luật? 

Đức Phật biết tâm tư của vị trưởng tử, lúc nào cũng quan 
tâm đến cái gì sâu rộng, bao quát và lâu dải hơn nên ngài 
nói: 

- Câu hỏi của ông có tính đối trị nhất thời hay có giá trị 
phô biến, áp dụng cho mọi cuộc tranh luận tương tợ cho cả 
mai sau? 

- Thưa vâng, cho cả mai saul 

- Vậy, nêu có chuyện như vậy xảy ra giữa tăng chúng thì 
ông hãy để ý lắng nghe xu hướng, lắng nghe quan điểm, 
lắng nghe nhận thức và hãy làm cho sáng tỏ vị nào, phe 
nhóm nào đã sông đúng pháp và luật thì hãy ủng hộ, bảo vệ 
vị ấy, phe nhóm ấy, này Sariputtal 

- Vậy thì như thế nào để có thể được gọi là đúng với 
pháp và luật, bạch đức Đạo Sư? 

- Nó có tất thảy ba mươi sáu điều! Mười tám điều được 
gọi là pháp và mười tám điều được gọi là không phải pháp. 
Nếu nó thuộc về mười tám điều đúng pháp thì bảo vệ, ủng 
hộ. Nếu nó thuộc về mười tám điều không phải pháp thì 
không bảo vệ, không ủng hộ, này Sãriputtal 

- Đệ tử đã sẵn sảng chú tâm lăng nghe. 

- Bây giờ Như Lai chỉ nói cái nội dung còn ông thì phải 
tự phân ra chi pháp, có được không, Sãriputta? 

- Đệ tử sẽ cô găng. 

- Đúng là pháp và không phải pháp được đi theo chiều 
dọc tuần tự sau đây: 

I- Đúng là pháp - lại cho là không phải pháp; 

2- Không phải pháp - lại bảo là pháp; 

3- Đúng là luật - lại tuyên bố không phải luật; 

4- Không phải luật - lại nhận là luật; 

5- Điều Như Lai đã thuyết giảng - lại nói là không 
thuyết giảng: 
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6- Điều Như Lai không thuyết giảng - lại cho là có 
thuyết giảng: 

7- Điều Như Lai thực hành - lại nói là không thực hành; 

8- Điều Như Lai không thực hành - lại bảo lả có thực 


hành; 

9- Điều mà Như Lai chế định - lại cho là không chế 
định; 

10- Điều Như Lai không chế định - lại bảo là có chế 
định; 

11- Điều học giới quy định vô tội - lại tuyến bố phạm 
tỘI; 


12- Điều mà học giới quy định phạm tội - lại tuyên bố 
VÔ tội; 

13- Điều mà học giới chế định là tội nặng - lại xem là tội 
nhẹ; 

14- Điều mà học giới nói là tội nhẹ - lại cho là tội nặng; 

15- Điều mà học giới bảo là tội còn dư sót - lại cứ cho là 
tội không còn dư sót; 

16- Điều mà học giới gọi là không còn dư sót - lại bảo là 
còn dư sót; 

17- Điều mà học Ø1ới tuyên bố là tội trầm trọng - lại cho 
là không phải tội trầm trọng: 

18 - Điều mà học giới xác định là tội không trầm trọng - 
lại bảo là tội trầm trọng. 

Nói tóm lại! Vị tỳ-khưu nào sống chân chính thực hành 
theo phạm hạnh thì đi đúng theo pháp và luật của Như Lai, 
bằng vị nào tuyên bố ngược lại, sống phi pháp, phi luật thì 
họ không phải là đệ tử của Như Lai. 

- Đệ tử đã lãnh hội rồi! 

- Thế thì ông hãy thử lập ngôn một đôi điều trong ba 
mươi sáu điều ấy rồi giảng nói sâu rộng cho chư tăng nghe 
đề họ học hỏi được không, Sãriputta? 
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- Thưa, có thể được! Ví dụ trong mười tám điều phi 
pháp (Adhammavadi) thì điều thứ nhất là:“Khi đức Thế Tôn 
dạy điều ấy là không phải pháp - nhưng chúng lại bảo là 
pháp, chơn chính pháp”. Điều thứ hai là:“Khi đức Thế Tôn 
nói điều ấy là pháp, chơn chánh pháp - mà chúng lại nói là 
không phải pháp, là phi pháp”... Có thể kết luận rằng, mười 
tám điêu phi pháp là hoàn toàn nói nghịch lại, sông ngược 
lại; lập ngôn những mệnh để phủ định điều đức Thế Tôn đã 
dạy về pháp và về luật, có phải vậy không, bạch đức Thế 
Tôn? 

- Đúng vậy! 

- Còn trong mười tám điều là pháp, chơn chánh pháp 
(DhammavadI) thì điều thứ nhất:“Khi đức Thế Tôn dạy đấy 
là pháp thì chư tỳ-khưu thọ trì, tuyên bố đúng là pháp”. Điều 
thứ hai:“Khi đức Thế Tôn dạy không phải pháp thì chư đệ tử 
nói là không phải pháp”... Cả mười tắm điều đúng là pháp, 
là những tuyên bố, những phát ngôn phải lẽ, những mệnh đề 
xác định, đúng đắn, là sống đúng, sông thuận theo pháp và 
luật mà đức Tôn Sư đã từng giáo giới? 

Đức Phật gật đầu nhèẻ nhẹ rôi nói tiếp: 

- Sau này, các học giới về luật cũng sẽ được y cứ vào ba 
mươi sáu điều này để phân biệt khinh trọng, có tội hoặc vô 
tội, bị án treo, giảm khinh hoặc chế định theo từng mức độ 
của hình phạt như thể nào, Như Lai sẽ thuyết rộng vào lúc 
phải thời, này SãrIputta! 

Chiều ấy, tại giảng đường chùa Kỳ Viên, khi đầy đủ tất 
cả chư vị trưởng lão tôn túc và toàn thể Tăng ni chúng, đức 
Phật trình bảy tóm tắt lại ba mươi sáu điều “pháp và phi 
pháp”, sau đó, tôn giả Sãriputta có trách nhiệm thuyết lại 
trong tinh thần mở rộng, triển khai đề tài để cho đại chúng 
lãnh hội toàn bộ nội dung. 

Cuối thời pháp của tôn giả Sãriputta, đức Phật cặn kẽ 
nói thêm: 
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- Chư vị trưởng lão phải năm bắt cho vững rồi dạy lại 
cho chúng đệ tử ở nhiều nơi. Riêng Upäli thì càng phải theo 
dõi vấn đề sít sao hơn. Ít hôm nữa, chư tỳ-khưu cứng đầu tại 
Ghositarama đến đây, Như Lai chỉ nói ra cái nguyên lý của 
luật, còn vẫn đề xử sự tội trạng cụ thể như thế nào là tùy 
thuộc vào hội đông trưởng lão ở đây, hai ông Sãriputta và 
Mogsallana có trách nhiệm chủ trì. 
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Xét Xứ Chư Tỳ-Khưu 
Ghositäräma 


Hai nhóm tỳ-khưu ở Ghositärama đã làm phiền đến đức 
Thế Tôn làm cho ngài phải vào rừng độc cư; vừa mới hay tin 
họ đang đến Kỳ Viên mà toàn thể chư tăng ni cũng như hai 
hàng cư sĩ đã xôn xao, bàn tán; có người bực mình quá nên 
đã phát ngôn những lời tiếng không hay đẹp chút nảo. 

Riêng trưởng giả Cấp Cô Độc là đại thí chủ của Kỳ Viên 
tịnh xá, có vẻ bình tĩnh hơn, liền đến gặp đức Phật và nói lên 
sự âu lo, băn khoăn của mình: 

- Chư tăng ở Ghositãrama tại Kosambi thế là hơi quá 
đáng. Bây giờ họ tới đây thì đệ tử phải đối xử thế nào cho 
phải lẽ, bạch đức Tôn Sư? 

- Ông muốn hỏi đến pháp và phi pháp hay muốn hỏi đến 
thái độ cư xử; hoặc chuyện nên hay không nên dâng cúng tứ 
sự? 

- Cả hai, bạch đức Tôn Sư! 

- Nếu muốn, ông cứ nghe cả hai bên, vả tự ông sẽ phân 
biệt rõ ai đúng pháp, ai phi pháp hoặc cả hai đều là phi pháp, 
cả hai đều không đúng như lời dạy bảo của Như Lai. Còn về 
tứ sự. Khi họ tới đây thì có lẽ trí họ đã thấy được điều gì đó 
rồi và tâm họ cũng đã muốn cải hối rồi. Vậy ông hãy học bài 
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học xả ly, rộng lượng, cứ bồ thí, cũng dường cho cả hai! Cứ 
nghĩ là cúng dường đến Tăng thôi, không có phân biệt. Họ 
cũng đã từng nhận chịu quả báo bị tần xuất, bị áp lực ba bên 
bốn bề và bị bỏ đói cũng nhiều tháng rồi, này Sudatta! 

Xiết bao cảm động bởi tâm từ ái mênh mông của đức 
Phật, ông Cấp Cô Độc rơm rớm nước mắt, lạy chào rỗi an 
hỷ từ giã. 

Sau ông Cấp Cô Độc, một số triệu phú, trưởng giả, gia 
chủ trong kinh thành đến, đức Phật cũng dạy bảo cho họ 
những điều tương tợ. 

Khi chư tăng Ghositärama vừa vào đến cổng Kỳ Viên, 
tôn giả Sãriputta cũng vào xin ý kiến đức Phật: 

- Họ đã đến, bạch đức Tôn Sư! Nay đệ tử cần phải thu 
xếp chỗ lưu trú của họ như thế nào? 

- Nên tách biệt họ ra, này SãrIputtal Và cho hai nhóm 
hội chúng ấy cư ngụ vào chỗ của khách tăng, không nên cho 
họ ở cạnh trú xứ của chư vị thâm niên, cao hạ. Vì tất cả họ 
Như Lai xem là “đang bị án treo”, còn cần sự xét xử của hội 
đồng trưởng lão. 

- “Án treo” là thế nào, bạch đức Tôn Sư? 

- Có nghĩa là chưa định được tội trạng, và tội trạng đó sẽ 
xét xử như thế nào, đang còn treo lơ lửng ở đấy đề chờ đợi 
sự tuyến bố của các vị giám luật. 

- Chúng ta chưa có các vị giám luật. 

- Hiện tại thì ở đây có Upali và các vị trưởng lão sẽ làm 
công việc ấy. 

Suy nghĩ một chút, tôn giả SãrIputfa thưa: 

- GIáo hội sau này sẽ lớn mạnh, bạch đức Tôn Sư! Vậy 
nên chăng, hãy đề cử các vị trưởng lão tinh thông luật, rành 
rẽ luật, yêu thích luật, nghiêm túc luật, sống hài hòa với luật 
năm trong hội đồng giám luật? 

- Đề nghị đó thì hay nhưng chúng ta sẽ không áp dụng, 
không thực thi được, vì chư tăng đa phần sống đời du 
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phương, không có trú xứ nhất định; nói cách khác, không 
cộng cư một chỗ, thành phần nhân sự thay đối luôn, hội 
đồng ấy sẽ bị phân tán, mỗi vị sẽ mỗi phương. Vậy bất kỳ 
trú xứ nào, có chừng năm vị tỳ khưu trở lên là đủ đại diện 
Tăng đề xử lý công việc ấy. Trong số đó chỉ cần một hai vị 
biết luật, biết thế nào là không phải luật, là tốt rồi, này 
SãrIputtal 

Rời khỏi hương phòng của đức Phật, tôn giả SãrIputta 
liên hệ đại đức Nanda, sa-di Rãhula nhờ huy động một số tỳ- 
khưu và sa-di chăm sóc công việc thu xếp chỗ ở cho hai 
nhóm hội chúng Ghositarama. Kế đó, tôn giả tìm gặp tôn giả 
Mahã Mogøallana kế lại việc diện kiến đức Phật và nhận 
được những lời chỉ dạy như thế nào. Rồi tối hôm ấy, chư vị 
trưởng lão đã có một cuộc họp sơ bộ để xử lý công việc 
ngày mai. Tôn giả Upali, Maha Kassapa nhận nhiệm vụ 
chính, một vị vẫn, một vị đáp. Hai vị đại đệ tử ở bên phải, 
bên trái đức Đạo Sư để điều hành công việc hoặc đưa chỉ thị 
kịp thời của ngài. Các vị trưởng lão còn lại ở vào vị thế với 
chức năng chứng minh. 

Thế là hôm sau tại đại giảng đường, đây đủ tất cả chư vị 
trưởng lão, đầy đủ đại diện tăng ni và hai hàng cận sự nam 
nữ trong toàn kinh thành Savatthi, đức Phật chủ tọa cuộc xét 
xử chư vị tỳ-khưu Ghositarama. 

Khi họ đến, sau khi cả hai hội chúng đến đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi họ xin được sám hối. 

Đức Phật ngôi im lặng. 

Tôn giả Maha Kassapa nói lớn: 

- Chưa phân định tội trạng thì việc sắm hồi có được chấp 
nhận không, thưa luật sư? 

Tôn giả Upali đáp: 

- Đức Thế Tôn có dạy: Chưa phân định tội trạng, nghĩa 
là đang còn bị “án treo” thì việc sám hồi không được chấp 
thuận, thưa tôn giả! 
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Tôn giả SãrIputta phải giải thích hai chữ “án treo” cho 
cả đại giảng đường cùng hiểu. 

Hai nhóm tỳ-khưu ủ rũ ngồi cúi gằm mặt xuống, không 
dám nhìn aI. 

- Đầu tiên, xin thầy dạy luật kể lại toàn bộ câu chuyện 
xảy ra, về mình, đúng với sự thật cho cả đại giảng đường 
cùng nghe, xin mời hiên giả! 

Vị thây dạy luật bèn tình thật kê lại. 

- Đến phiên vị thầy dạy kinh, cũng y như thế! Tôn giả 
Mahã Kassapa nói - xin mời hiển giả! 

Vị thầy dạy kinh tình thật kê lại, đúng với sự thật, không 
thêm, không bớt chữ nào. 

Tôn giả Maha Kassapa hướng qua tôn giả UpalI: 

- Pheo với câu chuyện kế của hai bên, thì ai có tội, ai 
không tội, xin ngài luật sư phán quyết cho! 

Tôn giả Upali đáp: 

- Khẩu hành có bốn tội: Vọng ngôn, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, 
vô ích. Ở đây, cả hai vị đều không bị một tội nảo! 

Tôn giả Mahã Kassapa liền quay sang chư vị trưởng lão 
chứng minh: 

- Trường hợp về khẩu ngôn, ngài luật sư phán quyết vô 
tội, xin chư vị trưởng lão đồng thuận hay là không đồng 
thuận. 

- Đông thuận! 

Việc xử án diễn ra như vậy, nghiêm túc, công khai, đúng 
pháp và luật. Sau khi họ xét định khẩu vô tội, vị khác đặt 
vấn đề vậy tội năm ở đâu? Cuỗi cùng, ban xử án tìm ra, tỘI 
bắt đầu phát sanh sau khi vị luật sư thuật lại chuyện ấy với 
chư đệ tử. Rồi chư đệ tử kế lại với người khác, câu chuyện 
càng đi xa với nội dung ban đâu. Tiếp đến, cả hai vị luật sư 
và pháp sư do bản ngã, do chấp thủ, bắt đầu khư khư bảo vệ 
nhóm đệ tử của mình, cái sai lầm của mình. Sau rốt, tội lớn 
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nhất là ba lần đức Phật hòa giải sự tranh chấp ấy, cả hai bên 
đều không chịu nghe theo... 

Tôn giả Mahã Kassapa chốt lại vấn đề: 

- Kế chuyện thất thiệt, loạn ngôn, vọng ngữ phát sanh từ 
phía chư đệ tử, bây giờ biết kết tội ai, hỡi ngài luật sư? 

- Thưa, là thầy của họ. 

- Cái chấp thủ sự sai lầm thì bị ghép tội như thế nảo, 
thưa luật sư? 

- Điều này đức Thế Tôn chưa chế định, vì nó thuộc 
phạm trù tâm ý, liên hệ đến sự tu tập chứ không liên hệ đến 
giới phần thân, khẩu. 

- Thế thì cứng đầu, ngoan cô không nghe lời hòa giải 
của đức Đạo Sư, phải được phán quyết tội trạng như thế nào, 
thưa luật sư? 

- Đức Thế Tôn cũng chưa chế định, vả chăng nó cũng 
không thuộc phạm trù của học giới thân, khâu. 

Tôn giả Maha Kassapa quay sang hai vị đại đệ tử và chư 
vị hội đồng trưởng lão, kết luận: 

- Người hỏi đã xong, người đáp cũng đã xong. Bây giờ 
là phần quyết định của hội đồng trưởng lão, theo với tội và 
không tội mà vị luật sư vừa y cứ học giới của đức Thế Tôn 
đã chế định. 

Hội đồng im lặng khá lâu. Tôn giả Mahãä Moggalläna 
phát biểu: 

- Tội về thân khẩu thì đức Thế Tôn có chế định nơi này 
và nơi khác do từng trường hợp vi phạm xảy ra. Còn tội về 
tâm ý có từ bản ngã, do cứng đâu, do chấp thủ sai lầm, 
không nghe lời đức Đạo Sư, là tội đi địa ngục, tuy chưa chế 
định mà cũng không thê chế định! Tùy hội đồng phán định 
có đức Thế Tôn chủ tọa tối cao, còn riêng tôi, chỉ có việc 
trục xuất họ ra khỏi giáo hội mới tương thích với tội trọng 
ây! 

Tôn giả Sãriputta gật đầu: 
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- Tội nặng quá, chư thiên, chư thần ban đầu thì ủng hộ 
nhưng sau họ cũng khó chịu, bực mình, ghét bỏ. Trục xuất là 
đúng rồi. Nhưng đây là trường hợp lần đầu, không biết phải 
làm như thế nào, chúng đệ tử xin thỉnh thị ý kiến của đức 
Đạo Sư thôi! 

Đức Phật lăng nghe từ đầu chí cuối, bây giờ ngài mới 
mở lời: 

- Việc xử án vừa rồi, phân minh và nghiêm túc lắm, Như 
Lai có lời khen. Tuy nhiên, đến chỗ cuối cùng, sau khi xong 
phân việc của hai vị luật sư, đại diện hội đồng trưởng lão 
nên đặt câu hỏi như thế này: “Vậy các ông thấy mình có tội 
hay thấy mình vô tội? Ví dụ, bên bị án đáp: Thưa, chúng tôi 
đã thấy tội rồi! Hỏi tiếp: Thấy rõ là tội rồi thì ông sẽ làm 
sao? Đáp: Thấy rõ tội rồi thì chúng tôi xin được thành tâm 
sám hối rồi có gắng chừa bỏ, sẽ không dám tái phạm nữa”. 

Đức Phật chợt hiển lộng thần oai, nhắm mắt, nhiếp tâm, 
phóng hào quang sáu màu từng đôi một, chập chờn dao động 
như con giao long, lát sau, ánh sáng trắng hảo quang như bất 
động. 

- Cái quan trọng là thấy rõ tội hay không thấy rõ tội. Cái 
quan trọng là thành tâm cải hối, chừa bỏ hay không thành 
tâm cải hối không chịu chừa bỏ. Chư tỳy-khưu ở 
Ghositãrãma tội nặng quá, ngang với si mê và tả kiến, đáng 
ra là bị trục xuất thôi, nhưng xét thấy là lần đầu, Như Lai 
chưa chế định và Như Lai cũng đọc được sự cải hối ở nơi 
họ. Nếu ai có thăng trí sẽ thấy rõ răng, bây giờ tâm họ đang 
rút lại, đang co lại ở chỗ:“Biết hồ thẹn tội lỗi và đã biết ghê 
sợ tội lỗi”. Vậy xin hội đồng trưởng lão, hai vị luật sư châm 
chước tha tội lỗi cho họ để làm mẫu mực cho những học 
ØI1ỚI mai sau, sẽ còn tương tợ như vậy nữa! 

Đức Phật phán quyết như thế xong, tiếng hô “sãdhu, 
lành thay” vang động cả đại giảng đường, vang dội cả kinh 
thành Sãvatthi cùng chư thiên các cõi trời! 
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Đề cho đại giảng đường yên lặng trở lại, đức Phật nói 
tiếp: 

- Hội đồng trưởng lão, hai ông đại đệ tử và Upäli hãy 
dựa theo ba mươi sáu điều pháp và phi pháp, luật và phi luật 
để cùng chế định những học giới liên quan, lúc nảo có 
trường hợp vi phạm nây sinh, để từng bước, và từng bước 
hoàn thiện các học giới để làm y chỉ cho đại chúng tu học. 
Và nên nhớ, lúc nào phát sanh mới chế định, đừng bắt cái 
cày đi trước con bòi 

Một làn khí trong lành và mát mẻ thối qua tâm tư của 
mọi người đã xua đi đám mây u ám có từ cái tội nặng nề của 
nhóm tỳ-khưu Ghositaramal 
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Bảy Phương Pháp 
Dập Tắt Các Cuộc Tranh Chấp 
(Satta-adhikarana-samatha)°° 


Sau biến cô tranh chấp ấy, đức Phật và hội đồng trưởng 
lão đã xét xử vụ việc một cách bao dung, rộng lượng nên 
không khí thanh bình, yên ổn lan tỏa trong cộng đồng tăng 
lữ. 

Tôn giả Sãriputta cảm giác một niềm vui siêu thoát trong 
lòng mình; tuy nhiên, lát sau, ngài chợt nghĩ: “Giáo hội càng 
phát triển, thì những vụ việc phức tạp sẽ theo đó mà phát 
sanh. Hai nhóm hội chúng kinh và luật tại Ghositarama chỉ 
là sự khởi đầu cho những cơn bão to, sóng lớn sẽ xảy ra 
trong nay mai khi mà chúng phàm tăng ngày càng đông đúc. 
Chuyện được lợi, mất lợi, chuyện được danh, mất danh; cái 
ăn, cái mặc, cái ở, vật dụng và thuốc men sẽ chỉ phối tâm trí 
của những kẻ sơ tu, nó tạo nên sự bất hòa. Và đây chính là 
nguyên nhân của các cuộc tranh chấp (Adhikarana), tổ tụng, 
kiện cáo trong tương lai. Làm thế nào, có tiêu chí nào, có 
phương pháp gì có thể có khả năng dập tắt chúng, yên lặng 
chúng (Samatha) hoặc đem lại sự hòa giải tốt đẹp giữa vị 
này, vị kia, giữa nhóm này và nhóm khác? Tất phải có chứ? 
Tất phải có chứ?” 


0) Tàu dịch là ““ Thất diệt tránh pháp”. 
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Nghĩ thế xong, tôn giả Sariputta đi tìm gặp tôn giả 
Moggallana trình bảy lại những điều mà mình vừa ưu tư rồi 
kết luận: 

- Vậy cả hai chúng ta, chư vị trưởng lão có thể mở một 
hội nghị, thảo luận về nội dung trên, đưa ra những tiêu chí, 
những phương pháp hòa giải, sau đó đệ trình lên đức Thế 
Tôn xin ý kiến của ngài, được chăng? 

- Vâng, được lắm! Và chúng ta nên lấy lại cái “sườn” 
hôm hai tôn giả Upäli và Mahã Kassapa vấn và đáp. Lẫy cái 
đó làm tiền đề cơ sở. 

- Đúng vậy! Từ những điểm cô đọng và chuẩn mực ấy, 
chúng ta có thê phanh lần ra sẽ có ngay một nội dung khả dĩ. 

Thể rồi, chiều hôm sau, một cuộc họp giới hạn của các 
vị trưởng lão tôn túc diễn ra tại đại giảng đường tịnh xá Kỳ 
Viên, họ lây ý kiến của hai vị đại đệ tử để bàn thảo. Ai cũng 
công nhận đề xuất ây là chơn chính, là hữu lý, xác đáng. 

Hai vị trưởng tử làm chủ tọa. 

Hội đồng đã làm việc nghiêm túc và nhiệt tình. Cứ sau 
một điều được đưa ra, các vị trưởng lão có thể góp ý thêm 
bớt. Nguyên tắc làm việc là như vậy. Ví dụ, điều thứ nhất, 
tôn giả SãrIputta đưa ra: “Những vụ việc, sự kiện cụ thê về 
việc bất hòa để xảy ra tranh chấp như thế nảo thì phải được 
phát biểu trung thực trước đại chúng, với sự có mặt của cả 
hai bên” thì đã được hội đồng đặt câu hỏi như sau: 

- Đại chúng ấy là đại chúng nào? Một hội đồng giám 
luật hay chỉ cân bôn vị tỳ-khưu cao hạ đại diện? 

- Có cần xác định cái gọi là “hai bên” ấy không? Hai bên 
là bên nguyên cáo, bên bị cáo” tức là bên khởi tố trước tăng 
và bên kia là thủ phạm bị thưa kiện; hay là hai phe như 
nhóm kinh và nhóm luật vừa rồi, họ đề cử hai đại diện? 


t? Mượn thuật ngữ ngày nay cho dễ hiểu. 
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- Chúng ta để ý cụm từ “phát biểu ra trước đại chúng”. 
Có trường hợp, người ta tùy tiện phát biểu, nhưng lại có tính 
cách cá nhân, riêng tư, một chiều, nghiêng hắn về một bên 
thì càng gây nên xáo trộn, bất hòa, tạo thêm hồ ngăn cách? 

Hội đồng thấy những câu hỏi ấy là xác đáng, cuối cùng, 
điều thứ nhất được mọi người góp ý chỉnh sửa chặt chẽ lại. 

Điều thứ nhất: Hành xử luật với sự hiện diện của đại 
chúng (Sammukhävinayo)°'. 

“- Tất cả những phát biêu về cuộc tranh chấp phải được nói ra 
trước đại chúng đang hiện diện (sammukh3) tối thiểu là bốn vị tỳ- 
khưu trưởng thượng đại diện tăng với sự có mặt của cả hai bên, bên 
nguyên, bên bị. Tránh những ý kiến cá nhận, riêng tư, một chiều dễ 
gây mầm mống xích mích, xáo trộn, chia rế”. 

Điều một này được tôn giả Sãriputta tuyên đọc một lần, 
tôn giả Moggallana đọc lại lần thứ hai, tôn giả Ananda lặp 
lại lần thứ ba. Thấy hội đồng đều im lặng, vậy là điều một 
ây được thông qua. 

Qua điều thứ hai, cũng làm việc tương tợ như trên, cuối 
cùng, điều thứ hai được tuyên đọc ba lần. 

Điều thứ hai: Hành xử luật do sự hồi tưởng của trí nhớ 
(Sativinaya)“?. 

“- Cả hai phía lúc phát biêu phải lẫy sự trung thực làm đầu. Bên 
nguyên nói trước, bên bị? nói sau. Phải hồi tưởng lại theo trí nhớ (sati) 
của mình cho chính xác vụ việc, sự kiện đã xảy ra. Nên trình bày cặn 
kẽ, chỉ tiết, nêu có băng cớ xác thự, người chứng hay vật chứng thì 
càng tốt. Đại chúng hoặc đại diện tăng sẽ yên lặng, chú tâm lắng nghe 
cả hai bên để năm bắt vẫn đề cho chân xác”. 

Tương tợ như vậy, sau đó, hội đồng đúc kết: 


t Tàu dịch và âm là “hiện tiền tỳ-ni”. 
'? Tàu dịch là “ức niệm tỳ-ni”. 
'° Mượn từ “nguyên” và “bị” thời nay cho dễ hiểu. 
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Điều thứ ba: Hành xử luật khi bên bị không điên cuồng, 
không tâm thần (Amũlhavinayo). 

“- Cả hai bên đều phải biết tôn trọng mục đích là tìm ra sự thật đề 
có biện pháp hàn gắn, hòa giải nên những thái độ như chấp thủ, bảo 
lưu, ngoan có, cứng đầu, ngu sĩ (muddha) sẽ được xem như là phản 
ứng nghịch, tiêu cực và thiếu thiện chí xây dựng. Trong trường hợp 
đương sự nêu lý do mình bị biến loạn tâm thân, ngu dốt không hay 
biết hoặc vô tâm, vô ý thì đại chúng phải thâm sát điều ấy để xét xử 
cho phân minh. Có thê gia giảm, mức án nhẹ hoặc tha tội cho bị cáo 
khi thấy có bằng cớ xác đáng”. 

Điều thứ tư: Hành xử luật theo tội đã tự thừa nhận 
(Patiññãtakaranavinayo)!'. 

“- Có thể mỗi bên nên tự mình nói ra, thành thật thừa nhận sự sai 
lầm, khiếm khuyết, nhược điểm, yếu kém hay vô tâm, vô ý của mình 
mà không cần ai hạch hỏi. Tự nhận lỗi mình là thái độ hiểu biết sẽ làm 
cho không khí bất hòa, tranh chấp không còn căng thăng nữa, tạo môi 
trường mát mẻ cho đối phương giảm nhiệt. Đây chính là tiền đề thuận 
lợi cho việc hòa giải mọi cuộc tranh cãi, tranh chấp. 

Điều thứ năm: Hành xử luật thuận theo sự biểu quyết 
của đa số (Yebhuyyasikãvinayo)?). 

“- Sau khi cả hai bên thấy rõ lỗi lầm, sai phạm của mình, 
đều tỏ thiện chí cải sửa, thay đôi, tự hôi, đại chúng chứng 
kiến sự thật ấy phải biểu quyết bằng đa số (Yebhuyyasika)” 

Điều thứ sáu: Hành xử luật theo tội danh của vị ấy 
(Tassapäpiyasikãvinayo)). 

“- Tội án, tội tướng, tội danh (Pãp¡yasikã) như thế nảo, 
cách thức hồi cải như thế nảo phải đọc lên rồi hỏi lại ba lần 
để cho toàn thể đại chúng (tăng) nghe. Nếu tất thảy mọi 
người đều im lặng thì được xem như tăng đã đồng thuận, sẽ 


t Tàu dịch là “bất sỉ tỳ-ni”. 

'? Tàu dịch là “tự ngôn tỳ-ni”. 
° Tàu dịch là “đa ngữ tỳ-ni”. 
! Tàu dịch là “tội xứ sở tỳ-ni” 
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y như án ấy mà xét xử. Trong trường hợp nảy, các đương sự 
không có quyên phản đối, phải tuân hành thực thi án lệnh, 
tin tưởng hoàn toàn vào xử sự, phán quyết đúng đắn của 
tăng”. 

Điều thứ bảy: Hành xử luật như dùng cỏ lấp lên bùn 
(Tinavattharakavinayo)°”. 

“- Trong những cuộc hội họp quan trọng có cả hai phía 
để giải quyết tranh chấp thì tăng nên chỉ định mỗi bên một 
vị trưởng lão cao hạ, đức độ, uy tín để bảo trợ. Chính hai vị 
này là linh hồn của cuộc hòa giải. Các ngài chỉ từ ái lắng 
nghe, thường không đóng góp ý kiến gì, nhưng nếu các ngài 
có đưa ra lời giáo giới, nhắc nhở nảo thì đấy đều là những 
lời vàng ngọc, là kim chỉ nam định hướng, là viên thuốc làm 
giảm nhẹ vết thương, là năng lượng cảm thông và tha thứ; 
nó như phủ một lớp cỏ lên bùn lây (Tinavatthãraka) để mọi 
người bước lên khỏi bị dính chân. Nhờ vậy, cả hai phía đều 
chịu nghe lời đề bỏ qua những tình tiết không đáng kể, bản 
án trở nên mềm dẻo, tạo cho cuộc hòa giải trở nên nhẹ 
nhàng và mát mẻ”. 

Ba hôm sau, bảy điều lệ hay bảy phương pháp dập tắt, 
làm cho yên lặng (samatha) hoặc hòa giải các cuộc kiện cáo, 
tranh chấp (adhikarana) này được đệ trình lên đức Thế Tôn 
do tôn giả Änanda tuyên đọc. Đức Phật chăm chú lắng nghe, 
dường như là ngài không bỏ sót một từ nào, kế cả sự liền 
lạc, đan kết giữa các câu cú, mệnh đề. 

- Được rồi! Đức Phật gật đầu - Như Lai khen ngợi các 
ông đã có trí và có tâm đóng góp bảy điều căn bản cho các 
cuộc tranh chấp sau này. Là tiêu chí để hòa giải đây. Hay 
lãm! Hãy cho tuyên bố rộng rãi đi các nơi để làm y chỉ cho 
đại chúng. Và bảy điều này phải được đưa vào luật giới để 
hoàn thiện chúng dần dân. 


f? Tàu dịch là “thảo phú địa tỳ-ni”. 
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Yên lặng một chút, chợt đức Phật hỏi: 

- Suốt mười mùa hạ an cư, chúng ta chế định có được tất 
thảy bao nhiêu học giới rồi, này Sãriputta? 

- Có tôn giả Upäli ở đây, bạch đức Thế Tôn! 

- Bạch! Ngài Upäli nói - Đệ tử sẽ đệ trình các điều 
khoản, các tiểu mục và những chi tiết sau, nhưng tóm lại, 
đức Thế Tôn đã chế định được 87 điều cho tăng và 117 điều 
cho nỉ rồi! 

- Tốt! Ông hãy phân ra các tiêu mục cho rõ ràng. Hôm 
nào, Như Lai sẽ triệu tập một đại hội, mời thỉnh tất cả các vị 
A-la-hán, tăng và ni, tuyên đọc lại để mọi người cùng góp ý, 
bồ sung thêm. 

Đại chúng cúi đâu, y chỉ, phụng hành. 
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Những Ông Ty-Khưu 
Hư Hồng 


Nền tảng cơ sở về luật vừa được thiết lập, chế định thì 
ngay tại Kỳ Viên, các bậc thanh tịnh than phiền về hai ông 
sư Panduka và Lohitaka°) thường chia phe chia nhóm, 
thường gây nên các sự xung đột, tranh luận, tranh kiện, nói 
chuyện nhảm nhí, phù phiếm, rỗng không. Một vài lần các 
vị bỏ qua. Thế nhưng, chuyện không dừng lại ở đó, hai ông 
sư kia còn đi gặp các vị tỳ-khưu khác để xúi bẫy, thêm dầu, 
đốt lửa thêm. Rằng là: Lúc tranh luận hoặc cãi cọ, các vị 
đừng chịu thua, đừng để vị kia đánh bại. Vậy là nhục nhã. 
Các vị hãy mạnh dạn lên, phản bác lại một cách hùng hồn. 
Rằng là: Các vị là bậc trí tuệ, đa văn, quảng kiến, nhiều tuổi 
hạ, nhiều kinh nghiệm hơn sao lại chịu lép về các ông tỳ- 
khưu kia? Chẳng sợ hãi gì ráo. Cãi phăng đi! Cãi phứa đi! 
Chúng tôi đứng về phe các vị mài! 

Bình thường, lúc có chuyện như vậy thì hai vị đại đệ tử 
họp đại chúng rồi mời thỉnh chư vị trưởng lão xét xử hoặc 
đích thân hai vị xét xử; nhưng bây giờ, do có mặt đức Thế 
Tôn nên nội vụ được trình lên ngài. 


f2 Hai vị này kinh và luật gọi là thuộc nhóm lục sư (xem thêm chú thích ở 
trong chương này, phía dưới). 
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Đức Phật, sau đó cho gọi hai nhóm ấy lên, hỏi lại và họ 
xác nhận sự thật đúng y như vậy. Và ngài đã giáo g1ới, khiến 
trách họ bằng nhiều cách. Nhân dịp đó, đức Phật đã thiết 
định cách luận tội, xử phạt thế nào là đúng pháp, đúng luật, 
thế nào là không đúng pháp, đúng luật; thế nào là thực thị, 
khiến phạt; thế nào là thu hôi án lệnh thực thi, khiến phạt rất 
cụ thể và chi tiết để chư vị trưởng lão y cứ mà thực hành”), 

Chuyện này vừa xong lại xảy ra chuyện khác. 

Số là có một vị tỳ-khưu, sau mùa an cư ở tại nước KasI, 
phía bờ bắc sông Gangã, gần BãrãnasI nghe tin đức Phật 
đang ở tại Kỳ Viên đề giải quyết sự tranh chấp của hai nhóm 
hội chúng kinh và luật ở Kosambi liên lên đường để diện 
kiến, đảnh lễ ngài. Đến tại thị trấn Kitägiri, khi đi trì bình 
khất thực, vị ấy ngạc nhiên thấy chẳng có ai để bát, một vài 
thanh niên lại còn cười cợt, chỉ trỏ có vẻ nhạo báng. Tuy 
nhiên, vị ấy vẫn nghiêm trang, cúi đầu cất bước chậm rãi, tự 
tại, xem như không có chuyện gì xảy ra. Thấy trời đã khá 
trưa mả chăng có gì, vị ấy hướng đến một lùm cây đề nghỉ 
trưa. Có một nam cư sĩ theo dõi, quan sát, biết đây là một vị 
tỳ-khưu có giới hạnh nên đến gần bên: 

- Có phải đại đức chăng nhận được vật thực cúng dường, 
phải không? 

- Chẳng sao cả, này đạo hữu! 

- Đại đức có biết tại sao không nhận được vật thực cúng 
dường chăng? 

- Thưa, không biết! 

- Khi đại đức ôm bát bước đi với phong cách trầm tĩnh, 
chững chạc, mắt nhìn xuống phía trước một đòn gánh, chánh 


Xem thêm Cullavagga: Có 12 trường hợp không đúng pháp và luật. Có 12 
trường hợp đúng pháp và luật. Có 18 phận sự khiên phạt. Có 18 trường hợp 
không thu hôi án lệnh. Có 18 trường hợp thu hôi án lệnh. 
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niệm, tỉnh giác thì một số dân chúng tại Kifãägiri này họ nói 
như thế nào, đại đức biết không? 

- Thưa, không biết! 

- Xin đại đức bỏ lỗi. Họ đã xì xào như sau: Vị tỳ-khưu 
này là kẻ lạ từ đâu đến mà trông giống như những kẻ ngu 
khờ, ngớ ngân vậy? Đừng bố thí, cúng dường cho những kẻ 
không thuộc nhóm của thầy chúng ta là Assaji và 
Punabbasukat. Ôi! Những vị tỳ-khưu của chúng ta lúc nảo 
cũng lịch thiệp, thân thiện, nói năng hòa nhã, miệng cười 
tươi tăn, qua lại thăm viếng xã giao, không có hợm hĩnh 
đóng bộ trang nghiêm, khuôn mặt luôn luôn rạng rỡ, vui vẻ 
chớ không phải như kẻ một cục, một hòn này! 

VỊ ty-khưu mỉm cười lặng lẽ, không nói gì. 

Vị nam cư sĩ bèn thỉnh mời vị tỳ-khưu về tư gia, cúng 
dường vật thực cứng và mềm rất đàng hoàng. Đợi vị tỳ-khưu 
độ trai xong, nam cư sĩ liền hỏi chuyện: 

- Bây giờ đại đức định đi đâu? 

- Tôi sẽ bộ hành lên Kỳ Viên, Sãvatthi để đảnh lễ đức 
Thế Tôn. 

Vị nam cư sĩ liền thưa: 

-_ Vậy thì khi gặp được đức Thế Tôn, diện kiến đức Thế 
Tôn, đại đức hãy đảnh lễ dưới chân ngài giùm đệ tử rôi bạch 
răng: Một nam cư sĩ ở Kitägiri xin trình với đức Thế Tôn là 
chư tỳ-khưu ở thị trấn này đã hư hỏng, đã bị biến chất hoàn 
toàn rồi. Hai nhóm của hai ông giả tỳ-khưu là Assaji và 
Punabbasuka không có gì mà chúng không làm, chẳng trân 
mặt, chẳng sượng mặt, không biết hồ thẹn là Ø1... 

- Xin cư sĩ cho ví dụ? 


°) Đây là hai trong sáu vị mà kinh luật nói là “Nhóm lục sư-Chabbaggiyä” 
hay quậy phá nhât Bôn vị khác là Panduka, Lohitaka (ở Savatthi), Mettiya, 
BhummaJaka (ở RaJagaha). 
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- Thưa, ví dụ họ trồng hoa rồi kết thành tràng hoa, thảm 
hoa, vòng hoa đội đầu, vòng hoa đeo tai, vòng hoa che 
ngực... 

- Rồi họ đem bán làm kế mưu sinh à? 

- Không! Nếu nuôi mạng đã là tốt! Chúng đem tặng cho 
những ai mà chúng thích... 

- Ví dụ? 

- Đấy là những nữ gia chủ, các công nương, các cô tiểu 
thư, các cô gái trẻ, những cô dâu, mấy cô tớ gái mơn mởn và 
xinh đẹp... 

VỊ ty-khưu nhíu mày: 

- Tệ thật! 

- Chưa đâu! Vị nam cư sĩ có lẽ tích uất trong lòng quá 
lâu nên bây giờ được dịp trào vỡ ra - Đem tặng thì đã thâm 
tháp gì. Chúng và bọn con gái ây còn ăn chung một đĩa, 
uống chung một cốc, ngôi chung một chỗ ngôi, năm chung 
một giường, chung một tắm trải, chung một tắm đắp... 

- Hỏng rồi! 

- Phải! Chúng còn hỏng hơn thế nữa. Chúng còn ăn sái 
giờ, uống rượu, đeo dây chuyển, xức nước hoa, bôi phẫn 
thơm, tấu đàn, thôi kèn, ca hát và nhảy múa nữa... 

- Hết nói! 

- Chúng còn tiêu khiển đủ các loại trò chơi. Như đánh 
cờ, chơi xúc xắc, nhào lộn, bắn cung, đua xe(), đó chữ, 
đoán ý, giểu trò, cỡi voi, cỡi ngựa, múa đao kiếm, huýt sáo, 
vật tay, vật chân, đánh lộn... 

- Quái gởi 

- Phải! Nhưng tệ nhất là chúng trải tâm y hai lớp rồi mời 
những cô vũ nữ lên đây mà nhảy múa rồi chúng vỗ tay, reo 
hò, cô vũ, tán thưởng... 

Vị tỳ-khưu im lặng, không còn biết nhận xét như thế nảo 
nữa. 

VỊ nam cư sĩ thở ra: 
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- Chúng không còn là tỳ-khưu nữa rồi. Lại còn tệ mạt 
hơn người đời nữa. Những người cư sĩ nơi này đã hoàn toàn 
mất hết niềm tin. Họ đã quay lưng với giáo pháp. Vậy xin 
đại đức đệ trình lên đức Thế Tôn sự thực như vậy. 

- Này đạo hữu, được rôi! 

Thế rồi, ngày đi, đêm nghỉ, vị tỳ-khưu ấy lần hồi đến 
Sãvatthi, vào chùa Kỳ Viên, diện kiến đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi kế lại tất cả những chuyện xảy ra tại KItägiri của hai 
nhóm ty-khưu AssajJI và Punabbasuka theo lời vị nam cư sĩ 
kể lại. 

Đức Phật yên lặng lắng nghe, rồi nói với hai vị đại đệ tử 
đang đức bên cạnh: 

- Hai ông sư ấy là đệ tử của các ông phải không? 

- Tâu vâng! 

- Vậy thì đích thân hai ông phải đến đấy điều tra sự việc 
rồi tìm biện pháp xử lý theo đúng tinh thần pháp và luật. 
Đừng để những ông tỳ-khưu xấu xa, hư hỏng làm bại hoại 
giáo pháp nữa. 

- Tâu vâng! 

Thể rồi hai vị đại đệ tử, một số các vị trưởng lão, chừng 
một trăm vị tỳ-khưu làm hậu thuẫn?" lại phải lên đường xuôi 
nam, xuống Kifägiri để giải quyết tăng sự. Chư vị trưởng lão 
Anuruddha, Kimbila và Nandiya vừa từ “khu vườn ân sĩ” 
gần Kosambi về Jetavana đánh lễ thăm viếng đức Thế Tôn 
cũng tháp tùng đi theo. 


f2 Lý do là hai nhóm tỳ-khưu này rất hung dữ. 
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Thêm Một Vị Đại A-La-Hán 


Gần Himalaya có một tiểu quốc với kinh thành 
KukkutavatI rộng lớn đến ba trăm dặm? là quê hương của 
một vị vua trẻ tên là Maha KappIna, hoàng hậu là AnoJä đến 
từ nước Madda, kinh thành Sãgala”. Họ đều là những 
người có căn trí tu tập từ nhiều đời. 

Đức vua Mahã Kappina có năm con ngựa nòi giống 
tuyệt hảo, đó là Vala, Puppha, Valavahana, Pupphavähana 
và Supatta. Cứ mỗi buổi sáng, ông trao bốn con ngựa cho 
bốn sứ giả thân tín, ra khỏi bốn công thành, sẽ có phần 
thưởng trọng hậu nếu ai tìm được cho vua những bậc vĩ 
nhân, những vị hiền triết để đức vua có địp tham cứu, học 
hỏi. Riêng đức vua cỡi con ngựa Supatta với sự trang sức tối 
thượng, luôn với đảm trọng thần Trường cột rong ruồi, kiếm 
tìm. 

Thời gian trôi qua, sự khao khát chân lý vẫn nóng bỏng 
trong trái tim của đức vua hiền thiện. 

Lúc ấy, đắng Giác Ngộ đã ra đời, đã chuyên pháp mười 
năm nhưng chưa có vị tỳ-khưu nào đến giáo hóa xứ sở xa 


201 đặm này bằng 03 đặm Anh, tức là 4,8km. Vậy 300 đặm là 1440 km(?). 
' Cũng là sinh quán của thứ hậu Khemä và Bhaddã-Kãpilãnï (bạn đời của 
Mahã Kassapa). 
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xôi ấy. Hôm kia, có đoản thương buôn đi từ Sãvatthi đến 
kinh thành Kukkutavati để trao đổi hàng hóa. VỊ trưởng 
đoàn vốn là một nam cư sĩ đã thấy pháp, nghe tràn tai về 
chuyện đức vua Mahã Kappina tâm câu minh triết nên ông 
ta cảm thấy rất thích thú. Đến địa giới Kukkutavafi chưa 
được bao xa thì họ thấy một đoàn ky mã rần rộ tung bụi trên 
đường, người dẫn đầu với diện mạo quang hảo, sắc phục 
như một vị tướng nhà trời, sợ hãi quá, họ nép một bên. 

Chợt đoàn quân bình ky mã dừng lại. Người trên ngựa 
chính là đức vua Mahã Kappina, số còn lại là một ngàn vị 
gồm các quan trọng thần, cận thần, tủy tùng trẻ trung và oai 
vệ. 

- Đừng sợ hãi! Ta là đức vua trị vì ở quốc độ này. Các 
người từ đâu đến mà trông có vẻ phong sương và bụi cát lắm 
vậy? 

Cả đoàn quỳ xuống, khấu đầu, sau đó, vị trưởng đoàn 
thưa bạch: 

- Chúng tôi đến từ kinh thành Sãävatthi, nước Kosala, 
cách đây rất xa, tâu đại vương! 

- Ô! Vậy ở đấy có tin lành nào vừa xuất hiện không? 

- Tâu đại vương! Chúng tôi chăng biết một tin lành nào 
khác, chỉ biết là đã có một đắng minh triết đang có mặt ở 
đời. 

- Là ai? Ở đâu? Đức vua với đôi mắt sáng rỡ, dồn dập 
hỏi - Vị ấy như thế nào? 

VỊ trưởng đoàn mỉm cười: 

- Tâu bệ hạ! Chúng tôi không dám nói đến “vị ây, đẳng 
ây” VỚI cái miệng bản. 

- Ô, ta hiểu, ta hiểu! Nói thế xong, đức vua sai hầu cận 
lây một cái bình vàng đựng nước thơm, trao cho người 
thương buôn - Vậy thì ngươi hãy súc miệng đi, rửa miệng ởi, 
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và ta cũng phải rửa sạch cái lỗ tai trước khi nghe ngươi đề 
cập đến Đắng ấy. 

Lúc tây uê đã xong, vị trưởng đoàn nói: 

- Tin lành ấy là đức Phật (Buddha) đã xuất hiện ở thế 
gian! Ông ta chấp tay hướng về phương nam, thành kính nói 
- là nhân vật độc nhất, vô nhị không ai trong tam giới có thể 
sánh băng. 

Vừa nghe đến danh từ “Buddha” thì toàn thân đức vua 
đã nôi ốc rần rần, tắm mát luôn năm loại phi lạc chưa từng 
có”. 

- Thế còn tin lành nào nữa không? 

- Thưa, có! Đức Phật ấy đã công bố một giáo pháp 
(Dhamma), một chánh pháp bất tử, đem đến sự an lạc tối 
thượng cho chư thiên và loài người. 

Vừa nghe đến “Dhamma”, đức vua cũng rần rần phi lạc 
tương tợ như thế. 

- Thế còn tin lành nào nữa không? 

- Thưa, cót! Chư đệ tử của ngài, chư tăng thánh hạnh 
(Sangha) là những bậc vô cùng chơn chánh, khéo được giải 
thoát tất thảy mọi khô ách, không còn lậu hoặc phiền não. 

Cũng tương tợ thế khi đức vua nghe đến “Sanghã”, ngài 
đã hoan hỷ và sau đó tặng cho vị thương buôn một trăm 
ngàn đông tiên vàng”. 

Đề cho sự phi lạc dần dần lắng dịu xuống, đức vua trang 
nghiêm nói: 

- Khi Tam Bảo đã xuất hiện ở đời thì không có lý do gì 
mà ta còn nân ná trên cái quyên uy và hư vị này nữa. Này 


t2 Do nhân duyên quá khứ đã từng nghe giáo pháp từ thời đức Chánh Đăng 
Giác Padumuttra, và cũng đã từng hộ độ cho 500 vị Độc Giác Phật. 
' Có tư liệu nói, ba lần tặng ba trăm ngàn đồng tiền vàng. 
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các bạn! Các bạn hãy về đi! Ta sẽ đi tìm đức Chánh Đẳng 
Giác để xin xuất gia thôi! 

- Bệ hạ nói gì vậy? Họ như cất giọng đồng thanh - Về đi, 
về đi là sao? Bệ hạ xả bỏ hết thì chúng hạ thân cũng xả bỏ 
hết! Bệ hạ lên đường xuất gia thì chúng hạ thần cũng lên 
đường xuất gia theo, chần chờ øì nữal 

Đức vua nhíu mày: 

- Đức vua đi! Tất thảy quan lại trọng thần cũng ra đi hết 
thì quốc độ bỏ cho ai? 

Lát sau, vua mỉm cười, trao cho vị trưởng đoàn thương 
buôn một tín vật rôi nói: 

- Ngươi hãy đến vương cung, xin gặp hoàng hậu Anojã, 
trao tín vật này, kê lại câu chuyện này, nói là ta và một ngàn 
quan lại trọng thần đã đi xuất gia cả rồi. Quốc độ từ nay ta 
giao phó cho hoàng hậu đó! 

Với một ngàn hầu cận, tùy tùng thân tín, kế luôn các 
quan văn võ, quý tộc triều đình cùng đức vua Mahã Kappina 
lại lên ngựa xuôi nam, hướng về Kosala. Từ Kukkutavati 
xuống Sãvatthi xa đến một trăm hai mươi dặm”), bị cách trở 
bởi ba con sông là Aravaccha, Nilavahana và Candabhaga. 
Hai con sông trước thì có thuyền bẻ qua lại, nhưng khi đến 
con sông Candabhägä thì họ đành chịu vì nước nổi mênh 
mông, tràn bờ... 

Đức vua ra dấu hiệu cho cả đoản cùng ngồi bên bờ sông, 
cùng ông chấp tay lên đỉnh đầu, đặt tuyệt đối đức tin vào 
Tam Bảo rồi phát nguyện chân thật rằng: 

“- Nếu đức Phật là bậc đã vượt qua dòng sông sinh tử, là 
bậc đã đi đến chỗ tận cùng của thế giới, là bậc có đại trí tuệ 
vô song thì do lời nguyện chân thật nây, xin cho chúng đệ tử 
bước qua được con sông này như đi trên đất bằng! 


° Tức 576 km ( 01 đặm được ghi chú là bằng 3 đặm Anh: 120x4,8km). 
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Nếu đức Pháp là con đường dẫn đến sự thanh tịnh, giải 
thoát và an lạc tuyệt đối thì do lời nguyện chân thật nây, xin 
cho chúng đệ tử qua được con sông này như đi trên đất 
bằng! 

Nếu đức Tăng là những bậc đã ra khỏi khu rừng rậm của 
phiên não, là phước điền vô thượng của chư thiên và loài 
người thì do lời nguyện chân thật nây, xin cho chúng đệ tử 
đi trên con sông này như đi trên đất băng! 

Lạ lùng thay, lời nguyện chân thật vừa dứt thì con sông 
chợt đứng yên rồi cứng lại như đóng băng nên vua tôi phi 
ngựa sang bờ như đi trên đất bằng một cách êm thắm dễ 
dàng. 

Đức Chánh Đăng Giác, hôm ấy, với đôi mắt thuần tịnh, 
siêu nhân thấy rõ toàn bộ câu chuyện xảy ra của đức vua 
Mahã Kappina và quân thần nên ngài đã cùng với hội chúng 
gôm chư vị trưởng lão, A-la-hán có lục thông đã ngôi chờ 
đợi săn bên kia sông trong một khoảng rừng im mát. 

Vậy nên, khi vua tôi họ một ngàn người vừa đến bìa 
rừng, ngước mắt lên thì thấy một không gian vàng sáng mà 
họ diễn tả là: Đức Phật ngồi đấy trước chư vị Thanh Văn 
như mặt trời đang mọc lên, tợ như ngọn núi vàng đang chói 
sáng, tợ như cây đèn được thắp rực rỡ trong đêm đen, tợ như 
mặt trăng được tháp tùng bởi các vì sao...” 

Khi họ xuống ngựa, đồng đến đảnh lễ, đức Phật biết 
được tâm tư, thiên hướng của họ nên ngài đã thuyết giảng 
một thời pháp tợ như trời cao đang đỗ xuống một cơn mưa 
lành mát mẻ. 

Đức vua Mahã Kappina và tùy tùng mắt được mở sáng, 
thấy pháp, vào dòng, họ đồng xin được xuất gia. Về đến 
Jetavana, tỳ-khưu Mahã KappIna nghe được một thời pháp 


°' Xem thêm Thánh nhân ký sự - tập 2 - bản song ngữ của Tỳ-khưu 
Indacanda; Nxb Buddihst Cultral Center - Nedimala, Dehivala, SrIi Lanka. 
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nữa, ông đắc quả A-la-hán, bốn tuệ phân tích cùng với thắng 
trí. Mahã Kappina sống trong hạnh phúc giải thoát tột cùng, 
miệng lúc nào cũng cảm thán thốt lên: “Hạnh phúc quá, 
hạnh phúc quá!” giỗng như vị quan tống trân Bhaddiya thuở 
nào. Sau đó, ông được đức Phật giao phó dẫn dắt một ngàn 
tỳ-kheo hâu cận, được ngài tuyên bố, khen ngợi trước đại 
chúng là “Một trong những vị đứng đầu công hạnh giáo giới 
tỳ-khưu”. 

Chuyện hy hữu tiếp theo nữa, kế về chuyện hoàng hậu 
AnoJa. Là khi người trưởng đoàn thương buôn trao tín vật, 
kế lại ba tin lành Buddha, Dhamma, Sangha vừa xuất hiện 
trên thế gian rồi vua tôi đã đi xuất gia như thế nào, bà cũng 
rần rần năm loại phỉ lạc, tặng cho vị thương buôn ba trắm 
ngàn đồng tiền vàng. Sau đó, bà triệu tập tất cả quý phu 
nhân, mệnh phụ, bạn đời của các quan đề kế lại chuyện trên 
rỒi nói: 

- Đức vua đã coi giang sơn, vương vị này như đống 
nước bọt, đã nhồ bỏ đi rồi. Ông muốn ta làm vua và chị em 
ta điều hành đất nước này! Thế chị em ta là ai hử? Họ đã coi 
thường chị em ta quá lắm! Chị em ta là ai, mà lại cúi xuống 
đất để liễm cái đồng nước bọt mả vua tôi họ đã nhồ ra? Quý 
công nương nghĩ thể nảo? Chúng ta có nên cúi xuống để 
liễm cái đồng dơ uế ấy không? 

- Không nên! Cả ngản cái miệng hoa đồng thốt lên - 
Chúng ta cũng nên quăng bỏ tài sản, phú quý, tuổi thanh 
xuân để đi xuất gia như chư vị phu quân khi Tam Bảo đã 
xuất hiện ở đời! 

- Các em thật là tuyệt vời! Hoàng hậu Anojä hoan hỷ 
thốt lên - Chính ta cũng muốn nói với quý phu nhân như vậy 
đó! 

Thế rồi như một cơn bão lịch sử thối qua kinh thành 
KukkutavatI, hoàng hậu mỹ nhân Anojä có sắc đẹp yêu kiều 
như đóa hoa màu vàng cam (anoJa) cùng một ngàn mệnh 
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phụ phu nhân thắng ngựa xe, bỏ kinh thành mến yêu, hướng 
phương nam, rằm rộ trực chỉ. 

Chuyện kể răng, đến con sông Candabhäagã, họ cũng bị 
trở ngại; sau nhờ lời nguyện chân thật, đặt đức tin tuyệt đối 
nơi Tam Bảo họ sang bờ bình yên. Duyên tế độ cho tất thảy 
những nữ nhân này lại là ty-khưu-ni Uppalavanna. Sau thời 
pháp của bà, toàn thê họ đêu đắc quả Tu-đà-hoàn rồi nương 
tựa tu tập với trưởng lão NI Gotam. 

Đông một lúc giáo hội có thêm 1001 tỳ-khưu, 1001 tỳ- 
khưu-nI quả thật là lạ lùng, hy hữu, ai cũng xôn xao, bàn tàn, 
không những trong giáo hội mà lan sang cả giới cư sĩ, quần 
chúng và cả ngoại đạo nữa. 

Hôm kia, tại đại giảng đường chùa Kỳ Viên, đức Phật lại 
phải vén mở bức màn khói sương quá khứ: 

- Vào thời đức Chánh Đăng Giác Padumuttara, Mahã 
Kappina là một vị quan trọng thân của triều đình, ông ta đã 
đặt bát cúng dường đến đức Phật cùng hai muôn Thinh Văn 
rồi quỳ dưới chân ngài vô cùng thành kính. Lúc ấy, đức 
Chánh Biến Tri đang tán thán khen ngợi một vị lậu tận có 
kinh nghiệm giáo giới chư tỳ-khưu. Mahã Kappina rất thỏa 
thích, phát nguyện thành lời cũng với ước mong sau này 
được thành tựu được như vậy. Đức Vô Thượng Sư mỉm nụ 
hoa sen rồi cất giọng dịu dàng như chúa thiên nga, đã thọ ký 
cho ông, nói rằng: “Người đang quỳ bên cạnh bàn chân của 
Như Lai đây, có tóc râu đen mịn, có nước da vàng sáng, có 
dung mạo rạng rỡ, có ánh mắt và khuôn mặt ngời ngời tịnh 
tín. Ông ta hiện là bậc có danh vọng lớn của triều đình, có 
thiên hướng hoan hỷ đang phát nguyện vị thế của một bậc 
Thình Văn có kinh nghiệm giáo giới ty-khưu tăng. Do 
phước báu cúng dường vật thực ngày hôm nay, với nguyện 
lực và tác ý cao đẹp ấy, ông ta sẽ thoát ly được tất thảy khổ 
cảnh trong một trăm ngàn kiếp. Phước báu ấy cũng nâng đỡ 
ông ta với hình dong, sắc tướng, thiên bảo lộng lẫy trong các 
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cõi trời, phú quý và danh vọng trong các cõi người. Cuối 
cùng, vào thời đức Phật Gotama, ông ta sẽ trở thành bậc 
Thinh Văn thừa tự giáo pháp, là đứa con chánh thống được 
hóa sanh bởi pháp, có tên là KappIna!” 

Thế rồi, sau đó, ông ta đi tới, đi lui các cõi người và cõi 
trời. Vào thời không có đức Phật, ông ta làm thôn trưởng 
một thôn thợ dệt nổi tiếng trong kinh thành. Ông ta và phu 
nhân đã cùng nhau vận động một ngàn gia đình thợ dệt hộ 
độ, cúng dường cho một ngàn vị Độc Giác Phật. Họ lại còn 
chung tay làm một ngàn thảo am (pannasälã)' rồi thỉnh các 
ngài an cư mùa mưa. Suốt ba tháng hộ độ tứ sự đây đủ, mãn 
hạ, họ cũng cúng dường. mỗi vị một xấp vải để Tay y, trỊ giá 
mỗi xấp là một ngàn đồng tiền vàng. Hết kiếp ấy, ông bà 
trưởng thôn và một ngàn vợ chồng gia chủ thợ dệt đều hóa 
sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đến thời đức Chánh Đăng Giác 
Kassapa, ông thôn trưởng xưa sanh xuống một gia đình đại 
trưởng giả trong kinh thành Bãäranasi; bà sanh xuống làm 
một tiêu thư khuê các trong gia đình đại trưởng giả khác. 
Duyên xưa tơ kết, họ lại tái hợp VỢ chồng. Một ngàn gia chủ 
thợ dệt thuở xưa cũng sanh xuống ở đây trong những gia 
đình phú túc, sang cả và họ lại gặp nhau nữa, tái duyên vợ 
chồng nữa. Thế là một ngàn lẻ một gia đình lại trở thành bà 
con huyết thông hoặc bè bạn thâm tình, thâm giao cả. Khi đã 
trở thành những gia chủ giàu sang, uy tín họ thường rủ nhau 
đi nghe pháp rồi trở thành những người cư sĩ thuần thành hộ 
độ cho đức Phật Kassapa và tăng chúng. Họ đã cùng nhau 
hùn góp xây dựng một đại giảng đường (Mahãparivena)'. 
Ông đại trưởng giả bỏ ra một một trăm ngàn đồng tiền vàng. 
Một ngàn ông gia chủ bỏ ra mỗi vỊ năm chục ngàn đồng tiền 
vàng, một ngàn phu nhân mỗi vị hai chục ngàn đồng tiền 


f2 Panna: Một loại lá như lá bối để chép kinh. 
2 Parivena: Nơi học hành - vậy thì có thê là đại học đường(?). 
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vàng. Thế nhưng do công trình vĩ đại quá, kiến trúc cả ngàn 
nóc mái nên họ phải góp thêm lần hai rồi lần ba mới đủ. 
Riêng phu nhân ông đại trưởng giả, bà đợi dịp khánh thành, 
cũng là ngày mãn hạ, bà cúng dường đức Phật một đóa hoa 
màu vàng cam (anojä) bằng vàng rất đẹp, gói trong một 
chiếc y choàng trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng, cũng 
màu vàng cam và có ước nguyện sanh vào cảnh giới nào, 
thân thể và màu da cũng tỏa sáng dịu dàng, đẹp đẽ như sắc 
hoa màu vàng cam... 

Do nhân duyên quá khứ như vậy, kiếp này vị đại trưởng 
giả sinh làm vua kinh thành KukkutavatT với phước báu vi 
diệu. Bà phu nhân thuở trước lại gặp nhau, đúng như lời 
nguyện xưa, sinh ra, da thịt bà tỏa hương thơm cùng sắc da 
màu vàng cam nên được gọi là anoJa, một loại hoa lan màu 
vàng cam! Một ngàn gia đình thuở xưa đều sanh làm quan 
lại năm quyên triều đình mà phước báu chỉ thua kém đức 
vua một ít thôi. 

Kế đến ngang đây, đức Phật kết luận: 

- Nghiệp ác cũng có cộng nghiệp, nghiệp thiện cũng có 
cộng nghiệp. Hai ngàn lẻ hai gia đình cùng chung tâm 
(thiện), chung ý (tư tác), chung tín, chung giới, chung thí 
nên bây giờ trở thành hai ngàn lẻ hai tăng ni cũng là hiển 
nhiên, cũng là chuyện đương nhiên của nhân quả nghiệp bảo 
vậy. 
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Đức Phật tế độ hội chúng Mahäã Kappina vừa xong là 
ngải sang thăm ni viện để giáo giới thêm hội chúng tỳ-khưu- 
nI AnoJä. 

Sau thời pháp sách tấn, khuyến tu, đức Phật nhắc nhở ni 
trưởng Gotami, chư vị ty-khưu-n: Khema, Uppalavanni... 
phải để tâm chăm sóc học chúng nhiều hơn nữa. Những 
chuyện xảy ra như ở Kosambt, hai nhóm tỳ-khưu Panduka 
và Lohitaka ở Jetavana, hai nhóm tỳ-khưu Assaji và 
Punabbasuka ở Kitägiri cũng được đức Phật kế lại để mọi 
người thấy rõ mọi nhân, mọi duyên dễ đưa đến phân ly, tan 
rã như thế nảo. 

Thấy ni viện dường như không còn đủ chỗ nữa; đức Phật 
vừa đang nghĩ đến sự khó khăn ăn ở cho họ trong nay mai 
thì đức vua Pãasenadi, hoàng hậu Mallika cùng tùy tùng hộ 
giá đến thăm. Lát sau, hoàng tử Jeta, Đại Cấp Cô Độc, Tiểu 
Cấp Cô Độc lại tìm đến đảnh lễ, vẫn an sức khỏe của Người. 
Ai ai cũng phát biểu, biểu tỏ sự vui mừng khi chuyện 
Kosambi đã yên lặng; và giáo pháp, hội chúng tăng n1 càng 
ngày càng đông đảo. 

Tôn giả Ananda thường hầu bên cạnh đức Phật để học 
pháp, nhân tiện, gật đầu, mỉm cười ý nhị: 
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- Phải rồi! Quả là đông đảo! Ngay cái đại giảng đường 
này cũng đã trở nên chật chội, đã ngồi tràn, đứng tràn ra 
hàng hiên, ra cả vườn rừng nữa đấy! 

Chính nhờ câu nói này của bậc Đa Văn mà sau đó, chư 
vị đại thí chủ đã rộng tay mở kho tàng, cúng dường tịnh tài, 
vật liệu để nới rộng giảng đường, xây dựng thêm cốc liêu, 
phòng xá và cả những công trình phụ. Nhóm đức vua Maha 
Kappina, hoàng hậu Anojã, quý đại công nương vừa xuất 
ø1a, có người đang còn mang theo ngọc, vàng, nữ trang... họ 
đồng tình nguyện hiến cúng. Vậy là sau đó, tại Sãvatthi, ni 
chúng còn có thêm một vườn rừng tu tập nữa để giải quyết 
nạn nhân mãn! 

Đức Phật trở lại Kỳ Viên, thì mây hôm sau, hai vị đại đệ 
tử cùng hội chúng từ Kitägiri, nước Kãsi trở vẻ. Việc đầu 
tiên là đức Phật giới thiệu tỳy-khưu Maha KappIna và hội 
chúng một ngàn vị của ông với chư vị trưởng lão vừa từ xa 
về. Thấy dung mạo, tăng tướng của vị tân tỳ-khưu, các bậc 
lậu tận thây rõ, biết chắc vị ây cũng đã là bậc lậu tận. Họ 
đồng mỉm cười, chung vui niềm vui bậc thánh. 

Cuộc họp mặt đông đủ vảo buổi chiều, hai vị đại đệ tử 
trình báo với đức Thế Tôn là đã xử phạt tương đối ổn thỏa. 
Họ đã dựa vào học giới, cái gì là pháp và luật, cái gì là phi 
pháp, phi luật để giải quyết nội vụ sau khi điều tra, phỏng 
vấn cả chư sư và nam nữ cư sĩ trong vùng. Kết quả là mười 
lăm vị tỳ-khưu bị trục xuất khỏi tăng đoàn, mười vị tỳ-khưu 
bị phạt câm phòng: số còn lại đa phần được châm chước, 
cho họ sám hồi trước tăng, nguyện thay đổi, chừa bỏ. 

Tôn giả Upali thưa thêm: 

- Những tội thuộc về sám hối có nặng có nhẹ nhưng 
cách nhau rất xa. Sau này còn có những trọng tội, ngưỡng 
nguyện đức Thế Tôn sẽ chế định án mức để chúng đệ tử y 
theo đó mà thi hành. 

- Được tôi, từ từ đã. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh T] 


BÁNH MÈ! BÁNH MÈ! 


Tôn giả SarIputta trình báo việc khác: 

- Bạch đức Thế Tôn! Có mười vị trưởng lão có ĐIỚI Và 
có trí, nguyện ở lại Kitägiri, phân bồ rải rác các am thất, cốc 
liêu trong thị trấn để ồn định sinh hoạt cho tăng cũng như 
hai hàng cận sự từ lâu đã mất hăn đức tin do nhóm ty-khưu 
ác giới, tà hạnh kia gây ra. 

- Tốt lắm! 

- Khi chúng đệ tử ghé thị trấn Macchikãsanda? có đến 
tu viện Ambatakarama của cư sĩ Citta thành lập, ông ta rất 
mến mộ chư tăng, tiếp đãi rất trọng hậu. Ở đấy là cả một 
vườn xoải tươi đẹp và mát mẻ, là nơi có thê phát triển được. 

- Ứ, đức Phật nói - cư sĩ Citta là một vị thánh Tu-đà- 
hoàn khi ông Mahanäma (g1à) giáo Ø1ới ở đây. 

- Nhưng ở đấy đã xảy ra một việc - Rồi tôn giả kê hầu 
đức Phật chuyện như sau - Từ khi trưởng lão Mahanama ởi 
du hóa phương khác, có tỳ-khưu Sudhamma đến ngụ cư, 
nhân tiện, cư sĩ Citta thỉnh mời ở lại để nhờ coi sóc công 
trình mới tại tu viện. VỊ thánh cư sĩ đã hộ độ cho vị tỳ-khưu 
kia thật chu đáo. Thời gian sau, tỳ-khưu Sudhammã muốn 
năm quyên tu viện, bảo với cư sĩ Citta với ý rằng: Mỗi khi 
gia chủ muốn thỉnh mời ai đến đây dù là một vị, hai vị, một 
nhóm, một hội chúng tỳ-khưu chắng hạn thì phải hỏi qua ý 
kiến của ông ta. 

Khi chúng đệ tử đến, nghe nói có đệ tử, có Mahã 
Moggallana, Nandiya, Kimbila, Anuruddha... đang ngụ nơi 
rừng cây, cư sĩ Citta hoan hỷ tìm tới đảnh lễ, hỏi thăm rất ân 
cân. Đệ tử đã thuyết một thời pháp, và may mãn thay, cư sĩ 
Citta đạt quả Bất Lai, nên ông hỷ lạc đến ràn rụa nước mắt. 
Sau đó, vị cư sĩ cung kính thỉnh mời hội chúng đặt bát cúng 
dường vào ngày hôm sau tại tư gia. Nhân tiện, ông ta còn 


°? Cũng thuộc nước Kãsi, cách Sãvatthi ba mươi đặm (144km) 
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đến tu viện mời thỉnh tỳ-khưu Sudhamma, nhưng tác bạch 
cả ba lần đều bị ông ta từ chối. 

Tôn giả Mahã Moggallana kê tiếp: 

- Biết tâm tánh của vị phàm tăng, cư sĩ Citta đảnh lễ tỳ- 
khưu Sudhammã, trở về tư gia lo bổn phận của mình. Sáng 
hôm sau, khi mọi thức ăn, vật uống, loại cứng, loại mềm 
thượng vị đã được chuẩn bị xong, chợt tỳ-khưu Sudhammä 
tìm đến. Vị cư sĩ vui mừng chào đón, tưởng vị tỳ-khưu đã hỷ 
xả bỏ qua; nhưng khuôn mặt ông ta lạnh như tiền, nói rằng: 
“Không! Đừng hiểu lầm! Tôi không đến để thọ bát đâu! Tôi 
chỉ đến để xem thử ông bày biện vật phẩm có đầy đủ để 
cúng dường chư tôn túc trưởng lão không mà thôi!” Nói thế 
rôi, tỳ-khưu Sudhammäã đi săm soi, dòm ngó từng món, từng 
món. Xong, ông nói: “Tốt lắm! Thượng vị cả, nhưng thiểu 
một món!” Cư sĩ Citta ngạc nhiên, hỏi là thiếu món gì? Ông 
ta đáp: “Bánh mè! Bánh mè là món ông không có!” VỊ cư sĩ 
mỉm cười: “Ô! Có quan trọng gì đâu cái món bánh mè ấy! 
Có cũng được, không có cũng được; các bậc lậu tận có đề ý 
øì chuyện ăn, chuyện uống, thiếu đủ thế nào đâu!” Tuy 
nhiên, tỳ-khưu Sudhammäã cứ khăng khăng là còn thiếu bánh 
mè! “Ta nói là còn thiểu bánh mè, bánh mè!” 

Tôn giả Sãriputta kể tiếp: 

- Vì là vị thánh Bất Lai nên người cư sĩ không hận, 
không sân, chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ rồi kế chuyện với ý tứ xa 
xôi: Thưa ngài! Trong một thời quá khứ, có đoàn thương 
buôn người phương nam đi về phương đông chuyên chở 
hàng hóa, họ mang theo một con gà mái. Trên lộ trình, con 
gả mái ấy họ cho ở chung với một con quạ đực, sau nó sinh 
ra một con gà con. Thưa ngài! Khi con gà con ây muốn kêu 
tiếng kêu của cha nó là quạ thì nó kêu “quạ quạ, tục tục”! 
Khi nào nó muốn bắt chước tiếng kêu của mẹ nó là gà thì nó 
kêu “tục tục, quạ qua”. Cũng tương tợ như thế ấy, thưa ngài! 
Giáo pháp của đức Tôn Sư là vi diệu, tối thắng, bất tử, thế 
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gian là vô khả tỷ, quý báu vô ngân. Quý hóa thay và cũng 
khôn ngoan, sáng suốt thay, nếu ta học hỏi, cố găng thực 
hành một đôi điều thì hạnh phúc biết bao nhiêu! Thưa ngài, 
ngài đến đây, được gặp mặt các bậc thánh vô lậu, lý ra là 
nên tầm cầu, học hỏi, thế nhưng chuyện ấy ngài lại không 
làm, ngài đến đây chỉ để kêu lên “Bánh mè! Bánh mẻ!” như 
thế hay sao? 

AI cũng dường như mỉm nụ cười bậc thánh ở trong tâm 
khi nghe đến ngang đó. Tôn giả Moggallãna tiếp lời vị sư 
huynh: 

- Tỳ-khưu Sudhammäã không phải là gốc cây, chăng phải 
là cục đá, nghe vậy, nổi giận đùng đùng: “Này gia chủ! 
Ngươi mắng nhiếc ta! Ngươi nói xấu ta! Ngươi cười nhạo ta, 
biếm nhẽ ta giống như con gà, con quạt! “Pục tục tục, quạ 
quạ quạ”! Quá lắm! Thôi! Đây là trú xứ của ngươi, công đức 
của ngươi, ta sẽ ra đi!” VỊ nam cư sĩ vội quỳ xuống đảnh lễ, 
nói răng: “Tôi kế chuyện ấy là với ý tốt muốn thức tỉnh đại 
đức thôi, là đừng để tâm, hạch hỏi đến những chuyện rỗng 
không, phù phiếm, vô ích như thế! Hãy tu tập đi thôi! Hãy 
chú tâm vào định, vào tuệ mới là bổn phận của một thây tỳ- 
khưu! Thỉnh đại đức hãy ở lại. Tôi sẽ hộ độ đầy đủ bốn món 
vật dụng, chỉnh sửa lại liêu cốc; và tôi còn nhờ cậy đại đức 
chăm lo cho tu viện cùng rừng xoài tươi đẹp này nữa”. Sau 
ba lần quỳ xin như thế, tỳ- -khưu Sudhamma vân một mực từ 
chối rồi ông ta vội thu xếp các vật dụng cần thiết để lên 
đường. Cư sĩ Citta thưa: “Đại đức đi đâu?” Ty-khưu 
Sudhammã ôm y bát đứng lên:“Ta sẽ về Kỳ Viên, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, ta sẽ kế lại chuyện nảy. Ta sẽ kế một câu 
chuyện hay về một vị cư sĩ hăng tâm, hăng sản, có đức tin, 
có giới hạnh nhưng lại chửi măng tỳ-khưu, hỗn láo với tỳ- 
khưu, gọi tỳ-khưu là “tục tục tục, quạ quạ quạ”! Cư sĩ Citta 
nói: “Tôi vẫn mong là đại đức hãy kể rõ toàn bộ sự thật đã 
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xảy ra, đừng thêm, đừng bớt. Rồi đức Tôn Sư giáo giới như 
thế nào, cứ y như vậy mà thọ trì!” 

Tôn giả Sãriputta kết luận: 

- Vậy đó, bạch đức Thế Tôn! Hiện tại, tỳ-khưu 
Sudhamma tiện đường về thăm nhà, có lẽ vài hôm nữa thì \ 
sẽ đến đây. 

Khi tỳ-khưu Sudhammaä đến, đức Phật “rầy la một trận”, 
sau đó chư vị trưởng lão họp hội đông để xử lý chuyện tỳ- 
khưu Sudhammä, theo lời giáo giới vắn tắt của đức Thế Tôn. 

Đức Phật nói: 

- Ông tỳ-khưu này cần được quở trách, sau khi quở trách 
cần được nhắc nhở, sau khi nhắc nhở cần được xác định tội 
án, sau khi xác định tội án, phải lập một hội đồng gồm các vị 
trưởng lão uy tín, cao hạ, giàu kinh nghiệm, đủ năng lực để 
làm việc đúng pháp và luật. 

Vâng lệnh đức Phật, hội đồng trưởng lão đã được thành 
lập, và kết quả như sau: 

- Có mấy điều đã được quở trách rồi nhắc nhở: 

Thứ nhất, khi nghe tin chư vị trưởng lão và hội chúng 
đến mà không cung nghĩnh, đón tiếp; theo luật, phải đến 
đảnh lễ quý ngài và làm những phận sự của người đệ tử. 

Thứ hai, chuyện mời ai, thỉnh ai là phần việc của người 
cư sĩ tại gia, là vị ty-khưu trong giáo pháp của đức Tôn Sư 
thi không được xen vào, lại không nên tỏ quyên hạn kiêm 
soát. Thái độ và cách hành xử ây không đáng phẩm mạo của 
bậc xuất gia. 

Thứ ba, là định tội án, xử phạt, bắt buộc tỳ-khưu 
Sudhamma phải trở lại thị trần Macchikäsanda để xin lỗi cư 
sĩ Citta. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai cho được sám hối. 
Riêng điểm thứ ba thì đã được tôn giả Upäli tuyên đọc trước 
hội đồng ba lần. Chư vị hội đồng đều im lặng, được xem 
như đồng thuận, án lệnh có hiệu lực ngay từ lúc đó. 
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Đức Phật đã khen ngợi chư vị trưởng lão đã làm việc tốt, 
nghiêm túc, có hiệu quả, khá nên nếp, khá bài bản, không 
cứng, không mềm. Luật là phải vậy. 

Sau đó, tỳ-khưu Sudhammã tuân lệnh trở lại thị trấn 
Macchikäsanda để xin lỗi cư sĩ Citta. Có bốn vị trưởng lão 
đi theo giám hộ và cũng tình nguyện đến ở tu viện 
Ambätakäraäma đề tạo đức tin cho hai hàng cận sự nam nữ ở 
đây. 

Sau câu chuyện này, mẫy chữ “bánh mè, bánh mè” trở 
thành thuật ngữ đầu môi để ám chỉ vị tỳ-khưu nào hay căn 
vặn, hạch hỏi những chuyện vô ích, vô bô, phủ phiếm như 
tỳ-khưu Sudhamma vậy. 
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Kinh Hiền Ngu 


(Bãlapanditasuttam)°' 


Tôn giả Sãriputta nhận thấy bây giờ chư tăng quá đông, 
thánh phàm lẫn lộn. Những chuyện xảy ra như ở Kosambi, 
hai nhóm ty-khưu Panduka và Lohitaka ở Jetavana, hai 
nhóm fÿ-khưu Assaji và Punabbasuka ở Kitagiri, dường như 
đã làm mất đức tin cho nhiều người. Vừa rỗi lại chuyện tỳ- 
khưu Sudhammäã nữa. Đăng sau những hiện tượng ấy là tâm 
địa của chúng. Những tâm địa chưa được tây sạch tham sân, 
phiên não kéo theo rêu rác danh lợi, bản ngã, ngũ dục đã làm 
ác uế, ô tạp giáo pháp thanh tịnh. Nguy hại nhất là những kẻ 
sơ tu, đức tin đang còn non yêu sẽ bị lung lay hoặc bị lây 
nhiễm. 

Đem ưu tư ấy bạch Phật thì được ngài hỏi lại: 

- Hàng sa-môn sơ tu, hậu học bị lây nhiễm? Đúng rồi! 
Nhưng tại sao mà chúng lại bị rủ rê, kéo bè, kéo lũ, họp phe, 
họp nhóm, không phân định được tốt xấu, phải trái như thế? 
Lý do là bởi đâu, ông có biết không? 


t2 Bãla là người ngu, điên rồ, xuân ngốc - chỉ chung những người làm việc 
xâu, ác. Pandita là bậc trí, người hiện - chỉ chung những người làm việc lành, 
tôt. 
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- Lý do là họ không phân biệt được kẻ tốt, người xấu, kẻ 
nên thân cận và người không nên thân cận. 

- Đúng rồi, này con trai! Bây giờ, ông hãy cùng 
Moggallana thông báo rộng rãi tất thảy tăng ni tại Savatthi 
đề Như Lai thuyết một thời pháp quan trọng, nói về kẻ tốt, 
người xấu, người hiền, kẻ ngu ấy. Việc thứ hai là sau đó, hai 
ông phải thu xêp một hội chúng chừng năm trăm vị, trong đó 
có Ananda, Nanda, Rãhula cùng thị giả Nigãta đề cùng xuôi 
đông với Như Lai. Mùa mưa sắp tới, Như Lai không an cư ở 
đây, có lẽ tại đâu đó gân địa phận Vesali, Magadha hoặc 
Anpgal 

Thế là một hội chúng đông đúc chưa từng có được 
nhóm họp tại đại giảng đường chùa Jetavana, tràn ra khắp 
mọi hướng. Rồi đức Chánh Đăng Giác, cất giọng phạm âm 
với tắm tuyệt hảo như một trận mưa pháp đồ xuống không 
ølan, vườn rừng, mặt đất và tâm địa học chúng đang khao 
khát, tầm cầu sự thật. 

- Này, chư tăng ni đại chúng! Chiếc xe chuyển pháp của 
Như Lai đang chở nặng bảy học chúng; ở đây, ngoại trừ 
những bậc lậu tận, những vị đã vào dòng; số còn lại thì lẫn 
lộn kẻ tốt, người xấu, bậc trí, kẻ ngu rất là phức tạp, rất khó 
nhận diện. Vậy làm sao để phân biệt? Hành tướng của kẻ 
xấu, người ngu như thê nào? Hành tướng của người tốt, bậc 
trí như thế nào? 

Này, đại chúng! Một quốc gia muốn Ổn định trật tự cho 
nhân sinh và xã hội thường có cái được gọi là cắn cân công 
lý. Cái cán cân ấy sẽ lây làm tiêu chuẩn, làm thước đo để 
phân biệt người xấu ác, kẻ gian ngoa để theo đó mà sửa trị, 
định tội án. Những người bán hàng họ thường có những 
dụng cụ đo lường để biết mà định giá. Họ có cái thưng, cái 
đấu, có những cân to, cân nhỏ, càng nhỏ thì dùng để cân 
ngọc, cân vàng, cân bạc. Những dụng cụ đo lường kia chính 
là tiêu chuẩn giá trị quy ước với nhau. 
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Này chư vị! Giáo pháp của Như Lai cũng có những 
thước đo, những tiêu chuẩn tương tợ vậy để phân biệt đâu là 
kẻ xấu ác, kẻ ngu si, người lành tốt và bậc trí hiền. Hãy 
nghe† Như Lai sẽ giảng nói. 

Thế rồi, thời pháp hôm ấy đức Chánh Đăng Giác đã 
dùng ngọn đèn trí tuệ cực sáng soi chiếu cho đại chúng thấy 
chân tướng, nhân và quả của hai hạng người kế trên để sống, 
để nhận diện cho khỏi lầm lạc, cho khỏi thấy sai, hiểu lệch. 

Đầu tiên là kẻ xâu ác, người ngu. Chúng có ba đặc 
tướng, ba đặc điểm rất là rõ ràng, chân xác, ây là suy nghĩ 
xấu ác, lời nói xấu ác và hành động xấu ác. Khi thấy một 
người có ba dấu hiệu ấy thì ta sẽ biết ngay, đây là kẻ xâu ác 
chớ không phải bậc trí hiền. Kẻ xấu ác ấy, ngay trong hiện 
tại này họ cảm thọ ba loại khổ ưu. Thế nào là ba? 

Khi một người đã làm việc xấu ác như sát sanh, trộm 
cắp, tà hạnh, dối láo... thì tâm của người ấy luôn lo sợ, bất 
an, như lửa cháy ở trong lòng; đây là loại khô ưu thứ nhất, 
người kia cảm thọ ngay trong hiện tại. 

Những việc làm xấu ác ây nếu bị mọi người phát giác, bị 
tội hình của luật pháp quốc gia thì sẽ như thế nào? Và người 
kia đã từng thấy có nhiều hình phạt khác nhau diễn ra trước 
mắt. Tội nhẹ thì bị đánh bằng roi, bằng gậy, bằng côn. Tội 
hơn thê một chút thì bị chặt tay, chặt chân, chặt cả tay lẫn 
chân, xẻo tai, cắt mũi. Tội nặng hơn thì bị hành phạt vạc 
dâu, hình phạt đốt tay, hình phạt lấy móc câu móc thịt, hình 
phạt cắt thịt thành hình đồng tiền, hình phạt tưới dầu sôi lên 
thân thể, hình phạt quăng tội nhân cho chó ăn, hình phạt 
đóng cọc lên thân, lên đâu, hình phạt lẫy gươm chặt đầu... 
Chỉ mới nghĩ đến những hình phạt ấy, người xâu ác đã sợ 
hãi dựng cả tóc gáy, không rét mà run cầm cập; đây là loại 
khô ưu thứ hai, người xấu ác phải chịu cảm thọ ngay trong 
hiện tại. 
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Từ khi làm việc xâu ác rồi, khi đi tới đi lui, khi ngồi năm 
trên ghế, trên giường, những việc xấu ác kia cứ mãi ám ảnh 
người ây, làm cho nặng nề tâm trí người ây. Ví như, này chư 
vị! Vào những buổi chiều, khi con quạ đỏ ngã về tây, bóng 
của những đỉnh núi như treo đè, treo áp lên mặt đất; cũng 
tương tợ vậy, những việc xấu ác cứ mãi treo đẻ, treo áp lên 
người ấy. Với tâm đây lo sợ, người ấy suy nghĩ: “Phải rồi, ta 
đã không biết làm những việc lành tốt, ta không biết sắm 
những chiếc áo giáp để ngăn chặn sự sợ hãi, ta đã làm những 
việc hung bạo, thất nhơn, ác đức, những việc xấu xa, tội lỗi, 
khi mạng chung, chắc chắn là ác thú, ác xứ, khổ xứ, đọa xứ, 
địa ngục sẽ chờ đón ta”. Vì suy nghĩ như vậy, người ấy rơi 
vào sầu muộn, than van, than khóc, đẫm ngực, rên la... đôi 
khi rơi vào bất tỉnh. Đây là loại khô ưu thứ ba mà người xấu 
ác cảm thọ ngay trong hiện tại này. 

Và quả đúng như vậy, này chư vị! Khi đã làm việc xấu 
ác với ba dấu ân, ba đặc tướng rõ ràng là suy nghĩ ác, lời nói 
ác, hành động ác thì người ây đã mở cửa ác xứ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục rồi. Mà nói đến địa ngục thì quả thật là tội báo 
cuối cùng, xứng đáng để dành cho những người cực độc ác, 
cực xâu ác, cực hung dữ, cực thô bạo, cực bạo tàn... Và có 
cả hằng trăm, hăng ngàn địa ngục kinh khiếp như vậy đang 
đề dành cho người xâu ác. 

Giảng đến ngang đây, đức Phật im lặng. Những người 
lành tốt thì cảm giác thân tâm mát mẻ, phi lạc. Những người 
đã lỡ làm việc xấu ác thì cảm giác thân tâm nóng nảy, bất 
an. 

Tôn giả Änanda đứng hầu một bên, đặt một yêu cầu rất 
đúng lúc: 

- Xin đức Thế Tôn cho chúng đệ tử nghe về những ví dụ 
cụ thê đề ai cũng có thể hình dung được cái khô hình của địa 
ngục để sợ hãi mà lánh xa những việc làm xấu ác. 
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- Vài một thời, đức Phật giảng tiếp - Có một vị vua xử 
một tội án nghiêm trọng. Ông ta hét: “Buổi sáng, hãy đem 
tên tội nhân này ra pháp trường Đông môn, và đâm vào thân 
thê nó với một trăm ngọn giáo, không thừa một, không thiếu 
một”. Khi án lệnh đã được thực thị, lính ngục hình tâu bảo là 
tội nhân chưa chết. Vua phán tiếp: “Hãy mang nó ra pháp 
trường nam môn, đâm thêm một trăm ngọn giáo nữa”. Tội 
nhân cũng chưa chết nên vua ra lệnh tiếp là đầm thêm một 
trăm ngọn giáo nữa ở pháp trường tây môn! 

Với ba trăm ngọn giáo như thế, tội nhân kia có cảm thọ 
khổ ưu không, này Änanda? 

- Thưa, chỉ với một ngọn giáo cũng đã đau đớn rồi, 
huống hồ cả ba trăm ngọn giáo! 

Chợt, đức Phật cúi xuống, đã có một cục đá nhỏ trong 
tay, ngài cầm lên rồi nói: 

- Khối lượng của cục đá này so với khối lượng 
Himalaya, vua loài núi, cái nào to lớn hơn, này Ananda? 

- Cục đã ây so với sự to lớn, hùng vĩ của vua loài núi thì 
có nghĩa gì, thấm tháp gì. Nó chỉ là hạt bụi. Vạn vạn lần, 
triệu triệu lần, tỷ tỷ lần không thể so sánh được, bạch đức 
Tôn Sư! 

- Cũng vậy, này Ananda! Cái cảm thọ khô ưu của ba 
trăm ngọn giáo so với cảm thọ khổ ưu của địa ngục cũng 
tương tợ thế! Ba trăm ngọn giáo chỉ là hạt bụi mà địa ngục 
là Himalaya, vua loài núi. Vạn vạn lần, triệu triệu lần, tỷ tỷ 
lần là cảm thọ khổ ưu của địa ngục so sánh với cảm thọ khổ 
ưu của ba trăm ngọn giáo, các người phải hiểu như vậy, phải 
hình dung như vậy. 

Trong hội chúng này, biết bao nhiêu kẻ xấu ác sẽ dựng 
cả tóc gáy khi hình dung thấy rõ những tội báo địa ngục kia? 

Đức Phật còn giảng thêm chỉ tiết. 

- Này đại chúng! ĐỊa ngục thì có địa ngục nhỏ, địa ngục 
lớn. Ở các địa ngục nhỏ, ví như bị tội báo với hình phạt năm 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh Bãi 


KINH HIẾN NGU 


cọc. Quỷ sứ lấy năm cọc sắt nung đỏ lần lượt đóng vào năm 
chỗ, đó là hai bàn tay, hai bàn chân và giữa ngực. lội nhân 
năm đấy, cảm thọ khổ ưu kịch liệt nhưng không chết do ác 
nghiệp còn duy trì. Quỷ sứ lây năm cọc sắt nung đỏ ra, lại 
bắt tội nhân năm xuống rồi lấy búa chặt người ấy ra từng 
khúc, từng khúc... Do ác nghiệp còn có năng lực duy trì nên 
tuy đau đớn kịch liệt, tội nhân vẫn không chết, hoàn thân trở 
lại. Quỷ sứ cột tội nhân vào một chiếc xe, chiếc xe kéo tội 
nhân chạy tới chạy lui trên mặt đất cháy đỏ rực, hừng hực... 
Rồi cứ thế, tội nhân tiếp tục bị hành hình như bị nấu trong 
vạc đầu đang sôi sùng sục, thân thể bị đảo ngược, đảo xuôi, 
đảo ngang, đảo dọc. Với hăng chục trọng hình khác nhau ở 
địa ngục nhỏ như vậy nhưng tội nhân vẫn không chết, sau 
đó, quỷ sứ quăng tội nhân vào địa ngục lớn. Cái địa ngục lớn 
này mênh mông, rộng lớn cả một trăm do-tuần có bốn góc, 
bốn cửa, chia đều thành hăng trăm, hàng ngàn khung khác 
nhau, xung quanh có tường sắt, mái lợp sắt lên đrên; nên 
cũng băng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, hừng hực; rồi mỗi tội 
nhân nằm ở đây, sống ở đấy cả ngàn năm, vạn năm, vạn vạn 
năm để nhận chịu quả báo khốc liệt, thống khổ vô cùng tận; 
và chỉ chấm dứt khổ hình khi nghiệp ấy châm dứt. 

Này đại chúng! Những địa ngục ấy là rất nhiều, đau khổ 
là rất nhiều, Như Lai không thể nói đầy đủ, kế hết cho đây 
đủ được. 

Lại có những chúng hữu tình thuộc loại bàng sanh, có 
hơi thở và ăn cỏ. Chúng ăn, nhai nghiên cỏ tươi và cỏ khô. 
Ví như ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai. Trước đây, người ngu 
hành ác nghiệp, thân hoại mạng chung, chúng sanh ra cộng 
trú với loài bàng sanh, loại hữu tình có hơi thở và ăn cỏ nây. 

Lại có những hữu tình cũng thuộc bàng sanh, có hơi thở, 
ăn cỏ và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ xa, liền 
chạy tới, giảnh giật nhau và nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn ở đây! 
Chúng ta sẽ ăn ở đây!” Tương tợ như các bả-la-môn tế tự, 
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ngửi được mùi lễ tế sanh, chạy đến, cũng nói to lên rằng: 
“Chúng ta sẽ ăn ở đây! Chúng ta sẽ ăn ở đây!” Đây là heo, 
chó, gà, chó rừng... cùng vô lượng chúng sanh khác cùng 
chủng loại này. 

Lại cũng có những chúng hữu tình có hơi thở, sanh ra 
trong bóng tối, già trong bóng tối, chết trong bóng tôi. Đây 
con sùng, con dòi, con sâu đom đóm... cùng vô lượng chúng 
sanh khác cùng chủng loại này. 

Cũng có những chúng hữu tình có hơi thở, sanh ra trong 
nước, giả trong nước và chết ở trong nước; đấy là các loại cá 
lớn nhỏ, là rùa, cá sấu... cùng vô lượng chúng sanh khác 
cùng chủng loại này. 

Lại cũng có chúng hữu tình có hơi thở, sanh ra trong dơ 
uế, xú uế, già trong dơ uế, xú uế rồi chết trong dơ uế, xú 

.. Rồi có loại chúng hữu tình sanh ra trong cá thúi, tử thi 
thúi già trong cá thúi, tử thi thúi, chết trong cá thúi, tử thi 
thúi... Rồi trong ao rãnh, trong mương cống, trong hầm 
phân... Và cũng thật là vô lượng không thể kế xiết được. 

Tất cả loại chúng sanh này muốn trở lại được thân người 
thì thật là khó thay, hy hữu thay! Ví như có người quảng 
xuống biển một tâm ván có khoét một lỗ tròn ở giữa. Tắm 
ván này sẽ bị sóng đánh, trôi giạt về mọi hướng bất định. Có 
một con rùa mù, hễ một trăm năm thì nó trồi đầu lên mặt 
nước một lần. Ôi! Thật là khó khăn làm sao, hy hữu làm sao, 
khi con rùa mù kia lúc trôi đầu lên lại lọt được vào cái lỗ 
khoét tròn ấy, có phải vậy không, này đại chúng? 

- Đúng vậy, bạch đức Thế Tôn! Có thê với thời gian rất 
lâu dài không tính đếm được! 

- Đúng vậy mà cũng không phải vậy! Đức Phật mỉm 
cười! Con rủa kia dù với thời gian lâu xa mới thò đầu được 
vào cái lỗ khoét tròn, nhưng việc ấy thật là quá mau, quá 
nhanh so với thời gian những chúng sanh đã trót rơi đọa vào 
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ác xứ, khổ xứ, địa ngục mà muốn được trở lại thân người! 
Trở lại thân người còn khó khăn hơn thế nhiều. 

Này chư tăng ni đại chúng! Tại sao lại như vậy? Vì 
những chúng sanh ấy trong quá khứ không có một chút 
phước nào, không có làm được một việc lành tốt nào, không 
có một chút công đức nào dầu nhỏ như hạt bụi dính trên đầu 
ngọn cỏ kusa nên chúng chỉ biết nhai nuốt lẫn nhau, ăn thịt 
kẻ yếu, lấn hiếp kẻ yếu, bức hại kẻ yếu. Giả dụ trải qua thời 
gian vô lượng chúng có được trở lại thần người thì sẽ sanh 
ra trong những gia đình thấp hèn, hạ liệt, cùng khổ. Ví như 
gia đình kẻ đi săn, gia đình kẻ đan tre, gia đình người làm 
xe, gia đình người đồ phân, gia đình kẻ bần cùng, khốn khổ 
không có cái uống, cái ăn, còn cái mặc thì cho đến một tâm 
vải che lưng cũng không có. Không những vậy, người ây 
còn thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, bệnh hoạn, bị tật, bị quẻ hay 
bị bại liệt. Còn nói gì đến vòng hoa, hương liệu, giường năm 
hoặc những tiện nghi tối thiêu khác? 

Này đại chúng! Ví như có người đánh bạc. Chỉ mới đồ 
canh bạc đầu tiên, hắn ta đã mất của cải, tài sản, mất vợ, mất 
con, cuối cùng còn bị tù tội. Tuy nhiên, nhỏ bé thay là canh 
le: ây! Có một canh bạc to lớn hơn thế nhiều, thua “cháy 

úi” hơn thế nhiều, đấy là canh bạc của người ngu, canh bạc 
pc suy nghĩ xấu ác, lời nói xâu ác, hành động xâu ác. Chính 
canh bạc này, sau khi thân hoại mạng chung, người ngu kia 
bị sanh vào khô xứ, đọa xứ, ác xứ, địa ngục. Đây chính là 
địa xứ, là lãnh cư, là “ác báo, quả báo hoàn toản viên mãn” 
dành cho kẻ ngu, người xấu ác vậy! 

Giảng đến ngang đây, đức Phật lại nghỉ hơi, dành một 
chút thời gian cho đại chúng suy gẫm. Thấy vừa phải thời, 
đức Phật dạy tiếp: 

- Đây là nói về kẻ ngu, người xấu ác. Còn bậc trí hiển, 
người lành tốt thì sao? Cũng như trên, họ có ba đặc tướng, 
ba đặc điểm rất dễ nhận diện; đó là suy nghĩ lành tốt, lời nói 
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lành tốt và hành động lành tốt. Khi thấy một người có ba 
dấu ấn ấy thì ta sẽ biết ngay đấy là bậc trí hiền, người lành 
tốt ngay tức khắc. Người ấy, chưa nói đến hạnh phúc tương 
lai, mà ngay trong hiện tại này đã được cảm thọ ba loại lạc 
hỷ. Thế nào là ba? 

Khi một người đã làm được những việc lành tốt như từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tả hạnh, từ bỏ dối láo... thì 
tâm của người ấy luôn cảm giác thanh bình, an ôn, mát mẻ, 
an vui ở trong lòng; đây là loại lạc hỷ thứ nhất, người kia 
cảm thọ ngay trong hiện tại này. 

Những việc làm lành tốt của người ây, như những người 
cư sĩ thuần thành có giới, ai cũng thấy, ai cũng biết, giữa 
đêm đen cũng tỏa ra ánh sáng, trong bóng tối cũng tỏa ra 
mùi hương, thơm ngược cả chiều gió thối nữa. Ngoài cảm 
giác thân tâm an lạc, người ấy còn biết rất rõ rằng, nhiều 
hình phạt khác nhau diễn ra trước mắt đối với kẻ xấu ác 
hoàn toàn, tuyệt đôi không bao giờ xảy ra cho mình. Như tội 
bị đánh băng TOI, bằng gậy, bằng côn, tội bị chặt tay, chặt 
chân, chặt cả tay lẫn chân, xẻo tai, cắt mũi, tội bị hành phạt 
vạc dầu, hình phạt đốt tay, hình phạt lây móc câu móc thịt, 
hình phạt cắt thịt thành hình đồng tiền, hình phạt tưới dầu 
sôi lên thân thể, hình phạt quăng tội nhân cho chó ăn, hình 
phạt đóng cọc lên thân, lên đầu, hình phạt lây gươm chặt 
đâu... Tất thảy khổ hình ấy là hình phạt dành cho kẻ xấu ác, 
còn người lành tốt thì thoát khỏi chúng. 

Khi nghĩ đến sự an lành, an toàn của mình như vậy, 
người ây thân cảm một hạnh phúc dịu dàng, thanh lương: 
đây là loại lạc hý thứ hai, người lành tốt cảm thọ ngay trong 
hiện tại này. 

Từ khi làm việc lành tốt rồi, khi đi tới đi lui, khi ngồi 
năm trên ghế, trên giường, những việc lành tốt kia cứ hiện 
mãi trong tâm tư người ấy, cứ tạo nên hình ảnh đẹp trong 
tâm trí người ấy. Ví như, này chư vị! Vào những buổi chiêu, 
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khi con quạ đỏ ngả về tây, bóng của những đỉnh núi như treo 
đè, treo áp lên mặt đất; cũng tương tợ vậy, những việc lành 
tốt cứ mãi treo đẻ, treo áp lên người ây. Với tâm đây hân 
hoan, thỏa thích, người ấy suy nghĩ: “Phải rồi, ta đã biết làm 
những việc lành tốt, ta đã biết sắm những chiếc áo giáp để 
ngăn chặn sự sợ hãi, ta đã không làm những việc hung bạo, 
thất nhơn, ác đức, những việc xấu xa, tội lỗi; khi mạng 
chung, chắc chăn là thiện sanh, thiện thú, cõi người, cõi trời 
vinh quang vả sang cả sẽ mở cửa chào đón ta”. Vì suy nghĩ 
như vậy, người ây không sầu muộn, không than van, không 
than khóc, không đẫm ngực, không rên la mà ngược lại, là 
đang thân cảm một hạnh phúc khó tả. Đấy là loại lạc hỷ thứ 
ba mà người lành tốt cảm thọ ngay trong hiện tại nảy. 

Và quả đúng như vậy, này chư vị! Khi đã làm việc lành 
tốt với ba dấu ấn, ba đặc tướng rõ ràng là suy nghĩ lành tốt, 
lời nói lành tốt, hành động lành tốt thì người ấy đã mở cửa 
thiện thú, thiên giới rồi. Nếu có ai nói đúng đăn về vị ấy, 
nhắc đến vị ấy thì phải được xác nhận rằng, vị ấy đúng là 
người hiền lương, bậc trí. Mà giả dụ nói đến thiên giới thì 
quả thật nó tốt đẹp quá, khả ái quá, khả hỷ quá, thích ý quá, 
ai cũng thích thú, say mê vì nó là hoa trái, thiện báo cao 
sang xứng đáng để dành cho những người lành tốt, bậc trí 
biết tu tập, có giới tâm, giới tướng. Tuy nhiên, Như Lai chỉ 
nói sơ sơ, kế ra chút ít, chứ thật sự mà nói, thiên hý, thiên 
lạc thì có vô vàn, vô số, cực kỳ, khó so sánh, khó nói ra một 
cách tận tường và cụ thể. Tại sao vậy? Tương tợ như sự 
thống khô của địa ngục vậy, hạnh phúc của thiên giới vi diệu 
tột cùng, người trần mắt thịt không thể tưởng tượng được 
đâu! 

Cũng như lần trước, tôn giả Änanda lại thưa: 

- Xin đức Thế Tôn cho chúng đệ tử nghe về những ví dụ 
cụ thê, có thê hình dung được những lạc hý của thiên giới để 
ai ai cũng vui thích tu tập, làm những việc lành tốt! 
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- Ứ, ví dụ thì được chứ! Này đại chúng tăng ni! Ai cũng 
có nghe đức vua Chuyển Luân có đầy đủ bảy món báu và 
bốn như ý đức, nhờ vậy ông ta thọ hưởng những hỷ lạc vi 
diệu. Bảy báu ấy là gì? Là thiên luân báu, voi báu, ngựa báu, 
mỹ nữ báu, ngọc báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Bốn như ý 
đức ấy là gì? Là dung sắc mỹ diệu, tuổi thọ thủ thăng, khang 
kiện và thiểu bệnh, ai cũng kính tín, yêu mến. Hãy nghel 
Như Lai sẽ tuần tự giảng nói đầy đủ để đại chúng có thể có ý 
niệm, hình dung về những sở hữu kỳ lạ ấy của đức vua. 

Nói về thiên luân báu. Thiên luân báu là chiếc xe mà cõi 
người không thể có được, không thê suy nghĩ, thiết kế, vận 
hành được; nó là chiếc xe của cõi trời do phước hóa sanh, do 
phước sáng tạo ra. 

Khi một vị vua có oai đức, giới hạnh, phước đức, và trí 
tuệ trùm thiên hạ thì tự động thiên luân báu hiện ra cho vị 
ây. Nó hiện ra như thế nào chư vị có biết không? 

Bất cứ đức vua bồ-tát nào cũng thọ trì bát quan trai ĐIỚI. 
Vậy là đúng ngày thọ giới vào đêm tráng tròn, lúc bồ-tát tắm 
rửa, gội đầu lên đài cao có hương trầm đèn hoa để phát 
nguyện thọ giới thì thiên luân báu từ hư không chợt hiện ra 
với đầy đủ vành xe, trục xe với ngàn căm, thùng xe cùng 
những chỉ tiết bộ phận khác. 

Chắng biết chiếc xe trời này làm băng chất liệu gì mà nó 
lóng lánh, ngời ngời, tỏa sáng nhiều màu sắc, hào quang thật 
bất khả tư nghị. Đức vua tự nghĩ: “Khi vị vua sát-đế-ly đăng 
quang rồi, đầy đủ giới, đức và trí rồi; vào ngày trăng tròn, 
khi lên đài cao phát nguyện thọ giới thì thiên luân báu hiện 
ra. Vậy là bắt đầu từ giờ phút ấy, đức vua ây được tôn xưng 
là Chuyên luân Thánh vương”. 

Thế rồi, như hiểu rõ thông lệ từ quá khứ, vị vua ấy đứng 
dậy, trật thượng y bên phải ra biểu tỏ sự tôn kính, tay cầm 
bình vàng đựng nước thơm, tưới lên xe báu rồi nói: “Hỡi 
thiên luân báu! Này bạn của ta! Rồi chúng ta sẽ đi khắp thế 
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ø1ới, chinh phục thế giới, đem lại hòa bình, hạnh phúc và an 
lạc cho thế giới!” 

Đúng thời, lúc phải lễ, ngự trên thiên luân báu sáng 
ngời, tối thượng, đức vua Chuyên Luân nói: “Hãy đi về 
phương đông, này thiên luân báu!” Lời vừa dứt, bên dưới 
thân xe như có một sức mạnh vô hình, vô khả tỷ, đây chiếc 
xe lao vút đi, về phương đông, dường như không dính vào 
đầu cả, không lay cũng không xóc. 

Với uy lực như mặt trời trân ngự giữa hư không, thiên 
luân báu với đức vua Chuyển Luân vừa dừng lại, cũng trần 
ngự cả phương đông, xung quanh chợt đầy đủ bốn loại quân 
binh oai hùng, khí giới sáng lòa, cờ xí bay phất phới xa rộng 
đến chân trời. 

Mắy chục tiểu quốc ở phương đông nghe tiếng, run sợ, 
toát mô hôi, hàng hàng lớp lớp kéo đến bên chân thiên luân 
báu, cúi rập đầu xuông, đồng thanh hô lên: “Tâu thánh 
vương! Tất cả quốc độ phương đông đều là thuộc hạ của 
ngải, con cái của ngài, xin ngài ban cho lời giáo huấn!” Đức 
vua Chuyên Luân sáng ngời uy đức, lồng lộng giữa trời cao, 
rót lời tiếng vào tai họ: “Không có gì! Đừng có sợ hãi! Các 
ngươi đều là quyến thuộc của ta. Hãy sống với nhau cho 
lành tốt, phải biết giữ ngũ giới và dạy cho muôn dân biết giữ 
ngũ giới, biết chưa?” Họ vập đầu, đồng tán thán vang 
rân:““Thánh vương uy đức muôn trượng, trường thọ như mặt 
trời, sáng ngời như kim cương!” 

Bình định xong phương đông, chiếc thiên luân báu chợt 
như được bao che một áo giáp vô hình, nó lặn xuống biển 
đông, xuất hiện ở phương nam rồi bình định hằng chục tiểu 
quốc tại đấy. Và rồi, phương tây, phương bắc cũng y như 
thế. 

Này đại chúng! Thiên Luân báu sau khi chính phục, bình 
định bốn phương, xa rộng cho đến hải biên, không đao, 
không trượng, không đỗ một giọt máu, cả trái đất đều 


S8 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


KINH HIẾN NGU 


nguyện thọ trì ngũ giới, chiếc xe liền quay trở về kinh đô 
Kusäväati°) ngự tại chánh pháp đình trong trang bảo điện 
lộng lẫy trông tợ cõi trời. 

Đấy là sự xuất hiện của thiên luân báu. Rồi đức Phật kế 
tiếp về sự xuất hiện của voi báu. 

Thiên tượng báu này là thuân chủng, thuần bạch, thần 
lực vi diệu, phi hành giữa hư không, có tên là Uposatha. Cứ 
mỗi buôi sáng, đức Chuyển luân Thánh vương ngự trên lưng 
thiên tượng báu tuần du khắp quả đất xa rộng cho đến bốn 
hải biên rồi trở lại kinh đô Kusävãti vừa kịp giờ dùng điểm 
tâm sáng. 

Thiên mã báu cũng diệu kỳ tương tợ thế. Thớt ngựa trời 
này cũng thuần chủng, đầu đen như quạ, bờm cũng đen 
sâm”, phần còn lại là sắc trăng bạch, có đại thần lực, phi 
hành giữa hư không, tên là Valahaka. Khi đức Chuyển Luân 
ngự thiên mã báu này để tuần du khắp quả đất, trở lại kinh 
đô với thời gian cũng tương tợ thiên tượng báu vậy. 

Châu ngọc báu xuất hiện cũng lạ kỳ như thế. Châu ngọc 
báu chính là lưu ly châu, có tám mặt, thuần chất, quang 
sáng, khó đũa, khó mài, khiết thanh, trong suốt, mỹ diệu và 
toàn hảo nhất. Hào quang của lưu ly châu nảy chiếu sáng 
như mặt trời rạng khắp một do-tuân vuông vức. Nếu đức vua 
dẫn bốn loại quân binh, đặt nó trên đầu quân kỳ thì có thê đi 
được dễ dàng trong đêm tối âm u. Thế là những ngôi làng ở 
xung quanh đều bắt đầu rục rịch thức dậy làm việc vì aI 
cũng tưởng là trời đã sáng rồi. 

Thiên nữ báu xuất hiện lại càng kỳ diệu hơn thế nữa. Mỹ 
nhân này mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt 


°? Là kinh thành cũ của nước Mallã, sau này là Kusinärä. Đây là đức Phật kế 
lại một tiền thân của mình, có tên là Mahãsudassana, khi ngài làm vua 
Chuyên Luân ở đây, tại quốc độ này, kinh thành này. 

'? Pã|i Proper Names Dictionary cũng ghi: Crow-black (đầu đen như quạ) và 
dark mane (bờm đen sẵm). 
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mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gây, 
không đen, không trăng, vượt trên dung sắc loài người. 

Này đại chúng! Thân xác mỹ nhân này êm dịu như 
nhung, như bông. Khi trời lạnh, da thịt mỹ nhân này lại trở 
nên ấm áp; khi trời nóng, da thịt mỹ nhân nảy lại trở nên 
rượi mát. Toàn thân nữ báu tỏa mùi hương chiên đàn, miệng 
tỏa mùi thơm hoa sen. Nữ báu thường thức dậy sớm và đi 
ngủ sau đức vua, hành động, cử chỉ nào cũng khả ái, cũng 
làm cho vua thỏa thích, hỷ lạc. Nữ báu này không bao g1ờ có 
một tư tưởng bất tín nào đối với đức vua huỗng nữa là về 
thân thế”. Đúng là vưu vật cỗ kim hy hữu. 

Còn cư sĩ báu? VỊ cư sĩ báu này xuất hiện đến cho đức 
vua là để mang đến tài sản, của cải hoặc ngọc vàng cho đức 
vua, lúc ngài cần. Ông ta có thiên nhãn, do phước quả dị 
thục sanh, có thể nhìn rõ suốt khắp bốn phương và cả trong 
lòng quả đất. 

Một hôm, đức vua rong chơi băng thuyền giữa sông 
Gangã, ngài chợt mỉm cười và nói với cư sĩ báu răng: “Này 
cư sĩ! Ta cần vàng!” Cư sĩ báu đáp: “Tâu thánh vương! Ngài 
hãy cho thuyền ghé gần bờ nào cũng được”. Thế rồi, đến 
một nơi, cư sĩ báu thò hai tay xuống nước, kéo lên một ghè 
đây cả vàng ròng! Thế đấy, bất kỳ chỗ nảo, trên đất, dưới 
nước, bất cứ lúc _nảo đức vua muôn có ngọc vàng, châu báu 
øì, vị cư sĩ báu sẵn sàng đáp ứng cho đức vua ngay tức khắc. 

Còn vị tướng quân báu thì ra sao? VỊ tướng quân báu 
này có học thức, thông minh, sáng suốt, có mưu lược, trí tài, 
có khả năng quán xuyến, chăm lo, hướng dẫn, thao dượt, tập 
luyện, điều động, hành khiến cả bốn loại quân binh một cách 
tuyệt hảo, không chê vào đâu được. Có vị tướng quân báu 


Ó) Đoạn này dựa theo Kinh hiền ngu - Trung bộ kinh, tập 3 của Hòa thượng 
Minh Châu. 
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này, đức vua chỉ còn lo việc đạo đức, an dân và gối cao nằm 
ngủ. 

Đấy nói qua về bảy món báu, bây giờ là bốn như ý đức 
của vua Chuyển Luân. 

Như ý đức thứ nhất, vị vua tối thượng này có dung sắc 
thù thăng, khả ái, cử chỉ thanh lịch, ngôn ngữ thanh tao, tính 
tình điềm đạm, tất thảy vượt thắng xa dung mạo loài người. 

Như ý đức thứ hai, vị vua tối thượng này tuổi thọ lâu dài 
nhất, như cây tùng, như cây bách xanh biếc bốn mùa trên núi 
cao. 

Như ý đức thứ ba suốt đời khang kiện, dường như không 
ho hen, cảm mạo, đau ôm gì cho đến hết tuổi già. 

Như ý đức thứ tư là ai ai dù gần hay xa, gặp mặt hay 
không gặp mặt đều kính yêu và cảm mên; và ngược lại, đức 
vua cũng kính yêu và cảm mến sâu sắc tất cả thần dân của 
ngài. 

Chuyện kể răng, khi ngài đánh xe dạo chơi ngoài bốn 
công thành, các bả-la-môn và gia chủ trông thấy, họ đến gần 
bên rồi nói rằng: “Tâu thánh vương! Xin hãy cho xe đi chằm 
chậm để cho chúng tôi chiêm ngưỡng ngài lâu lâu hơn một 
chút!” Và chính ngài cũng thường dặn dò người đánh xe 
tương tợ vậy, để cho ngài nhìn ngắm phố thành, làng mạc và 
muôn dân. 

Sau khi nói hết bảy món báu và bốn như ý đức xong, 
đức Thế Tôn kết luận, bằng cách đặt câu hỏi: 

- Này đại chúng! Vua Chuyển luân Thánh vương có bảy 
món báu và bốn như ý đức như thế, thử hỏi đời sống ngũ 
dục của ông ta có cảm thọ lạc hỷ vi diệu không? 

- Tâu! Rất nhiều người đồng thanh đáp - chỉ cần mỗi 
một món báu, nhân và duyên mỗi một món báu thôi đã cảm 
thọ lạc hỷ quá mong ước của đời người rồi, huồng gì cả bảy 
món báu cộng thêm bốn như ý đức. 
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Đức Phật mỉm cười, giỗng như lần trước, ngài lẫy ví dụ 
cục đá để so sánh với Himalaya: 

- Cũng vậy, này đại chúng tăng ni! Cái cảm thọ lạc hỷ 
của đức Chuyên Luân là vi diệu như thế ấy, nhưng nêu đem 
so với lạc hỷ của thiên giới thì còn cách xa vạn trùng, tương 
tợ như khối lượng cục đá so với sự hùng vĩ của vua loải núi 
Himalaya vậy. 

Nếu người ngu, kẻ xấu ác thì đi vào đọa xứ, khổ xứ thì 
người lành tốt, bậc trí hiền sẽ ngửa mặt mà đi đến cõi người. 
Thường thì vị ấy được sanh ra trong những gia đình cao quý. 
Ví như sát-đế-ly đại gia, bà-la-môn đại gia hoặc cư sĩ đại 
gia. Vị ấy thường giàu có, tải sản nhiều, tài nguyên nhiều, 
vàng và bạc phong phú, tài vật phong phú, lúa thóc phong 
phú. Lại nữa, vị ây đẹp trai, khả ái, cử chỉ và ngôn ngữ đều 
thanh tao, lịch thiệp. Mọi vật dụng nhu câu, tiện nghi sinh 
sông như vật thực, y áo, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, trú Xứ, 
ánh sáng, nơi ăn ở thường thăng xa loài người. Đã vậy, vị ây 
lại hiện rõ ba đặc tướng, ba đặc điểm, ây là suy nghĩ lành 
tốt, nói lời lành tốt, hành động lành tốt. 

Do nhân, do duyên ây, sau khi thân hoại mạng chung, vị 
ây có xe trời với đám mây lành ngũ sắc đến đón rước, đưa vị 
ây lên thiên giới. 

Này đại chúng! Ví như có người đánh bạc. Chỉ mới đồ 
canh bạc đâu tiên, hắn ta đã thăng được rất nhiều của cải, tài 
sản. Tuy nhiên, ti tiêu, hèn mọn thay là canh bạc ấy! Có một 
canh bạc vĩ đại, tuyệt vời hơn thế nhiều, thắng vượt hơn thế 
nhiều, đấy là canh bạc của bậc trí hiền, canh bạc do suy nghĩ 
lành tốt, lời nói lành tốt, hành động lành tốt. Chính canh bạc 
này, sau khi thân hoại mạng chung, người lành tốt, bậc trí 
hiền thênh thang đi vào thiên giới mà cảm thọ lạc hÿ ở đấy, 
hạnh phúc và an vui ở đấy băng cả ngàn vạn lần đức Chuyển 
luân Thánh vương. 
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Đây chính là địa xứ, là lãnh cư, là cảnh giới, là “thiện 
báo, hoa trái hoàn toàn viên mãn” để dành cho những người 
lành tốt, bậc trí hiển! 

Hãy thọ trì, chiêm nghiệm, hãy khôn ngoan lựa chọn 
cách sống để đem đến phúc lạc người, trời cho đời mình, 
đừng giải đãi, phóng dật nữa. Hãy tránh xa người ngu, kẻ 
xấu ác! 

Thời pháp chấm dứt đã lâu mà âm ba như còn vang vang 
ở trong tâm thức của mọi người. Quả thật là nó đã đem đến 
lợi lạc cho nhiều người, nhất là chư tăng ni còn phàm, sau 
đó là hai hàng cận sự. 

Hôm sau nữa, đức Phật lại cho triệu tập tăng mi rồi bảo 
ba vị ân sĩ tại khu rừng Œosinga thuyết lại sáu nguyên tắc 
sông đưa đến hòa hợp. Cả ba vị mặc dù đã học thuộc lòng, 
nhưng chưa quen thuyết giảng, nhìn thấy đại giảng đường 
quá đông đảo, họ đâm ra ngân ngại. Cuối cùng, đức Phật 
phải tóm tắt lại toàn bộ cho tôn giả Sãriputta nghe; và vị đại 
đệ tử ưu tú này đã thuyết lại rất đúng chính văn, lại còn trôi 
chảy, thông suốt nữa. 

Các vị tôn giả Anuruddha, Kimbila, Nandiya chỉ biết 
đưa đôi mắt ngưỡng mộ, thán phục tột cùng nhìn vị huynh 
trưởng khả kính của mình. 

Còn đức Phật thì mỉm cười, khen ngợi, ngài nói rất ân 
tượng khi tôn giả SãrIputta đã bước ra bên ngoài giảng 
đường: 

- Nếu Như Lai cật vẫn Sãriputta về pháp trong một ngày, 
một đêm, băng bao nhiêu câu hỏi, bằng bao nhiêu đoản ngôn 
thì ông ta cũng có thể đáp lại trong một ngày, một đêm băng 
những câu trả lời, bằng những đoản ngôn khác nhau, chắng 
thua gì Như Lai. 

Nếu Như Lai cật vẫn Sãriputta từ một đêm, một ngày 
cho đến bảy đêm, bảy ngày thì ông ta cũng có thể giải vấn 
bằng thời gian tương tợ như thế mà ngữ ngôn, đoản ngôn 
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vẫn thông thuận, lưu loát, không hề ngập ngừng, không hề 
vấp váp dù từ, nghĩa hoặc ngữ căn, cú pháp phức tạp. 

Này chư tỳ-khưu tăng ni! Những điều mà Sãriputta đã 
giảng nói hoặc chì tiết hoặc triển khai nội dung, các vị hãy 
như thế mà thọ trì vì nó cũng đồng, cũng giống hệt với Như 
Lai vậy! 

Có lẽ vì quá ưu ái, băng lòng về người đệ tử trong thời 
pháp vừa rồi, đức Phật còn tán dương ưu điểm khác nữa của 
SãrIputta: 

- Chư vị có biết không! Sãriputta lại còn có đầy đủ năm 
đức tính của một một vị giảng sư, pháp sư. Chính nhờ năm 
đức tính ấy mà ông ta lăn bánh xe pháp một cách vô ngại. 
Khi Sãriputta thuyết giảng thì trên thế gian này, dầu là uy 
lực của chư thiên, ma vương, phạm vương hay tất thảy giáo 
chủ bà-la-môn cộng lại đều không thể phá rối, làm cho đảo 
điên hay tạo nên chướng ngại được. Năm đức tính ấy là gì? 

Một là luôn hướng đến lợi ích cao thượng, nhưng khi 
thuyết thì lại tuân tự, thứ lớp, từ thấp lên cao”, từ cạn vào 
sâu. 

Hai là luôn y cứ vào pháp, chú trọng vào pháp, lây pháp 
làm trọng tâm, làm tiêu điểm từ đó mà triển khai lần Ta, 

Thứ ba là thuyết hết lòng, nhiệt tình vì tâm từ mẫn muốn 
cho mọi người nghe hiểu giáo pháp đề họ tu tập cho được an 
vui, lợi lạc. Ở đây còn có nghĩa là không che giấu pháp, luôn 
thuyết với bàn tay rộng mở. 

Thứ tư là thuyết không vì danh vọng hay lợi dưỡng, lại 
không mong câu được đền đáp, trả ân, trả nghĩa. 

Thứ năm là thuyết không đụng chạm đến ai hết, không 
khen mình, chê người; chỉ thuyết đúng pháp, chơn chánh 


' Anupubbikatham: Thuyết từ từ, từ thấp lên cao... Còn được gọi là pháp 
thuận thứ. 


94 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


KINH HIẾN NGU 


pháp, chơn thực pháp để những ai mắt ít bụi rác thì nghe 
theo, tin theo, tu theo còn những ai không có duyên thì thôi. 

Khi về trú xứ của mình, tôn giả Mahã Kassapa cũng nói 
với đệ tử của mình: 

- Các ông nên thường đến tôn giả Sãriputta mà nghe 
pháp. Sau khi nghe vị ấy thuyết rồi, các ông sẽ cảm thấy như 
mình vừa được thưởng thức một món ăn thượng vị, vi diệu, 
nó làm cho cái lỗ tai và cho cả cái đầu óc của các ông hoan 
hỷ và thông sáng ra nhiều đấy! 
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Với Đại Đức Nanda 
Và Sa-Di Rãhula 


Thây thời tiết đang còn mát mẻ mà công viêc tăng ni hai 
viện đã có chư vị trưởng lão chăm sóc vững vàng nên đức 
Phật lại ôm bát lên đường. Ngài cũng khuyên các bậc thánh 
vô lậu có thắng trí nên phân bồ đi các nơi, nhất là tu viện lớn 
tại Kosambi, Vesali, RãJagaha. 

Thế rồi, đức Phật đã cùng một nhóm hội chúng chừng 
năm trăm vị, trong đó có Ananda, Nanda, Raãhula cùng thị 
giả Nãgita chậm rãi rời Sãvatthi. Dịp này, đức Phật cỗ ý 
chăm sóc, giáo giới thêm cho tỳ-khưu Nanda và sa-di 
Rahula. 

Trên đường, đức Phật quan sát tỳ-khưu Nanda thấy ông 
hoàng này đã toát ra sự trang nghiêm, lặng lẽ và tự chủ trong 
những oai nghi, trong khi đi trì bình khất thực, khi dưới cội 
cây hoặc khi ngủ nghỉ; chứng tỏ đã an trú được trong hiện 
tại nên gặp khi phải thời, ngài nói: 

- An trú trong hiện tại thì được rồi! Nhưng hiện tại ấy là 
cái gì vậy, này Nanda? 

- Là trong từng hơi thở, bạch đức Thế Tôn! 

- Trong từng hơi thở thì được rồi! Nhưng chỉ thuần là 
hơi thở mà thôi sao? 
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Thấy tỳ-khưu Nanda có vẻ suy nghĩ, đức Phật biết là cần 
phải giải thích rõ hơn nên ngài nói tiếp: 

- Hãy tư tác điều này như là kim chỉ nam của định vả 
tuệ, này Nanda! Nếu thuần là hơi thở thì có khuynh hướng 
lắng dứt, tịnh chỉ. Nếu vừa hơi thở vừa mắt thấy sắc, vừa tai 
nghe âm thanh... thì có khuynh hướng quán chiếu, minh sát, 
này Nandal 

- Tâu vâng! Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử cũng biết vậy 
nhưng mà chưa minh giải rõ ràng được! Ví như không chỉ 
mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh... mả còn cả những cảm thọ, 
những tưởng tr1, những tâm hành và những nhận thức nữa. 

- Đúng vậy! Nhưng mà rồi, sau đó, ra sao nữa, này 
Nanda? 

- Thưal Bao giờ biết rõ, thây rõ được thực tánh, như 
tánh, không tánh của tất cả chúng, tất cả pháp. 

- Đúng vậy! Thật là chính xác! Nhưng thực tánh, như 
tánh, không tánh ấy là cái gì vậy, này Nanda? 

- Là bản chất như thực vô thường, bản chất như thực 
dukkha, bản chất như thực vô ngã của tất thảy pháp, bạch 
đức Tôn Sư! 

- Ô! Ông đã lập ngôn rất đúng. Tuy nhiên, cái lập ngôn 
rất đúng ấy chỉ mới là cái vỏ cây, cái da cây chứ chưa phải 
là cái tinh lõi. Hãy rời bóng mới thấy hình. Hãy lìa ngón tay 
mới thấy mặt trăng, này Nandal 

Ty-khưu Nanda rúng động cả châu thân. 

Sau đó mấy hôm, đức Phật thấy tỳ-khưu Nanda miên 
mật công phu hành trì, ngồi thiền suốt đêm, kinh hành suốt 
đêm với khuôn mặt tỏa sáng lạc hỷ. Đức Phật biết rõ ông ta 
đã đi thêm được một bước nữa trên lộ trình thánh quả. 

Sa-di Rãhula đã mười sáu tuôi rồi, đã tỏ ra sự chín chắn, 
chững chạc hiếm có. Suốt chín năm qua, đức Phật chỉ chính 
thức giáo giới mấy lần, nhưng ngài biết rõ là hai vị đại đệ tử 
SãrIputta và Maha Mogsallana đã thay phiên nhau chăm sóc 


98 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


VỚI ĐAI ĐỨC NANDA VÀ SA-DI RÄHULA 


chú sa-di này rất chu đáo. Hôm dừng chân tại đại viên 
Nigrodharäma tại Kapilavatthu - thấy Rãhula cứ chăm chú 
nhìn ngài mãi, đức Phật hỏi: 

- Gì vậy, Rahula? 

- Đệ tử sực nhớ lời đức Thế Tôn khiến trách mây năm về 
trước.. 

- Ô! Có phải là “sắc” không? Đức Phật mỉm cười, nói 
tiếp - Cái “sắc” của Như Lai không còn như thuở trước nữa 
có phải thế không? Năm nay Như Lai đã bốn mươi sáu tuôi 
rồi! 

Sa-di Rahula mỉm cười, tự tin: 

- Không! Cái “sắc” của đức Thế Tôn còn đẹp hơn cả lúc 
xưa nữa. Cái độ tuổi này của đức Thế Tôn, dường như cái gì 
cũng đang toàn mãn! Tuy nhiên, trong tâm tư đệ tử hiện giờ 
không đơn giản nghĩ về sắc ấy, nó là cả một trời liên tưởng 
khá lộn xộn! Là vậy mà không phải vậy, bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật cảm giác rất thú vị, vì qua đôi mắt, cách nói, ý 
tưởng, chứng tỏ Rãhula đã trưởng thành thật rồi! Trưởng 
thành về mọi phương diện nên ngài lựa tìm một bóng cây rồi 
ngôi xuống. 

Và rồi sa-di Rahula đã đến quỳ gần một bên, cất giọng 
điềm đạm: 

- Năm ấy, sau khi tôn giả Sãriputta đi cùng với đức Thế 
Tôn từ xứ Kuru về, tôn giả đã nhiệt tình suốt ba buồi giảng 
về pháp quán niệm hơi thở cho đại chúng Tăng ni rất kỹ 
càng. Đệ tử có thính pháp, có nghe và cũng đã thực hành 
không dám xao lãng. Nhưng mấy hôm sau, đi khất thực sau 
lưng đức Thế Tôn, đệ tử chiêm ngưỡng Thế Tôn rồi ý nghĩ 
sau đây phát sanh: “Cha ta, đức Thế Tôn, có mỹ tướng cao 
sang, có phong độ oai nghiêm đáng quý trọng xiết bao! Coi 
kìa! Dáng dấp của ngài như thớt tượng chúa uy nghĩ, đĩnh 
đạc. Cha ta, đức Thế Tôn, từ thần mặt trời xuất sanh, dòng 
dõi sư tử, quý tộc, vương giả đã phủi chân cung vàng điện 
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ngọc mà ra đi! Ôi! Cha ta, đức Thế Tôn, có dung sắc mỹ 
diệu, đẹp đẽ, thế gian này không ai sánh được!” Nghĩ thế 
xong, nhìn ngắm lại mình, đệ tử chợt khởi sanh tự tôn, tự 
mãn, hãnh diện vô cùng: ““Fa cũng đẹp đẽ, cũng quý tướng, 
cũng cao sang như đức Thế Tôn vậy”. Như đọc được tư 
tưởng của đệ tử, đức Thế Tôn đã la rầy như sau: “Hãy chiêm 
nghiệm và quán sát “sắc” ây, này Rahula! Không những 

“sắc” của Như Lai mà tất thảy Sắc, sắc trong, Sắc ngoài, sắc 
thô, sắc tế, sắc gân, sắc xa, sắc hiện tại, sắc quá khứ, sắc vị 
lai; tất cả chúng đều bị định luật vô thường, biến đối, lụi tàn, 
chúng không vĩnh viễn yên trụ như vậy đâu, dù một chớp 
mắt, một sát-na!” 

Thấy Rãhula yên lặng. Đức Phật hỏi tiếp: 

- Thế khi Như Lai dạy bảo như vậy xong, chuyện gì xảy 
ra? 

- Thưa! Đệ tử rất lũng túng. Tâm trạng của đệ tử lúc ấy 
rất phức tạp. Vừa hồ thẹn vừa phân vân. Hồ thẹn vì tư tưởng 
thầm kín đã bị đức Thế Tôn bắt gặp tại trận. Phân vân là vì 
đệ tử đang “quán niệm hơi thở” mà đức Thế Tôn thì lại dạy 
“minh quán sắc”. Tuy nhiên, đệ tử nghĩ: “Ai có thể, hôm 
nay, được đức Đạo Sư trực tiếp chỉ dạy lại có thể nghĩ đến 
chuyện ăn, chuyện uống, chuyện khát thực trì bình để lo cho 
cái thân một cách phàm tục như thế?” Thế rồi, đệ tử tự động 
rút về Jetavana, lựa tìm một cội và) mgôi kiết già và yên 
lặng quán minh sát xem thử “cái sắc” ây nó ra sao! Được 
một lúc thì tôn giả Sãriputta đi qua, ngài dừng lại, nhìn 
ngăm đệ tử rồi nói: “Giỏi lắm, nảy Rãhula! Pháp quán niệm 
hơi thở có thể lăng dứt tất thảy lao xao, phiền não; nó còn 
đem đến hiện tại lạc trú rất dễ dàng! Hãy cô găng đi nhé! Ta 
sẽ đi trì bình, rồi con cũng sẽ có một phần, một bát!” Nghe 
vậy, đệ tử không dám nói gì nhưng trong lòng, vốn đã phân 
vân, lại thêm một tầng phân vân nữa! 

- Ứ! Hãy kế tiếp, Như Lai đang nghe đây! 
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- Cuỗi cùng, đệ tử cảm giác quán niệm hơi thở thích hợp 
hơn, dễ an trú hơn, dễ đi sâu hơn nên mẫy năm nay đệ tử 
thường tới lui các định, có hỷ trú, có lạc trú. Còn quán sắc 
quá phức tạp, đệ tử chỉ thấy được sắc thô, không thấy được 
sắc tế nên minh sát ít tiến bộ, bạch đức Tôn Sư! 

- Rồi sau đó, ra sao nữa, này Rahula? 

- Chư tôn túc trưởng lão, vị nào cũng bận rộn bởi hằng 
trăm học chúng, hăng ngàn học chúng cả Tăng ni và hai 
hàng cận sự nên đệ tử không dám hỏi al. Cứ thầm lặng tu 
tập, lăng nghe, học hỏi. Đệ tử cũng phải để mất khá nhiều 
thì giờ cho những việc nhăng nhít, lặt vặt, loanh quanh... 

- Không nhăng nhít, không lặt vặt, không loanh quanh 
đâu! Đức Phật mỉm cười - Việc quét tước dọn dẹp đại giảng 
đường, sân vườn, liêu thất, lỗi đi; sắp đặt vật dụng các 
phòng ốc, bệnh xá, phòng tiêu, phòng tắm, những lu nước, 
chỗ thức ăn tàn thực cho kẻ đói nghèo... đều là những công 
VIỆC nặng nề đây! Tuy nhiên, nhờ lao tác, nhờ công việc tay 
chân ấy mà trầm tĩnh, điềm đạm, nhẫn nại, vị tha, tâm từ, 
tâm bi, tâm hỷ, tâm xả... cũng từ đấy mà vững vàng, thêm 
sức mạnh, có phải như vậy không Rahula? 

- Thưa vâng! Đúng là vậy! Nhưng tu viện nhờ có sẵn cả 
hăng trăm vị tỳ-khưu trẻ cùng chúng sa-di nữa, bạch đức 
Thế Tôn! 

- Ứ, Như Lai biết, và nhiều vị trưởng lão cũng hăng 
khen ngợi những người siêng năng chấp tác công việc phục 
vụ. Vậy khi làm việc thì nên niệm hơi thở hay nên quán sắc, 
này Rahula! 

- Tôn giả Sãriputta dạy là không cần niệm, không cần 
quán cái gì cả, việc nào làm ra việc nấy, phải biết chú tâm, 
phải biết quan sát từng lúc, từng khi, kể cả từng máy động 
duyên khởi rất nhỏ nhiệm, vi tế! 

- Ô, hay lắm! Chính xác là vậy! Không cần niệm, quán 
gì cả. Cái xẻng là đề mục, cái chối là đề mục, hốt rác là đề 
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mục, cánh tay đưa ra là đề mục, cái chân bước đi là đề mục, 
gánh nước là đề mục, bửa củi là đề mục... có phải vậy 
không, Rahula? 

- Đúng là tôn giả Sariputta đã dạy như vậy, cụ thể là như 
vậy để giáo giới cả hằng trăm ông sư không chịu nhích cái 
tay, nhích cái chân, lúc nào cũng viện cớ tôi ngồi thiên, tôi 
bận ngồi thiền... 

Tôn giả Ananda, Nanda ngôi bên, đồng cất tiếng cười 
xòa. Đức Phật cũng mỉm cười nhưng ngải còn ân cân hỏi 
tiếp: 

- Vậy thì cái “sắc” từ đầu câu chuyện này là thế nào, hở 
Rahula? 

- Sau đoạn đối thoại giữa đức Thế Tôn và tôn giả Nanda 
nói về hơi thở định, nói về hơi thở tuệ rồi sang chỗ... không 
những sắc mà những cảm thọ, những tưởng tri, những tâm 
hành, những thức tri cũng phải cần minh sát như thực tướng, 
đệ tử sực nhớ lại chuyện xưa, nhìn lại “sắc” của đức Thế 
Tôn, đệ tử muốn phát biểu một câu nhưng còn sợ sợ, còn 
ngại ngại... 

Tôn giả Änanda khuyến khích: 

- Cứ nói đi, Rahula! Cứ như thực tri mà nói! 

- Đúng như thế đó! Tương tợ như thế đó! Chính đệ tử 
muốn nói là sắc của đức Thế Tôn năm ba lăm, ba sáu tuôi là 
như thực tướng, thì sắc của đức Thế Tôn bốn sáu, bốn bảy 
tuôi cũng như thực tướng. Và sau này, thân thể đức Thế Tôn 
có giả lão, thì sắc ấy, sắc già lão ấy cũng phải được nhìn 
ngăm như thực tướng. 

Vì chưa phải là những bậc lậu tận nên lời phát biểu này 
của Rãhula làm cho cả Ẩnanda, Nanda đều im lặng, không 
dám nhận xét. 

Đức Phật gật đầu: 

- Rahula nói đúng đấy! Mọi sắc, mọi thọ, mọi tưởng, 
mọi hành, mọi thức... nếu được nhìn ngăm như thực khi 
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chúng đang-là-duyên-khởi, khi chúng đang-là-vận-hành, khi 
chúng đang-là-tương-duyên, khi chúng đang-là-tương-quan, 
khi chúng đang-là-tương-hệ thì chúng đều là như thực 
tướng, như thực tánh hết. Pháp bất tử là ở đây mà vô sanh, 
Niết-bàn cũng ở đây! Cứ hãy như vậy mà y chỉ, thọ trì! 

Lời giáo giới tôi hậu này không dễ gì các vị đang có mặt 
“như thực liễu trí được! 
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Sau mấy ngày ở lại Rừng Cây Đa, ngoài thì giờ đi trì 
bình khất thực tại kinh thành quê hương, đức Phật có cả thảy 
bốn thời pháp lớn cho đại chúng đi theo cũng như chư tăng 
ni hai viện ở Kapilavatthu. Đức Thế Tôn cũng có để dành 
thì giờ đi thăm lại kinh thành, nói pháp đến cho đức vua 
Mahanama, quan lại, chiến sĩ, nội cung cũng như bá tánh. 
Dòng dõi Sakya lúc này họ đã tu tập khá tốt, giữ giới khá 
tốt; những kiêu căng, ngã mạn vốn như bản chất kiêu hùng 
của dòng dõi chỉ còn tôn tại nơi một thiêu số người. Tôn giả 
AÄnanda còn thay đức Phật thuyết thêm một số thời pháp 
thuận thứ cho hai hàng cư sĩ nữa. 

Riêng đại đức Nanda, sa-di Rahula được tự do đi thăm 
viễng đó đây. Nhưng họ cảm thây không còn thích hợp ở 
chỗ cảnh Xưa người cũ nữa rồi. Hình ảnh quá khứ chỉ thoáng 
hiện qua rôi mất hút, trở nên lờ mờ và nhạt nhẽo. Người, vật, 
cảnh cũng như vậy, nhưng họ biết rõ, tâm trí họ giờ nhẹ 
nhàng, thanh, cao và sáng hơn thế nhiều. Như ở cảnh giới 
khác. Nhất là đại đức Nanda, ông cảm thấy rất rõ ràng là vừa 
trải qua một giấc mộng, có vẻ ngây thơ và bắt thực. 

Thấy thời gian phải lẽ, đức Phật và đại chúng rời Sakyã 
đến Koliyã, thăm sinh hoạt của Tăng ni, thấy ở đâu cũng đã 
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đi vào nền nếp. Ở lại Devadaha ba hôm, tùy duyên giáo hóa 
đây đó, bước chân du hành của đại chúng lần lượt ghé các 
quốc độ Mallãä, Vajjï, Licchavi rồi dừng tại Đại Lâm, nơi 
Trùng Các giảng đường. 

Tại Mallãa, du sĩ Bhaggava hỏi đức Phật về tỳ-khưu 
Sunakkhatta, khi y tuyên bố từ bỏ giáo pháp của ngài. Đức 
Phật xác nhận chuyện ây, sau đó ngài đã cặn kẽ giải thích, là 
do Sunakkhatta không tìm được an vui trong đời sông ly dục 
thoát khô mà chỉ muốn kiếm tìm những năng lực siêu nhân. 
Vấn đề thần thông, sự khởi nguyên của thế giới, đức Phật 
tuy có thực tri, thực chứng nhưng ngài không xem vấn đề ấy 
là quan trọng. Đôi với ngài thì một đời sông bình thường, dị 
giản, an lạc và giải thoát mới là trọng tâm của giáo pháp. 

Du sĩ Bhaggava gật đầu: 

- Phải rồi! Sunakkhatta có nói: Giáo pháp của sa-môn 
Gotama chỉ nói đến sự diệt tận khổ đau, phiền não chớ có gì 
đặc biệt, chắc øì đã hơn các vị A-la-hán khác ngày tại Vesali 
này. Tức là y có vẻ ca ngợi, tán thán lõa thể Korakkhattiya 
tu hạnh chó đi bốn chân, bò lết trên đất, dùng miệng ăn vật 
cứng và mềm trên đất; chuyện ây ra sao, hư thực ra sao, 
bạch đức Thế Tôn? 

- Quả đúng như vậy! Lõa thể Korakkhattiya sông theo 
tà-kiến, “chấp chặt tà kiến, Như Lai thấy rõ, biết rõ cảnh ĐIỚI 
đi và về của ông ta. Trong lúc Sunakkhatta ca ngợi đây là 
một vị A-la-hán tốt đẹp thì Như Lai bảo, trong một tuân lễ 
nữa, ông ta sẽ trúng thực và chết rồi tái sanh thành loài 
Kãlakañjakã, một loại a-tu-la thấp kém, hạ liệt nhất, bị 
quăng trong nghĩa địa, trên đống cỏ bấn. Mặc dầu 
Sunakkhatta đến gần bên lõa thể, khuyên ăn uống tiết độ, rôi 
ngôi đếm từng ngày, nhưng sự kiện xảy ra đúng như Như 
Lai đã nói. 

Im lặng một lát, du sĩ Bhaggava gật đầu: 
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- Tâu vâng! Sự thực là như vậy. Thế còn tướng và tâm 
của lõa thể Kandaramasuka thì ra sao? Người được mọi 
người kính trọng do y tuyên bố có bảy giới hạnh: Một, trọn 
đời lõa thê; hai, trọn đời không mặc y áo; ba, trọn đời không 
hành dâm; bốn, trọn đời không uống rượu; năm, trọn đời 
không ăn thịt; sáu, trọn đời không ăn cơm cháo; bảy, trọn 
đời không đi ra khỏi thành Vesäli, bạch đức Thế Tôn? 

- Đúng vậy! Này Bhaggava! Sunakkhatta cũng xem lõa 
thể này là một bậc A-la-hán quý trọng! Còn Như Lai thì thấy 
rõ, biết rõ, không lâu đâu, tà mạng ngoại đạo, lõa thê 
Kandaramasuka sẽ từ bỏ bảy giới hạnh nhuỗm mùi tà kiến 
ây, mặc áo, ăn cơm và lập gia đình. 

- Và đúng như lời của đức Thế Tôn, không phải là tiên 
tri mà đã nói đúng sự thực, như thực là vậy! Bây giờ y đã 
lập gia đình và có một đời sông còn tệ hơn một kẻ phảm tục. 
Cũng tại Vesäali này, lõa thể Patikaputta thì có vẻ ngông 
cuông hơn. Y tuyên bố ngô ngáo răng: “Sa-môn Gotama là 
người có trí, có thể hiển lộng thần oai pháp thượng nhân thì 
ta cũng vậy. Nếu sa-môn Gotama chịu đi nửa đường đến đây 
thì ta cũng chịu khó đi nửa đường còn lại để đấu pháp, xem 
ai hơn aI kém. Tuy nhiên, nếu sa-môn Gotama biêu hiện một 
pháp thượng nhân thì ta sẽ ra oai hai pháp thượng nhân; nêu 
sa-môn Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân thì ta sẽ 
hiển lộ tám pháp thượng nhân! Khả năng và trình độ của sa- 
môn GŒotama bao giờ cũng chỉ được một nửa so với ta vậy!” 

- Ứ! Mọi người ai cũng nghe lõa thể Pãtikaputta tuyên 
bố như thế! 

- Riêng Sunakkhatta thì hết lòng, nhiệt tình ca ngợi lõa 
thể này một cách quá đáng, bạch đức Thế Tôn! Y nói rằng, 
bậc A-la-hán này có pháp thượng nhân, còn sa-môn Gotama 
thì có pháp thượng nhân đâu mà nói rằng đấu với không 
đấu? Vậy thì sự thực như thế nào, bạch đức Thế Tôn? 

Đức Phật mỉm cười: 
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- Này Bhaggava!l Quả đúng như vậy! Hai vị lõa thể 
trước, Như Lai đã nói rõ vận mạng của họ y như thế thì lõa 
thê Patikaputta này Như Lai cũng nói cho biết trước là y sẽ 
bị bề đầu mà chết nếu không chịu từ bỏ lời nói khoe khoang, 
dối láo, tả tâm và tà kiến ấy. 

- Nghe nói lõa thê Patikaputta đã chết rồi, bạch đức Thế 
Tôn! 

- Vậy thì Như Lai đã thấy trước, biết trước điều ấy có 
phải là thực chứng thân thông không, này Bhaggava? 

- Tâu vâng! 

- Như Lai không những thực chứng tất thảy mọi thắng 
trí trên đời này mà Như Lai còn biết về khởi nguyên của thế 
giới và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng nếu Như Lai giảng 
nói một cách đầy đủ mọi ngõ ngách chi ly, nhân duyên và 
quả của chúng thì sẽ mất một trăm năm, hai trăm năm, ba 
trăm năm cũng không thể, cũng không đủ thời gian, này 
Bhagsaval 

Tuy nhiên, sau đó, đức Phật cũng nhẫn nại nói sơ cho vị 
du sĩ này nghe về sự khởi nguyên của thế giới, sự tạo tác ban 
đầu có tính cách truyền thống là do nhiễm dục lạc, nhiễm 
tầm trí ra sao. 

Cuối cùng, đức Phật đính chính lại một quan niệm saI 
lầm mà ngoại đạo gán cho ngài, bảo ngải có tuyên bố câu: 
“Khi một ai đạt được thanh tịnh, giải thoát thì vị ấy thấy thế 
gian, mọi vật đều là bất tịnh!” Sự thật là đức Phật có tuyên 
bố với nguyên văn như sau: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh, 
giải thoát thì vị ấy thấy thế gian, mọi vật đều thanh tịnh!” 

Nhờ sự xác minh, đính chính này của đức Phật mà người 
ta không còn xem giáo pháp của ngài là bi quan, tiêu cực, 
yếm thế khi cho thế gian là bất tịnh để đi tìm sự thanh tịnh ở 


0) sVasmim samaye subham vimokham upasampajja viharati, subham teva 


tasmim samaye sañJanafItI” 
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đâu đâu bên ngoài cõi đời. Mà chính là đức Phật và giáo hội 
sông thanh tịnh giữa lòng thê gian vì hạnh phúc và an vui 
cho chúng sanh trời và người vậy. 
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Như Lai 
Là Một Nông Dân 


Thời gian tại Đại Lâm, đức Phật còn phải giảng nói cho 
Mahäli cùng với một số đông dân chúng người Licchavĩ khi 
tỳ-khưu Sunakkhatta từng khoe khoang là “sau ba năm sống 
gân đức Phật, ông ta tu tập có khả năng thấy được sắc tướng 
mỹ diệu của thiên nữ nhưng chưa nghe được âm thanh của 
họ” điều ấy rất nhiều người không biết hư thực ra sao? 

Đức Phật trả lời là thiên sắc, thiên âm gì cũng có cả khi 
tu tập định nhất hướng với mục đích như vậy. Một hành giả 
sau khi đặc định, nhất là định tứ thiền, trở lại cận định của tứ 
thiền vị ấy hướng tâm đến các phương với mục đích thấy 
được thiên sắc, nghe được thiên âm thì vị ây có thê đạt được 
sở nguyện. Không dừng lại ở đó, đức Phật còn khôn khéo, 
thiện xảo dẫn Mahäli và hội chúng Licchavï từ thiền định, 
thăng trí lên bốn đạo, bốn quả và Niết-bàn và cái rốt ráo này 
mới chính là mục đích của sa-môn hạnh. 

Cuối thời pháp, cũng do Mahäli và hội chúng Licchavĩ 
còn thắc mặc “thân thể và linh hồn là một hay là hai”, đức 
Phật mỉm cười, trả lời rằng, khi nào quý vị tu tập châm dứt 
tất cả khổ đau, phiền não rồi thì sẽ thây rõ câu hỏi đó thuộc 
về hí luận, rỗng không, phù phiếm và vô ích. 
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Rời Vesali, vượt sông Ganga, dừng chân tại Pataligama 
rồi đức Phật và đại chúng về Veluvana. Tuy nhiên, mùa mưa 
năm ấy, đức Phật lại an cư tại làng Ekanälã gân núi 
Dakkhinagiri“) phía Nam kinh thành Rãjagaha. Tại đây, đức 
Phật thấy có cơ duyên hóa độ một vị đại điền chủ sau này sẽ 
trở thành một vị A-la-hán, đấy là ông bà-lamôn Kasr- 
Bharadvala. 

Chuyện sau đó kể răng, hôm ấy, bà-lamôn Kasr- 
Bharadvaja chuẩn bị làm một cuộc lễ hạ điền trọng thể trước 
khi vào vụ cày bừa cả hằng ngàn mẫu ruộng của ông ta. Đội 
quân chăm lo nông vụ này là năm trăm thợ cày trai tráng, 
mạnh khỏe, năm trăm lưỡi cày và ba ngàn”? chú bò sung 
sức. Ông còn chu đáo sai gia nhân nấu cơm trộn sữa cho 
quan khách, thợ thây rất đầy đủ trước khi chuẩn bị ra đồng. 

Đúng vào lúc ấy, đức Phật xuất hiện chỉ có một mình 
với bình bát trên tay, đại y vắt vai với hào quang sáu màu 
dập dờn từng đôi một, rồi ngài dừng lại, cách một quãng 
trước mặt vị gia chủ cùng thây thợ. Dung sắc mỹ diệu và 
thái độ trầm tĩnh, tự tin của đức Phật làm cho mọi nØười đều 
im lặng, chiêm ngưỡng. 

Riêng bà-la-môn KasI-Bharadvaja thì đã có nghe danh 
đức Phật nhưng ông không thích giáo hội ấy, chỉ gồm toàn 
những người ôm bát đi xin ăn, làm biếng lao động chân tay, 
ăn hại xã hội. Vì nghĩ vậy, sau khi biết đấy là đức Phật, bà- 
la-môn KasT-Bhãradväja cất giọng rất lịch sự nhưng bên sau 
là cố ý công kích, chế nhạo: 

- Thưa sa-môn Gotamal Chúng tôi là nông dân. Chúng 
tôi phải cày bừa, phải gieo mạ, phải bón phân, phải nước 
tưới, phải chăm sóc, phải gặt hái mới có được hạt lúa, mới 
có gạo thôi cơm. Ôi! biết bao nhiêu là khó khăn, vất vả, đồ 


t2 Nhờ đức Phật an cư ở đây mà sau nảy có tu viện Dakkhinägiri-vihãra. 
' Bình quân mỗi cày buộc 6 con bò kéo. 
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mô hôi, sôi nước mắt mới có được cái ăn để duy trì sự sông. 
Còn sa-môn Gotama và chúng đệ tử thì như thế nào? Chư 
tôn giả không cày bừa, không gieo mạ, không bỏ phân, 
không tưới nước, không chăm bón, không gặt hái, không đỗ 
mô hôi, không tốn công sức... mà đòi có cơm ăn hay sao? 
Phải lao động, phải làm việc mới có cái ăn chứ? 

Đức Phật mỉm cười với sắc diện tỏa sáng dịu dàng như 
trăng rằm rồi chậm rãi đáp: 

- Này gia chủ Kasi-BharadväaJal Như Lai cũng là một 
nông dân! Như Lai cũng cày, cũng bừa, cũng gieo trồng, 
cũng bỏ phân, tưới nước, cũng tốn công sức chăm bón và gặt 
hái đó chứ!°' 

Bà-la-môn KasT-Bhãradväja bất giác cười rộ: 

- Thế cảy bừa của sa-môn Gotama đâu? Dụng cụ nông 
tang đâu? Rồi còn nào bò, nào ách, hạt giống đâu? Vậy thì 
nước tưới cái gì, bón phân cái gì và gặt hái cái gì, thật là nực 
Cười! 

Giọng của đức Phật vẫn toát ra âm thanh điềm đạm, ôn 
nhu, từ hòa: 

- Này điền chủ! Ông không biết đó thôi. Hạt giống để 
øleo của Như Lai là đức tin (saddha); giữ gìn luật giới và 
hạnh kiểm (tapo) là nước tưới; cày và ách là trí tuệ (paññâ), 
cán cày là biết hô thẹn tội lỗi (hiri), dây cương là tâm ý an 
định (mano), lưỡi cày và roi điều khiến là chú niệm (sat)... 
Này điền chủ! Con người sông giữa cuộc đời mà nêu không 
có đức tin, không có hạnh kiểm tốt, không có sự sáng suốt, 
tỉnh thức, không biết hồ thẹn tội lỗi, không có tâm trâm tĩnh, 
ồn định, không có chú niệm trong mỗi một việc làm thì con 
người ấy ra sao, cuộc đời này sẽ ra sao, điền chủ? 


t? Từ câu kệ: “Kassako patijãnãti, na ca pasãma te kasim. Kasini no pucchito 
bruhi, yathã Janemu te kasim”. 

'' Từ câu kệ: “Saddhã bïjam tapo vutthi, paññã me yuganaigalam, hiri Tsã 
mano yotfam, sati me phalapacanam”. 
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Bà-la-môn cảm thấy thâm thía quá, thú vị quá, ông uống 
từng lời, có vẻ yên lặng lắng nghe. 

Đức Phật nói tiếp: 

- Này điền chủ! Ông chăm sóc, giữ gìn ruộng nương thì 
Như Lai chăm sóc, giữ gìn hành động và lời nói; ăn uống có 
tiết độ, tri túc và dị giản trong mọi nhu dụng hăng ngày; 
dùng hạnh chân thật để đối trị với gian xảo, lừa dối; và đạo 
quả A-la-hán là thành quả ruộng nương của Như Lai!® 

Này điền chủ! Có găng, nỗ lực (viriya) là những con bò 
(tứ chánh cần) đưa Như Lai đến trạng thái không còn bị trói 
buộc, thắng tiễn bất thối chuyền, đi, đi mãi, đến nơi không 
còn sâu não), 

Còn nữa, công lao khổ nhọc cày bừa gặt hái ấy, nay Như 
Lai đã thành tựu, đã viên mãn, đạt được hoa trái Bất tử, giải 
thoát tất thảy khô đau, phiền muộn®, này điển chủ! 

Đức Phật thuyết giảng thế xong, bả-lamôn Kasr- 
Bhãradväja kinh cảm, phát sanh đức tin, hồi hả sai gia nhân 
bưng một bát lớn cơm trộn sữa dâng cúng đến ngài, rỗi rít 
nói: 

- Vậy xin tôn giả thọ nhận vật thực này! Tôn giả quả thật 
là một nông dân, đã gieo trông và gặt hái được trái quả bất 
tử! 

Đức Phật đưa tay ngăn bát lại, không thọ nhận: 

- Vật thực thọ nhận do thuyết giảng giáo pháp, kệ ngôn 
thật không thích đáng cho Như Lai dùng. Này điền chủ! Đây 


° Từ câu kệ: “Kãyagutto vaciyutto ãhãre udare yato saccam karomi 
niddanam, soraccam me pamocanam”. 

4 trói buộc - đó là kãma (dục), bhava (hữu), ditthi (kiến) và avijjã (vô 
minh). 

® Từ câu kệ: “Viriyam me dhurarayham, yogakkhemädhivähanam gacchati 
anIvattantam yattha gantva na socatI”. 

' Từ câu kệ: “Evamesäã kasikatthã sa hoti amatapphalä, etam kasim kasitvaäna 
sabbadukkhã pamuccatI”. 
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là thông lệ của chư Chánh Đăng Giác. Khi nào truyền thống 
tốt đẹp này được duy trì thì sự nuôi mạng chơn chánh còn 
được bảo lưu, tôn trọng. Và chính đời sống phạm hạnh 
thiêng liêng trong sạch ấy của chư vị thánh nhân mới là 
phước điền vô thượng cho chư thiên và loài người. 

Nghe thế xong, Bà-lamôn Kasi-Bhãradväja lại càng 
tăng trưởng đức tin thêm nữa, hỷ lạc dâng rần rần. Sau đó 
đức Phật còn giảng thêm cho ông ta nghe những cách cúng 
dường đúng chánh pháp là như thế nào. Mọi hiểu lầm, nghi 
nan của ông không còn nữa, mắt ông sáng lên, thấy được 
con đường. Ông xin được quy y Tam Bảo trở thành một 
người thiện nam. 

Nhân duyên của vị điền chủ này còn hơn thế nữa. Trong 
thời gian đức Phật còn an cư tại ngôi làng Ekanalãä gân núi 
Dakkhinägiri này, ông ta đã từ bỏ tất cả tư gia, điền sản xin 
được xuất gia sa-dI. Được biết rằng, thời gian sau, ông được 
thọ đại giới, sống hạnh độc cư, tinh cần tu tập và ông đã trở 
thành một bậc lậu tận, A-la-hán thánh quả. 
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Cho Xin Một Chiếc Lông 


Hôm kia, đột ngột, đức Phật trở về Veluvana vì ngài biết 
ở đầy đang xảy ra vài vụ việc lộn xộn. Và quả thật vậy, đầu 
tiên tôn giả Mahä Kassapa đến trình bày với đức Phật một số 
việc liên hệ đến Tăng, đến học giới cần chế định, ban hành. 

Số là hôm kia, tôn giả Mahã Kassapa khởi hành từ 
Savatthi, khoảng chừng ba mươi do-tuân thì dừng chân tại 
thành phố A]avi, nghỉ đêm tại tháp Aggaälava. Nơi này, tôn 
giả và hội chúng của ngài đã từng dừng chân hành hóa 
khoảng năm năm về trước nên khá quen thuộc. Sớm hôm 
sau, tôn giả ôm bát đi vảo thành và ngạc nhiên khi thấy thái 
độ của dân chúng. Một số người thấy ngài thì họ quay mặt đi 
hoặc tránh né sang đường khác, một số nhà thì có vẻ e ngại 
nên nhẹ nhàng khép cửa lại; và đa phần họ không đặt bát. 

Phân vật thực ít ỏi nhận được hôm đó chỉ là vài muỗng 
cơm, chút ca-rI của gia đình một cư sĩ nghèo. Khi tôn giả hỏi 
lý do tại sao lại phát sanh chuyện khác thường như vậy thì 
có một cận sự nam tình thật thổ lộ cho biết: 

“- Thuở trước, tôn giả đi hành hóa dừng chân ở đây với 
hội chúng năm trăm vị du tăng đầu-đà, dân chúng rất kính 
trọng và mến mộ. Vật thực đặt bát hằng ngày cũng như tứ 
sự, dù chư tăng đông đức như thế nhưng lúc nào cũng đầy 
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đủ do tín tâm của nhiều người. Hội chúng chư vị trưởng lão 
khác đến đây hoằng pháp mấy năm sau cũng vậy. Nhưng 
gân đây, chư vị trưởng lão tôn túc theo gót chân hành hóa 
sang phương khác thì có một hội chúng mới tìm đến. Nhóm 
hội chúng nảy khoảng mấy chục vị, họ rất tả mạng. ST gì 
họ cũng kêu gọi. Cái gì họ cũng muốn người ta bố thí... 

Tôn giả nhíu mày hỏi: 

“- Ví dụ cụ thê là cái gì nào?” 

“- Thưa, cái gì họ cũng kêu réo. Ví dụ, hãy bố thí cho 
tạp: tôi những vật liệu xây dựng cốc liêu như gỗ, ván, 

.. Hãy bồ thí người nam để hầu hạ. Hãy bó thí nhân công 
nề lun việc. Hãy bố thí trâu, bò, xe kéo, rìu, búa, cuốc, 
xẻng... Do vậy, hiện nay, vừa thấy bóng dáng tỳ-khưu, chưa 
biết là ai, đân chúng cũng như cư sĩ đã tìm cách tránh mặt đi 
vì sợ bị kêu gọi cúng dường hoặc sợ bị xin cái này, xin cái 
nọ. Tranh cũng xin, cỏ cũng xin, chum ghẻ cũng xin, nước 
cũng xin, đất sét cũng xin! Cái gì họ cũng mở miệng xin 
được!” 

Trình bày câu chuyện xong, tôn giả Maha Kassapa thưa 
tiếp: 

- Bạch đức Tôn Sư! Chiều hôm đó, có hiền giả Niprodha 
Kappa ghé thăm, đảnh lễ và trình bày câu chuyện cũng 
tương tự. Ông ta nói: 

“- 'Tôi và một tỳ-khưu hầu cận tên là ValgTsa vốn sống ở 
Aggalava-cetiya này, nhưng do nhóm tỷ-khưu kia lộng 
hành, tà mạng quá, chịu không nối nên chúng tôi phải trỗn 
vào rừng sông. Nay trưởng lão đã đến đây thi phải tìm cách 
xử lý bọn chúng, dẫn dắt họ trở lại đời sống chánh hạnh 
thanh tịnh mạng”. 

Người đệ tử đi theo tức tối, hậm hực; nhưng sau đó y đã 
nén giận, đọc lên một bài kệ rất hay, rất ấn tượng... 

Đức Phật chợt mỉm cười: 
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- Ứ, Như Lai biết! Tỳ-khưu VañgTsa ấy làm kệ thơ giỏi 
lắm. Có lẽ y ứng tác ngay tức khắc... 

- Đúng vậy! Bài kệ thơ ấy như sau: 

“= Bọn chúng là lũ quạ 

Như bới rác trong bùn 

Hở gì thì xin nấy 

Xin tranh tre, tâm lợp 

Xin gỗ hương, củi mục 

Xin người nữ làm công 

Xin người nam hâu hạ 

Hãy cho tôi trầu cày 

Hãy cho tôi ngựa kéo 

Cuốc xẻng và búa rìu 

Ghè chum uống và rửa 

Hồ đào ỉa và đái 

Gối dựa và gối ôm 

Khăn năm và khăn đắp 

Chúng xin tất tần tật 

Da mặt dày hai lóng 

Mở miệng thối hầm phân 

Dạ-xoa ăn thịt chết 

Còn ghê tởm bọn chúng 

Vắt cắng chạy cho xa 

Trốn tà sư ác đảng...” 

Bạch đức Thế Tôn! Mấy ngày hôm sau, chư trưởng lão 
Assaji, Mahanama, Yasa, NadI Kassapa, Upali, Bhaddiya, 
Bhagga, Kimbilã, Nandiya... cùng hội chúng ghé Ä|avI rồi 
sau đó một hội đồng đã được thiết lập và nhóm chư tỳ-khưu 
tà mạng kia đã được hành xử dựa theo những điều khoản 
đức Thế Tôn vừa chế định tại Jetavana. 

Ngay chiều hôm ấy, đức Phật cho triệu tập toàn thể tăng 
ni hiện đang có mặt tại Rãjagaha cùng vùng phụ cận để nói 
về chánh mạng và tà mạng. 
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Đầu tiên, đức Phật kê lại chuyện hóa độ vị đại điền chủ 
Bà-la-môn Kasi-Bhãradvãja ở tại làng Ekanälã gần núi 
Dakkhinägiri; rằng là, ngay chính lúc thuyết pháp, nói đạo 
hay giáo giới kệ ngôn cho thí chủ với mục đích thọ nhận sự 
cúng dường cũng được xem là tà mạng. 

Rồi đức Phật kề luôn một lần hai câu chuyện. 

Tích truyện thứ nhất. Thuở trước có hai anh em vị ân sĩ 
tu tập và sống nương tựa nhau tại một khu rừng bên bờ sông 
Gangä. Có một con rồng chúa tên là Manikantha” ở gần 
đây, do duyên quá khứ nên khởi tâm ái luyễn người em, tức 
vị ân sĩ trẻ, môi ngày thường tìm cách đến gần. Đợi lúc â ân sĩ 
trẻ ngôi thiên, rồng Manikantha tìm đến, âu yêm quân quanh 
thân bảy vòng rôi phông mang lớn trên đầu để che mưa đỡ 
năng cho vị ây. Do quá khiếp sợ nên thời gian sau, vị ân sĩ 
trẻ tuổi trở nên ôm O, gây guộc, xuống sắc, xanh xao, thân 
hình nỗi đầy gân... Người anh thấy vậy hỏi lý do, người em 
tình thật kế lại mọi chuyện rồi bảo là không có cách chi trốn 
thoát khỏi sự kinh sợ ấy được. 

Người anh do kinh nghiệm hơn, thông thái hơn, bèn chỉ 
cho người em biện pháp để đuôi con rồng ây đi. Người anh 
nói: 

- Loài rồng vốn quý viên ngọc mani hơn cả sanh mạng. 
Thức ăn, vật uống, nhu cầu, tiện nghi, sở thích... gì gì nó 
cũng nhờ vảo viên ngọc như ý ấy cả. Bây giờ, mỗi lần nó 
đến, em cứ mở miệng xin nó viên ngọc. Cứ xin mãi, xin 
hoài, năm lần bảy lần; thế là đến một lúc nào đó, nó ngán, nó 
sợ, nó không dám đến nữa đầu!” 

Và quả thật như vậy, vị ân sĩ trẻ, sau ba lần xin viên 
ngọc, là vật sở hữu quý trọng của rồng,con rồng Manikantha 
trồn biệt, mất dạng luôn từ đó. 


f2 Ngài Buddhaghosa giải thích: Con rồng này đi đâu cũng trang điểm ngọc 
manI - và đeo ngọc ây nơi cô (kantha) nên được gọi thành tên. 
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Câu chuyện thứ hai, xảy ra trong hiện tại. Số là có một 
số tỳ-khưu ở tại một khu rừng có cây lá xanh tươi, có một 
đầm sen, đầm súng mát mẻ, tươi thắm hoa và ngảo ngạt 
hương. Họ đang tu tập yên tịnh như vậy trải qua tháng ngày 
hỷ mãn, lạc mãn. Bỗng một hôm, có một đàn chim lớn có 
lông cánh sặc sỡ nhiều màu đến chiếm ngự khu rừng, chiếm 
ngự luôn đầm nước cả đêm cả ngày quá ồn ào, quá huyện 
náo. Các vị tỳ-khưu kia không còn yên tịnh được nữa vì bị 
quây tầy bởi tiếng hót, tiếng la, tiếng kêu, tiếng đập cánh, 
tiếng gọi đàn, tiếng tình tự, tiếng đánh nhau, chửi mắng 
nhau, tiếng cây lá khô gãy... làm cho một chút hỷ, một chút 
lạc của họ cũng không còn nữa. 

Hôm kia thất thếu, mệt mỏi trở về Kỳ Viên đảnh lễ Như 
Lai, họ kế lại chuyện trên. Như Lai đã chỉ cho họ phương 
pháp để đuôi đàn chim ấy đi. Như Lai nói: 

“- Loài chim thường có lông cánh như vật trang điểm, 
nó tự hảo, hãnh diện, luyến ái lông cánh rực rỡ của nó. Vậy 
thì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và cả ban đêm... chư vị 
ra đứng giữa rừng, la to lên rằng: Hỡi các ngài chim trong 
khu rừng nảy! Hãy lắng nghe tôi! Chúng tôi cần lông chim! 
Chúng tôi cân lông chim! Chúng tôi cần lông chim! Vậy 
mỗi ngày, mỗi ngài hãy hoan hỷ cho chúng tôi xin chỉ một 
chiếc lông! Mỗi ngày, mỗi ngài hãy hoan hý cho chúng tôi 
chỉ một chiếc lông mà thôi!” 

Này đại chúng! Đừng tưởng răng, loài chim nó không 
nøhe được tiếng người và nó sẽ không hay biết gì! Nó không 
nghe qua phân tích ngôn ngữ nhưng nó cảm nhận băng tâm 
do âm tiếng kia tạo ra. Cảm nhận bằng tâm nên nó biết, nó 
hiểu, và rồi nó sợ bị xin lông cánh là vật sở hữu mà nó ái 
luyễn nên cả bầy đàn bèn bỏ đi phương khác! Và quả thật 
như vậy, sau ba bốn ngày chịu khó y theo “phương pháp 
xIn” Ấy, đàn chim bỏ đi không còn một mống! 

Kê xong cả hai câu chuyện, đức Phật kết luận: 
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- Này đại chúng Tăng ni! Rồng và chim là loài thú, xin 
mãi xin hoài một vật mà nó quý trọng, nó sẽ không hoan hỷ; 
không những không hoan hỷ mà nó còn chán, nó sợ, nó bỏ 
đi luôn. 

Còn loài người thì sao? Tiền bạc, của cải, tài sản kiễm 
được ai ai cũng gian lao, vất vả; nếu có tích lũy được ít 
nhiều cũng phải khó nhọc, lao tâm khổ tứ. Thế mà những tỳ- 
khưu ở Alavĩ, hễ gặp hai hàng cận sự hoặc dân chúng thì cứ 
mở miệng xin đủ mọi thứ. Xin, xin, xin, xin mãi xin hoài, 
con thú nó cũng chán huống hồ gì con người? Là bậc thiện 
trí thức, là tỳ-khưu trong giáo hội của Như Lai có nên làm 
như thế chăng? Rõ là kẻ ngu mới làm, còn bậc trí thì không 
như thế. Đối với pháp và luật của Như Lai “xin cái nảy, xin 
cái kia” là tà mạng! Quý vị hãy nhớ như vậy. Không những 
mở miệng xin, mà chỉ gợi ý, nhắc khéo để cho người ta biết 
mình cần vật này, vật kia cũng là tà mạng! 

Đức Phật lại kế tiếp. Tỳ-khưu Ratthapäla thuở còn là tại 
gia, con trai của một phú hộ tại Kuru, từ nhỏ chí lớn, cho 
đến khi xuất gia, ông ta chưa hề mở miệng xin cha mẹ mình 
một cái gì cả. 

Hôm kia, vị phú hộ cất ØlỌng buôn buôn, tâm sự với con 
rằng: 

“- Tài sản của ta không nhiều bằng ai mà cũng không 
thua ai nhiễu lăm, trong kinh thành này. Năm này, năm nọ, 
tháng này, tháng nọ, biết bao nhiêu là người, không kể thân 
bằng quyến thuộc, đến cầu cạnh, nhờ cậy ta giúp đỡ tiền bạc 
cũng không phải là ít! Thế mà con, con trai ta, là người xứng 
đáng thừa kế gia sản, từ nhỏ chí lớn, con chưa hề mở miệng 
hay gợi ý xin cha mẹ một vật gì, một sở hữu nào là tại làm 
sao?” 

Thanh niên Ratthapäla cúi đầu lễ độ, cất giọng ôn tồn 
đáp: 
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“- Thưa cha! Trông sắc mặt, dáng dấp của người đi xin 
vật này vật kia, không aI1 ưa thích, không aI có cảm tình cả. 
Còn về phần người cho, nếu cho, họ cũng bực bội, không 
hoan hỷ; nhưng nếu không cho, họ lại cảm thây khó chịu, áy 
náy trong lòng. Vì nghĩ như thế nên con nguyện suốt đời 
không xIn aI cái gì cả!” 

Thế đây, cả cha mẹ mình mà cũng không mở miệng xin, 
gợi ý xin! Nhờ cái trí ấy, cái tâm ấy, sau này, tỳ- -khưu 
Ratthapala thà án nước cháo chua mà người tớ gái sắp đỗ 
thải ra mương cống chứ không ghé gia đình để được ăn 
thượng vị loại cứng, loại mêm. Khi gia đình dụ dỗ bằng nữ 
sắc, băng hai đống vàng, đống bạc, tỳ-khưu Ratthapäla vẫn 
không động lòng. 

Đức Phật lại kể chuyện tiếp. Tỳ-khưu Sãriputta trong 
một lần bị đau bụng quặn, dù ông ta đã dùng định lực trần 
giữ cơn đau nhưng sắc mặt xanh mét và mô hôi toát ra dầm 
dẻ. 

Tỳ-khưu Mahã Mogøallana trông thấy bèn hỏi rằng: 

“- Thưa sư huynh! Bệnh này dường như là tiền căn. Vậy 
khi còn ở tại gia, khi đau bụng phát sanh, sư huynh đã dùng 
thuốc gì để trị liệu?” 

Ty-khưu SãrIputta đáp: 

“- Thuở ấy, mẹ tôi thường nấu cháo gồm có gạo, đậu, 
sữa và gừng, ăn xong một bát là chấm dứt bụng quặn ngay!” 

Có một vị trời nghe được tức khắc mách bảo cho thí chủ 
nên khi ty-khưu Maha Mogsallana đứng bát nơi nhà một cư 
sĩ nọ, ông liền thọ nhận được món cháo đặc biệt ây. 

Khi tỳy-khưu Maha Mogsallana dâng bát vật thực chữa 
bệnh thì tỳ-khưu Sãriputta từ chối, không thọ dụng, nói 
rằng: 

“- Đức Tôn Sư có giáo giới, thân khâu cử động có tội và 
thân khâu cử động vô tội. Vật thực này, do mở miệng nói ra 
mà có, tức là khâu cử động có tội nên tôi không thể dùng. 
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Dù ruột tôi có đau đớn, có đứt thành bảy khúc, cũng quyết 
không tà mạng”. 

Vậy thì đại chúng hãy ghi nhớ những chuyện ấy để làm 
Đương. AI không làm gương được thì “việc xin, mở miệng 
hoặc gợi ý” ây sẽ trở thành pháp chế định tội tà mạng để 
công bồ rộng rãi cho học chúng khắp mọi nơi. 

Là ty-khưu tăng mi trong giáo pháp của Như Lai, mọi 
thức ăn, vật uống, chỗ ở, thuốc men, nơi ngủ nghỉ đều không 
được xin, không được mở miệng, không được gợi ý bằng 
cách này cách nọ với hai hàng cư sĩ. Tứ sự có được là do sự 
bồ thí, cúng dường đúng pháp và luật, tức là do tình nguyện, 
tự nguyện và tâm hoan hỷ của nam nữ cận sự. Vậy mới được 
gọi là chánh mạng. Hãy như vậy mà y chỉ, mà phụng hành! 
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Nhất Chỉ Thần Thông ? 


Dabba Mallaputta đắc thánh quả A-la-hán và các thăng 
trí lúc bảy tuôi và cũng là một trong số ít vị được đặc cách 
thọ đại giới không qua giai đoạn sa-di tại quốc độ Malla, sau 
đó, vâng mệnh đức Phật trở về Veluvana để đi theo con 
đường hạnh nguyện xưa của mình. 

Đã bốn năm trôi qua, bây giờ đại đức Dabba Mallaputta 
đã mười một tuổi. Theo với thời gian, đại đức càng ngày 
càng chín chắn, thuần thục trong tứ oai nghi, trong thái độ 
khu xử cũng như trong công việc hăng ngày. Được chư vị 
trưởng lão giao cho hai nhiệm vụ quan trọng, khó khăn đúng 
với sở nguyện: Một là chăm sóc, thu xếp, lên lịch trình đặt 
bát hăng ngày, tại tịnh xã hay tại tư gia thỉnh mời; bảo quản, 
coi sóc các kho lẫm gồm ngũ: cốc, vải vóc, dầu đẻn, hương 
liệu... người ta cúng dường đến tăng. Hai là phân phối chỗ 
ngủ nghỉ cho chư khách tăng với đây đủ những nhu dụng 
cân yêu; như vậy cũng có nghĩa là những vật dụng như 
mùng, mên, chiếu, gối, khăn tăm, giẻ chùi chân, nước rửa, 
nước uống, nước tắm, các công trình như nhà vệ sinh, phòng 
tăm nước nóng, củi lửa... cũng phải để tâm quán xuyên. Quả 


? Mượn chữ của Toại Khanh (Sư Giác Nguyên), từ một bài viết nào đó có 
đăng trong trang Web. Luy Lâu. 


122 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


NHÁT CHÍ THÂN THÔNG 


là cả hằng đống núi công việc, phi bậc thánh không thể làm 
được. Tuy nhiên, nhân nảo duyên nấy, bên cạnh đại đức 
Dabba Mallaputta có cả hăng trắm vị sa-di phụ việc. Trong 
số sa-di này có mặt khiêm tốn một số bậc thánh từ sơ quả 
đến tam quả và ngay tứ quả cũng có vải ba vị. Chính nhờ 
năng lực tâm linh của một số ít bậc thành này, như sức của 
những con ngựa thuân chủng, nó kéo phăng phăng cỗ xe mà 
trong đó, sức ì, sức trì níu của những tâm sở biếng nhác, giải 
đãi, hôn trầm, mệt mỏi, dã dượi... của chúng phảm phu lúc 
nào cũng đông hơn, đã bị vô hiệu hóa. Còn nữa, chư khách 
tăng đến và đi tại Trúc Lâm, ba phần tư đều là những người 
còn quá nhiều phàm tính, tục tính. Cũng không sao, đây là 
sự tôn tại tương quan tất yếu; và cũng là cơ hội tốt cho chư 
vị học hỏi và tu tập thêm tâm nhẫn, tâm từ, tâm xả... 

Mây năm nay, đại đức Dabba Mallaputta nối danh như 
một ngôi sao sáng do ngải và hội chúng đã chu toàn mọi bổn 
phận, mọi trách nhiệm không chê vào đâu được. Còn nữa, 
do biết vị đại đức trẻ này có thăng trí bất khả tư nghì nên 
chư khách tăng thường hay làm khó ngài để thử tài của Tgải. 

Thường thì sự thu xếp chỗ ngủ nghỉ của ngài rất nền 
nếp, chu đáo, có óc khoa học. Do nhờ thăng trí nên khi một 
nhóm tỳ-khưu đến, biết họ chuyên trì kinh, đại đức thu xếp 
cho họ ở cùng chung sãlã với nhau. Các nhóm chung về luật, 
các nhóm chuyên về Abhidhamma, các nhóm chuyện thảo 
luận giáo pháp, các nhóm chuyên thiên định cũng tương tợ 
vậy. Ai cũng hài lòng. Vì như vậy là không ai quấy rầy ai. 
Riêng có những nhóm tỳ-khưu thích nói chuyện thế tục, sinh 
hoạt tay chân, ăn nói còn thiếu kiểm soát, thiếu sự thu thúc 
cũng được đại đức thu xếp cho họ ở chung nhau với nụ cười 
bậc thánh trong tâm của ngài: “Ô! Các vị này chắc cũng sẽ 
được vừa ý vì những sở thích ưa cười nói ồn ào, huyên náo 
của họ”. 
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Đấy là ban ngày, còn ban đêm khi có khách tăng đến, 
đại đức Dabba nhanh chóng nhập đề mục ánh sáng, xuống 
cận hành, dùng thân thông thắp ánh sáng nơi ngón tay trỏ 
của mình đề dẫn mọi người đến trú xứ như đã chỉ định. Đến 
nơi, chỗ ngủ nghỉ lúc nào cũng ngăn nắp, sạch SẼ với đây đủ 
giường, nệm, gôi, gậy chống, nước rửa, nước uống và cả chỗ 
tiêu, chỗ tiểu. Chính vì lý do này mà khách tăng truyền 
miệng với nhau nên ngày cảng có nhiều nhóm ở xa tìm đến. 
Rất nhiễu khi, Trúc Lâm không còn đủ chỗ, họ lại yêu cầu 
được thu xếp chỗ ở bên ngoài, ngày càng xa hơn để làm khó, 
thử tài bậc thánh trẻ tuổi. 

- Này đại đức quý mến ơi! Hãy cho chúng tôi chỗ trú 
ngụ bên ngoài cũng được. 

- Vậy chư vị thích ở chỗ nào? Thích chỗ nảo tôi sẽ phân 
bồ chỗ ấy. 

Có vị muốn thử tài, làm khó chơi: 

- Thưa, ví dụ như tôi muốn ở đỉnh núi Gijihakufa có 
được không? 

Đại đức mỉm Cười: 

- Được, không sao! Chư vị hãy bước theo tôi. 

Thế rồi, với ngón tay trỏ được thắp sáng, đưa lên cao, 
soi tỏ con đường, đại đức dẫn khách tăng rẽ đêm tối bước đi. 
Lạ lùng làm sao, chỉ chừng vải chục hơi thở họ đã đến đỉnh 
Linh Thứu với những hang, những động, những chỗ ngủ 
nghỉ sạch sẽ, tính tươm trên những giường gỗ, giường tre, 
giường đá đủ kiểu, đủ loại. 

Một đồn mười, mười đồn trăm. Thế rồi, từng đêm, từng 
đêm, khách tăng xin trú ngụ tại Hang Núi Kẻ Cướp, sườn 
núi Isigili, sườn núi Vebhãra, hang Sattapanna (Thất Diệp), 
tại rừng STta, động Sappasondika, hẻm núi Gomata, hẻm núi 
Kapota, vườn xoài Jrvaka, vườn nai MaddakucchI... Nhóm 
nào muốn ở đâu thì đại đức đáp ứng cho họ chỗ ấy trăm lần 
như một đều chu đáo, thích nghi. 
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Như vậy, chư vị trưởng lão cũng như chư khách tăng 
gần xa đều tán thán ca ngợi cái ngón “nhất chỉ quang tướng 
thần thông” của đại đức Dabba Mallaputta. 

Tôn giả Maha Kassapa mỉm cười, tự nhủ: 

- Dùng thần thông: để sắp xếp trú xứ cho tăng chúng 
trong những đêm trời tối tăm hay mưa gió như thế ấy, chắc 
đức Tôn Sư cũng không rây la đâu! 
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Mấy Ông Sư Quậy Phá 


Văn đề ngủ nghỉ tại Trúc Lâm đang yên ồn như vậy thì 
một hôm, nhóm tỳ-khưu Mettiya và Bhummajakã?” lặn lội 
từ phương xa tìm đến. Họ là những người sơ tu, vả nói là đệ 
tử của tôn giả SãrIputta nhưng ai cũng ngờ ngợ và khó chịu 
khi nhìn thây cách mặc y, mang bát, đi đứng nói năng của họ 
còn quá nhiều tục tính. 

Chỗ ở tại đại tịnh xá này, tuy là hàng ngàn liêu thất 
nhưng bao giờ cũng không thừa chỗ. Những nơi tươm tất, 
chu đáo, yên tĩnh nhất thường để dành cho chư vị trưởng lão 
tôn túc. Những nơi tương đối đàng hoàng tiện nghi thì để 
dành cho những vị thâm niên cao hạ. Chỗ khác thì để dành 
cho những nhóm học chúng kinh, luật, Abhidhamma, thiên 
định... Chỗ khác nữa là chư khách tăng tôn túc vãng lai. Chỗ 
còn lại là chư tăng tỳ-khưu hoặc sa-di nội trú để chăm lo 
mọi Phật sự, tăng sự trong ngoài. Bởi vậy, khi hai nhóm tỳ- 
khưu Mettiya và Bhummajakã xin chỗ ở, đại đức Dabba 


? Thường được gọi chung là nhóm lục sư. Như đã ghi chú ở một chương 
trước, hai nhóm tỳ-khưu Panduka và Lohitaka ở Jetavana, hai nhóm tỳ-khưu 
Assaji và Punabbasuka ở Ktfagrri, còn ở Veluvana là nhóm của hai vị này. 
Đây là nhóm lục sư hay quậy phá, thường bị hành xử, sau đó mới chế định 
học giới. Họ không phải là nhóm “lục sư ngoại đạo” như nhiều nơi đã ghi 
nhằm lẫn. 
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Mallaputta và chúng của ngài chỉ có khả năng thu xếp chỗ ở 
tạm thời thôi. Thế là họ la ó, làm ầm ï và huyện náo lên. Dù 
giải thích thế nào họ cũng đòi chỗ tốt, chỗ tiện nghi hơn. 

Thế là chư vị trưởng lão phải xuất hiện để răn đe, 
nghiêm khắc giáo giới họ mới chịu yên. Đại đức Dabba 
cũng không chấp trước gì, im lặng cho người quét tước, dọn 
đẹp, cho sắp đặt thêm những vật dụng thiêu thốn, đáp ứng 
một sỐ tiện nghi cho họ. Yên ồn được mấy hôm thì phát 
sanh vấn đề khác cần phải chân chỉnh. 

Các vị sa-di đến trình với đại đức là: Họ thường hay ở 
mình trần đi đây đi đó. Họ làm nước lai láng trong phòng 
tắm. Họ đi vệ sinh tiêu, tiểu không dội nước cho sạch. Họ 
quăng y bẩn bừa bãi trong phòng tắm hơi. Họ kỳ cọ lưng 
nhau rồi đùa bỡn, cười cợt thô tục. Có đôi vị vẽ hình lên 
thân thể. Chỗ ngủ của họ, gối kê, tâm đắp được rắc đây dầu 
thơm. Họ ngủ chung giường, chung chiếu, chung tâm đắp, 
hai ba người một chỗ. Họ ăn chung với nhau một bát, uông 
chung nhau một cốc... 

Thế rồi, chư vị trưởng lão như Assaji, Vappa, 
NadIkassapa, Gayakassapa, Kal|uday!... đã phải họp chúng, 
đưa ra những điều học trước đây đã từng chế định tại 
Kosambiï để khiến trách, la rầy họ, sau đó đưa ra những hình 
phạt tương thích. 

Vấn đề phức tạp thứ hai là thọ thực. Thường thì nhiều 
gia chủ trong kinh thành Rãlagaha thỉnh chư tăng đặt bát 
cúng dường tại tư gia. Ngoại trừ những lần cúng dường lớn 
thì năm trăm vị, một trăm vị còn bình thường thì năm vỊ, 
mười vị, hai mươi vị, cũng có đôi nơi hai hoặc bốn vị. Có 
những thí chủ lại đích thân thỉnh những vị trưởng lão mà họ 
kính trọng, ngưỡng mộ. Sự sắp xếp, phân bố trì bình mỗi 
ngảy theo yêu câu của thí chủ cũng là bỗn phận của đại đức 
Dabba Mallaputta. VỊ nào không có trong danh sách này thì 
phải đi khất thực tùy ý trong kinh thành hoặc vùng phụ cận. 
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Tại nhà ăn, chư vị trưởng lão làm nơi nương tựa cho chúng 
hoặc chư đại đức, tỳ-khưu sống nhiều năm phụ trách những 
lớp giảng huấn thường được đại đức Dabba cho sa-di dâng 
thêm bơ, sữa hoặc dầu ăn thơm ngon cho quý ngài. 

Nhóm tỳ-khưu Mettiya và Bhummajakã cảm thấy tủi 
thân. Họ đợi hoài cũng không có aI mời thỉnh tại tư gia. Họ 
đợi hoài cũng thấy chưa đến phiên mình. Khi đi trì bình khất 
thực trở về nhà ăn thì chăng thấy ai dâng cho mình những 
thức ăn ngon như chư vị trưởng lão, như chư đại đức sống 
lâu năm ở đây. Bực dọc, tức tối, họ đến gặp đại đức Dabba 
Mallaputta đề chất vấn: 

- Tại sao, thức ăn của chúng tôi không có gì cả, lúc nào 
cũng tâm thường, thô tháo, không có phẩm chất còn những 
vị khác thì thượng vị nây, trân vị kia? 

- Cũng đúng thôi, này các vị! Đại đức ôn tồn đáp, nhưng 
âm giọng rắn rỏi, nghiêm túc - Vì đấy là những bậc tôn túc, 
thâm niên, cao hạ thì phải được kính trọng để dâng đến quý 
ngài những vật thực tương thích. Chư vị chỉ là những kẻ sơ 
tu thôi, hãy thấy rõ sự thực như vậy! Chư vị chưa có công 
đức gì, chưa có phước báu gì, giới đức, định đức, tuệ đức ra 
sao mà đòi ngôi ngang hàng với chư vị trưởng lão hay sao? 

Trong bụng họ giận căm gan, nhưng biết điều ấy đúng 
với sự thực, lát sau họ chất vẫn tiếp: 

- Cũng được đi! Nhưng việc đặt bát cúng dường tại rất 
nhiều tư gia, sao đợi chờ hoài cũng không đến phiên chúng 
tôi? 

- Hãy chịu khó! Hãy kham nhẫn! Sẽ có lúc đến phiên 
các vị thôi! 

Hôm kia, có một gia chủ đến thưa với đại đức Dabba 
Mallaputta là họ xin được thỉnh thường xuyên bốn vị đặt bát 
tại tư gia. Suốt sáu hôm như vậy, đại đức tuần tự sắp xếp 
mỗi ngày bốn vị, bốn vị một cách đều đặn. Ngày nào cũng 
vậy, những ai thọ bát trở về cũng tán thán ca ngợi là gia chủ 
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kia, cả vợ, cả con, cả gia nhân ai cũng lịch thiệp, lễ độ, hoan 
hỷ; còn vật thực như cơm canh... loại cứng loại mềm đều 
ngon lành, tuyệt hảo. 

Cuối ngày thứ sáu, gia chủ tìm đến Trúc Lâm, được đại 
đức Dabba Mallaputta đón tiếp nơi phải lẽ, khen ngợi sự 
trân trọng cúng dường, nói thêm một thời pháp thuận thứ để 
khích lệ, tạo niềm tin thêm cho gia chủ. Trước khi ra về, với 
tâm hân hoan, vị g1a chủ hỏi: 

- Ngày mai là bữa cuối cùng, không biết đại đức sắp xếp 
cho những ai đến thọ bát tại tư gia? 

- Thưa! Ngày mai đến phiên các vị sư thuộc nhóm 
Mettiya và BhummaJaka. 

Ra về, tâm vị gia chủ không được vui, tự nghĩ thầm: 
“Sáu ngày vừa rồi ta có nhiều phước báu vì được dâng cúng 
đến những vị tỳ-khưu đàng hoảng, có giới hạnh. Tại sao 
ngày mai, ta có cái duyên xâu gì xen vào mà mây ông sư tôi 
tệ ây lại đến phiên thọ bát tại nhà ta?” 

Bực bội âm ỉ trong lòng, vị gia chủ về nhà, đặn đò 
những người tớ gái: 

- Ngày mai, ta đi văng! Các ngươi hãy sắp xếp chỗ ngôi 
thọ bát cho các ông sư ngay tại trong nhà kho. Và vật thực 
cúng dường, nên nhớ là chăng cần thượng vị, thượng trân gì 
cả, cơm tắm siu ôi và nước cháo chua gì đó cũng được! 

Nghe đến phiên mình sẽ được “ăn ngon” vào ngày mai, 
nhóm ty-khưu Mettiya và Bhummajaka mừng vui không 
ngủ được. Sáng ngày, khi họ mặc y mang bát đến nhà gia 
chủ, họ được mời ngồi trong nhà kho. Và khi họ tưởng thọ 
nhận được thượng vị loại cứng, loại mềm thì họ được gia 
nhân sớt đây bát cơm hầm và canh siu. 

Mất mặt, bẽ bàng, tức giận, trên đường trở về, họ bàn 
bạc với nhau rằng: “Chúng ta đã bị ông Dabba chơi khăm, 
chơi xỏ rồi! Không thế thì cũng bị hắn ta tìm cách ly gián 
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với ø1a chủ mới xảy ra cớ sự bị hạ nhục đáng hận như hôm 
nay!” 

Mới về ngang công Kỳ Viên, họ đã thất thêu, rỚt y, TỚt 
bát rôi ngôi ủ rũ, 1m lặng, vai co rút lại, ôm gối nhìn xuống 
đất, trầm ngâm, xấu hồ... 

Lúc ấy, tỳ-khưu-ni Mettiyä, vốn là người quen thân với 
bọn chúng, đi qua, thấy vậy, chào hỏi có vẻ ân cần, quan 
tâm, nhưng cả ba lần vẫn không nghe ử, nghe hử. 

- Hãy giúp chúng tôi! Một người trong nhóm nói - Nghe 
đức Thế Tôn vừa về sáng nay. Vậy ni cô hãy vảo trình bạch 
với ngài là chúng tôi đã bị đại đức Dabba Mallaputta bức 
hiếp tôi tệ, đã thông đồng với thí chủ để chơi khăm, chơi xỏ 
đến cạn tàu ráo máng. Ôi! Nhục ôi là nhục! 

Rồi họ kế lại chuyện cho tỳ-khưu-ni Mettiyã nghe, cô ta 
cũng nổi sùng lên: 

- Vậy là không được! Vậy là quá đáng, quá đáng... 
nhưng rôi cô chợt e ngại, nhưng mà biết nói sao cho hay, tô 
cáo sao cho có ân tượng? 

Bọn chúng lại tham mưu cho ty-khưu-m cách nói, và nói 
sao cho văn hoa bóng bẩy. Vị ni nầy không có giới hạnh, lại 
ngu si, tự dưng lại quàng việc vào mình, đã vào đảnh lễ đức 
Phật rồi thưa như sau: 

- Bạch đức Thế Tôn! “Nơi nào đúng pháp và luật thi nơi 
ây không có sợ hãi, tai họa và sầu khổ! Nơi nào không đúng 
pháp và luật thì nơi ấy có sự sợ hãi, tai họa và sầu khổ. 
Chính đại đức Dabba Mallaputta đã hành xử không đúng 
pháp và luật, đã lăng mạ, ô nhục đệ tử. Tưởng là gió lặng 
nhưng mà bão đã nỗi lên rồi, và lửa cũng đã bùng cháy lên 
rồi” xin đức Tôn Sư minh xét! 

Đức Phật lăng nghe trong im lặng rồi bước vào hương 
phòng, để lại câu nói, dặn bảo các vị trưởng lão đang có 
mặt: 
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- Hãy dựa theo pháp và luật để hành xử việc ấy. “Con 
trai” của Như Lai như thế nào thì các ông đều đã biết rõ. 

Chư vị trưởng lão khi nghe vị ni vô duyên, vô cớ cáo 
bậy, họ biết là ai xúi bây ở đẳng sau rồi. Nhưng để cho sự 
việc được sáng tỏ, đại đức Dabba Mallaputta được gọi lên đề 
đối chứng. 

- Này Dabba! Tôn giả Maha Kassapa nói - ông đã bị vị 
ni này tố cáo là hành xử cái gì đó không đúng pháp và luật, 
đã lăng mạ, ô nhục cô ta! Vậy thì sự thực như thế nào hãy 
trình cho chư trưởng lão biết! 

- Đệ tử không biết vị tỳ-khưu-ni này! Đại đức Dabba 
đáp - Đây là lần đầu tiên đệ tử thấy mặt cô ta. Quả thật, đệ tử 
không rõ sự lăng mạ, ô nhục ấy từ đâu nây sanh! 

Tôn giả Maha Kassapa vừa quay sang nhìn ty-khưu-nI 
Mettiyä để xem phản ứng, thái độ ra sao thì thấy sắc mặt cô 
ta đã xanh mét, hơi thở dồn dập có vẻ bồn chôn, rối loạn... 
Thấy vậy, tôn giả Upäli nghiêm khắc nói: 

- Tổ cáo gian dối, bôi nhọ tư cách, phẩm hạnh của một 
vị tỳ-khưu, nhất là một bậc thánh lậu tận, cô ni ngươi có biết 
là tội nặng lắm không? 

Nhìn dáng dấp, sắc diện oai nghiêm của chư tôn túc 
trưởng lão, ty-khưu-nI Mettiya sợ hãi quá, đành phải thú tội, 
thú nhận, là do nhóm tỳ-khưu Mettiya và BhummaJakã xúi 
giục, cô vì ngu si, dại dột, nhẹ dạ nên lỡ phạm lỗi lầm. 

Thế rồi, bọn chúng được chư trưởng lão gọi lên. Chúng 
đã không tỏ ra thành tâm cải hồi lại còn có vẻ căm hận tỳ- 
khưu-ni Mettiyä dám tô cáo mình! 

Sau đó, nội vụ được sáng tỏ, bởi chúng có phẩm hạnh lôi 
thôi, ăn nói, đi đứng, y bát thiếu tăng tướng, thiếu tư cách 
nên cư sĩ cận sự nảo có trí, chỉ cần liếc nhìn qua là họ biết 
ngay. Vì ông cư sĩ này ghét bọn chúng nên “chơi khăm” như 
vừa kể. Lỗi không phải do đại đức Dabba Mallaputta. Thế là 
nhóm tỳ-khưu Mettiya và Bhummajakã bị phạt nhốt ở trong 
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phòng, bị phạt làm vệ sinh nhà xí, vệ sinh mương cống, lao 
tác bửa củi, gánh nước... Tỳ-khưu-mi được răn đe nghiêm 
khắc rồi gởi trả về Ni viện đề chư trưởng lão Ni tùy nghi xử 
phạt. 

Chuyện chưa thôi. Thế mà bọn chúng vẫn tánh nào tật 
nấy. Hôm kia, chúng đi bát, thây một con dê đực đang giao 
phối với một con dê cái trên sườn núi. Chúng tự đùa bốn, 
gọi tên con dê đực là tÿ-khưu Dabba Mallaputta, con đê cái 
là ty-khưun: Mettiyä. Về tu viện chúng kế oang oang 
chuyện ấy cho nhiều người nghe rồi kết luận: 

- Không phải nghe bằng lỗ tai mà chúng tôi thấy tận 
mắt: Con dê đực Dabba Mallaputta làm tình với con dê cái 
Mettiyal 

Đức Phật đã phải gọi chư vị trưởng lão đến: 

- Các ông phải họp đại chúng, dựa theo “Bảy điều hòa 
Ølả1 Các CuỘc tố cáo, tranh tụng” được đúc kết tại Kỳ Viên 
để hành xử vụ việc. Ông Änanda còn thuộc lòng đấy, hãy 
tuyên đọc lại. Ông Upäli cũng phải ghi nhớ cho chính xác. 
Rồi sau đó, các vị đưa ra những học giới chế định về các tội 
trạng này, cùng các tội tương tợ, cũng đã phải lúc, phải thời 
cho học chúng Tăng mi các nơi noi theo. 

Vậy là tội cáo gian lần thứ hai này, nhóm tỳ-khưu 
Mettya và Bhummajakã bị trách phạt nặng nề hơn, là bị 
nhốt kín trong phòng, không cho ai giao tiếp (như bị tù); 
thức ăn, vật uông có chúng sa-dI mang đến, đều chỉ là vật 
thực đề tồn tại, chẳng có ngon bồ gì. 

Hơn hai mươi ngày sau, “ra khỏi tù”, các vị trưởng lão 
tô chức một cuộc lễ, có hai vị luật sư tụng tuyên ngôn đề 
bọn chúng có cơ hội thấy rõ tội rồi sám hối trước tăng, sám 
hối trước đại đức Dabba Mallaputta. 
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Tám Trường Hợp 
“Ùp Bát” 


Tưởng là yên, ai ngờ chúng còn quậy phá nữa. Lần nảy, 
chúng đến nhà một gia chủ giàu có, tên là Vaddha, gốc dòng 
dối LicchavI nên được gọi là Vaddha Licchavi, ông ta 
thường hộ độ chư tăng Trúc Lâm. Chúng dùng lời xảo trá, 
ton hót, dựng đứng chuyện này, chuyện kia châu lung lạc, 
thuyết phục vị cư sĩ có máu mặt này đứng về một phe của 
mình. Chúng kế là thường bị đại đức Dabba hạ nhục, phỉ 
báng, bức hiếp họ đủ điều nên chuyện âm thực, chỗ ngủ 
nghỉ chăng khác gì chuồng gia súc. Dabba còn có giới hạnh, 
đạo đức lôi thôi nhưng do nhờ hăn ta biết cung phụng, hầu 
hạ chư vị trưởng lão nên luôn được họ bảo vệ, không những 
không trách phạt mà còn khen ngợi nữa. 

Gia chủ Vaddha Licchavĩ tâm tánh nông nổi, hời hợt, lại 
cả tin nên đã bất bình, giận đữ tìm đến Veluvana, chỉ tay vào 
mặt đại đức Dabba mà măng nhiếc đủ điều, tố cáo ngài 
không có đạo đức, không có giới hạnh, thường hay ton hót, 
nịnh bợ các vị trưởng lão. Ông ta còn trách chư vị trưởng lão 
bịt mắt làm ngơ mặc dầu “đông bão đã nỗi lên ở đây rồi!” 

Không ai hiểu chuyện gì cả! Đại đức Dabba cũng thầm 
lặng lăng nghe lời vu khống, phi báng ấy, và tự tâm ngài biết 
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rõ, đây chính là dư nghiệp từ quá khứ còn sót lại, phải kham 
nhãn, phải an trú tâm từ, tâm xả. Còn chư vị trưởng lão lại 
trình việc ây lên đức Thế Tôn, và ai cũng xác nhận sự thật 
bằng mắt thấy, tai nghe là đại đức Dabba trong trắng như vỏ 
ốc, ngài vô tội! 

Tôn giả Änada thì vô cùng bất bình: 

- Không đâu, vô duyên, vô cớ mà đại đức “nhất chỉ thần 
thông vi diệu” của chúng ta đã bị ông cư sĩ kia chỉ trích, 
nhiếc măng quá đáng... 

Đức Phật mỉm cười, nói rằng: 

- Không phải vô duyên vô cớ đầu! Hoặc vô duyên vô cớ 
chỉ là một phát ngôn bình thường! Ai trong chư vị biết rằng, 
vào thời đức Phật Vipassi, tiền thân Dabba là một cư sĩ 
trưởng giả, đã nhiễc mắng một bậc thánh lậu tận. Còn một 
nghiệp xấu tệ khác nữa, là trong buổi cúng dường lớn có đây 
đủ đức Chánh Đắng Giác Vipassï và chư tăng, đích thân vị 
trưởng giả lại rút tên, loại bỏ vị thánh Thanh Văn kia ra khỏi 
danh sách cúng dường! Duyên là vậy, cớ là như vậy đó. 
Nhóm tỳ-khưu Mettiya và Bhummalaka bây giờ chúng xảo 
trá hơn, giấu mặt bên sau để ông cư sĩ kia chịu trận. Chư vị 
trưởng lão hãy nêu sự việc, tội danh ra trước hội đồng để xử 
phạt chúng một lượt nữa; nếu cứ mãi cứng đầu cứng cô, 
không chịu thay tâm đổi tánh thì ra điều luật chế định trục 
xuất khỏi Tăng đoàn, không châm chước được nữa. 

Chiều hôm sau, thì giờ rảnh rỗi, nhân chuyện người gia 
chủ nhiếc mắng tỳ-khưu Dabba Mallaputta, đức Phật giảng 
nói rộng rãi hơn về những nội dung tương tợ cho đại chúng 
nghe. 

Đức Phật nói: 

- Giáo pháp chư Chánh Đăng Giác nào trong quá khứ 
cũng có phát sanh những trường hợp, do ai đó trong hai 
hàng cận sự nam nữ còn nhiều bụi rác trong mắt mà xâm 
phạm họa hại đến Tăng chúng, nên các ngài có chế định 
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những hình thức xử phạt tương thích để đối trị. Có tám 
trường hợp cả thảy, chư tăng sẽ tụng tuyên ngôn, với ý nghĩa 
răng, từ rày về sau không còn nhận sự cúng dường của vị gia 
chủ ấy, thí chủ ấy nữa, cụ thê là khi thí chủ ấy, gia chủ ấy ra 
đặt bát, chư tăng 1m lặng không nói gì, chỉ “úp bát” lại, 
không thọ nhận rồi bước sang nhà khác. Hình thức “úp bát” 
đôi với gia chủ là hình phạt nặng nhất dành cho cận sự nam 
nữ khi họ xúc phạm, xâm hại đến chư tăng một cách quá 
đáng. 

Thứ nhất, vị cư sĩ nảo, do chét một vị sư nào, đây là 
trường hợp một vị tỳ-khưu có giới hạnh - đã cô găng, nỗ lực 
tìm mọi cách, mọi phương tiện để cho vị tỳ-khưu kia không 
có thức ăn, vật uống, thuốc men, nhu dụng hằng ngày. 

Thứ hai, tương tợ như trên, nhưng ở đây là tìm cách 
ngăn chặn, nói xấu, nói khéo thế nào đó để cho vị tỳ-khưu 
chân chính mắt những lợi ích, lợi lạc về tu tập, về giáo pháp, 
về đời sống vật chất cũng như tỉnh thần. 

Thứ ba, là cô găng, nỗ lực, tìm cách này hay cách khác 
để cho vị tỳ-khưu chân chính không có trú xứ, không có nơi 
ngụ cư hay không có cả chỗ ngủ nghỉ. 

Thứ tư là nhiễc mắng, nhục mạ hoặc tìm cách, cô gắng, 
nỗ lực nói xấu vị tỳ-khưu để hạ thấp tư cách, phẩm giá vị tỳ- 
khưu ấy. 

Thứ năm là cô tìm cách nói ly gián hầu chia rẽ vị tỳ- 
khưu này với vị ty-khưu khác. 

Cuối cùng, thứ sáu, bảy, tám là vị cư sĩ nào đó đã dùng 
lời nói, hành động đề phỉ báng, nhục mạ đức Phật, đức Pháp, 
đức Tăng. 

Trong cả tám trường hợp ấy, do tăng biết rõ nên đã triệu 
tập một hội đông, công bồ sự thật, tụng tuyên ngôn trước đại 
chúng thì toàn thể chư tăng sẽ “úp bát” để trừng phạt gia chủ 


^ 


ây. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 135 


TÁM TRƯỜNG HỢP “ÚP BÁẤT” 


Sau khi đức Phật thuyết giảng xong, chư vị trưởng lão 
biết mình phải làm gì. Đây cũng là một trường hợp điễn hình 
nên xử lý để làm gương. 

Trường hợp gia chủ Vaddha Licchavĩ nhiếc mắng, phỉ 
báng, bôi nhọ tư cách, phẩm hạnh của đại đức Dabba 
Mallaputta rơi vào trường hợp thứ tư nên chư vị trưởng lão 
cho họp hội đồng, tụng tuyên ngôn, bố cáo rộng rãi là từ rày 
về sau, chư tăng chùa Trúc Lâm sẽ “úp bát” đối với gia chủ 
Vaddha LIicchavI. 

Sáng sớm hôm sau, tôn giả Ananda nhận nhiệm vụ 
thông báo cho gia chủ, nên ngài đã y bát chỉnh tê, đến tư gia 
nói rõ sự thật mà tăng đã hành xử theo pháp và luật cho cư sĩ 
Vaddha Licchavi hay. Rồi giải thích thêm rằng: Chư tăng 
tuyến bố hình thức “úp bát” đối với hai hàng cận sự nam nữ 
được xem như hình phạt mà quý ngài không muốn nói ra, là 
từ rày về sau, gia chủ không còn được thọ hưởng hạnh phúc 
cúng dường đến chư tăng Trúc Lâm nữa. 

Khi tôn giả Ananda vừa rời chân đi khỏi cửa, cư sĩ 
Vaddha Licchavĩ khi chợt hiểu rõ ý nghĩa của hai từ “úp 
bát” thì choáng váng mặt mày, ngất xỉu rồi ngã xuống ngay 
tại chỗ. 

Sau đó, bạn bẻ thân hữu, bà con ruột thịt đã tìm cách 
phân ưu, khuyên giải rằng: 

- Than van, rên ri gì cái gì nữa? Hãy tỉnh táo mà suy 
nghĩ đến cái điều gì nghiêm trọng hơn. Chư tăng ai cũng “úp 
bát” cái ngôi nhà này thì thần phước đức, thần hoan hý họ 
cũng bỏ mà đi luôn đó! Bây giờ, hãy tâm ướt cả đầu tóc, cả 
khăn áo, cùng vợ cùng con cùng gia quyến đến bên chân đức 
Thế Tôn, quỳ phục mà sám hối! Hãy thành thật nhận lỗi lầm 
vì ngu, vì đại, vì sĩ mê và vì cả tin đã nghe lời xúi piục của 
mây ông sư tôi tệ kia mà sinh ra cớ sự. Đức Thế Tôn và chư 
vị trưởng lão bao giờ cũng với cái tâm rộng lớn như hư 
không, như biển cả sẽ tha thứ cho ông ngay! 
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Ca chủ Vaddha Licchavr nghe được lời khuyên chơn 
chánh, đúng đắn ây nên đã nhất nhất làm đúng như vậy. Đức 
Thế Tôn hoan hỷ xá tội, nói một vài pháp thoại, nhắc nhở 
người gia chủ từ rày về sau, đừng nên tin một cái gì, một 
điều gì mà mình chưa như thực thấy, chưa như thực nghe. 

Cuối cùng, đức Phật dạy chư vị trưởng lão, họp hội 
chúng, tụng tuyên ngôn “mở bát” đối với gia chủ Vaddha 
Licchavĩ khi ông ta đã thành tâm sám hồi, cải hối rồi. 

Sau vụ việc này, tu viện Vel]uvana mới lây lại môi 
trường sinh hoạt yên lặng và ôn định. 
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(Năm 576 trước TL) 
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Kệ Thơ Cảm Xúc 
Của Một Thi Sĩ 


Sau mùa mưa năm thứ mười một, rất nhiều vị tôn túc 
trưởng lão từ nhiều phương đến hầu Phật tại Trúc Lâm. 
Nhưng ngài thì lại đi luôn, lúc phương này, mai phương 
khác, thỉnh thoảng trở lại làng Ekanälã gân núi Dakkhinägiri 
để giáo hóa học chúng ở đây. 

Đầu tháng năng nóng, đức Phật trở lại Trúc Lâm thì thấy 
dường như có mặt gân đủ các vị trưởng lão. Nhân tiện ây, 
đức Phật yêu cầu chư trưởng lão họp bàn đề đúc kết lại một 
số học giới được chế định tại Kosambi, Jatavana và thời gian 
vừa qua tại Veluvana. Công việc này chỉ cân ba hôm là xong 
- nhưng do chư vị trưởng lão như hai vị đại đệ tử, Maha 
Kassapa, Upali, Ananda phải đọc tụng nhiều lần cho nhiều 
nhóm học chúng nên phải kéo dài cả tuần lễ. 

Chiều hôm đó, đột ngột tôn giả Añña-Kondañña từ hồ 
Mandäkinĩ2 tại Himalaya tìm về đảnh lễ đức Thế Tôn. Sau 
khi đảnh lễ, tôn giả còn cúi xuống dùng miệng hôn bản chân 
đức Thế Tôn, dùng tay xoa bóp chân ngài, rồi phủ phục tâu 
răng: 


€ Tại Himalaya có 6 hồ lớn: Anotatta, Sihapapata, Rathakara, Kannamunda, 
Kunäla, Chanddanta. 
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- Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử là Aññã-Kondañña! Bạch 
đức Thế Tôn! Đệ tử là Aññã-Kondañña! Đệ tử thọ phần đã 
mãn, xin đức Thế Tôn cho phép đệ tử được nhập diệt. 

Đức Phật yên lặng một lát rồi hỏi: 

- Vậy thì ông sẽ xả bỏ ngũ uẫn ở đâu, này Aññã- 
Kondañña? 

- Ở hồ Mandäkinï, Himalaya, bạch đức Tôn Sư! 

Đại chúng lặng người. Tôn giả là bậc tôn túc trưởng lão, 
là người đắc quả A-la-hán đầu tiên trong giáo pháp của đức 
Phật. Tôn giả là vị bà-la-môn trẻ tuổi nhất trong tám vị bà- 
lamôn uyên bác đoán tướng cho thái tử thuở ngài vừa đản 
sinh được năm ngày. AI cũng đưa lên hai ngón tay, ý nói, 
với ba mươi hai tướng quý của bậc đại nhân, thái tử sau này 
sẽ chọn lựa hai con đường, nếu xuất gia thì đắc quả Phật, 
nếu ở tại gia, làm vua, sẽ trở thành bậc Chuyển luân Thánh 
vương. Riêng bả-la-môn trẻ, thông thái, chừng hai mươi lãm 
tuổi là Kondañña, đưa lên một ngón tay, vả khẳng định rằng, 
thái tử chỉ đi theo một con đường, là sẽ xuất gia và đắc quả 
Chánh Đăng Giác. 

Thế rồi, khi thái tử vừa chớm có ý định xuất gia - thì 
trong giới bả-lamôn ở kinh thành, có xôn xao tin đồn, 
Kondañña đã rủ bốn người con của bảy vị bà-la-môn năm 
xưa đi xuất gia, tập sống đời phong sương khổ hạnh để sau 
này øặp lại thái tử. Đẩy là Vappa, Assaji, Mahãnãma, 
Bhaddiya. Như vậy, khi Phật thành đạo, Chuyển Pháp Luân 
tại Vườn Nai thì Kondañña đã sáu mươi tuôi. Và tôn giả là 
người đắc quả A-la-hán đầu tiên, được chư thiên tán thán 
vang động gọi là Aññã-Kondañña (A-nhã Kiều Trần Như)°°. 
Vào hạ thứ hai của đức Phật, chính tôn giả về tìm gặp chị 
gái MantänT của mình, thuyết phục bà cho đứa cháu trai là 


f2 Đây là ghi theo tạng Luật. Còn tạng Kinh Miến hay tạng Kinh Tích Lan 


đều ghi là Aññãsi Kondañña. 
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Pumna, con của bà xuất gia theo Phật tại Trúc Lâm. Và chính 
tôn giả đã đích thân trao giới và hướng dẫn Punna tu tập đắc 
quả vị A-la-hán cùng với thăng trí, biện tài, được đức Phật 
tán đương trước hội chúng là “Đệ nhất thuyết pháp” trong 
hàng Thanh Văn. Không bao lâu sau, tỳ-khưu Punpa trẻ tuổi 
này đã thu phục, giáo giới năm trăm ty-khưu và hội chúng 
này luôn sông trong rỪng, alI aI cũng tán thản ca ngợi về 
hạnh viễn ly, thiểu dục, thiền định. Tất cả đây là nhờ công 
lao nhũ mẫu của tôn giả Kondañña cả. Sau đấy, tôn giả 
thường ân cư ở Hìmalaya, suốt mười hai năm, tại hồ 
Mandäkinï, lâu lâu mới về thăm đức Phật một lần, lâu lâu 
nhận một trách nhiệm nào đó do đức Phật giao phó; xong 
bồn phận, ngài lại về rừng. Đức hạnh sáng rỡ như mặt trăng. 
Tôn giả sống ở đây được chư thiên trong vùng vô cùng kính 
trọng, ngưỡng mộ. Có con voi chúa Chaddanta luôn luôn ở 
bên cạnh phục dịch, hầu hạ, kế cả cúng dường các loại trái 
cây. Lại có thiên tử Nãgadatta hết lòng hộ độ các nhu yếu 
khác... 

Vậy là tin tức tôn giả Kondañña xin nhập diệt được xôn 
xao bản tán khắp mọi nơi, nhất là hai giới xuất gia và tại gia. 
Ai ai cũng cung kính, ngưỡng mộ, tiếc rẻ, cảm thán một bậc 
tôn túc đã ra đi, giáo hội đã mất đi một sốc cô thụ tàn cao 
bóng cả. 

Chiều tối hôm đó, đức Phật thuyết một thời pháp trước 
một hội chúng đông người chưa từng có, nói về công hạnh 
thủ thắng của tôn giả, nói về nhân duyên nhiệm mâu khi tôn 
giả quy tụ bốn người con trai của bảy vị bà-la-môn xuất gia 
sông đời đạo sĩ để chờ gặp Phật, nói về lẽ sinh diệt, nói về 
sự xả bỏ ngũ uân không còn dư tàn của một vị A-la-hán, nói 
về hạnh phúc vẹn toàn của bậc đã diệt tận mọi khổ đau... 

Cuối thời pháp, bất ngờ nhất, tỳ-khưu VaigTsa bước ra 
đảnh lễ đức Phật để xin đọc một bài kệ thơ để tán thán công 
hạnh của tôn giả Añña-Kondañña. 
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Đức Phật hÿ xả gật đầu: 

- Ừ, đọc đi, này ông thi sĩ! 

Thế rồi, tỳ-khưu VaigTsa ưỡn thăng lưng dậy, con ngươi 
như có hai đôm sáng long lanh, ngước mắt lên cao rồi đảo 
quanh hội chúng một vòng: ông ta lấy hơi, sau đó, không 
biết ngôn ngữ chữ nghĩa ở đâu đó tự động trào vọt ra, trôi 
chảy như sông như suối: 

“- Ôi! Tôn giả Kondañña ơi! 

Tôn giả Kondañña ơi! 

Thể là sốc đại thụ cao xanh sắp đô rồi! 

Thế là một ngôi sao tắt lịm giữa lưng trời! 

Ôi! Núi nghiêng, đất sụp 

Băng vỡ, tuyết tan 

Hoa tàn, nguyệt khuyết! 

Bởi ngọn lửa vô thường 

Bởi sắc thân sinh diệt! 

Nhớ tôn giả xưa, 

Tuổi trẻ tài cao 

Tinh minh thánh triết 

Ba đãy Vệ-đà 

Nồi danh thần đồng xem tướng 

Một ngón tay đưa lên, 

Thái tử mai sau thành Phật 

Nên đợi chờ ngài gióng pháp chuyên luân 

Đạo sĩ năm ông, khô hạnh tinh cần 

Với quyết chí nêu gương bồ-tát 

Tại Vườn Nai, trang nghiêm thính pháp 

Phật ngợi khen, 

Añña-Kondañña 

Chứng ngộ đầu tiên 

Añña-Kondañña 

Thoát khô, thoát triển 
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Người trời tắn dương 

Tôn xưng, trần trọng 

Rồi từ đấy 

Sống đời thiêng liêng phạm hạnh 
Quan sát thế gian, cứu độ tủy duyên 
Mây trắng qua sông 

Hành hóa khắp miền 

Lúc rỗi việc, ân cư núi chúa 

Có thớt tượng Chaddanta 

Cúng dường trái quả 

Có thiên tử Nãgadatta hầu hạ chu toàn 
Hồ mẹ MandäkinT nước ngọt trong lành 
Phô năm sắc 

Súng sen hương thơm ngát 

Mười hai năm non cao, 

Biết thọ phần đã hết 

Về Trúc Lâm phụng bái đức Tôn Sư 
Hôn bàn chân ngàn căm của ngài, 
Im lặng giã từ 

Im lặng pháp 

Im lặng tâm 

Im lặng hư không 

Đề đi đến cõi vô sanh bất diệt 

Có tam giải thoát môn” thênh thang rộng mở! 
Ôi! Đệ tử là kẻ vô văn phàm phu 
Cảm thương mà trào lệ 

Ciọt nước sương trời 

Rơi đọng giọt DI a1 

Ôi! Lễ tử sinh 

Khó kham nhẫn kiếp người 

Xin đảnh lễ gót chân tôn giả 


t? Không, vô tướng, vô tác. 
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Đệ tử là VangIsa 

Với nỗi niềm băng giá 

Ứng tác ngôn lời 

Vụng về đưa tiễn 

Xin đức Tôn Sư minh giám 

Xin chư tăng minh giám! 

Đọc xong bài kệ thơ, đi liền với cảm xúc của mình, 
nước mắt tỳ-khưu VaigTsa tuôn chảy lặng lẽ. Rất đông 
người trong hội chúng còn phàm, đầu đó cũng nức nở khóc 
theo. 

Đức Phật xóa tan không khí bi thương ấy, ngài nói: 

- Thôi vừa rồi! Thôi đủ rồi! Để còn thời gian cho Añña- 
Kondañña trở về trú xứ. 

Hôm ây, sau khi tôn giả Kondañña dùng thân thông lực 
trở lại Himalaya thì tôn giả Anuruddha cũng xin phép đức 
Phật, dẫn năm trăm vị tỳ-khưu có thần thông, như đàn chim 
ưng vàng, vút qua hư không có mặt ngay tức khắc tại hỗ mẹ 
Mandakimi. 

Trên một tảng đá cạnh bờ hồ, tôn giả Kondañña tọa 
thiền, lên xuống các định như thông lệ của chư vị A-la-hán, 
lên lại tứ thiền rồi châm dứt thọ hành, đi vào vĩnh cửu. Chư 
thiên, thọ thần, muông thú khóc lóc thảm thiết. Khi nhục 
thân được hỏa táng, ai ai cũng lạ lùng, chiêm ngưỡng một 
đàn voi quỳ xung quanh lặng lẽ, con nào cũng đội hoa, trái 
quả hoặc cây lá lên đầu. Thiên tử Nãgadatta hóa hiện thành 
thân người, dẫn đầu một đoàn thiên chúng đến bên nhục 
thân, ai cũng cung kính chấp tay vái chào, sau đó, đặt vào 
giàn hỏa một lõi trầm hương của cõi trời, thơm đến tận mây 
xanh! Năm trăm vị tỳ-khưu âm giọng như sóng biến tụng 
đọc kệ vô thường, vô ngã. 

Trong lúc ấy thì tại Vương Xá, đức vua Bimbisãra cùng 
các phú hộ, gia chủ cư sĩ hay tin hùn nhau, cấp tốc làm một 
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ngôi bảo tháp băng bạc ở bên sau Trúc Lâm tịnh xá. Khi xá- 
lợi được tôn giả Anuruddha cùng năm trăm ty-khưu gói 
trong tâm vải lọc nước mang về, đức vua Bimbisära dâng 
cúng một bình nhỏ bằng vàng. Đến ngày, chính đức Phật tận 
tay đặt bình vàng đựng xá-lợi vào trong bảo tháp"”, tôn trí ở 
đây đề hai hàng cư sĩ trầm hoa lễ bái, phụng thờ. 


') Thế kỷ thứ sáu, sau Tây lịch, ngài Buddhagosa có đến đây, ngài bảo là cái 
tháp bạc ây vân còn. 
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Lại Ra Đi, 
Đên Khu Rừng Nimba 


Sau lễ tôn trí xá-lợi tôn giả Kondañña vào tháp bạc, 
được mẫy hôm, đức vua Bimbisära, hoàng hậu Videhi và 
một số quan đại thần đến thăm viếng đức Thế Tôn. Cũng 
như đồng thời, một số đại gia chủ, trưởng giả trong kinh 
thành cũng tìm đến Trúc Lâm đề nghe pháp, cúng dường... 

Ông. thần y Jïvaka Komarabhacca vừa công cắn từ 
Vesäli về, người đang còn đây. bụi đường cũng hối hả đến 
đảnh lễ bảo tháp, sau đó đến vấn an sức khỏe của đức Thế 
Tôn. 

Đức Phật thuyết một vải pháp thoại khác với thường lệ, 
ngài nhân mạnh về lẽ vô thường của chư pháp, cái sinh tử tất 
định của các loài hữu tình. Sau đó, đức Thế Tôn tán thán 
công đức của hai hàng cận sự về việc xây dựng bảo tháp để 
phụng thờ xá-lợi của chư vị A-la-hán tịch diệt. 

Trong hội chúng hôm đó có người hỏi, trên thế gian này, 
a1 là người xứng đáng được xây dựng bảo tháp? Đức Phật đã 
cặn kẽ nêu dẫn truyền thông chư Phật quá khứ cũng như lịch 
sử lâu đời của châu Diêm-phù-đẻ - thì chỉ có đức Chánh 
Đăng Giác, Độc Giác, chư vị A-la-hán và vua Chuyên luân 
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Thánh vương mới hội đủ công đức phước báu để thế gian 
xây dựng bảo tháp phụng thờ, lễ bái. 

Cuối buổi pháp thoại, chợt thần y JTvaka trình bày một 
việc hơi lạc đề nhưng đáng quan tâm: 

- Tôn giả Añña-Kondañña hơn mười năm ân cư tại 
Himalaya, đến lúc tuổi già, thọ phần đã mãn mà trông sức 
khỏe, vóc dáng vẫn khang kiện, không ôm đau, bệnh tật gì, 
đấy là do nước ngọt trong lành, không khí trong lành, cây 
trái trong lành. Tại Vesãli cũng như các thành phố lớn của 
Vajji, Mithilã đều không có được môi trường tốt lành như 
vậy! Lại nữa, lúc này đời sống vật chất tăng thịnh, do đó, 
chư tăng được thí chủ dâng cúng vật thực thượng vị hăng 
ngày. Điều này lại phát sanh vấn đề là chư tăng quá nhiều vị 
bị bệnh, nhiều chứng bệnh khác nhau nhưng phố biến nhất 
là tháo dạt và một số bệnh thuộc về khí huyết. Ngoài một 
số thuốc mà đệ tử sẽ chế biến để sử dụng cho chư tăng, xin 
đức Thế Tôn y chuẩn cho mấy điều, nhờ vậy, ngăn ngừa 
phân nảo một số chứng bệnh tương quan phát sanh. 

- Ừ, ông cứ nói! 

- Quanh cốc liêu của chư tăng phải cho làm đường đi 
kinh hành, sạch sẽ, cao ráo, bề ngang chỉ cần một hắc tay 
hoặc rộng hơn một tí, bề dài chừng năm bảy đòn gánh cũng 
được; và nó được xem như là một thiết kế đồng bộ với cốc 
liêu. Có đường kinh hành này, chư vị đi lui đi tới thư giãn, 
hít thở, niệm tưởng hoặc an trú đề mục øì cũng được... thì 
loại trừ rất nhiều thứ bệnh. 

- Đúng vậy! Cốc liêu của Như Lai và chư vị trưởng lão 
có đường kinh hành này nhưng nó chưa phô cập đi các nơi. 
Rồi Như Lai sẽ nhắc nhở. Thêm một chút nữa, là nễu mùa 
mưa thì cho phép làm đường kinh hành có mái che! 


t Ía chảy. 
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- Tâu vâng! Cái thứ hai, đệ tử thiết nghĩ là rất cần thiết 
nhưng không biết có thực hiện được không! 

- Ông cứ nói! 

- Những thành phố cô xưa của những nền văn minh cổ, 
thành phố nào cũng có những nhà tắm hơi công cộng. Hiện 
nay chỉ còn duy trì trong các cung đình, giới quý tộc, đại 
phú gia, đại phú thương. Nếu được tăm hơi, không kế mùa 
mưa hay mùa năng, nó sẽ loại trừ một số căn bệnh khác nữa. 
Đức Thế Tôn, chư vị trưởng lão tôn túc nên sử dụng phòng 
tăm hơi để duy trì sức khỏe vì hạnh phúc cho chư thiên và 
loài người. 

Đức Phật nói: 

- Yêu cầu này hoàn toàn đúng đắn nhưng không thê đem 
ra thực hiện khắp các tăng xá, trú xá được. Tại sao vậy? Tại 
vì nó có phù hợp với đời sống một bát, ba y, tri túc và đị 
giản của chư tỳ-khưu không, hở Jivaka? Rồi ngay những 
nhóm đệ tử của Maha Kassapa, của ba anh em ông Kassapa 
thọ trì đầu-đà bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, họ sẽ nghĩ như 
thế nào về đời sống chư tăng tại các đại tịnh xá lại có nhà 
tăm hơi, này Jivaka, ông hãy nói đi! 

Jivaka cúi đầu: 

- Tâu, quả thật vậy! 

Chợt, đức Phật lại mỉm cười: 

- Tuy nhiên, nảy JTvakal Một vài nơi ở đâu đó, có thể 
thiết kế phòng tắm hơi bên cạnh bệnh xá để dành cho bệnh 
nhân thì có thê được. 

Việc trở nên dễ dàng là hội chúng thính pháp hôm đó aI 
cũng sẵn lòng cúng dường tài vật nên tại RãJagaha, tất thảy 
mọi cốc liêu của tăng mi đều có đường kinh hành và nơi nào 
có bệnh xá thì nơi ấy có phòng tắm hơi. 

Thấy đã xong việc, đức Phật và một hội chúng năm trăm 
tỳ-khưu lại lên đường hành hóa. Lần này, tỳ-khưu Meghiya, 
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thuộc dòng Sakyã, có vẻ có ý tứ, ngăn nắp, cần thận được 
chư vị trưởng lão đề cử làm thị giả cho đức Phật. Chư 
trưởng lão tôn túc có đệ tử bên mình và khắp các nơi cũng 
cất cánh thiên di. Chư tỳ-khưu chân cứng, cánh mềm cũng 
theo gió ta-bà mà mười phương du hóa. Rốt lại, đại tịnh xá 
Trúc Lâm vừa đông đúc là thế mà chỉ còn chừng năm bảy 
trăm vị duy trì sinh hoạt. 

Đức Phật và hội chúng hướng chênh phía tây bắc, cứ 
phía nam sông Gangã mà đi. Thấy bên cạnh đức Phật có mặt 
nhiều vị trưởng lão, lại có Mahãä Moggallana, Änanda, 
Nanda, Rahula, thị giả Meghiya - nên tôn giả SãrIputta xin 
được về thăm quê nhà cũng ở gần đây. Đức Phật mỉm cười, 
nhẹ gật đầu, vì ngài biết ông ta luôn tìm cách để hóa độ cha 
mẹ cũng như những em trai và em gái ở quê nhà. 

Cứ ngày đi, đêm nghỉ, hôm kia hội chúng dừng chân tại 
một khu rừng xanh tươi mát mẻ vô cùng. Đức Phật chợt hỏi: 

- Đây là nơi nào? Chỗ này Như Lai chưa hề đi qua một 
lần nào! 

- Khu rừng này tên là Na|eru! Một vị tỳ-khưu người quê 
ở gần đây rành rẽ nói - Vì toàn là cây Pucimanda nên còn 
được gọi là Nalerupucimanda; dân địa phương thì gọi nôm 
na là cây nimba?, nó xanh tốt quanh năm, lá nó đăng chát, 
thân gỗ thì cứng như sắt nguội, bạch đức Thế Tôn! 

Thấy đức Phật đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh khu rừng, 
biết ý, vị tỳ-khưu kia nói tiếp: 

- Quanh đây đều là những thôn làng trù phú. Sầm uất 
nhất là thị trân Verañjä. Vậy hội chúng năm trăm vị có thể 
an cư mùa mưa ở đây mà không ngại thiếu thốn, bạch đức 
Thế Tôn! 

Thấy đức Phật vẫn im lặng như đang trú định, vị tỳ- 
khưu kia cứ hồn nhiên, vui vẻ nói: 


1 F\ Ầ +Ã 7n AC 66 À ^ » 
) Rât gan Ø1018 VƠI cay Sau đông? 
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- Rừng này là chỗ cuối cùng của biên giới nước 
Mãgadha, trước mắt, qua con sông kia đã là lãnh thổ của 
Kãsi, có thể đạp lên Soreyya, Sañkassa... Bên trái chúng ta, 
đi mãi sẽ tới Payägatittha có đoạn sông rất cạn có thể lội qua 
- và bên kia đã là BãräanasI rồi. Đức Thế Tôn tùy nghi đi 
phương nào cũng được. 

Đức Phật gật đầu: 

- Giáo pháp của Như Lai có nhân, có duyên với mọi 
người ở vùng nây! Vậy, này Mahä Moggallanal Ông hãy 
thông báo cho toàn thê tăng chúng biết ý định của Như Lai 
là như vậy. Chúng ta sẽ dừng chân ở đây một thời gian. 

Chợt đức Phật yên lặng, nhắm mắt một lát rồi nhìn ra xa, 
tự nghĩ: 

“- Kê từ thời đức Phật Nhiên Đăng (DTpankara) đến đức 
Phật Phussa là mười tám đức Chánh Đắng Giác. Kê từ thời 
của ta đến đức Phật Phussa tuy chỉ bảy vị Phật nhưng phải 
trải qua thời gian lâu xa đến chín mươi hai đại kiếp. Thuở 
ây, ta là một chàng trai thanh niên thường hay giao du với 
bạn bẻ xâu ác; khi thấy đức Phật Phussa được các giới cấp 
quyên quý dâng cúng vật thực thượng vị, đã khởi tâm không 
tốt, nhiếc măng răng: “Mấy ông thây tu nầy xứng đáng ăn 
gạo có vỏ, hạt thóc lép, không xứng đáng ăn gạo salI trong 
ngân quý báu như thế!? 

Ôi! Chỉ với cái ác kiến ấy thôi mà ta đã phải nhận chịu 
biết bao khổ nghiệp. Nay ta đã chấm dứt lậu hoặc, kiết sử 
rồi, nhưng xem chừng phải ăn gạo có vỏ, hạt thóc lép trong 
thời gian ở khu rừng cây nimba này là nghiệp còn dư sót đó! 
Chuyện xưa ấy, nhân và duyên ấy chưa nên nói rõ cho đại 
chúng biết vội”. 
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Quả Là Vô VỊ, 
Vô Ich, Vô Dụng! 


Sớm hôm sau, đức Phật và hội chúng rời khu rừng, phân 
bồ rải rác trong thị trân Verañjã và các thôn làng để trì bình 
khất thực. Vào buổi chiều, chư tăng phụ nhau tìm cách che 
chắn chỗ ở cho đức Phật dưới cội cây nimba hùng vĩ nhất; 
và riêng mỗi vị cùng kiếm tìm trú xứ rải rác trong rừng cây; 
sau đó, quét dọn sạch sẽ chỗ tĩnh cư và các lối đi kinh hành. 
Một số vị lại đi tìm những mương, khe, suối nước. Tuy 
nhiên, chỉ buổi chiều thứ hai, thứ ba, nhân dân lao động 
trong vùng hay biết, họ đã tự nguyện mang rựa riu, cuôc 
xẻng tìm đến phụ giúp việc này, việc kia. Thế là những nơI 
vệ sinh tiêu tiểu được hình thành. Họ còn biếu tặng một số 
lu ghè đựng nước. Do ngại sắp đến mùa mưa, nhân dân còn 
đi sâu trong rừng kiếm cây, kiếm lá để làm những tắm che 
lợp ngăn mưa... 

Thị giả Meghiya và Rahula ngày nào cũng sửa sang, 
chăm lo chỗ này chỗ kia chung quanh cội đại thụ nimba cho 
tươm tất, sạch đẹp, là chỗ đức Thế Tôn nghỉ, tọa thiền hoặc 
kinh hành. 

Tuy nhiên, nhìn chung, “tiện nghĩ” trong rừng như vậy 
là tốt nhất rồi. Và đời sống ấy quả thật là đơn giản như hươu 
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nai trong rừng, chăng phiền ai mà cũng chăng có ai làm 
phiền họ. 

Chỉ vài ba hôm, cả một vùng dân cư, nhất là giới bà-la- 
môn gia chủ đã xôn xao, bàn tán về sự có mặt của đức Phật 
và chư đệ tử của ngài. Dân chúng thì hân hoan đặt bát cúng 
dường còn giới bả-la-môn thì nghi ky, lắng nghe, thăm dò. 

- Có phải sa-môn Gotama là một vị Phật, một vị đại A- 
la-hán thật sự chăng? 

- Nghe nói ông ta vô lễ, ngã mạn lắm! Ông ta chắng 
thẻm thưa gởi, chào hỏi bất cứ ai, chứ đừng nói đứng dậy, 
tiếp rước... 

- Nghe nói giáo pháp của vị ấy đi ngược với sự sống, với 
chủ thuyết bất hành động øì đó, chưa biết hư thực ra sao! 

Bà-la-môn Udaya° là một gia chủ giàu có, học thức và 
uy tín tại thị trấn Verañjã, ghi nhận tất thảy sự bàn tán của 
mọi người, và ông quyết một lần gặp mặt. Hôm kia, thu xếp 
xong công việc, ông cùng với một số thân hữu và gia nhân 
lên xe đến khu rừng cây nimba đề diện kiến đức Thế Tôn. 

Sau khi chảo hỏi xã giao, tìm ngồi nơi phải lẽ, bà-la-môn 
Udaya vào đề ngay: 

- Thưa sa-môn Gotamal Người ta đồn đãi sao thì đúng 
vậy. Quả là sa-môn Gotama không thèm đứng dậy, không 
thèm mời chỗ ngồi cao hơn, không thèm mở lời cung đón, 
tiếp rước những bà-la-môn trưởng thượng, niên cao vào 
hàng cha chú. Và khi tôi tới đây, sự thực sao thì nó đúng 
như thế, chắng phải ngoa truyền, chăng phải hư truyền. 

Đức Phật gật đầu: 

- Này Udaya-Verañjal Không phải chỉ có một Như Lai 
mà chư Phật ba đời đều như thế. Tất thảy chư Phật ba đời 


t2 Tên vị bà-la-môn này ở tại thị trấn Verañjã - nên kinh sách thường gọi là 
bà-la-môn VerañJa. 
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đều không đứng dậy, không mời chỗ ngôi cao hơn, không 
mở lời cung đón, tiếp rước bất cứ ai trong tam giới. 

- Tại sao vậy, thưa sa-môn Gotama? 

- Vì tất thảy chư thiên, nhân loại, sa-môn, bà-la-môn, ma 
vương, phạm thiên, chăng có ai có được một phần mười sáu 
giới đức, định đức, tuệ đức so với chư Chánh Đắng CHác, 
này bà-la-môn gia chủ! 

Nhìn khuôn mặt sáng rỡ như mặt trời, mặt trăng, ngôn 
ngữ trôi chảy lưu loát, tự tin của đức Phật toát ra một từ lực 
thu hút bất khả cưỡng, bà-la-môn Udaya rùng mình và chợt 
cảm thấy như nhỏ bé quá trước con người kỳ lạ nảy. 

Im lặng một lát, ông hỏi tiếp: 

- Người ta nói rằng, sa-môn Gotama là một con người 
“vô vị”, điều ấy phải được hiểu như thế nào? 

- Người ta nói không sai đâu, này gia chủ! Đức Phật 
mỉm cười - Những “cái vị” của sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Như Lai đã chặt đứt như thân cây thốt nốt cụt ngọn, không 
còn cái vị nào có thể nây mâm, nứt chỗi được. Vậy, “vô vị” 
là đúng! Họ muốn chê trách Như Lai nhưng hóa ra là khen 
ngợi Như Lai đó, này gia chủ! 

- Người ta còn nói samôn Gotama không đoàn kết, 
không thân thiện (sãmaggiya-rasa) với ai hết; nói cách khác, 
giáo pháp ấy không có vị đoàn kết, không có vị thân thiện 
nữa? 

- Cũng đúng thôi, này gia chủ! Giáo pháp của Như Lai 
không đoàn kết, không thân thiện với vô minh, tà kiến; 
không đoàn kết, không thân thiện với hận tâm, với sân tâm, 
với dục tâm, với hại tâm cùng hăng chục tâm sở xấu ác 
khác! 

- Người ta còn nói sa-môn Gotama chủ trương “vô ích, 
vô dụng” là nghĩa làm sao? 
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- Họ lại nói đúng nữa! Không phải Như Lai chủ trương 
mà do Như Lai thấy như thực. Như Lai thấy như thực rằng: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc quả là vô ích, vô dụng 
(nibbhoga). Nếu không thấy biết như thế thì khi “thọ dụng” 
chúng sẽ sinh ra mê đắm, tham chấp như ruôi dính mủ mít, 
như chim dính bẫy nhựa thì cựa quậy, vùng vẫy thế nào 
cũng không thoát ra khỏi tai họa, đau khổ được, có phải vậy 
không, này gia chủ! 

- Thưa vâng, quả thật là thết Quả thật là cách nói của sa- 
môn Gotama rất mới lạ, rất ấn tượng. Thế họ còn bảo sa- 
môn Gotama chủ trương vô hành động (akiriyavada) nữa? 
Sao vậy? Tại sao vậy? Trên cuộc đời này có hành động mới 
có cơm ăn áo mặc, có hành động mới có làng mạc, phố th1, 
kinh đô... mới có nhân sinh và xã hội... ? 

- Ứ! Như Lai có nói “không hành động” nhưng nguyên 
văn như thế này: Thân không làm (akiriya) ác, khâu không 
làm ác, ý không làm ác, đơn giản thế thôi! Rồi khi một vị 
giải thoát trọn vẹn mọi phiền não, tâm vị ấy không còn lăng 
xăng tạo tác nữa thì được gọi là “vô hành” này gia chủ! 

Những câu hỏi sau đó của bả-la-môn gia chủ về tiêu 
diệt, cắt đứt (uccheda), về ghê tởm, chán ghét (jegucchT), về 
triệt tiêu, đoạn tận (venayika), về đốt cháy, thiêu hủy 
(tapass1)”, về không tái sanh, vô sanh (apagabbha)... đều 
được đức Phật tuần tự trình bày, giải thích chu đáo tương tợ 
như thế. Ví dụ: Tiêu diệt, cắt đứt tham sân sĩ; chê tởm, chán 
ghét mọi ác niệm, bất thiện pháp; triệt tiêu, đoạn tận mọi lậu 
hoặc, kiết sử; đốt cháy, thiêu hủy mọi ưu bị, phiền não; 
không còn sanh trở lại những cảnh giới luân hồi, đau khổ 
nữa... 

Trước mắt người bà-la-môn gia chủ, như một màn mây 
đen vô tận được vén mở; giáo pháp thoát khổ, tiêu diệt khổ 


0? Nghĩa chính: Nhiệt tình trong đời sống khổ hạnh; sa-môn, đạo sĩ ân dật... 
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đau, phiền não đã được đức Phật làm cho quang rạng, thông 
tỏ; mọi nghi nan, ngờ vực, mọi đơm đặt, thêu dệt, bóp méo, 
xuyên tạc qua cửa tai, cửa miệng của mọi người không còn 
lý do tôn tại. Ông như được thoát xác, đổi mới. Ông quỳ sụp 
xuống cạnh bàn chân đức Phật như thần cây đô. 

Sau đó, ông xin được nương tựa Tam Bảo, làm một cận 
sự nam cho đến trọn đời rồi thỉnh đức Phật và tăng chúng an 
cư mùa mưa ở đây. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 155 


NẠN ĐÓI TẠI VERAÑJÄ 


Nạn Đói Tại Verañjä 


Mãy hôm sau thì tôn giả Sãriputta từ làng Nãlaka trở lại. 
Đức Phật ân cần hỏi thăm tình hình gia đình, và được biết 
răng, bà-lamôn Vaiganta và phu nhân của ông là bà 
Rũpasãrï vẫn bất động, không lay chuyển tín ngưỡng của 
mình. Tuy nhiên, tôn giả Sariputta cũng có một thành công 
nhỏ là thuyết phục được các em, trai và gái, và ai cũng hứa, 
lúc thuận tiện, đủ duyên sẽ noi gương theo người anh trai 
tôn kính. 

Mùa an cư diễn ra bình thường. Lâu lâu, đức Phật thuyết 
một thời pháp. Các buổi khác thì hai vị đại đệ tử thay phiên 
nhau giảng giải kệ ngôn, phân tích câu cú, ngữ nghĩa cho 
sáng tỏ để học chúng dễ tiếp cận, thấy pháp mà tu tập. 

Được một tháng thì vật thực bắt đầu khó khăn do dịch 
bệnh và đói kém hoành hành. Bình bát của ai trở về cũng chỉ 
có vài củ sắn khoai đã mốc, teo tóp, cơm tắm siu, chua, gạo 
lứt còn lẫn vỏ, đôi khi chỉ là những hạt lúa lép. Trận đói lớn 
xây ra cả một vùng lớn rộng. Chính quyền phải mở kho, cứu 
đói cho dân nhưng cũng không thấm vào đâu. Đến lúc, họ 
phải phát cho dân những tắm thẻ để phân phối vật thực một 
cách chừng mực thì Đức Phật và chư tăng năm trăm vị lâm 
vào tình cảnh tôi tệ chưa từng có. 
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Ông bà-la-môn Udaya-Verañjã mời thỉnh an cư cũng 
không thấy trở lại, cũng chưa hề hộ độ được một bữa nào! 
Nghe nói, khi về nhà, đột ngột nhận được một chuyến làm 
ăn xa, khi đi, ông quên bằng lời hứa của mình, cũng không 
kịp dặn lại vợ con và gia nhân. 

Một số chư sư tuy chưa ta thắn gì nhưng đã có tiếng thở 
vô thở ra, thở dải, thở ngắn. Những bước chân đi và về 
dường như đã không còn hơi sức. AI cũng ôm, gây trông 
thấy. Mấy hôm sau nữa thì ai cũng đói vàng mắt. Nhiều vị 
gan lì chỉ uống nước và hít thở khí trời, đặt hết thì giờ vào 
thiền định đề qua cơn đói. 

Bữa nào, hai vị đại đệ tử, Ananda, Nanda, Rãhula, thị 
giả Meghiya... cũng tìm cách chăm lo bữa ăn cho đức Phật. 
Mà nào có gì? Một chiếc bánh chapati cũng không có. Một 
vá cơm hầm cũng không có. Nếu là gạo lứt lẫn với thóc lép, 
họ để vào bát đá, đâm nhuyễn, thật nhuyễn, trộn nước rồi lọc 
nước ấy dâng cho đức Phật uống. Cũng qua được mây ngày. 
Nhiều vị xin đức Phật di chuyển xa về phương nam, có 
nhiều thị trấn khá hơn, nhưng đức Phật mỉm cười, nói rằng: 

- Đói thì có đói nhưng sẽ không có ai chết đâu, Như Lai 
biết rõ như vậy. Có đói chúng ta mới cảm thông với mọi 
người, với chúng sanh, mới biết rõ khi đói, người ta có thê 
làm tất cả những việc xấu ác trên đời, miễn là có cái gì đó 
đưa vào bụng! Cái quý nhất, cái bải học quý báu nhất của 
chúng ta, là tuy bụng đói nhưng tâm ta vẫn thanh tịnh, yên 
ồn, không có ác niệm nào khởi sanh lên được. Hãy dùng 
thiên định đề nhiếp phục nó. 

Được thêm mây ngày nữa, tôn giả Mahä Moggalläna 
đến quỳ bên chân đức Phật, tâu rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chư tăng, nhiều vị đã không thể 
chịu đựng được nữa rồi. Dân chúng cũng vậy. Đệ tử có khả 
năng, tay trái bốc chư tăng và mọi người, tay phải lật sâu 
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khoảnh đất này lên, bên dưới có rất nhiều chất dinh dưỡng, 
có thể cứu đói cho chư tăng cùng mọi người trong vùng. 

- Không nên đâu, này Mogøallana! Cái gì cũng có nhân, 
duyên và quả của nó. Lật đất lên thì biết bao nhiêu sinh vật 
bị chết, ông biết rõ mà! Lại nữa, cả khoảnh rừng cây này, hồ 
suối, mương khe nảy, ông có thể phục hồi toàn bộ như cũ 
không? Vậy, không những rất nhiều sinh vật bị hy sinh mà 
một số cây cỏ cũng bị hy sinh nữa đấy! 

- Hay là đức Thế Tôn cho phép một số tỳ-khưu có đầy 
đủ thăng trí cùng đệ tử đi trì bình khất thực tại Bắc Cu-Lu 
châu“? 

- Cũng chưa cần thiết đâu, này Mogsallãna! 

Sau đó, hình như là pháp bắt đầu đến thử thách thêm 
nữa, vì chư tăng không những bị đói mà còn bị lạnh! Mưa 
dâm dề, mưa sụt sùi. Cốc liêu không có, gường không có, 
những tấm che thì đã lùng bùng, rách nát. Ai cũng chịu ướt, 
ướt rồi khô. Ngồi thiền phải tránh mưa góc này, góc khác... 

Tuy vậy, khi nhìn vào sắc mặt an nhiên, bình lặng của 
đức Phật và chư vị trưởng lão, chư tỳ-khưu như được tiếp 
thêm sức mạnh đề chịu đựng. 

Hôm nọ, tôn giả Änanda đi khất thực, phát giác một 
chuồng trại nuôi ngựa rộng lớn. Số là có một đoàn thương 
buôn với hàng hóa năm trăm cỗ xe từ Uttaräpatha xuống, vì 
trời mưa, nước sông dâng tràn bờ nên họ lập chuồng trại 
dừng chân ở đây mấy tháng, đợi hết mùa mưa. 

Vị trưởng đoàn khách thương, khi trông thấy tướng hảo 
quang minh của tôn giả Ananda, ông cứ chăm chú nhìn mãi. 
Sau khi đặt bát cúng dường, ngay chính vật thực của mình, 
ông tò mò thăm hỏi. Tôn giả Ananda tình thật trả lời. 


') Có tứ đại châu (Mahãadipä): Bắc Cu Lu châu (Uttarakuru), Tây Ngưu Hóa 
châu (Aparagoyana), Đông Thăng Thân châu (Pubbavideha), Nam Thiệm Bộ 
châu (JambudIpa). 
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Cảm thông hoàn cảnh, ông ta nói: 

- Dân chúng đói nên chúng tôi cũng không dám quá đầy 
đủ. Do chúng tôi làm ăn, nuôi sức ngựa đường xa nên có thể 
nhín một phân thức ăn, một pattha“ của ngựa. Vậy nhờ tôn 
giả trở về thông báo cho chư tăng hay, là chúng tôi sẽ cúng 
dường vào mỗi buổi sáng. Riêng đức Tôn Sư thì tôi xin 
được soạn một phân vật thực riêng. 

Hôm ấy, phần ăn của người chủ trại dâng cúng, đức Phật 
chỉ dùng một ít, phần còn lại, ai cũng nhường cho Rahula. 
Sau đó, hóa ra thức ăn của ngựa cũng không đến nỗi nào. Nó 
có gạo, các loại đậu, đường cục nhưng lúa mạch là chính” 
nên ai cũng cô găng chế biến để dùng, tuy khó ăn nhưng lại 
đủ dinh dưỡng. Riêng đức Phật thì người khách thương gởi 
dâng thêm bơ, sữa và mật các loại... 

Chư tăng ai cũng nghĩ thầm trong bụng, chắc đức Thế 
Tôn biết rõ chuyện này nên ngài đã không cho chư tăng đời 
sang phương khác. Biết rõ chuyện ngài phải ăn gạo có trấu, 
thóc lép; biết rõ cả chuyện chư tăng sẽ thoát đói nhờ thức ăn 
của ngựa. 

AI cũng học được bài học quý báu về nhẫn nại và chịu 
đựng, dù thân đói, khổ vẫn không ảnh hưởng đến tâm tuệ 
của bậc xuất gia phạm hạnh. 


° Chừng băng hai bàn tay bụm lại. 
' Ngài Buddhaghosa giải thích rằng, lúa mạch này đã được tách vỏ trấu và đã 
được hâp chín. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 159 


_THỈNH THỊ MỘT BỘ LUẬT HOÀN HẢO 


Thỉnh Thị 
Một Bộ Luật Hoàn Hảo 


Tôn giả Sãriputta, sau khi ra khỏi định, giữ yên ỏ cận 
định, một ý nghĩ chợt khởi sanh, liên hệ đến sự tôn tại của 
giáo pháp nên ngài đã tìm đến đức Phật, quỳ bên chân, thưa 
rằng: 

- Bạch đức Tôn Sư! Giáo pháp thoát khổ quả là có 
những công năng nhiệm mẫu. Trong lo toan, bận rộn ta tìm 
được sự yên bình, thanh thản. Trong những lao xao, huyện 
náo ta tìm được sự định tĩnh, nghỉ ngơi. Trong sự nóng nảy 
của lửa tham, lửa sân ta tìm được sự mát mẻ và trong lành. 
Trong cơn đói thức ăn, đói vật thực ta vẫn giữ được sự an 
nhiên và vững chãi... Giáo pháp ấy mà tồn tại trên cuộc đời 
lâu xa chừng nào thì lợi lạc và an vui cho chúng sanh từng 
ây. Vậy thì cho đệ tử được hỏi, giáo pháp của đức Chánh 
Đắng Giác nào tôn tại lâu dải, và giáo pháp của đức Chánh 
Đăng Giác nào không tôn tại lâu dài? 

Với câu hỏi ây, đức Phật cho biết là giáo pháp chư Phật, 
ví dụ như Vipassl, SIkhI và Vessabhu không tồn tại lâu dài, 
còn giáo pháp của chư Phật Kakusandha, Konagamana và 
Kassapa thì tồn tại lâu dài. 
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Khi tôn giả hỏi tiếp lý do thì đức Phật xác định là đức 
Phật nào không giảng dạy giáo lý một cách cặn kẽ, thuận 
thứ, không ban hành những giới luật căn bản chi tiết và 
nghiêm minh (cụ túc giới) để ràng buộc chư đệ tử trong một 
nêp sông kỷ cương và thanh tịnh thì giáo pháp ây sẽ sớm 
diệt vong. Rồi đức Phật giảng VỚI ý rằng: Giống như một số 
bông hoa đặt rải rác trên tấm ván sàn, nếu chúng không 
được những sợi chỉ kết dính lại với nhau thì chỉ một cơn gIÓ 
mạnh thôi đến là nó sẽ tung tóe, tản mác khắp các hướng. 
Cũng vậy là đời sống phạm hạnh, nếu không có sự kết dính, 
ràng buộc bởi giới luật căn bản thì giáo pháp ấy rồi cũng bị 
tản tạ và sớm diệt vong y như thê. 

Tôn giả Sãriputta cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi thưa tiếp 
rằng: 

- Đệ tử đã hiểu. Trong mây năm gân đây, đức Thế Tôn 
có chế định một số học giới, đa phần là cách sông, cách ứng 
xử phải lẽ; ngoài ra cũng có chế định thêm một số học giới 
liên hệ tư cách, phẩm hạnh của sa-môn. Nhưng một bộ luật 
hoàn chỉnh, cụ thể là những giới luật căn bản thiết cốt” cho 
chư tỳ-khưu để giữ gìn họ trong nếp sống phạm hạnh thiêng 
liêng để duy trì giáo pháp được lâu dải vẫn chưa có. Vậy xin 
đức Thế Tôn hãy ban hành giới luật căn bản ấy. 

Đức Phật nói: 

- Ông nói đúng, này Sãriputta! Nhưng mà từ từ đã. Ông 
có để ý là trong những nắm đầu tiên chúng ta có giới luật 
nào đâu? Ai cũng sống hồn nhiên và trong sáng. Ai cũng tự 
biết là việc này nên làm và việc kia không nên làm. Ai cũng 
có săn giới luật ở trong tâm và họ tự điều chỉnh lây, chẳng 
cần phải ai nhắc nhở ai. Như nhóm các ông Kondañña, 
nhóm các ông Yasa, nhóm ba mươi hoàng tử Kosala, nhóm 


° Pãtimokkha: Giới bổn của tỳ-khưu. 
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ba anh em ông Kassapa và sau đó là các ông và Mahã 
Kassapa nữa... 

Và cho chí sau này, những chuyện xảy ra tại Kosambi, 
Jetavana, Veluvana do có trường hợp cụ thể phát sanh, 
chúng ta mới đưa ra những học giới có tính cách đối trị chứ 
chưa thiết lập những giới luật căn bản (Pãtimokkha). Giới 
luật căn bản và đầy đủ (cụ túc) không thê hình thành trong 
một hai ngày mà phải trải qua năm tháng khi có những trọng 
tội, những ô uế phát sanh ảnh hưởng đến đời sống thiêng 
liêng phạm hạnh. Có giết người mới thiết chế tội để trục 
xuất kẻ giết người. Có trộm cáp mới thiết chế tội để trục 
xuất kẻ trộm Cấp... 

- Đệ tử hiểu! 

- Ông phải để ý là lúc nào chư phàm tăng quá đông, lại 
không được giáo dục, tu tập một cách căn bản có hiệu quả 
thì lúc ấy, hoen ố sẽ phát sanh... 

- Thưa vâng! 

- Lúc nào chư tăng chưa đặt đúng trọng tâm, chưa hướng 
đến giác ngộ, giải thoát mà cô găng thiên định, đạt các thắng 
trí thì lúc ấy hoen ô sẽ phát sanh... 

- Thưa vâng! 

- Lúc nào, chư tăng chưa đặt được bàn chân đầu tiên trên 
lộ trình bất tử mà mãi lo trau dồi kinh pháp cho làu thông, 
cho uyên bác đề hy vọng được làm luật sư, kinh sư, giảng 
sư, pháp sư có uy tín thì lúc ấy hoen ô sẽ phát sanh... 

- Thưa vâng! Lúc nào đời sống vật chất thịnh mãn thì 
danh vọng và lợi dưỡng lại trở thành ước mơ hoặc mục đích 
của một số tỳ-khưu Tăng ni thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sanh... 

- Thưa vâng! 

- Lúc nào mà của cải, tài sản, y phục, vải vóc, ø1ường 
nệm, tâm đắp... đa phần đều là vật trân quý nằm đây các kho 
lẫm đại tịnh xá, tu viện... thì lúc ấy hoen ô sẽ phát sanh... 

- Thưa vâng! 
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- Hiện tại, chư tăng các nơi đã đông đúc, phàm tăng 
cũng rất nhiều, những hiện tượng mà Như Lai vừa kể, theo 
đó, có nây mầm, đang nẫy mầm, có phát sanh nhưng chưa 
trầm trọng lắm. Có thể vải ba năm tới, từng bước, từng 
bước, chúng ta sẽ hình thành bộ luật căn bản này. Cứ hễ một 
người vi phạm cụ thể chúng ta chế định một học giới. Hai 
người vi phạm cụ thể chúng ta chế định hai học giới ... 

Ví như ông thầy thuốc, khi thấy một người bị bệnh, ông 
ta phải nghiên cứu, phải nhìn, quan sát, hỏi, nghe rồi xem 
mạch, sau đó mới bốc thuốc chân trị được. Bệnh này, 
phương nảy, bệnh khác, phương khác. Tùy bệnh cho thuốc. 
Có vết thương mới mô xẻ, không vết thương mồ xẻ làm gì. 
Có bệnh mới có thuốc, không bệnh thì bốc thuốc làm gì. 
Pháp cũng y như vậy mà luật cũng phải y như vậy. Cứ thế, 
một trăm bệnh có một trăm toa thuốc, hai trăm bệnh hai trăm 
toa thuốc, dần dần nó sẽ toàn mãn, cụ túc - cụ túc giới là như 
thế đó, này con trai trưởng! 

Tôn giả Sãriputta được nghe đây đủ như thế, rất lây làm 
thỏa mãn, hoan hý; sau đó, ngài không quên kế lại toàn bộ 
nội dung bệnh và thuốc cho Mahã Moggallãna và Änanda 
nghe. Bên cạnh có Nanda, Meghiya và Rahula, họ cũng 
được tiếp thu để mở rộng kiến văn. 


°? Từ hạ thứ 12 này, là thời điểm tôn giả Sãriputta thỉnh thị đức Phật ban hành 
một bộ luật hoàn hảo, nhưng đến hạ thứ 20 - khi có trường hợp tỳ-khưu 
Sudina “liên hệ” với người vợ cũ - giới bất cộng trụ lần đầu tiên mới được 
ban hành, cũng là thời điểm để các nhà chú giải giới thiệu về tạng Luật. 
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Chuyện Chim Cút, 
Chuyện Khỉ Vượn 


Hết mùa mưa, những con chim trong khu rừng này 
chuẩn bị cất cánh tung bay thì gia chủ thương buôn Udaya 
phương xa trở về. Ông vô cùng hối hận không cung cấp, hộ 
độ vật thực như lời thỉnh cầu, để cho đức Phật và tăng chúng 
bị đói suốt mấy tháng qua. 

Thấy đức Phật và Tăng chúng ai cũng an nhiên và thanh 
thản không trách cứ ông lấy một câu, ông mới cảm thấy rõ 
ràng, giáo pháp thoát khổ đã lặn sâu vào trong những con 
người kỳ diệu này. Nó còn tỏa ra nơi dung sắc, nơi thái độ, 
nơi cử chỉ khiến cho không gian môi trường, chỗ họ sông, Ở, 
nơi nào cũng âm áp, mát mẻ và thanh bình. 

Ông chảy nước mắt khi quan sát đức Phật và tăng chúng 
sống qua suốt mùa mưa ở dưới những cội cây không có cả 
một tiện nghi tối thiểu! Những bải pháp chân thực và sống 
động đang diễn ra trước mắt khiến ông quỳ sụp xuống, đảnh 
lễ và xin sám hồi một lượt nữa. Sau đó, ông trân trọng thỉnh 
mời đức Phật và hội chúng đến tại tư gia để ông được đặt bát 
cúng dường vào ngày mai. 

Đức Phật im lặng nhận lời. Đêm lưu trú cuối cùng ở đây, 
đức Phật giảng nói cho chư tăng nghe, là chư Phật quá khứ 
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thường cho làm những cuộc lễ trước khi vào mùa an cư và 
sau khi hết mùa an cư. Nay vì một bộ luật đây đủ chưa hình 
thành, vì nó sẽ từ từ hình thành trên lộ trình du hóa, nên chư 
tăng chỉ cần ngồi chồm hôm bên nhau, từng hai vị một để 
sám hối những tội mà mình đã vi phạm do thân khẩu ý bất 
tịnh, do cố ý hay do vô tình. Vị nhỏ hạ sám hối với người 
cao hạ và ngược lại, giống như mỗi tháng hai kỳ tại các tịnh 
xá. 

Hôm sau, ông bà-la-môn Udaya-Verañjã và gia đình tổ 
chức một buồi cúng dường trọng thê với vật thực thượng vị 
trân quý. Hai vị đại đệ tử nhắc chừng mọi người nên thọ 
dụng chừng mực, vừa phải vì dễ sinh tháo dạ hoặc bội thực 
vì vừa trải qua nhiều tháng “bụng không ruột trống”! 

Thấy ai nây thọ thực đã xong, ông bả-la-môn quỳ xuống 
dâng cúng đức Phật một bộ tam y quý giá và chư tắng năm 
trăm vị là năm trăm bộ y như thế. Đức Phật thuyết một thời 
pháp khích lệ, trấn an, tăng trưởng đức tin cho toàn thê mọi 
người trong gia đình rồi cùng với hội chúng lên đường. 

Lần này đức Phật đi chậm hơn, như đi để thư giãn, nghỉ 
ngơi vì ai cũng đeo mang thêm một bộ y mới, nặng và vì 
vừa ăn no. Thấy thị giả Meghiya ôm mang đồ đạc khá nhiều, 
tôn giả Ananda sớt bớt cho ông ta một ít. 

Đức Phật không trở lại khu rừng cũ mà theo bờ Bắc con 
sông, đi mãi, đi mãi. Nhờ sau mùa mưa, đất trời mát mẻ, đức 
Phật và hội chúng như vừa đi vừa du ngoạn. Lộ trình có vẻ 
xa xôi này, đức Phật không ghé Soreyya, Sankassa, 
Kannakujja"' mà tại bến Payägatittha, ngài qua sông Gahgã 
rồi xuống Bãrãnasi. 

Trên đường đi hoặc tại những chỗ dừng chân, đức Phật 
thường có một số pháp thoại tạo ấn tượng sâu đậm trong 
lòng chư tỳ-khưu trẻ. Ví như hôm ấy, lúc đi qua một đám 


t2 Theo ngài Huyền Tráng - từ Sañkassa đến Kannakujja dài khoảng 200 dặm. 
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đất mới cày, thấy có mây con chim cun cút nô đùa, rượt đuôi 
nhau, đức Phật quay sang hỏi Rahula: 

- Này Rahula! Mấy con chim cun cút kia trông có vẻ 
bình yên, thoải mái quá nhỉ? 

- Tâu vâng! 

- Tại sao chúng có được sự bình yên và thoải mái ây, 
Rãhula có biết không? 

- Vì đấy là quê hương, là trú xứ của gia đình chúng, 
bạch đức Thế Tôn! 

- Là trú xứ của chúng! Hay lăm! Đức Phật khen ngợi 
như thế rồi nói tiếp - Rãhula biết không? Thuở xưa, ở ngọn 
đồi trước mặt, có một con cun cút bị một con chim ưng cái 
vô bắt, nó than khóc như sau: “Ôi! Thật là đau xót cho tôi, là 
bất hạnh cho tôi, khi tôi đã không biết nghe lời cha khuyên, 
mẹ dạy! Nếu tôi mà nghe lời cha mẹ dạy bảo thì bà làm sao 
mà chụp bắt tôi được?” Chim ưng cái nghe vậy, ngạc nhiên 
hỏi: “Thế cha mẹ ngươi dạy làm sao?” Chim cút đáp:“Đừng 
có đi chơi xa, này con! Lúc nảo cũng chỉ nên quanh quần 
nơi quê hương của mình, nơi trú xứ của mình thì suốt đời 
con sẽ được an toàn!” Chim ưng cái bất giác tò mò:“Vậy thì 
quê hương của ngươi, trú xứ của ngươi ở đâu, có thể chỉ cho 
ta xem với không?” Chim cút đáp:“Nơi chỗ đám đất vừa 
mới cày kia là chỗ an toàn của tôi đó!” Chim ưng cái 
nói:“Thôi được rồi! Nếu ta thả ngươi tại đám đất mới cày 
ây, ngươi sẽ được an toàn chăng?” Chim cút gật đầu mạnh 
mẽ:“Nhất định rồi! Không những tôi sẽ được an toản mà tôi 
còn có khả năng thách đẫu ngang tài, ngang sức với bà nữa 
đó!” Nghe chọc tức, với sức vóc như thế mà đòi đánh, đòi 
đấm, chim ưng cái mang chim cút thả xuống đám đất mới 
cày: “Hãy đi, này oắt con! Lần này ta sẽ không tha mạng cho 
ngươi nữa đâu! Mày chạy đẳng trời, ta cũng vồ chụp được!” 
Khi được thả ra, chìm cút đứng trên một hòn đất cao, cất 
giọng thách thức: “Này bà! Có gan thì hãy đến đây! Hãy 
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chiến đấu với ta!” Tức giận tràn hông, chim ưng cái lây tất 
cả sức mạnh bình sinh, xêp xuôi đôi cánh rồi lao vút xuống 
mô đất. Trong lúc ấy, con chim cút khôn ngoan đã vội lẻn 
xuống, núp sâu dưới một khe đất. Thế là do sức lao quá 
mạnh, chim ưng cái va phải hòn đất cứng, bị bê ngực và chết 
liên tại chỗ! 

Kế chuyện xong, đức Phật ngôi nghỉ dưới một cội cây 
rồi kết luận: 

- Này chư tỳy-khưu! Con chim cun cút vì đi ra khỏi phạm 
vi giới hạn của mình, không phải là chỗ của mình, là chỗ của 
người khác, không phải là hành xứ của mình, trú xứ của 
mình nên sẽ gặp nhiều hiểm nguy, bất trắc. Chính đám đất 
cày mới là quê hương, là ngôi nhà cha mẹ, là trú xứ an toàn 
của con chim cun cút. 

Cũng vậy, nơi chỗ không an toàn, nơi chỗ nhiều bắt trắc, 
hiểm nguy của những tỷ-khưu sống trong giáo pháp của Như 
Lai chính là phố thị, làng mạc, thôn ấp, chợ búa, nơi có 
những sắc tướng, những âm thanh, những mùi vị... hấp dẫn, 
mê ly, khả ái, khả lạc... Chỗ ấy là mô chôn tỳ-khưu, là vực 
thăm của tỳ-khưu, là nguyên nhân khổ thú, đọa xứ của tỳ- 
khưu! Vậy hãy trở về núp trốn nơi trú xứ của mình, quê 
hương của mình, ngôi nhà cha mẹ của mình. Ây là tinh tấn, 
chánh niệm và tỉnh giác. Ấy là tứ niệm xứ, là quán thân, 
quán thọ, quán tâm, quán pháp, này chư tỳ-khưu! 

Bài thuyết giáo của đức Phật gây những xúc động cực 
mạnh. Chợt nhiên, ai cũng có cảm giác là mình phải sống 
đời thu thúc, gìn giữ thân khẩu ý nhiều hơn nữa, đừng lỡ dại 
rong chơi vào nhưng nơi chỗn không phải là của mình. 

Chưa thôi, khi dừng chân tại một ngôi rừng có nhiều khỉ 
vượn, có bóng dáng, dấu tích của người thợ săn qua lại, đức 
Phật lại kế chuyện khác: 

- Này chư tỳ-khưu! Có một loại bẫy sắt cột chặt vào gốc 
cây, bên trong, thợ săn đặt những môi ăn thơm ngon cùng 
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một loại nhựa đặc chế để bẫy khi vượn. Chú khi, vượn nào 
khôn ngoan, ít tham ăn, thì nó đứng quan sát một hôi, thấy 
có vẻ hiểm nguy thì nó tránh xa. Còn chú vượn khi nào ngu 
si, tham ăn, thấy thức ăn ngon là thò tay vào chụp, thì bàn 
tay liền bị dính vào đấy. Nó nghĩ:““Ta sẽ gỡ bản tay ra”. Thế 
là bàn tay thứ hai bị dính luôn.““Ta sẽ gỡ cả hai bàn tay”. Nó 
giơ bản chân vào nắm lấy, thế là cái chân cũng bị dính. Nó 
lây bàn chân còn lại để gỡ thì cái chân kia cũng bị dính luôn. 
Cuối cùng, nó dùng miệng thì cái miệng nó cũng cùng 
chung số phận... 

Này chư tỳ-khưu! Thế là chú khi, vượn ngu si, tham ăn 
kia bị dính một lúc năm chỗ, rơi vào bất hạnh, rơi vào thống 
khổ, nằm thành một đóng, một cục, giao phó sanh mạng 
mình cho thợ săn muốn làm gì đó thì làm. Nó rên rỉ, nó than 
khóc, nó hối hận mình đã si mê, ngu dại tham ăn nhưng đã 
muộn rồi! Người thợ săn lây dây túm buộc nó, mang về nhà, 
đâm chết nó rồi nướng nó trên đồng than củi cháy lèo xẻo, 
trở thành món ăn thích khâu cho vợ chỗng, con cái gia đình 
người thợ săn! 

_ Cũng vậy, này chư ty-khưu! Hãy sông với trí tuệ để nhìn 
ngăm mọi sự, mọi vật. Hãy dè chừng những hiểm nguy, 
những bẫy sập đến từ thế giới sắc tướng, âm thanh... cùng 
những vị ngon, vị ngọt của chúng. Bao giờ cũng thấy biết 
như thật răng vị ngọt là nguy hiểm, vì là nguy hiểm nên phải 
ha khỏi chúng! Chớ để dính vào năm chỗ là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, vùng vẫy không được rồi nằm ở đấy thành 
một cục, một đống để cho ma vương túm lẫy, buộc dây 
mang đi. 

Hãy viễn ly tham. Hãy tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. 
Hãy trở về nơi quê hương của mình, trú xứ của mình, nơi 
ngôi nhà an ôn, an toàn của cha mẹ mình, ấy là tứ niệm xứ, 
là nệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp vậy! 
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Người Cận Sự Nữ 
Dâng Thịt Đùi 


Hôm kia, đức Phật và hội chúng dừng chân ở Isipatana 
(Vườn Na)), thây trú xứ này chư tăng khá đông và tăng xá, 
cốc liêu cũng được sửa sang lại tương đối tươm tất. Một số 
chư vị trưởng lão như Assajl, Vappa, Yasa, Devadatta, 
Kaludäyi... trên đường du hóa nhiều nơi, đang có mặt ở đây, 
thây đức Phật đến thăm, họ vô cùng hoan hý. 

Trong lúc hầu chuyện với đức Thế Tôn, các vị trưởng 
lão cho biết, ở bên này sông Gangã thì giáo pháp phát triển 
tốt, nhưng bên kia sông, tại Bãränasi ngoại giáo vân đang 
hưng thịnh. Quân chúng vẫn nghiêng nặng về cúng tế, cầu 
nguyện chư thần ban phúc, giải họa với những nghi lễ cổ 
truyền. Các giáo phái khổ hạnh cực đoan vẫn được sự tôn 
trọng, ngưỡng mộ của quân chúng ngu si, cuồng tín. 

Đức Phật nhắc nhở chư vị trưởng lão rằng, đấy là đức tin 
ngàn đời đã bám sâu vảo truyền thống, vào sinh hoạt tâm 
linh xã hội, không dễ gì một sớm, một chiều thay đối tư duy 
và quan niệm sống của họ được. Điều quan trọng là chư tăng 
phải biết nhẫn nại, tu tập thêm bốn vô lượng tâm, ngoài ra 
phải có đời sống giới hạnh đoan nghiêm, thanh tịnh thì lần 
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hồi cũng chuyên hóa được tâm thức xã hội, ít ra, ban đầu là 
từ những người có trí. 

Chư vị trưởng lão im lặng thọ trì lời nghiêm huấn của 
đức Phật và cùng đồng ý đấy là tinh thần kim chỉ nam sinh 
hoạt của tăng đoàn. Sau đó, trưởng lão Yasa cũng có than 
phiên với đức Phật về trình độ yêu kém, giới hạnh lôi thôi 
của một số vị tỳ-khưu sơ tu, nơi này và nơi khác làm mất 
đức tin của quân chúng. Tại Bãrãnasĩ này cũng không ngoại 
lệ. Rồi trưởng lão kế hâu cho đức Phật nghe một câu chuyện 
vừa mới xảy ra làm cho Tăng chúng bàng hoàng, g1ới cư sĩ 
xôn xao và dư luận khắp nơi đang bàn tán không có lợi cho 
giáo hội chút nào. 

Hơn ai hết, đức Phật đã biết chuyện gì, và đó cũng là lý 
do mà ngài dừng chân ở đây, nhưng ngài vẫn hỏi cho có lệ: 

- Ông cứ nói! Như Lai nghe đây! 

- Bạch đức Thế Tôn! Tại Bãränasĩ này có gia chủ 
Suppiya”, cả vợ lẫn chồng đều là bậc có trí, có đức tin vững 
mạnh và có tâm hộ độ chư tăng như giếng nước đầy bên ngã 
tư đường. 

Thường thường, cả hai vợ chồng hay đến đây, thăm hỏi 
chư tăng, xem ai có nhu cầu gì về tứ sự, nhất là thiếu thức 
ăn, vật uống øì hay đau ôm øì để họ cúng dường kịp thời. 
Lợi dụng điêu đó, có một số phàm tăng thường đưa ra những 
yêu câu quá đáng theo sở thích của mình, chẳng biết đủ, 
chẳng biết dừng. Cách đây ba hôm, nữ cận sự Suppiyä cũng 
làm vậy, vào buổi chiều, đã đi bên ngoài từ cốc liêu nây 
sang côc liêu khác hỏi thăm chư tăng, ai bị bệnh, ai cần 
thuốc men øì, thì có một vị tỳ-khưu có nhu cầu về thịt. Ông 
ta nói là vì uống thuốc xô quá liều, nên cứ đi xô liên tục, 
suốt mấy ngày không còn hơi sức, không còn một chút khí 
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lực nào nên thầy thuốc và bạn hữu bảo là phải cần cháo thịt 
mới lây lại sức khỏe được. 

Nữ cận sự SuppIya đáp: 

“- Thưa ngài, ngài mai đệ tử sẽ dâng cúng món thuốc trị 
bệnh ây”. 

Về nhà, nữ cận sự Suppiyäã bảo gia nhân ra chợ mua loại 
thịt đã được làm sẵn (pavattamamsam). Nhưng ngày hôm 
Ấy, thuộc ngày lễ ăn rau trái của đạo bà-la-môn nên khắp 
phố phường, chợ búa chăng tìm ra được một chút thịt gì, gia 
nhân đành về thưa lại với nữ chủ sự thực như vậy. 

Nữ cận sự SuppIya tự nghĩ: 

“- Đã hứa thì không thể sái lời. Lại là lời hứa đối với 
một vị ty-khưu thì lại càng không thê thất tín. Vả lại, nếu 
uống thuốc xổ đã sức cùng, lực kiệt, nếu không có cháo thịt 
để tắm bồ thì cơ thể lại càng suy giảm, nguy hại tính mạng 
hơn nữa!” 

Nghĩ thế xong, nữ cận sự Suppiyä vào phòng kín, lây 
con dao hơ lửa sát trùng rồi vén xiêm, cắt một miếng thịt 
đùi. Với dụng cụ đầu đó đã được chuẩn bị sẵn, bà tự băng bó 
vết thương cho mình, trấn tĩnh cơn đau, ra ngoài, trao miễng 
thịt cho một nữ gia nhân thân tín: 

“- Hãy tức khắc hầm cháo rồi mang đến Vườn Nai dâng 
cho vị ty-khưu bị bệnh”. 

Bảo thế xong, bà quay vảo trong, đặn dò số gia nhân còn 
lại: 

“- Có ai thám hỏi, kế cả phu quân của ta, nói là ta bị ốm 
bệnh, đang năm nghỉ trong phòng”. 

Người chồng, nam cận sự Suppiya đi công việc về, hỏi 
thăm vợ, vào thăm, ân cần hỏi nguyên nhân bệnh. Đối với 
chồng, bà thật tình kế lại, không dám giâu giếm điều gì. 

Nghe xong, thay vì nôi giận, thay vì buôn râu, ông ta 
cảm thán, hoan hỷ thốt lên: 
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“- Ôi! Thật là kỳ diệu thay! Thật là phi thường thay - về 
tâm, về trí, về đức tin của người bạn đời thương quý của ta! 
Nàng đã an trú vào giáo pháp một cách vững chắc, không 
lay động, hơn cả ta nữa đấy, nàng biết không? Bởi vì, ngay 
miếng thịt trên tắm thân ngọc ngà, ngàn vàng này mà nàng 
còn cắt bỏ đi được - thì những vật ngoại thân khác, có gì mà 
nàng không vứt bỏ được đã chứ ?” 

Bạch đức Thế Tôn! Tôn giả Yasa nói tiếp - Sau đó, nam 
cận sự Suppiya hôm qua đã đến đây gặp đệ tử, có mặt chư 
tôn giả Vappa, Assaji... kế lại chuyện trên với tâm hân hoan 
không diễn tả được. Đệ tử tự nghĩ: Vợ chồng gia chủ kia thật 
là tuyệt vời; tâm, trí, công hạnh, đức tin gì gì cũng bất khả 
tỷ, bất khả tri lượng. Chúng đệ tử kính trọng họ vô cùng. 
Nhưng theo đệ tử, thiển kiến của đệ tử thì vị tỳ-khưu kia đã 
hơi quá đáng, có mây vấn đề cân phải nghiên cứu, rà soát 
lại, cụ thể, là có hai điều nên được đức Thế Tôn quan tâm, 
giáo giới! 

- Ừ, ông cứ nói! Như Lai nghe đây! 

- Bạch đức Thế Tôn! Tôn giả Sãriputta lúc bị bệnh đau 
bụng, chỉ tình thực kế chuyện lại về món cháo ăn vào là lành 
bệnh thuở còn tại gia cho tôn giả Moggallana nghe. Chư 
thiên biết được, mách bảo thí chủ dâng cúng món cháo ấy 
cho tôn giả Moggallana, nhưng tôn giả Sãriputta không chịu 
thọ dụng, bảo đây là do gợi ý mà có, là tà mạng. Câu chuyện 
ây là cả một tắm gương SOI rạng ngời cho Tăng chúng. VỊ 
tỳ-khưu bị bệnh kia gợi ý về món cháo thịt đã là tà mạng ôi, 
bạch đức Thế Tôn! 

- Ứ, Như Lai rõ rồi! Còn điều thứ hai? 

- Có lẽ, khi một vị ty-khưu thọ thực, phải suy luận, phải 
quan sát, phải để tâm xem thử thịt ấy là thịt gì... chứ chắng 
lẽ nào thịt gì cũng dùng được? Câu chuyện cận sự nữ 
Suppiyä cắt thịt đùi của mình để nâu cháo dâng cúng cho vị 
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tỳ-khưu kia quả thật là xúc động đến quá nhiều người, bạch 
đức Tôn Sư! 

- Chính xác! Như Lai sẽ để chuyện ấy vào những điều 
học mà chư tỳ-khưu phải thọ trì! 

Câu chuyện vừa bàn xong thì nam cận sự SuppIya cũng 
vừa đến Vườn Nai, vui mừng đảnh lễ đức Thế Tôn, sau đó 
ông cung kính thỉnh mời đức Phật và chư vị trưởng lão ngày 
mai đến gia đình để ông được thiết lễ đặt bát cúng dường. 

Hôm sau, khi đến tư gia, đức Phật ân cần thăm hỏi sức 
khỏe của nữ cận sự Suppiyä thì được biết, nàng đang bị sốt, 
còn nằm trên giường bệnh chưa ngôi dậy được. 

Đức Phật mỉm cười, nói với ø1a chủ SuppIya: 

- Không sao! Ông hãy ẫm bồng phu nhân ra đây để Như 
Lai thăm hỏi một chút nào! 

Khi ông Suppiya ấm bông bà vợ quỳ trước mặt đức Phật 
và chư vị trưởng lão, đức Phật chú tâm nhìn lướt một vòng 
từ đầu đến chân thì nàng Suppiyä liền cảm thấy một nguồn 
khí âm áp, tê rần chạy khắp châu thân, cuỗn cuộn một năng 
lượng lạ lùng, chữa trị ngay vết thương và sức khỏe cũng 
theo đó mà hoàn toản hôi phục. Cận sự nữ Suppiyä vùng dậy 
trên tay chồng, quỳ phục bên chân đức Đạo Sư, hân hoan, 
sung sướng thốt lên: 

- Ôi! Diệu kỳ thay là ánh mắt của đức Chánh Đăng 
Giác! Chỉ cái nhìn lướt qua của ngài mà vết thương của đệ 
tử được liên lại, cảm giác nó đã đầm da non, và toàn thể thân 
sắc của đệ tử như trở lại thời còn là con gái. 

Ông Suppiya chăm chú nhìn vợ. Ông bán tín, bán nghi 
chuyện đang xảy ra trước mắt. Cô vợ của ông chợt như trẻ 
lại mươi tuôi, cả làn da, thân vóc, ánh mắt, nụ cười là của cô 
tiêu thư Suppiyã thuở còn xuân xanh! 

Cả hai quỳ sụp xuống, cảm động đến không thốt nên lời. 
Sau đó, họ hoan hỷ, phần chấn, tự tay sớt vật thực thượng vị 
loại cứng, loại mềm đến đức Phật và chư vị trưởng lão. 
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Lúc đã thọ thực xong, bàn tay vừa rời khỏi bình bát, ông 
bà gia chủ Suppiya và thân quyến quỳ xuống một bên thì 
đức Phật với những pháp thoại đúng căn duyên, tăng trưởng 
niềm tin và đặt họ vững vàng bước chân theo chánh pháp rồi 
1ã từ. 

Sự kỳ diệu về ánh mắt của đức Phật, từ đó nó lan nhanh 
cả kinh thành Bãrãnasĩ, ai ai cũng lấy đó làm câu chuyện 
đầu môi. Họ tôn kính năng lực siêu phàm của đức Chánh 
Đắng Giác. Họ ngưỡng mộ đức tin cúng dường của nữ cận 
sự SuppIyã. 

Đức Phật còn ở lại Isipatana mấy hôm nữa. Ngài đã la 
rầy vị tỳ-khưu xin thịt, nhưng vì lý do lần đầu phạm tội nên 
chỉ giáo giới và khiến trách là chính. 

Đức Phật còn cặn kẽ bảo chư vị trưởng lão nên phố biến 
điều học là vị tỳ-khưu khi thọ dụng phải để tâm quan sát 
xem thử đấy là thịt gì, dù nó đã thuộc tam tịnh nhục để tránh 
phải thọ dụng thịt người! Ngoài ra, đức Phật cũng chế định 
loại thịt gì không được dùng dựa theo tình cảm xã hội hoặc 
phong tục, truyền thống... 

Và tóm tắt những chế định ấy là như sau: 

- Thọ dụng thịt người như trường hợp vừa xảy ra thì 
phạm trọng tội (thullaccaya). 

- Thọ dụng thịt mà không quán xét thì phạm tội tác ác 
(dukkata). 

- Thọ dụng thịt voi, thịt ngựa, thịt răn, thịt chó, thịt sư 
tử, thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói... đều phạm tội tác 
ác (dukkata)... 

Đức Phật chỉ chế định chừng ấy rồi lại cùng với hội 
chúng lên đường... 
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Sự Tích 
Cối Trời Ba Mươi Ba 


Rời Bãräanasi, đức Phật lại nhắm hướng Đông, theo một 
lộ trình mới, lần hồi, qua sông Gangã lên Vesaäli, đến rừng 
Đại Lâm, trú tại Trùng Các giảng đường. 

Lúc ấy là vào thời tiết cuối xuân, đất trời còn mát mẻ, 
nghe đức Phật trở về, chư vị trưởng lão và chư tỳ-khưu trong 
vùng tìm đến đảnh lễ, vấn an sức khỏe của ngài. Rồi thời 
gian, nhóm này đến, nhóm kia đến, đức Phật tùy nghi thuyết 
pháp cũng kéo dài đến nửa tháng. Đặc biệt có vương tử 
Mahäli?) và tùy tùng đến thăm viếng đức Phật cùng lễ phẩm 


) Có tất thảy ba vị có tên Mahali. Một, vương tử Mahäãli nước Koliyä, phu 
nhân là công nương Suppaväsa - có con trai Srvali, mang thai 7 năm. Hai, du 
sĩ Mahali hỏi đạo đức Phật nhân chuyện tỳ-khưu Sunakkhatta. Ba, Mahali đến 
thăm đức Phật đây là bạn thân của đức vua Bimbisara, tắm năm vỀ trước, 
nhân Vesäli xảy ra nạn đói, dịch bệnh, ông đã đến Rãjagaha cầu cứu đức Phật. 
VỊ này vốn là một thái tử văn võ toàn tài, là bạn học của đức vua Pasenadi, 
bạn học với hoàng tử Bandhula nước Malla. Sau khi du học từ Takkasila về, 
vì bị bệnh mắt ông chỉ xin giữ một chức quan coi thành khiêm tốn. Còn 
Bandhula do bất mãn triều đình, ông đã cùng với gia quyến đến ở với bạn là 
Pasenadi, được đức vua trọng dụng cho làm Đại nguyên soái thống lãnh quân 
đội, quyền hành rất lớn. Ông có bà vợ là Mallikã - trùng tên với hoàng hậu 
của vua Pasenadi - là đệ tử thuần thành của đức Phật (xem thêm chương 
tướng quân Bandhula sẽ viết sau này). 
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cúng dường rất trọng hậu. Vương tử Mahäli vẫn còn nhớ ân 
đức Phật và tăng chúng đã cứu nạn cho Vesäli tám năm về 
trước. Ông cũng có đức tin với chư thiên cùng những oai lực 
của họ, nhất là đức vua trời Sakka, nhưng không rõ đời 
sông, cảnh giới của họ thật sự ra sao. Nhân dịp này, Mahali 
hỏi đức Phật về sự thắc mắc của mình. 

Thấy hội chúng tăng ni và cư sĩ hôm ấy khá đông nên 
đức Phật kể lại sự tích về cõi trời Ba Mươi Ba ây. 

- Này Mahãli! Như Lai biết rõ chư thiên, biết rõ Đế 
Thích thiên vương °, biết rõ nhân duyên và quả của cảnh 
giới ấy nữa. 

Rồi câu chuyện kế của đức Phật về sự tích ây được các 
nhà chú giải, các vị sư sính văn chương, chữ nghĩa, thuật lại, 
như sau: 

Thuở ấy, thật là quá lâu xưa, khi chưa có chư Chánh 
Đắng Giác ra đời, tại ngôi làng Macala ', thành Rãjagaha, 
nước Magadha, có chàng thanh niên tên là Magha ra đời. Vì 
do phước và trí sanh nên thanh niên Magha bước xuống thế 
gian với đầy đủ phẩm chất của một con người hiển lương, có 
đầu óc và có tâm lòng. 

Cũng như mọi người, chàng lập gia đình, có bốn vợ, 
sinh con đẻ cái, siêng năng làm ăn, xây dựng cửa nhà cùng 
để tâm đến những công việc lợi ích chung cho nhân sinh, xã 
hội. 

Ngôi làng Macala ấy không được yên vui, không được 
hạnh phúc vì đây ác giới. Dân chúng thường hay gây số 
đánh đập nhau bằng binh khí miệng lưỡi hoặc băng đao gậy. 
Sự xáo trộn, bất an trong mọi gia đình như giông bão ầm ảo 
hoặc như lửa cháy âm ỉ không có dẫu hiệu ngưng dứt. 


t? Đây là Đề Thích của tiền thân Phật. 
' Pháp cú ghi là Acala, bốn sanh Kulãävaka ghi là Macala. 
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Nghề nghiệp của dân làng là săn bắt muông thú trong 
rừng và giăng lưới tôm cá ở sông hồ. Một số kẻ bắt thiện vô 
công rỗi nghề thì bắt trộm chó gà, ăn nhậu với rượu men, 
rượu nấu. Khi no nê và say sưa chí tử, không có tội lỗi nào 
mà chúng không làm, không có xâu ác nảo mà chúng không 
phạm. 

Tiếng cười lẫn với tiếng khóc, tiếng la hét, rên rỉ lẫn 
tiếng kêu gào, cuồng nộ từ góc xóm này sang góc xóm khác, 
ngày qua ngày, đêm qua đêm. 

Thanh niên Magha thấy, nghe mọi chuyện nhưng chàng 
tự nghĩ: “ Hướng dẫn đời sống đạo đức và hiền thiện cho 
ngôi làng này, trong lúc này, chắng khác gì nước đồ đầu vịt! 
Hãy kham nhẫn, hãy từ từ, chớ nên nóng vội! Không phải 
bằng nói năng, thuyết lý cho hay ho mà phải băng những 
hành động cụ thể, cả vật chất lẫn tỉnh thần. Làm thế nào có 
thể cứu giúp họ, an ủi họ vào lúc mà cơ cực, lầm than, khốn 
khô và nước mắt tràn đến họ như một cơn lũ lớn - lúc ấy ta 
hãy ra tay!” 

Bắt đầu từ đấy, chàng cùng các con siêng năng và chăm 
chuyên hơn trong công việc làm ăn tích lũy của cải, tài sản. 
Tất cả mọi nghề có thể làm được mà không tôn hại đến ai, 
chàng đều nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi đầu tư công 
sức. Ngoài nông vụ, đồng áng, chàng cùng các con còn làm 
nghề đan lát, thợ mộc, thợ hồ, thợ sơn... Rảnh rỗi, chàng 
cùng các con lên rừng khai thác các loại danh mộc, trầm 
hương rồi kết bè về bán tại các thị trân miền xuôi. Siêng 
năng, cần kiệm, có đầu óc, có ý chí như thế, một thời gian 
không lâu, gia đình chàng tích lũy được một tài sản lớn. Khi 
mà mỗi gia đình trong làng, năm này sang năm khác sống 
trong những cái hang, cái chòi tối tăm, rách nát, hôi hám, 
muỗi mòng, bẩn thỉu - thì Magha đã có được một trang trại 
rộng lớn, nhà cửa dãy ngang, dãy dọc, kẻ ăn người ở vảo ra 
tấp nập với kho thóc, kho bắp, kho đậu, kho vải, kho củi, các 
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chuông trại trâu bò cày bừa... như gia sản của một ông tiểu 
triệu phú. 

Thời đã đến. Ngôi làng Macala xảy ra một vụ tranh 
chấp, kiện tụng về quyên lợi nơi đám rừng săn thú. Chúng bị 
bồi thường và bị phạt vạ. Tiếp đến là nạn cháy nhà. Tiếp đến 
là nạn hạn hán, mất mùa. Củ săn, củ khoai, hoa trái lặt vặt, 
cây lá cũng không đủ ăn. Chúng rơi vào trận đói kinh hoàng 
cùng với dịch bệnh lây lan tìm đến mọi nhà. 

Magha từ lâu đã có dự tính, nên đã tích lũy sẵn mọi thứ 
dành cho mối hiểm họa này. Chàng kêu cả làng đến, phân 
phát lương thực, vải vóc, thuốc men... với tấm lòng yêu 
thương rộng mở. Rồi chảng tụ tập ba mươi chàng thanh niên 
trai tráng, đại diện cho ba mươi gia đình tương đối đàng 
hoảng nhất, giáo giới với họ răng: 

- Này các bạn, hãy nghe tôi! Tôi sẽ cứu các bạn và cả 
ngôi làng này qua khỏi cơn đói nghẻo. Bắt đầu ngày mai, 
lương thực của tôi chính là lương thực của các bạn. Chúng 
ta hãy cùng nhau lên rừng. Tôi biết ở đâu có gỗ quý, có 
trầm, biết chỗ bán chúng đề đối gạo cùng các loại thực 
phẩm, vật dụng nhu yếu khác. Chỉ cần một chuyến đi như 
vậy là chúng ta đủ sức giúp đỡ mọi người. Chuyến thứ hai là 
các bạn có đủ lương thực dự trữ. Chuyến thứ ba là các bạn 
có đủ tiên bạc, vật dụng, giống má để chăm lo nông vụ. Hãy 
theo tôi! Hãy chiến thắng cái đói nghèo! 

Như gặp được vị cứu tính, cả dân làng đều hoan hô vả 
tán dương gia đình Magha không tiếc lời. Ba mươi chàng 
thanh niên thì đang vui mừng, phân chấn vì một tương lai 
sáng sủa đã bày ra trước mắt họ. Tức thì, các kho dự trữ của 
Mapha được mở rộng, mọi dụng cụ đi rừng không những 
cung câp đủ cho ba mươi người mà còn hơn thế nữa. 

Thế rồi, nhờ theo lời Magha, ngôi làng Macala đã đây 
lùi được cái đói. Đã nghe được giọng nói hoan hỷ của những 
cụ già. Đã có đâu đó tiếng cười đùa hôn nhiên, vô tư của 
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tuổi thơ trên các ngõ xóm. Ba mươi chàng thanh niên rường 
cột của ba mươi gia đình theo chân Mapgha lên rừng, xuống 
nội, đã được Mapha trình bày tóm tắt chương trình làm việc 
trọn năm như sau: 

- Chỉ cần bốn tháng lên rừng lấy gỗ, tìm trầm, các hương 
liệu, mật ong, măng giang, mộc nhĩ... là chúng ta có đủ 
lương thực trọn năm. Bốn tháng tiếp theo chúng ta làm đầy 
các kho ngũ cốc và làm cho các ngôi vườn xanh tươi rau 
quả. Bốn tháng còn lại, những mái nhà, bệnh xá, những cầu 
công, những con đường, những hầm tác... đang chờ đợi 
chúng ta! Này các bạn! Hãy nghe tôi! Hãy biến cái ngôi làng 
nghèo khô này thành ngôi làng của cõi trời! 

Thể rồi, niềm vui bốc lên mắt, chạy rần rật nơi cái tay, 
cái chân, nhúc nhích trên những sợi râu của các cụ già... 
Người ta tán dương công đức của Mapha, và từ đây, họ quý 
trọng và kính yêu gọi chàng là “thanh niên sư trưởng”, 
“người bạn chí thiện” hoặc “bậc thầy hiền đức”. Một phong 
trào rầm rộ và toàn diện về chuyện làm ăn, xây dựng, canh 
tân, chỉnh trang làng mạc, đường sá... được bàn bạc từ đầu 
thôn cho đến cuối xóm. Đèn đuốc đốt thâu đêm... Niềm vui 
rảo khắp hang cùng, ngõ hẻm... lây lan sang các gia đình 
khác nên ai cũng cô găng bắt chước, chí thú làm ăn. 

Khi đủ ăn, đủ mặc, có dư dả chút ít thì một vài tệ trạng 
manh nha khởi lên như biếng nhác, rượu thịt, cờ bạc, trộm 
cắp, đánh nhau... lại diễn ra. Tuy biết nhưng Magha không 
nói gì vì thây chưa đúng thời. Trong lúc này nên làm hơn là 
nói. Bởi vậy, chàng cùng các con luôn dẫn đầu các việc công 
ích xã hội. Chiếc bóng của Magha bao giờ cũng xuất hiện 
đầu tiên, chỗ này và chỗ kia và ra về sau cùng. Ba mươi 
chàng thanh niên lấy Magha làm gương soi, là ngọn đèn 
sáng, là con mắt tỉnh anh của họ. Thế rồi, các con đường 
trong làng lần lượt được đắp lên cao ráo với những hàng cây 
có hoa và tỏa bóng râm mát. Những chiếc hỗ công cộng 
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trong xanh được thả sen, thả súng, nhởn nhơ bơi lội những 
con cá màu. Những chiếc cầu lót đá hoặc gỗ bắc qua những 
con kênh, bờ nước có liễu rủ, có bóng tre. Những bệnh xá 
tương đối khang trang, đẹp để, đây đủ tiện nghị, thuốc thang 
dành cho tất cả những người đau ôm, tật bệnh. Không còn 
một đống rác, những bãi phân, những vũng nước tù đọng, 
hôi hám. Tất cả chúng đều được chôn lấp, lấy đi, san bằng. 
Có những nghĩa địa lộ thiên dành cho người và thú. Mọi 
công trình công ích kế trên đều được làm bởi sự tự nguyện 
của dân làng, được quản lý, bảo vệ và chăm sóc tốt. 

Biết là thời đã đến. Mapha giáo giới ba mươi chàng 
thanh niên thiện chí của mình băng cách đặt ra những câu 
hỏi: 

- Này các bạn! Tại sao đầy đủ cơm ăn, áo mặc mà trong 
ngôi làng của chúng ta vẫn có tiếng khóc, chửi mắng và rên 
than? 

Họ trả lời: 

- Chúng không biết tuân theo lời giáo huấn của sư 
trưởng. Chúng tự ý lên rừng săn thú, kiếm thịt ăn nhậu say 
sưa rồi đánh đập, chửi măng nhau. 

- Vậy thì hữu lý không khi chúng ta đừng đi theo cái 
nghề sát sanh hại vật? 

- Hữu lý lăm! 

- Các bạn có giữ được giới ấy chăng? 

- Chúng tôi giữ được, thưa sư trưởng! 

Magha mỉm cười, nói tiếp: 

- Từ khi xây ra chuyện cờ bạc, ăn nhậu - ngôi nhà của 
các bạn có mở rộng cửa ngõ? Có phát sanh sợ hãi khi có kẻ 
rình trộm với con dao? 

- Chúng làm cho mọi gia đình đều sợ hãi dầu đã cửa 
đóng, then cài! Chúng tôi chăng dám đi đâu khi có tiền, có 
bạc ở trong người. 
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- Vậy thì có hữu lý không, muốn giải thoát nỗi sợ hãi 
cho cả ngôi làng, chúng ta cô găng giữ gìn điều học không 
trộm cắp? 

- Hữu lý lăm! 

Bằng cách như vậy, băng sự thực cụ thể, liên hệ về nhân 
về quả, sự tai hại và sự lợi ích, Magha đặt năm học giới 
trong tâm cho ba mươi chàng trai thanh niên tiến bộ. 

Tin được truyền đi, người thôn trưởng đâm ra lo sợ, tự 
nghĩ: 

“- Trước đây, khi người dân làng này sát sanh, trộm cắp, 
tà hạnh, nói đối, uống rượu thì ta được hoạnh phát tiền của. 
Nào là tiền mua rẻ hàng trộm cắp, tiền rượu, tiền phạt vạ, 
tiền bồi thường, tiền kiện tụng, tiền cúng tế, tiền ma chay, 
tiền tranh chấp của cải, tài sản, tiền giảng hòa, tiền hối lộ... 
Nay ông Mapha giáo giới chúng, đặt năm giới cấm trong 
tâm của chúng, từ ba mươi gia đình sẽ lan ra bốn mươi gia 
đình, năm mươi gia đình... Cứ lần hồi như vậy thì ta sẽ 
khánh tận tài sản, lợi lộc. Vậy ta làm thôn trưởng để làm 
gì?” 

Tức tôi, hậm hực, với mưu chước, người thôn trưởng cụ 
bị hành lý, hỗi lộ quan cửa thành, đi thăng đến cung vua xứ 
Masgadha, tâu trình một cách gian dối, xảo quyệt như sau: 

- Thưa thiên tử! Tại làng của con có một bọn cướp, 
chúng gồm ba mươi mốt đứa kê cả tên đầu sỏ đảng trưởng. 
Chúng nó phá làng, phá xóm. Chúng thiêu hủy các cuộc vui 
của nhân dân. Chúng làm cho các miếu, đền thờ thần đất, 
thần núi, thần lửa, thần mặt trời... văng lạnh và điêu tàn. 
Không một bóng người trên sông. Không một bóng người 
trên rừng. Trồng không các buổi tế lễ, hội hè, đình đám, tiệc 
tùng... Ôi! Quả thật là một bọn cướp đáng sợ! 

Mới nghe như thế, đức vua chưa cho người điều tra sự 
vụ hư thực đã vội quát lên: 
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- Hãy đem theo lính, đao kiếm và dây, bắt trói tất cả 
chúng rồi dẫn đến đây! 

Thế là Magha và ba mươi chàng thanh niên chí nguyện 
bị bắt trói xếp cánh sau lưng rồi được dẫn đến hoảng thành. 
Đức vua nước Magadha không điều tra, không hỏi cung mà 
ra lệnh đem tất cả ra pháp trường cho voi chả xử tội. 

Khi năm trên đất để nhận chịu sự hành hình oan uồng, 
Magha điềm đạm nói: 

- Này các bạn! Hãy bình tĩnh! Nếu quả thật chúng ta bị 
tử nghiệp voi chà nây, thì không ở đâu có thể trỗn thoát 
được dù ấn vào động thắm, hang sâu. Nhưng nếu chúng ta 
không có tội thì uy lực của đức vua, sức mạnh của ngàn con 
voi cũng chăng thể làm được gì chúng ta cả. Vì sao vậy? Vì 
do thiện pháp bảo vệ, chúng ta sẽ được an toàn! 

Vậy này các bạn! Chớ có sợ hãi! Hãy hành trì giới, tâm 
niệm giới! Hãy khởi lòng từ với kẻ ác, với kẻ đã vu cáo tal 
Hãy khởi lòng từ với đức vua thiếu sáng suốt! Hãy khởi lòng 
từ với đản voi vì chúng không biết gì, lại sắp dẫm đạp chúng 
ta! Tâm từ ấy phải được quảng đại, sung mãn, bao trùm 
đồng đăng tất cả chúng sanh, đây tràn hư không giới. Tất cả 
hãy mát mẻ, vắng lặng! Tất cả hãy mát mẻ, văng lặng! 

Tất cả ba mươi thanh niên y lời nên trầm tĩnh, an nhiên 
như một rừng thiền định. 

Khi đàn voi đến, chúng đứng sững lại như gặp một bức 
tường thành kiên có. Chúng co rúm lông, đuôi dựng đứng 
lên, thối lui, rỗng to rồi quay lưng bỏ chạy. Đàn voi khác 
đến, cũng thế, không thể vượt được bức tường của tâm từ, 
chúng trở lui và bỏ chạy tán loạn. 

Đức vua nghe báo chuyện lạ, ra hiện trường xem, tự 
nghĩ:“Chắc trong người bọn chúng có giấu thuốc trường 
sanh nên chúng đã trở nên bất tử chăng?” Bèn cho người lục 
soát nhưng chăng thấy gì. Lại nghĩ: “Hay là chúng có đọc 
bùa chú?” nên đức vua hỏi to: 
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- Này bọn cướp kia! Có phải các ngươi đã âm thầm niệm 
chú đề chồng lại bản án tử hình chăng? 

Magha bâm chất thông sáng, thoáng nghe hỏi đã hiểu ra 
mọi sự nên chàng bình tĩnh đáp: 

- Vâng, có, thưa thiên tử! 

- Ấy là bùa chú gì? Đọc lên cho ta nghe thử coi? 

- Thưa thiên tử! Hãy lăng nghe, tôi sẽ nói. Tôi và ba 
mươi chàng thanh niên này trọn đời không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống các 
chất say. Chúng tôi khởi lòng từ đồng đắng đối với mình, 
với các sanh loại. Chúng tôi làm các thiện sự, các công ích 
xã hội như dựng bệnh xá, làm cầu, làm đường, đảo ao hồ, 
các công trình vệ sinh... Tất cả đấy là bùa chú (manto) của 
chúng tôi, là sự bảo vệ (paritto) của chúng tôi, là sức mạnh 
của chúng tôi! 

Đức vua ngạc nhiên quá, cặn kẽ hỏi đầu đuôi. Thế rồi 
tên thôn trưởng đành phải cung khai thú nhận mọi tội lỗi. 

Đức vua hải lòng, mỉm cười sung sướng về việc làm tốt 
đẹp của những công dân lương thiện. Ông cho tịch thu gia 
nương điển sản của tên thôn trưởng, bắt cả toàn thể gia đình 
làm nô lệ suốt đời có khắc dấu lên trán. Còn Magha thì được 
đức vua biếu tặng cả đàn voi để làm việc công ích, cho sở 
hữu cả ngôi làng với quyền lực, uy tín, danh vọng được đức 
vua xuông chiếu bằng văn bản có triện son tươi rồi. 

Từ đấy, Magha và ba mươi chàng thanh niên thiện chí 
được tự do và an tâm đề làm các công đức, công ích xã hội - 
được đức vua bảo vệ, tán đương cùng các khoản trợ cấp hào 
phóng... 

Hôm kia, họ khởi tâm làm một đại hội trường rộng lớn 
tại khoảng đất trống gần ngã tư đường, là trung tâm của ngôi 
làng Macala. Họ bàn bạc rỒi thông nhất ý kiến với nhau, 
răng là, nữ nhân nghiệp dày dễ đem đến rối loạn và phiền 
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não, không nên cho đàn bà góp công góp sức vào công trình 
này. 

Sudhammä, bà chánh thất của Magha mang một số tiền 
đến gặp người phụ trách tòa kiến trúc (kiến trúc sư), tha 
thiết, năn nỉ rằng: 

- Ông hãy giúp tôi, bằng đủ mọi cách để cho tôi có cơ 
hội hùn góp công đức vào phước sự lớn lao này! 

Vừa nề tình vừa thây tội nghiệp, người thợ cả kiến trúc 
hứa giúp với mưu kế, là làm một cái chóp tháp nhọn bằng 
danh mộc, chạm trổ công phu, phơi khô, lây vải cuộn lại rồi 
bảo bà Sudhammã cất giấu đi. 

Khi tòa kiến trúc đại hội trường vĩ đại xây dựng xong, 
đến giờ đặt tháp nhọn, người thợ cả hốt hoảng la to lên: 

- Chết rồi, các bạn ôi! Chúng ta đã quên một việc quan 
trọng! 

Mọi người xôn xao: 

- Cái gì vậy? 

- Chúng ta quên làm cái chóp tháp nhọn, biết làm sao 
bây giờ? 

- Ô! Chăng hè gì! Có thể làm gấp được mả! 

- Không phải vậy! Ông ta lắc đầu - Thứ nhất là gỗ phải 
thuộc loại đại danh mộc, cứng như sắt nguội không bao giờ 
bị nứt rạn. Thứ hai là gỗ phải được phơi khô trong bóng râm 
vài ba tháng, nếu không đạt yêu cầu như thế thì đầu mối sẽ 
không ăn khớp, bị hở và nước sẽ thấm vào. Nay sắp đến 
ngày khánh thành rồi, lại có đức vua và triều đình tham dự, 
thời gian không còn kịp nữa, biết làm sao? 

Thật là nan giải. Ai cũng nín lặng. Chợt người thợ cả 
kiến trúc chấp tay lên đầu rồi đưa ý kiến: 

- Lạy chư thần gia hộ! Trong ngôi làng của chúng ta có 
cả hăng trăm ngôi nhà có tháp nhọn, chóp nhọn. Vậy, biết 
đâu một nơi nào đó có thể có sẵn hoặc còn thừa một cái 
chóp nhọn bằng danh mộc, đẹp, vừa vặn và 1n khít thì sao? 
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Mọi người phân tán ra khắp làng tìm kiếm. Ngạc nhiên 
làm sao, họ thấy bà Sudhammäã có sẵn một cái chóp tháp 
bằng danh mộc rất đẹp, chạm trỗ công phu, tinh xảo, đúng 
tiêu chuẩn yêu câu. Họ hỏi mua nhưng bà không chịu bán. 

Bà nghiêm trang nói: 

- Tiền bạc chăng thể nuôi sống ta từ đời này sang kiếp 
nọ. Vả, chông ta công đức quá lớn, ta mà thiếu phước báu 
thì làm sao hy vọng gặp lại được chàng trong kiếp lai sinh? 
Vậy hãy cho ta hùủn góp một tí công đức! Ta chẳng cân núi 
tiền, núi bạc của các ông! Hãy cho ta dự phân! 

Thấy không thể quyết định được, vì như thế là phá vỡ kế 
hoạch ban đầu không cho nữ nhân tham dự dẫu đấy là bà 
chánh thất của sư trưởng, họ bèn đến của gặp Magha xin ý 
kiến chỉ đạo, nhưng vốn tôn trọng mọi người nên chàng 
cũng dụ dự, bất quyết. 

VỊ thợ cả lớn tiếng: 

- Sao các bạn cô chấp thế? Chỉ phạm thiên giới mới 
không có nữ nhân! Các bạn đã là vị phạm thiên chưa mà làm 
oal, làm phách vậy? Tại sao các bạn không nhận chân sự 
thực răng, nữ nhân trên đời này đã đem lại tình yêu và hạnh 
phúc cho các bạn? Cho chí các cõi trời, nếu không có tiên nữ 
thì các bạn lên đó sống với ai, vui chơi bầu bạn với ai? 
Không có tiên nữ thì còn đâu là sinh thú, lạc thú của cõi 
trời? Các bạn hãy nói đi? 

Mọi người nín lặng, thừa nhận sự thực ây nên cúi đầu ra 
vẻ hồ thẹn. Ông thợ cả tấn công tiếp: 

- Các bạn hãy từ bỏ quan niệm sai lầm ấy đi! Hãy chấm 
dứt tâm phân biệt đầy kiêu căng và ngã mạn đó! Hãy lây cái 
chóp nhọn đề bà Sudhammäã góp phần công đức kẻo không 
còn kịp nữa. Và theo ý tôi, chúng ta cũng nên đón nhận tất 
cả nữ nhân trong làng đến hùn góp công đức về các công 
trình phụ còn lại. 
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Ba mươi chàng thanh niên cũng không phải là những kẻ 
có chấp, họ thầm nhận ÿ kiến của người thợ cả là hợp tỉnh, 
hợp lý bèn xin quyết định cuối cùng của Magha. Chàng mỉm 
CƯỜI nÓI: 

- Đây là mưu chước của phu nhân tôi nhưng lại là mưu 
chước đáng yêu, đáng được hỷ xả và tôn trọng. Chúng ta 
cũng nên dang tay mở rộng cửa trời để mọi người cùng bước 
vào, chăng nên phân biệt nam nữ. 

Thế là nóc tháp nhọn được đặt lên, vừa vặn, khít khao, 
tuyệt mỹ. Nữ nhân trong làng, sau khi được mở cửa, họ đua 
nhau đến góp công, góp của với không khí tưng bừng, vui 
tươi như hội bướm mùa xuân, lúc nào tiếng ca hát, reo cười 
cũng vắng lên nơi này, nơi kia của công trường... 

Ông thợ cả kiến trúc đã nói rất có lý, vì từ khi có nữ 
nhân cùng tham dự, không khí công trình như vui tươi, sống 
động hắn lên. Đàn ông con trai say mê làm việc và say mê 
cả những câu hát hò đối đáp với các cô thiếu nữ. 

Không bao lâu sau, một quy mô cực kỳ vĩ đại được hoàn 
thành. 

Trong đại hội trường có đầy đủ bàn ghế, chỗ ngôi cho cả 
ngản người, có sân khấu rộng để tổ chức biểu diễn múa hát, 
các lễ hội. Nơi những hành lang rộng thoáng, cạnh lối đi và 
cửa số có thảm hoa và những ghè nước mỹ thuật. Các công 
trình phụ như nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm hơi công cộng 
cũng tiện nghi và đẹp đẽ. Cách quãng hợp lý là những bức 
tường dài, dạng hình cung có gắn ô cửa vuông, cửa tròn có 
hoa văn, họa tiết... Những con đường tản bộ được lót sỏi 
trăng. Những hàng cây sãla, tre trúc, bồ-đề, dâu da... xanh 
tươi và mát mẻ. Xung quanh giảng đường cách những 
khoảng sân rộng thiết kế vườn hoa, cây cảnh là những ngôi 
nhà trọ dành cho bộ hành lỡ bước, trạm nghỉ chân cho khách 
thương. Có cả những hàng quán bán buôn đủ loại, vật thực 
uống ăn được bán với giá phải chăng cho mọi người. Lại có 
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cả những ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh dành cho trẻ em chơi 
đùa và cho cả trẻ nít chăn trâu bò, cừu dê... cạnh những con 
đường thông vào ngõ xóm. 

Bà Sucitta, phu nhân thứ hai của Mapgha, hùn chung 
công đức một công viên mỹ lệ, có những thảm cỏ xanh biếc, 
những cụm quái thạch um rêu dựng nổi bật. Hăng trăm cây 
ăn trái, cây kiếng, cụm cây thân thảo lá vàng, lá đỏ, lá tím 
đan xen nhau, nhiều sắc hoa, đáng hoa lạ lùng tỏa hương 
thơm ngào ngạt. Không có cây nào ở đây không phải là danh 
hoa, danh mộc. Không có đường nét chi tiết mỹ thuật nào ở 
đây không bắt mắt, gợi cảm tạo sự thưởng ngoạn kỳ thú... 

Bà Sunanda, phu nhân thứ ba của Magha không chịu 
thua, nàng chịu khó thuê người, không quản tiền bạc, của cải 
để làm hỗ và suối. Hồ xanh thăm thăm lấp lánh sao trời, phô 
thăm hoa sen, hoa súng đủ màu. Suối vờn quanh những 
thảm cỏ xanh biếc chỗ sâu, chỗ cạn, trong leo lẻo, đủ loại cá 
màu lặng lờ lui tới ngoạn mục. Những chiếc cầu đá trăng lơ 
thơ liễu rủ trông thơ mộng như cõi bồng tiên. 

Riêng bả Sujãtã, phu nhân bà thứ tư, trẻ nhất và đẹp nhất 
thì thường làm biếng, không đóng góp một chút công sức gì 
vào công trình vĩ đại nói trên. Suốt ngày quanh đi, quân lại 
nhìn ngắm sắc đẹp của mình; rồi lại đôi thay y phục, thay 
đổi những món trang điểm của mình. Lại còn tìm ăn món 
này món nọ đề dưỡng nhan, đề mong mình được trẻ mãi, 
đẹp mãi... 

Với công đức, nhân tạo tác của mỗi người như vậy, lúc 
mệnh chung, Magha hóa sanh làm vua trời Đế Thích 
(Sakka), cai quản ba mươi ba tòa cung điện. Con cháu, dâu 
rê của Magha và mọi người trong làng, ai có công đức về 
những việc công ích xã hội đều được sinh làm thần dân thiên 
tử của cõi trời này. Ba mươi tòa cung điện cao sang, lộng 
lẫy, huy hoàng là phước báu dành sẵn cho ba mươi chàng 
thanh niên cùng thê tử của họ. Ba tòa tháp mỹ miễu, tráng lệ 
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là phân của ba bà thiên hậu của Sakka, đây là Sudhamma, 
Sucitta và Sunanda. Riêng bà thứ tư, SuJata, do không có 
phước báu, chăng đóng góp được chút ít công đức gì thì 
không biết lai sanh về đâu hay đọa lạc ở cảnh giới nào! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 189 


CUỘC CHIẾN VỚI A-TU-LA THIÊN 


Cuộc Chiến 
Với A-Tu-La Thiên 


Từ đỉnh Sineru, vua trời Sakka đưa tầm mắt xa rộng 
nhìn thiên quốc ngọc ngà, châu báu, cao sang, mỹ lệ của 
mình. Ôi! Nó hiện ra như một giấc mộng tuyệt vời. Ba mươi 
ba tòa bảo tháp lấp lánh muôn màu, muôn sắc nhô lên giữa 
vùng mây ngũ sắc huyền hoặc, diệu kỳ. 

Và ô kìa! Là thần dân của ngài. Chúng chư thiên nam nữ 
thấp thoáng, lấp lóa cánh vàng, cánh bạc, cánh hồng, cánh 
tía... tha thướt xiêm y bay lượn, rong chơi đầy đó. Chúng trẻ 
trung, hồn nhiên, đẹp đẽ và tươi mát như cả một công viên 
hoa bướm rộn rã trong năng xuân. Chúng ngây thơ không 
biết răng, thiên quốc nảy vừa xảy ra một cuộc chiến tranh 
lệ, bọn quý A-tu-la thiên. Nhưng may nhờ mưu kế sử dụng 

“mỹ tửu”, vua trời Sakka đã dẹp xong cuộc chiến tranh ây. 

Ôi! Cái bọn A-tu-la thiên cứng đầu và ngoan cô lắm. 
Suốt đời chúng chỉ thích đánh nhau, đánh nhau là niềm vui 
của chúng. Dẫu ta tạm thời đuôi chúng đi rồi, nhưng chắc 
thiên quốc của ra cũng khó bề yên ồn được vì rượu trời ấy 
không say được lâu. Tỉnh dậy, chúng không biết là bằng 
cách nào ta đã quăng chúng xuống dưới biển ấy. Nếu biết, 
chắc chúng sẽ vô cùng tức giận. Lũ a-tu-la thiên lúc phẫn nộ 
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thì ghê gớm lãm, thần lực của chúng có thê đốt cháy cả cõi 
trời thanh bình này. Ôi! Nguyện cầu thiên pháp hộ mệnh 
chúng ta. 

Thiên nhạc từ đâu đó dặt dìu, êm dịu vắng lại cắt đứt 
dòng suy nghĩ của Đề Thích. Nó lảnh lót, réo rắt tuôn ra 
những giai điệu làm hoan hỷ và tươi vui lòng người. Khi 
những khúc nhạc trời vắng lên thì cả không gian đều như 
ngưng lăng lại, một làn gió, một đám mây đi qua cũng phải 
bâng khuâng, xao xuyến. Và ð! Mùi hương nào đây mà lạ 
lùng, mà ngất ngây, mà diệu vợi đến thế? Hôm trước, Để 
Thích đã ngỡ ngàng bước vào rừng hoa mạn-thủ và ngài đã 
sửng sốt trước vẻ đẹp trẻ trung, yêu kiều và hồn nhiên của 
các cô tiên nữ. Và mùi hương nào ở đây mà cũng thấm đẫm, 
sực nức cả hoa viên? Mùi hương kỳ diệu ấy như được tứa ra 
từ cây cỏ, từ xiêm y, từ những hạt sương lóng lánh trắm 
màu, từ những hạt bụi phân l¡ ti, bồng bềnh khói sương, 
nước mây thiên quốc. 

Ôi! Thiên lạc! Dẫu cả trăm lần, vạn lần tưởng tượng 
cũng không hình dung ra được một phần lạc thú của cảnh 
giới nây dành cho những kẻ miệt mài tinh cần với công đức. 
Phước báu này ta và các bạn của ta xứng đáng được hưởng. 
Các bà vợ của ta cũng xứng đáng được như vậy. 

Trời Đề Thích chợt mỉm cười hài lòng khi thấy sự diệu 
kỳ của nhân quả. 

Phu nhân Sudhamma cúng dường một cái tháp nhọn 
chạm trổ công phu thì giờ đây, cái cung điện bảo tháp của 
nàng được trả lại hăng ngàn cái tháp nhọn tầng tầng lớp lớp 
bằng thất bảo vô song. Phu nhân Sucittä kiến tạo một công 
viên đẹp đế cho mọi người du thưởng thì nàng được trả lại 
không biết bao nhiêu là công viên sang trọng, xinh xắn, bội 
phân diễm lệ hơn. 

Phu nhân Sunanda dụng tâm làm hồ suối thì bây giờ 
không biết bao nhiêu là hồ suối tráng lệ, mỹ miều châu 
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quanh cung điện. Nơi nào cũng bảy báu chói ngời. Nơi nào 
cũng chim hót, suối reo, hoa nở, trái chín mọng đây cành. 
Rồi nào thì hoa sen, hoa súng thù thăng mà mỗi cánh hoa 
chứa hàng ngàn đóa hoa mà hương sắc thì không thể diễn tả 
được băng ngôn ngữ thế gian. Rồi nào là từng lớp sóng bảy 
màu lấp lánh những hạt cuội bảy màu. Những lan can, 
chuông gió, đàn đá, ghế ngồi, nhạc trời... ở đầu cũng gặp, ở 
đâu cũng tự hiện ra khi muốn dừng chân uống trà, uống 
rượu... 

Thế còn phu nhân Sujãtã, giờ ở đâu? Nàng thác sanh vào 
cõi nào? Than ôi! Vì giới, thí, tuệ của nàng không đồng 
đăng, vốn bị khiếm khuyết nên chẳng thể hóa sanh lên đây 
đề thọ hưởng phước báu thiên lạc. Vậy lúc nào thuận duyên, 
ta sẽ dùng oal lực của một thiên chủ tối cao để tìm kiếm, 
nhắc nhở nảng tu tập công đức ngõ hầu lai sanh tái ngộ. 

Đề Thích ngước mắt lên từ vùng suy tưởng. Một bóng 
mây lướt nhanh từ phương đông, hiện hình một vị thiên nam 
trang sức như một chiến sĩ, sáng ngời vũ khí xuất hiện. 

- Tâu thiên chủ! Chúng lại đến! 

- A1? Cái gì? 

- Thưa, là đội quân của A-tu-la vương, có lẽ chúng lên 
để phục thù. Hiện chúng như bầy kiến đang từ lưng chừng 
núi bò lên. Chúng còn xuất hiện ở mặt biên phía Đông, phía 
Nam, khí thế sôi sục, bừng bừng như vừa uống rượu trời... 

- Sao nữa? Bình tĩnh lại! Cứ từ từ mà thuật lại. 

- Thưa! Ôi! Lửa, khói, những binh khí có răng cưa, có 
móc nhọn, có những vòng, những khoen, những trục năm 
ngang, nằm giữa... Chúng đang giương cao vũ khí, rầm rộ, 
khí thế bạt sơn, xẻ núi... Kinh khiếp! Thật kinh khiếp! Xin 
thiên chủ hãy ban thiên lệnh! 

Không lay động như đỉnh Sineru, không lay động như 
Ba Mươi Ba tòa bảo tháp, Đề Thích nhìn vẻ hốt hoảng của 
vị thiên nam, là chiến sĩ trưởng của ngài. Ôi! Đây là dũng 
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lực của một chiến sĩ trưởng ư? Nhưng biết làm sao được, 
chúng không quen đánh nhau. Chúng chỉ ưa trang điểm hoa 
hòe, hoa sói đủ loại diêm dúa trên người để du hí với các 
nàng phấn hồng tiên nữ mà thôi. Chúng chỉ quen hội hè, tiệc 
tùng, đàn ca, xướng hát. Nay đánh cờ núi tây, mai khiêu vũ 
biến bắc! Họ đẹp và trẻ trung, thanh xuân của những chàng 
trai, cô gái mười sáu tuôi, suốt đời không ôm bệnh, già yếu, 
hay lão suy. Chúng trường xuân miên viễn. 

Thể rồi, họ, tiên nam, tiên nữ thường du hành như những 
đám mây bay về thung lũng bạc, thung lũng xanh, đeo đủ 
loại trang sức ngọc ngà, vòng hoa và chập chờn như bướm 
lượn. Hai mươi vạn vị chư thiên nam của ta đều như thế. Và 
mây muôn triệu vị tiên nữ của ta cũng đều là như thế. Chúng 
hóa sanh lên đây là để hưởng phước báu, để vui chơi dục lạc 
chứ không phải để cầm trượng, cầm đao, cầm kiếm. Chúng 
sinh ra để ăn mặc, trang sức cho đẹp để rong chơi thỏa thích. 
Bàn tay của chúng chỉ biết gảy đàn, đánh cờ, ôm nhau khiêu 
vũ và bưng những ly rượu trời. Bọn A-tu-la sẽ dễ dàng tha 
thứ cho chúng. Còn tiên nữ thì chúng sẽ bắt làm vợ, làm hầu 
thiếp, tỳ nữ, làm hoa, làm cảnh, ca vũ nhạc kịch. 

A-tu-la vương chỉ thù một mình ta mà thôi. Nó còn 
muốn thay ta làm thiên chủ, nắm quyền lực tối cao. Nhưng 
phước báu nào cho nó làm được như vậy? Rõ là tham vọng 
ngông cuông. Mà thôi, tự ta sẽ dùng uy lực của mình để thử 
sức với bọn chúng xem sao rôi từ đó mà trù liệu. 

Nghĩ thế xong, Để Thích chợt mỉm cười vô sự, điềm 
nhiên khoát tay: 

- Các ngươi cứ rong chơi đây đó! A1 đàn cứ đàn, a1 hát 
cứ hát, ai với trò tiêu khiến nào thì cứ tiếp tục. Riêng các 
thiên hậu, thứ hậu, ngươi hãy hộ tống họ tạm thời lánh cư về 
mặt biển phương Bắc. Còn tất cả ở đây hãy để ta tự lo liệu. 

Khi vị thiên chiến sĩ trưởng đi khuất, Đề Thích thiên chủ 
bước ra bao lơn, phất tay ra hiệu. Chốc sau, chiếc xe thù 
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thắng Vejayantat xuất hiện cùng vị trời đánh xe. Thế rồi, 


chiếc xe dài một trăm năm mươi do- tuần, phút giây như mây 
gIÓ nổi cuồn cuộn, vượt hư không, vượt biên, lao trên những 
đọt sóng chận đứng được đợt tấn công đầu tiên của A-tu-la 
VƯƠNG. 

Sau chốc thoáng bị đây lùi, bọn A-tu-la lại tiến lên như 
vũ bão, nồi lửa, xô dạt những làn sóng, ảo ạt, hàng hàng lớp 
lớp bao vây Đề Thích. Vị vua trời như lọt vào giữa trung 
tâm ruột xoáy của đại dương... 

A-tu-la vương mặt đỏ như say rượu, hừng hực lao tới 
với hai chiếc búa bằng lửa, tung ngang, bổ đọc thật là kinh 
khiếp. Trời sụp. Biên sụp. Trăm trăm, ngản ngàn chiến sĩ A- 
tu-la với khí thế dõng mãnh, chúng vọt qua biển, vọt qua 
những sườn đôi, tràn lên, tràn lên... 

- Sức ta chỉ có thê thôi! Đề Thích thầm nghĩ - Địch làm 
sao nỗi bọn A-tu-la hiếu chiến, hăng say mùi máu, hăng say 
đánh nhau? Chặn biển đông, chúng sẽ tràn biến tây. Chặn 
núi nam, chúng sẽ tràn qua núi bắc. Khi A-tu-la vương đã 
cương quyết trả thù, muốn chiếm đất đai và giành quyền bá 
chủ thì ta, với địa vị ngôi trời chí tôn thật như ngồi trên đầu 
sóng! Thôi, mất mặt mà làm gì! Thiên chủ mà làm gì! Nếu 
ta sử dụng hết thần lực thì tất thảy sinh mạng bọn A-tu-la 
này sẽ biến thành tro bụi. Mà quả là ta không nỡ làm thế! 

Nếu phước báu của ta ngắn ngủi như giấc mộng đầu 
hôm thì bảo vệ có ích gì? Ta sẽ trốn thôi. Ta sẽ bay qua mặt 
biển phương bắc đón các thiên hậu, thứ hậu rồi đến ty nạn 
nơi các vị trời Đế Thích bằng hữu. 

Nghĩ thế xong, thiên chủ nói rõ ý định của mình cho vị 
trời đánh xe nghe hiểu. Vậy là chiếc xe thù thắng Vejayanta 


'? Theo kinh thì nói Vejayanta là tòa lâu đài (Vejayanta- pãsãda) của Đề 
Thích - mà trong một lân, đức Moggalläna đã dùng ngón chân cái làm cho 
rung rinh - nhưng theo Pháp cú thì VeJayanta lại là chiêc xe (Vejayanta - 
ratha). 
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chợt bốc cao từ vùng biển xoáy, thoát khỏi sự bủa vây của 
bọn A-tu-1a. 

Rồi như một cơn lốc vĩ đại, chiếc xe quạt trong không 
gian một cơn bão lớn, bỏ mặt biên, nó bay qua rừng cây lụa 
bông?” với tốc độ như vệt chém. Chiếc xe bay đi nhanh quá, 
nó qua rừng cây mà dường như không có vật cản, chỉ như 
một ánh sao xẹt giữa hư không. Đề Thích thiên chủ thoáng 
nghe như có hằng trăm hằng ngàn tiếng chim kêu đây tuyệt 
VỌNE. 

- Này trời Matali! Đế Thích hỏi - Chúng ở đâu vậy? 
Những tiếng chim kêu đầy thảm não kia? 

- Thưa thiên chủ! VỊ trời đánh xe (sangahaka) tâu - 
Chiếc xe của chúng ta xuyên qua rừng như vết chém, hăng 
trăm hằng ngàn thân cây lụa bông gãy đô, đứt lìa rơi xuông 
biển sâu. Rừng cây lụa bông này là quốc độ của loài kim xí 
điều (Garula)””. Tổ của chúng bị bắn tung tóe, lũ chim non 
thì số chết, số bị thương, sô không còn nơi ân náu. 

- Vậy hả? Thế thì quay lui, tức khắc quay lui! Nghe đâu, 
một vạn do- tuân. là rừng cây lụa bông này. Đừng vì mạng 
sông, vì thiên quốc của ta mà giết hại sanh mạng, phá hoại tổ 
âm an lành của chúng sanh khác. 

Hãy quay luil Ta sẽ nộp mình cho quỷ dữ A-tu-la 
vương. Thân ta dẫu có bị nghiên ra tro bụi cũng không trả 
hết nợ sanh mạng cho sự vô tâm lầm lỡ nây. 

Ôi! Hỡi những con chim non vô tội, quả thật ta vô tâm, 
không có ý, hoặc ta chỉ vô tình và ngu ngốc phạm giới sát 
mà thôi! 


f2 SimbalT - đôi nơi dịch là loại cây chỉ tơ - rừng cây này ở dưới núi Tu Di 
(Sineru), là trú xứ của Kim xí điều. Đây là loại chim thiêng, thường bắt rồng 
(Naga) làm thức ăn. 

(2 Hoặc Garudä - Một trong bốn loại chúng sanh trong kinh điển - do chúng 
có lông sắc vàng nên dịch là kim xí. Ba loại khác là Rồng (Nãga), Dạ-xoa 
(Yakkha), Cưu-bàn-trà (Kumbhanda). 
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Thế rồi, vị trời Mãtali tức tốc quay lui, tránh rừng cây 
lụa bông, lao xe bay nhanh về cung Ba Mươi Ba bằng lối 
khác. 

A-tu-la vương và chiến sĩ đang uống rượu liên hoan, say 
men chiến thắng, tâm thần đang phấn khích, chưa ổn định, 
thây chiếc xe của Đề Thích trở về và ông ta với thái độ bình 
thản và sắc mặt an nhiên, suy luận rằng: 

- Chắc chắn các Sakka từ thế giới khác hay tin nên mang 
quân đến tiếp viện. Khi chạy trỗn, chúng trốn hướng này, lúc 
trở lại, chúng đi hướng này! Như vậy, rõ ràng là chúng ta đã 
bị bao vây, không hỗ nghi gì nữal 

Vì định ninh như vậy nên bọn A-tu-la rần rần bỏ chạy 
như đàn ong vỡ tổ, phút chốc không còn một mồng. Khí giới 
đủ loại quăng bỏ ngồn ngang. 

Đế Thích thiên vương đi vào thành với thiên chúng 
đoanh vây, mừng vui chào đón. Trong sát-na ấy, đất nứt ra 
và địa giới của thiên quốc trồi lên cao thêm một ngàn do- 
tuần. 

Đề Thích thiên chủ đứng trang nghiêm nhìn ngắm phước 
báu kỳ lạ, tự nghĩ rằng: 

- Có lẽ đây là do nhân từ tâm và bi tâm mà ta nhường 
nhịn, chịu thua bọn A-tu-lal Và có lẽ cũng do từ tâm và bì 
tâm, ta thà nạp mạng sống mình cho ác chủ tế còn hơn là 
biết mà vẫn sát hại rừng kim xí điều! 

Do vậy, Để Thích càng có tâm bất thôi đối với thiện 
pháp. Tử đấy, ngài ra lệnh bảo vệ sự an toàn sanh mạng cho 
loài rồng, loài kim xí điều, loài cưu-bàn-trà cùng loài dạ-xoa 
trong thiên vương bốn cõi. 

Còn từ nay, thiên quốc sẽ hoàn toản thanh bình vì địa 
giới của A-tu-la đã trở nên quá xa xôi, không còn sợ bọn 
chúng quây nhiễu nữa. 

Dưới chiếc lọng trăng, Đề Thích thiên chủ ngôi trên ngai 
thiên bảo trải một tắm nệm băng vàng mịn rộng một do- 
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tuần. Ngài trị vì vương quốc quang vinh, làm những công 
việc của vua chư thiên, hỗ trợ loài người, bảo vệ thiện pháp 
trong khả năng, thiện chí và oai lực của mình. 

Đã đến lúc Đề Thích thấy mình phải cứu độ phu nhân 
Sujãtã, cô vợ bé bỏng vì thiếu phước nên không cùng lai 
sinh đồng đăng. 
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Mối Tình 
Keo Sơn Chung Thuỷ 


Trong lúc mọi người trong gia đình Magha, ba mươi ba 
gia đình và một số người trong ngôi làng Macala sum vây 
lạc phúc trên thiên giới thì phu nhân SuJata đọa sinh làm con 
chim hạc mái ở rừng sâu. Cha mẹ chết, cô hạc mái sống lẻ 
bóng, lạnh lẽo, không họ hàng thân thích, không có bè bạn, 
không có một niềm vui. 

Đã nhiều lúc cô đơn quá, hạc mơ màng và mộng tưởng 
đến những hoàng tử, những công chúa, những đôi uyên 
ương sống với nhau ngản năm trong những lâu đài tình ái... 
rồi thở dài và thầm thương cho thân phận hắm hiu của mình. 

Sớm hôm kia, dùng thiên nhãn quan sát thế gian, Đế 
Thích thấy rõ hậu thân của Sujãtã, ngài bèn biến hóa mình 
thành một chàng trai hạc phương phi, cao sang mỹ tướng 
xuất hiện trong tầm mắt của hạc mái. 

Trong ánh sáng mặt trời rực rỡ, ấm áp buổi sơ xuân, trên 
cành cây đôi diện, không biết xuất hiện từ bao giờ một thanh 
niên hạc đẹp đẽ và quý phái lạ lùng. Chàng kìa! Đôi mắt 
trong xanh vời vợi, sâu thắm, tròn to, đa tình; chiếc mỏ cong 
cong óng ánh lân tinh và đôi chân cứng mạnh tràn trề sinh 
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lực. Trái tim cô gái hạc chợt nghe xao xuyến và rung động 
mạnh. 

- Hãy cùng ta bay đến những tòa lâu đài ngàn năm tình 
ái, hỡi cô công chúa hạc diễm kiều! 

Nàng hạc Sujãtã thẹn thùa quá đỗi khi nỗi lòng của mình 
bị chàng trai hạc kia phát hiện, cô bèn khép cánh lại, nép đôi 
mắt ướt át sau một cành hoa. 

- Hãy đi chứ, SuJatä, nàng công chúa hạc ở rừng sâu? 
Hãy cùng ta đi ngoạn du một cảnh giới huy hoàng! 

Với thần lực của mình, chàng hạc (Để Thích) cất đôi 
cánh trắng, và cô hạc cảm thấy thân mình bị bốc lên không 
cưỡng được rồi nhẹ nhàng lướt lên cao, bay xuyên qua 
những đám sương mờ... 

Đề Thích đem hạc đến cõi trời Đao Lợi. Và sau khi dẫn 
nàng hạc bay vòng quanh ba mươi ba tòa bảo tháp nhìn 
ngăm chư thiên nam nữ lộng lẫy cao sang: rồi cả hai bay đậu 
nơi các công viên tươi đẹp, ông mở lời bằng ngôn ngữ của 
chìm: 

- Vịnh quang thay là thiên giới! Hỡi cô công chúa hạc 
yêu quý! Chúng ta dường như gặp nhau trong mộng, có bao 
giờ nảng mơ ước đến một cuộc sống như thế này: Ta với 
nàng kết nghĩa phu thê, trường sanh bất lão, mãi mãi hạnh 
phúc trong những tòa lâu đài sáng ngời kim ngân, châu báu, 
đoanh vây xung quanh muôn triệu kẻ hầu người hạ, với lạc 
thú ngũ dục tối thượng của cõi trời? 

- Có, em có! Cô hạc thẹn thùa gật đầu, lắp bắp đáp với 
đôi mắt ân giấu niềm ước mơ cháy bỏng - nhưng vẫn là 
mộng thôi, chàng hỡi! 

Chàng trai hạc bỗng cất cánh lên mây, hóa hiện thành 
Đề Thích thiên vương, rõ rỡ uy nghi ngôi dưới chiếc lọng 
trăng đoanh vây hăng sa thiên nữ với hương hoa vi diệu, với 
muôn ngàn nhạc điệu mê ly của cõi trời. 
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Cô gái hạc sợ hãi quá chừng, định cất cánh bay, nhưng 
Đề Thích đã hiện nguyên hình trở lại, đến gần bên, cất giọng 
rủ rỉ rù rì như rót mật vào ta1: 

- Em yêu! Kiếp trước ta là phu quân của em, tên là 
Mapha. Em là SuJata, là phu nhân thứ tư của ta, tại ngôi làng 
Macala, kinh thành Rãjagaha, quốc độ Magadha... 

Từng lời, từng lời của Đề Thích gợi lên hình ảnh vừa 
qua trong kiếp trước, phục hồi lại ký ức ngủ quên của nàng 
hạc. Lát sau, Sujãtã bỗng nhớ lại tất cả. Nàng thôn thức, bồi 
hồi, nép mình bên chàng trai hạc như đặt trọn niềm tin tưởng 
nơi người chồng cũ. Thế rồi, với sự cô gắng, Đề Thích nói 
cho SujJãta nghe tất cả mọi nhân, duyên và quả; khuyên hạc 
sông đời thiện lương, giữ tròn những căn bản của ngũ giới - 
may nhờ phước báu â ây hỗ trợ, giúp nàng thác sanh cõi trời 
Ba Mươi Ba để tái ngộ tình xưa. 

Thấy Sujãtã gật đầu, Đề Thích hài lòng, đưa chim hạc 
trở về rừng cũ... 

Tiếng nhạc của cõi trời như còn vọng lại sau đôi cánh xa 
xăm, hạc tỉnh mộng, bảng hoàng, sau đó nó biếng ăn, biếng 
bay, biếng đi kiếm môi. Chàng ở trên cao kia do quá nhiều 
công đức đã làm trong kiếp trước. Còn ta? Ta đã ăn tận, 
hưởng tiệt các món ăn cũ, dư phước của kiếp nào. Khi mọi 
người nhiệt tình, hăng say với các thiện sự như bố thí, trì 
giới, làm các công tác lợi ích xã hội - còn ta thì không làm 
cái gì lợi ích cho ai hết. Rồi cái Đại hội trường nguy nga đồ 
sộ cùng với hàng trăm công trình phụ, là niềm vui chung cho 
cả làng, thế mả ta cũng chăng đóng góp được chút gì. Ta chỉ 
lo trau chuốt, điểm trang, tới lui ngắm nghía vẻ đẹp của 
mình để tự mãn, để khinh người. Ta ngồi trong im mát 
hưởng thụ ngũ dục, làm đẹp nhan sắc với châu báu, với 
phần, với hoa hương cho những đứa nô tì, kẻ làm công trầm 
trồ, tán thán. Chàng và họ, ba bả phu nhân kia, nhờ công 
đức, nhờ phước báu đã gieo trồng, bây giờ họ ngồi ở thiên 
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đình an hưởng phúc quả. Còn ta thì đọa lạc làm thân chim 
xấu xít này thì còn chi để mà nói nữa? Than ôi! Hãy lo tu tập 
đi thôi! Đời chim chỉ có giới bất sát, vậy ta phải kiên quyết 
giữ tròn giới ây như lời chàng yêu thương nhắc nhở. 

Bắt đầu từ dạo đó, hạc không ăn các con vật đang còn 
sông. Do không quen ăn lá cỏ, các loại hạt nên hạc gây yếu 
rất nhanh. Chỉ tuần sau là hạc kiệt lực, ngã gục bên bờ suối. 
Sương rừng và gió núi làm hạc tỉnh lại. Mệt mỏi, lờ đờ hạc 
lê vài bước. Một chút nước suối giúp hạc tỉnh hơn. Và ô kìa! 
Một con cá béo ngậy nằm phơi cái bụng vàng óng ánh! Nó 
chết rồi. Nó sẽ cho ta sinh lực và sự sống. 

Khi ngậm con cá trong chiếc mỏ xinh xăn, hạc nghe thân 
cá rung động, uốn cong chiếc đuôi - nó vừa hoảng hốt và 
vừa như một phản xạ trong sạch từ lương tâm có giới, nó 
nhả con cá ra với đôi mặt thẫn thờ. Hạc còn không quên 
dùng chiếc mỏ đây con cá xuống dòng nước. Thả chết chứ 
hạc không thể nào phạm giới sát sanh. Dẫu cho cái đói có 
thúc bách, có hành hạ, hạc nguyện vẫn kiên gan chịu đựng 
đề được lợi ích và tiễn hóa dài lâu. 

Trước mắt hạc chợt rực sáng. Con cá bạc tử suối nước 
bỗng vút lên hư không như một vệt thủy tính, hiện thành Đề 
Thích thiên vương ngôi giữa đám mây lành, rực rỡ sắc màu. 

- Lành thay! SuJataä yêu quý! Nàng đã có giới ở trong 
tâm. Nàng đã biết nghe lời ta. Thật ra, chỉ cái chớp mắt là 
kiếp hạc phù du. Hãy kham nhẫn, chiến thắng vị dục của cái 
bụng, rồi nàng sẽ được tái ngộ cùng ta giữa cõi đệ nhị thiên 
đường hạnh phúc xán lạn. 

Nói thế xong, Đế Thích thoáng biến mất giữa hư không 
lông lộng. 

Nàng SuJata nhờ có giới hộ trì, nâng đỡ nhưng vì có Ít 
phước báu nên hết kiếp hạc, tái sanh thân phận một cô gái 
trong gia đình nghèo khổ làm nghê thợ gốm ở Bãrãnasi. 
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Từ đỉnh Sineru, nhờ thiên nhãn, Đề Thích thiên Vương 
biết chỗ sanh thú của nàng. Khi cô gái lớn, Đế Thích hóa 
thành một cụ giả đây một chiếc xe đầy cả dưa chuột chín 
vàng đi vào thành phô. 

Ông già bán dưa chuột rao vang cái câu lạ lùng: 

- Ai lấy dưa, kẻ ấy phải có giới! Ai có giới thì hãy đến 
lây dưa! 

Màu dưa chuột chín vàng rất thích mắt, thấy là đã muốn 
ăn ngay. Thật là loại trái cây giải khát quý hiếm giữa mùa 
năng nóng cháy da. Người ta đồ xô lại và ai cũng tranh phần 
muôn mua. 

Ông già hét to: 

- Các ngươi có giới không? Ta chỉ cho dưa đến người có 
giới! Ai có giới mới có phần dưa! 

Người ta nói: 

- Tôi chẳng biết giới là gì, nhưng tôi có tiền. Tôi sẵn 
sàng trả giá cao nhất. 

- Hãy đi! Ông già bán rong lấy tay xua - Ta không cần 
tiền. Tiền bạc có tích sự gì. Ta chỉ cho không cả xe dưa này 
đến người có giới. 

Với sức mạnh do thần lực của vị thiên chủ, đôi cánh tay 
gây guộc của cụ già như hai vòng đai kiên cô bảo vệ xe dưa 
chuột. Đám đông như chạm phải một bức tường sắt, dạt lui. 
Ai cũng nghĩ là ông giả ấy điên. Mọi người lảng tránh dân. 

Tiếng rao của cụ già khản khàn nhưng vọng từ đường 
phố này sang đường phố khác, từ khu nhà này sang khu nhà 
khác. Muôn dân kinh thành Baranasl, không hiểu tại sao cứ 
nghe mãi âm thanh của ông già rao dưa chuột vang vang 
trong lỗ tai. Kế cả kẻ điếc lãng, cũng nửa tin nửa ngờ, hôm 
ây họ cũng nghe tất rõ ràng. 

- AI có giới, ta cho không dưa chuột. AI có giới, ta cho 
không cả xe dưa chuột. 
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Tiếng rao vọng đến tai, nàng Sujãtã nghèo khổ rung 
động mạnh. Tiềm thức quá khứ mơ hồ trở về. Nàng biết 
giới, nghĩ về giới, quen biết giới như người bạn thân đi xa 
lâu ngày gặp lại. Nàng rẽ đám đông bước lại. 

- Thưa cụ! Tôi biết giới, tôi có một chút giới! Hãy cho 
tôi dưa chuột! 

Cụ già chợt nở nụ cười hóm hỉnh, dịu dàng nhìn cô gái, 
hỏi rằng: 

- Cả kinh thành Bãrãnasĩ này có ai biết gì về giới đâu? 
Vậy tại sao cô bé biết? 

- Thưa cụ! Tôi biết giới từ quá khứ. 

- Vậy giới là gì nào, cô bé? 

- Là ngăn giữ những điều xấu ác, thưa cụ! 

- Vậy là đúng, vậy là giỏi! Nhưng cụ thê cái gì là xấu ác, 
này cô bé? 

- Ví dụ sát sanh hại vật là xấu ác, thưa cụ! 

- Ứ! Hoàn toàn chính xác! Vậy thì hãy giữ cho tròn năm 
giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, 
không nói dối, không uống các chất say, cô bé làm có được 
không? 

- Được, thưa cụ! Tôi làm được cả năm g1ới ây. 

Đề Thích trao cho cô gái cả xe dưa chuột rồi nói nhỏ bên 
tai nàng: 

- Chẳng phải dưa chuột đâu, là cả một xe vàng ròng đây! 
Hãy dùng tài sản châu báu nảy nuôi mạng sống, nuôi cha mẹ 
già và làm các công đức. Nhớ tích lũy cho thật nhiều công 
đức như bố thí, trì giới và làm các việc lành tốt hữu ích đến 
mọi người, cô bé sẽ đạt nhiều an vui và hạnh phúc trong mai 
hậu. 

Thế rồi, cô bé nghèo khô y lời, giữ giới trong sạch, cúng 
dường đến các đạo sĩ, bố thí đến người nghèo khổ, lập các 
trạm phước xá, chân bần cho đến mãn đời. Hết tuôi thọ, 
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mạng chung, nàng sanh làm công chúa cõi A-tu-la thiên, 
mang sắc đẹp quý phái, đôn hậu và thùy mi. 

Đến tuổi trưởng thành, A-tu-la vương cho nàng tự do 
kén chồng. Các A-tu-la thái tử, hoảng tử, công tử từ khắp 
các cõi A-tu-la đồng đến tham dự , ra mắt xem thử có lọt 
vào cặp mắt xanh của người đẹp không. 

Hơn ai hết, Đề Thích biết rõ chuyện này, biến hóa thành 
một hoàng tử A-tu-la hiên ngang, anh tuân, cỡi thớt ngựa 
trời sáng ngời châu báu. Giữa đám thanh niên A-tu-la, Để 
Thích đẹp đẽ, phương phi, cao sang như chúa phượng 
hoàng. 

Nhìn thấy Đề Thích, trái tim công chúa A-tu-la rung 
động mạnh bởi sợi dây ái luyễn nhiễu đời kiếp. Nàng chọn 
Đề Thích làm chồng giữa muôn vàn tiếng reo hò tán dương 
của thần dân ngưỡng mộ. Và dĩ nhiên còn cả sự đồ ky, ganh 
ty từ phía những thanh niên đến câu hôn. 

Đề Thích ra mắt nhạc gia, hiện thành thân tướng cao 
sang, trang nghiêm đây uy lực của một vị thiên chủ tôi cao - 
trình bày cho A-tu-Ìa vương nghe rõ nhân, duyên vả quả của 
cầu chuyện hôm nay - rôi sau đó, muốn kết tình giao hảo 
giữa hai quôc độ. 

A-tu-la vương Vepacitti ban đầu đùng đùng nổi giận, 
sau nhìn thây con gái đang rỡ rỡ hạnh phúc, bèn nghĩ rằng: 
Bây giờ, dẫu là ông vua trời cao sang nhưng đã hạ mình làm 
giai tế thì có lý nào lại cố chấp, chuốc môi oán thù không 
đáng có! Điều nên đáng hãnh diện nữa là khác rồi lớn tiếng 
Cả CƯỜI: 

- Đề Thích! Ha... ha...! Rốt lại, ngươi là con rễ của ta, 
ha... ha... 

Đề Thích mỉm cười vui vẻ, sai chư thiên thuộc hạ dâng 
rượu trời, một số lễ vật trân quý mà cõi A-tu-la không thể có 
rồi vái lạy A-tu-la vương làm nhạc phụ. Sau đó, Đề Thích 
chào cha vợ rồi dẫn công chúa A-tu-la về cung Đao Lợi, 
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tặng riêng nàng một tòa bửu đài nguy nga, trắng lệ, đặt nàng 
lên địa vị thứ hậu, xung quanh đoanh vây hai ngàn năm trăm 
vạn thiên nữ. 

Kế xong chuyện tiên thân Đề Thích của mình, đức Phật 
kết luận: 

- Thuở còn luân hỏi sinh tử, Như Lai đã làm những thiện 
sự không mệt mỏi. Không những chỉ mình làm mà còn nhắc 
nhở, khuyến khích, giáo hóa người khác làm theo. Do vậy, 
những phước báu hữu vi của Như Lai cũng rất là đặc biệt, 
rất là thù thăng. Chính nhờ bồ thí, trì giới, làm các việc lành 
tốt hữu ích cho cuộc đời mà Như Lai hưởng quả vị thiên chủ 
tối cao với ngũ dục, với uy lực, với quyền năng vô hạn! 
Điều nỗi bật ở đây chính là đức tính tinh cần với những 
thiện sự. Ai tinh cần, người ây được tán dương; aI dể duôi, 
biếng nhác sẽ bị người khác coi khinh, xem thường. Đúng 
như câu kệ ngôn: 

“. Chỉ nhờ đức tánh tinh cần 

Đề Thích cai quản bốn tầng thiên vương 

Dề duôi thiên hạ khinh thường 

Tinh cần mãi được tán dương đời đời 

Nghe xong tích truyện Cõi trời Ba Mươi Ba, nhiều vị tỳ- 
khưu còn trẻ, bàn tán với nhau: 

- Đức Phật của chúng ta thuở còn là bồ-tát lại có những 
bốn bà vợ! Vui nhỉ! 

- Ngài cũng chung tình ghê gớm nhẽ! Cái cô bé SuJata 
kia bị đọa lạc làm con hạc mái, bồ-tát đã tìm trăm phương 
nghìn cách đem lên cõi trời để nỗi duyên cho bằng được. 

- Vọng ngữ đó! Cái gì mà trăm phương nghìn cách? Chỉ 
một cách thôi là giúp nàng ta giữ giới thôi! 

- Bố thí nữa, chân bần nữa! 


??Œ) 


t2 Pháp cú 30, nguyên văn: “Appamãadena maghavã devänam setthatam gato. 
Appamadam pasamsanti pamado garahito sadati”. 
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- Ừ, thì nhiều cách, nhưng đâu có trăm phương? 

- Đến ba kiếp sau, cô bé mới được tái ngộ cùng chồng! 
Ghê nhỉ? 

- Đa tình thể là đệ nhất! 

- Ngài tạo phước báu hữu vi thiệt là cực kỳ. Mà khi xả 
bỏ cũng thiệt là cực kỳ! 

- Vậy mới đúng là hiện thân siêu việt của một đức 
Chánh Đăng Giác chứ! 
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Tiếp Độ 
Con Trai Nhà Đại Phú 


Tại ngôi làng Kalanda gần Vesäli có con trai của một 
nhà đại phú tên là Sudina, vừa mới lập gia đình. Hôm nọ, 
chàng và một số bạn hữu ghé kinh thành Vesäli vì một vài 
công việc làm ăn; thấy mọi người đồ xô đến Đại Lâm 
(Mahavana), Trùng Các giảng đường (Kũtägara)“ để nghe 
đức Phật thuyết pháp, ông và bạn hữu cũng tò mò đi theo. 

Thanh niên Sudina nhìn thấy đức Thế Tôn ấy được 
đoanh vây bởi một hội chúng đông đảo và ngài như một sư 
tử vương, vàng rực, chói sáng, uy nghi như nhiếp phục cả 
đại giảng đường, tạo cho chàng một ân tượng mạnh mẽ. 

Rồi còn thời pháp nữa. Với âm thanh trầm hùng, thanh 
thoát, diệu vợi... với ngôn ngữ cô đọng, gãy gọn, chính xác, 
dị giản... như đi thắng vào tâm, vào trí hội chúng. Còn nữa. 
Còn lý nghĩa và tư tưởng. Còn những ví dụ, những đoản 
ngôn. Còn chiều sâu và khoảng trồng, khoảng lặng của 
những điều chưa nói hết... Tất cả ấy như cuốn hút tâm tư 
Sudina làm cho chàng chú tâm lắng nghe không bỏ sót một 
từ, một ngữ nghĩa nào. Thanh niên Sudina xúc động một 


lÍ — é L4 — % ` V4 ^ ki ^ J3 kà ` X ki * 
®) Kũta là nóc nhọn; agara là nhà ở, chô ở - nên đôi nơi dịch là “Sảnh đường 
nóc nhọn”. 
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cách sâu xa, như đảo hoán tận gốc rễ nếp suy nghĩ của 
chàng. 

Cuối thời pháp, thanh niên Sudina như còn rúng động, 
bàng hoàng, đăm chiêu, tự nghĩ: 

- Quả là ta đã sống và đang sông một đời vô vị, vô tích 
sự. Bụi bặm, dơ uễ, đặc đây phiền não và buộc ràng! Ta 
đang đăm say, mê mải nơi thế giới đốm hoa không thực. Ta 
đã tìm kiếm hạnh phúc nơi cõi vô thường, tạm bợ, sinh diệt 
mà tưởng là hăng thường, vĩnh cửu. 

Tiếng chuông của giáo pháp đã gõ mạnh lên đầu ta tồi. 
Ảnh sáng của giáo pháp cũng đã chớp lóe trong tâm trí của 
ta rồi. Vậy, đời sống tại gia này còn thú vị gì nữa, còn chút 
sinh khí nào nữa đâu?” 

Rồi chàng lại suy nghĩ tiếp: 

“- Nhưng nếu muốn sống đúng như những điều mà đức 
Thế Tôn kia đã thuyết giảng thì quả thật không phải là dễ 
dàng đối với người đời, đối với người tại gia với trăm công, 
nghìn việc, với ân ái vợ chồng, với tiền bạc, Ø1a sản, VỚI 
thôn lân, bằng hữu, với truyền thống, tập tục, với bùn lây, tù 
đọng và chật chội của toan tính và lo âu. 

Cái đời sống trong sạch và trinh trăng như vỏ ốc kia, cái 
đời sống giải thoát như cánh chim trời kia chỉ thích hợp với 
người cạo bỏ râu tóc, tam y nhất bát, sống đời xuất gia phạm 
hạnh mà thôi!” 

Thế rôi, với dõng lực và quyết tâm, lúc trở lại gia đình, 
thanh niên Sudina nói rõ ý định xuất gia của mình cho cha 
mẹ và cả cho cô vợ mới cưới hay. AI cũng ngăn cản. AI 
cũng nói ý định ấy là điên rồ và ngu ngốc. Ngay chính bạn 
bẻ thân hữu cũng xúm vào khuyên lơn chàng, vì chàng là 
con một nên thuận theo truyền thống tô tiên là sinh con đẻ 
cái để nỗi dõi tông đường! 

Ý định sống đời phạm hạnh như mũi tên đã bắn đi, 
không dừng lại được, thanh niên Sudina tuyên bố với sức 
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mạnh nặng ngàn cân: “Một là xuất gia, hai là chết!” Chàng 
năm xuống nơi chỗ nền đất không có trải lót rồi nhịn ăn, một 
ngày, hai ngày cho đến bảy ngày. 

Khi sự sống của Sudina chỉ còn thoi thóp, sợ con trai 
chết, cha mẹ mới đồng thuận cho chàng xuất gia. 

Thế là vô cùng khó khăn, thanh niên Sudina mới bứt nồi 
sợi dây ràng buộc của gia đình, trở lại Đại Lâm, Trùng Các 
giảng đường để xin đức Phật được xuất gia sống đời phạm 
hạnh. 

Đức Phật sở dĩ ở nán lại thêm mấy hôm ở đây cũng chỉ 
đề chờ đợi chàng trai này, vì hơn ai hết, ngài biết ông ta có 
duyên với giáo pháp") 

Và sau khi thấy rõ tâm ý, sở nguyện của thanh niên 
Sudina, đức Phật chứng minh và chư vị trưởng lão cho ông 
ta thọ đại giới với những lời giáo giới căn bản và cần thiết 
nhất. 

Tỳ-khưu Sudina sau đó, nguyện sống hạnh đầu-đà, mặc 
y phấn tảo”), noi gương tôn giả Mahã Kassapa, tam y nhất 
bát, tu hành rất mực tinh tấn. Ai cũng kính trọng. Chỉ riêng 
đức Phật, các vị thánh lậu tận có thăng trí thì chỉ mỉm cười, 
không bình luận. 


t? Câu chuyện về tỳ- -khưu Sudina này được mở đầu khi giới thiệu về luật tạng. 
Vì tám năm sau, lúc về thăm lại gia đình, cha mẹ chàng tha thiết khân cầu 
chàng để lại “hạt giống - bTjaka” Lúc ấy, giới bất cộng trụ (pärãjikã) thuộc 
thanh tịnh giới (patimokkha) chưa chế định - chàng không biết, tưởng là 
không có tội chi, nên đã ba lần giao hợp với người vợ cũ. Kết quả là bà vợ 
sanh được một đứa con trai nên bạn bè vui nhạo gọi tên bà là “Mẹ của chủng 
tử”! Mấy trăm năm sau, Mi-lan-đà sở vấn (Milindapañha) cũng có nhắc lại 
chuyện tỳ-khưu SudIna này. 

“! Pamsukũla: Vải bó tử thi hoặc vải lượm từng tắm, từng mảnh nơi này và 
nơi kia, giặt sạch, nhuộm rồi may mặc - không thọ nhận vải mới, vải lành 
nguyên. 
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Trên Ngọn Đồi Đá Trắng 


Thây nhân duyên ở Vesäli vậy là vừa đủ, đức Phật giáo 
giới thêm một số thời pháp nữa đến chư tỳ-khưu tăng và ni 
rồi lại lên đường. Lần nảy, ngài chỉ đi một mình cùng với thị 
giả Meghiya theo hướng tây bắc. 

Nửa tháng sau, đến vùng Cãlikã, có con sông Kimikälã 
xanh trong mát mẻ , ngôi làng Jantu tươi đẹp, trù phú, thạnh 
mậu, đức Phật dừng chân nghỉ ngơi tại một lùm cây Im mát. 
Khuất xa sau vùng dân cư, đức Phật thấy một ngọn núi trăng 
nối bật giữa nền trời trông vô cùng hùng vĩ vả diễm lệ. Dân 
địa phương cho biết, là trên núi ấy, núi Calikapabbata'” có 
rất nhiều hang động có thể trú mưa, trú nắng được. 

Sáng ngày, sau khi trì bình khất thực, thấy dân tình 
thuần phác, chưa nhiễm quá nặng mê tín của đạo bà-la-môn, 
đức Phật quyết định an cư mùa mưa thứ mười ba ở đây. 

Độ thực xong, đức Phật và thị giả Meghiya bộ hành lên 
núi. Hóa ra Calikapabbata là một ngọn núi đá vôi màu trắng, 


t2 Kinh sách nào cũng ghi, hạ thứ 13, đức Phật an cư tại tảng đá Cãlika hoặc 
làng Calika. Nhưng theo “Dictionnary of Pali Proper Names” - thì đó là một 
ngọn đồi màu trắng, hoản toàn trắng (The hill was quite white in colour). Nó 
còn cho biết có con sông Kimikälãä và ngôi làng Jantu với vườn xoài (mango 
ørove) tươi đẹp mà thị giả Meghiya thích thú nữa. 
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không lẫn một màu sắc nào, xen kẽ là những gốc cô thụ, lùm 
hoa, bụi cây điểm xuyết trông vô cùng ngoạn mục. 

Đức Phật lựa tìm một hang động. Và tỳ-khưu Meghiya 
cũng có một hang động gần bên. “Hai thầy trò” bỏ y bát, lui 
cui quét tước, dọn dẹp nơi ăn chốn ở cho mình. Quả thật là 
thanh tịnh và yên Ổn vô cùng, chắng CÓ a1 quấy tây. 

Tỳ-khưu Meghiya không biết, chứ hằng đêm, đức Phật 
lại thuyết pháp cho thọ thần, địa thần, sơn thân, chư thiên 
xung quanh vùng đến đảnh lễ, thăm viếng và hỏi đạo. 

Hôm kia, đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn bao quát bốn 
phương, một sự so sánh, tỷ giáo chợt đến với ngài. Quả thật, 
giáo pháp của ngài xuất hiện ở thế gian cũng tương tự như 
ngọn núi trăng này, hùng vĩ giữa nên trời, dường như không 
nhiễm bụi bặm trần tục. Còn hội chúng tu tập, với những 
đạo quả, thăng tuệ, tứ VÔ ngại giải, thần thông, giới định, 
thuyết pháp... điểm xuyết cũng tương tợ những cụm cây 
xanh, những lùm hoa kial 

Còn nữa, hằng đêm, đêm này sang đêm khác, chỉ cần 
một chút sáng tự trời cao thì ngọn núi đá trắng chợt trông 
như một mảnh trăng hùng vĩ xua giạt bóng đêm - đề lại một 
thứ ánh sáng dịu dàng, tĩnh lặng và thanh bình. 

Đức Phật tự nghĩ: 

“- Hôm tại Verañja, ông SãrIiputta đề nghị một bộ luật 
hoàn hảo hãng là có lý. Muốn bảo vệ, gìn giữ giáo pháp 
nguyên tuyên, trinh trắng như ngọn núi này thì phải cần có 
giới luật căn bản, cụ túc. Vậy, nhân mùa an cư này, có lẽ ít 
bận rộn bởi những hội chúng, ta sẽ để tâm nghiên cứu trước 
các bộ luật của chư Chánh Đăng Giác quá khứ để lúc nảo 
thuận tiện, đúng thời, đúng duyên thì ta sẽ chế định”. 

Thế rồi, ngày qua ngày, đức Phật lặng lẽ trì bình khất 
thực, khi một mình, khi cùng thị giả Meghiya. Đôi khi, đức 
Phật vào định suốt mấy ngày thì những lúc ấy, tỳ-khưu 
Meghiya lủi thủi ôm bát đi một mình. Hôm kia, vui chân 


212 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TRÊN NGỌN ĐÒI ĐÁ TRÁNG 


ông đến làng Jantu, thấy một vườn xoài cô thụ xinh đẹp, ông 
thích thú quá, muốn độc cư ở đây. 

Khi đức Phật xuất định, tỳ-khưu Meghiya quỳ bạch xin 
đến vườn xoài kia để tu tập. Cả hai lần đức Phật đều từ chối. 

Quán căn duyên, ngài biết rõ, một kiếp quá khứ lâu xa, 
vị ty-khưu này đã từng làm một vị vua cai trị một vương 
quôc ở đây, và ngôi vườn kia là hậu thân vườn thượng uyên 
của ông ta. Khi thây cảnh xưa cũ, dù đã hằng ngàn lần thay 
đổi, sinh diệt nhưng luỗông tâm vẫn bắt gặp được ký ức cũ 
nên sinh ra thỏa thích. Nếu tỳ-khưu này đến ở đấy thì những 
hình ảnh xa xăm đâu đó về đời sống hưởng thụ ngũ dục sẽ 
tái hiện lại trong tâm tưởng và sẽ đánh gục ông ta tức thì! 

Nhưng khi tỳ-khưu Meghiya khẩn thiết xin đến lần thứ 
ba thì đức Phật lại gật đầu, nói rằng: 

- Thôi được rồi! Ông cứ đi cho vừa lòng, cho thỏa 
nguyện. Như Lai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và có lẽ sau khi 
chuyện xảy ra rôi thì lời dạy bảo của Như Lai mới khỏi phải 
phí phạm như nước trượt lá sen, như nước đồ đâu vịt! 

Quả đúng như thế. Tỳ-khưu Meghiya đến vườn xoải, lựa 
chọn chỗ ở thích hợp với mình xong, mỗi ngày, mỗi đêm 
tinh tấn hành thiền. Nhưng ông ta hoàn toàn bất lực không 
tìm thấy một chút thanh bình, một chút an tịnh nào. Cái tâm 
lúc nào cũng bồn chỗn, xao xuyên rồi đủ mọi tham dục khởi 
lên. Không biết từ đâu trong sương khói chập chờn, những 
hình ảnh mỹ nữ hiện ra, nõn nường, lồ lộ da thịt, thơm ngát 
phân hương... khêu gợi đam mê và dục tình. Rồi nào là 
những thức ăn mỹ vị... rồi tiệc tùng, đàn ca, xướng hát vang 
vang trong tâm tưởng, hoặc như từ hư không vọng xuống... 
Niềm khao khát hưởng thụ đời sống ngũ trần ào ạt tấn công 
làm cho vị tỳ-khưu này không chịu nổi. Ông toát mồ hôi, 
căn răng đến chảy máu hầu chiến đâu với nó. Lát sau, trầm 
tĩnh lại, Meghiya tự nghĩ. “Thật là kinh khiếp, thật là kỳ lạ. 
Ở gần bên đức Đạo Sư ta luôn cảm giác an ổn, lúc nảo 
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những dục tư duy, dục tầm" như thế này khởi lên, chúng 
nhanh chóng biến mất. Còn bây giờ, khi ta ở một mình, nó 
đánh ta không còn manh giáp, không còn một chỗ nào để 
thối lui!” 

Một bữa khác, nhẹ nhàng xả thiền, để tâm hư tĩnh, lắng 
nghe hơi thở một hồi, Meghiya chậm rãi bách bộ dưới 
những lùm cây thưa với những vệt nắng loang lỗổ. Buổi chiều 
mát mẻ, yên tịnh, chàng đã lấy lại được sự thăng băng tâm 
hồn. Bất chợt, một đàn chim từ đâu đó rào rào xuất hiện, 
chúng đập cánh, nô giỡn, ca hót ỏm tỏi, tạp loạn... làm cho 
chàng rất khó chịu... Rồi phân chim rơi xuống, lông lá bay 
loạn xạ làm chàng bực bội hơn. Chưa thôi, hôm sau lại một 
đàn khi tìm đến nữa, chúng chí chóe níu cảnh, chuyền 
nhánh, vặt trái làm náo động cả khu vườn. Thê là tâm chàng 
như có ngọn lửa thiêu đốt, lại rơi vào sân tư duy, sân tầm? 
không cưỡng được. Chàng không còn làm chủ được mình. 
Những bước đi chợt hấp tấp, bồn chôn, lại vấp ngã bởi gốc 
cây, cục đá... 

Sau đó nữa, cơn nóng giận càng tăng trưởng làm cho 
Meghiya sinh ra thù ghét chúng, chàng giận dữ, cứ muốn la 
muốn hét, muốn đập, muốn đánh đuôi, muốn chưởi măng lũ 
chim, lũ khi. Và khi mà hại tư duy, hại tầm” khởi lên dữ 
dội, không còn làm chủ được, chàng đã lấy đá quăng, lẫy 
cành cây đập đuôi đàn chìm, đàn khi. Một vài ba con đâu đó 
đã bị thương tích... nên chúng hoảng sợ bỏ đi cả. 

Ngồi thở với hơi thở dồn dập, tim đập mạnh, máu dồn 
căng lên óc... chàng mệt lả. 


® Kãmavitakka: Dục tầm - tức là tầm cầu, suy nghĩ, tìm kiếm để thỏa mãn ái 
dục - nhất là nhu cầu vật chất, thân xác. 

' Byäpadavitakka: Sân tầm - tức là tầm cầu, suy nghĩ, tìm kiếm những gì liên 
hệ đến nóng nảy, bực bội, giận dữ, sân... 

° Vjhimsãvitakka: Hại tầm - tức là tầm cầu, suy nghĩ, tìm kiếm những gì liên 
hệ đến hận, đến thù, đến sự mưu hại chúng sanh khác. 
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- Thôi rồi, đúng rồi! Đức Phật đã từng giáo giới ở đâu 
đó, rằng là, khi mà dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên... 
chúng sẽ thiêu rụi tất thảy mọi thiện pháp, làm cho tàn rụi, 
héo úa mọi công đức tu tập có được! 

Ôi! Phải trở về vập đầu nơi bàn chân bụi của đức Đạo 
Sư thôi, ngài sẽ chỉ dạy cho ta cách vượt qua chúng. Khi nào 
mà chưa có biện pháp đối trị, khi nào mà nội lực tâm linh, sự 
hành trì tu tập của ta chưa vững vàng thì ta không còn dám 
sông một mình nữa đâu. 

Vội vã lúc đến cũng như vội vã lúc đi, Meghiya mau 
chóng xếp y, mang bát, bộ hành lên lại núi đá Cãlikã, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, trình bày lại mọi sự... 
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Những Pháp Cần Có 
Của Một Hành Giả 


Cái gì xây ra trong tâm tư vị tỳ-khưu này, đức Phật đã 
thây rõ, biết rõ nên ngài đã dạy như sau: 

- Này Meghiya! Trước khi giảng giải về những pháp đối 
trị dục tầm, sân tầm và hại tầm trong trường hợp mà ông vừa 
mắc phải, Như Lai sẽ nói qua về những điều kiện cần thiết 
cho một vị tỳ-khưu lên đường, cho một hành giả tu tập, sống 
một mình, nơi này và nơi khác. 

Thật ra, không phải ai sống một mình cũng được đâu. 
Hành giả sống một mình nơi thanh vắng, nơi khoảng trống, 
nơi rừng sâu, nơi hang động, nơi nghĩa địa, dưới cội cây, nơi 
những chốn tịch liêu không người, không có nghĩa là không 
cần bạn đạo, không cần bạn lành, không cần bậc thiện hữu 
trí thức! Mà chính nó là điểm quan trọng nhất đây! Phải cần 
một điểm tựa tinh thần. Phải cân có bậc thiện trí để lắng 
nghe, trao đối, học hỏi. Phải cần có người gần gũi để giúp 
đỡ nhau khi ốm bệnh, lúc rủi ro, tai nạn và cả khi gặp những 
vấn nạn vô phương giải quyết. 
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Vậy, điều kiện thứ nhất của một hành giả là phải có bạn 
lành”, tức là bạn đồng tu có đạo hạnh, có trí tuệ để nương 
tựa, ông phải ghi nhớ điều này! 

- Dạ thưa vâng! 

- Điều kiện thứ hai, là hành giả phải có giới luật” đầy đủ 
ở trong tâm cũng như sự tướng biểu hiện ra ngoài của thân 
khẩu, tối thiêu là phải biết gìn giữ sáu cửa vào ra, đi đứng 
năm ngồi phải có chánh niệm và sống đời nuôi mạng chơn 
chánh. Bởi giới chính là hàng rào ngăn ngửa ác pháp, là áo 
giáp có công năng chở che những mũi tên độc hại, ác uế từ 
thê giới ngũ trần cho những ai muốn sống đời độc cư, thanh 
tịnh. Phải ghi nhớ thêm điều này nữa, ông có biết thế không? 

- Dạ thưa vâng! 

- Điều kiện thứ ba là phải biết tạo cơ hội để học hỏi về 
giáo pháp, thính câu pháp”). Có thể đi tìm kiếm, đảnh lễ các 
bậc tôn túc, các vị thánh giả. Có thê thỉnh thoảng trở về với 
tăng đoàn để sống trong không khí tu tập chung, nghe những 
thời pháp của các vị. Cũng có thê lắng nghe từng bước chân, 
từng hơi thở, mọi động niệm, dây khởi trong tương giao căn, 
trần, thức: Pháp sẽ phát sanh ở đây! 

- Dạ thưa vâng! 

- Điều kiện thứ tư là tinh tấn, nỗ lực” không ngừng. 
Phải chuyên cân quán niệm, quản tưởng, quán chiếu trong 
mọi lúc, mọi khi. Nói tính tân như thế không có nghĩa là cô 
găng kịch liệt, quá sức lại thành ra hỏng, nguy hiểm! Ông có 
hiểu cái tính tân chừng mực, không giùn mà cũng không 
căng như sợi dây đàn không, này Meghiya? 

- Thưa, đệ tử hiểu. 


f2 Kalyänamitta. 

(2) STla, 

'° Dhammakãmatä. 
® Viriya. 
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- Dễ duôi, biếng nhác, giải đãi là một cực đoan, mà cô 
găng quá sức, nhiệt tình quá mức lại là một cực đoan khác, 
ông hiểu chứ? 

- Dạ thưa vâng! 

- Điều kiện thứ năm là phải trang bị cho mình một trí tuệ 
đây đủ, nhất là loại trí thấy rõ sự sanh, sự diệt” của của các 
pháp chúng duyên khởi tác động lên thân tâm; có trí khéo 
léo quán sát về nhân, về duyên, về quả; có trí khéo léo 
hướng tâm đúng” đến mọi sự, mọi vật, mọi pháp, ông có 
lãnh hội được hết không, này Meghiya? 

- Đệ tử sẽ cô gắng! 

- Ngoài năm điều kiện kia, vị hành giả cũng còn cần 
phải quán tưởng thân bất tịnh”), quán tưởng mười loại tử thi 
để đối trị với tham muốn, với ái dục, với tình dục; phải tu 
tập tâm từ“ phát triển những năng lượng mát mẻ để rưới tắt 
sân hận; phải tu tập hơi thở vào, hơi thở ra” một cách 
chuyên niệm, khắng khít, miên mật để tà tư duy'® không có 
cơ hội phát khởi; hằng quán vô thường, sanh diệt của năm 
uấn để diệt trừ ngã mạn. Và chính nhờ quán vô thường, vô 
ngã này mà hành giả có thê đạt chánh trí, giác ngộ và giải 
thoát ngay trong kiếp sống hiện tại này. 

Giảng đến ngang đây, đức Phật thấy tỳ-khưu Meghiya 
rất chăm chú lắng nghe, ngài đọc thêm một bốn câu kệ ngôn, 
với ý rằng: 


t2 Udayabbhayañãna: Trí thấy rõ danh sắc sinh diệt. 

' Yonisomanasikãra: Hướng tâm đúng sự thật (như lý tác ý). 

® Asubha: Bắt tịnh. Là bất tịnh của 32 thể trược, bất tịnh của thức ăn, bắt tịnh 
qua mười giai đoạn thay đổi và biến hoại của tử thi từ khi mới chết cho đến 
khi thành đồng xương trắng. 

 Met(ã: Tâm từ tức là tình thương vô lượng vô điều kiện - chứ không phải 
“từ bi quán” như nhiều kinh sách đã lầm lẫn. 

®)' Änãpãnassati: Niệm hơi thở vào ra - gồm số tức niệm (đếm hơi thở) và tùy 
tức niệm (theo dõi hơi thở). 

' Ba tà tư duy: Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. 
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- Nếu tâm ai chạy theo tà tư duy thô thiên, hèn hạ, thấp 
thỏi hay tốt đẹp, tế nhị, vi tế thì người ấy luôn luôn bị dao 
động, thất niệm, phóng dật. Chìu theo tà tư duy thì tâm kẻ 
ngu ấy không bao giờ an trụ, cứ mải miết, rong ruồi chạy 
theo đối tượng này sang đối tượng khác không ngưng nghỉ ”. 

Bằng nếu không chạy theo tà tư duy, có chánh niệm, biết 
thu thúc, gìn giữ sáu cửa vảo ra với sự tinh tấn thì có thể 
ngăn chặn được nó một cách dễ dàng, này Meghiya! 

Sau đó, đức Phật còn đưa thêm ví dụ người thợ làm tên, 
cho dù cây có gai, có mắt hoặc cong queo, người ấy có thể 
vót, tỉa, lấy lửa uốn làm cho mũi tên trở nên ngay thăng 
được. Cũng vậy, cái tâm của chúng sanh với những khúc, 
những mắt, với gai nè chăng chịt, phải biết cắt, biết tỉa, biết 
vót cho nó trơn tru, sau đó, dùng giới, dùng trí mà uốn nắn 
mới thành hữu dụng được. 

Ví như con cá sống dưới nước, nếu bắt bỏ, ném lên bờ 
thì nó sẽ vùng vẫy, giấy giụa, cũng vậy, khi tu tập minh sát, 
năm được cái tâm, bắt được cái tâm ra khỏi ngũ trần thì nó 
cũng vùng vẫy giãy giụa y như thế. Vậy nên, hành giả phải 
quyết tâm, phải kiên trì mới làm yên lắng ba tà tư duy ấy 
được. 

Cuối buổi giảng, tỳ-khưu Meghiya có được pháp nhãn, 
bước được vào dòng chảy giải thoát. Ông ta sung sướng gục 
khóc, quỳ ôm chân bụi đức Đạo Sư không thốt được nên lời. 


° Khuddã vitakkãä sukhumã vitakkã anugatãä manasãä uppilãvã ete avidväã 
manaso vitakke hurãa huram dhavatI bhantacItto. 
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Màu Y Vàng 
Trên Núi Đá Trăng 


Đức Phật sống nơi này yên tĩnh hơn một tháng thì các 
bà-la-môn gia chủ, đạo sĩ hành cước tìm đến vẫn đạo. Rồi 
dân chúng trong vùng cũng tò mò thăm viếng đức Đạo Sư. 

Và quả thật vậy, không nói thì ai cũng hiểu; với dáng 
dấp tôn nghiêm, sắc diện như thần mặt trời, thần mặt trăng 
cộng lại; đi đứng uy nghĩ, nhàn thoát, tự tại lúc đi trì bình 
khất thực nơi này và nơi khác, đức Phật đã thu hút sự tín mộ 
của nhiều giai cấp. Sự hiện thân của một đức Chánh Đắng 
Giác cũng đã được giới bà-la-môn bản tán, và ngài lại đến ở 
nơi vùng hẻo lánh này là một vinh hạnh cho cư dân trong 
vùng. 

Tuy nhiên, tại nơi nảy chắng có biến cô gì trọng đại, 
ngài chỉ tốn nhiều thì giờ hơn để thuyết giảng giáo pháp 
thanh tịnh và thoát khổ mà thôi. Và khi thây không có chỗ 
trú năng, trú mưa cho nhiều người, những vị có tín tâm tự 
nguyện vận động xây dựng cốc liêu băng tranh tre nứa lá. 

Tháng sau nữa thì sô người thọ trì quy giới đã lên đến 
hăng trăm người. Và người học tu cũng lên đến mấy chục vị. 
Không mấy chốc, gần đến hết mùa mưa, nơi này đã biến 
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thành một tu viện với hằng chục cốc liêu rải rác quanh sườn 
núi. 

Mãn mùa an cư, đức Phật phải ở lại thêm một thời gian 
nữa để giáo hóa học chúng. Tuy nhiên, tôn giả Moggallãna, 
một số chư vị trưởng lão như Bhaddiya, Kã|udäyi... đã xuất 
hiện kịp thời với thêm cả hăng trăm vị tỳ-khưu nữa làm cho 
ngọn núi đá vôi trắng này chợt trở nên vàng rực. 

Thêm một tháng nữa, chư vị trưởng lão tăng ni quanh 
các quốc độ lân cận hay tin lại dẫn đệ tử của họ tìm đến 
đảnh lễ đức Phật vẫn an sức khỏe của ngài thì vùng Cälikã 
này đã trở nên quá tải. Bây giờ, các vị bà-la-môn hữu danh, 
những gia chủ và cư dân trong vùng mới thấy rõ uy lực giáo 
hội của đức Phật, nơi quy tụ biết bao nhiêu bậc anh tài kiệt 
xuất cùng với số lượng tăng ni đông đảo chưa từng thấy. 

Đức Phật phải yêu câu tôn giả Kã|udäy! và Bhaddiya ở 
lại chăm sóc tu viện mới rồi ngài lại dẫn hội chúng lên 
đường. Còn Mahã Mogsallana thì tùy nghi, vì đức Phật biết 
ông ta hiện có năm trăm tỳ-khưu cần phải giáo hóa và đệ tử 
thì có trời, rồng, dạ xoa... đủ loại. 
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Mới rời núi đá vôi một hôm thì tôn giả Sãriputta xuất 
hiện cùng một số đông trưởng lão cùng với đệ tử của họ nữa. 
Khi du hành đến một thi trấn nhỏ thì số lượng chư tỳ-khưu 
đi theo đã hơn một ngàn vị. Do nhờ có tôn giả SãrIputta và 
các vị trưởng lão kinh nghiệm nên việc trì bình khất thực, 
nơi dừng chân ban ngày, ban đêm đều được tính toán kỹ 
càng và chu đáo. 

Hôm ấy, tại một rừng cây mát mẻ, trước một hội chúng 
đông đúc, thấy đa phần là tỳ-khưu trẻ, đức Thế Tôn đã nói 
như sau, và đã được các vị đa văn thuật lại: 

- Này chư tỳ-khưu! Thuở xưa, ở đây là thị trấn có tên là 
Desaka, được nổi danh là trù phú, đẹp đẽ. Nơi các đường 
chợ, người ta chưng bảy hàng hóa tươi mắt, khêu gợi lòng 
tham. Sau các cửa số có rèm lụa và nơi mặt tiền của ngôi 
nhà, có những cô con gái mỹ miễu, duyên dáng được trang 
điểm và phục sức tế nhị bằng châu báu, hương thơm và 
tràng hoa. Các trò du hí với trồng đánh, với kèn thôi, với vũ 
điệu, với nhạc ca du dương trỗi lên đây đó rất là mê ly, say 
đắm, quyến dụ lòng người. 

Này chư tỳ-khưu! Thật là dễ dàng thay cho các vị khi đi 
trì bình khất thực nơi một thị tứ giàu có, luôn luôn có đủ 
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cơm bánh, mật, sữa cùng thức ăn vật cứng, vật mềm khác để 
nuôi mạng. Mà cũng thật là khó khăn cho các vị khi phải giữ 
gìn sáu cửa, trang nghiêm thân, trang nghiêm giới, sông đời 
biết đủ, tỉnh giác, chánh niệm mà không có rối loạn tâm, 
không có chao đảo trí... 

Nhập đề như thế xong, đức Phật đi vào chánh đề với 
giọng phạm âm như sâm gióng giữa trời mưa: 

- Này chư ty-khưu! Hãy nghe đây! Đứng trên đỉnh cao 
ngàn tầm cây thốt nốt còn dễ dàng hơn là thấy sắc đẹp của 
mỹ nhân mà không nhìn! Đứng trên bờ hồ than lửa hừng 
rừng rực còn dễ chịu hơn là trước âm thanh quyên rũ của cô 
ca nữ mà không nghel Suy ra, mùi hương, vị ngon, xúc 
chạm êm ái đều như thế cả. 

Này chư tỳ-khưu! Các ông nghĩ như thế nào, ví như có 
một cô gái duyên dáng, mỹ lệ cực kỳ, với mảnh xiêm lụa 
mỏng như mây trời, được phô bày trọn vẹn thân vóc ngọc 
ngà với các đường cong uốn lượn gợi cảm, cô gái ấy đang 
múa một khúc điệu lả lơi gợi tình, ca một giọng ca dụ mỊị 
như bỗ câu gọi bạn, như bướm cọt hoa... Có một gã thanh 
niên trẻ trung, khí huyết dư tràn, hai tay bưng hai bát dầu 
đây có ngọn, buộc phải đi qua chỗ cô gái ây. Tên đao phủ 
của vua câm đao đi sau, nói với thanh niên răng: “Này chàng 
trai! Không được nhằm mắt, không được bịt tai, hãy đi qua 
chỗ mỹ nhân! Chỗ nào ngươi làm rơi một giọt dầu, ngay tại 
chỗ ây, cái đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cô. Nếu ngươi đi qua 
hết chỗ mỹ nhân mà không có một giọt dầu nào bị bắn ra 
ngoài, ngươi sẽ được đức vua tặng thưởng một ngàn đồng 
tiên vàng”. 

Này chư tỳ-khưu! Các ông nghĩ thế nào, một ngàn đồng 
tiền vàng dễ bỏ vào túi hay là cái đầu kia dễ lìa khỏi cổ? 

Được chư tăng như đồng loạt trả lời: 

- Khó thay là một ngàn đống tiền vàng bỏ túi và dễ thay 
là cái đầu phải lìa khỏi cô! 
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Đức Phật mỉm cười: 

- Sai rồi! Rồi ngài tiếp - Một ngàn đồng tiên vàng kia rất 
dễ bỏ túi! Tại sao vậy? Vì người thanh niên ấy sợ cây đao, 
sợ đâu lìa khỏi cỗ nên y sẽ dễ dàng đi qua chỗ mỹ nhân và 
không hè làm rơi một giọt dầu nào! 

Đề cho hội chúng lãnh hội sự thật đã được khéo giảng, 
khéo thuyết, khéo thí dụ, đức Đạo Sư lại tiếp: 

- Nây chư tỳ-khưu! Bậc hiền trí thuở xưa, không có 
thanh bảo đao hăm dọa đi sau; và sự thử thách, cám dỗ cũng 
không phải chỉ thời gian một hồi trỗng mà suốt bảy ngày 
bảy đêm trên đường trường, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Sự 
thử thách, cám dỗ, cạm bẫy không chỉ một mỹ nhân mà thật 
sự là thiên sắc, thiên âm, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. 
Thế mà bậc hiển trí vẫn không phóng dật, an trú niệm, cột 
giữ sáu cửa suốt mẫy chục do-tuân, đi đến nơi đến chốn, 
không những chỉ đạt một ngàn đồng tiền vàng mà đạt được 
cả quốc độ. 

Nói thế xong, đức Phật im lặng. 

Sau khi hội chúng thưa thỉnh ba lần, đức Đạo Sư đã vén 
bức màn quá khứ, kề lại một chuyện xưa, sau đó được các vỊ 
giáo thọ thuật lại có chút văn chương, chữ nghĩa như sau: 

- Thuở xưa có một vị vua cai trị một quốc độ hùng 
mạnh, ông ta có cả thảy một trăm vị hoàng tử, và đứa con út, 
một chàng trai anh tuân, là nhân vật chính trong câu chuyện 
này. 

Đức vua có nhiều từ tâm và giàu lòng bố thí, có đức tin 
thiêng liêng với các đạo sĩ. Hằng ngày trong cung điện bao 
giờ cũng có chư vị Độc Giác Phật từ Himalaya đến thọ thực. 
Nhà vua cúng dường đặt bát không thối thất, không mệt 
mỎI. 

Hoàng tử út, hoan hỷ việc làm của vua cha nên thành 
tâm cung kính phục vụ chư Phật Độc Giác rất là chu đáo và 
tận tụy. 
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Hôm kia, hoàng tử út suy nghĩ: 

- Ta có những chín mươi chín người anh nhưng chỉ có 
một vương quộc. Bây giờ, khi vua cha còn sông, với tỉnh 
thương đồng đều, ai cũng có chút ít của cải, tài sản. Nhưng 
chắng biết khi vua cha trăm tuổi rồi, tình trạng các hoảng tử 
sẽ ra sao? Chốn vương vị, quyên lực và lợi danh dễ làm đen 
tối lòng người, theo đó, thây sẽ phơi, máu sẽ đồ. Nếu biết là 
chỗ nguy hiểm thì ta nên tìm cách tránh xa trước. Chư vị đại 
đạo sĩ này, có sự tu chứng bậc cao, có sự thấy biết sâu xa, có 
lẽ sẽ giúp cho ta những lời dạy bảo khôn ngoan và sáng suốt 
nhất”. 

Ngày hôm sau, khi chư Phật Độc Giác đến, hoàng tử út 
đem lại bình nước trong rửa chân cho các vị ấy, lau cho khô 
với khăn sạch, đặt bát dâng cúng những món ăn thượng vị. 
Khi các ngài dùng xong, hoàng tử út dâng nước lọc, tắm xỉa 
răng và khăn trắng lau tay. Lúc các ngài đã ôm bát, hoàng tử 
út đến đảnh lễ, ngôi xuống một bên để xin được hâu chuyện. 

- Đệ tử ở chỗ cõi đời với mắt thịt tối tăm và đây bụi, thật 
không biết chỗ nào là trong, chỗ nào là đục, chỗ nào là tốt, 
chỗ nào là xấu; không biết nơi nào nên ở, nơi nào nên đi; 
những việc nên làm và những việc không nên làm! Tương 
lai thật là mịt mù, bấp bênh và vô định vậy. Vậy xin các ngài 
chỉ giáo, định hướng cho để đem đến an vui, lợi lạc lâu dài 
về saul 

Vị trưởng lão chăm chú nhìn hoàng tử trẻ tuổi một hồi 
rồi khẽ nói: 

- Hoàng tử có biết cái mênh mông và rộng lớn của hư 
không hoặc biên cả chăng? 

- Thưa, có thể tưởng tượng được. 

- Những tư duy, những vấn đê tiềm tàng trong câu hỏi ấy 
cũng thật là mênh mông và rộng lớn như thế. Đấy là những 
thao thức, những trăn trở, những tìm kiếm từ một đời, hai 
đời cho đến trăm ngàn đời của những bậc hiển triết, những 
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vị ân giả cô độc giữa rừng sâu, non cao, động vắng từ ngàn 
xưa cho đến ngản sau. Tuy nhiên, ở đây, hoàng tử đặt vẫn đề 
có giới hạn hay không có giới hạn? 

Hoàng tử út chợt đâm ra ngỡ ngàng, bối rỗi, lúng túng 
một hồi mới đáp được: 

- Thưa, tâm trí của đệ tử chưa đủ kích thước bề rộng 
cũng như bẻ sâu để đặt những vấn đề rộng lớn, mênh mông 
vô giới hạn. Ở đây, thật nhỏ bé và tầm thường là tương lai 
và sự an ôn của một đời người. Tương lai và sự an ỗn của 
một đời người cũng phải được giới hạn lại nơi những nhu 
cầu bình thường và giản dị nhất. Đệ tử không có những ước 
vọng cao xa. Đệ tử sẽ có ví dụ. Ví như một cái hạt hoa nằm 
trong trái chín, đến thời kỳ, cái vỏ sẽ nứt và những cái hạt sẽ 
bung ra. Cái hạt bung ra ấy cần phải nương gá vào một chỗ 
nào có đủ đất, nước, không khí, ánh sáng, không sâu bọ để 
nó có đủ khả năng nây mầm, sinh trưởng, tồn tại, lớn lên để 
cho sắc, cho hương. Đệ tử chỉ muốn như là cái hạt hoa ây, là 
vấn đề giới hạn trong câu hỏi kia vậy. 

Vị trưởng lão gật gật đầu, mỉm cười: 

- Thật đáng mến thay là ước mơ khiêm tốn của một vị 
hoàng tử. Vì tâm đức ấy nên ta không ngân ngại tiết lộ cho 
hoàng tử hay: Cái hạt hoa ấy sẽ không rơi trúng vào chỗ có 
đất, nước, ánh sáng và không khí đủ điều kiện thuận lợi đâu! 

- Phải rồi! Hoàng tử út tuy buôn trong lòng nhưng bình 
tĩnh nói - Dường như đấy là sự thật mà đệ tử tiên liệu được. 
Giả dụ như vua cha yêu mến đệ tử, cho kế thể ngai vàng, đệ 
tử cũng cương quyết không nhận, vì đó là mầm mống tranh 
chấp, cốt nhục tương tàn. Đệ tử chỉ cần một chút ít của cải 
và tài sản, chung sông với anh em một cách thuận hòa và 
yên âm mà thôi! 

VỊ trưởng lão nói nhỏ lại: 
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- Một chút ít ấy cũng không có đâu. Cái hạt hoa kia mà 
rơi xuống nơi này thì nó sẽ không tôn tại, huống nữa là cho 
sắc, cho hương! 

Ngại răng xác định sự thật ấy vị hoảng tử nhân hậu này 
sẽ đau khổ, bậc trưởng lão nói thêm: 

- Tuy thế, nó sẽ có một nơi khác. Sức bung của hạt hoa 
ây phải thật xa, phải thật mạnh mới gặp được môi trường 
thuận lợi. Chính ở đấy sắc hương sau này mới rực rỡ và 
nông đượm. 

Hoàng tử như vin được chiếc phao giữa lòng biên lớn: 

- Xin ngài bi mẫn chỉ dạy? 

- Về phương Bắc, cách đây rất xa - vị trưởng lão chậm 
rãi nói - tại nước Gandhara, kinh thành Takkasilä chính là 
môi trường rất thuận lợi đang chờ đợi sẵn. Đây là điều bí 
nhiệm, ta biết rất rõ nhưng không thê tiết lộ nhiều chỉ tiết 
hơn. Là nếu hoàng tử đi từ đây lên đó được trong vòng bảy 
ngày, hoàng tử sẽ đạt được vương quốc ấy. Tuy nhiên lộ 
trình thật là vô cùng gian nan hiểm trở, không biết hoàng tử 
có chịu khó, có kham nhẫn được không? 

- Đệ tử sẽ cô gắng! 

- Có hai con đường để đi đến vương quốc ấy. Một con 
đường đi vòng quanh các khu rừng, ít nguy hiểm nhưng xa 
đến ba mươi do-tuâần, với thời gian bảy ngày thì chăng thể 
chạy cho kịp. Con đường thứ hai đi băng qua khu rừng, chỉ 
có mười lăm, mười sáu do-tuần, đi suốt bảy ngày bảy đêm 
thì có thê đến kịp. Nhưng lộ trình nảy cheo leo hiểm trở, vừa 
độc trùng, thú đữ, lại vừa bị sự thử thách, cám dỗ của phi 
nhơn và ma quân. Hoàng tử liệu sức mình như thế nào? Ý 
chí và nghị lực như thế nào? Quả thật nó thiên nan, vạn nan 
đấy! Đến được vương quốc ấy vừa kịp thời gian bảy ngày, 
vừa bình an vô sự, nó từa tựa như bằng hai tay mà bơi qua 
hư không vậy! Chưa có ai làm được! Phải bỏ mạng dọc 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 22” 


ĐOÁ HOA VƯƠNG QUỐC 


đường thôi! Hoàng tử hãy suy nghĩ cho cần thận, cho chu 
đáo! 

Hoàng tử gật đầu mạnh mế: 

- Cái thế của đệ tử là phải gieo trồng hạt hoa nơi vương 
quốc ấy! Đệ tử sẽ làm được! 

- Vậy hãy lên đường ngay, tức thì! Vị trưởng lão ân cần 
nói thêm - Điều phải ghi nhớ nằm lòng, đinh ninh như nhất, 
là dầu gặp hoàn cảnh nào cũng phải an trú niệm, giữ gìn sáu 
cửa, con tâm trong sáng như trăng răm. Còn phải chuẩn bị 
tinh thần để nhịn đói, nhịn khát nữa. Một chút giải đãi, biếng 
nhác, thiếu tinh cần, thiếu tỉnh thức là phải lia bỏ mạng sống 
ngay! 

- Đệ tử xin ghi nhớ] 

- Bây giờ ta sẽ cho hoàng tử vật hộ thân. Nhưng nên 
nhớ, vật hộ thần này chỉ bảo vệ được những con người có 
chánh tâm, chánh khí! 

Nói thế xong, vị trưởng lão nhắm mắt, niệm chú rồi trao 
cho hoàng tử một lá bùa băng cát và một sợi chỉ, lại còn dặn: 

- Bình thường, vật để trên ngực, giữ chánh niệm thì 
được vô sự. Lúc cảm thây nguy hiểm nhất, lây bùa này, lây 
chỉ này cột lên búi tóc thì chư thiên giúp đỡ, hộ trì; các loài 
phi nhơn như ma quân, dạ-xoa, a-tu-la không dám xâm hại. 

Trao bùa và giáo giới như vậy xong, tất cả các vị Phật 
Độc Giác biến mất tại chỗ, về Himalaya. 

Hoàng tử út đến từ giã vương phụ và mẫu hậu, từ giã 
những người anh, kẻ thân tín, băng hữu, nói rõ ý định ra đi 
của mình, dẫu ai khuyên bảo, can ngăn gì cũng không lay 
chuyền chàng được. 

Có năm tay chân thuộc hạ xin đi theo, nhưng hoàng tử 
lắc đầu, điềm đạm bảo: 

- Việc của ta nên ta phải tự giải quyết. Các ngươi không 
nên đi theo, nguy hiểm lắm đó! 
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Do họ cứ khăng khăng nguyên sống chết có nhau nên 
hoàng tử đành phải ưng thuận. 

Họ khoác hành tranh lên đường khi trời đất còn mờ 
sương. Họ tiết giảm tôi đa thời gian nghỉ ngơi vả ăn uống. 
Ngày thứ nhất, họ đến địa đầu khu rừng hướng chênh Bắc 
được an toàn. Nghĩ đến lời dạy bảo của vị trưởng lão Độc 
Ciác Phật, hoàng tử dặn dò thuộc hạ: 

- Núi rừng tươi đẹp, cây xanh mát mẻ, chúng ta sẽ bộ 
hành thoải mái, không mắt sức. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, 
mọi nguy hiểm đang chờ đón chúng ta. Hãy cảnh giác và an 
trú niệm. 

Vượt qua cụm rừng đầu tiên thì bóng chiêu đã ngả, lùm 
cây xòe tán, sương mờ huyền ảo, một con suối sực nức mùi 
hương hiện ra trước tầm mắt mọi người như một phép lạ. 
Rồi kìa! Một xóm nhỏ với lầu gác, với những căn nhà nhỏ 
xinh xinh, rực rỡ đèn treo, hoa kết nằm bình vên trên nền đá 
trăng, lác đác chỗ này chỗ kia là những cụm hoa vảng, hoa 
da cam, hoa màu tím nhạt... Cả đoàn bâng khuâng dừng lại. 
Họ đăm đăm nhìn con đường mòn chạy viền bãi cỏ xanh 
như dải lụa bạch dẫn đến chiếc câu lơ thơ liễu rủ. Từ đâu đó, 
một cô gái đẹp như tiên nga, yêu điệu dáng hồng, tay vin 
cành liễu, nụ cười mê hôn, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ: 

- Hoa nở chóng tàn, tuổi xuân nào có mấy khắc, sao các 
chàng không dừng chân ngơi nghỉ? 

Rồi sau đó là một đoàn tiên nữ vén mây bước ra, xiêm 
áo mỏng mảnh như màn sương, dáng ngà uyên chuyền, vóc 
ngọc lồ lộ, ập úng thẹn thùa, nụ cười gợi tình, mắt môi lúng 
liêng... 

Năm người tùy tùng tim đập bồi hồi, đôi chân sụm 
xuống. Hoàng tử một thoáng rung động nhưng an trú niệm 
lại ngay, mắt nhìn thăng, chân bước đều, hùng dũng như 
viên hồ tướng. Năm thuộc hạ thấy thế như được hồi sinh, 
dẫu uê oải, tiếc rẻ nhưng cũng phải cố găng bước theo. 
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Bỗng, một người đi chậm lại. Hoàng tử hỏi: 

- Sao ngươi không theo kịp các bạn? 

- Thưa, chân tôi bị đau! Chỉ cần ngồi nghỉ nơi xóm này 
một khắc, lấy lại sức, tôi sẽ lên đường ngay! 

Hoàng tử nhăn mày: 

- Chúng là phi nhơn, ma nữ hoặc dạ-xoa nữ đấy! Chúng 
lây sắc đẹp quyên dụ ngươi, rồi qua một đêm, ngươi chỉ còn 
là một đồng xương trắng hêu! Hãy liệu chừng! 

Người kia cười lạt mà rằng: 

- Dẫu sự việc có là như vậy, tôi cũng không thể đi được 
nữa, thưa hoàng tử! 

Nhìn thân sắc và nghe cách nói của người kia, hoàng tử 
biết là khó lòng khuyên can được, chàng bèn thở dài rồi 
than: 

- Ôi! Sắc đẹp! Hỡi thiên sắc ma quân! Ngươi đã đánh 
thăng người bạn của ta ngay nơi vương quốc khả ái và mê 
hoặc này! Ngươi chính là mũi tên hoa có tâm độc, sẽ băn 
thắng vào trái tim bạn ta, không nhức đau, chỉ là vết tử 
thương dịu dàng, êm ái! Nhưng ta sẽ vĩnh viên đánh bại 
ngươi, bằng an trú niệm, bằng sự tỉnh thức miên tục, trường 
kỳ!” 

Rồi hoàng tử xót xa mà lên đường với bốn người còn lại. 

Chàng trai đắm sắc, sau một đêm với mỹ nhân, thịt và 
máu của y chưa đủ một bữa tiệc dính răng cho bầy dạ-xoa 
nữ. 

Đêm thứ hai, năm người như đi lạc vào thế giới âm 
thanh mê hoặc và xao xuyến lòng người. Đầu núi, triển non, 
lùm cây, khóm đá... đâu đâu cũng vọng lại giọng ca, điệu hát 
đặt dìu, xen lẫn là lời bướm ong tình tự, tiếng cười mời mọc, 
hờn yêu, nũng nỊu... 

Hoàng tử tỉnh thức ngay: 

- Hãy an trú niệm đi các bạn! Nó là lưỡi kiếm vô hình, 
vô ảnh sẽ xuyên ngọt vào trái tim, vào ý chí, vào khối óc 
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kiên cường của chúng ta đấy! Kẻ nào bạc nhược tâm hôn thì 
sẽ năm xuống nơi chiếc giường của ma nữ, vĩnh viễn không 
ngôi dậy được đâu! 

Trên ngọn đôi thấp, một bây tiên nữ hiện ra như thực 
như hư, như có như không... 

Một người chợt đi chậm lại. 

- Sao vậy? Hoàng tử hỏi - bạn lại bị đau chân à? 

- Thưa không! Người kia đáp - Tôi bị đau bụng! 

Hoàng tử thoáng nghe nhạc điệu thay đôi, bây giờ đã réo 
rắt, mê ly đến cùng cực làm chàng bỗi hồi, bồi hồi. Thỉnh 
thoảng lại xen lẫn vài tiếng ư ử dâm dật, lời thốt khẽ như 
đau đớn, như khoái lạc, dẫu chàng đã tỉnh thức cao độ mà 
trái tim vẫn rung động mấy lần. Chàng căn răng, kiên gan 
chiến đấu với ý nghĩ: Một chút thất niệm ở đây thì ngày mai 
chỉ còn là một đồng xương trắng! 

- Hoàng tử hãy đi đi - Người kia mê loạn nói - Tôi tình 
nguyện năm chết ở đây! 

Hoàng tử thở dài, lẫy hết ý chí và sức bình sinh, thốt lên 
một lời ca chưa từng được nghe: 

- Hỡi thiên âm ma quân! Ngươi đã thăng! Chiếc cầu 
vồng ngũ sắc âm thanh của ngươi đã êm ái đưa linh hồn bạn 
ta đến quốc độ khoái lạc và tử vong! Ta hát lên, ca ngợi và 
tán thán cái tài mê hoặc và sức mạnh quyến dụ của ngươi, 
sức mạnh ấy còn hơn cả thiên binh vạn mã! Chúng va động 
vào khối óc và trái tìm còn khủng khiếp hơn đao kiếm bố 
tung vào đá tảng. Chúng có thê làm bủn rủn một thân chiến 
tượng. Chúng có thê làm cùn nhụt ý chí và dõng lực kiên 
cường chiếc thân thân mã nòi giống sindhu tôi thượng. 
Nhưng, ta cho ngươi biết, chúng không thể ràng buộc được 
gót chân của đệ tử bậc ân sĩ. Lại một lần nữa, đệ tử của bậc 
ân sĩ sẽ đánh bại ngươi bằng tâm niệm bình hòa, trung chính 
và an tĩnh. Vũ khí duy nhất và tôi hậu duy nhất của ta là an 
trú niệm, là sự tỉnh thức miên tục, trường kỳ!” 
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Hát thế xong, biển âm thanh của dạ-xoa nữ chợt tan mất 
giữa hư không. Hoàng tử lặng lẽ đưa đôi mắt thương bi nhìn 
ba người còn lại, bùi ngùi cất bước. Còn kẻ bỏ cuộc, sáng 
mai, núi rừng lại có thêm một đồng xương trắng vô danh. 

Rồi tuân tự như vậy, hoàng tử vượt qua, vượt qua... Đến 
chỗ khu rừng thiên hương, kẻ mê đắm hương rớt lại. Đến 
chỗ khu rừng thiên vị, kẻ mê đắm vị nằm xuống. Đến chỗ 
khu rừng thiên xúc, kẻ mê đắm xúc gục ngã. Rốt lại, hoàng 
tử là chiến sĩ duy nhất và cuối cùng hiên ngang bước qua 
năm cạm bẫy mà không cần lẫy chỉ cột bùa cải lên mái tóc. 

Chúa dạ-xoa nữ bặm môi, trợn mắt họp cả bây lại, cất 
giọng the thé: 

- Các ngươi là đồ ăn hại! Chỉ có sáu con mỗi mà cũng để 
cho sống mất một con. Hãy chịu tội đi! 

Đoàn yêu nữ đồng quỳ xuống van xin được tha tội. Chúa 
dạ-xoa giận dữ gầm lên. Cả bọn quỳ mọp lạy lục như tế sao, 
phân trần: 

- Quả thật là chúng con oan! Chúng con thật đã hết khả 
năng. Làm sao chúng con có đủ sức đề đánh bại đệ tử của 
bậc ân sĩ ở Tuyết Sơn? 

Nghe nói vậy, chúa dạ-xoa nữ dịu giọng: 

- Nếu đúng y là đệ tử của những đạo sĩ mặc áo vỏ cây ở 
Himalaya thì ta sẽ tha cho tội chết! 

- Xin chúa hãy ra tay! Bọn yêu nữ đồng thanh tâu - Và 
hãy túm ngay trái tim của nó xem thử nó run rấy như thế 
nào? 

Chúa dạ-xoa nữ chợt hóa hình thành một con quỷ sáu 
đầu, mười hai tay, mười hai chân, cất ØIỌnØ Cười ngạo mạn, 
rúng động cả hư không, rồi nói: 

- Ta mà ra tay thì thầy của y ta cũng nhét trong đũng 
xiêm, huồng hồ là tên đồ đệ! 

Rồi ngạo mạn, vênh váo nói: 
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- Thôi, ta cho các ngươi lui! Khi nào có lệnh, phải tụ họp 
đây đủ trong nháy mắt. Hãy để phân tên trẻ ranh cứng đầu 
ây, ta sẽ dạy cho y bài học lễ độ! 

Bèn hóa hiện ngay dung sắc một thiên nữ diễm kiểu, đẹp 
đến nỗi, ai nhìn vào cũng phải nín thở; rồi ma nữ như cánh 
hoa trời, lướt qua hư không, theo sát sau lưng con môi khó 
nuốt. 

Nhắc lại, hoàng tử sau khi vượt thoát năm loại cám dỗ, 
ra khỏi khu rừng thì bắt đầu nhìn thấy đất trời quang đãng, 
xóm làng đông vui, khoan khoái thở một hơi dài, nhưng rôi 
chàng lại trực thức ngay, tự nhủ: 

“- Tuy ta đã chiến thăng nhờ không phóng dật, nhờ an 
trú niệm, nhờ sự tỉnh thức miên tục, trường kỳ, nhưng đến 
đây, đã thật sự an toàn chưa? Ở nơi cái chỗ bình lặng có vẻ 
an ôn này, biết đâu loài chúa dạ-xoa vẫn hờm sẵn cạm bẫy 
chực chờ đâu đó? Phải cảnh giác đề phòng, không được xem 
thường uy lực và sự xảo quyệt của chúng!” 

Vừa nghĩ thế xong, sau lưng liền có tiếng gọi: 

- Chàng ơi! Đợi thiếp đi với! 

Hoàng tử cảm nghe rúng động cả người, chưa kỊp có 
phản ứng gì thì một mùi hương kỳ lạ phủ chụp làm cho 
chàng đê mê, ngây ngất... Hoàng tử căn lưỡi, phun máu để 
cơn đau làm tỉnh thức lại nhưng âm thanh mê hoặc kia, mùi 
hương quái ác nọ còn làm cho chàng dường như mất hết mọi 
khả năng tự kháng. Bất giác, hoàng tử quay đầu lại và chàng 
đã đứng sững như trời trồng. Dưới trời đất này sao lại có 
được cái ma sắc kỳ lạ như thế? Và cũng khiêu khích, gợi 
tình đến thế? Cả toàn bộ con người nàng đều phát tiết ra, nói 
lên, chưng bày trọn vẹn, tuyệt hảo tất cả cái hoàn mỹ nhất 
của tạo hóa, kèm thêm cái no đây, tươi mát, tràn trễ của 
khoái cảm nhục dục nữa. 

Khi hoảng tử đứng lại và run rây toàn thân như chờ đợi 
thì nữ chúa dạ-xoa không ngạc nhiên gì trước sự chiến thắng 
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không cân sức này. Chính những bậc ân sĩ, đạo sư, đạo sĩ... 
oai nghiêm lẫm lẫm cũng đã từng bị nàng đo ván trên mặt 
trận sắc, thanh, hương... cường liệt này. Họa hiếm mới thất 
bại. Còn đối với chàng trẻ tuôi non nóớt này... nàng mới chỉ 
sử dụng một phần công phu tiểu xảo. 

Khi nữ chúa dạ-xoa bước tới với con mắt lúng liếng đa 
tình, với nụ cười lăng lơ mê hôồn, với mùi hương thơm lừng 
quyền rũ, với xiêm y mịn màng trong suốt... quảng tay ôm 
hoảng tử thì nàng chợt thối lui, da mặt tái xanh, hốt hoảng! 
Một cái gì đó, chớp nhoáng, buốt ngọt như mũi tên nhọn 
đâm xuyên qua ngực nàng làm nàng đau điếng, toát mô hôi 
hột... Nữ chúa dạ-xoa đứng ngây kinh hoàng, hai mắt trợn 
trừng, ngạc nhiên không xiết kể. 

Về phần hoàng tử, sau khoảnh khắc ấy, như từ vùng đen 
đặc tối tăm, một điểm sáng lóe lên rồi dân dân lan rộng. Mọi 
cơ năng, cảm quan, ý chí từ từ hồi phục. Hoàng tử cắn lưỡi, 
phun ra một bụm máu nữa. Giờ thì chàng đã tỉnh thức hoàn 
toàn. Hoàng tử hiểu, hai tay chàng chợt đưa lên ngực, ở đó 
có lá bùa cát. Nhờ uy lực của trưởng lão Độc CI1ác Phật, nếu 
không chàng đã gục ngã rồi. 

Ma nữ nghĩ: 

- Tuy thế, vẫn còn có nhiều cơ hội. Cuộc chiến đấu này 
thú vị đây! Có cam go thì sự thành mới đáng hãnh diện. Ta 
còn có thiên vị, thiên xúc; đồng thời lặp đi lặp lãi mãi thiên 
sắc, thiên âm, thiên hương nữa. Cuối cùng, có thể tung ra 
đòn tôi hậu, một loạt cả năm món vũ khí ấy. Nhưng phải để 
ý coi chừng, dường như có lá bùa “bạch pháp” nơi ngực 
hắn!” 

Từ lúc ấy, nữ chúa dạ-xoa như hình với bóng theo bên 
hoàng tử, dùng đủ mọi cách, mọi mưu mô để cám dỗ chàng 
cho băng được. Nhưng nữ chúa dạ-xoa đã lầm. Hoàng tử đã 
hoản toàn lấy lại sự tỉnh thức ban đầu. 

Trên đường, có người hỏi: 
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- Này mỹ nhân! Người đi trước nàng là a1 vậy? 

Nữ chúa dạ-xoa nhu mì đáp: 

- Là người chồng trẻ yêu quý của tôi đó. 

Rồi người ta nói với hoàng tử rằng: 

- Này bạn! Khi bạn có người vợ tuyết sắc, mỹ miễu, đẹp 
như bó hoa, tế nhị như nụ hoa, rực rỡ như vòng hoa. Nàng 
như được mở ra từ trong một hộp châu báu chói ngời, từ 
trong một hộp kỳ hương thơm lừng lựng! Nàng đã bỏ gia 
đình mà theo bạn và đặt lòng tin nơi bạn. Vậy sao không 
thân yêu đi với nhau, tay trong tay, kể sát nhau hơn, bạn nỡ 
nào lạnh lùng và vô tình đến thế? 

Hoàng tử đáp, mắt nhìn thắng phía trước: 

- Các bạn hãy liệu chừng! Nó không là nữ chúa dạ-xoa 
thì cũng là “đầu nậu” dạ-xoa đấy! Nó không phải là vợ tôi 
đâu. Nó đã quyến dụ và ăn thịt năm người bạn đồng hành 
của tôi rồi đó. 

Nữ chúa dạ-xoa cười duyên mà đáp: 

- Ôi! Thưa các ngài Khi mà người đàn ông đã ăn ở hai 
lòng thì người vợ đầu gÔI tay ấp, ân ái mặn nồng cũng biến 
thành nữ yêu, nữ quỷ hết! 

Người ta tin nàng. Còn hoảng tử thì cứ một mực cắm 
cúi, rảo bước nhanh, tất cả lời tiếng gì cũng như gió thoảng 
ngoài tai. Nữ chúa dạ-xoa bắt đầu tức tối, hậm hực... khi 
hiện hình có mang, khi hiện dáng sanh con, khi ăm con bên 
nách, khi thì hiện người bị tình phụ... Đến mỗi chỗ dừng 
chân, nữ chúa dạ-xoa lại bày biện thức ăn đẹp mắt và ngát 
mùi thơm. Chỉ nhìn và ngửi thôi cũng đã thèm đến rỏ dãi vì 
đây là thiên hương và thiên vị. Nàng lại còn trang hoàng chỗ 
năm êm ái và khêu gợi như chiếc giường của dạ-ma phu 
nhân trôi trổ tải nũng nịu, mắt liếc mày đưa, phô đùi, phô 
ngực, phô da thịt nõn nà... Nhưng nữ chúa dạ-xoa đã lâm. 
Hoàng tử của chúng ta luôn tỉnh thức và an trú niệm. 
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Chỉ còn mội đổi đường nữa là vào vương quốc 
Gandhara, kinh thành Takkasila, hoàng tử ngang nhiên quay 
lại, đối mặt trực diện với nữ chúa dạ-xoa, mỉm cười mà 
rằng: 

- Nữ chúa ma quân! Ngươi không còn là kẻ vô địch nữa 
rồi! 

Nữ chúa đanh đá đáp lại: 

- Ta không tin như thê. Rồi có lúc, ngươi cũng phải năm 
xuống, quỳ xuông, trườn tới mà hôn cái sâu xiêm của tal 

Hoàng tử cười ha hả một hồi rồi nghiêm sắc mặt: 

- Rồi có lúc, ngươi cũng tan theo bóng tối! 

Đến trước công vào hoàng cung, hoàng tử dừng chân ở 
nhà chiêm bái, nghĩ răng: 

“- Nếu có nguy hiểm thi nó sẽ xảy ra vào thời khắc cuối 
cùng này. Ngoài ý chí quyết liệt và sự tỉnh giác liên tục, ta 
sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn bằng lá bùa hộ mệnh bất khả xâm 
phạm”. 

Bèn lấy sợi chỉ, cột bùa cát lên mái tóc, hoảng tử cầm 
gươm và đứng dậy. 

Chiều xuống rồi tối lại. Nữ chúa dạ-xoa hy vọng đêm 
nay sẽ đánh gục được hoàng tử băng chiến thuật tối hậu 
nhưng vừa bước vào cửa, nàng lại thụt lùi, sợ hãi. Hoàng tử 
cầm gươm, đứng bất động như pho tượng thần toát ra uy lực 
của phạm đế. Lâu lâu nàng lại nhìn vào. Và hoàng tử vẫn 
không đổi tư thế, không hè lay động, thanh gươm chấp chóa 
ánh trăng. Một cái gì buốt lạnh va vào tim nàng, run lây bây. 
Nàng thở dài, tuy thế, vẫn kiên gan chờ đợi. 

Canh ba về sáng, biết là giờ khắc quan trọng, nếu không 
chiến thăng thì sẽ vĩnh viễn chiến bại, nữ chúa dạ-xoa bèn 
huy động tất cả chiến thuật mê hồn nhất của loải yêu. Nàng 
hiện hình hằng chục tiên nữ đẹp và khêu gợi đến hồn xiêu 
phách tán, lõa lồ, trần truông, ân ấn hiện hiện chập chờn 
xung quanh hoàng tử với lời tiếng nỉ non, tình tứ. Hương 
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của cõi trời, của thiên nữ sực nức gian phòng. Tiếng cười 
dâm loạn lẫn nhạc ca du dương như mời gọi chàng vảo cuộc 
đắm say trường lạc. 

Đêm đã qua, cuối cùng, chúa dạ-xoa thất bại. Nàng vẫn 
chưa chịu bỏ cuộc mà hiện hình thành một thiểu nữ khuê 
các, hiền thục, trâm anh đứng tựa bên cửa... 

Sáng sớm, đức vua nước Gandhara ngự du hoàng thành, 
đến nhà chiêm bái, thấy cô gái, ngài cho dừng voi lại. Đăm 
đăm nhìn mỹ nhân, nhà vua rúng động, mô hôi vã ra, tim 
nhảy loạn, hơi thở dồn dập. Suốt đời làm một vị vua chí tôn, 
ông chưa làm chủ được một mỹ nhân thanh tân diễm lệ đa 
tình như thế! Lâu lăm, nhà vua mới mở lời, dường như bị 
đứt hơi: 

- Nàng là ai? Từ đâu đến? Có chồng hay chưa? 

- Kẻ hèn mọn là gái có chồng! Nữ chúa dạ-xoa đoan 
trang nhỏ nhẻ đáp - Chồng tôi đang nghỉ kia, trong nhà 
chiêm bái. Kẻ hèn mọn phải đứng hầu, mong bệ hạ lượng 
thứ! 

Hoàng tử nghe vậy, bước ra tâu: 

- Nó không phải vợ tôi. Nó là nữ chúa dạ-xoa đang tìm 
cách cám dỗ tôi. Nó đã ăn thịt năm người bạn đồng hành của 
tôi. Xin bệ hạ thận trọng! 

- Ôi! Tâu đại vương! Nữ chúa dạ-xoa mỉm cười duyên 
dáng, mê hôn rồi nói - Khi người đản ông đã đối dạ thì nó 
muôn nói gì mà chắng được! 

Đức vua đưa mắt nhìn chàng trai: 

- Vậy thì ngươi không phải là chủ nhân của mỹ nhân kia 
chứ? 

- Đã không phải là chủ - hoàng tử đáp - cũng không phải 
là người quen biết mà lại còn sợ bị nó ăn thịt nữa! 

Đức vua cười ha hả: 
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- Vậy thì tối! Hãy ăn thịt ta đi, hỡi nữ chúa dạ-xoal 
Trong vương quốc này, vật gì không có chủ là thuộc phần 
ta! 

Vua gọi cô gái đến, ăm nàng lên lưng vOI, cho ngôi kề 
sát mình rồng, dạo khắp thành một vòng, về cung, đặt lên 
địa vị hoàng hậu. 

Không mây chốc, việc này được đồn đãi khắp nơi. 
Người hiểu kỳ, kẻ tò mò. Ai cũng bản tán, ngạc nhiên, sao 
chàng trai kia lại từ chối, không nhận vợ là một cô gái thiên 
kiều bá mị, đẹp tuyệt trần? Một số quan lại, đại thần lão niên 
đến gặp chàng trai để mong hiểu rõ tường tận sự việc. 
Hoàng tử cứ tình thật kế lại. Nghe xong, các vị đại thần 
đứng dậy, nghiêng người xá hoàng tử rồi kính cần thốt lên: 

- Vĩ đại thay là chiến thắng này! Một vạn lần chiến 
thắng hùng binh cũng không bằng một lần chiến thắng mình, 
chiến thắng mỹ nhân và dục vọng! Chàng trai quả xứng 
đáng là đệ tử của các bậc ân sĩ thanh tịnh! 

Sau đó, họ lại than rằng: 

- Tại sao quốc độ của chúng tôi lại thiểu phước, không 
sản sinh được một đức vua, chỉ cần băng một phần mười sáu 
đức hạnh của chàng trai nảy? Ôi! Mấy chục, mấy trăm vợ 
chính, vợ hầu rồi mà cũng không thỏa cái bầu nhục dục vô 
độ ư? Nước nhà sẽ tan nát vì con quỷ cái kia mắt thôi! 

Đêm ấy, trên long sàng, nữ dạ-xoa khóc thôn thức. Vua 
ân cân hỏi: 

- Nàng có điều chi không được vừa ý? 

Dạ-xoa chúa nũng nỊu: 

- Kẻ hèn mọn đã được đại vương thây ở giữa đường, 
đem về cung đặt lên địa vị hoàng hậu. Ân mưa móc trời biển 
ây, tôi không dám quên. Nhưng ở đây, giữa đám hậu, phi, 
cung nøa thể nữ, chắc hăn họ sẽ coi tôi như là thù địch. Đại 
vương có biết, rồi họ sẽ nói như thế nào về kẻ hèn mọn này 
không? 
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- Con mèo dấu yêu của trẫm, cứ nói! 

- Tâu đại vương! Nàng chợt cất giọng giận dữ - Họ sẽ 
nói, cha ngươi là aI, mẹ ngươi là al, dòng họ thọ sanh của 
ngươi như thế nào? Ôi! Họ sẽ nạt nộ, nhục mạ, sẽ nói những 
câu ngu ngốc như thế. Họ lại còn bĩu môi, biễm nhẽ mà 
rằng: Ngươi là cái thứ chi mà đến đây nhận địa vị hoàng 
hậu? Chỉ là kẻ được đức vua lượm lặt dọc đường, dọc sá đó 
thôi! 

Đức vua có vẻ trầm ngâm bất quyết trước sự thực đó, 
nhưng đang đắm đuối vì yêu thuật hớp hồn của ma nữ nên 
địu dàng nói: 

- Vậy thì ta có thể làm gì để giúp đỡ một nửa trái tim của 
ta không? 

- Sao lại không được! Dạ-xoa chúa giận dỗi, hờn mát - 
Phải mà! Đại vương có yêu thương øì tôi đâu! Với quyền uy 
của đức vua chí tôn mà lại không giúp được hay sao? Thôi, 
chúng ta hãy tuyệt tình từ nay! 

Nói xong, dạ-xoa ngôi bật dậy với thái độ quả quyết. 
Đức vua hoảng hốt níu lại: 

- Ta yêu nàng hơn cha, hơn mẹ, hơn cả tông môn thánh 
miễu, hơn cả ông trời, ông đất. Vậy thì gì nào? Nàng muốn 
øì nào? 

Nữ chúa dạ-xoa dịu giọng: 

- Đại vương chỉ cần cho phép thiếp sử dụng thế lực và 
quyên uy trên vương quốc này thì thiếp sẽ bỏ ngoài tai tất cả 
những lời gièm pha, phí báng kia! 

Đức vua nhăn mày rồi ngọt ngào, võ VỆ: 

- Điều ấy không được rồi! Điều ấy cần hỏi ý kiến của 
các quan đại thần, lại còn phải được sự chấp thuận của 
những vị lão thân dảy công hãn mã” nữa... 


+? Mô hôi ngựa - ý nói là công lao sâu dày lập chiến công ngoài chiến trường 
để xây dựng quốc độ, bảo vệ giang sơn. 
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Chúa dạ-xoa giả vờ hiểu lẽ phải trái, đồng ý điều ấy là 
khó xử nên đi qua mưu kế bước hai: 

- Không thế lực cả vương quốc thì thế lực trong hậu 
cung thì được chứ? Vả chăng, đã là hoàng hậu thì kẻ hèn 
mọn này có quyền uy như vậy chứ? 

Đức vua gật đầu. Thế là hôm sau, chúa dạ-xoa lẫy quyền 
uy của mình đi kiểm soát tất cả cung phòng, cửa ngõ, đêm 
số người và thu giữ tất cả chìa khóa. Ai cũng căm giận 
nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì quyền uy của nàng đã 
được đức vua trao cho một cái triện ngọc đỏ chói. 

Đêm ấy, trên long sàng, nữ chúa dạ-xoa đoạn lìa sanh 
mạng của đức vua, ăn tất cả gân, da, máu và thịt, chỉ đề lại 
xương và tóc. Nó còn dùng thần lực gọi hăng trăm dạ-xoa 
cái thuộc hạ, trao cho những chìa khóa, lần lượt ăn thịt hết 
hậu, phi, cung nøa thê nữ... cho đến chó gà cũng không bỏ 
sót. Các loài vật to lớn như vol, ngựa, bò, dê... thì chúng 
không thèm ăn, chỉ giết đề làm thú tiêu khiến. 

Sáng mờ, nữ chúa dạ-xoa oai vệ phi ra công thành, sau 
lưng là đám thuộc hạ như làn khói đen, về trú xứ của chúng, 
bỏ lại đăng sau một hậu cung xương máu và lạnh ngắt... 

Mặt trời lên đã lầu mà cửa nội cung không aI mở. Cờ 
canh báo sáng đã lâu mà lầu cao, lầu thấp ở bên trong đều 
im im, cửa Đông cửa Tây vắng hoe, không nghe một tiếng 
động... Tốp binh ngoại thành sinh nghi, hô hoán lên. Một số 
tìm cách phá công, đạp cửa mà vào. Đâu đâu cũng vương 
vãi máu và xương. Không còn một ai sống sót. 

Cả kinh thành rúng động, kéo nhau đến tận nơi chứng 
kiến thảm cảnh kinh hoảng. Các vị lão thần cho họp bá quan 
để xử lý mọi việc trên đồng xương tản. 

Khi tất cả mọi nơi đều đã được thu dọn sạch sẽ, một 
cuộc hội nghị cấp tốc được hình thành. Người ta thảo luận 
nguyên nhân khiến đức vua và mây trăm người đẹp nội cung 
bị thảm sát và việc ngôi vua đang bị bỏ trống. 
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- Chuyện người thanh niên nói về nữ chúa dạ-xoa là có 
thực, đã được minh chứng. Còn nhà vua của chúng ta vì đắm 
sắc mà bị thảm sát. Ấy là bài học đắt giá, bài học ngàn đời! 
Quốc độ của chúng ta cần một đức vua đoan chính, đức 
hạnh đề trăm họ được nhờ! 

Một vị lão thần góp ý quyết định: 

- Sao triều thần không triệu thỉnh ngay chính chảng trai 
lạ lùng, với câu chuyện thật mà khó nghe, khó tin ấy? Y hiện 
đang ở nhà chiêm bái. Y đã một đêm một ngày cầm gươm 
chiến đấu với nữ chúa dạ-xoa, không cần ăn, không cần 
uống, thân bất động như tượng thần, khí sắc trầm tĩnh và an 
nhiên như hư không. Kẻ mà có sáu cửa thanh tịnh đến độ 
vượt qua năm loại cám dỗ của ma quân, kiên trì an trú niệm 
để chiến thăng dục vọng của chính minh, lại không xứng 
đáng cho vương quốc này tôn thờ và ngưỡng vọng hay sao? 

- Xứng đáng! Xứng đáng làm vua kế vị! 

Văn võ bá quan nhất trí tung hô, vui tươi, hoan hỷ về 
quyết định sáng suốt ấy. 

Thế là cung điện trong ngoài được đèn treo, hoa kết. 
Làm biếc những thảm có xanh. Rải hương, xông trầm các 
nơi tanh tưởi, dơ uế. Làm sạch các vệt máu loang lỗ trên 
tường, nơi cửa số, dưới nên hoa... Sau đó, bá quan văn võ 
kéo nhau sau lưng chiếc kiệu rồng, rần rộ đến nhà chiêm bái. 
Trong khi đó, dân chúng khắp kinh thành hay chuyện, họ 
chưng bày bàn hương bái vọng, nô nức vul cười, reo ca nhảy 
múa, bừng bừng cả trời hoan lạc và thanh bình. 

Hoàng tử được làm lễ quán đỉnh lên ngôi vua, trị vì quốc 
độ đúng chánh pháp, luôn được các vị Phật Độc Giác ở 
Himalaya nhắc nhở, dạy bảo về những thiện pháp như bố 
thí, trì giới, yêu dân như con, công bình, liêm chính và trong 
sạch... 

Đức Phật thuyết xong, không gian xung quanh chợt yên 
lặng như đất trời vào đại định. Hội chúng yên lặng theo, 
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chìm đăm trong tư duy, không một tiếng ho, không một cử 
động nào của thân, của chân tay, không một hơi thở thô 
tháo. Họ kính trọng sự yên lặng của đức Bồn Sư. Họ kính 
trọng sự yên lặng của pháp. Họ kính trọng sự yên lặng của 
pháp ngữ, pháp nghĩa... 

Lâu lắm, đức Phật mới tiếp tục mở lời: 

- Này chư ty-khưu! Thật hy hữu thay là câu chuyện trên, 
là bài pháp thậm thầm vi diệu chưa từng được nghe! Chư vị 
biết øì, hiểu gì về pháp ngữ, pháp nghĩa ấn đẳng sau câu 
chuyện ấy? 

Này chư tỳ-khưu! Hoàng tử vượt qua năm loại cám dỗ 
ây là Như Lai thuở xưa đó! Nhờ vượt qua năm loại cám dỗ 
mà hoàng tử đạt được vương vị và quốc độ! Nhưng nếu ý 
nghĩa chỉ có chừng ấy thì Như Lai không nói thậm thâm vi 
diệu. Tại sao vậy? 

Này chư tỳ-khưu! Bài pháp ấy phải được hiểu một cách 
rõ ràng như sau: Năm loại cám dỗ là sắc, thanh, hương, vị và 
xúc được sắp đặt trong năm khoảng rừng cám dỗ khác nhau; 
năm người bạn đồng hành gục ngã tượng trưng cho mắt, tai, 
mũi, lưỡi và thân gục ngã. Còn nếu “ý” không gục ngã, biết 
kiên cường, kiên trì an trú niệm được hiện thân là hoàng tử 
vậy. 

Này chư tỳ-khưu! Trên đường tâm cầu giác ngộ, giải 
thoát khô sinh tử, phiền não, tiễn tu vất vả, gian lao đầy 
những cạm bẫy, những ma chướng: nêu mắt tai mũi lưỡi và 
thân có bỏ cuộc, có gục ngã, nhưng “ý” không bỏ cuộc, 
không gục ngã, kẻ ây vẫn tôn tại trong giáo pháp của Như 
Lai! Nếu “ý” không bỏ cuộc, không gục ngã, vân cầm gươm 
không lay động, thì cuối cùng, ý vẫn đạt được vương vị, đạt 
được đóa hoa vương quốc! 

Đóa hoa vương quôc ây còn cần phải được hiểu là an 
lạc, là chân phúc, là Niết-bàn vậy. 
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Và tại sao hoàng tử phải lên đường trong vòng bảy 
ngày? Điều này Như Lai cũng đã từng tuyên thuyết, khéo 
giảng, khéo ví dụ! Pháp tu Tứ niệm xứ của Như Lai không 
cần thiết phải trải qua bảy năm, bảy tháng mà chỉ cần bảy 
ngày rốt ráo nhất tâm tỉnh thức, an trú niệm thì đóa hoa 
vương quốc, Niết-bàn tối thượng sẽ thành tựu trong tâm vị 
ây, không sai trật, không lâu, không chậm vậy. 
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Các Loại Có 


Đầu xuân, khi trời mát mẻ, đức Phật tính chuyện lên 
đường trở về Sãvatthi. Thây hội chúng quá đông, đức Phật 
bảo chư vị trưởng lão mỗi vị dẫn mỗi nhóm, mỗi chúng 
phân phối theo nhiều lộ trình, qua nhiều thôn làng để tiện 
việc khát thực. 

Hôm kia, trời chiêu, cạnh một khu rừng, với đại chúng 
vây quanh, đức Phật ngắm nhìn một bọn trẻ đang quây quần 
vui chơi bên một đám bò đang ăn cỏ; và xa xa bên kia, lại có 
một đám trẻ khác dường như đang lựa tìm để cắt những đám 
cỏ xanh non hơn; ngài chợt mỉm cười cất tiếng gọi: 

- Có tỳ-khưu Sotthiya đây không? 

- Thưa có, bạch đức Thế Tôn. 

Khi tỳ-khưu Sotthiya đến đảnh lễ đức Phật rồi tìm ngồi 
nơi phải lẽ. Đức Phật hỏi: 

- Thuở trước, ông là một đứa trẻ chăn bò, ông có dâng 
cho Như Lai tám bó cỏ kusa để Như Lai kết nên một bồ 
đoàn; cỏ ấy quả thật là cỏ thơm và lâu hư mục, vậy chắc ông 
trước đó là một người chăn bò khéo giỏi nhỉ? 

- Thưa, không dám thế đâu! Nhưng đệ tử biết tất cả các 
loại có như có hôi, cỏ đăng, cỏ độc, cỏ thơm, cỏ nhuận 
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trường, cỏ táo bón, cỏ có gal, cỏ không øal, cỏ mau thối rữa, 
cỏ lâu hư mục... bạch đức Thế Tôn! 

- Thật diệu kỳ thay, này đại chúng! Các pháp ở thế gian, 
Như Lai cũng nhận thấy là có pháp hôi, có pháp đăng, có 
pháp độc, có pháp thơm, có pháp nhuận trường, có pháp táo 
bón, có pháp có gai, có pháp không gai, có pháp mau thối 
rữa, có pháp lâu hư mục y như Sotthiya đã nói vậy đó! 

Khi thấy đại chúng đêu mở to đôi mắt ngạc nhiên, có vẻ 
quan tâm muốn nghe lời mở đầu kỳ lạ như thế; đức Phật 
bèn cất giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim Ca- Tú -1iii-Bi3 
lảnh lót, vang ngân giữa rừng chiêu thinh lặng: 

- Này các thây tỳ-khưu! Sau khi giác ngộ dưới cội bô-đê, 
với tuệ thế gian thông suốt, với tuệ xuất thế gian viên mãn, 
Như Lai thây biết rõ ràng pháp trong, pháp ngoài, pháp gân, 
pháp xa, pháp thô thiên, pháp vi tế, pháp đen, pháp trắng, 
pháp xâu, pháp tốt một cách minh nhiên, như thị. 

Thế nào là pháp có mùi hôi? Đấy là những người không 
có giới đức, sống trược hạnh, hành ác hạnh mà lại muôn lập 
tông, lập giáo, làm đạo sư, làm chân sư, làm giảng sư rồi 
thuyết giáo lung tung, huyên thuyên nơi này và nơi khác, 
tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, tưởng mình là ngôi sao 
lóe sáng giữa trời cao; thì lời nói ấy, pháp ấy, luôn tỏa ra 
mùi hôi, mùi ác uế, mùi thô trược phải nên tránh xa, không 
nên thân cận, gân gũi. 

Thế nào là pháp có vị đắng? Pháp có vị đắng là những 
lời nói chơn chánh, ngay thật, đúng đắn của các vị trưởng 
lão vô lậu, của thiện bạn hữu, thiện thần tình khi khuyên ta 
từ bỏ một vài thói hư, tật xấu... Đôi khi lời nói ấy quá trực 
tính, khó nghe hoặc đụng chạm đến tự ái, bản ngã của ta nên 
rất khó ăn, khó nuốt vì nó đăng quá. Nhưng chính nhờ thuốc 
đắng mới chữa trị được nhiều căn bệnh. Vậy, thuốc đăng ây 
mới cần thiết hơn những lời nói ngọt ngào, đường mật, êm 
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tai, thỏa dạ để cô mua chuộc lòng người trong một mưu đô, 
mưu câu vị kỷ nào đó; các thầy phải thấy rõ, biết rõ như vậy. 

Thế nào là pháp có vị độc? Người có bụng dạ độc ác 
thường được ví như cọp beo, như rắn rít. Vậy, các trạng thái 
tâm như độc ác, hận thù, bạo tàn, hung dữ... là những thứ đại 
độc có thể đưa ta xuống địa ngục đồng sôi, địa ngục chão 
dâu. Ngay chính những vị độc nhẹ hơn như bực tức, nóng 
nảy, giận hờn, ganh ghét, đỗ ky cũng đừng nên để chúng 
dính vào tâm, nguy hiểm lắm đó. 

Thế nào là pháp có mùi thơm? Người nảo có giới, có 
định, có tuệ thì pháp của họ luôn tỏa ra mùi thơm. Người có 
giới, định, tuệ thì dù họ nói hay, nói đở, nói ngăn, nói đài, 
nói dịu dàng, nói gay gắt, nói lắp bắp, nói ngọng nghịu gì gì 
chăng nữa thì pháp ây cũng đều thơm tho, ngào ngạt cả. Như 
bản chất của chiên đàn đỏ, chiên đàn vàng... thì dù quăng vất 
đâu, đốt xuôi, đốt ngược, và cho dù thành khói, thành tro nó 
cũng tỏa hương thơm nông đượm. 

Thế nào là pháp nhuận trường? Pháp nhuận trường chính 
là những pháp bố thí, xả, ly tham. Người nào thực hành 
những pháp này thì tâm người ấy luôn luôn được trôi chảy 
dịu dàng, thông thoáng, không có bị dính mắc bới một chấp 
thủ sở hữu nào. Khi tâm được buông xả như thế thì thân 
cũng được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng: tất cả thần kinh, khí huyết, 
mọi tế bào đều được vận hành điều hòa, bình ôn. Đây còn 
được gọi là pháp hý, pháp lạc được tâm mát, tràn đầy thân 
tâm, có lợi cho sức khỏe, có lợi cho sự tiêu hóa, có lợi cho 
sự xả ly tối thượng... 

Thế nào là pháp táo bón? Những cái gọi là keo kiệt, rít 
róng, bỏn xẻn khi mà nó đã len lỏi vào tâm rồi thì nó sẽ làm 
cho các pháp lành bị teo tóp lại, khô rúm lại; lâu ngày chầy 
tháng thì những mâm xanh, những hạt giống lành cũng bị 
tiêu hoại luôn. Thế rồi, tâm ảnh hưởng đến thân, tác động 
toàn bộ tế bào, khí huyết trong một chừng mực nào đó nó sẽ 
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tạo duyên cho sự táo bón kinh niên, vón cục, vón hòn cả 
đường ruột nữa đây! 

Cả hội chúng phì cười. 

Đức Phật cũng cười rồi ngài lại tiếp tục giảng nói như 
nước chảy mây trôi: 

- Còn thế nào là pháp có gai và pháp không gai? Đây ám 
chỉ những pháp còn dính mắc gai nè kiết sử và những pháp 
không còn dính mắc gai nè kiết sử. Ví như một đốt tre có 
mười lóng dính mắc gai nè rườm rà, ám chỉ cho tâm chúng 
sanh đang đây dãy tham sân sĩ, tà hạnh, trược hạnh. Trên lộ 
trình tu tập, họ cắt, họ ĐỠ lần lần những gai, những mắt ây 
đi. Nếu cắt được ba mắt thân kiến, hoài nghị, ĐIỚI cấm thủ 
thì họ bắt đầu đi vào dòng giải thoát. Làm nhẹ, trầy sơ sơ hai 
mắt kế là tình dục và bất bình thì họ đi vào dòng giải thoát 
thứ hai. Nếu làm sạch luôn hai mắt ấy thì họ đi sâu vào dòng 
giải thoát thứ ba. Nếu cắt luôn, làm sạch luôn năm mắt cuối 
là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm, vô minh thì họ đã là 
một vị A-la-hán, đã làm xong những việc cần làm trên đời 
này. 

Cuối cùng, thế nào là pháp mau thối rữa và pháp lâu hư 
mục? 

Này các thầy tỳ-khưu! Đây là ám dụ cho những pháp 
hữu vi, được cấu tạo, do duyên sinh dù vật chất hay tính 
thần. 

Những pháp hữu vi mau thối rữa chính là những ham 
muốn thân xác hạ liệt, ô uế; vì chúng mau đưa đến sự nhàm 
chám, ghê tởm, dơ dáy sớm bốc mùi hôi. Nói rộng hơn thế 
nữa là tất thảy những dục vật chất qua mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân thuộc dục giới chúng đều cùng một thuộc tính là mau 
chán, mau nhàm và hằng đưa đến những khổ đau, phiên não 
thô tháo. 

Còn thế nào là những pháp lâu hư mục? Đây là những 
ham muốn, những thỏa mãn về tinh thần. Tuy nó nhẹ nhàng 
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hơn, thanh lương hơn, lâu dài hơn nhưng vẫn đưa đến những 
ràng buộc, những phiên não vi tế. Nói rộng ra, ngay chính 
những sắc ái, vô sắc ái, những cảnh ĐIỚI thiền định này cũng 
rơi vào định luật trên, tuy có vẻ lâu bền nhưng cũng không 
chắc thật, chỉ do tưởng sinh, do tưởng thành mà thôi. 

Này các thầy tỳ-khưu! Vì thấy ba cảnh giới dục, sắc và 
vô sắc là hệ lụy, là thống khô, là hữu vi sanh diệt, là căn nhà 
lửa nên Như Lai mới công bồ pháp giải thoát, pháp siêu xuất 
ngoài ba cõi ngay chính trong đời sống này, ngay hiện tại 
này cho những ai có tai muốn nghe, có trí muốn tìm hiểu. 

Bài pháp giản dị, cụ thể, vô cùng vi diệu của đức Phật 
vừa chấm dứt thì đất trời, núi rừng đã đi vào hoàng hôn. Đàn 
bò và bọn trẻ chăn bò cũng đã lui về thôn xóm đã lâu. 
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Người Chăn Bò Khéo Giỏi 


Chiêu hôm sau, chiều hôm sau nữa, lối lên thượng 
nguôn con sông ấy càng ngày càng hẹp, nước cạn dần nhưng 
trong dần. Đức Phật và đại chúng cũng trú ngụ qua đêm ở 
bìa rừng kế cận. Rồi hình ảnh quen thuộc của những đàn bò 
thong thả gặm cỏ bên sông lại hiện ra. Và vào lúc thích hợp, 
đúng thời nhất, đức Phật lại tiếp tục câu chuyện về người 
chăn bò. 

- Thế nào, Sotthiya? Đức Phật bắt đầu buồi giảng pháp 
thoại bằng cách hỏi vị tỳ-khưu chăn bò thuở trước - Muốn 
cho đàn bò được thịnh vượng, thịnh mãn, tăng bội lợi ích thì 
người chăn bò khéo giỏi cần thiết phải trang bị cho mình 
những hiểu biết như thế nào? 

- Thưa! Tỳ-khưu Sotthiya đáp - Đầu tiên là phải nhận 
biết bò của mình một cách rảnh rõi, nếu không sẽ nhầm lẫn 
bò của người khác. Ví dụ đản bò có trăm con thì phải lây 
mảu sắc, hình dáng, tướng riêng biệt của mỗi con mà phân 
biệt. Người chăn bò tải giỏi chỉ cần liếc mắt một cái là biết 
mình có bao nhiêu con màu nâu đậm, bao nhiêu con màu 
nâu vàng, bao nhiêu con màu vàng nhạt, bao nhiêu đực, cái, 
già, tơ, mới sinh; bao nhiêu con có tướng chung như vậy, 
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tướng riêng như vậy, nhất nhất đều biết rõ như trong lòng 
bàn tay của mình. 

Đức Phật mỉm cười: 

- Đúng vậy! Thế còn điều thứ hai? 

- Dạ thưa! Thứ hai là phải đề ý các loại sâu, các loại bọ, 
bò chét, các loại côn trùng thường ân nấp trong lông lá để 
hút máu, rồi chúng làm tổ đẻ con trong đó nữa, làm cho con 
bò ngày càng gây yếu và mắt sức đi. 

Thứ ba, nêu trường hợp như vậy thì phải chịu khó kỳ cọ, 
tắm rửa cho chúng thật sạch sẽ. 

Thứ tư, ban đêm phải tìm cách đốt khói, xông khói cho 
muỗi mòng, lăn bọ tránh xa đàn bò! 

Thứ năm, khi con nào bị thương do cào xước, do va quệt 
đâu đó có máu chảy thì phải tìm cách hái lá, nhai lá đắp lên 
vết thương rôi băng bó cho nó. 

- Còn øì nữa không, Sotthiya? 

- Thưa, còn nhiều lăm! Thứ sáu là phải biết những khúc 
sông, khúc suối chỗ nào nước uống được, chỗ nào nước quá 
nhiễm bần không uống được. 

Thứ bảy, là phải biết đường đi, lối lại nào là an ỗn, an 
toàn nhất. 

Thứ tám, phải biết bến sông chỗ nào có thê lội qua được, 
chỗ nào không thể. 

Điều quan trọng thứ chín, là phải biết bãi cỏ nảo là tốt, 
là ngon có lợi cho dinh dưỡng của bò. 

Thứ mười, là lúc bò cái có con, có sữa thì phải biết cách 
bảo vệ cả mẹ, cả con; mẹ thì phải tâm bồ thêm mạ, lúa 
mạch, đôi khi nẫu thêm cháo đậu, cháo kê; và quan trọng 
nữa là nên lấy sữa chừng mực, vừa phải để dành phần cho 
bò con; đừng quá tham lam vắt kiệt sữa của nó. 

Cuối cùng, thứ mười một là phải biết chăm sóc, bảo vệ 
những con bò đực già, đầu đàn; vì nó anh cả, nó dẫn đầu làm 
sương và dẫn dắt đản. 
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Vậy, tất thảy có mười một điều mà một người chăn bò 
tài giỏi cần biết, phải biết để cho đàn bò mạnh khỏe, thịnh 
vượng, tăng thịnh lợi ích, bạch đức Thế Tôn! 

- Khá lắm, này Sotthiyal Đức Phật khen ngợi rôi nÓI - 
Một vị ty-khưu sông trong giáo pháp của Như Lai, nếu được 
gọi danh xứng đáng phẩm hạnh sa-môn thì cũng phải biết 
thành tựu mười một pháp như người chăn bò thiện xảo kia 
vậy! 

Rồi đưa mắt nhìn đại chúng một vòng, đức Phật tiếp tục: 

- Nếu điều đầu tiên của người chăn bò là phải biết màu 
sắc, hình dáng và tướng riêng biệt thì một vị tỳ-khưu cũng 
phải như thật biết các loại sắc, sắc nào thuộc sắc bốn đại và 
sắc nào do sắc bốn đại tạo thành. Ngoài ra, vị tỳ-khưu cũng 
phải biết phân biệt các tướng, tướng chung, tướng riêng, 
tướng của người ngu và nghiệp tướng của người ngu, tướng 
của người trí và nghiệp tướng của người trí. 

Điều thứ hai của người chăn bò là phải biết trừ khử các 
loại sâu bọ, bò chét thì một vị tỳ-khưu cũng phải biết từ bỏ, 
trừ diệt dục tầm, sân tầm, hại tầm, các ác, bất thiện pháp khi 
chúng vừa khởi lên, phải làm cho chúng không được tôn tại; 
nếu không chúng sẽ làm tôn hại sinh mạng học giới, luật 
giới, sinh mạng pháp hành của các vỊ. 

Nếu điều thứ ba của người chăn bò là phải biết tắm rửa, 
kỳ cọ cho sạch sẽ thì vị tỳ-khưu cũng phải gia công, ráắng 
sức làm cho thân khẩu ý được trong sạch bởi mười nghiệp 
lành. 

Điều thứ tư, nếu người chăn bò biết đốt khói, xông khói 
để xua đi muỗi lăn thì vì tỳ-khưu cũng phải biết giảng nói 
học pháp cho các hàng cận sự để họ tránh xa những lỗi lầm, 
những ác pháp, trược hạnh, ác niệm. 

Điều thứ năm của người chăn bò là phải biết băng bó các 
vết thương do bị cào xước chảy máu thì vị tỳ-khưu cũng 
phải biết gìn giữ, thu thúc, hộ trì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, 
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thân và ý bởi vì chúng rất dễ bị cào xước, bị tốn thương bởi 
sắc đẹp, vị ngon, âm thanh quyên rũ. 

Điều thứ sáu, người chăn bò biết nơi nào có nước uống 
được thì vị tÿ-khưu cũng phải chứng đạt nghĩa tín thọ, pháp 
tín thọ, uống được giọt nước trong mát tự đầu nguồn pháp 
bảo. 

Điều thứ bảy, người chăn bò biết được lộ trình an toàn 
thì vị tỳ-khưu cũng phải biết rõ con đường “Thánh đạo tám 
ngành”, lộ trình giác ngộ, giải thoát, an toàn ngoài sanh tử y 
như thê. 

Điều thứ tám, người chăn bò biết khúc sông nào, bến 
sông nào bò có thể lội qua thì vị tỳ-khưu cũng cần phải biết 
đi tìm gặp các vị đa văn, các bậc thiện trí, những bậc trì 
pháp, trì luật để học hỏi, để phá nghi, để càng ngày càng 
thông tỏ chánh pháp. 

Điều thứ chín, người chăn bò khéo léo biết chỗ bò có thể 
ăn cỏ ngon thì vị tỳ-khưu cũng phải biết tìm đến bãi cỏ Tứ 
niệm xứ để tu tập, để nễm thưởng như chân như thật pháp vị 
giải thoát, là nguồn dinh dưỡng tối hậu cho tâm, cho tuệ của 
một hành giả phạm hạnh. 

Điều thứ mười, người chăn bò phải biết bảo vệ cả mẹ và 
con, đừng nên vắt sữa cho đến khô kiệt thì vị tỳ-khưu khi 
thọ dụng y áo, vật thực, sàng tọa, dược phẩm do tín thí cúng 
dường cũng phải biết chừng mực, tiết độ, vừa đủ, đừng nên 
lạm dụng quả đáng lòng tin của hai hàng cận sự nam nữ. 

Điều thứ mười một, người chăn bò chăm sóc, bảo vệ con 
bò đực già lão, đầu đàn thì vị tỳ-khưu cũng phải biết cung 
kính, quý trọng các bậc tôn túc trưởng lão, tu lâu năm, lạp 
lớn, những bậc thượng tôn, thượng thủ tăng đoàn và giáo hội 
cả trước mặt lẫn sau lưng. 

Này đại chúng tỳ-khưu! Nếu người chăn bò đầy đủ mười 
một pháp sẽ làm cho đản bò tăng thịnh tốt đẹp như thế nào 
thì một vị tỳ-khưu cũng cần thiết phải có đủ mười một pháp 
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như thế thì mới có thê lớn mạnh, tăng thịnh, thịnh mãn trong 
pháp và luật của Như LaI! 

Thời pháp hy hữu, kỳ lạ, dễ hình dung, dễ nắm bắt hôm 
đó của đức Phật đã làm cho nhiều vị chứng quả thánh, trong 
đó có ty-khưu SotthIya. 
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Đàn Bò Sang Sông 


Trước khi rời khỏi những khu rừng, từ bỏ con sông, theo 
hương lộ đến các thôn làng, đức Phật còn định nói thêm một 
thời pháp ngăn về đàn bò và con sông nữa. 

Ngay lúc ấy, nhị vị đại đệ tử là tôn giả Sãriputta và tôn 
giả Mahã Moggallãna từ đâu đó xuất hiện, đảnh lễ và ôm 
chân bụi của đức Đạo Sư. 

Đức Phật mỉm cười hỏi: 

- Hai ông có biết mây thời pháp vừa rồi của Như Lai 
không? 

Cả hai vị đồng đáp: 

- Thưa, chúng đệ tử có nghe. 

- Vậy thì Như Lai đã thuyết những gì? 

Tôn giả Maha Mogøgallana đáp: 

- Thưa, tỳ-khưu Sotthiya nói về mười loại cỏ thì đức 
Đạo Sư giảng thuyết về mười pháp cân phải thấy biết, liễu 
tri. Có pháp nên viễn ly, xa lánh, pháp nên thực hành, y chỉ, 
pháp nên đoạn tận, trừ diệt, pháp nên huân tu, trưởng dưỡng 
... Vần vân và vân vân. 

- Đúng vậy! Còn thời pháp thứ hai? 

Cũng tôn giả Mahã Mogøallana đáp: 
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- Thưa! Về mười một pháp của người chăn bò khéo giỏi 
chính là mười một pháp làm cho một vị tỳ-khưu tồn tại, lớn 
mạnh trong pháp và luật của đức Thế Tôn. 

- Đúng vậy! Còn bây giờ, khi nhìn con sông này, cái 
dòng nước đang trôi chảy kia, Như Lai chợt nghĩ đến đấy là 
dòng khổ đau, phiền não; là dòng vô minh ái dục, là dòng 
sinh tử vô tận, là dòng ma vương trùng trùng thì giáo pháp 
của Như Lai là nhằm để lội qua, bơi qua dòng sông ấy. Có 
lần, tại bộ lạc Vajjï (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông 
Hằng, Như Lai đã có thuyết rồi đấy, ông có biết không, có 
nhớ không? 

Tôn giả SarIputta nói: 

- Đệ tử có nhớ! Hôm Ấy, đức Tôn Sư có nói rằng, Như 
Lai có cảm giác là đang dẫn một đàn bò sang sông. Và rồi, 
đức Tôn Sư đã thuyết một thời pháp về đề tài “Đàn bò sang 
sông” ấy. 

- Vậy thì hôm ấy, Như Lai đã thuyết ra sao, ông có thể 
trùng tuyên cho đại chúng nơi này cùng nghe, được chăng? 

Vâng mệnh đức Thế Tôn; và rồi tôn giả Sãriputta đã 
thiện thuyết như sau: 

- Đại chúng huynh đệ! Hôm ấy, đức Thế Tôn đã kể 
chuyện răng: Ngày xưa, này các tỳ-khưu! Tại Mãgadha có 
người chăn bò ngu si, vô trí. Vào cuối tháng mùa mưa, y 
không để tâm quan sát phía bên này sông, quan sát bên kia 
sông, cũng không thẻm quan sát bến nước lội qua; tại 
Suvideha, y đuổi đàn bò qua sông tại chỗ không thể lội qua 
được, nước lại đang trôi chảy cuồn cuộn. 

Thế là cả đàn bò hớt hãi xô nhau tụ lại giữa dòng, quẫy 
đạp, kêu rồng, tuyệt vọng giữa dòng nước dữ, chúng gặp tai 
nạn, có con bị cuốn trôi hoặc có con bị chết đuôi tại chỗ... 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu! Có những sa-môn hay bà-la- 
môn không khéo biết đời này với nhân với duyên với quả 
như vậy; không khéo biết đời sau với nhân với duyên với 
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quả như vậy; không khéo biết ma chướng, ma giới, ma cảnh 
là đâu; không khéo biết lia khỏi ma chướng, ma giới, ma 
cảnh như thế nào; không khéo biết cõi của thần chết, không 
khéo biết làm thế nào để bước ra khỏi cõi của thần chết; vậy 
mà chúng dám tự xưng là đạo sư, chân sư rồi giảng thuyết 
khắp cõi Diêm-phù-đê! 

Những ai nghĩ răng cần phải nghe, cần phải tin những vị 
này; tu tập, thực hành theo lời dạy bảo của họ thì sẽ gặp bất 
hạnh và đau khổ lâu dài, như đản bò cùng quấn tuyệt vọng 
trong dòng nước đữ của người chăn bò ngu si, vô trí kia vậy. 

Cũng ngày xưa, này các tỳ-khưu! Tại Magadha có người 
chăn bò thông minh, có trí, vào cuối tháng mùa mưa, y đi 
dọc theo con sông, cần thận quan sát chỗ nào có dòng nước 
không chảy xiết, cân thận quan sát bờ bên này có bến nước 
dễ xuống, cân thận quan sát bờ bên kia có dốc thoải và đám 
cỏ bằng... 

Sau khi nhìn ngắm kỹ càng một lần nữa, đầu tiên y cho 
những con bò đực già, những con đầu đàn khôn ngoan, giảu 
kinh nghiệm qua sông trước. Những con bò này sau khi lội 
cắt ngang dòng sông Hăng, qua bờ bên kia một cách an toàn, 
chúng đứng thánh thơi ăn cỏ rồi đưa mắt ngước nhìn sang 
bên này bờ. Người chăn bò thông minh, có trí mỉm cười rồi 
y lựa những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực đã 
từng được huấn luyện kỹ cảng tuần tự cho qua sông. Rồi nối 
đuôi theo sau là những con bò đực thanh niên, những con bò 
cái thanh nữ, những con bò thiếu niên, thiếu nữ, những con 
bò âu nhi vừa chạy vừa kêu, những con bò con đang còn bú, 
mới sanh cứ tuân tự theo lộ trình an toàn sau trước cắt ngang 
dòng sông, sang bờ một cách tuyệt đối an toàn. 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu! Có những sa-môn hay bà-la- 
môn khéo biết đời này với nhân với duyên với quả như vậy; 
khéo biết đời sau với nhân với duyên với quả như vậy; khéo 
biết ma chướng, ma giới, ma cảnh là đâu; khéo biết lìa khỏi 
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ma chướng, ma giới, ma cảnh như thế nào; khéo biết cõi của 
thân chết, khéo biết làm thế nào để bước ra khỏi cõi của thân 
chết. Những người như vậy, tuy họ chăng tự xưng là đạo sư, 
là chân sư; nếu họ thuyết giảng tùy pháp, thuận pháp nơi này 
và nơi kia, thì các ngươi cần phải nghe, cần phải tin những 
vị này; tu tập, thực hành theo lời dạy bảo của họ thì sẽ gặp 
hạnh phúc và an lạc lầu dài như đàn bò an toàn sang sông, 
thánh thơi gặm cỏ của người chăn bò thông minh, có trí kia 
vậy. 

Và này chư vị tỳ-khưu! Những con bò đực già, đầu đàn, 
khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm cho qua sông trước, cắt 
ngang dòng Ganga là những ai vậy? Chính họ là những bậc 
A-la-hán, đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành thành mãn, các 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng trên vai xuống, đã đạt 
được mục đích phạm hạnh, các hữu kiết sử đã hoàn toàn bị 
đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này, 
sau khi lội cắt ngang dòng sông ma vương, dòng sông sinh 
tử, dòng sông khô đau phiền não; họ đã qua bờ bên kia một 
cách an toản, thong dong nêm thưởng hương vị giải thoát. 

Những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực đã từng 
được huấn luyện kỹ cảng tuần tự cho qua sông là những ai 
vậy? 

Đấy là bậc A-na-hàm, những vị ty-khưu sau khi đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh tại cõi trời Ngũ tịnh cư 
rồi Niết-bản tại đây, không còn phải trở lại thế gian này nữa. 

Rồi nối đuôi theo sau là những con bò đực thanh niên, 
những con bò cái thanh nữ, những con bò thiếu niên, thiếu 
nữ, những con bò ấu nhi vừa chạy vừa kêu, những con bò 
con đang còn bú, mới sanh cứ tuần tự theo lộ trình an toản 
sau trước cắt ngang dòng sông, sang bờ một cách tuyệt đối 
an toàn; họ là những ai vậy? 

Họ là các bậc Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn. 
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Còn những con bò ấu nhi vừa chạy vừa kêu, những con 
bò con đang còn bú hoặc mới sanh chính là những tỳ-khưu, 
những ty-khưu-ni tùy tín hành, tùy pháp hành trong giáo 
pháp của Như Lai, trước sau họ đều sẽ sang bờ một cách an 
toàn và an vui như vậy. 

Này các ty-khưu! Các ngươi đừng nghĩ người chăn bò 
thông minh, có trí ấy là ai? Là Như Lai đây! Còn hội chúng 
tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni là đàn bò đang lần lượt cắt ngang dòng 
sông ma vương, dòng sông sinh tử, dòng sông phiên não khổ 
đau để sang bờ kia một cách tuyệt đối an toản. 

Này đại chúng huynh đệ! Thế Tôn thuyết giảng như vậy 
xong, ngài còn nói thêm bài kệ: 

*- Đời này và đời sau, 

Như Lai khéo trình bày, 

Cảnh giới ma, không ma 

Thân chết, không thân chết 

Bậc chánh giác, trí giả, 

Biết rõ mọi thể giới, 

Cửa bất tử rộng mở, 

Dòng ma bị chặt ngang, 

Nát tan và hư hoại, 

Hãy sống sung mãn hỷ, 

Đạt an ôn Niết-bàn!” 

Sau khi tôn giả Sãriputta thuyết xong, đức Phật khen 
ngợi: 

- Quả thật là thiện thuyết, này Sãriputta! Nêu Như Lai có 
thuyết lại cũng chỉ thuyết được như vậy mà thôi. Ông quả 
thật là xứng đáng được hội chúng tỳ-khưu xưng tán là 
thượng thủ, là pháp chủ trong giáo hội của Như Lall 
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Chợt tôn giả Mogøallầna nói: 

- Hôm ây, tại con sông Giang, thuộc địa phận nước 
Kosambi, vào một mùa nước nổi, dòng sông đang trôi chảy 
cuôn cuộn, đức Đạo Sư cũng đã có thuyết một thời pháp vi 
diệu... 

Đức Phật mỉm cười hỏi: 

- Là gì vậy Moggallana? 

- Thưa, là “Khúc gỗ trôi sông” hay lắm, bạch đức Tôn 
Sư! 

- Thể thì ông hãy giảng nói lại cho đại chúng cùng nghe. 

Thế là tôn giả Moggallana thuyết lại như sau: 

- Thưa đại chúng tỳ-khưu! Hôm ấy, sau mùa an cư, đức 
Thế Tôn cùng đại chúng tỳ-khưu đang du hành từ Kosambiĩ 
về Bãranäsĩ vào mùa nước sông đang còn chảy xiết. Dòng 
sông lúc bấy giờ đang còn hung hăng như một con rồng dữ 
cuôn trôi trên mình nó nào bùn đật, nảo rác rêu, nào cây 
tươi, cây mục, nảo gỗ to, gỗ nhỏ về biển cả. Con sông âm ào 
cuồn cuộn chảy, gặp những chướng ngại như cầu cống, triển 
núi, bờ đá, chân các cô thành, vũng xoáy qua vực; rồi còn cư 
dân địa phương mạo hiểm trên những chiếc thuyên con, bè 
chuối lao ra giữa dòng vớt củi nữa, đã làm phát sanh trong 
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tâm trí đức Thế Tôn rất nhiều ví dụ, rất nhiều ấn dụ về pháp. 
Nên lúc dừng chân tại một triền đất cao, thoáng đãng, đức 
Đạo Sư của chúng ta đã cảm hứng, tức cảnh thuyết ngay một 
bài pháp, như sau: 

- Này các thầy tỳ-khưu! Hãy nhìn khúc gỗ đang trôi trên 
sông kia kìa? Nó đang thuận dòng vun vút lao đi nhưng 
không biết nó có về được biển Đông không đấy? 

Một số đông tỳ-khưu đáp: 

- Khó có thể về đến biển Đông được, bạch đức Tôn Sư! 

- Tại sao? 

Rồi từng người đáp: 

- Thưa, khúc gỗ ấy có thê bị tấp bờ bên này, bị tấp bờ 
bên kia... 

- BỊ người ta với... 

- Có một số bị mắc cạn trên cồn đất nôi... 

- Có thứ chỉ còn trơ lõi rắn thì bị chìm... 

- Có thứ thị bị mục ruỗng... 

- Có thứ bị vũng nước xoáy quăng đập cho rách nát, tả 
tƠI... 

Lắng nghe chư tỳ-khưu đưa ra được những luận cứ xác 
thực, đức Phật mỉm nụ trăng vàng, đầm ấm và dịu dàng nói: 

- Này các thây tỳ-khưu! Là tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Như Lai, thực hành con đường phạm hạnh thì cũng phải như 
khúc gỗ kia là không được tấp vào bờ này, không được tấp 
vào bờ kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên cồn 
đất nỗi, không bị người đời nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt 
lây, không bị lọt vào vùng nước xoáy, không bị mục nát bên 
trong thì sẽ xu hướng về Niết-bàn, thông thuận về Niết-bàn. 

Khi các vị tỳ-khưu thắc mặc: Bờ này, bờ kia là gì? Tại 
sao chìm giữa dòng? Thế nào là mắc cạn trên cồn đất nối? 
Người và phi nhơn nhặt lấy là sao? Không bị lọt vào vùng 
nước xoáy, bị chìm hoặc mục ruỗng bên trong là sao nữa? 

Đức Phật lại tiếp tục thời pháp: 
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- Này các thầy tỳ-khưu! Bị tấp vào bờ này chính là bị 
dính, bị đắm, bị nô lệ bởi mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

Bị tấp vào bờ kia là bị dính, bị đắm, bị nô lệ bởi sắc, 
thanh, hương, vị và xúc. 

Bị người đời nhặt lẫy là do vị tỳ-khưu ấy sống quá liên 
hệ, quá gần gũi với giới cư sĩ tại gia, với người đời; họ 
thường làm những việc của thế gian, lạc khổ, thương ghét, 
buồn vui gì cũng như là người của thế gian; bị dính mắc, trói 
buộc suốt đời vào những việc không phải là của mình, của 
một vị ty-khưu xuất gia phạm hạnh. 

Bị phi nhơn nhặt lẫy là vị tỳ-khưu dầu xuất gia phạm 
hạnh nhưng không xu hướng đến chánh trí, giác ngộ, giải 
thoát, Niết-bàn mà chỉ thích mơ ước, tầm cầu các cảnh giới 
thích khoái của chư thiên. 

Bị mắc cạn trên cồn đất nổi là những vị tỳ-khưu kiêu 
ngạo, hỗng hách, ngã mạn, cậy quyền, ÿ thế mình học giỏi, 
đa văn hoặc niên cao, lạp lớn mà không coi ai ra gì! Giống 
như những kệ ngôn sau đây: 

" - Người ngu cuồng vọng tiếng tấm 

Muốn ngôi trên trước chư tăng thánh, phàm 

Quyên uy tu viện cao sang! 

Muốn người đưa đón, kiệu vàng, lọng hoa!” 

Hoặc: 

“- Người ngu “tự ngã” phô trương 

Cướp công đồng đạo nêu gương mình làm! 

Ưu sai, ưa lệnh rắp hảng 

Mạn cuông tăng thượng, ái tham lũ dòng!” 


° Pháp cú 73: “Asatam bhãyvanam iccheyya, purekkhärañca bhikkhusu; 
aväsesu ca 1ssariyam puJa parakulesu ca”. 

Ni Pháp cú 74: “Mam eya kata maññantu gihT pabbaJitäa ubho; mam evafIvasä assu 
kiccäkiccesu kismicï; 1ti balassa sañkappo 1cchã mãno ca vaddhatI”. 
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Bị mục ruỗng bên trong là ám chỉ những vị tỳ-khưu có 
nội tâm xấu xa, ô uễ, hủ bại, không có giới, hành ác hạnh, 
đây dẫy nhưng ham muốn bất chánh, tà mạng, hèn hạ... 

Khi đức Tôn Sư vừa chấm dứt thời pháp thì có một chú 
chăn bò bạo gan từ ngoài bước vảo, quỳ năm vóc sát đất rồi 
cất lên tiếng rỗng của chú sư tử con: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con đã chăm chú lắng nghe rất kỹ 
thời pháp! Đã đặt trọn vẹn tâm, trí vào thời pháp. Con thắm 
thía, xúc động với thời pháp vi diệu ây. Cho nên, con sẽ 
không bị tấp vào bờ này, sẽ không bị tấp vào bờ kia, sẽ 
không bị chìm giữa dòng, sẽ không bị mặc cạn trên côn đất 
nối, sẽ không bị người đời nhặt lấy, sẽ không bị phi nhân 
nhặt lây, sẽ không bị lọt vào vùng nước xoáy, sẽ không bị 
mục nát bên trong... Vậy thì hãy cho con xuất gia, con sẽ 
thực hành phạm hạnh, con sẽ xu hướng về Niết-bàn, thông 
thuận về Niết-bàn, bạch đức Thế Tôn! 

Quán nhìn căn cơ của chú chăn bò, có vẻ thấy là khả thủ, 
đức Phật gật đầu: 

- Được rôi, này Nanda! Nhưng mà con hãy về trả bò cho 
chủ trước đã. 

- Không cần phải làm thế đâu, đàn bò này sẽ tự động tìm 
về chủ cũ, bạch đức Thế Tôn! 

- Đồng ý là vậy! Nhưng con cũng cần cho chủ biết! Đến 
đi đều minh bạch cũng là một phẩm tính tốt đẹp trên đời đó 
con. 

Thế rồi, đức Thế Tôn đã cho chú chăn bò thọ đại giới. 
Và đúng như chú ấy đã tuyên bố là sẽ xu hướng đến Niết- 
bàn nên chú đã đắc quả A-la-hán không lâu sau đó! 

Pháp thoại đã được thuyết xong qua lỗi trình bày rành 
rẽ, khúc chiết, mạch lạc của tôn giả Mahä Moggalläna làm 
cho đức Phật rất hài lòng: 

- Câu chuyện chú chăn bò A-la-hán ấy, ông thuyết thật 
khéo, không thua gì ông Sariputta đâu. 
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Còn đôi với đại chúng, một số vị tỳ-khưu xuất thân bà- 
la-môn, xuất thân sát- đế-ly, xuất thân giới vệ-xá thương 
buôn, từ rày về sau, họ không còn dám coi thường giai cấp 
thủ-đà-la hoặc kẻ đói nghèo, nô lệ nữa. Hóa ra căn tính con 
người, phẩm tính con người, giá trị con người không lệ 
thuộc bởi giai cấp, phụ thuộc bởi những nắc thang giá trị do 
xã hội quy định như trong trường hợp cụ thể vừa rồi, ai cũng 
thấy rõ cả. Có người thấy thêm sự thật đó do chư vị trưởng 
lão thuyết lại lần thứ hai, lần thứ ba và họ càng thâm tín về 
giáo pháp. 

Có ai đó thốt lên: 

- Thật tuyệt vời thay là chú chăn bò Nandal 

Chú chăn bò A-la-hán chỉ có mặt trong giáo pháp của 
đức Tôn Sư mà thôi vậy! 
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Trao Gia Tài 


Ngày đi, đêm nghỉ, lần hồi đức Phật và đại chúng đã về 
đến Sãvatthi, tịnh xá Kỳ Viên. Vậy là mùa an cư thứ mười 
bốn, đức Phật nhập hạ ở đây. 

Hôm nọ, tôn giả Sãriputta đến gặp Phật, trình bảy là sa- 
di Rahula nếu tính từ trong bụng mẹ thì năm nay đã hai 
mươi tuôi rồi. 

- Vậy ông thây trình độ tâm của Rahula đã thật sự vững 
chãi chưa? 

- Giới hạnh rất tốt, lại khiêm cung và lễ độ nữa, bạch 
đức Tôn Sư. 

- Thế trình độ trí đã sẵn sàng để tiếp nhận những pháp 
cao hơn không? 

- Cũng đã rất sẵn sàng, bạch đức Tôn Sư. 

- Vậy thì ông hãy làm những gì mà ông thấy là hợp thời 
và đúng lúc. 

Thế rồi, sau đó, tôn giả Sãriputta làm thây tế độ 
(upajjhãya), tôn giả Mahã-Moggallana làm thầy đọc tuyên 
ngôn (ãcariya) cùng một số vị trưởng lão cho sa-di Rahula 
thọ đại giới, dẫn đến đảnh lễ đức Phật rồi ngôi một nơi phải 
lẽ. 
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- Đây là tân ty-khưu Rahula - Tôn giả Sãriputta nói - 
bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật nhìn ngắm tăng tướng, phẩm mạo sáng đẹp, uy 
nghi của Rahula, ngài hỏi: 

- Mấy ngày hôm nay, tại giảng đường chùa Kỳ Viên, nhị 
vị đại đệ tử đã thay nhau thuyết những bài pháp về “Mười 
loại cỏ”, về “Mười một pháp của người chăn bò khéo giỏi” 
và “Khúc gỗ trôi sông”, con có chăm chú lắng nghe và có 
khéo tư duy về những ngữ nghĩa, ân dụ trong mấy thời pháp 
ây không, Rãhula? 

- Đệ tử nắm bắt khá tốt, bạch đức Thế Tôn. 

- Thế con tâm đắc nhất trong ba thời pháp ấy là gì? Cái 
cô đọng, cái tính tủy, cái còn lại trong con là cái gì, nói thử 
xem nào, Rãhula? 

- Đệ tử tâm đắc nhất câu nói dõng mãnh, đây tự tin của 
chú chăn bò Nanda là: “Con sẽ không bị tấp vào bờ này, sẽ 
không bị tấp vào bờ kia, sẽ không bị chìm giữa dòng, sẽ 
không bị mắc cạn trên cồn đất nổi, sẽ không bị người đời 
nhặt lây, sẽ không bị phi nhân nhặt lẫy, sẽ không bị lọt vào 
vùng nước xoáy, sẽ không bị mục nát bên trong” bạch đức 
Thế Tôn! 

- Và khúc gỗ ấy, chắc chắn sẽ thuận dòng trôi về biển 
lớn chứ, Rahula? 

- Chắc chắn như vậy, bạch đức Thể Tôn. 

- Vậy thì con có thể giải thích toàn bộ một cách ngắn 
gọn được không, này Rahula? 

Rồi sau khi tân tỳ-khưu Rãhula tóm tắt rất rõ ràng, mạch 
lạc bài kinh được hỏi, đức Phật gật đầu: 

- Tốt, được rồi! Vậy thì ngày mai, con hãy cùng đi trì 
bình khất thực với Như Lai. 

Cuối nửa canh ba hôm sau, đức Thế Tôn khởi lên tư 
niệm: “Tâm và trí của Rãhula đã thuần thục, đã sẵn sảng, 
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vậy ta hãy trao cho nó cái gia tài mà thuở xưa nó đã xin ở 
nơi ta!” 

Và rồi, sau khi đức Phật và vị tân tỳ-khưu thong dong đi 
trì bình vừa đủ dùng, ngài dẫn Rãhula đi thăng vào rừng 
Andhavana. 

Trong lúc đó, chư thiên tại tịnh xá Kỳ Viên và khắp 
vùng, xôn xao bàn tán: “Hôm nay, tại khu rừng Andhavana, 
đức Chánh Đắng Giác sẽ trao cho con trai của mình kho 
tảng vô giá. Hãy cùng nhau đến nghe xem để cùng hoan hỷ 
và cùng lợi lạc”. 

Tại một cội cây mát mẻ, sau khi độ thực, uống nước, rửa 
tay xong, đức Phật chợt hỏi Rahula: 

- Sáu căn dính mắc là tấp vào bờ nảy, sáu trần dính mắc 
là tấp vào bờ kia; hôm qua con đã tóm tắt như vậy là tạm đủ. 
Tuy nhiên, có thể tóm tắt gọn hơn thế nữa, được không, 
Rahula? 

- Có thể được, bạch đức Thế Tôn! 

- Thế nào? 

- Sáu giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý, sáu đối tượng 
của sáu giác quan ấy là hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc 
chạm và ÿ niệm; theo đó, chúng sẽ phát sanh sáu cái biết là 
thấy, nghe, ngửi, nễm, sờ chạm và tâm thức; vậy là chúng 
luôn luôn duyên sanh, luôn luôn thay đổi, rỗng không, 
không có tự tính, không có cái gì ở đó là tôi, là của tôi cả, 
bạch đức Thế Tôn! 

- Ừ, đúng vậy! Đức Phật gật đầu - tức là mười tám giới 
căn trần thức ấy luôn luôn vô thường, vô ngã có phải con 
muốn nói như vậy không? 

- Vâng, bạch đức Thế Tôn! 

- Một hạt cát cũng vô thường, vô ngã, một cọng cỏ cũng 
vô thường vô ngã, một hạt sương cũng vô thường vô ngã. 
Cho chí mặt trời, mặt trăng, biển cả, núi Tu Di cũng vô 
thường, vô ngã. Vậy vô thường, vô ngã ây là định luật tự 
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nhiên của trời đất! Nếu nó mà không vô thường, không vô 
ngã thì thiên hà vạn tượng không tổn tại, này Rãhula! Con 
có thấy như thế không? 

- Đệ tử có thấy, nhưng vô thường, vô ngã của ngoại giới, 
của vạn hữu như đức Thế Tôn vừa nói, chúng không đưa 
đến sầu, bi, khổ, ưu, não (dukkha), bạch đức Tôn Sư! 

- Thế vô thường, vô ngã nào mới đưa đến toàn bộ 
dukkha ấy, này Rahula? 

- Chính chấp thủ mắt tai mũi lưỡi thân ý ây là ta (ngã) và 
của ta (ngã sở); chính chấp thủ sắc thanh hương vị xúc ấy là 
ta và của ta; chính chấp thủ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái 
nếm, cái sờ, cái suy nghĩ ấy là ta và của ta mới đưa đến các 
trạng thái tâm lý, đồi thay liên tục các trạng thái tâm lý, kết 
dệt nên một cái ngã không thực có: Là tôi thích, tôi không 
thích, tôi thương, tôi yêu, tôi buôn, tôi oán, tôi giận, tôi nóng 
nảy, tôi khoái, tôi đam mê, tôi chán chường mới chính thực 
sự là dukkha, là núi lớn dukkha, là biển cả dukkha trên trần 
gian này, bạch đức Thế Tôn! 

- Đúng vậy! Hãy tóm tắt điều con vừa nói thử nào, 
Rahula? 

- Là thân thể, là các cảm thọ, là những tưởng tri, là các 
trạng thái tâm lý, kế cả tâm ý thức; cái ngũ uân ấy là vô 
thường, vô ngã, là không phải ta, không phải của ta! Ai thấy 
rõ như vậy, minh tri như vậy, liễu tri như vậy, thấy như thực 
thấy như vậy thì kẻ ấy thoát ly tất thảy mọi dukkha, bạch 
đức Thế Tôn! 

- Có thể nói cách khác không, này Rãhula? 

- Có thê được! Ai chấp thường, chấp ngã là bị dukkha 
chi phối; ai thấy rõ vô thường, vô ngã thì có trong tay chìa 
khóa mở được cánh cửa giải thoát, Niết-bàn, bạch đức Thế 
Tôn! 
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Thấy Rãhula nắm chắc giáo pháp, biết rõ, thấy rõ giáo 
pháp một cách quán triệt, thông tuệ. Nó đã đi từ da, qua thịt, 
đến xương, gặp tủy rồi - nên đức Phật thử đặt một câu khó: 

- Vậy thì ý nệm cuối cùng mà con vừa diễn đạt, cái chìa 
khóa mở cửa Niết-bàn ấy, nó năm ở đâu, này Rãhula? 

- Nói là chia khóa cho có hình tượng, chứ thật ra không 
có chìa khóa ấy. Nó chính là “lưỡi kiếm của tuệ hành xả”, 
nó chặt đứt luôn ý niệm giải thoát cuỗi cùng, vì nó không 
phải là ta, không phải là của ta, chắng phải tự ngã của ta, 
bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật biết rõ đóa hoa giác ngộ trong lòng của 
Rahula, trải qua thời gian, năng mưa sẽ sắp sửa mãn khai 
nên ngài tiếp thêm một chút duyên, một tia nắng âm của 
giáo pháp nữa: 

“- Do biết vậy, thây vậy nên các vị đa văn Thánh đệ tử 
của Như Lai đã yêm ly tất thảy, xả ly tất thảy, không còn 
chấp thủ, dính mặc bên trong, không còn chấp thủ dính mắc 
bên ngoài. Nhờ xả ly, nhờ ly tham, vị ây lìa tất thảy mọi nội 
ngoại triên, hữu kiết sử nên được giải thoát. Khi giải thoát vị 
ây biết mình đã giải thoát: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
mọi việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui các trạng 
thái tâm trầm luân, hệ lụy, hệ phược đời này nữa. 

Này Rãhula! Đây là gia tài trân bảo mà Như Lai không 
chỉ trao cho con, mà còn trao cho tất thảy những ai cần cầu 
tu tập trên cuộc đời này, là rốt ráo phạm hạnh, là viên mãn 
sang bờ kia vậy!” 

Đức Thế Tôn kết luận tối hậu như thế, tân tỳ-khưu 
Rãhula, ngay sát-na ấy, giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
còn chấp thủ. Quả vị A-la-hán tối thượng tôn đã đến với con 
trai đức Phật. Toàn bích và viên dung. 

Và đối với hàng ngản chư thiên hôm ây, có nhiều vị 
được sáng mắt, có nhiều vị pháp lạc phát sanh, có nhiều vị 
khởi lên pháp nhãn ly trần, vô câu để bước vảo dòng thánh, 
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thọ hưởng an vui nhiêu đời, không còn rớt xuông những 
cảnh giới đau khô nữa. 
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Chỉ Có Pháp Hiện Tại 


Hôm kia, đột ngột chư vị trưởng lão như hai vị đại đệ tử, 
tôn giả Mahãä Kassapa, Maha Kaccayana, Anuruddha, 
Kimbila, Nandiya... đồng đến đảnh lễ đức Phật và trình bày 
một số tệ trạng đang xảy ra trong các hội chúng tăng ni ở nơi 
này và nơi khác. Và rôi quý ngài đúc kết tóm tắt như sau: 

- Một số vị tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni không mặn mà gì lắm 
trong việc duy trì hạnh trì bình khất thực chánh mạng, họ chỉ 
thích tầm cầu sự sự thọ thực được mời mọc, nghĩnh đón của 
hai hàng cư sĩ về các lễ trai tăng, lễ tân gia, tụng kinh lễ 
động thổ xây cất, lễ tang, lễ an lành trong gia đình, lễ may 
mắn trong kinh doanh, lễ thần tài, thần thọ, lễ hướng nhà, 
hướng cửa. Và chúng lấy việc ấy làm lẽ sống chính, không 
chịu công phu tu tập giới, định, tuệ. 

- Một số vị khác được các phú gia, thương gia tín tâm hộ 
độ tứ sự nên họ tùy tiện kêu gọi xây dựng cốc liêu khá sang 
trọng cho mình. Từ đó họ thích sống một mình với lợi 
dưỡng có đủ, yên tịnh một mình, không chịu sinh hoạt với 
tăng, tụng đọc giới bổn và làm lễ sám hối vào các ngày bố- 
tát; càng ngày họ cảng muốn rời xa tăng chúng. 
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- Một số vị có tu tập, nhưng cứ đắm chìm mãi trong các 
tầng thiền, hỷ tham, lạc tham ở đấy chớ không xuất ly để 
tiễn bộ thêm. 

- Một số chư vị có giới, có định, nhưng cứ thích tầm cầu 
những khả năng phép lạ này, khả năng phép lạ kia chứ 
không chịu tu tập nội quán, minh sát đề lắng dứt tham sân s1, 
phiền não. 

- Một số khác nữa lại không chịu sự quản lý, hướng dẫn 
của chư trưởng lão, không chịu sống chung với tăng: chúng 
cứ lang thang đây đó, đôi khi trú cư từ chùa viện, tịnh xá 
này, sang chùa viện, tịnh xá khác; lại còn phát ngôn rất hay: 
“Một mình một bát thong dong. Lìa mọi trú xứ, rỗng không, 
nhẹ nhàng!” Hoặc: “Thiên nga cất cánh thênh thang. Ao hỗ 
bỏ lại, mây ngàn thảnh thơi!” Họ nói vậy mà không phải 
vậy. Đa phân là hạng biếng nhác. Họ không có một trách 
nhiệm gì, chỉ làm khổ chư sư tại những trú xứ kia phải sắp 
đặt chỗ ăn ở, sảng tọa và những nhu cầu cần thiết khác cho 
họ. Rồi vài ba ngày gì đó, họ lại bỏ đi, công việc sắp đặt, 
dọn đẹp, giặt rửa, vệ sinh xem như không phải là việc của 
họ. 

Nói tóm là phần đông chúng không chịu tu tập hướng 
đến ly tham, chánh trí, giác ngộ, giải thoát; vậy xin đức Thế 
Tôn tùy nghi giáo giới để cho sinh hoạt giáo hội được trong 
sáng, lành mạnh hơn, chư tăng mi sẽ đi đúng với mục tiêu 
phạm hạnh hơn. 

Thấy những điểm đưa ra của chư vị trưởng lão đều là 
quan trọng, cần yếu để duy trì nếp sống phạm hạnh nên đức 
Phật gật đầu đồng thuận, bảo chư vị trưởng lão công bố triệu 
tập ngay một cuộc họp rộng rãi, gồm đủ chư tăng ni trong 
kinh thành và các vùng phụ cận tụ họp tại Kỳ Viên tịnh xá 
để ngài giáo giới, giáo huấn. 
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Rồi thời pháp hôm ấy, đức Phật triển khai năm điều do 
chư trưởng lão yêu cầu một cách rộng rãi hơn để phá bỏ 
những tệ trạng đang phát sanh: 

- Giáo pháp của Như Lai là giáo pháp thoát khổ, chấm 
dứt ưu não trên trần thế, hướng đến chánh trí, giải thoát, 
Niết-bàn. Vậy việc trì bình khất thực để nuôi mạng là một 
nhu cầu cần thiết, nhưng nó phải được điều chỉnh chừng 
mực, vừa đủ. Ai quá ham mê, tầm cầu những món ăn ngon 
bổ, những bữa trai Tăng thịnh soạn tại các tư gia thì hãy xem 
chừng đã rơi vào đời sông lợi dưỡng. Đời sống của vị thánh 
Thinh Văn đệ tử của Như Lai khi trì bình khất thực để nuôi 
mạng phải là: 

“- Như ong kiếm tí mật thôi 

Sắc hương chăng hại, lá chồi cũng không! 

Khẽ khàng chút nhụy lót lòng 

Bậc thánh cũng vậy, thong dong vào làng!” 

Còn nữa, khi người cư sĩ tại gia mời về nhà cúng dường 
tứ sự để tụng kinh các lễ hướng nhà, hướng cửa, hướng mộ, 
mua may bán đất, sinh con đẻ cái, thăng quan, tiễn chức thì 
phải biết từ chối. Chỉ đồng ý tụng phúc chúc an lành như 
những bài kinh paritta, tụng kinh cho người bệnh, tụng kinh 
sự thật về tam tướng, sự thật về sự bất tịnh của thân, sự thật 
về sự sông chết tất định của đời người hâu thấy rõ lý vô 
thường, vô ngã tự nhiên của trời đất để châm dứt sâu bi, ưu 
não không đáng có. Chư vị trưởng lão, các vị luật sư, giáo 
thọ sư tăng cũng như ni phải biết giáo giới cặn kẽ đệ tử của 
mình như vậy. 

- Điểm thứ hai, ngoại trừ các đại lâm viên, đại tịnh xá do 
vua chúa, hoàng tộc hoặc các vị phú gia kiến tạo, xây dựng 
để cúng dường cho Như Lai vả Tăng chúng mười phương 


° Pháp cú 49: “ Yathã pi bhamaro puppham vannagandham ahethayam; 
paleti rasamˆadäya evam game mu care”. 
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thì thường kiên cô, quy mô, có giá trị công phu và mỹ thuật; 
còn tất thảy cốc liêu của chư tăng ni tự động kêu gọi xây 
dựng nơi này và nơi kia bên ngoài các đại tịnh xá, đại lâm 
viên thì không được làm như thế. Cốc liêu, sảng tọa, chỗ ở 
của bậc xuất gia thì phải nên giản dị, khiêm tốn, tránh những 
xa hoa, xa xỈ và sang trọng hơn mức bình thường. Đừng nên 
kiến trúc cầu kỳ, sắc màu lòe loẹt, nhiều chỉ tiết mỹ thuật. 
Vật liệu sử dụng chỉ nên băng Đố, bằng đất, băng đá, băng 
tranh tre dỊ giản và thô mộc, tránh trau chuốt láng lây, đếo 
gọt, điều khắc công phu; nó không thích hợp cho đời sống 
xuất gia phạm hạnh đâu. Đừng biến chỗ ở tạm qua đêm ấy 
thành sở hữu của mình. Lưu luyến chỗ ở cũng phải được 
xuất ly. Hiện nay, có một số vị tỳ-khưu, tăng cũng như ni đã 
vượt quá giới hạn, đi xa giới hạn cho phép. Do họ có duyên, 
có uy tín với các hàng vua chúa, hoàng tộc, phú gia, doanh 
gia bởi một lý do nào đó nên chư vị ấy kêu gọi hoặc gợi ý 
người ta xây dựng cốc liêu cho mình rất là sang trọng. Gợi ý 
đã là tà mạng rồi. Kêu gọi lại là tà mạng hơn. Điều này phải 
được châm dứt. Các vị trưởng lão, luật sư, giáo thọ sư phải 
biết răn đe đồ chúng của mình và phải xử lý nghiêm túc 
những trường hợp đã vi phạm. 

Còn nữa, do khi đã có cốc liêu, sàng tọa, chỗ ngủ nghỉ 
tươm tất, tiện nghi hợp với sở thích rôi thì sẽ phát sanh 
những điều tai hại. Cái tệ thứ nhất, là vị tỳ-khưu ấy đã rơi 
vào lợi dưỡng, dính mắc trú xứ, hỷ tham phát triển sẽ càng 
ngày càng rời xa mục đích phạm hạnh. Cái tệ thứ hai là vị 
tỳ-khưu ây bắt đầu rút vào tháp ngà, chỉ thích sống một 
mình với một nhóm đệ tử của mình, chỉ muốn làm thầy thiên 
hạ chứ không còn muốn làm học trò nữa. Vậy là căn nhà bản 
ngã ngày càng được củng cố, tăng trưởng. Cái tệ thứ ba, là 
càng ngày càng tách rời khỏi sinh hoạt Tăng chúng, xa lạ 
với tăng chúng, ngại gặp mặt tăng chúng. Tại sao? Vì ở đấy 
phải đảnh lễ các bậc cao hạ hơn, các bậc thầy tôn túc, trưởng 
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lão nữa. Họ sợ sẽ bị giảm uy tín bởi nhóm đệ tử của mình từ 
lâu vốn coi xem mình như bậc tôn đức trưởng lão cao hạ. về 
lâu về dài, những vị này sẽ tuyên bố mình “thích sống hạnh 
độc cư thanh tịnh” nhưng thật ra, họ ngại sắm hối, họ ngại 
tụng giới, họ ngại gặp mặt các bậc thánh vô lậu sẽ nhìn rõ 
suốt tâm tư uề nhiễm của họ. 

Có một số tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni có giới, có tu tập, đã đắc 
các định, các thiền. Định nảo, thiền nào, từ cạn vào sâu, từ 
thấp lên cao đều đi qua hý, lạc, xả và nhất tâm. Đấy đều là 
những cảm thọ êm đềm, mát mẻ, dịu dàng, thư thái, khinh 
an, tĩnh lặng. Là những an vui, là những hạnh phúc vi tế, 
thanh lương đáng mên vô cùng. Có các định, các thiền này 
là tốt nhưng phải biết xuất ly để bước lên những cảnh giới 
cao hơn. Nếu chỉ biết dừng lại, thì coi chừng, các hỷ tham, 
lạc tham kia sẽ tăng trưởng: và lúc ấy họ sẽ dừng lại ở đấy, 
đăm đuối ở đây, thích thú và đam mê ở đấy. Lúc đó, định 
thiền của họ là định thiền của ngoại đạo, của bà-la-môn giáo 
từ ngàn đời, đấy không phải là định giải thoát, thiền giải 
thoát của Như Lai đâu. 

Còn nữa, có các định sâu thường phát sanh những thăng 
trí, những thần thông, phép lạ nếu vị ấy có hướng tâm và 
biết cách tu tập. Trong giáo hội của Như Lai, hiện tại, cả bảy 
chúng học tu, những thắng trí có được không chỉ là một vài 
trăm người, mà phải nói là cả hàng ngàn người hay còn hơn 
thê nữa. Người có một thông, hai thông, ba thông, bốn thông 
hay năm thông thật là không kề xiết. Nhưng Như Lai và chư 
vị tôn túc trưởng lão thường cặn kẽ chỉ dạy rằng, chính cái 
thần thông châm dứt tất thảy phiền não (lậu tận thông) mới 
là mục đích rốt ráo của phạm hạnh; còn các thân thông kia, 
có cũng được, không có cũng không sao, chắng quan trọng 
øì. Có một chuyện rất là nghiêm trọng ở đây mà đại chúng 
cần ghi nhớ. Một vị tỳ-khưu nếu chưa giác ngộ, giải thoát, 
chưa diệt tận tham lam, sân hận và si mê nếu họ đắc được 
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ngũ thông thì chuyện gì xảy ra? Nếu có thiên nhãn thông, họ 
sẽ tò mò rong chơi tìm xem thế giới này, thế giới khác, xem 
sắc đẹp của chư thiên, cảnh giới của chư thiên cùng hằng 
trăm ngàn cảnh giới khác nữa. Nếu có thiên nhĩ thông thì họ 
sẽ tò mò lăng nghe tiếng nói của nhiều loại chúng sanh, của 
chư thiên các cõi trời và rất nhiều tiếng nói của thế giới khác 
nữa. Nếu có tha tâm thông, họ sẽ tò mò tìm biết tư tưởng của 
người nảy, tư tưởng của người kia. Nếu có thần túc thông thì 
họ sẽ tò mò lặn tìm vào các kiếp sống quá khứ để xem mình 
là ai, tên tuổi, dòng họ, hành nghiệp cùng nhân, duyên và 
quả ấy ra sao. Nếu có biến hóa thân thông thì họ sẽ biến thử 
ra CỌp, ra răn, ra người nam, người nữ, chư thiên, thành 
nhiều thân, xuyên tường, độn thổ, qua hư không mà chơi 
hoặc biểu diễn cho người khác xem đề nhận được sự vỗ tay 
tán thưởng, sự hâm mộ, ngưỡng vọng của quân chúng! Hóa 
ra, thần thông cũng hay đây, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi 
vị ấy còn tham danh vọng, ham lợi tài, nói chung là hưởng 
thụ ngũ dục? Khi ấy, đừng nói là sẽ bỏ quên mục đích phạm 
hạnh mà chính họ sẽ bị tấp vào bờ này, bị tấp vào bờ kia, bị 
chìm, bị đăm, bị mắc cạn, bị người đời vớt, bị phi nhân vớt, 
hoàn toản bị mục ruỗng bên trong thì họ sẽ còn tệ hơn cả 
người đời, họ không còn cơ cứu vẫn được nữa, hoàn toàn bị 
bỏ đi. Khi ấy, chìa khóa vào bốn đường ác, họ nắm sẵn trong 
tay. 

“- AI còn thu nhặt hoa hương 

Đắm sĩ, tham nhiễm bên đường, biết hay? 

Tử thần mang kẻ ấy ngay 

Như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng 

Hoặc là: 


2đ) 


6) Pháp cú 47: “Pupphami h"eva pacIinantam byãssattamanasam naram; suttam 
øamam mahoghova maccu adaya gacchanti”. 
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“- AI còn thu nhặt hoa hương 

Đắm say, tham nhiễm bên đường chắng thôi? 

Coi chừng thần chết tới nơi. 

Bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu!” 

Cuối cùng là những vị tỳ-khưu lang thang mà chư vị 
trưởng lão ở các trú xứ thường hay than phiền. Họ thường 
tùy nghĩ đến nơi này nơi kia, án ở năm bảy ngày rồi ra đi, 
tắc trách về sảng tọa, giường chiếu, tắc trách nơi nhà vệ 
sinh, phòng tăm hơi, chỉ làm khô cho chư sư tại trú xứ phải 
bỏ ra nhiều công sức sắp xếp, dọn đẹp, vệ sinh... Vậy thì chư 
vị trưởng lão, các vị luật sư, giáo thọ phải giáo dục cặn kẽ về 
những bốn phận của thầy và trò, trò và thầy, bốn phận của 
một tỳ-khưu ở trong trú xứ, chung với Tăng, bốn phận của 
tỳ-khưu khách tăng khi đến một chùa viện khác... 

Hãy sông sao cho trong sạch giáo hội, trang nghiêm giáo 
hội để khỏi bị chúng ngoại đạo chê cười, thế gian chê cười, 
chư thiên chê cười; và ngay chính chư thiện nam tín nữ, 
huynh đệ đồng tu cũng chê cười. 

- Hãy tu tập! Hãy như khúc gỗ trôi sông, không vướng 
kẹt ở đâu, xu hướng về biến cả, giải thoát sinh tử khổ đau 
ngay hiện tại này, ngay đời sống nảy! 


t2 Pháp cú 48: “ Pupphãni h;eva pacinantam byãsattamanasam naram' atittam 
yeva kamesu antako kurute vasam”. 
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Tuệ Quán 
Ơ Đây Và Bây Giờ 


Thời pháp của đức Thế Tôn hôm ấy giống như điều 
chỉnh toàn bộ sự lập tâm, lập hạnh sai lầm của rất nhiều tỳ- 
khưu tăng cũng như ni. Hướng đến giác ngộ, giải thoát, 
Niết-bàn phải là mục tiêu tối hậu; đồng thời, sự giải thoát ấy 
phải ở ngay trong hiện tại này, trong đời sống này. 

Một số vị phàm tăng thắc mắc: 

- Hiện tại? Cái gì là giải thoát trong hiện tại? 

- Trong đời sống này, cuộc đời này thì làm thể nào giải 
thoát được khi ai cũng đang dẫy đầy tham, sân, si như thế 
này? 

- Ôi! Vô lượng chủng tử xấu ác, bất thiện ngủ ngầm 
trong tâm làm sao cắt đứt hết được bây giờ? 

Biết được sự nghi ngờ, thắc mắc đã xảy ra những cuộc 
đối thoại, trao đối nơi này và nơi kia trong tăng chúng về kết 
luận cuối cùng của ngài vào thời pháp hôm trước nên đức 
Phật lại phải triệu tập chư tăng ni, tô chức một thời pháp 
khác nữa. 

Lần này, đức Phật thuyết rộng rãi hơn. 

- Này đại chúng! Những người có căn trí họ có khả năng 
giải thoát sinh tử khổ đau ngay hiện tại này, ngay trong đời 


278 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TUỆ QUÁN Ở ĐÂY VÀ BẦY GIỜ 


sông này. Họ làm thế nảo chư vị biết không? Họ thường trực 
thắp nơi tâm thức một ngọn đèn, vậy là cái gì xảy ra, đang 
xảy ra đều được soi sáng, đều được thấy rõ cả. 

Cụ thể là cái gì đang xảy ra nơi thân thể, nơi cảm giác, 
nơi tr1 giác, nơi tâm hành, nơi tâm thức họ đều chi nhận một 
cách trung thực; và họ luôn loại trừ cách thế xử lý chủ quan 
của bản ngã, theo tình cảm hoặc theo lý trì thường nghiệm 
riêng tư của mình. Như chân, như thực là ở chỗ đó. Sự sống, 
đời sống nảy nó luôn xảy ra trong hiện tại trong từng hơi 
thở, trong từng cảm giác, trI giác và trong từng trạng thái 
tâm lý. Bỏ quên, bắt giác hay thất niệm cái hiện tại đang là 
ây chính là đánh mắt sự sông. 

Người đời họ không thể làm được vậy. Có người không 
sông được trong thế giới hiện tại mới tinh khôi ấy mà họ chỉ 
thích sống với quá khứ. 

Ôi! Quá khứ của tôi huy hoàng và oanh liệt dường baol 
Tôi có sức vóc thanh xuân, tuôi trẻ; tôi có địa vị, danh VỌng, 
bạc tiên, tha hỗ hưởng thụ, vui chơi; rồi còn biết bao nhiêu 
là sở thích, đam mê, ham muốn ØÓc trỜI, cuối biển. Có nĐười 
không may mắn có quá khứ tốt đẹp như vậy, họ bất hạnh 
hơn. Thế là những đau thương sầu buôn đâu từ quá khứ dồn 
dập đồ về phủ chụp tâm trí họ. Làm họ luôn luôn hồi ức, hồi 
tưởng mả than thở ỉ ôi, chúng làm yếu nhược, tê liệt tất thảy 
mọi quan năng, mọi cảm giác, tr1 giác trong hiện tại. Quá 
khứ đã qua rồi, chỉ là bóng ma phải chăng? Là hình Sương, 
bóng khỏi, phải chăng? Là một nghĩa địa đã chôn vùi biết 
bao xác chết kỷ niệm ấy, nhưng những kẻ sống với quá khứ, 
tầm câu cái quá khứ thường hay bới nó lên, móc nó lên, đào 
cuốc nó lên bốc mùi thối hoặc: Những hận, những thủ, 
những ghét, những oán, những sâu, nhưng não, những ưu kê 
cả bi hoan, ái lạc và cái gì cũng đã thối rữa cả rồi! 

Tâm câu quá khứ như vậy chỉ đưa đến phiền não, chồng 
chất phiền não là dĩ nhiên vậy. 
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Một số người khác lại thích sông với tương lai xa vời 
nào đó bởi ước vọng, bởi ước mơ, bởi bản ngã phóng đại, 
phóng vọt tới đẳng trước; bởi dự báo, bởi dự định, bởi thiết 
định, bởi lập trình, bởi dự tưởng thế nào đó. 

Ôi! Mai này ta sẽ là một thanh niên sức khỏe dồi dảo 
như vậy, ta sẽ có địa vị như vậy, danh vọng như vậy, vợ con 
xinh đẹp và nhà cao cửa rộng như vậy. Vào ra, đến đi, võng 
lọng, ngựa xe, hầu trai, tớ gái châu chực hầu hạ từ nhà trong 
ra cửa ngoài như vậy, như vậy. Chúng đều là ảo tưởng, 
không thực. 

Tuy nhiên, trong an vui, hạnh phúc ấy làm sao tránh 
khỏi những buôn đau, mất mát, thất vọng hay tuyệt vọng. Ví 
dụ, những bà vợ thương yêu có thê họ ngoại tình, phản bội? 
Con cái có thê cứng đầu, khó dạy hoặc ngõ nghịch, bất hiểu? 
Bạn bè có thê lường gạt, chơi xấu, bôi nhọ thanh danh? Rồi 
có thê nào có nạn vua quan, nạn nước, nạn lửa, nạn cướp 
bóc, nạn bão lũ làm cho tiêu tan nhà cửa, ruộng vườn? Nghĩ 
đến những chuyện tương lai ấy họ lại buôn thương, sầu khô! 
Có quái lạ không chứ? Hóa ra, họ khổ, họ vui, họ sầu, họ lạc 
từ những hình ảnh, sự kiện, dữ kiện chưa hề xảy ra? 

Bởi vậy, bậc trí giả, hành giả muốn có tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ngay hiện tại này, ngay đời sống này, đầu tiên là 
họ không được truy tìm, tầm câu vào quá khứ vì quá khứ là 
cái đã qua rôi, đã chết rồi! Họ cũng không được vọng móng, 
vọng tưởng về tương lai vì tương lai là cái gì chưa đến, chưa 
hề xảy ra. 

Rồi đức Phật tóm tắt băng đoạn kệ: 

“- Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng. 

Quá khứ đã qua rồi 

Tương lai thì chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 
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Tuệ quán chính là đây!.. 

Sau đó, đức Phật tiếp tục giảng nói với đại ý rằng: 

- Chư Thinh Văn đệ tử của Như Lai chỉ sống với từng 
sát-na hiện tại này. Và họ biết làm thế nào để sống trong 
hiện tại mà không bị hiện tại cuốn trôi? Trở về với hiện tại là 
trở về trong sự tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm đề tiếp XÚC 
với thực tại nhiệm mâu luôn luôn sinh động và mới mẻ, chứ 
đừng để mình bị chảy trôi trong dòng sông cảm giác, dòng 
sông tri giác, dòng sông tâm lý, dòng sông tâm thức mà bao 
giờ chúng cũng là hình bóng bất thực của bản ngã chiếu rọi 
nên, vẽ vời nên, phóng đại ra. Ở đó là tôi thương bị, tôi sầu 
buôn, tôi lo sợ, tôi bất an, tôi xao xuyến, là tôi như thế này, 
là tôi như thế kia. Họ không còn bị chi phối bởi những cái 
ngã ấy nữa, chúng chỉ là giọt nước cảm giác, giọt nước tri 
giác, giọt nước tâm lý, giọt nước tâm thức trôi chảy liên 
miên bất tận. Phải quán chiếu thân tâm thực tại nảy ngày 
đêm như vậy. Rỗng không và giải thoát. Đừng hẹn đến 
tương lai, và biết đâu, ngày mai tử thân sẽ đến gõ cửa? 

... Quán chiêu bây giờ đây 

Hơi thở, sự sống này 

Bậc trí giả biết vậy 

Chú niệm, an trú tâm 

Bất động, không xao động 

Từng sát-na hiện tiền 

Hôm nay tỉnh cần hành 

Ngày mai ai biết được 

Tử thần đến bất ngờ 

Làm sao xin xỏ được? 
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Trú như vậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi nhứt dạ hiền” 

Bậc an tịnh, trầm lặng”. 

Bài kệ này, sau này, chư vị trưởng lão như hai vị đại đệ 
tử, như chư vị tôn giả Maha Kassapa, Maha Kaccayana và 
Änanda... thường hay trùng tuyên cho rất nhiều hội chúng tu 
học, riết rồi phần đông tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni đều thuộc nằm 
lòng cả. 


f Bài kinh “Bhaddekaratta” - Hòa thượng Minh Châu dịch là “ Nhất dạ hiền 
giả kinh”. 
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Người Ngu 


Thời gian nảy, trong hạ này, vì muốn giáo giới chư tỳ- 
khưu Tăng ở Kỳ Viên, trong kinh thành cũng như ở phương 
xa về nên đức Phật ít khi cất bước vân du. Và đây cũng là 
dịp cho hoàng hậu Mãlika tìm đến cúng dường, nghe pháp. 
Cũng trong dịp này, chị của đức vua Pasenadi là lệnh bà 
Sumanã xin xuất gia tỳ-khưu-ni nên vị thế của giáo hội càng 
nối bật! Các gia chủ, danh gia, triệu phú và nhất là trưởng 
giả Cấp Cô Độc càng không bỏ lỡ cơ hội hộ độ đức Phật và 
Tăng chúng. Do vậy, không những tăng chúng có đời sông 
tứ sự đây đủ mà các kho lẫm ở chùa Kỳ Viên cũng không 
còn có đủ sức chứa nữa. Trưởng giả Cấp Cô Độc phải gâp 
rút cho xây dựng thêm nhiều phòng ốc cùng nhiều kho lẫm 
để chứa ngũ cốc, dầu đèn, hương liệu cùng các loại thực 
phẩm, hiện vật linh tinh khác. 

Hôm kia, tôn giả Sãriputta đến hầu đức Phật và thưa là 
ngũ cốc quá nhiều, nhất là gạo không biết sẽ xử lý, phân 
phối ra sao. Đức Phật dạy: 

- Hãy bồ thí cho các trại chân bân. 

- Thưa, cũng không hết! 

- Hãy bồ thí cho các nhóm tản thực. 

- Thưa, ít hôm sau các kho lẫm lại đây! 
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- Vậy thì phải tìm cách sử dụng chúng vì đấy là tâm 
cúng dường trong sạch của chư thí chủ. Các vị sa-di, những 
giới tử, những người giúp việc sẽ lo phần việc nấu cơm rồi 
dâng cho chư trưởng lão, chư vị ty-khưu trong trường hợp 
không đi khất thực được. 

- Việc phân phối gạo chỉ xảy ra một thời gian ngắn tại 
Trúc Lâm mây năm về trước, bạch đức Tôn Sư! Sau đó, chư 
tăng trở lại đời sống chỉ dùng vật thực trong bát mà thôi! 

- Đúng vậy! Nhưng mà hãy tùy duyên, tùy nghi, không 
thể để cho gạo cúng dường của hai hàng cư sĩ trở thành mối 
mọt, hư mục được! Không những là chuyện xử lý chuyện 
gạo mà pháp và luật của Như LaI, sau này cũng phải được 
quyên biến, linh động như vậy! Hãy thông báo chuyện này 
với đại chúng tăng m1, nơi nào có sự phát sanh tương tự, này 
SãrIputtal 

Lời giáo huấn của đức Phật sau đó được ban ra. Chư vị 
trưởng lão tôn túc lại họp bàn, biết tìm ai là người phân phối 
gạo? Đấy là trọng trách, là nhiệm vụ khó khăn chứ không 
đơn giản chút nào! Tôn giả Mogsallana chợt giới thiệu một 
người mà ai cũng phải thừa nhận là tuyệt vời nhất: Đây là vị 
thánh tăng Dabha Malla! Tỳ-khưu Dabha đến hạ này đã 
mười bảy tuổi, mười hạ rồi, là người duy nhất và đầu tiên 
trong giáo hội vừa tu sa-dI, sau đó lại được thọ đại giới khi 
bảy tuổi, lúc vừa đắc quả A-la-hán. Suốt mấy năm qua, tại 
chùa Trúc Lâm, ngài nỗi tiếng đảm đang, phân minh trong 
việc chăm sóc, thu xếp lịch trình đặt bát hằng ngày; bảo 
quản, coi sóc các kho lẫm ngũ cốc, vải vóc, dầu đèn, hương 
liệu ở Trúc Lâm tịnh xá. Vị thánh tăng này còn nỗi tiếng 
khắp nơi về cái ngón tay: “Nhất chỉ quang tướng thần 
thông” để dẫn lối, chỉ đường đến chỗ ngụ cư cho chư thánh, 
phảm tăng trong những đêm tối trời! 

Thế rôi, từ Trúc Lâm tịnh xá, ngài Dabha Malla phải sử 
dụng thân thông sang Kỳ Viên nhận nhiệm vụ mới. Và từ 
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đó, vị thánh tăng trẻ tuổi này cầm cán cân phân phối thực 
phẩm rất phân minh và chu đáo. Với số hạ lạp như vậy thì 
được gạo hoặc thực phẩm tương đương. Và thường thường 
số Đạo xâu, phẩm chất thô là phân cho các vị còn trẻ hoặc sơ 
tu. Đây là thứ tự hình thức, là lễ giới cần thiết trong giáo 
pháp của đức Tôn Sư. 

Hôm kia, ty-khưu Udãy! mặc dâu hạ lạp khá cao nhưng 
nhận được gạo xâu liền làm rộn lên trong phòng phát thẻ. 
Người ta biết vị đó còn nhiều phảm phu tính nên ai nẫy đều 
giữ im lặng. 

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ty-khưu Udãy! vẫn 
nhận được gạo xấu, vì thật ra gạo tốt không còn bao nhiêu, 
phải để dành cho các vị trưởng lão niên cao, lạp lớn. Tỳ- 
khưu Udãyi mặc dâu biết vậy, vẫn nói nặng lời với ngài 
Dabha Malla, chỉ trích và phi báng vị ấy. 

Vị thánh tăng trẻ tuổi Dabha Malla im lặng như cái mõ 
bể, chỉ lo tròn bốn phận mình, không hè cãi lại. Nhưng có 
một số ty-khưu sơ tu, tập khí còn nhiều, nội tâm chưa ổn 
định, tham sân và uế trược chưa lăng địu cũng nhân cơ hội 
ây mà la ó lên, làm cho căn phòng phát thẻ ồn ào như vỡ 
chợ. 

- Ngài Dabha không công băng, nghỉ việc đi! 

- Đề nghị ngài Udãyi làm thay! 

Giáo hội đức Tôn Sư là tập thể dân chủ; lại biết phân 
công các vai trò quản lý hay các chức vụ điều hành sinh 
hoạt, nên cũng dễ hiểu thôi, sự đề nghị tỳ-khưu Udãyi thay 
thê chức vụ ấy được ngài vui lòng nhường lại ngay! 

Cuộc phát gạo đã xong, thánh tăng Dabha Malla mang 
thẻ đến, trao vào tay tỳ-khưu Udây!: 

- Nếu hiền giả mong muốn gánh vác trách nhiệm này, tôi 
có một vài lời khuyên. Hiển giả phải biết tôn kính bậc nên 
tôn kính. Hiền giả phải biết vị nào nhiều công đức và vị nào 
Ít công đức. Đây là việc làm không thể chiếu lệ, đại khái mà 
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cần sự sáng suốt, định tĩnh và nghiêm túc. Nó cần sự tỉnh 
tấn, cần mẫn, chăm chuyên và chịu khó. Không thê câu thả, 
làm biếng, thiểu trí và vô trách nhiệm được đâu. Hiền giả 
Udãy¡ thân mến! Hiền giả phải biết như vậy. 

Uday! bực mình hét toáng lên: 

- Sao tôn giả lại lắm điều như vậy? Tôn giả có phải là 
Đạo Sư của tôi đâu. Tôi biết việc mình phải làm, đâu cần 
phải quá nhiều lời nặng óc, nặng tai của tôn giải 

Biết cái cứng đầu và ngu sĩ của vị ấy, thánh Tăng Dabha 
Malla bỏ đi với ý nghĩ: “Hy vọng ông ta học được bài học 
và giác ngộ được điều gì đó trong khi làm công việc nảy! 
Chắc chăn đức Đạo Sư biết rõ là đến lúc nào đúng thời để 
thuyết giáo đến ông ta” 

Thể rồi đến phiên ty-khưu Uday!i phát thẻ phân phối gạo. 
Ông ta không cân biết đến số hạ lạp và tuôi tác của một ai, 
không cần biết vị nào nhiều công đức, vị nào ít công đức. 
Ông ta ghi những cái dẫu trên sản hoặc trên tường đề chỉ rõ 
hàng này bao nhiêu người, hàng kia bao nhiêu người. Và 
ông ta y cứ vào đấy, y cứ vào những cái dẫu của mình mà 
phân phối gạo. 

Đến ngày sau, dĩ nhiên là thường có một SỐ tỳ- -khưu ra 
đi và có một số tỳ-khưu khác mới đến. Do vậy sô người 
nhận gạo thường thường phải thay đối luôn, cả số thẻ và 
hàng. Tỳ-khưu Udãyi lại không để ý đến điều đó, cứ theo cái 
dấu của mình mà phát. Bởi thể, có người không nhận được 
gạo, và gạo tốt không vào được tay các vị trưởng lão. Người 
ta phản ảnh với Udãyi điều đó. Tỳ-khưu Udãyi nói: 

- Sao các tôn giả không tự động đứng theo những cái 
dâu của tôi? Tại sao tôi lại phải tin lời các tôn giả? Tôi tin 
vào cái dấu của tôi hơn. 

Thế rồi Udãy¡ gạt phăng chư vị ra một bên bằng cánh 
tay lực lưỡng thô bạo của mình. 
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Có vị tỳ-khưu có ý thức, nắm tay Udãyi lại, rồi kéo qua 
một bên: 

- Này bạn, liệu hồn đấy! Có rất nhiều vị truởng lão 
không có phân, và các ngài đã không nói gì, lặng lẽ ra đi 
như chiếc bóng. 

Uday! sừng sộ nói: 

- Tôi không cần biết là ai. Tôi đã có những cái dấu của 
tôi! 

- Bạn vừa nói gì? Một giọng quát lớn - Bạn xúc phạm 
đến chúng tôi thì được. Nhưng bạn lại dám đụng đến các bậc 
trưởng lão đáng kính trong giáo hội này? Tôi với cái nắm 
tay, cái mũi của bạn sẽ như trải cà chua đỏ, và cái miệng của 
bạn sẽ méo qua một bên như trải xoài dập! 

Tỳ-khưu to lớn kia nói xong liền bước lại. Các vị khác 
can ra. Ôn ào, huyên náo thế là xảy ra trong phòng phát thẻ. 

Bậc Đạo Sư lúc ây đang đi kinh hành, quay lại hỏi thị 
giả: 

- Như một cái chợ đang họp trong phòng phát thẻ. 
Chuyện gì vậy? 

Một lát sau, tỳ-khưu thị giả trình bày tự sự lại với đức 
Thế Tôn. 

Bậc Đạo Sư yên lặng, mỉm cười không nói gì. Buôi 
chiêu, trong giờ giảng pháp, đức Phật lấy đó làm đề tải, nói 
rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Hãy lây đó để làm gương, lẫy đó để 
làm bài học, lấy đó làm điều để giác ngộ. Có một người chỉ 
giết một sinh mạng mà phải lẫy năm trăm mạng liên tiếp để 
trả quả. Có những chúng sanh bị những tật, những nghiệp, 
những kiết sử dầu lớn, dầu nhỏ mà trải qua vô lượng kiếp 
chúng vẫn không làm cho nó nguội tắt đi, tốt đẹp hơn, thanh 
lương hơn! Nó chỉ nguội lạnh đi, tốt đẹp hơn, thanh lương 
hơn khi chúng thấy rõ, giác ngộ được bài học ấy. Còn nếu 
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không thì cứ mãi mãi, liên tục bị trả quả; mãi mãi liên tục bị 
khô đau và phiền não. 

Như kẻ Udãyi ngu sĩ rỗng không kia! Nó làm mất phần 
gạo của các vị trưởng lão, làm cho số đông tỳ-khưu bị thiệt 
thòi. Không phải chỉ ngày nay mới thể thôi đâu, mà một 
kiếp lâu xa kia, nó cũng làm cho nhiều người khác bị thiệt 
thòi như thế rồi. Từ đấy biết bao nhiêu là quả đau khổ mà nó 
phải gánh chịu. Tuy nhiên, nó vẫn không giác ngộ được bải 
học. 

Thế rồi đức Đạo Sư kế chuyện về quá khứ đã bị che lấp 
như sau: 

“Thuở xưa, ở nước Kãsi, tiền thân Như Lai là vị quan 
đại thần chuyên trách việc đánh giá của cải, tài sản, châu báu 
cho quốc độ. Như Lai biết đúng giá trị của từng hiện vật, 
từng loại hàng hóa nên sự định giá không bao giờ lầm lẫn để 
đem đến sự thiệt thòi cho người này hay thiệt hại cho người 
kia. 

Nhưng đức vua vốn là kẻ tham lam, bao giờ cũng muốn 
lợi về phần mình, nên tỏ vẻ không bằng lòng sự công bình 
đúng mức của vị quan đại thần nọ. Do vậy, đức vua luôn cô 
tìm một kẻ tín cần, kẻ tri kỷ, kẻ cùng một tâm địa, kẻ cầm 
cán cân nghiêng về một bên. 

Hôm kia, giả dạng thường dân để cùng đi du hành với 
Như Lai, đức vua quan sát, thăm viếng những ngôi chợ, 
những cửa hàng; sau đó chăm chú theo dõi một người đang 
đánh giá một món hàng trước cửa hiệu của y. Hàng là một 
bao sẵn mì to nặng của người nhà quê lam lũ, nghèo khô. 

Người chủ hiệu nói: 

- Giá nó chỉ băng bốn trái cam! Vậy là giá đã hời! Cam 
ăn mát mẻ, thanh nhiệt, bố dưỡng, còn sắn mì của ngươi chỉ 
ăn nặng bụng, thường dành cho heo, chó, gà vịt mà thôi! 


288 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


NGƯỜI NGU 


- Thưa chủ! Người nhà quê khép nép nói - Không được 
đâu! Cam nhà cháu cũng có đấy nhưng không thê ăn no. 
Đây là cả một bao sắn mì to, ăn cả trăm người không hết. 

Người chủ hiệu gắt: 

- Mày mà biết gì nào? Sắn kia chỉ để súc vật ăn. Cam là 
để người ăn. Thế ra mảy bảo súc vật giá trị hơn người sao? 
Quân này láo! 

- Cháu không dám, cháu có nói thế đâu! 

- Thế hãy đề hàng lại. Và đây là hai xu đồng tiền vàng, 
hai xu vàng mãsaka cơ đây! Nhiều lắm rồi, hãy xéo đi 

Nói xong người chủ hiệu sai người vác bao sắn vào nhà 
sau rồi quăng xuông chân người nhà quê hai đồng xu. Người 
nhả quê đứng chết lặng, miệng há hốc ra. 

- Chê vàng à? Người chủ hiệu quát - Thế ra mày chê 
vàng à? Mày chê vàng không có giá trị bằng sắn mì? Chao 
ôi! Săn thì săn mốc, sẵn meo, có xương không có thịt. Còn 
cam của ta kìa! Tươi roI rói, mọng mọng vàng, ngọt lịm kìa! 
Chê ít à? Xem chừng hai xu còn nhiều quá đây. Một xu thôi! 
Nếu không lấy mà đi thì ông kêu lính bắt! 

Người nhà quê kinh hãi: 

- Cháu có tội tình gì? 

- Sao không tội? Người chủ hiệu hăm dọa - Muốn tội là 
có tội ngay thôi. Mày chê vàng! Thế là mày đã chê giá trị mà 
đức vua anh minh xứ Kasi này đã chế định, đã trở thành 
pháp quy! Thế không phạm pháp luật quốc độ là gì? 

Người nhà quê xanh mặt, cúi xuống lượm hai xu rồi hốt 
hoảng đi như chạy không dám ngoái lại. 

Vị quan đại thần đau lòng chảy nước mắt nhìn cảnh sai 
trái, bất công xảy ra trước mắt: Kẻ giàu có, quyên thế, lắm 
bạc tiền thường bức hiếp kẻ cô thế, đói nghèo! Nhưng ngài 
biết rõ, can thiệp vào lúc này là không có lợi, đành phải ân 
nhẫn thôi, chờ một dịp nào đây, sẽ đem đến lợi ích toàn diện 
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cho mọi người băng công pháp nghiêm minh hơn chứ không 
phải bằng tình cảm nhất thời. 

Vị quan đại thần còn biết rõ rằng, người nhà quê tội 
nghiệp kia, nếu không chịu lấy hai xu thì còn bị thiệt hại hơn 
nữa. Và nêu không bán cho người chủ hiệu nảy, thì dẫu cho 
y có đi cùng thành phố Kãsi, hàng cũng không bán được. 
Đấy là luật “đen”, luật “bất thành văn”, luật “phi pháp” vốn 
đã được thỏa thuận ngâm với nhau trong giới con buôn, của 
bọn thương gia bất hảo. Lại nữa, chuyện hăm dọa cho lính 
bắt, không phải là không thể xảy ra, vì bọn con buôn gian 
tham thường có cách khôn khéo đút lót cho giới chức trị vì 
và cả bọn công quyên, công lực nữa! Và khi mà lòng tham 
đã chế ngự lương tâm thì trí óc của nó đã biến thành sự gian 
xảo, quỷ quyệt, lật lường của loài chôn cáo! 

Trong lúc Như Lai thở dài, chắn ngán thay cho lòng 
người thì đức vua mặt mày hớn hở, tươi như hoa, miệng 
không ngớt tủm tỉm cười. 

- Tuyệt! Tri kỷ! Thật là tri kỷ! Nhà vua thốt lên - Với 
người đánh giá này, xoài chín sẽ thành xoải thối, cam tươi sẽ 
thành cam sông, ngựa lành sẽ thành ngựa què, vàng mười sẽ 
thành vàng non, chuối mật mốc sẽ thành chuối hư! Ta mà có 
y thì chắng mấy chốc, vương quốc ta sẽ giàu có nhất Diêm 
Phù Đề. Lại nữa, y còn biết bảo vệ luật pháp của quốc đội! 
Một công dân toàn hảo như thế mà sao từ lâu ta lại không 
biết kìa? 

Ngày hôm sau, đột ngột, vị quan đại thần liêm chính 
được giấy ban khen của nhà vua cùng với một số tiền phụ 
cấp hưu dưỡng. Và người chủ hiệu tri kỷ của đức vua được 
phong quan to, thế chân Như Lai. 

Vị quan đánh giá là người có bốn phận đánh giá tất cả 
những sản phẩm được làm ra từ nghệ thủ công, từ nông 
nghiệp, từ lâm nghiệp cùng hằng trăm ngàn hiện vật, phẩm 
vật linh tinh khác! Là người cầm cán cân công lý thương 
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mại cho cả nước. Một vật, một món hàng, quan đã đánh giá 
như thế nào thì hàng đó có trị giá như vậy. Đấy là luật pháp 
của quốc độ mà mọi người phải tuân theo. 

VỊ tân quan từ khi nhậm chức đã tỏ ra khả năng “siêu 
quân bạt tụy” của mình trong lĩnh vực này. Y đánh giá tùy 
sở thích, tùy cảm hứng vui buôn của mình, không đếm xỉa gì 
đến sự thua lỗ của người khác hoặc giá trị đích thực của món 
hàng như thế nào, miễn là có lợi cho đức vua là được. Đôi 
khi vì tức giận vô cớ, y như cướp không của người ta bằng 
giá cám bèo rẻ mạt. Cho nên, chắng bao lâu, tài sản của đức 
vua cứ tăng lên vùn vụt như nước của trăm con sông chảy 
tràn vào quốc khô. Người ta bắt đầu sợ hãi không đem hàng 
đến bán cho triều đình nữa thì đích thân vị quan đánh giá 
“mẫu mực” này cho xe đi thu mua chỗ này, chỗ khác với 
lính tráng tiền hô hậu ủng. Mỗi ngày tài sản đồ về tràn đầy 
cho công khô nhưng đức vua không phải tốn kém bao nhiêu 
giá trị hàng hóa hay tiền bạc trao đối cả. 

Hôm kia, từ một nước ở phương bắc, một lão lái buôn 
“vô phước” dẫn đến đức vua năm trăm con ngựa. Đấy là 
ngựa thuộc nòi giống tốt. Vua rất thích bèn kêu vị quan đánh 
giá tri kỷ của mình đến. 

VỊ quan đánh giá nhìn biết ngay là giỗng ngựa tuyệt hảo, 
một số được lai với ngựa rừng, lai với nòi giông Sindhu tối 
thượng. Tuy nhiên, y bắt đầu chê. Y chê con nảy mập quá, 
con nảy gây quá, con kia quá cao căng, con nảy quá thấp 
căng: sắc lông con nảy quá hung, quá nhạt, quá bù xù; lông 
đuôi quá ít, bụng quá tóp, ngực quá gồ... rồi y đánh giá như 
sau: 

- TrỊ giá năm trăm con ngựa tôi tệ này chỉ bằng một đâu 
gạo, tâu đại vương! Mặc dầu ngựa xấu, nhưng dẫn ngựa đi 
quá xa xôi mệt nhọc, ta nên đánh giá nới tay một chút kẻo 
tội nghiệp! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 201 


NGƯỜI NGU 


Nói xong, vị quan đánh giá sai người đem cho lão lái 
buôn một đấu gạo rồi dẫn ngựa vào chuông, trao người chăn 
giữ. 

Lão lái buôn chết sững, đứng im như hóa đá, không biết 
nói năng øì, chẳng biết khiếu nại cùng ai. Sau đó, y tức giận, 
đau khổ đi thất tha thất thêu như người điên. Biết chuyện ấy, 
người trong thành phố Kãsĩ ai cũng thương tình, khuyên lão 
lái buôn nên đến gặp quan đại thân xin ngài bày cho phương 
kế lấy lại ngựa. 

Sau khi nghe chuyện, Như Lai trầm ngâm giây lâu rồi 
nói: 

- VỊ quan đánh giá kia chỉ là một gã tiện dân tham lam, 
không có trí. Đối với y, có tiền là tối mắt, có tiền thì bảo sao 
nó nghe vậy. 

- Trăm sự nhờ ngài! Lão lái buôn van vỉ - Nhờ ngài tìm 
phương kế cho chứ con e không sống nổi khi sự nghiệp tiêu 
tan. Và hiện giờ con chăng còn một trinh, một hảo dính túi! 
Ngài hãy cứu conl 

Như Lai đưa mắt ra xa, nói như nói một mình: 

- Sự bất công, ngu muội, đảo điên xảy ra khắp nơi. Tất 
cả đều do tham lam, sân hận và si mê của con người mà ra 
cả. Dẫu ta có tìm ra phương cách đối trị mọi bất công trên xã 
hội thì nó cũng chỉ có giá trị tạm thời. Phải có một phương 
thuốc nhiệm mâu hơn, vĩnh cửu hơn có thể chẩn trị tận căn 
sốc, tận nguyên nhân, lúc ấy mới chấm dứt được tất cả mọi 
đau khổ trầm thống trên cuộc đời. Vì lòng từ với sanh loại, 
ta phải tìm ra con đường bất tử. 

Rồi Như Lai nói với lão lái buôn: 

- Trường hợp mất ngựa của ngươi không khó lắm đâu. 
Hãy bình tĩnh, hãy an tâm! Ta sẽ cứu ngươi. Tuy là ta cứu 
ngươi nhưng đồng thời, ta cũng cứu luôn cho cả quốc độ. Từ 
lâu ta vẫn chờ cơ hội. Nay cơ hội thuận lợi đã đến. Đức vua 
sẽ tự thấy xấu hồ mà ngưng đi sự tham lam ngu si của mình. 
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Như Lai đứng dậy, trao cho lão lái buôn một bọc tiền 
vàng, nói chậm rãi: 

- Ngươi hãy đến trao tận tay vị quan đánh giá kia bọc 
tiền vàng nảy và HÓI VỚI y răng: “Cúi xin quan đánh giá cho 
thật tốt, cho thật lớn vào giá trị của đâu gạo trước mặt đức 
vua. Chỉ có thế thôi. Làm như vậy, quan chắng mất gì mà lại 
còn được một bọc vàng này nữa”. Ngươi hãy nói với y như 
thế, sau đó là ngươi sẽ lấy lại được ngựa. Ta sẽ gặp nhau vào 
ngày mai, tại triều đình. 

Lão lái buôn ngần ngừ không dám nhận bọc tiền vàng. 
Như Lai mỉm cười nói: 

- Đấy chỉ là cái môi để nhử con rắn tham lam đi ra khỏi 
cái hang của nó mà thôi. Bắt được rắn, ta lây mỗi lại chứ 
không mất đâu cả! 

Lão lái buôn tin tưởng vào Như Lai nên vui mừng đến sa 
nước mắt. Y quỳ xuống ôm chân Như Lai với lòng tri ân vô 
hạn. 

Quả nhiên, với bọc tiền vàng, vị quan đánh giá vâng dạ 
đủ điều. 

Hôm sau, trước đầy đủ tai mắt của bá quan văn võ, có cả 
Như Lai, lão lái buôn quỳ lạy đức vua xong rồi nói: 

- Tâu đại vương chí tôn! Con đã biết giá trị năm trăm 
con ngựa bằng một đấu gạo, nhưng trị giá một đấu gạo là 
bao nhiêu con cũng chưa rõ. Vậy xin đại vương hãy cho 
quan đánh giá xác định trị giá của đấu gạo để con dễ bè tính 
toán lúc trở về. 

Đức vua không phải là người có trí nên không thấy cái 
mỗi câu, cái lưỡi câu con rán tham lam năm ở đâu, bèn 
chuẩn tấu. 

- Này ái khanh! Ái khanh hãy lập lại trị giá năm trăm 
con ngựa cho trẫm nghe nảo! 

- Là một đẫu gạo, tâu đại vương! 

Đức vua gục gặc đầu rồi tiếp: 
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- Vậy trị giá một đấu gạo là bao nhiêu, hãy cho lão lái 
buôn này rõ, hỡi quan đánh giá hiền thiện! 

Chỉ thấy túi vàng, không thấy đức vua mà cũng chắng 
thấy ai nữa cả, vị quan đánh giá đáp: 

- Trị giá một đâu gạo thì quá lớn, quá nhiều, tâu đại 
vương! Nó phải bằng cả kinh đô Ba La Nại (Bãränasï) và cả 
vùng ngoại ô cộng lại! 

Lúc bấy giờ toàn thành Ba La Nại dài đến mười hai do 
tuân. Còn nội ngoại thành Ba La Nại rộng lớn mỗi bề đến ba 
trăm do tuần. Cho nên khi vị quan đánh giá xong, tất cả bá 
quan văn võ đồng “ô” lên một tiếng. Có nhiều vị đã cất tiếng 
nói và tiếng cười chế nhạo, châm biếm, xem vị quan đánh 
giá như một gã hề trên sân khẩu. 

Có một quan đại thần thanh liêm chính trực, là bạn thân 
của Như Lai, cảm thấy xấu hồ trước lão lái buôn là người 
nước ngoài, nên nói to với giọng mỉa mai, cốt ý cho đức vua 
nøhe: 

- Trước đây tổ tiên chúng ta nói quốc độ là vô giá. 
Nhưng nay chúng ta biết rằng nó có giá hắn hòi. Ai cũng có 
thể mua được đức vua chí tôn và quốc độ một cách dễ dàng. 
Vì chỉ cần một đâu gạo, ta có thể mua nội ngoại thành Ba La 
Nại, dĩ nhiên là có cả đức vua, hoàng hậu, ba cung, sáu viện, 
điện ngọc, lầu vàng, quốc khó, quốc bảo cùng của cải tài sản 
của lương dân trăm họ! Ôi! VỊ quan đánh giá này thật là bậc 
đại siêu việt, thật là bậc đại trí tuệ! 

Bá quan văn võ được dịp nỗ ra một trận cười thật hả dạ. 

Đức vua hồ thẹn quá không biết giấu mặt vào đâu, tức 
giận tên đánh giá ngu sĩ nên nôi cơn thịnh nộ, quát mắng 
liên hồi; rồi sau đó, tước bỏ chức vị, lây hết gia sản của nó 
rồi tân xuất ra khỏi quốc độ. 

Tuy thế, khi quay lại, đức vua thấy rõ trăm quan vẫn 
nhìn mình với đôi mắt thiếu thiện cảm, khinh bỉ thế nào, bèn 
hôi lôi: 
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- Trẫm có lỗi thật sự, hỡi các khanh! Trẫm nguyện sẽ 
chừa bỏ. Vì lòng tham nên trẫm đã u tối lương tri. Từ rày về 
sau, trầm sẽ đốt lên một ngọn đèn. Ngọn đèn này sẽ thường 
trực chiếu sáng để soi dẫn mọi hành động hợp với đạo đức, 
hợp với lẽ phải, hợp với tình người. 

Bá quan đồng phủ phục lạy mừng, vô cùng cảm kích 
thái độ cải hồi sáng suốt của đức vua. Rồi họ đồng thanh tâu 
xin cho Như Lai phục hồi chức cũ để nắm cán cân công 
minh cho sơn hà xã tắc. 

Đức vua thân hành đến nắm hai tay của Như Lai, cất 
giọng đầy xúc động: 

- Chỉ có khanh, không những là ngọn đèn cho trẫm mà 
còn là ngọn đèn cho cả quốc độ. Khanh phải được tạc tượng 
bỏ lên bệ thờ cho mọi người ngưỡng mộ và tôn thờ mới 
phảiI. 

Từ đó, Như Lai phục hồi chức cũ, dẫn dắt cả vương 
quốc theo lẽ công bằng, tự do và hạnh phúc. 

Mệnh chung, tiền thân của Như Lai đi theo nghiệp của 
mình”. 

Kế xong chuyện quá khứ, đức Đạo Sư nói với đại chúng: 

- Tên chủ hiệu đánh giá ngày xưa chính là Uday1 ngày nay vậy. 
Thuở ấy nó đâu thèm để ý đến sự thiệt thòi của người khác thì nay 
vẫn cứ vậy. Cái ngu sĩ cứ chồng chất ngu sĩ, lặp lại sự ngu sỉ mãi hoài 
như vậy mà nó vẫn không nhận chân được bài học. Những kẻ như 
vậy thì vòng tử sinh thông khô sẽ còn trầm luân, tiếp diễn mãi mãi. 

Còn Như Lai, tức vị quan đánh giá công minh, từ vô 
lượng kiếp trước cho đến vô lượng kiếp sau, luôn luôn đi tìm 
phương thuốc nhiệm mâu, bất tử đề chữa trị tận căn sốc mọi 
đau khô trầm thống của chúng sanh. Và nay đã tìm ra. Giáo 
pháp mà Như Lai đã chứng ngộ, tuyên thuyết chính là 
phương thuốc nhiệm mâu chữa trị căn bệnh tham lam, sân 
hận và s1 mê trong lòng chúng sanh vậy. 
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Cái Cán Cày! 


Chuyện ngu sĩ của tỳ-khưu Udäyi làm cho hội chúng 
không ngớt xôn xao, bàn tán. Hóa ra, chắng lẽ cái ngu sĩ ây 
cứ đi mãi trong dòng nghiệp, không thể chấm dứt nếu chưa 
giác ngộ được bài học? 

- Đúng vậy! Hôm kia, đức Phật giáo giới tiếp - Trước 
đấy, ông ta còn “ngu” hơn thế nữa! Dù sao, nhờ có tu tập 
chút ít, có phước báu chút ít, cái ngu thuở xưa nó có giảm đi 
phân nào! Có một kiếp, y còn ngu si, đần độn không thể 
tưởng tượng được. 

Sau khi biết hội chúng muốn nghe, đức Đạo Sư kể tiếp: 

- Thuở xa xưa ây, Như Lai là một vị sư trưởng danh 
tiếng nhiều phương, mở một lớp dạy nhiều môn học nghệ 
cho chừng năm trăm thanh thiếu niên bà-la-môn từ các tiêu 
quốc đến thụ giáo. 

Trong chúng, có một thanh niên quá khờ khạo, ngớ 
ngắn, có thể nói là đần độn và ngu si quá nên không thể dạy 
cho nó được cái gì. Do nó không thể theo học được với 
chúng nên Như Lai bắt nó kề cận sớm hôm bên mình, may 
ra có thể chỉ vẽ được gì chăng! Khi làm công việc hầu hạ ấy 
thì nó tỏ ra chí thành, cần mẫn thấy cũng rất xót thương. 
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Hôm kia, sau một ngày làm việc mệt mỏi, lúc đang năm 
nghỉ trên giường, nó tự động đến bên xoa lưng, đấm bóp 
chân tay cho Như Lai. Xong việc, Như Lai nhìn nó mỉm 
CƯỜI: 

- Cảm ơn conl 

Không ửừ, không hử, nó quay lưng bỏ đi. 

Như LaI nói: 

- Này con thân! Hãy chịu khó chêm cao cái đầu giường 
lên một tí! 

Nói thế xong là Như Lai chìm vào giấc ngủ. Sớm ngày, 
khi tiếng chim hót líu lo bên ngoải khu vườn, Như Lai thức 
dậy, cảm giác có cái gì rung rung bên dưới, ngồi dậy, ngoái 
cô lại nhìn thì thây nó. Như Lai bèn hỏi: 

- Sao con lại ở đây? 

Nó đáp: 

- Hồi hôm, con chêm được một chân giường, còn chân 
giường bên kia, con không tìm được đồ chêm nên con đã lấy 
cái bắp về của mình thế vào. Chắc sư trưởng ngủ cũng ngon 
chớ? 

Như Lai lặng người: 

- Hóa ra con chêm bắp về của mình như vậy suốt đêm 
hay sao? 

- Thưa vâng! Sư trưởng không vừa lòng sao? 

Như Lai vô cùng xúc động, tự nghĩ: Tội nghiệp quả! 
Làm thế nào để có thể biến nó thành kẻ trí để thay đối “sự 
ngu si” nhưng cũng rất là chí thành của nó? 

Sáng ngày, khi học chúng đi vào chương trình, nó đứng 
sau lưng, thưa hỏi: 

- Hôm nay con làm gì, thưa sư trưởng? 

Như LaI nói: 

- Buổi sáng, con sẽ ngủ bù, không làm gì cả. Buỗi trưa, 
sau khi độ thực xong, con ra sau rừng tìm củi khô và lá khô 
mang về cho nhà bếp, con làm như vậy có được chăng? 
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- Củi khô, lá khô! Con biết! Lấy củi khô và lá khô về 
cho nhà bếp, con làm được. 

Như Lai dặn tiếp: 

- Khi đi vào rừng như vậy, con thấy cái gÌ, gặp cái gì; và 
nếu có ăn cái gì, uống cái gì thì hãy có ghi nhớ, về nói lại 
cho ta hay! 

- Thưa vâng! 

Buổi tối, nó lại vào xoa lưng, đấm bóp tay chân. Như 
Lai hỏi: 

- Chiều nay, con đi lượm củi khô và lá khô, con có gặp, 
có thấy cái gì đặc biệt không? 

- Thưa có! 

- Cái gì vậy? 

- Thưa sư trưởng, con thấy một con rắn! 

- Ở, vậy thì trông con rắn ra sao? Con răn nó giống cái 
øì? 

- Thưa, con rắn nó giống cái “cán cày” của người làm 
ruộng! 

Như Lai nhăn mảy, tự nghĩ: Con rắn mà giống cán cày? 
Thôi cũng được! Cái cán cày nó tròn tròn, dài dài - hình 
tượng như con rắn cũng tạm được! Rồi gật đầu: 

- Tốt lắm, nảy con thân! Con ví dụ như vậy thì nghe 
cũng tàm tạm! 

Ngày hôm sau cũng với công việc cũ. Khi nó về, Như 
Lai hỏi: 

- Hôm nay con có thấy cái gì đặc biệt không? 

-Thưa sư trưởng, có ạ! Con thây một con voil 

- Thế con voi trông nó giống cái gì? 

- Thưa, con voi nó giống cái “cán cày'! 

Như Lai nghe nó trả lời con voi trông giống cái cắn cày 
thì không còn biết nói sao nữa! Hay nó đang liên hệ cái vòi 
voi? Cái vòi voi thì làm sao trông giống cán cày được? Hay 
nó cũng tròn tròn, cong cong, đài dài? Bèn nói: 
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- Thôi được rồi, con về nghỉ đi! 

Hôm kia, có một điền chủ, chủ một ruộng mía muốn 
khoản đãi học chúng, cho chúng đến ăn tha hỗ. nó cũng có 
phân. Khi về, Như Lai hỏi nó: 

- Hôm nay con đi đâu về? 

- Thưa, con đến chủ ruộng mía và được ăn mía. 

- Vậy cây mía nó giống cái gì hở con? 

- Thưa, nó giống cái “cán cày”! 

Lại cán cày nữa! Ôi! Trong cái đầu của nó chẳng có cái 
øì khác ngoài cái cán cày hay sao?! 

Một lần khác, từ thị trân về, nó khoe là được đãi ăn sữa 
đông. Như Lai hỏi: 

- Sữa đông giống cái gì hở con? 

Nó đáp: 

- Thưa, giống cải “cán cày'† 

Thôi, hết rồi! Như Lai tự nghĩ: Con răn giống cán cày thì tạm 
được! Con voi giống cán cày thì còn liên hệ với cái vòi. Đốt mía 
giống cán cảy tuy gượng ép nhưng cũng còn dính cái tròn tròn! 
Nhưng sữa đông mà giông cán cày thì hoàn toàn hết thuốc trị. Kẻ ngu 
đần này không thể dạy cho nó sáng trí được nữa rôi!” 

Kể chuyện xong, đức Đạo Sư kết luận, cốt ý đi sâu vào giáo 
pháp: 

- Này đại chúng ty-khưu! Trong ngôn ngữ quy ước, khi gọi tên 
một vật thì hình ảnh vật ấy hiện ra; khi hình ảnh một vật hiện ra thì tên 
gọi vật ấy cũng đồng thời có mặt. Vậy, gọi tên đúng sự vật là điều 
kiện đầu tiên của một tâm trí bình thường. Tâm trí bình thường cũng 
có nghĩa là tưởng tri và thức tri bình thường. Tiền thân của Udãyi kia, 
thấy bất cứ cái øì cũng liên hệ cái cán cày, hình ảnh cái cán cày thì rõ 
rảng tưởng tri và thức tri của y có vẫn đề, không được bình thường! 
Đi sâu thêm một chút nữa, giáo pháp giác ngộ, giải thoát của Như Lai 
được xây dựng căn bản trên cái thây chân thực (chánh kiến), cái suy 
nghĩ chân thực (chánh tư duy)... Thây chân thực, suy nghĩ chân thực 
lại có được từ tưởng tri chân thực và thức trị chân thực. Vậy, những ai 
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tu trong giáo pháp này, sống trong giáo pháp này, mà “thấy sữa đông 
lại nói là trông giống cái cán cày” thì kẻ ấy thuộc loại thiểu năng, đần 
độn, chưa có được tâm trí bình thường; chưa có được tâm trí bình 
thường thì làm sao nói đến tuệ tri, tuệ giác, tuệ minh của đạo lộ 
siêu thế, Niết-bàn? Là cứu cánh tối hậu của sa-môn hạnh? 

Đức Phật chấm dứt thời pháp băng một câu hỏi lơ lửng 
như vậy xong rồi ngài lui về hương phòng. Các vị trưởng lão 
lậu tận mỉm cười thầm lặng. Còn phần đông phảm tăng thì 
trong đầu không ngớt thắc mắc, hoài nghi! 

Lát sau, họ bàn tán: 

- Vậy thấy đúng, thấy thực là cái đầu tiên của lộ trình tu 
tập minh sát? 

- Gọi tên đúng sự vật, đúng đối tượng? 

- Tham thì gọi là tham, sân thì gọi là sân, thế thôi! 

- Không sail Một vị khác xen lời - Là pháp hành Tứ 
niệm xứ đây! 

Buổi tối, đức Phật cho gọi tôn giả Sãriputta đến rồi ngài 
nói: 

- Như Lai có một công việc ở xa, vậy mấy hôm tới đây, 
ông, Mogsallana, Mahã Kassapa, Ananda cùng chư trưởng 
lão lậu tận, đa văn hãy thay mặt Như Lai thuyết giảng rộng 
rãi cho đại chúng Tăng, Ni, không những ở tại Kỳ Viên mà 
cả tại Sãvatthi để những ai chưa thấy đúng, thấy thực bước 
vào đạo lộ giải thoát! 

Thế rồi, hôm sau, mấy hôm sau nữa, tôn giả Sãriputta 
thay đức Phật thuyết giảng một số nội dung căn bản của 
Abhidhamma, những đề tài liên hệ danh, thực; khái niệm tục 
đề, khái niệm chân đề như trao chìa khóa cho đại chúng mở 
cánh cửa đi vào thế giới tâm, tâm sở, sắc pháp và Niết-bàn! 
Chư tôn giả Mogsallana, Mahã Kassapa, Ananda và các vị 
trưởng lão khác chia nhau đi các tịnh xá Tăng mi trong thủ 
đô thuyết giảng những đề tài tương tợ. 
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Hóa Độ Phạm Thiên Baka 


Trong lúc đó thì phạm thiên Baka đang sống đời vinh 
quang, xán lạn, thọ hưởng hạnh phúc an lạc bằng tuổi thọ 
mây đại kiếp quả địa cầu”). Ý nghĩ đây tự phụ và tự mãn sau 
MP nn4 lên trong tâm của ông ta: 

Quả thật là ta đang sông trong cõi vĩnh quang thường 
tôn, vĩnh hăng, kiên cố, bên vững, không có sự hủy hoại; 
không sanh, không giả, không chết, không chuyên kiếp, 
không hóa kiếp, bất sanh, bất diệt... Ngoài cảnh giới của ta 
ra, không một nơi nào khác có được những tính chất thù 
thăng như vậy”. 

Đức Thế Tôn dùng tha tâm thông, biết rõ chấp kiến mê 
muội của phạm thiên Baka, biết rõ ông ta sẵn có duyên lành 
có thê hóa độ được; bèn với thời gian như viên lực sĩ duỗi 
cánh tay, ngài biến thân từ Jetavana, có mặt ở cõi phạm 
thiên Abhassarä (Quang âm thiên) trong chớp mắt. 

Phạm thiên Baka nhìn thấy đức Thế Tôn” ngự lên tận 
đây, tỏ vẻ vô cùng hoan hỷ, thốt răng: 


' Đại kiếp quả địa cầu: Quả địa cầu qua 4 thời kỳ thành, trụ, hoại, không. 
Mỗi thời kỳ như thê băng l a-tăng-kỳ. Một đại kiệp = 4 a-tăng-kỳ. 
.“' Đức Phật thành đạo thì chư thiên, phạm thiên đều biết cả. 
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- Ô! Quí báu thay! Kính thưa sa-môn Gotamal Tôi rất 
hân hạnh được đón tiếp ngài, chiêm ngưỡng ngài! Không rõ 
samôn Gotama có hữu sự gì, có duyên lành gì ở cõi vinh 
quang, xán lạn này chăng? 

Đức Phật nghĩ là nên vào đề ngay: 

- Này phạm thiên Baka! Như Lai đồng ý đây là cõi vinh 
quang, xán lạn; nhưng không rõ là sự vinh quang, xán lạn ấy 
tồn tại được bao lâu? 

Phạm thiên Baka nhíu mày: 

- Sao lại bao lâu? Sa-môn Gotama có ý nghĩ lạ đời, 
nghịch thường như thế? Thảng hoặc, sa-môn Gotama vì 
không rõ nên nói quấy chăng? Tôi hiện đang thọ hưởng 
hạnh phúc an lạc thường hăng, bắt biến; chăng ở nơi nào có 
được sự vinh quang, xán lạn, vĩnh cửu như ở đây! 

Đức Phật thương hại cho thường kiến của vị phạm thiên 
này, nên nói: 

- Hỡi phạm thiên Baka! Như Lai biết rõ không phải như 
vậy. Với tà kiến ấy, ngươi sẽ ở mãi chỗ tối tăm, mê muội, 
không bao g1ờ thây rõ được sự thật đầu! 

Phạm thiên Baka nghe đức Phật quở trách nặng nè, vẫn 
không chịu thay đổi chấp kiến; y dùng tâm ý, gọi nhóm bằng 
hữu 72 vị phạm thiên, đồng có mặt trong một lúc, rồi ngã 
mạn nói rằng: 

- Ông sa-môn Gotama phải biết răng, chúng tôi có cả 
thảy 73 người đã từng tạo sắc giới thiện nghiệp, cho quả hóa 
sanh lên cả đây! Tất cả chúng tôi đều biết rõ rằng, cõi trời 
phạm thiên này là kiếp chót, không còn sanh già nữa. Chúng 
tôi đã đến đỉnh điểm, đã đến cứu cánh rốt ráo của phạm 
hạnh. Trên thế gian này, tất cả nhân loại đều kính ngưỡng 
chúng tôi, mong ước ở địa vị chúng tôi. Họ đồng tán dương 
răng, chư phạm thiên này là Đại phạm thiên! Không một ai, 
không một thế lực hữu hình và vô hình nào khống chế được. 
Chư Đại phạm thiên là những bậc có đại quyền lực, là đắng 
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Tạo Hóa, là Hóa Sanh Chủ, là Tối Thượng Tôn, là Tổ phụ 
của muôn loài đã sanh và đang sanh trên hoàn vũ! 

Vậy thưa ông sa-môn Gotamal Có 72 vị đồng phạm 
hạnh này làm minh chứng cho tôi. Thế thì lẽ nào đức Thế 
Tôn lại bảo, là ở đây, sự vinh quang, xán lạn này được bao 
lâu? Lại còn cho là chúng tôi rơi vào thường kiến tối tăm và 
mê muội? Xem chừng, sa-môn Gotama tự xưng là Phật, là 
đại A-la-hán được thê gian trọng vọng, tôn thờ nhưng rõ là 
ông vẫn chưa đạt được cứu cánh này, địa vị này? Hoặc may 
mãn lắm, ông chỉ là một vị trời tầm thường mà thôi vậy! 

Đức Phật nghe những lời huênh hoang, khoác lác như 
thế, khởi tâm bi mẫn, nói rằng: 

- Này phạm thiên Baka! Nghe Như Lai nói đây! Ông 
tưởng rằng ông tạo sắc giới thiện nghiệp nên hóa sanh lên 
cõi này sao? Do không thấy, không biết, không nhớ đến tiền 
kiếp của mình nên ông mới sinh ra tự tôn, cao mạn như vậy! 

Phạm thiên Baka ngạc nhiên: 

- Tôi không tin điều đó! Chắng có gì để chứng minh cả, 
thưa ông sa-môn Gotamal 

Đức Phật mỉm cười: 

- Kiếp trước đây, ngươi ở cõi trời Subhakinha (Biến tịnh 
thiên), có tuổi thọ 64 đại kiếp quả đất. Trước khi mất ở đấy, 
nhờ ngươi trú được định nhị thiền thâm sâu, có hỷ lạc thâm 
sâu, nên ngươi mới sanh vào cõi trời này. Như vậy là ngươi 
đã từ cảnh giới quang minh bắt động của Biến tịnh thiên mà 
rơi xuống Vô lượng quang thiên chứ đâu phải sanh lên, hở 
phạm thiên Baka? 

Vị phạm thiên vẫn ngoan cô lắc đầu: 

- Chuyện không thể tin được! 

- Vậy thì ngươi hãy ngôi xuống, trú tâm thanh tịnh — 
đức Phật nói - rồi Như Lai sẽ cho ngươi nương nhờ túc 
mạng thông của Như Lai, để ngươi nhớ đến kiếp trước của 
mình! 
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Rồi với năng lực thần thông của bậc Chánh Đăng Giác, 
đức Phật đề cho tâm trí phạm thiên Baka nhớ đến sanh thú 
trước đây. Giữa vùng yên lặng, trong sáng, đột nhiên Baka 
thây rõ mình là một vị phạm thiên cao sang, thù thăng lạ 
lùng. Toàn thân vị phạm thiên ấy phát ra ánh hào quang 
vững chắc, như nhiên, kiên cô khó có thế lực, uy lực nào 
xâm phạm được. Vị phạm thiên ấy bước đi trong ánh hào 
quang không xao động, bay đi trong hào quang không xao 
động. Thân thê vị ấy đông với hào quang, tan hòa trong hào 
quang; và niềm hạnh phúc an lạc của vị ấy thâm mật, tế vi, 
chăng có hình ảnh, ngôn từ nào khả dĩ so sánh, diễn đạt... 

Đức Phật thu lại thần thông, nói rõ môn một vào tai 
phạm thiên Baka: 

- Cảnh giới vinh quang, xán lạn, thường hằng, bắt biễn ở 
đây, so với cảnh giới ngươi vừa thấy, nó ra sao? 

Phạm thiên Baka như vừa tỉnh một cơn mê dài, y bắt đầu 
nói chuyện có lễ độ hơn một tí: 

- Thưa sa-môn Gotama! Niềm vinh quang, xán lạn ở đây 
thật là tệ hại, là tối tăm, là thấp thỏi! Ôi! Hóa ra cảnh giới 
mà tôi đã từng sống trước đây nó vi diệu, thù thăng như vậy 
sao? Và tôi cũng từng đã ở đấy 64 đại kiếp quả đất hay sao? 

- Phải, và còn hơn thế nữa, này phạm thiên Baka!l Ngay 
chính cảnh giới ấy nó vẫn còn thấp thỏi, hạ liệt. Ngươi đã 
từng sống ở một cảnh giới cao sang, thù thắng hơn thế 
nhiều. Đó là cảnh giới Vehapphala (Quảng quả thiên), mà 
phước báu ở đây viên minh và vô lượng hơn nhiều. Niềm 
hạnh phúc an lạc kia, trong suốt tợ pha lê, một tí bụi của hỷ 
lạc xả thô tháo cũng không gợn lên được. Suốt một thời gian 
dải và lâu xa đến năm trăm đại kiếp quả địa cầu, ngươi sống 
và thọ hưởng niềm vinh quang tráng lệ ây. Trước khi chấm 
dứt tuôi thọ, ngươi trú được định tam thiền và rơi đọa xuống 
cảnh giới mà ngươi vừa nhìn thấy. 
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Rồi cũng băng thần thông lực bất khả tư nghì của đẳng 
Diệu Giác, đức Phật để cho phạm thiên Baka thấy lại tiền 
kiếp đã bị quá khứ che lấp. Sau khi thấy rõ, biết rõ sự thật, 
bao nhiêu kiêu căng, tự mãn, tự đắc của phạm thiên Baka 
thảy đều tiêu tan, y quì xuống đảnh lễ chân bụi của đức Đạo 
Sư: 

- “Con” không biết nói gì nữa. Thật là vô cùng tri ân đức 
Thế Tôn đã mở mắt cho con! 

- Này phạm thiên Baka! Đức Phật tiếp tục dẫn dắt cho 
kẻ tối tăm, bít bùng thấy thêm con đường khoảng khoát, 
sáng sủa — Ngay chính cảnh giới thù thăng ấy cũng chưa 
phải là cao tột, tuyệt đỉnh. Đó chỉ mới là cảnh giới của đệ tứ 
thiền hữu sắc, tuy đạt được phúc lạc tế vi nhưng đối với Như 
Lai thì nó cũng rất tâm thường. Đấy là phước báu của sắc 
giới thiện nghiệp mả ngươi đã tạo ở cõi người, từ một kiếp 
trước đó, ngươi không biết thế sao? 

- Thưa, con không biết! 

- Thuở ấy - Đức Phật nói tiếp - Mặc dầu sinh vào thời 
không có đức Phật Toàn Giác, nhưng ngươi đã sớm có trí 
tuệ, thấy được sự hạ liệt, thấp thỏi của dục vọng ngũ trần 
nên ngươi đã từ bỏ đời vinh hoa phú quí, xuất gia làm đạo sĩ 
ở Tuyết Sơn. Do sự tinh cần, chuyên niệm, nỗ lực thiền định 
nên ngươi đã đắc được đệ tứ thiền hữu sắc thô tháo ấy! Như 
Lai khá khen ngươi đã tự tri, tự lực đề vạch cho mình một lộ 
trình tươi sáng, trong lúc thế gian đang chìm trong giấc ngủ 
Say nông! 

Rồi đức Phật lại cho phạm thiên Baka nương nhờ thần 
thông lực của mình, giúp y thây lại được đời sống ấy, kiếp 
ây. 

- Con đã thấy rồi! Y nói - Con đã tin rồi, bạch đức Thế 
Tôn! 

- Và này hỡi phạm thiên Baka! Ngươi đâu có biết răng 
còn vô lượng cảnh giới thanh lương, mỹ toàn hơn thế, Như 
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Lai đã từng chứng đạt, liễu tri; nhưng Như Lai đã không cần 
an trú ở đấy mà Như Lai đã đoạn trừ chúng, đã viễn ly 
chúng vì thấy chúng chưa phải là cứu cánh tột cùng, viên 
mãn! Vậy mà ở đây, ở cõi chỉ có một tí xíu an lạc này; ngươi 
đã dám tự tuyên xưng là thường hăng, bắt biến; là nơi không 
còn sanh, già, bệnh, chết; là nơi không còn hóa sanh, chuyển 
sanh; là cõi vinh quang, đời đời, chăng ở đâu hơn thế nữa!? 

Phạm thiên Baka lại quì sụp xuống: 

- Kính xin đức Thế Tôn cho phép con sám hối những lỗi 
lầm ngu si, tả kiến và ngã mạn ấy! 

- Thôi được rồi! Đức Phật nói - Như Lai chứng minh 
cho lời sám hối ấy. Bây giờ ngươi hãy tính chuyện cho mai 
sau. Cảnh trời Quang âm nảy tuôi thọ chỉ 8 đại kiếp quả địa 
cầu. Ngươi ở đây cũng đã khá lâu, và Như Lai còn biết rõ, 
sự mạng chung của ngươi chỉ còn 100 ngàn Nirabhuda?” mà 
thôi vậy! 

Phạm thiên Baka kính cần nói: 

- Bây giờ thì con đã có đức tin hoàn toàn nơi đức Thế 
Tôn! Con biết chắc đức Thế Tôn là bậc thấy rõ, biết rõ 
không cùng tận. Là bậc đã liễu ngộ sinh tử, đã thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết; là bậc đã chấm dứt trọn vẹn mọi khô 
đau, phiên não, đã vượt lên trên tất cả mọi cảnh giới thù 
thăng nhất. Niềm tin ấy là kiên cố và bất hoại ở trong con. 
Con quả là người đi đêm lạc đường, không hề biết lộ trình 
đã qua, lộ trình sẽ tới như thế nào. Xin đức Thế Tôn vì lòng 
bi mẫn soi rọi cho con thấy một số kiếp quá khứ, con đã 
từng làm gì, đã từng tu tập như thế nào; để y cứ theo đó, con 
biết được tâm hành, thói quen, biết được những pháp hành 
mà con đã thọ trì trước đây. Điều ấy giúp cho con định 
hướng được tương lai cho đời mình! 


(®Ð Nirabhuda: Có con số “1” đứng đầu, theo sau là ó3 con số “0”, viết là 
10” năm. 
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Đức Phật nói: 

- Vậy là tốt. Vậy là đúng đắn. Thật ra, không cần thiết 
phải biết các tiền kiếp cũng có thê tu tập giác ngộ, giải thoát 
khi có một bậc Chánh Đăng Giác ra đời. Nhưng mà ngươi 
thật chưa đủ duyên. Vậy thì Như Lai cũng sẵn lòng vén mở 
lớp sương mù quá khứ cho ngươi thấy! 

Này phạm thiên Bakal Hãy nghe đây! Rất nhiều kiếp 
quá khứ ngươi đã tu tập rất tốt, nhưng Như Lai chỉ nói ra vài 
kiếp... ngươi đã thành tựu tốt nhất, đắc ý nhất mà thôi! 

Rồi đức Phật kể: 

- Kiếp ấy, ngươi sinh ra trong một gia đình giàu có, thọ 
hưởng đầy đủ hạnh phúc ngũ dục; nhưng không lâu sau, 
ngươi thấy rõ sự hạ liệt, thấp thỏi cũng như những tội lỗi, 
khổ đau, phiền não của đời sống ấy mang lại. Vì mong ước 
thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi cảnh vô thường biến hoại của 
cuộc đời nên ngươi đã khăng khái phất tay từ bỏ tất cả, lên 
non sâu sống đời xuất gia đạo sĩ. Với nước suối, với trái cây 
rừng, ngươi duy trì mạng sông . để tiến tu thiền định. Với ý 
chí bất thôi, với sự tinh cần, nỗ lực không mệt mỏi, ngươi 
chứng đắc được tứ thiền luôn cả ngũ trí thần thông! Nghĩ là 
đã thành tựu được mục đích rốt ráo của phạm hạnh, ngươi 
làm một cốc lá ven bờ sông Ganga để thọ hưởng hạnh phúc, 
an lạc của bậc đại Ấn Sĩ! 

Xa về phía tây bắc, lúc ấy có một đoàn thương buôn với 
năm trăm cỗ xe bò kéo đang vượt qua một bãi sa mạc. Ban 
ngảy vì trời năng nóng, cát lửa như thiêu như đốt, đoàn 
thương buôn chỉ khởi hảnh vào lúc chiều mát. Đoàn xe bò 
cứ đi, đi mãi trong đêm tối, tất cả chỉ trông cậy vào sự khôn 
ngoan, kinh nghiệm của con bò đầu đàn. Khi ước chừng đã 
qua khỏi sa mạc, theo lệnh người trưởng đoàn, tất cả củi và 
nước đều phải bỏ lại cho nhẹ xe vì họ sắp được vào làng 
mạc. 
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Trời hừng sáng, người trưởng đoàn chợt phát hiện là 
đoàn xe đang trở lại lỗi cũ, và họ còn ở giữa sa mạc mênh 
mông không thây mé bờ. Mọi người đều kinh hoàng, thất 
sắc! Gân trưa, trời năng nóng thiêu người, cả đoàn thương 
buôn, người và vật, vừa khát, vừa đói. A1 cũng mệt lả, năm 
úp dưới lườn xe để chờ đợi cái chết đến dần dần, chăng thể 
có phương cách nào cứu nguy được nữa. 

Sáng sớm hôm ấy, đạo sĩ ra khỏi cốc lá, ngôi nhìn dòng 
sông Gaủgã nước cuôồn cuộn chảy tràn bờ. Một ý nghĩ chợt 
khởi sanh trong tâm đạo sĩ: “Chúng sanh thiếu phước, do sỉ 
mê, không có trí tuệ, cam chịu sống giữa cõi đời ít vui, lắm 
khô này. Chúng triển miên bị cái đói, cái khát, bệnh tật, ốm 
đau, nạn nước, nạn lửa, nạn gió bão, động đất, chiến tranh, 
bệnh dịch... chi phối và hành hạ mà không bao giờ có cách 
thoát ra khỏi. Dòng sông Gaủgäã nước chảy tràn bờ như thế 
này, nhưng ai dám đoán chắc rằng, hiện giờ không có chúng 
sanh ở một nơi nào đó đang chết khát, đang không có một 
giọt nước nhặp cầm hơi?!” Suy nghĩ đến ngang đây, đạo sĩ 
dùng thiên nhãn thông nhìn từ gần đến xa, sang các hướng 
đông, tây, nam, bắc... Đoàn thương buôn cùng năm trăm cỗ 
xe bò, người và thú đang nằm chờ chết lọt vào tầm mắt của 
đạo sĩ! 

Khởi tâm bi mẫn, đạo sĩ nghĩ là phải cứu họ, bèn vào 
định tứ thiền rồi dùng như ý túc tạo năng lực thân thông, 
phát nguyện rằng: “Xin cho một mạch nước ngầm chạy 
xuyên qua lòng đất, đến chỗ sa mạc kia, hiện thành một suối 
nước ngọt để cứu đoàn thương buôn cùng năm trăm con bò 
đang chết khát!” 

Đạo sĩ vừa dứt lời, những người lái buôn chợt nghe tiếng 
nước chảy rồi thấy một mạch nước trong vắt vọt ra từ lòng 
cát, tuôn chảy ào ạt, sủi bọt, hiện thành một dòng suối lấp 
lánh dưới ánh mặt trời! Quả là một phép lạ nhiệm mâu. Họ 
chắp tay tạ ơn trời đất, vô cùng mừng rỡ, cười reo thỏa 
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thích, uống no, tắm mát cả người lẫn thú. Đoàn thương buôn 
thế là thoát chết, cùng năm trăm cỗ xe vượt qua sa mạc, an 
toàn chở hàng về thành phó.” 

Kế xong, đức Phật tóm tắt bằng kệ ngôn với đại ý rằng: 

“- Vì lòng bi mẫn, dùng thân thông hóa hiện một dòng 
nước ngọt, cứu sông đoàn thương buôn cùng năm trăm con 
bò đang chết khát giữa sa mạc mùa hè cháy bỏng. Đấy là 
một việc thiện, một pháp hành đáng khen ngợi của ngươi 
đấy, này phạm thiên Baka!” 

Nghe xong, vị đạo sĩ năm xưa thốt lên: 

- Con vô cùng hỷ lạc, bạch đức Thế Tôn! Thế ra, con đã 
có được tứ thiền và cả ngũ trí thần thông! Ngoàải ra, con 
cũng có làm được một thiện sự nho nhỏ, lợi ích cho chúng 
sanh! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Cứu từng ấy người và thú mà ngươi bảo là nho nhỏ, 
quả thật ngươi còn chỗ khả dung, đã bắt đầu biết nói lời 
khiêm tốn rồi đây! 

- Con không dám! 

- Lại còn một trường hợp khác, cũng là một việc lành 
“nho nhỏ” mà ngươi đã từng làm nữa, này người đạo sĩ giàu 
lòng bi mẫn! 

- Con xIn được nghel 

Rồi đức Thế Tôn kề tiếp như sau: 

- Cũng tại dòng sông Gangã ấy, ở cốc lá của bậc đại Ân 
Sĩ ấy, có một xóm làng đông đúc, yên ả, thanh bình. Họ 
đang sống một đời sống an lành thì hôm kia có một bọn 
cướp kéo đến. Bọn cướp này có vẻ chuyên nghiệp nên rất 
hung dữ, bạo tàn. Chúng cướp đoạt tất cả tài sản, châu báu, 
vải vóc, lúa gạo của dân làng rồi còn lùa đi từng đoàn gia 
súc như trâu bò, dê lợn, gà vịt... Đã thế, ai chống cự thì 
chúng giết, ai tỏ vẻ phản kháng thì chúng đánh đập rất dã 
man. Ngoài ra, người nữ thì chúng hãm hiếp, trai tráng mạnh 
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khỏe thì chúng bắt làm nô lệ để khuân vác vật dụng tập kết ở 
bờ sông. Đứa nảo cũng hung dữ với dao búa cầm tay, roi 
gậy giắt lưng, miệng chửi rủa, tay đánh đập, chăng kể giả 
trẻ. Thôi thì tiếng kêu la, than khóc làm kinh động cả một 
vùng! 

Đạo sĩ với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, nghe được, 
dùng năng lực thần thông biến hóa ra một đội quân ky mã 
tình nhuệ với áo mão, gươm đao nai nịt sáng lòa. Trong 
chớp nhoáng, đội quân thiện chiến ấy phi ngựa nhanh như 
gió cuôn, quát to như sâm nỗ, uy dũng như thiên binh, thiên 
tướng tự trời cao sa xuống, khí thế bốc chín tầng mây, oai 
phong hiển hách! Bọn cướp vừa thoáng thấy, tưởng là đội 
quân quyết tử của triều đình, lông tóc dựng ngược, run sợ, 
kinh hoàng, hớt hãi ba chân bốn căng chạy thoát lây thân, 
quăng bỏ vũ khí ngồn ngang! 

Đạo sĩ thu lại thần thông. Dân làng như vừa trải qua cơn 
mộng dữ. Trong chớp mắt, họ không còn thấy một tên cướp 
nào, cũng chẳng còn thấy đâu toán quân ky mã oai vệ vừa 
giải vây cho họ! Nhưng tài sản, châu báu, vải vóc, lúa gạo 
và từng đoàn gia súc thì vẫn còn y nguyên! Họ mở to mắt, 
véo vào da thịt mình, dường như không dám tin phép lạ 
nhiệm mâu vừa mới xảy ra! Họ ôm nhau mừng khóc còn 
hơn là cha mẹ chết đi, nay được sống lạn 

- Này phạm thiên Baka! Đức Phật kết luận —- Đấy là một 
việc làm khác tốt đẹp của ngươi! Là một mỹ sự, một pháp 
hành thiện hảo của ngươi ở quá khứ! Chính chúng là những 
hạt cát, những viên gạch để xây dựng lâu đài ba-la-mật trong 
tương lai cho ngươi đấy! 

- Con hÿ lạc vô cùng, bạch đức Thế Tôn! 

- Không chỉ có chừng ấy! Nơi cốc lá của vị đạo sĩ hiền 
thiện ây còn xảy ra một việc nữa. 

- Con đang nghe đây, bạch đức Thế Tôn! 
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- Có hai gia đình làm ăn lương thiện, kết bạn với nhau 
đã từ nhiều đời, một gia đình ở bên nảy sông và một thì ở 
bên kia sông Gangä. Cả hai gia đình đều có một đời sống 
thuần hậu, nhiều lòng nhân ái, thường nhường cơm sẻ áo 
cho kẻ đói khổ hơn mình. Hôm kia, nhờ trúng to một vụ 
mùa, họ thuê hai chiếc thuyên lớn, kết lại, thả nỗi giữa sông 
để mở tiệc ăn mừng. Thế rồi, đèn treo, hoa kết, cờ bay; họ 
ăn vận, điểm trang diêm dúa, đờn ca xướng hát, ăn uống linh 
đình thâu đêm, suốt sáng... 

Long vương Gageyyaka lúc ấy đang nghỉ ngơi ở nơi 
thủy cung, nghe đờn ca xướng hát như thế rất bực mình, 
nghĩ răng: “Bọn nảy là ai? Là loài người ti tiểu, hèn hạ mà 
tưởng đang làm vua cõi trời chắc? Mà cho dẫu là ông vua 
trời đi nữa cũng còn kiêng nề ta mây phân! Được rồi, ta sẽ 
nhận chìm chúng, ba ngày sau là xác nối lềnh bênh, cho 
chúng học một bài học lễ độ!” Nghĩ thế xong, Long vương 
hung ác bèn hiện hình to lớn, tạo những cơn sóng thần, như 
những quả núi phủ chụp hai chiếc thuyền mỏng manh; đồng 
thời, lại còn nối cuông phong, phì hơi đè lên be thuyền, nhắn 
sâu xuống đáy sông nữa! 

Mọi người trên hai chiếc thuyên hốt hoảng, kêu la cầu 
cứu... nhưng ở giữa dòng sông bao la, biết ai nghe cho? Và 
cứu thì cứu như thể nào? 

Đạo sĩ của chúng ta lúc bấy giờ đang thọ hưởng an lạc 
của thiền định. Sau đó, nhờ thiên nhĩ thông nên nghe rõ, nhờ 
thiên nhãn thông nên thấy rõ và biết rõ mọi chuyện. Ngài tự 
nghĩ: “Long Vương Gangeyyaka vì cái bụng xấu ác đã thành 
nề, vì cái tánh ngã mạn, tự cao đã thành thói, hiện đang tâm, 
nhẫn tâm giết hại những mạng người vô tội. Lý ra phải có 
tâm từ ái với loài người, vì chúng vui ít, khô nhiều. Một chút 
tiệc tùng ca hát vui chơi như thể, mặc dù là nhảm nhí, phù 
phiêm, nhưng cũng chưa phương hại đến ai; huống nữa, họ 
vốn là những con người hiển lành, làm ăn lương thiện rất 
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đáng được nâng đỡ!” Rồi đạo sĩ nghĩ tiếp: “Long vương 
Gangeyyaka ngoan cố, ương ngạnh này, bình thường chắng 
sợ trời đất là gì; nhưng hễ thấy bóng dáng của điều vương 
Gadura là nó sợ đến đứng tim, vỡ mật!” 

Xong, đạo sĩ sử dụng thần thông, biến hóa thành điều 
vương Gadura to lớn như quả núi, tung hai cánh như che 
phủ cả bầu trời bay đến chỗ thuyên bị nạn. Điều vương 
Gadura quát to như sắm rên, quạt mạnh hai cánh như bão 
lớn, thối đạt cơn sóng thần đi xa; rồi thò hai chân to lớn như 
hai cột đình, đây móng vuốt sắc nhọn, đâm sâu xuống lòng 
sông như đề chộp lẫy Long vương! 

Đạo sĩ chỉ muốn hù dọa vậy thôi. Vì thật ra, khi vừa 
thoáng thấy điểu vương Gadura như hung thần tự trời sa 
xuông, Long vương đã tán đởớm thần hồn, xẹp mang, xì hơi, 
lặn sâu xuông thủy cung mà quả tim còn nhảy loạn trong 
lông ngực! 

Thế là mọi người trên hai chiếc thuyền đột nhiên thấy 
trời yên sóng lặng, họ được an toản tánh mạng mà không 
làm sao hiểu được lý do! Một con chim to lớn băng mây 
trăm cái nhà bay đến, thế là những cơn sóng thần bỗng dưng 
tan biến, và sau đó, thân mạn thuyền không còn dao động 
nữa! Họ đã được an toàn. 

Đức Phật kể xong, Phạm thiên Baka thốt lên: 

- Thể là con có làm thêm được một việc tốt đẹp nữa, con 
đã đúc được một viên gạch ba-la-mật nữa! 

- Phải! Đức Thế Tôn gật đầu —- Những việc làm ấy thật là 
tốt đẹp, thật là đáng tự hào! Đúng là những viên gạch ba-la- 
mật đấy! Chúng sanh đang đau khổ khắp mọi nơi, không 
những là tứ ác đạo, mà cõi người này cũng xảy ra lãm bất 
trắc, tai ương, hoạn nạn và thông khố! Có bao giờ ngươi 
nghĩ rằng, thọ hưởng hạnh phúc an lạc ở cõi thanh tịnh này 
là ích kỷ, là tô bồi cho cái bản ngã riêng tư? Sự thụ hưởng 
ây, nó không cao đẹp bằng những hành động xả kỷ, vị tha, 
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bi mẫn mà ngươi đã từng làm như trong mấy kiếp sống vừa 
rồi? 

- Con đã thấy, bạch đức Thế Tôn! 

- Đây mới chính thật là ba-la-mật, là những hành động 
do tâm từ, tâm bi khởi sanh! Còn sự thọ hưởng niềm hạnh 
phúc, vinh quang trong cảnh giới này không phải là ba-la- 
mật đâu”, này phạm thiên Bakal 

- Thưa, con đã hiểu rôi! 

Im lặng một lát, đức Phật nói tiếp: 

- Ngoài ra, có một kiếp, ngươi còn làm thây của Như 
Lai, Như Lai là học trò của ngươi! Vì nhân duyên thầy trò 
nên hôm nay Như Lai mới lên đây, muốn giúp ngươi giải trừ 
những tà kiến sai lâm! Ngươi có biết thế không? 

Phạm thiên Baka cúi đầu: 

- Con biết đức Thế Tôn là bậc đại Trí Tuệ, đang rọi đèn 
sáng vào trong bóng tối cho kẻ si mê, tối tăm là con đây! 

- Kiếp ấy ngươi xuất gia làm đạo sĩ, tên là Kesava, và 
Như Lai thuở ây là học trò của ngươi, tên Kappa. Đạo sĩ 
Kesava tu hành rất chơn chánh, đạo đức và trí tài nổi danh 
rất nhiều phương. Cậu học trò Kappa không những hộ độ 
cho thầy rất chu đáo mả còn là người cận kê tín cân của đạo 
sĩ nữa. Họ trò Kappa rất thông minh, mãn tuệ, nghị luận sắc 
bén, có nhiễu tải, mau năm bắt được ý nghĩa từ lời thầy dạy 
nên đạo sĩ Kesava rất yêu quí. Thây trò họ rất tương đắc, 
kính trọng nhau, thương mến nhau, không hề rời xa nhau. 
Tuy danh nghĩa là thầy trò nhưng thực sự họ là đôi bạn tốt, 
tương thân, tương trợ, hộ trì nâng đỡ nhau trên con đường tu 
tập... 


® 10 ba-la-mật là: Bồ thí, trì ĐIỚI, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân 
thật, quyết định, tâm từ, tâm xả. Vì 10 pháp này đa phần là phụng sự, phục vụ 
chúng sanh, trong đó không có thiền định. Vì trú trong định, một là nghỉ ngơi, 
tịnh đưỡng, hai là sự an hưởng hạnh phúc riêng tư, nếu không thấy rõ như vậy 
dễ phát sanh sự hưởng thụ vị ngã. 
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Kê thế xong, đức Phật kết luận với lời lẽ rất thâm tình: 

- VỊ đạo sĩ ây có trí tuệ, có chánh kiến như thế nảo thì 
người học trò cũng có trí tuệ, có chánh kiến y như thế ấy. 
Vậy sao, từ đó, người học trò tu tập đạt quả vị Chánh Đắng 
Giác, mà người thầy thì đang còn mải mê nơi cảnh giới thấp 
kém như thế này, hỡi phạm thiên Baka? Hãy tích lũy những 
công hạnh ba-la-mật đi thôi! Hãy sinh xuống cõi người mà 
làm các thiện sự, các công đức như trước kia ông đã từng 
làm! 

- Con hiểu! Con biết! Con sẽ làm như vậy khi hết tuổi 
thọ ở đây. Con thâm tạ đức Thế Tôn không những cho con 
biết tuôi thọ còn lại của kiếp nảy mà còn vén mở cho thấy 
nhiều đời sống về trước. Điều ấy giúp con thấy rõ ràng, 
minh bạch những thiện sự, những pháp hành con đã từng tu 
tập từ quá khứ. Nhờ vậy, con sẽ bước ra khỏi vùng mê muội 
với những chấp kiến ngu si hiện nay. Cũng nhờ vậy mà con 
thây rõ sự hưởng thụ tại cảnh giới như thế này là ích kỷ, hẹp 
hòi. Quả thật, ngài chính là Phật Toàn GIác, là đức Chánh 
Biến Tri. Không những ngài đem niềm vinh quang, xán lạn 
đến đây cho con mà còn cho cả cảnh giới này, cho cả tương 
lai mai hậu trong lộ trình tu tập hướng thượng của con nữa! 

Phạm thiên Baka hết lời tán dương đức Phật, khi ngắng 
đầu lên thì đức Phật không còn ở đấy nữa, ngài đã trở về 
Jetavanal 
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Chuyện Hồi Lộ! 


Thây giáo hội của đức Phật ngày càng phát triển, và khi 
nào đức Phật trú nhiều tháng ở Kỳ Viên thì dường như đời 
sông tứ sự của chư tỳ-khưu ngày càng thịnh mãn nên chúng 
ngoại đạo đem tâm ganh ghét, đố ky. Có một nhóm tu sĩ 
ngoại đạo? ngang nhiên chiếm một khoảng rừng lớn phía 
trước chùa Kỳ Viên để xây dựng viện quán với ý đồ là đón 
đầu các nguôn tài lợi mà cư sĩ cũng như thập phương mang 
đến cúng dường cho đức Phật và tăng chúng. 

Chư vị trưởng lão thấy việc làm quá đáng ấy nên đích 
thân đến hỏi chuyện thì chúng bảo đã được đức vua 
Pasenadi cho phép. Bán tín, bán nghi, các ngài tìm cách 
thăm hỏi để biết hư thực câu chuyện thì được hoàng tử Kỳ 
Đà cho biết chuyện ấy là có thực. Có một nhóm trưởng lão 
tu sĩ ngoại đạo mang một số phẩm vật quý giá đến triệu kiến 
đức vua, trong sô lễ vật ấy, có một hộp vàng đựng một trắm 
ngàn đồng tiền vàng. Chúng muốn “hối lộ” đức vua hầu “xin 
một khoảng đất nhỏ bỏ hoang” để lập chùa viện. 


'? Gọi ngoại đạo không phải với ý nghĩa xấu, chỉ để chỉ những tu sĩ, đạo sĩ ở 
ngoài Phật giáo; nhóm này thường hay chông đôi, chông phá đức Phật và 
Tăng chúng. 
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Tôn giả Änanda lập tức đi vào cung để hỏi cho ra lẽ 
nhưng đức vua không tiếp. Rồi tôn giả Moggallana, tôn giả 
Sãriputta lần lượt đi vào hoàng thành cũng mong hỏi chuyện 
cho rõ ràng nhưng đức vua viện lý do bận việc triều chính! 

Chuyện đến tai, đức Phật mỉm cười: 

- Vậy ngay ngày mai, hãy thông báo là Như Lai cùng 
với năm trăm tỳ-khưu sẽ vào hoàng cung để trì bình khất 
thực. 

Tin được loan ra, có một vị tỳ-khưu-ni gốc hoàng gia 
đang ở ni viện của trưởng lão ni GotamI cấp tốc cho người 
nhăn tin về triều cho hàng thân quốc thích hay để họ chuẩn 
bị đón tiếp. Hoàng hậu Mallika cũng huy động đám cung 
nøa thể nữ chuẩn bị vật thực thượng vị cứng mềm cho chu 
đáo. 

Sáng ngày, khi nắng sớm vừa lên, sân hoàng cung chợt 
vàng rực những đám mây vàng. Từ lầu cao nhìn xuống, đức 
vua Pasenadi trông thấy hoàng hậu, hoàng phi, gia đình các 
nội quan, cung nga thể nữ như những cảnh bướm đủ loại sắc 
mảu tử các hướng cung, viện đồ ra và ai cũng có sẵn mâm 
vật thực trên tay để đặt bát cũng dường! 

Thấy đức Phật tự tại, uy nghi từng bước đi với dung sắc 
quang hảo như một vị đại phạm thiên, đức vua rúng động và 
sợ hãi mơ hỗ, tự nghĩ: 

“- Họ đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng rồi mà không cho ta 
hay! Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao một việc trọng đại 
như thế này mà các hậu, các phi, các quan chăng ai báo cho 
ta một tiếng? Ta đã có làm việc gì “phi pháp” để họ như 
đồng một lòng mất niềm tin nơi ta như thế?” 

Lát sau, đức vua gật đầu: 

“- Ta biết rồi! Ba vị tôn giả bậc thượng của giáo hội có 
đến đây mà ta không tiếp nên hôm nay đức Phật mới đích 
thân đến đây! Ôi! Hóa ra chuyện ta nhận hối lộ một trăm 
ngàn đồng tiên vàng đã lan đi khắp mọi nơi! Họ đồng tâm 
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đặt bát cho đức Phật và hội chúng tỳ-khưu như thế này là âm 
thầm phản đối viếc làm khuất tất, bất chánh của ta đây! Bây 
giờ, thây cái bóng thánh thiện của đức Phật là tâm ta lại bất 
an, tại sao?” 

Khi đức vua với vương bào, mũ miện chói ngời từ lâu 
cao bước xuống thì đức Phật đã có chỗ an tọa nơi sân rồng 
rộng mênh mông, đoanh vây hàng hàng lớp lớp tăng chúng 
trang nghiêm, thanh tịnh, yên lặng như một rừng đại định. 
Biết đức vua đang run sợ, đức Phật mỉm nụ cười từ bi, cất 
giọng lớn: 

- Hãy lại đầy, đại vương! Hôm nay, Như Lai và đệ tử 
của Như Lai đến xin ăn ở cửa hoàng gia đó! Chuyện không 
báo trước mà đức vua đã cho người đặt bát thật trang trọng, 
thật hậu hĩ! Như Lai chúc lành cho đại vương vì phước sự 
lớn lao này! 

- Dạ, không dám ạ! Đức vua khom người kính lễ - Phần 
phước ấy thuộc về hoảng hậu, hoàng phi, các nội quan cùng 
ba cung sáu viện; còn riêng trẫm, trẫm xét rằng, trầm là 
người có tội! 

- Đại vương có tội gì? 

Rồi đức vua thành thật tự khai,“thành thật” là đức tính 
của một bậc minh quân: 

- Trẫm có nhận của hối lộ một trăm ngàn đồng tiền vảng 
của các vị “thánh chủ”! 

Biết trong lòng đức vua vẫn tôn kính các đạo sĩ khổ 
hạnh và đã từng cung đón họ như các bậc A-la-hán nên đức 
Phật chậm tãi nói: 

- Nếu là “thánh chủ” thì họ đã không làm việc ấy! “Đút 
lót” là một việc khuất tất, bậc “thánh chủ” thật sự thì họ 
không làm! Còn riêng đức vua, một bậc minh quân thì cũng 
không nên thọ nhận của bất chính ây! 

- Trẫm biết rồi! 
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- Đức vua mà nhận của hối lộ dầu là chút ít, lâu ngày sẽ 
trở thành một thói quen xấu. Chư vị đại thần, trăm quan, 
theo đó, chắc hắn có người sẽ bắt chước làm theo. Rồi người 
đứng đầu các trấn thành, phủ huyện, thôn bản nhiễm theo 
thói ây thì còn đâu là công minh, liêm chính: Là nội dung 
nên tảng pháp luật kỹ cương của quốc độ nữa? Hãy tức khắc 
dừng lại việc ấy để bảo vệ sự an toàn cho quốc độ cùng hạnh 
phúc, thanh bình của muôn dân, bá tánh, tâu đại vương! 

Từng lời, từng chữ về nhân, về quả của đức Phật như 
thâm vào tâm trí của đức vua làm ông chết sững, toát mô hôi 
hột. 

Đức Phật và chư tỳ-khưu ra về rồi mà đức vua còn như 
đứng chôn chân một chỗ; sau đó như sực tỉnh, ông quát hỏi 
tả hữu sự việc xảy ra như thế nào tại đám đất nhỏ bỏ hoang 
ây? Khi được biết là ngoại đạo ngang nhiên chiếm một 
khoảng rừng lớn ngay trước mặt tịnh xá Kỳ Viên để xây 
dựng viện quán thì đức vua không còn bình tĩnh được nữa: 

- Quá đáng! Thật là quá đáng! 

Đức vua hét toáng lên, bảo vị quan cận thần lẫy một 
trăm ngản đồng tiền vàng tìm cách trả lại cho “khô chủ” 
tức tốc sai quân lính tới tận nơi phá bỏ lều trại và những gì 
đang xây dựng rồi đuôi hết lũ “thánh chủ” cùng đệ tử của họ 
cuôn gói đi nơi khác. 

Đức vua lâm bẩm: 

- Ta chưa nhốt tù là may! Chúng đã lòi cái đuôi tà vạy, 
gian xảo ra rồi! Ôi! Từ lâu mình tưởng những khổ hạnh sư 
ây là các bậc A-la-hán!” 

Và sau đó, như hối lỗi việc làm bất chính của mình, đức 
vua cho xây dựng tại đám đất ấy một ngôi chùa có tên là 
Rãjakarama rồi dâng cúng cho ni giới. Trưởng lão ni Gotami 
biết tâm ý của đức vua nên đã tế nhị “cắt cử” tỳ-khưu-ni 
Sumanä - là chị của đức vua - đến ở ngôi chùa hoàng gia ấy. 
Đức vua còn khởi tâm làm trong khuôn viên rừng Kỳ Đà 
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một ngôi chùa khác nữa, có tên là Sala|agara để dâng cho tỳ- 
khưu tăng. 

Hoàng hậu Mallikã thấy đức vua thành tâm cải hồi bằng 
những thiện sự tốt đẹp, bà rất hoan hỷ và sau đó cũng khởi 
tâm cho xây dựng một ngôi chùa gần Kỳ Viên tịnh xá, được 
gọi là Mallikarama dâng cúng cho chư tăng. Và ở tại khu 
rừng Andhavana, cách Sãvatthi ba mươi do-tuần về hướng 
Nam, bà còn cho thiết lập khá nhiều cốc liêu cho ni chúng 
có chỗ dừng chân khi họ du hành từ thành phó Ä]avi hay từ 
Bãranasĩ về Kỳ Viên tịnh xá đảnh lễ đức Phật và nghe pháp. 

Vậy là do việc làm khuất tất của ngoại đạo, khi xin một 
đám đất nhỏ bỏ hoang mà chúng lại gian dối chiếm một 
khoảng rừng lớn, lại ở ngay chính trước mặt chùa Kỳ Viên 
với ý đồ tà mạng nên uy tín của chúng càng bị giảm sút 
thêm. Trái lại, nhờ giáo huấn của đức Phật mà đức vua biết 
lỗi của mình, thành tâm phục thiện nên lần lượt trước sau, 
vua và hoàng hậu kiến tạo thêm bốn ngôi giả-lam nữa, đáp 
ứng cho tiện nghi cư trú và nhu cầu sinh hoạt của Tăng ni tại 
kinh thành Savatthi nói chung và tại Kỳ Viên tịnh xá, nói 
riêng. 
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Chuyện Cô Nữ Tu Xinh Đẹp 


Lúc mà uy tín của các giáo phái trong kinh thành ngày 
càng bị giảm sút, đời sống ngày càng khó khăn; tất cả chùa 
viện ngày càng hương tàn khói lạnh, vật thực bữa có bữa 
không thì chúng ngoại đạo ngày càng sinh tâm căm ghét, 
hận thù đức Phật và tăng chúng đến tận xương tủy. 

Chuyện hối lộ cho đức vua một trăm ngàn đồng tiền 
vàng để xây dựng một “tiền trạm” ngay trước “mũi” chùa 
Kỳ Viên thất bại; nó như là giọt nước cuối cùng làm cho 
tràn ly, chúng ngoại đạo tìm phương kế thâm độc để trả thù. 

Kinh điển còn ghi nhận hai vụ trả thù bằng “mỹ nhân 
kế”, không biết chính xác là vào hạ nào của đức Phật tuy 
đều xảy ra tại Kỳ Viên tịnh xá. Và cũng không biết rõ là họ 
thuộc giáo phái nào. Vụ đầu tiên là họ sử dụng một nữ tu sĩ 
rất xinh đẹp, tên là SundarT, giả một kịch bản là hay đến 
chùa Kỳ Viên vào những giờ giấc “khả nghỉ”. Sau đó cô ta 
nói Xa nói gân, ỡm ờ nửa kín, nửa hở như là có liên hệ “gì 
đó” với đức Phật. Bậc trí và những thánh đệ tử thì mỉm cười 
trước những đồn thối nảy, nhưng tăng, tục phàm phu thì 
nghi nghi, ngờ ngờ. Bước thứ hai của mưu kế này là cho 
người trà trộn vào những buổi thuyết pháp đông đúc, có mặt 
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hai hàng cư sĩ để tung tin, rỉ tai, sau đó loan truyền khắp 
thành phố vẻ chuyện “mờ ám” của đức Phật. 

Dù bọn ngoại đạo và nữ tu SundarI đã rêu rao nói xấu, 
vu khống nhiều cách nhưng vẫn không làm giảm uy tín đức 
Phật được, nên họ đã dùng đến thủ đoạn độc ác là bỏ bạc 
tiền thuê mướn nhóm côn đồ nghiện rượu chè, mê cờ bạc 
giết cô Sundarï rồi giấu xác chết trong đồng rác trước công 
ra vào tịnh xá Kỳ Viên. 

Sau đó, nhóm tu sĩ ngoại đạo cử người đại điện vào trình 
đức với vua Pãsenadi: 

- Tâu đại vương! Một nữ tu trẻ đẹp của giáo phái chúng 
tôi tên là SundarT, bỗng dưng mắt tích trong thời gian lui tới 
chùa Kỳ Viên. Xin đại vương cho đội quân do thám đi điều 
tra! 

Cùng lúc ấy thì chúng chia ra nhiều toán giả vờ đi tìm 
kiếm khắp nơi. Có một nhóm loanh quanh luấn quân trước 
công chùa Kỳ Viên rồi hô hoán lên là tình cờ thấy xác cô 
Sundarï trong đồng rác. Tin được loan ra, hằng trăm tu sĩ 
ngoại đạo đồng bọn tìm tới, chúng làm ầm ï lên rồi đặt xác 
chết trên cáng, kéo đi khắp thành phô rêu rao với đại ý rằng: 

- Hỡi muôn dân bà con kinh thành Savatthi! Hãy nghe 
đây! Quý vị đã thây chưa? Cô nữ tu SundarT của chúng tôi là 
một đệ tử ngoan đạo, thuần thành nhưng lỡ mang sắc đẹp 
mê hồn, kiều diễm của tiên nữ. Trong mấy lần lui tới chùa 
Kỳ Viên, không biết tại sao, cô ta lại bị giết chết rồi được 
chôn xác tại một đồng rác tại công chùa? Ai giết? Và tại sao 
lại bị giết? Có phải sa-môn Gotama và đệ tử của ông ta đã lỡ 
làm điều xấu xa rồi muốn che giấu tội lỗi của mình bằng 
cách chôn xác phi tang? Ôi! Thật là oan uống! Thật là oan 
uông! 

Xác chết sau đó được mang đến triều đình. Đức vua 
bước xuống, đi tới gần bên nhìn xác chết một hồi; vì mới 
một ngày một đêm nên dường như cái xác còn “tươi 
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nguyên”; tuy lắm lem lá rác nhưng cũng không giấu được 
một vẻ đẹp làm nao nao, xao xuyên lòng người. Không cân 
vị quan năm cán cân công lý, không cân mọi thủ tục rườm 
rà, đức vua cất tiếng hỏi: 

- Ai là người đầu tiên thấy cái xác này? 

Giữa đám đông, ước chừng có vải mươi người đồng cất 
tiếng tự nhận là mình: 

- Là tôi! 

- Chính tôi thấy! 

Đức vua tức khắc thấy sự sơ hở của chúng, nhưng cũng 
hỏi tiếp: 

- Thế các thầy đến công chùa Kỳ Viên làm gì? 

Họ 1m lặng. Một vị có vẻ lớn tuổi đáp: 

- Tâu đại vương! Có một bọn tàn thực đang khẻu cái gì 
nơi đồng rác, thây xác chết nên chúng hô hoán lên, sau đó 
chúng tôi mới tìm tới. 

- Thế sao vừa rồi có cả mấy chục vị bảo là thấy xác chết 
đầu tiên? Vậy những vị bảo là thấy đầu tiên đâu, các thầy 
vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta: Đến cổng chùa Kỳ Viên làm 
øì, có việc gì? 

Họ 1m lặng. Đức vua bèn nghiêm khắc nói: 

- Trẫm sẽ cho điều tra. Nhưng khi chưa có bằng chứng, 
khi chưa có kết luận của triều đình thì đừng rêu rao bậy bạ. 
Trẫm sẽ xử theo luật hình về tội: “Có ý bôi nhọ, vu khống 
người khác, nhất là những bậc đạo cao đức trọng!” 

Nói thế xong, đức vua cảm thấy xót thương cho đóa hoa 
trong đống rác, bèn cho lính bó nhiều lớp vải trắng rồi chu 
đáo cho hỏa táng thi hài SundarI. Còn nhóm tu sĩ ngoại đạo 
thì đức vua bảo lính cai ngục giam giữ lại, đợi điều tra xong 
hãy tính. 

Thế rồi, nghe kể rằng, chuyện điều tra cũng không lâu la 
gì. Đội quân do thám được đức vua cử đi đã lân la khắp các 
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nơi vui chơi hạ liệt trong kinh thành, tức là những “điểm 
đen” thường xảy ra các loại tội phạm. 

Có hai đứa côn đồ vừa xong một trận nhậu nhẹt say sưa 
nhưng khi trả tiền thì đứa này đùn đây sang đứa kia nên sinh 
ra bất hòa, tranh cãi Ôn ào: 

- Tiền đứa nào cũng băng nhau, tại sao tao trả mà không 
phải là mày trả? 

- Vì chính tay tao giết chứ không phải mày giết! 

- Nhưng tao lại phải vác cái xác nặng nÈ, còn mày thì đi 
lông ngông như dạo mát vậy đói 

- Nhưng mả mày quăng xuống rồi bỏ đi, còn tao lại phải 
tìm lá rác để che giâu cái xác!.. 

Nghe chừng ấy chuyện, chắng gặng hỏi lôi thôi, lính do 
thám xích tay hai tên du côn dẫn về triều đình. Tại đây, 
chúng khai nhận tội, đồng thời khai luôn những kẻ thuê 
mướn, chính là nhóm tu sĩ ngoại đạo cho người đại diện vào 
triều tấu trình với đức vua. 

Trước khi hành hình bọn côn đồ và bọn chủ mưu, đức 
vua cho lính dẫn nhóm tu sĩ ngoại đạo đi khắp các con 
đường lớn, con đường nhỏ trong kinh thành, đính chính lại 
lời rêu rao thất thiệt ngày hôm trước của chúng, phải thành 
khẩn và phải liên tục thay nhau loa truyền như sau: 

- Xin được đính chính! Xin được cải chính! Thưa bà con 
muôn dân kinh thành Sãvatthi! Mấy vị trưởng lão tu sĩ của 
chúng tôi sai người thuê mướn hai đứa côn đồ nghiện rượu 
giết chết cô tu nữ SundarT để vu oan giá họa cho sa-môn 
Gotama cùng đệ tử của ông ta. Chính mấy vị trưởng lão của 
chúng tôi mới là người chủ mưu, mới là kẻ có tội! Xin được 
đính chính. Xin được cải chính! 

Khi nhóm tu sĩ ngoại đạo cải chính rồi, dân chúng trong 
thành Savatthi không ai còn nghi ngờ gì nữa, đồng thời họ 
càng thêm khinh ghét bọn chúng! Hai đứa côn đồ nghiện 
rượu và mấy vị tu sĩ ngoại đạo chủ mưu giết hại cô nữ tu 
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Sundarï đều bị hành hình, xử trảm theo pháp luật của quốc 
độ. 
Trong thời gian ấy, tịnh xá Kỳ Viên vẫn yên lặng như tờ, 
vì đức Phật và chư vị trưởng lão đã dặn bảo đại chúng rằng: 
“ - Nhân sanh ra ở đâu là nó sẽ diệt ở đó! Hãy giữ sự yên 
lặng và thanh bình của bậc thánh đệ tử!” 
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Chuyện Kỹ Nữ 
Ciñcä3-Maänavikä 


Và sau đây là chuyện thứ hai, cũng xảy ra tại chùa Kỳ 
Viên khi mà chúng ngoại đạo căm thù, hận thù đức Phật và 
chúng đệ tử của ngài đã lên cao độ. 

Chúng ta đều biết rằng, vào thời kỳ đầu của chánh pháp, 
các hàng đệ tử ngảy càng thêm đông; chư thiên, phạm thiên, 
nhân loại đã chứng đặc thánh đạo quả không sao kể xiết; vì 
vậy danh thơm tiếng tốt của đức Phật lan tỏa khắp nơi nơi. 
Đại đa số quần chúng trước kia có truyền thông theo các 
giáo phái ngoại đạo, nay trở thành đệ tử của đức Phật. Đây 
là điều mà các tu sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tốn thương, bị trở 
ngại lớn trên đường truyền giáo của họ. Một vài nơi trong 
thành phố, khi thấy quần chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe 
pháp, cúng dường tứ sự đến đức Phật và Tăng chúng: các tu 
sĩ ngoại đạo đã ra đứng chăn giữa đường rồi lớn tiếng thuyết 
phục: 

- Không chỉ sa-môn Gotama là thành tựu quả vị Phật, 
mà chúng tôi đây cũng đắc quả như đức Phật. Vậy, bó thí, 
cúng dường đến sa-môn Gotama có nhiêu quả báu thì bố thí, 
cúng dường cho chúng tôi cũng y như thế! 
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Mặc dầu các tu sĩ ngoại đạo gắng sức rao truyền cũng 
không thê đem lại đức tin cho quân chúng nữa. Khi mà đức 
tin đã mắt thì danh vọng, lợi lộc của chúng đều bị tốn giảm. 
Bởi vậy, chúng họp bàn với nhau bày mưu kế thâm độc đề 
hạ uy tín của đức Phật. Tuy nhiên, nhóm hồi lộ trăm ngàn 
đồng tiền vàng, kéo theo cái chết thảm của Sundarl, sau bị 
trảm hình mà chúng vẫn không sáng mắt. 

Thời đó, trong thành Sãävatthi, không biết là thuộc mùa 
an cư nào của đức Phật, có người kỹ nữ duyên dáng, xinh 
đẹp như thiên nữ, tên là Clñca-manavikã; nàng vốn là đệ tử 
thuần thành của các tu sĩ ngoại đạo. Thấy sắc đẹp tuyệt trần 
của CIñca-manavika, các tu sĩ ngoại đạo liền nảy ra diệu kế. 

Một hôm, theo lệ thường, C1ñcã-manavikä đến tu viện 
ngoại đạo, làm lễ các tu sĩ xong, nàng đứng một bên. Nàng 
Ciñcã-mãnavikã rất ngạc nhiên là các tu sĩ mặt mày ủ rủ, 
lặng im không ai nói với nàng một tiếng nào. Trên chánh 
điện, màng nhện giăng tứ tung, đèn đuốc, hương hoa, trái 
cây đều không có. Nàng quì xuống, đảnh lễ vị tu sĩ già đến 
lần thứ ba mà ông ta cũng không nói không rằng, dường như 
là không hề có mặt của nàng vậy. 

Nàng Ciñcã-mãnavikä thoáng nghĩ: “Đề rồi mình sẽ tìm 
hiểu lý do!” rồi bạch: 

- Con là đệ tử ngoan đạo, luôn luôn coi quý ngài như cha 
mẹ; nhưng không biết hôm nay con có lỗi gì mà quí ngài 
không thèm nói với con một tiếng, dù con đã đảnh lễ ba lần! 

VỊ tu sĩ chợt đứng dậy: 

- Không! Này con! Con là một đệ tử rất tốt. Quả thật, 
con không có lỗi gì, mà con cũng chưa một lần nảo làm các 
thầy phiền lòng cả. Hôm nay là vì các thầy có chuyện buôn. 
Cái cảnh hương tàn khói lạnh và sự sầu não của các thầy có 
liên hệ gì đến con đâu! 
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- Sao lại không liên hệ? Quí ngài sâu não chẳng lẽ con 
lại vui được sao? Nhưng mà có lý do nào trọng đại đến nỗi 
làm cho quí ngài phải buôn bã, mặt ủ mày chau như thế? 

- Mặt ủ mày chau là đã may! Mấy lúc gần đây, đời sống 
của các thầy rất thiếu thốn, rất khổ sở; đôi khi suốt ba ngày 
các thầy không có nổi một muỗng cơm, một vá canh vảo 
lòng nữa là khác! 

Nàng Cliñca-manavIkã ngạc nhiên, nôn nóng hỏi: 

- Có như vậy thật sao? Tứ sự cúng dường của các ngài 
trước đây rất dồi dào kia mài 

Một vị tu sĩ gật đầu. 

- Phải! Và đây là trước kia! Còn bây giờ, con không biết 
gì cả hay sao? Chính sa-môn Gotama đã làm khổ các thây. 
Chính sa-môn Gotama đã làm cho các thầy mất tất cả uy tín, 
danh vọng cũng như lợi lộc... 

Một vị tu sĩ khác nói góp thêm: 

- Có nhiều tu viện của chúng ta bây giờ chợt trở nên 
trồng không và điêu tàn. Cũng có nhiều tu sĩ ngày không có 
ai cúng dường øì đành phải chịu chết đói! 

Nàng Ciñcã-mãnavikã cảm thấy rất đau lòng, chân tình 
nói: 

- Vậy mà con có hay biết gì đâu? Không biết con có thể 
làm gì được để giúp đỡ quí ngài đây? 

Các tu sĩ giả vờ 1m lặng một lúc, rôi có vị nói: 

- Chỉ sợ con ngại khó mà không giúp đấy thôi! 

Nàng Ciñcã-mãnavikã mau mẫn đáp: 

- Không! Có khó khăn gì con cũng làm được, miễn là 
quí ngài an vui, hết sầu não, hết đói khô! 

VỊ tu sĩ già trang nghiêm nói: 

- Đây là việc hệ trọng, đòi hỏi sự khôn ngoan và khéo 
léo. Nếu con muốn giúp đỡ các thầy thì chỉ có một phương 
cách duy nhất, là con hãy dùng cái sắc đẹp đầy duyên dáng, 
đây quyến rũ của mình, làm thế nào đó để giả mang thai với 
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sa-môn Gotama! Với khả năng của con, các thầy biết con 
làm được điều đó! 

Nàng Clñca-manavika hỏi: 

- Nếu làm vậy thì các thầy sẽ có lợi gì? 

- Cốt ý của chúng ta là làm giảm uy tín của sa-môn 
Gotama trong lòng quần chúng. Khi mà uy tín của ông ta đã 
giảm thì danh vọng và lợi lộc của ông ta cũng giảm theo. 
Như thế thì phần đông tín đồ của sa-môn Gotama sẽ trở về 
lại với chúng ta! 

Nàng Ciñca-manavika hớn hở nói: 

- Đúng vậy, kế này thật tuyệt vời! Quí ngài hãy tin 
tưởng ở nơi con. Việc làm này, con xem như là bồn phận để 
đáp đến công ơn đối với quí ngài nữa vậy! 

Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều, dân chúng trong 
thành Sãävatthi sau khi nghe xong thời pháp của đức Phật ở 
chùa Kỳ Viên, trên đường trở về nhà họ thường gặp một cô 
gái rất xinh đẹp, ăn mặc thật duyên dáng, cầm một bó hoa 
trên tay, lại đi theo hướng ngược chiều. Một vài lần, nhiều 
lần, cô gái khi thì sắc phục này, lúc thì sắc phục nọ mà kiểu 
dáng nào cũng xa hoa, lộng lẫy, vừa quyên rũ vừa kín đáo. 
Có người tò mò, dừng lại hỏi: 

- Chiều tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Nàng Ciñcã-mãnavikã trả lời, cỗ ý tạo sự nghi ngờ: 

- Tôi đi đâu là công việc riêng của tôi, quí vị biết phỏng 
có ích gì! 

Nói xong, nàng bước đi, theo hướng chủa Kỳ Viên, 
nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó. 
Rồi sáng hôm sau, khi một số tín nữ đến chùa Kỳ Viên để 
cúng dường đức Phật và Tăng chúng thì thấy nàng lại từ 
hướng chùa trở lại thành phố. Người ta lại hỏi: 

- Thế thì đêm qua cô nghỉ ở đâu mà lại vào thành sớm 
vậy? 

Nàng ỡm ờ đáp: 
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- Tôi nghỉ đâu thì có nơi có chỗ của tôi, mắc mớ gì đến 
quí vị mà quí vị hỏi! 

Sự việc như trên được diễn ra từ tháng này qua tháng nọ; 
nàng Ciñcã-mãnavikä nghĩ là phải tiễn gần mục tiêu hơn tí 
nữa, nên khi có người hỏi, nàng đáp: 

- Quí vị sao lạ lùng quá! Chuyện riêng tư của người ta 
mà cứ hỏi miết! Chăng lẽ tôi lại khai chỗ ngủ bí mật của tôi 
cho quí vị biết hay sao? 

Thời gian sau, nàng đi một bước nữa: 

- Người ta là người có danh vọng, có địa vị; tôi được hầu 
hạ người ta là phước đức ba đời rồi, vậy chuyện này tôi phải 
giữ kín trong lòng! 

Ai là người có danh vọng, có địa vị? Về hướng chùa Kỳ 
Viên thì chỉ có sa-môn Gotama mà thôi! Một số đông dân 
chúng bắt đầu ngờ vực hoặc bán tín bán nghi. Cho đến khi 
trải qua ba, bốn tháng, nàng Ciñcã-mãnavikã lấy vải độn 
bụng, mặc áo lụng thụng che kín bên ngoài, thì có một số 
người nhẹ dạ, cả tin, nghĩ là cô gái kia thật sự có thai với sa- 
môn Gotama thật rồi! 

Thời gian dụng tâm khổ công thế đã hơn chín tháng, 
nghĩ là màn kịch hạ bệ uy ín đức Thế Tôn đã đến hồi chung 
cuộc, nhóm tu sĩ ngoại đạo gọi nàng C1ñca-manavika đến. 
Họ dùng một miếng gỗ tròn có bốn đâu dây ràng, bảo nàng 
Ciñca-manavika mang vào, buộc chặt sau lưng, lại mặc áo 
phủ lại. Xong đâu đấy, họ lẫy cây bó bông ở bên ngoài, đánh 
ở hai sông bàn tay bàn chân của nàng Ciñcã-mãnavikã cho 
sưng lên. Thế là xong. Thế đúng là người đàn bà sắp đến 
thời kỳ sinh nở. 

Chiều hôm ấy, khi đức Phật đang ngự trên pháp tòa của 
giảng đường, tứ chúng đoanh vây chờ đợi thánh pháp như 
thường lệ thì nàng Ciñcã-manavika từ ngoài xông xộc đi vào 
đứng trước đức Phật, chỉ tay, buông lời nhiễc mắng: 
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- Này ông sa-môn Gotamal Ông thuyết pháp thật là hay, 
thật là giỏi! Ông cứu độ biết bao nhiêu người cũng rất hay, 
cũng rất giỏi! Còn tôi? Ông cứu độ tôi thế nào đây? Tôi 
bụng mang dạ chửa là vì ông. Ông nói ngon nói ngọt dụ dỗ 
tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế nảy, thế nọ; nhưng khi bướm chắn 
ong chê rồi, ông quăng tôi qua một bên như quăng một bó 
giẻ! Cho đến nỗi hôm nay, đã đến ngày sinh nở, ông cũng 
không thèm giúp tôi than củi, cháo rau! Trên đời này có aI 
bạc tình đến như thế? Tôi thây ông có danh vọng, có địa vị 
nên đã cố im hơi lặng tiếng, cốt bảo vệ cho ông. Nếu ông 
không quá tệ bạc với tôi thì làm sao có sự việc bêu xấu ông 
trước mặt mọi người? Ông bận công chuyện ư? Ông bận 
thuyết pháp ư? Ông danh uy bốn bê, pháp lực quảng đại, trí 
tuệ và đạo đức trùm thiên hạ thì để mà làm øì, trong lúc 
người cùng đầu gối tay ấp với ông, thì ông chăng đoái hoài 
tới! Chỉ cân ông nói một tiếng thì nào là đức vua Pãsenadi, 
hoàng hậu Mallika xứ Kosala ông đại phú hộ 
Anäthapiidika... cũng sẵn lòng thay ông giúp cho tôi được 
kia mài! Nhưng đăng này không phải vậy, ông chỉ khoái vùi 
hoa dập liễu, ngắt nhụy bẻ cành, thỏa mãn tình dục cho chán 
chê rồi quất ngựa truy phong, còn hậu quả thì ông chẳng ngó 
ngảng tới; ông không bao giờ biết đến nỗi khổ của người 
đàn bà bụng mang dạ chửa là thế nào đâu! 

Khi nàng CIñca-manavika xuất hiện với cái bụng vượt 
mặt, tay chân sưng vù, ngang nhiên đi thăng vào chỗ pháp 
tòa trang nghiêm, tứ chúng đều như đồng loạt đứng cả dậy. 
Rồi khi nàng chưởi rủa, măng nhiếc đức Phật, mọi người 
thảng thốt, bàng hoàng: từng lời, từng tiếng như những mũi 
kim châm chích tê điếng vào tai, vào óc họ. Nhưng lạ lùng 
làm sao, họ thấy đức Thế Tôn khuôn mặt vẫn bình hòa, an 
nhiên, tự tại. Dáng dấp đức Phật ngồi trên pháp tòa vẫn như 
tư thế sư tử chúa, uy nghiêm, định tĩnh trong động báu của 
mình! 
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Đợi đến khi nàng Ciñcã-mãnavikã ngưng lời, đức Phật 
mỉm nụ hoa sen, dịu dàng và từ á1 nói: 

- Này Clñca-manavikal Chuyện này thì chỉ có riêng 
nàng và Như Lai biết rõ mà thôi, phải không? 

- Đúng vậy! Nàng Ciñca-manavika đáp — Này ông đại 
sa-môn ! Chỉ có ông và tôi biết rõ mà thôi! 

Ngay giây phút ấy, tại Đao Lợi thiên cung, bảo tọa bằng 
vàng ròng của Đề Thích thiên chủ chợt nóng rực lên, làm 
cho ngài phải rời khỏi chỗ ngồi”. Biết thế gian đang có 
chuyện bất thường, Đề Thích thiên chủ dùng thiên nhãn 
quan sát nguyên nhân thì thây rõ nàng Ciñcã-mãnavikã đang 
măng nhiếc đức Phật trước hàng tứ chúng bởi những chuyện 
không thật. Đây là sự phi báng, vu cáo lạ lùng đến đức Đại 
Giác của nhóm tu sĩ ngoại đạo với cô kỹ nữ vô liêm sĩ. Đề 
Tn thiên chủ quyết định phải làm sáng tỏ việc này, một là 

“giải vây” cho đức Thế Tôn, hai là làm cho bảo tọa nguội lại 
mới ngôi yên vị được”! 

Thể tôi, với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay, Đề 
Thích cùng với bốn vị thiên tức khắc có mặt tại đại giảng 
đường Kỳ Viên tịnh xá. Bốn vị thiên theo lệnh của Đề Thích 
biến làm bốn con chuột, cùng một lúc bò lên căn đứt bốn sợi 
dây cột tắm gỗ tròn. Đồng thời, Đề Thích hóa một luông gió 
thôi cho tâm gỗ rơi xuống trúng nhắm bản chân của nàng 
Ciñcã-mãnavikã, làm cho nàng phải bầằm máu! 

Sự việc kế trên xảy ra trong thời gian vài cái chớp mắt, 
và tất cả được diễn tiễn trong vô hình, chỉ có đức Phật và 


t? Bảo tọa nóng lên chỉ có hai trường hợp: Một là lúc chư Phật, các vị thánh 
nhân bị oan ức, phỉ báng, vu khống... nhưng các ngài vẫn nhẫn nại và từ bị. 
Hai là thế gian có vị Bồ-tát nào đó tu tập các ba-la-mật quá tính cần mà năng 
lực tỏa ra phước báu cao thượng, vượt trội phước báu của Đề Thích. 

' Đức Phật có thể sử dụng thần thông để hóa giải sự vu oan này rất dễ dàng: 
nhưng ngài thấy không cần thiết, vì trước sau gì thì trời Đế Thích - là đệ tử 
của ngài cũng sẽ làm việc ấy. 
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một số vị thánh Tăng có thiên nhãn là thấy rõ mà thôi! Còn 
tất cả cận sự nam nữ hai hàng, sau khi nghe đức Phật mỉm 
cười hỏi và nàng Cliñcä-manavika xác nhận: “Đúng vậy! 
Này ông đại sa-môn! Chỉ có ông và tôi biết rõ mà thôi!” thì 
tự dưng có một luồng gió lạ thôi tới, tấm gỗ tròn rơi xuống 
và mưu kế của cô kỹ nữ bị lộ rõ trước mắt mọi người! 

Thế là tại giảng đường chùa Kỳ Viên lần đầu tiên xôn 
xao, náo động. Nàng Ciñcã-manavikä bị người ta mắng 
nhiếc không tiếc lời. Có người đánh đập, có người nhồ nước 
bọt, có người kéo áo, nắm tóc người kỹ nữ rồi xua đuôi nàng 
ra khỏi khuôn viên chùa. Nàng CIñca-manavIka quá hồ thẹn, 
không biết giấu mặt vào đâu, thất tha thất thêu bước đi. Khi 
bóng nàng vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người, mặt đất liền 
nứt ra làm hai, một tia lửa xanh phọt lên thiêu cháy nàng rồi 
rút nàng sâu xuống dưới lòng đất. 

Ciñcã-mãnavikã chết, sa vào địa ngục Avici (A-tỳ). 

Chuyện không mấy chốc tin đồn lan nhanh từ thành phố 
này sang thành phố khác, từ thị trấn này sang làng mạc nọ, 
từ nước này sang nước kia. Và ai ai, đâu đâu người ta cũng 
biết đây là âm mưu đê tiện của các tu sĩ ngoại đạo. Rất đông 
tín đồ của các giáo phái trước đây hộ độ cho chúng ngoại 
đạo thấy thế cũng đâm ra hồ thẹn, mất hết đức tin nên không 
còn phát tâm cúng dường tứ sự nữa. Kết quả là các tu sĩ 
ngoại đạo bị ảnh hưởng chung, nên đời sống vật chất vốn đã 
thiếu thốn lại càng thiếu thốn hơn. Trái lại, đức Phật và tăng 
chúng khắp nơi lại được quần chúng qui ngưỡng, hâm mộ; 
đức tin đối với Tam Bảo, với giáo pháp lại càng trong sạch 
và linh thiêng hơn trong lòng mọi người. Tứ sự cúng dường, 
do vậy, cảng trở nên dôi dào, thịnh mãn. 

Ngày hôm sau, cũng tại đại giảng đường Kỳ Viên tịnh 
xá, dư âm câu chuyện ngày hôm trước còn được chư tăng 
bàn bạc, nghị luận sôi nôi. 
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- Này chư pháp hữu! Này các bạn! Chỗ mà nàng Ciñcã- 
mãnavikã bị đất rút, tôi có ra xem. Đất nứt ra lộ một vực sâu 
hun hút thây mà kinh! 

- Vụ oan giá họa đức Chánh Đăng Giác, tội không nhỏ 
đâu, tối thiểu cũng đọa địa ngục A-tỳ (Avĩci) nhiễu triệu 
năm! 

- Người đẹp thế mà sao khốn nạn, vô liêm sĩ đến thế! 

Một vị tỷ-kheo khác góp ý: 

- Theo tôi, tội của nàng tuy lớn nhưng chư pháp hữu 
nghĩ lại xem, nếu so sánh với đạo sư bày kế cho nàng thì ai 
là kẻ tội trọng hơn? 

Một vị đáp: 

- Nàng Ciãcã-mãnavikã suốt chín tháng trường với 
thân, khẩu, ý luôn luôn bày cách để vu oan đức Thế Tôn; 
suốt chín tháng, ngày và đêm không lúc nào không nghĩ đến 
chuyện hạ uy tín của đức Phật. Do vậy, nhóm đạo sư của 
nàng ta tuy có tội lớn nhưng vẫn không so sánh được tội của 
nàng vậy! 

- Hay lắm! Hiền hữu luận rất chính xác. Đức Thế Tôn có 
dạy, tác ý là nghiệp. Ở đây, nàng kỹ nữ kia cả ba nghiệp 
thân, khâu và ý đều trọng tội cả. Địa ngục vô gián mới xứng 
chol 

Một vị ty-khưu chợt thắc mắc: 

- Không biết kiếp trước cô ta tạo nhân øì, duyên gì mà 
kiếp này lại dại dột, ngu s1 vu oan cho một bậc Chánh Đắng 
Giác? 

Chư tăng đang bàn bạc ngang đây thì đức Phật bước 
đến, hỏi: 

- Các thầy đang thảo luận với nhau chuyện gì mà sôi nỗi 
thế? 

- Bạch đức Thế Tôn! Ai cũng đang bàn tán chuyện nảng 
Ciñcã-manavikã đây! Vu oan giá họa kiểu ấy thì thế gian 
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này chỉ có nàng ta mới dám làm! Và quả báo cũng khủng 
khiếp quá! 

- Này các thây! Đức Thế Tôn chậm rãi nói - Không phải 
chỉ kiếp này, Ciñcã-mãnavikã mới vu oan giá họa cho Như 
Lai để đưa đến quả báo khủng khiếp; mà trong quá khứ, cô 
ta cũng đã từng làm như thể rồi! 

Nghe nói vậy, chư tăng tò mò muốn biết chuyện quá khứ 
nên đức Thế Tôn đã vén mở bức màn thời gian rôi kế lại như 
sau, các vị kết tập sư thuật lại: 

“- Vào một thời quá khứ lâu xưa, đức vua Brahmadatta 
trị vì xứ BaranasIl; lúc ây, Bồ Tát hạ sanh vào lòng chánh 
cung hoàng hậu. Do phước báu tiền kiếp, dung sắc của Bồ 
Tát đẹp đẽ, dịu hiền như một đóa hoa sen mới nở nên cả 
hoàng tộc đều hớn hở vui mừng đặt tên cho hoàng tử là 
Paduma. 

Hoàng tử lớn lên, tài trí và đức hạnh đều vẹn toàn, được 
đức vua Brahmadatta và cả triều thần thảy đều kính mến. Vì 
muốn cho hoàng tử có được một sở học hoàn bị để sau này 
coI sóc muôn dân nên đức vua phải bấm bụng, nuốt lệ mà 
cho hoàng tử đi du học tại xứ Takkasila. 

Bao năm miệt mài đèn sách, lúc hoàng tử trở lại hoàng 
cung thì mẫu hậu đã qua đời. Đức vua phong một người thứ 
phi lên ngôi chánh cung và tấn phong cho hoàng tử làm phó 
VƯƠNG. 

Vài năm sau, biên thùy có loạn, đức vua thân chinh cầm 
quân đẹp giặc. Trước khi rời chân, đức vua ân cần cho gọi 
chánh cung và phó vương đến để trao gởi việc nước. 

Đức vua nói với chánh cung: 

- Ái khanh hãy giữ gìn ngọc thể, ăn uống ngủ nghỉ đều 
đặn, đừng bận tâm bất cứ chuyện gì. Trẫm ra đi cũng thương 
nhớ ái khanh lăm, nhưng hy vọng với thời gian không dài, 
trằm sẽ trở về! 

Rồi đức vua căn dặn phó vương: 
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- Bây giờ con thay ta cầm quyên trị nước! Phải giữ các 
đức tính trung, chính, liêm, khiết; lúc cương lúc nhu mà đôi 
xử với quân thần. Còn đối với chánh cung, con phải có bốn 
phận phụng dưỡng, hầu hạ giống như mẹ ruột của con vậy! 

Bỏ Tát là đức phó vương khâu đầu tuân mệnh, tiễn vua 
cha lên đường. 

Đức vua đi rồi, phó vương ở lại triều đình, chăm lo việc 
nước không hề dám lơ là. Tất cả công văn, sứ điệp các nơi 
gởi về, phó vương đích thân xem xét, phê chuẩn một mực 
nghiêm túc và cân thận. Những lúc rảnh rỗi được đôi chút, 
phó vương ghé thăm chánh cung, vấn an sức khỏe, thăm hỏi 
ân cần, lễ độ, đúng với bồn phận làm con như vua cha căn 
dặn. Nhưng chánh cung thấy phó vương trẻ tuổi, đẹp như 
thiên thần, sinh lực đôi dào nên khởi lên tà tâm. Tuy nhiên, 
chính sự lễ độ, quỳ lạy, thưa thỉnh cùng khí sắc đoan nghiêm 
của phó vương là bức rào cản vô hình làm cho chánh cung 
không dám bước qua. 

Đến lúc nghe tin đức vua ca khúc khải hoản, sắp trở về 
thì lòng bà chánh cung như lửa đốt, đi tới đi lui nghĩ phương 
kế chiếm hữu chàng trai non tơ cho bằng được. Khi chỉ còn 
chừng vài hôm nữa, theo phi mã báo thì bà đã vô phương, 
hết cách! Không dẫn được lòng dục đang bừng bừng, nên 
hôm kia theo lệ thường, đức phó vương vào hầu thăm, gọi 
bà băng danh xưng mẫu hậu, bà đã lả lơi mà rằng: 

- Từ nay, chàng đừng gọi em là mẫu hậu nữa! 

Rồi bà bước xuống nắm tay, số sàng nói: 

- Chàng hãy cùng em lên giường, mau lên! 

Nhìn tra mắt nông nàn, gợi tình và xiêm áo buông lơi, trễ 
tràng, quyến rũ của bả, đức phó vương đã hiểu — nhưng cũng 
rất ngạc nhiên: 

- Mẫu hậu làm øì thế? 

Bà chánh cung liếc cặp mắt sắc như dao, mỉm nụ cười 
khêu gợi, dịu dàng nói: 
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- Chàng và em mau mau hưởng dục lạc kẻo đức vua về 
thì không còn kịp nữa! 

Đức phó vương nghiêm sắc mặt: 

- Thưa mẫu hậu, mẫu hậu là hoàng hậu của phụ vương, 
là kế mẫu của con, làm sao lại để xảy ra chuyện tảy trời như 
thế được? 

Bà chánh cung nải nỉ, ỉ ôi, rằng là bà đang còn thanh 
xuân mà chàng thì tuổi niên tráng, đừng để uống phí giây 
khắc ngàn vàng! Rằng là, đã làm con người thì có ai mà 
thoát khỏi chuyện tình dục ái ân, có gì đâu đáng để hỗ thẹn? 
Răằng là, thân thê em ướp hương chiên đản, da thịt em thơm 
tho, nốn nường như nụ hoa trinh bạch trên đầu núi! Nào là, 
đức vua già cả rồi, từ khi phong làm chánh cung đến giờ, chỉ 
như chưng bình hoa trên bàn, đặt chậu kiếng bên cửa số cho 
vui mắt vậy thôi! Nào là, hãy tội nghiệp cho em, hãy ban 
mưa móc đến cho em, kẻo em sẽ chết già nơi chốn lầu son 
gác tía... 

Năn nị, tỉ tê nhiều lần, bà thấy đức phó vương thân sắc 
không động: bực mình quá, mắt bà chợt long lên như beo 
chúa, vừa ra lệnh vừa hăm dọa: 

- Nếu ngươi cả gan không chịu làm tình với ta thì ta sẽ 
tâu trình lên đức vua! Ta sẽ nói rằng ngươi dụ dỗ ta không 
được nên cưỡng bức hãm hiếp ta! Lúc ấy thì đồ ngươi giữ 
được nguyên vẹn cái đầu ở trên cần cô! 

Đức phó vương cứng rắn nói: 

- Thưa mẫu hậu, con vẫn không thay đổi ý định, còn 
mẫu hậu muốn làm sao đó thì làm! 

Bà chánh cung vừa tức giận vừa hồ thẹn; và ngay lúc ấy, 
bà chợt nghĩ: “Nếu phó vương Paduma tâu trình với đức vua 
chuyện này thì ta sẽ không có đất chôn! Vậy ta phải hạ thủ 
trước mới được!” 
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Thế rồi, để thực hiện dã tâm, bà bắt đầu nhịn ăn, mặc y 
phục cũ, lẫy tay cào cấu thân thể, mặt mày cho tươm máu, 
cho có nhiều tì vết rồi dạy bảo các người hầu nữ rằng: 

- Này các em! Vài hôm nữa đức vua về, có hỏi đến ta thì 
nói hoàng hậu lâm bệnh nặng! 

Nói xong, bà bước vào cung phòng, đóng kín cửa. 

Trong lúc ấy, đức phó vương nghe tin vua cha sắp về, 
chàng cho trang hoàng cung điện thật lộng lẫy; sai các quan 
và nội thị chuẩn bị đại yến đề tây trần cho đức vua sau nhiều 
ngày vất vả ở biên cương. 

Khi toán quân tiền trạm tâu báo, đức phó vương dẫn bá 
quan ra tận công thành nghinh đón đức vua, quì lạy và tung 
hô vạn tuế. Đức vua Brahmadatta hài lòng, mỉm cười, hỏi 
han công chuyện ở triều đình. Đức phó vương nghiêm cần 
trình bảy đâu đó rất mạch lạc, văn gọn nhưng đây đủ. Bước 
vào cung điện, thấy trân thiết huy hoàng, các quan ai đâu 
đứng vị trí đó rất tÈ chỉnh và thứ tự; đức vua không ngớt 
ngợi khen là phó vương có đầu óc biết tổ chức và sắp xếp 
mỌI VIỆC. 

Sau khi cho bá quan lui ra, quân lính được trở về doanh 
trại đợi lệnh khen thưởng; đức vua liền đi thăng VàO nỘI 
cung, thấy đâu đó lạnh tanh, chăng thấy hoàng hậu yêu kiêu, 
diễm lệ mừng vui ra đón tiếp như mọi lần; ngài tìm được hai 
người hầu nữ, trầm giọng hỏi: 

- Hoàng hậu ở đâu mà sao trẫm không thấy? 

- Tâu đại vương! Lệnh bả bệnh nặng đang năm trong 
hậu cung. 

Lát sau, đức vua ân cần đến nơi han hỏi, nhưng nói thế 
nào chánh cung vẫn ngồi im lặng không đáp. Bực mình, đức 
vua sắt: 

- Thì ít ra ái khanh cũng phải nói rõ lý do cho trẫm biết 
chứ! 
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Đến đây thì bà vùng ngôi dậy, khóc âm ức, tức tưởi mà 
rằng: 

- Thiếp làm hoàng hậu, ai cũng tưởng là thiếp sung 
sướng lắm, nào nØỜ chốn cung vàng điện ngọc lại bỊ người 
ta ức hiếp đến như thế! 

Chưa rõ nguồn cơn ra sao, đức vua đã nỗi trận lôi đình: 

- Ai dám ức hiếp ái khanh? Hãy nói cho trằm biết ngay, 
trầm sẽ chặt đầu nó! 

Bà chánh cung đáp dấm dẫn: 

- Ai trồng khoai đất này? Ai có vương quyền to lớn nhất 
kinh thành này? 

Đức vua ngạc nhiên: 

- Chắng lẽ là con ta? Chăng lẽ là phó vương Paduma? 

- Còn ai vào đây nữa? Bà cất cao giọng - Chính là vị phó 
vương cao quí của bệ hạ! Chính y đã đến nơi đây muốn 
cưỡng bức, hãm hiếp thiếp cho thỏa cơn dục vọng, mặc dầu 
thần thiếp đã hết sức van xin... 

Đức vua đã mất bình tĩnh, cố nén cơn giận nhưng máu 
đã dồn lên, phừng phừng cả mặt. 

- Ái khanh hãy kê đầu đuôi sự việc cho ta nghe. 

Người đàn bà dâm độc, dựng chuyện trong óc rồi kế lại 
rất lớp lang: 

- Tâu bệ hạ! Hoàng tử đã có tà ý từ lâu, nên khi bệ hạ 
vừa đi là hoàng tử nhiều lần vào đây chọc ghẹo sàm sỡ, 
muốn chung chăn gối với thần thiếp. Nhưng lần nào thiệp 
cũng cứng răn cự tuyệt. Cách đây mây hôm, biết là bệ hạ Sấp 
vê, vì muôn vùi hoa ép liễu cho băng được, hoàng tử xông 
xộc bước vào, đưa đôi mắt tả dâm nhìn chòng chọc vào thân 
thê của thiếp như muốn bóc trần xiêm áo của thiếp ra! Thấy 
vậy, sợ hãi quá, thiếp nói: “Này con! Hãy đi ra đi! Con đừng 
làm việc tội lỗi, loạn luân như vậy; dù sao ta cũng là hoàng 
hậu của phụ vương con, là kế mẫu của con!” Nghe thiếp nói 
vậy, hoàng tử buông lời ngạo mạn: “Ngoài ta ra, còn aI là 
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hoàng thượng nữa! Em hãy cùng ta lên long sàng để hưởng 
lạc thú ái ân!” Thế rồi, vì thiếp từ chối, hoàng tử dùng vũ lực 
định lột xiêm áo của thiếp ra, thiếp vùng văng đữ dội, lây tay 
tát vào mặt hoàng tử với ý nghĩ là phải tự bảo vệ mình cho 
đến tận cùng. Đến lúc này thì hoàng tử nồi giận, năm đầu tóc 
của thiếp vừa kéo vừa đánh thiếp một cách rất dã man. Sau 
đó, y hầm hầm bỏ đi, nói vọng lại: “Đợi lên ngôi rồi, ngươi 
sẽ biết tay ta!” 

Dựng đứng câu chuyện và kế lễ khi sụt sùi, khi âm ức 
như vậy xong, bà chánh cung khóc òa lên, ngả vào lòng đức 
VUA: 

- Bệ hạ hãy cứu thiếp, hãy giải mối oan ức cho thiếp, 
chứ nỗi nhục này, rửa nước năm con sông cũng không hết 
dơi 

Đức vua nhìn chứng tích những vết cảo xước trên mặt, 
tay chân của người đàn bà mình yêu, lòng sôi lên sùng sục, 
quát to một tiếng: 

- Ta sẽ chặt đầu nó! 

Rồi tức tốc ra lệnh cho nhóm võ sĩ cận vệ đến lâu đài 
của phó vương Paduma, bắt phó vương trói lại băng sợi xích 
sắt, lôi đi quanh thành. Đông thời cho lính dùng loa tuyên bố 
tội trạng của phó vương cho muôn dân được biết, ây là tội 
loạn luân, dùng vũ lực bức hiếp hoàng hậu, là mẹ kế của 
mình! 

Đức phó vương Paduma thấy mình bị hành tội, biết là do 
tâm răn rít của người đàn bà dâm loàn hư hỏng. Đức vua vì 
dục vì sân, đã đánh mắt sự sáng suốt, không tìm hiểu nguyên 
nhân đã vội vàng vu chụp tội trạng, qui kết tội trạng một 
cách hàm hồ, bất xác! Vì thẹn, vì nhục, đức phó vương nói 
to với dân chúng cho họ biết rằng: 

- Pa không phải là con người tệ hại như vậy. Ta hoàn 
toàn vô tội! 
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Dân chúng trong thành Barãnasï từ lâu biết đức phó 
vương là người hiên, tội trạng của đức phó vương có lẽ là do 
tâm ác độc, bất chính của người đàn bà lòng lang dạ thú hãm 
hại, bèn phủ phục dưới chân ngài, nghẹn ngào khóc lóc mà 
rằng: 

- Sự việc này quả thật không đáng xảy ra cho đức phó 
vương! Chúng tôi biết ngài bị hàm oan! 

Toán võ sĩ cận vệ sau khi dẫn phó vương lôi đi quanh 
thành bêu xấu, giải đến bắt quỳ bên chân đức vua 
Braãhmadatta. Đức vua hăm hằm chỉ tay vào mặt phó vương, 
tuyên bố với đám quân thân, lúc ấy đang đứng kín đặc ở 
xung quanh: 

- Hoàng tử là con của ta, tuy được ta tấn phong phó 
vương, đứng dưới một người mà đứng trên vạn người, thế 
mà còn khởi tâm cuồng vọng. Tội lớn nhất của y là tự xưng 
mình là vua trước mặt hoàng hậu, ấy là tội khi quân phạm 
thượng. Tội thứ hai, cũng thuộc vào tội chém đầu, dám cả 
gan bức hiếp hoảng hậu, là kế mẫu của y, thật là trời đất 
không thê dung thứ. Nay ta phán lệnh án của y trước mặt bá 
quan và dân chúng: Hãy đem y ném xuống vực sâu, chỗ 
thường hay hành hình bọn cướp cho tan xương nát thịt vì y 
chính là tên cướp lớn của quốc độ và cũng là tên cướp lớn 
của đạo đức, luân lý thế gian! 

Phán thế xong, đức vua thấy bá quan, dân chúng, cung 
nøa thể nữ và cả binh lính, ai ai cũng im lặng khó hiểu, bèn 
tiếp lời: 

- Vậy thì tên tội phạm kia, ngươi có muốn nói gì hay 
không? 

Từ khi lăng nghe đức vua tuyên phạt bản án tử hình đến 
giờ, đức phó vương sắc mặt vẫn bình thản, điềm nhiên; bây 
giờ nghe hỏi, chàng khẩu đầu, chậm rãi nói răng: 
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- Tâu vương phụ! Con không có làm gì nên tội. Con 
hoàn toàn vô tội. Xin phụ vương hãy suy xét cho chín chắn, 
đừng nên nghe lời kế mẫu mà giết hại con! 

Lúc ấy, hăng trăm cung nga thể nữ cùng ôm nhau than 
khóc, tỏ ý vô cùng thương tiếc vị hoàng tử hiền đức. Các vị 
bô lão vai về trong hoàng tộc và các đại quan trong triều, 
đồng bước ra, quỳ xuống trình xin: 

- Muôn tâu bệ hạ, đức phó vương có tài đức song toàn, 
nết hạnh thanh cao, lẽ nào lại làm việc thương luân, bại lý? 
Xin bệ hạ hãy suy xét phân minh trước khi phán quyết tội 
trạng kẻo hồi hận thì đã muộn rồi! 

Đức vua giận dữ, phất tay áo, cao giọng: 

- Tại sao các ngươi đồng bênh vực một tên khi quân 
phạm thượng? Lại chắng có ai lên tiếng bảo vệ hoàng hậu là 
người đức hạnh, nết na và hiền thục? Vậy thì lẽ công băng 
và kỷ cương phép nước để ở đầu hả? Ta không thay đối ý 
định, đem lên núi quẳng nó xuống vực sâu ngay! 

Lệnh phán truyền tối hậu của đức vua làm cho mọi 
người tay chân bủn rủn, bàng hoàng; một sỐ ngất đi, một số 
than khóc nghe đến nao lòng. Nhìn cảnh tượng ấy, đức vua 
suy nghĩ: “Ai ai cũng tỏ vẻ tiếc thương nó cả, không biết nó 
đã cho người ta bùa mê thuốc lú gì? Trước tỉnh trạng này thì 
ta phải đích thân theo lên núi, năm hai chân hắn đưa lên trên, 
đầu dốc ngược xuống rồi ném vào vực thắm! Nếu chẳng có 
ta, bọn lính kia biết đâu sẽ có âm mưu mở trói rồi tha chết 
cho nó thì trời chăng biết, đất chăng hay!” 

Biết mình sắp chết, đức phó vương không hận, không 
sân, nghĩ là chắc bởi nghiệp ác quá khứ đến hỏi trả quả, nên 
phát triển tâm từ rải đến hoàng hậu, đến đức vua cùng tất 
thảy mọi người rồi an nhiên chờ chết. 

Chư thiên ở núi rừng ấy mến mộ Bỏ Tát nên hiện ra, cốt 
ý chỉ cho một mình Bồ Tát thấy thôi, rồi nói răng: 

- Xin ngài an tâm, ngài không thể chết được! 
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Khi thân hình Bồ Tát băng băng rơi xuống vực nước 
sâu, chư thiên vừa khởi ý định cứu Bồ Tát thì long vương đã 
quẫy mạnh tạo nên một cơn sóng thần, vươn thân hình dài ra 
đón lây Bồ Tát một cách nhẹ nhàng. Hiện ra thân tướng 
trang nghiêm, uy vũ; long vương chảo Bỏ Tát và xin mời 
thỉnh Bồ Tát về long cung®), rồi chia cho nửa giang san để 
cùng nhau trị vì. 

Trước tắm chân tình của long vương, Bỏ Tát không nỡ 
chối từ. Tuy nhiên, một năm sau, Bồ Tát khẩn khoản xin 
long vương để trở lại cõi người, với ý muốn xuất gia làm 
đạo sĩ. Long vương tôn trọng ước nguyện của người hiền 
nên làm tiệc tẩy trần rồi đưa tiễn Bồ Tát đến tận núi 
Himalaya. 

Từ đây, Bồ Tát cắt tóc làm đạo sĩ. Hàng ngày kiếm cây 
trái qua lòng rồi tinh tiến hành thiên định. Thời gian không 
lâu, ngài đắc đệ bát thiền và ngũ thông”); rồi sông an lạc, 
thanh tịnh giữa cõi rừng già hiu quạnh. 

Một hôm, theo lệ thường, Bô Tát xuống suối múc nước 
thì gặp một người thợ săn. Thấy hình dáng, khuôn mặt của 
Bỏ Tát, người thợ săn tỏ vẻ ngạc nhiên, kính cần hỏi rằng: 

- Thưa đạo sĩ! Chắng hay ngài có phải là hoàng tử 
Paduma năm xưa không? 

Bồ Tát cũng ngạc nhiên, rồi chân thật nói: 

- Phải, trước đây ta là hoàng tử Paduma, nhưng nay thì 
hoàng tử ấy đã chết rồi! Còn ngươi, tại sao ngươi lại biết đến 
hoàng tử? 


°? Mỗi loại chúng sanh đều có cảnh giới riêng, thế giới riêng; chúng ta ở cảnh 
giới người thì hoản toàn không thể nghĩ nghì hoặc hình dung thế giới của 
Long cung là thế nào được! 

' Thuở đó, Bồ- tát chưa tìm ra con đường giải thoát, xuất ly ba cõi, nên tu tập 
theo tôn giáo truyền thống Bà-la-môn — mà Bát thiền và Ngũ thông là thành 
đạt cao nhất đương thời! 
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- Tâu đạo sĩ! Hoàng tử Paduma bị tội chết, cả nước đều 
biết rõ hoàng tử bị hàm oan do mưu kế của người đàn bả độc 
ác. Hôm hoàng tử bị dẫn đi quanh thành, tôi cũng có mặt 
trong đám người hiếu kỳ ấy. Và ai cũng cảm thương cho 
hoàng tử cả! 

Bỏ Tát mỉm cười, vỗ vai người thợ săn tốt bụng: 

- Thôi, đừng kế lại chuyện ấy nữa. Ta đã quên nó lâu 
rồi! 

Người thợ săn được gặp Bồ Tát cảm thấy rất hãnh diện, 
vui sướng nên tình nguyện ở lại vài ngày để hầu hạ Bồ Tát. 
Mấy hôm sau, trở lại kinh thành, người thợ săn tức tốc đến 
cung điện xin được yết kiến đức vua Brãhmadatta, vập đầu 
tâu: 

- Hạ thân có gặp một đạo sĩ ở trong một cốc lá tại 
Himalaya. Hạ thần đã ở đó mấy hôm và biết chắc đạo sĩ 
chính là con trai yêu quí của bệ hạ, là đức Phó vương 
Padumal! 

Đức vua xứ Baranasr từ khi đích thân ném hoàng tử 
Paduma xuống vực sâu, đêm về ngài ăn không ngon, ngủ 
không yên. Khi cơn giận đã lắng xuống, đức vua bình tĩnh 
suy nghĩ lại, hình dung rất rõ ràng con người của hoàng tử từ 
tâm bé cho đến lúc khôn lớn. Suốt khoảng thời gian dài hai 
mươi mấy năm ấy, hoàng tử luôn luôn biểu hiện một tư cách 
đúng đắn, mẫu mực. Khuôn mặt của hoàng tử luôn luôn toát 
ra vẻ điểm đạm, ôn nhu. Từ cách đi, dáng đứng, giọng nói, 
nụ cười, đôi mắt, không thấy điểm nào tỏ ra là ác ý, gian tà, 
dâm bôn hay xảo quyệt. Người xưa nói: “Tướng tự tâm 
sinh”, tướng mạo của hoàng tử đoan nghiêm, đứng đắn, 
quang minh, sáng sủa như thê thì làm sao có hành động điên 
rồ? Vả, biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ đều có vẻ chết 
mê, chết mệt hoàng tử, lẽ nào hoảng tử lại si tình chánh cung 
đến độ mất hết lương tri? 
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Nghĩ đến đây, đức vua như kết luận được một điều ghê 
sớm mà đức vua không dám tưởng tượng tới, đó là mưu kế 
quỷ quyệt của người đản bà dâm loàn. Quan sát và âm thầm 
theo dõi, đức vua thấy những vết xước trên mặt và tay chân 
bà không phải là do đánh đập, kéo lôi mà do những móng 
tay cào nên! Lại nữa, đức vua còn thây đôi mắt của người 
đàn bà â ây thiếu trung chính, dường như không bao giờ dám 
nhìn thắng, còn ấn chứa quý quyệt và dục vọng tràn trẻ, lai 
lắng nữa! 

Chưa thôi, tháng ngày sau đó, vào các buổi hội triều, bá 
quan nhìn đức vua với đôi mắt rất khó tả. Cung nga thể nữ 
tụm năm tụm ba nói xa nói gần những điều gì đó mà hễ đức 
vua bước tới là chúng 1m lặng, nói lảng sang chuyện khác. 
Có điều ngạc nhiên nữa là hai người hầu thân tín của chánh 
cung, sau lần hạch tội hoàng tử, chúng trốn đi đâu mất biệt. 
Hay chính hoàng hậu cho người thủ tiêu để bịt miệng? Hay 
cho chúng tiền bạc để chúng về quê? 

Rất nhiều dấu hỏi ở trong đầu của đức vua tuy không 
được giải đáp thỏa đáng, nhưng bấy nhiêu dữ kiện đã giúp 
cho đức vua tự lên án lương tâm mình: “Đã kết tội oan cho 
hoảng tử mất rồi!” 

Sự việc diễn tiễn đầy những hoài nghi, chưa lộ ra ánh 
sáng, nhưng trong tâm của đức vua đã đi đến khăng định, 
nghĩ là đến lúc nào đó, đủ nhân đủ duyên là đức vua hành tội 
hoàng hậu mà thôi. 

Bây giờ, nghe người thợ sản báo trình là hoàng tử còn 
sông, đức vua xiết bao vui mừng, cất giọng hỏi dồn dập: 

- Quả thật vậy không? Chính ngươi thấy tận mắt ư? 
Đúng đạo sĩ là hoàng tử Paduma đó chứ? 

Người thợ săn gật đầu mạnh mẽ: 

- Đúng vậy! Không sai được, tâu bệ hạ! Chính hạ thần 
đã ở bên hoàng tử mây ngày; và hoàng tử cũng xác nhận 
mình là hoàng tử Paduma năm xưa! Tuy nhiên... tuy nhiên... 
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Đức vua hồi hộp hỏi: 

- Tuy nhiên sao hả? Sao không nói tiếp đi? 

Người thợ săn gãi đầu, bối rối: 

- Dạ thưa, dạ tâu! Chính hoàng tử nói, là hoàng tử 
Paduma ây chết rồi, chết thật sự rồi! 

Đức vua lặng người tự nghĩ: “Phải! Hoàng tử Paduma 
năm xưa ấy đã chết, còn người sống chính là đạo sĩ đã cắt 
tóc xuất gia; nhưng ta phải có bốn phận lôi kéo đạo sĩ trở lại 
ngôi vị thuở xưa! À, và rồi ta sẽ nhường ngôi vua cho hoàng 
tử luôn!” 

Lát sau, chăng chịu chần chừ giây khắc nào, đức vua ra 
lệnh chuẩn bị xa giá, triệu tập các vị quan đại thân Cùng VỚI 
quân lính rầm rộ trực chỉ Himalaya để nghinh đón hoàng tử, 
có người thợ săn dẫn đường. 

Đến bìa rừng, đức vua ra lệnh đóng quân, hạ trại; rồi đức 
vua cùng với các quan, các vị bô lão đồng đi bộ đến cốc lá 
của hoàng tử Padumal 

Bỏ Tát đón tiếp vương phụ và mọi người rồi mời dùng 
trái cây đỡ dạ với phong thái điềm đạm, an nhiên như không 
có gì xảy ra. Đức vua thấy con không gây, không mập mà 
thần sắc dường như có cái gì rất định tĩnh và trầm ốn thì 
cũng thâm hoan hý trong lòng. Hàn huyên câu chuyện, đức 
vua tò mò hỏi lý do làm sao sống được dưới vực sâu ngàn 
trượng? Bồ Tát tình thật kê lại việc chư thiên và long vương 
giúp đỡ; và cũng do sự thành khẩn của long vương đã chia 
cho Bồ Tát nửa giang san để trị vì ra sao! 

Đức vua và mọi người nghe chuyện lạ lùng, tuy không 
dám tin, nhưng sự thực hoàng tử còn sông sờ SỜ ra đây! Bồ 
Tát Paduma thấy tội nghiệp cho những kẻ người trần mắt 
thịt nên cũng kế sơ sơ cho họ nghe về các cảnh giới mà 
người thế gian không trông thấy được, cùng nhân vả quả, y 
báo và chánh báo của các cảnh giới ấy! 
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Đức vua và mọi người như mở rộng được kiến văn và 
tầm mắt. Tuy nhiên, đức vua vẫn không quên mục đích của 
chính mình, mở lời phân trần: 

- Con ạ! Bây giờ thì phụ vương biết rõ việc làm của phụ 
vương là sai trật và con là kẻ bị hàm oan! Phụ vương đã sĩ 
mê tin theo lời của người đàn bà hư hỏng mà đang tâm đây 
con xuống vực sâu không thấy đáy. Phụ vương đã biết tội 
rồi, và con hãy tha thứ lỗi lâm ấy cho phụ vương! 

Nói xong, đức vua với động tác như muôn quỳ xuống: 
Bỏ Tát tinh ý lây tay nâng đỡ rôi dịu dàng mà rằng: 

- Phụ vương không cân phải làm thế, con đã tha thứ cho 
phụ vương lâu rôi mà phụ vương không biết hay sao? 

Khi thấy đức vua đã trở lại oai nghi cũ; Bồ Tát trang 
nghiêm và cung kính tiếp lời: 

- Tuy nhiên, làm đẳng quân vương, dù việc nhỏ việc lớn, 
phụ vương phải suy nghĩ cho chu đáo, phân minh, đừng để 
phạm sai lầm! Vì một phán quyết thiếu công minh của phụ 
vương sẽ dẫn đến sự đau khổ và oan ức cho nhiều người vô 
tội khác. Nhân dân sống an vui, hạnh phúc hay không là nhờ 
vào sự sáng suốt cũng như đức lành của bậc thiên tử. Con 
nói điều đó có gì mạo phạm, xin phụ vương tha thứ cho con! 

Đức vua mỉm cười đáp: 

- Chăng có gì phải nói tha thứ hay không tha thứ. Lời 
chính trực thường khó lọt tai, phụ vương biết vậy mà! Nhân 
tiện đây, cũng vì an vui và hạnh phúc cho trăm họ, phụ 
vương thay mặt bá quan xin được mời thỉnh con về triều, 
phụ vương sẽ làm lễ truyền ngôi cho con theo truyền thống 
của dòng tộc. Nếu được thế, thứ nhất là phụ vương có cơ hội 
chuộc lại lỗi lầm, thứ hai chứng tỏ con đã thật sự tha thứ cho 
phụ vương, và thứ ba là muôn dân trăm họ được sống dưới 
sự sáng suốt của một đẳng minh quân! 

Lời thuyết phục khôn ngoan của đức vua làm cho bá 
quan cùng các vị bô lão rất mát lòng mát dạ, nghĩ là hoàng 


346 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHUYỆN KỸ NỮ CIÑCA-MÄNAVIKA 


tử khó lòng từ chối. Bồ Tát Paduma cũng thấy như vậy, 
nhưng đời sống xuất gia đã trở thành niềm hạnh phúc tối 
thượng, nên Bồ Tát liền thưa: 

- Con xin tri ân lòng tin của phụ vương và các bậc lão 
trượng. Nhưng bây giờ con xin hỏi phụ vương cùng quí vị 
một câu hỏi, được chăng? 

- Con cứ hỏi! Đức vua đáp! 

- Ví như có người nuốt phải một lưỡi câu, lưỡi cầu dính 
đây máu; may mãn làm sao người ây nhả được lưỡi câu dính 
đây máu kia ra. Thử hỏi người ấy có được an lạc không? Và 
từ đó về sau, khi biết là lưỡi câu, người ấy còn dám nuốt 
lưỡi câu nữa không? 

Đức vua mau mắn đáp: 

- Dĩ nhiên nhả được lưỡi câu ra là an lạc rồi, và từ đó về 
sau khi biết là lưỡi câu, ai dại gì nuốt vào cho mắc họng! 

Bỏ Tát kết luận: 

- Cũng thế, thưa vương phụ! Con bây giờ sống đời xuất 
gia đạo sĩ, cảm thấy rất an lạc như người vừa nhả ra lưỡi câu 
dính đầy máu kia vậy! Đã nhả ra rồi thì đâu còn dám nuốt 
lưỡi câu vào nữa khi biết rằng đấy là lưỡi câu! 

Đức vua ngơ ngắc: 

- Con nói cái gì là lưỡi câu? Cái gì là lưỡi câu dính đầy 
máu? Và cái gì là nhả lưỡi câu ra? Ít nhất con phải giải 
thích, phụ vương mới hiểu chứ! 

- Thưa vương phụ! Lưỡi câu chính là sắc đẹp, tiếng nói 
hay, hương thơm, vị ngon, sự xúc chạm êm ái””; lưỡi câu 
dính đầy máu chính là ngai vàng, danh vọng, sự nghiệp, 
ngọc ngà châu báu, mỹ nữ, vợ con, tài sản; còn sự từ bỏ tất 
cả chúng được gọi là nhả ra được lưỡi câu dính đầy máu! 


) Tức sắc, thanh, hương, vị, xúc — nhưng ở đây diễn đạt như thế để mọi 
người cùng hiêu. 
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Đức vua bảng hoảng không thốt được tiếng nào và quần 
thần xung quanh cũng im thin thít. 

Bỏ Tát Paduma tiếp tục nói: 

- Bây giờ con đã là đạo sĩ xuất gia rồi, lưỡi câu dính đầy 
máu kia đã được nhả ra rồi thì không còn một ngai vàng nào 
trên thế gian quyến dụ con được nữa. Phụ vương hãy tiếp 
tục trỊ vì quốc độ, xem dân như con, sống theo thiện pháp, 
sáng suốt trong mỗi mỗi việc làm, đừng để bốn pháp thiên 
vị, tức là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sĩ 
mê, thiên vị vì sợ hãi — chi phối và nhiễu loạn tâm trí. Được 
vậy, muôn dân quốc độ BãrãnasT?) sẽ được nương nhờ nơi 
đức lớn của phụ vương; và theo đó, thái bình, an lạc và hạnh 
phúc sẽ đến với mọi nhà! 

Nghe xong, đức vua chợt như tỉnh ngộ ra, ngài khóc lóc 
và những người xung quanh cũng sụt sùi sa lệ. Đây là những 
giọt nước mắt bao hàm nhiều tâm trạng, nhất là đức vua: 
Khóc vì ăn năn hối hận, khóc vì tiếc rẻ đã vĩnh viễn mất đi 
một người con ưu tú, khóc vì từ nay sẽ biệt ly con khó có cơ 
hội gặp lại. Quần thần khóc vì không còn hình bóng người 
hiền đức để nương nhờ nữa! Khóc vì con người trước mắt 
họ bây giờ cao thượng quá, phi phàm quá - như cách xa họ 
đến muôn trượng trời caol 

Trên đường trở về, đức vua bị ám ảnh bởi phong độ và 
tư cách của vị đạo sĩ. Lòng buồn dàu dàu, đức vua quay lại 
hỏi bá quan: 

- Trẫm vĩnh viễn phải xa cách người con trai cao quí, 
bậc có trí tuệ và đức hạnh trong sáng như mặt trời, mặt trăng 
là lý do bởi đâu hả các khanh? 

Một vị lão thần tâu: 

- Chính bệ hạ biết rõ lý do tại sao mài! 

Đức vua gật đầu: 


® Nước Kãs¡i, kinh thành Bãrãnasĩ 
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- Ứ! Đúng vậy! Trẫm biết! Không phải bây giờ trằm mới 
biết. Trẫm biết sau đó, không lâu! 

Im lặng giây lát như trầm tư, rồi đức vua lại hỏi: 

- Theo ÿ các khanh thì người đàn bà lòng lang dạ sói, ác 
độc như rắn rít ấy; con trai của ta có khởi tâm thù hận 
không? 

Cũng vị lão thân lên tiếng: 

- Tâu bệ hạ! Với tâm địa của bậc đại nhân ấy thì không 
những không có thù hận mà còn khởi tâm thương xót là 
khác nữa! 

Đức vua quắc mắt lên: 

- Thương xót? Thương xót cái quái gì? Thật là trẫm 
không hiểu nổi cái tâm lạ lùng của con trai ta! Tự tay ta, ta 
sẽ ném cái đống thịt dơ dáy ấy xuống vực sâu, các khanh 
hiểu không? 

Và đúng như lời tuyên bố ấy, về cung điện, chưa yên vị, 
đức vua thét võ sĩ cận vệ trói gô bà hoàng hậu; không nói 
không rằng, dẫn bà lên núi cao, rồi tự tay đức vua ném bà ta 
xuống vực thắm. 

Sau đó, ghi nhớ đinh ninh những lời dạy bảo của Bồ Tát, 
đức vua cai trị muôn dân rất tốt, đem lại an vui thật sự cho 
hoàng tộc cũng như bá tánh. 

Kê đến đây, đức Thế Tôn kết luận: 

- Này các thầy tỳy-khưu! Bà kế mẫu dâm loàn độc ác ấy, 
kiếp hiện tại này là Ciãcã-mãnavikä. Kiếp ấy, bà vu oan giá 
họa cho Như Lai thì kiếp này cũng y như thể. Có những oan 
trái kết sâu trong dòng nghiệp, chỉ đến lúc đắc quả lậu tận 
rồi thì mới hóa giải được. Người nữ kia sẽ còn trầm luân 
trong tử sinh thống khổ không. biết bao giờ mới chấm dứt 
nếu như chưa học được bài học ấy. 
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Nhân Duyên Đẹp, Xấu, 
Quý, Tiện Của Người Nữ 


Chuyện cô nữ tu ngoại đạo Sundarï và kỹ nữ Ciñcä- 
mãnavikã có sắc đẹp tuyệt trần nhưng cả hai đều bị chết 
thảm, người thì bị giết rồi bị chôn trong đống rác, người thì 
bị đất rút; sự kiện ấy đã dấy sinh trong lòng hoàng hậu 
Mallika không biết bao nhiêu là câu hỏi, về nhân quả nhãn 
tiền cũng như sự “bí mật” của nghiệp! 

Hôm kia, bà cùng với chừng một trăm thị nữ mang theo 
lễ phẩm đến Kỳ Viên cúng dường đức Phật và Tăng chúng: 
sau đó, bà xin được đảnh lễ, hầu Phật rồi thưa răng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay cho đệ tử được hỏi về 
những điểm giống nhau, khác nhau, liên hệ đến sự đẹp, xấu, 
phú bản, quý tiện của tất thảy phụ nữ trên đời này? 

- Cứ hỏi đi, thưa hoàng hậu! Đức Phật đáp - Như Lai 
biết là những câu hỏi này sẽ lợi lạc rất nhiễu cho chư thiên 
và loài người! Có phải hoàng hậu muốn hỏi về nhân, về quả, 
về duyên, về báo; mà từ đó, phát sanh những dị, đồng SaI 
khác như trên của nghiệp? 

- Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Rồi những câu hỏi của hoàng hậu Mallikã được đúc kết, 
hệ thông lại như sau: 
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- Thứ nhất, do nhân gì, do duyên gì mà trên thế gian này 
có một số phụ nữ hình dong xâu xí, ngũ quan xiên lệch, da 
dẻ sân sùi, khô căn; lại còn sống đời nghèo nàn, đói khổ 
trong thân phận tôi đòi, thấp. hèn, hạ liệt làm cho ai cũng 
muốn tránh xa, không muốn gần gũi? 

- Thứ hai, do nhân gì, do duyên gì mà có hạng phụ nữ 
tuy xấu xí như trên nhưng lại sống đời phú quý, có danh 
vọng, có địa vị cao sang, lộc tài phú túc, cháu con cùng kẻ 
hâu người hạ đông vui, thịnh mãn? 

- Thứ ba, do nhân gi, duyên gì mả có hạng phụ nữ có 
ngũ quan cân đôi thâm mỹ, duyên dáng; nhan sắc vô cùng 
xinh đẹp, đi đến đầu ai cũng trâm trồ, tán thán, chiêm 
ngưỡng; nhưng lại sông đời nghèo khó, thiếu cơm, thiêu áO, 
chắng có của cải tài sản gì, chăng có địa vị, danh tiếng gì 
trong xã hội? 

- Thứ tư, do nhân gì, do duyên gì mà có số phụ nữ hầu 
như toàn diện về ngũ quan, dung nghi và sắc đẹp mỹ lệ như 
trên; lại còn sống đời phú quý vinh hoa, toản mãn về của cải 
tài sản, toàn mãn về lộc tài, toàn mãn về địa vị, danh vọng, 
chồng con, nô bộc thường được thế gian tôn thờ, trọng vọng 
và chiêm ngưỡng! 

Bạch đức Thế Tôn! Vậy là có bốn hạng phụ nữ như vậy 
trên đời này, xin đức Đạo Sư từ bi vén mở bức màn tối tăm 
đang che phủ tâm trí của đệ tử, để gỡ rối tất thảy mọi hoài 
nghi thắc mắc cho đệ tử. 

Sau khi nghe xong, đức Đạo Sư thuyết giảng răng: 

- Này hoàng hậu Mallikal Tóm tắt, vậy là có bốn hạng 
phụ nữ. Hạng thứ nhất, xâu xí, đói nghèo và bất hạnh. Hạng 
thứ hai, tuy xấu xí nhưng lại phú quý và vinh hoa. Hạng thứ 
ba, tuy có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ nhưng lại bất hạnh, đói 
nghèo. Và hạng thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ vừa 
được sống trong phú quý, vinh hoa! Như Lai tóm tắt như 
vậy có đúng không, này Mallika? 
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- Thưa vâng! Bạch đức Tôn sư! 

- Hãy nghe đây, này Mallikal Hãy nghe và hãy khéo chú 
tâm, thọ trì, Như Lai sẽ nói đây! 

Trên thế gian nảy có hạng người phụ nữ tính tình nóng 
nảy, sân nộ bất thường, dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai 
xâm phạm đến, dù chỉ là việc nhỏ mọn, vụn vặt. Một chút gì 
đó đụng đến “cái ta” của họ, họ liền tức khắc biểu hiện sự 
không hài lòng; thế là cơn nóng giận, sự dữ dẫn bộc phát 
ngay, thường gây thù chuốc oán với người khác. Không 
những thế, hạng người nữ này không có đức tin với thiện 
pháp, không hoan hỷ tạo phước điền, không bao giờ bồ thí 
cơm, nước, hoa quả, thuốc men, vật thơm, dâu thoa, nhu cầu 
phương tiện, vải vóc, y phục, đèn dâu, chỗ ở, chỗ năm, 
ngôi... đến chư sa-môn, bà-la-môn hay cho người đói khổ. 
Ngoài ra, tính tình họ thường hay đồ ky, ganh ty đối với 
những người có của cải tài sản; đem tâm ty hiềm với sự làm 
phước của người khác; ganh ty với những người có nhiều lợi 
lộc, người được quân chúng cung kính, mên mộ; và họ còn 
làm nhiễu việc sái quấy, xấu ác khác nữa. 

Số phụ nữ nây sau khi chết, bị nhiều quả báo đau khổ 
trong bốn ác đạo, nếu do ảnh hưởng một phước lành nào đó 
trong quá khứ, được tái sanh trở lại làm người thì sẽ rơi vào 
trường hợp hạng phụ nữ thứ nhất: Vừa xấu xí, vừa đói 
nghẻo, bất hạnh - này Mallikãl 

- Đệ tử nghe rõ rồi! 

- Này Mallikã! Trong thế gian này, hạng người phụ nữ 
có tính tình hung hãn, dữ dăn, dễ dàng nỗi cơn thịnh nộ như 
trường hợp thứ nhất; nhưng họ lại có đức tin, có tâm tạo 
phước điền, biết bố thí vật thực, y phục đến cho sa-môn, bà- 
lamôn hay những kẻ cơ cực, đói nghèo. Hạng phụ nữ này 
còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đỗ 
ky với những người nhiều lợi lộc; không ganh ty với những 
người được tán dương, khen ngợi, không ty hiềm đối với 
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những người được sự cung kính, cúng dường. Ngoài ra, họ 
còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa. 

Hạng phụ nữ nây, sau khi lâm chung thường được sinh 
vào những cảnh giới tốt đẹp; tuy nhiên, nếu sanh trở lại làm 
người thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai: Tuy thân sắc xấu xí 
nhưng lại được cao sang, phú quý, này Mallikãl 

- Đệ tử lãnh hội rồi, bạch đức Tôn Sư! 

- Trên thế gian này có hạng phụ nữ không có hoặc ít có 
tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn 
phân chấn, tươi vui. Nếu có ai lỡ nói lời khó nghe, đụng 
chạm, xúc phạm đến họ, họ cũng không bất bình, không 
giận dữ, không phẫn nộ; chắng bao giờ hiểm hận ai, chăng 
gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, họ không có đức tin, 
không có tâm tạo phước điền, không bố thí vật thực, y phục, 
chỗ ở đến các hàng sa-môn, bà-la-môn hay những người cơ 
hàn, đói khổ! Đã thé, họ lại có tâm đồ ky với người nhiều lợi 
lộc; ganh ty với những người được sự tắn dương khen ngợi, 
được sự thương yêu, quý mến, cung kính cúng dường của 
người khác; đồng thời họ còn có những hành động sai quấy, 
xâu ác khác nữa. 

Hạng phụ nữ này sau khi chết, nếu như tái sanh trở lại 
làm người thì họ rơi vào trường hợp thứ ba: Có dung nhan 
vô cùng xinh đẹp nhưng lại sống đời tối tăm, đói nghẻo, bất 
hạnh, này Mallika! 

- Đệ tử biết nhân, biết quả rôi, bạch đức Đạo Sư! 

- Trên thế gian này, có số phụ nữ không có hoặc ít có 
tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ ái, mát mẻ, thần sắc luôn 
phần chấn, tươi vui như hạng người thứ ba ở trên; nhưng họ 
lại có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, \ 
phục đến cho sa-môn, bà-la-môn hay những kẻ cơ cực, đói 
nghèo. Hạng phụ này còn có những đức tính tốt khác nữa, là 
họ không có tâm đỗ ky với những người nhiều lợi lộc; 
không ganh ty với những người được tán dương, khen ngợi, 
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không ty hiềm đối với những người được sự cung kính, cúng 
dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành 
tốt khác nữa. 

Hạng phụ nữ này sau khi lâm chung thường sanh vào 
những cảnh giới tốt đẹp; nếu sanh trở lại làm người thì họ 
rơi vào trường hợp thứ tư: Có dung sắc vô cùng mỹ lệ mà 
phước báu về tài sản, danh vọng, địa vỊ, chồng con, nô bộc 
thảy đều toàn mãn; được mọi người cung kính, quý trọng, 
này Maillikal 

Sau khi giảng giải, phân tích rõ nhân quả của bốn hạng 
phụ nữ trên đời, đức Thê Tôn kết luận như sau: 

- Do tính tình nóng nảy, hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ 
chuốc oán, sinh thù, mặt mày luôn cau có, bắn sắt: Chính 
chúng là nhân, là duyên, tạo nên hạnh nghiệp, sinh ra quả 
báo có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan xIêng lệch, da dẻ sân sùi, 
khó nhìn, khó ưa, này Mallikã! 

Do không có đức tin, không có giữ giới, không biết bố 
thí: Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả 
báo có đời sống cơ cực, đói khổ, thiếu cơm, rách áo, này 
Maillika!l 

Do có tâm đỗ ky, ganh ghét, ty hiềm đối với những 
người có địa vị, danh vọng, tài sản: Đó chính là nhân, là 
duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo thấp hèẻn trong thân 
phận nô bộc, thị tỳ, nô lệ, dâm nữ... là thang bậc hạ liệt nhất 
trong xã hội, này Mallikal 

Do ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, 
thần sắc luôn phấn chấn, tươi vui: Đó chính là nhân, là 
duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo có sắc thân xinh đẹp, 
da dẻ mịn mảng, ngũ quan cân đối, tuyệt mỹ như là hiện 
thân tiên nữ trên đời này vậy, này Mallikal 

Do có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật 
thực, y phục đến cho sa-môn, bà-la-môn hay những kẻ cơ 
cực, đói nghèo: Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp 
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tốt lành cho quả báo giàu sang, phú túc, thịnh mãn lộc tải, 
này Maillikal 

Do không có tâm đồ ky với những người nhiều lợi lộc; 
không ganh ty với những người được tán dương, khen ngợi; 
không ty hiềm đối với những người được sự cung kính, cúng 
dường; ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành 
tốt khác nữa: Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa 
đến quả báo cao sang, đạt địa vị, danh vọng tối thăng mà thế 
gian ai cũng kính trọng, tôn quý! 

Đấy chính là sáu nhân, sáu duyên, sáu hành nghiệp đưa 
đến sáu quả báo, sáu hoàn cảnh với ngũ quan, dung sắc, tài 
lộc, địa vị, danh vọng khác nhau, này Mallikal 

Sau khi lắng nghe đức Phật thuyết giảng xong, bà chánh 
hậu bèn cung kính thưa rằng: 

- Theo như sự phân tích, giảng giải cặn kẽ, chu đáo, 
hoàn hảo vừa rồi của đức Thế Tôn, đệ tử đã nắm rõ, đã biết 
chắc, đã tường minh ba nhân quả xấu nên loại trừ, ba nhân 
quả tốt nên hành theo. Vậy để lợi lạc, tấn hóa lâu dài cho đệ 
tử về sau, đệ tử xin phát nguyện dưới chân đức Thế Tôn 
rằng: 

Từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tính tình nóng nảy, 
hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán, sinh thù, mặt mày 
luôn cau có, băn gắt; phải lập tâm tu tập ít có tâm sân hận, 
luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phần chân, tươi 
vui để có được sắc đẹp mỹ toàn hơn kiếp này nữa! 

Từ rảy về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tâm bún xỉn, keo 
kiệt, rít róng; sống đời đầy đủ đức tin, có tâm tạo phước 
điền, biết bồ thí vật thực, y phục đến cho sa-môn, bà-la-môn 
hay những kẻ cơ cực, đói nghèo để hưởng được giàu sang, 
mỹ toản về của cải, tải sản hơn cả kiếp này nữal 

Từ rày về sau, đệ tử nguyện không đỗ ky với người 
nhiều lợi lộc; không ganh ghét, ty hiềm đối với những người 
được sự tán dương khen ngợi; còn hơn thế nữa, đệ tử sẽ kính 
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trọng họ, hoan hỷ với họ để mai sau đệ tử sẽ được danh 
vọng và địa vị sang cả trong các cảnh giới hơn thế này nữa! 

Kính bạch đức Thế Tôn! Trong quốc độ này tất cả 
những phụ nữ thuộc nhiều dòng tộc khác nhau, như bả-la- 
môn, hoàng tộc, chiến sĩ, thương gia thì đệ tử là người có địa 
vị cao quý đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ ây. 
Những người phụ nữ ây đều dưới quyền cai quản của đệ tử, 
do nhân thế nào, duyên như thế nào, đệ tử không còn một 
mảy may nghĩ ngờ gì nữa! Ngay chính trường hợp của hai 
cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, đều có cái chết thảm, thân cận 
với nhóm tu sĩ hạ liệt, thân phận thấp hèn, đệ tử cũng hiểu 
nhân và duyên của họ rồi! 

Kính bạch đức Thế Tôn! Đệ tử vô cùng hoan hỷ bởi lời 
dạy cao quý, quá sức rõ ràng của ngài! Kính xin đức Đạo Sư 
chứng minh cho đệ tử một lần nữa, là một người cận sự nữ 
có đức tin trong sạch, thường xuyên hộ độ Tăng-g1à; và xin 
nương tựa nơi ân đức Tam Bảo từ nay cho đến trọn đời. 

Bài pháp nảy, do thích hợp cho phần đông đang mong 
cầu tạo phước hữu vị nên chư vị trưởng lão thường thay 
nhau thuyết giảng nhiều nơi; và lúc nào cũng cuốn hút hai 
hàng cư sĩ áo trăng, nhất là nữ giới. 
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Hôm kia, tôn giả Sãriputta đến hầu Phật và xin được đi 
thăm sa-di Revata, là em út của ngài đang tu tập tại khu rừng 
cây gaI. 

Câu chuyện lạ lùng, hy hữu về sa-di bảy tuôi ấy ai cũng 
hay, ai cũng biết. Nó như sau: 

“- Thuở ấy, lúc đang còn ở Rãjagaha, nghe tin thân phụ 
mất, đại đức Sãriputta tức tốc bộ hành về quê; ngài để năm 
trăm tỳ-khưu ở rải rác trong các rừng cây rồi một mình trở 
lại thăm nhà. Đây đó vắng tanh. Sân gạch thênh thang phủ 
một lớp rêu dày. Cả một cơ ngơi khang trang, vĩ đại chỉ mới 
mười mãẫy năm mà đã có vẻ điêu tàn, hoang phê. Ngài tần 
ngân, đứng lặng. Một chú bé chừng sáu, bảy tuổi chạy ra, 
tôn giả biết đây là Revata, em trai út của ngài. 

- Này em! Ta là Upatissa đây! 

Revata nhìn sững: “Đây là anh trai cao cả, tôn quý của 
ta? Đầu đâu người ta cũng thán phục, ca tụng ông anh vĩ đại 
này! Ô! mà sao anh trai ta đẹp quá, uy nghiêm quá, lại dễ 
mến nữa!” 

Revata chạy lại. Tôn giả thân mến ôm trẻ trong vòng 
tay, Xoa đầu, mỉm cười hỏi: 

- Em nhận ra ta chứ? 
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- Em nhận ra anh ngay! Anh yêu quý! 

- Sau nảy em sẽ xuất gia như ta chứ? 

- Vâng, em sẽ xuất gia theo anh. Không những xuất gia 
theo anh mả xuất gia theo cả anh Cunda, anh Upãsena nữa 
Tôn giả mỉm cười gật đầu: 

- Ứ, Em nói đúng! Giờ thì em nghe lời anh dặn đây: Phía 
tây ngôi làng này có mây chục vị tỳ-khưu đang tu hạnh đâu- 
đà trong một khu rừng. Khi nào em muốn xuất gia thì hãy 
đến đấy, giới thiệu em là em trai của ta, họ sẽ vui vẻ nhận 
em vào giáo đoàn ngay. Em nhớ không? 

- Dạ em nhớ! Em nhất định sẽ xuất gia trong khu rừng 


Ƒ 
^ 


ây. 

Khi câu chuyện vừa dứt thì bà Sari đã đứng bên ngưỡng 
cửa, tóc bà đã bắt đầu bạc, lưng còn thăng nhưng trên tay lại 
cầm chiếc gậy trúc có hình đầu rắn. 

- Ông về đây làm cái gì? 

- Thưa mẹ] 

Tôn giả cúi đầu. 

Bà SãrT gắt: 

- Thưa mẹ cải gì? AI là mẹ của ông? 

- Thưa mẹ! Con hay tin cha vừa mất! 

Bà chông gậy, quay lưng đi: 

- Mất cái gì! Ông chết nhăn răng, ông chết tức tưởi vì 
con cái bỏ đi theo ông Cô Đàm hết, bỏ đi theo đám ăn xin 
đầu đường xó chợ hết! 

Tôn giả lại cúi đầu, không dám nói một lời. 

Revata nói: 

- Sao mẹ lại mạt sát anh trai của con? Anh trai của con 
dù sao là một bậc vĩ đại, danh vọng nôi tiếng khắp toàn cõi 
châu Diêm-phù-đề này! Anh trai của con vì thương cha, nhớ 
mẹ mà về thăm! Anh trai con im lặng, vòng tay, cúi đầu như 
vậy, có dám nói gì đâu mà mẹ lại đối xử, ăn nói quá thậm tệ 
như thế?! 
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Tôn giả Sãriputta (Upatissa) gắt em: 

- Revata! Em không được nói với mẹ như thế! 

Revata giận dỗi bỏ đi. Bà SãrT cũng chống gậy vào nhà 
sau. Tôn giả Sariputta lặng lẽ bước lên nhà trên, vào điện 
thờ. Ngài đứng vòng tay, mặc niệm trước chỗ thờ của cha, 
thốt lời cầu nguyện trong tâm: 

“- Thưa hương linh cha! Hãy nghe lời con đây! Cuộc đời 
này con không báo đáp gì được trước ân đức sinh thành, 
dưỡng dục của cha vì chánh kiến bất đông. Bây giờ cha mất 
rồi, con nguyện răng, phước đức tu hành cả trọn kiếp này 
của con, và vô lượng kiếp trước nữa, con hồi hướng đến cho 
cha. Mong nhờ phước báu ấy hộ trì cho cha, để cha được 
nhiều vên vui và lợi lạc”. 

Bà SãrI đã đứng bên lưng, giọng nói dịu lại: 

- Ông về được bao lâu? 

Ngài quay lại: 

- Thưa mẹ! Một hôm thôi, con lại phải đi! 

- Ông về với bao nhiêu tỳ-khưu? 

- Thưa mẹ! Năm trăm vị. 

- Hiện giờ họ ở đâu? 

- Thưa mẹt Rải rác trong các khu rừng, quanh ngôi làng 
này. 

- Ta sợ ông mắt mặt với họ, dù sao gia đình của chúng ta 
là gia đình danh giá, vọng tộc, lại là cự phú ở trong làng. 
Vậy thì ngày mai, ông mời hết tất cả họ đến đây, ta sẽ dâng 
cúng vật thực một cách tươm tất, đàng hoàng. Ta muôn 
răng, dầu là vua chúa cũng không thể cúng dường vật thực 
sang trọng hơn dòng họ Vangantal 

- Thưa mẹ† Con xin vâng! 

- Y áo có thiếu không? Nhân tiện, ta cúng dường luôn 
năm trăm bộ y để xứng đáng là một cuộc làm phước trọng 
thể. 

- Thưa mẹ! Tất cả đều đã có đủ y. 
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- Thêm một bộ nữa, không được sao? 

- Thưa mẹ! Mỗi vị thường sống hạnh tri túc với tam y 
của minh. 

- Vậy thì ta không ép. 

Bà lại chỗng gậy bỏ đi. 

- Thưa mẹ... 

- Gì nữa đó? 

- Con muốn nhân dịp có năm trăm vị tỳ-khưu như thế 
nây, mẹ thỉnh nguyện chư tăng tụng kinh hồi hướng phước 
báu cúng dường ấy đến cho cha! 

- Đây là tín ngưỡng của ông, chứ không phải tín ngưỡng 
của ta. Ta không phải thưa thỉnh ai hết! 

Thấy mẹ vẫn có chấp như thuở nào, tôn giả Sãriputta nín 
lặng. 

Chợt bà hỏi vọng ra: 

- Chiêu và tôi nay ông nghỉ đâu? 

- Thưa mẹ, ngoài rừng cùng với chúng ty-khưu tăng! 

- Thôi được rồi, tùy ý ông. 

Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, bà bảo mấy trăm gia 
nhân chuẩn bị cơm nước, bánh trái, đây đủ các món ăn 
thượng vị loại cứng, loại mềm, cao sang nhất cúng dường 
cho tăng chúng năm trăm vị. Quả thật, danh vọng của gia 
đình dòng họ Vañganta quá lớn nên một khẩu lệnh của bà là 
“nhất hô bá ứng”, trên dưới, trong ngoài tuân lời răm rắp. Bà 
cũng hoan hỷ cùng với gia nhân sớt vật thực vào từng bát 
cho mỗi vị. Tuy nhiên, nỗi buồn khổ của người mẹ “mất 
con” vẫn hậm hực trong lòng bà, nên khi để bát cho một vài 
nhóm tỳ-khưu coi bộ lớn tuổi, bà tức giận đã nói nhỏ vào tai 
họ rằng: Cũng vì mấy ông trọc đầu đê tiện này! Kê cả ông 
sa-môn Gotama điên khùng kia nữa mà ta phải vĩnh viễn 
mất đi đứa con trai! Không những mắt một đứa mà mất luôn 
năm sáu đứa! Hãy ăn cho no bụng rồi cút đi! Cút cho khuất 
mất ta! 
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Khi để bát cho tôn giả Sãriputta, bà cũng nói nhỏ bên tai 
như hơi gió thoảng: Chỉ có ông là ngu si nhất trên cuộc đời 
này! Chỉ có ông là bị ông Gotama cho ăn “cháo lú”” nên mới 
bỏ cả gia tài tám chín trăm triệu đồng tiền vàng đề đổi lây 
cái đời sống thân tàn ma dại ngốc nghéch! 

Tôn giả SarIputta cùng chư tăng không a1 hé miệng nửa 
lời, vẫn cần trọng, từ tốn, khiêm cung, lặng lẽ độ thực. Dùng 
xong, chư tăng năm trăm vị cùng tụng kinh phúc chúc và hồi 
hướng phước báu. Lời kinh trầm hùng và cao cả như hải 
triều âm cuồn cuộn đồ tràn ra không gian. Uy lực của lời 
kinh, của âm thanh linh thiêng, cao cả làm cho ngôi làng 
như lặng ngắt, mấy trăm gia nhân tự động chắp tay lên ngực. 
Bà Sãmï cao ngạo là vậy mà bất giác cũng phải chống gậy 
thăng lưng lên, có một sự tôn kính nào đó thoáng gợn lên làn 
da mặt của bà... 

Tôn giả Sãriputta nghĩ rằng vậy là mình đã báo đáp được 
một phần nào ân đức của cha, nên chào mẹ, em trai Revata 
rồi lên đường. Bà SãrI trông theo, trên đôi mắt ứa ra mấy 
giọt lệ. 

Tôn giả Sãriputta tự nghĩ: Rồi một lúc nào đó, mẹ cũng 
đến được bến bờ an vui, sẽ không còn đau khổ nữa! 

Tôn giả còn ở lại trong làng một ngày nữa, ngài đi đến 
khu rừng đầu- đà, nơi có những tÿ-khưu đang sông hạnh tĩnh 
cư, cốt ý gởi găm Revata sau nảy. Nghe tôn giả đến, mấy 
chục vị tỳ-khưu hớn hở, vui mừng ra tiếp rước y bát, nước 
rửa chân và giẻ chùi chân. Tôn giả văn tắt vài lời, thăm hỏi 
sức khỏe, sự an vui trong tu tập rôi nói: 

- Thưa chư hiển! Tôi có một đứa em trai, bảy tuôi, tên là 
Revata; nếu sau này, khi nào em tôi tìm đến đây thì chư hiền 
hãy làm lễ xuất gia cho nó, tôi sẽ vô cùng biết ơn. 

- Thưa vâng, chúng con sẽ y lời, thưa bậc Tướng quân 
Chánh pháp. 

Các vị khác lại thưa: 
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- Không mấy khi tôn giả ghé chân đến đây! Ôi! Cả khu 
rừng này đều được hạnh phúc. Việc Revata là việc nhỏ, 
chúng con sẽ chu toàn! Bây giờ xin tôn giả ban cho một thời 
pháp đề được lợi lạc lâu dài cho chúng con. 

Tôn giả vui vẻ hỏi: 

- Về vật thực, y áo chư hiền có đầy đủ không? 

- Dạ đầy đủ. 

- Về sàng tọa, thuốc men, chư hiền có đầy đủ không? 

- Dạ đầy đủ. 

- Về học giới, chư hiển có gì thắc mắc không? 

- Dạ không, chúng con sống rất hòa thuận nhờ tôn trọng, 
nhắc nhở, khuyến khích, sách tân nhau từng học gIới. 

- Vậy về pháp hành chư hiền đã có đầy đủ bên mình cả 
chưa? 

- Dạ chúng con đều đầy đủ. Chúng con, mỗi người đều 
xIn được pháp hành từ đức Đạo Sư! 

Nhìn quanh hội chúng, tôn giả lại hỏi: 

- Chư hiển sống với nhau giữa rừng núi. Vậy sống giữa 
rừng núi, chư hiền cần phải thành tựu bao nhiêu pháp? Mà 
nhờ thành tựu những pháp ấy chư hiền đi bất cứ đâu cũng 
không hồ thẹn mình là một vị tỳ-khưu sông ấn cư giữa rừng 
già, hành theo pháp đầu-đà cao thượng? 

Chư tăng ngơ ngác nhìn nhau một hồi rồi họ đồng thanh 
nói: 

- Quả thật chúng con chưa được nghe, chúng con chưa 
được học hỏi. Mong trưởng lão bi mẫn chỉ giáo, soi rọi chỗ 
tối tăm cho chúng con. 

Tôn giả SarIputta bèn giáo giới như sau: 

- Này chư hiền! Trước đây nhiều năm, tại kinh thành 
Rãjagaha có vị tỳ-khưu tên là Gulissani sống tại rừng núi, 
nhưng khi vào các tịnh xá trong thành phố thì thường có 
những hành động thô tháo. Nguyên nhân của các hành động 
thô tháo ấy là vì tỳ-khưu Gulissani chưa thành tựu được 
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những pháp ở núi rừng. Bây giờ chư hiển hãy lắng nghe, ta 
Sẽ giảng. 

Khi thấy chư tăng đang cung kính, chăm chú lăng nghe, 
tôn giả đã giảng như sau: 

- Này chư hiền! Khi từ núi rừng đến trú với chư tăng 
trong các tịnh xá ở làng hoặc trong thành phố thì chư hiền 
nên thọ trì những pháp như sau: 

Pháp thứ nhất, chư hiền phải thực hành là biết cung kính 
Các vỊ đồng phạm hạnh, đừng tự cao, ngã mạn; phải biết vị 
nào cao hạ để đối xử cho phải lẽ; phải biết vị nào là trưởng 
lão, là bậc thầy đề tôn trọng, đảnh lễ! 

Pháp thứ hai, chư hiền nên thực hành là phải biết khéo 
léo về chỗ ngồi, đừng chiếm lây chỗ ngồi của các vị trưởng 
lão tÿ-khưu, đừng: đuổi chỗ ngồi của các vị tỳ-khưu niên 
thiếu. Cả hai pháp ấy, chư hiền có thực hành được không? 

- Chúng con thực hành được. 

Tôn giả lại nói tiếp: 

- Pháp thứ ba, là khi về trú giữa tăng chúng, chư hiền 
đừng bao giờ đi khất thực quá sớm và trở về quá trưa; vì như 
vậy mọi người sẽ bàn tán: Các vị tỳ-khưu đi la cà đâu đó, 
shé nhà thiện tín nảy, ghé nhà thiện tín kia, để tà mạng, để 
gợi ý ăn món này, món nọ; thân thiện quá nhiều với giới tại 
gia cư sĩ. Vậy chư hiền nên đi khất thực đúng giờ và trở về 
khi vật thực vừa đủ no lòng. Chư hiền nhớ rõ như vậy chứ? 

- Chúng con nhớ rõ. 

- Pháp thứ tư, chư hiền khi về trú giữa tăng chúng, đừng 
bao giờ ghé nhà thiện tín trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn; làm 
như vậy, người ta sẽ bàn tán: Mẫy ông sa-môn này đến kiếm 
chác cái gì đây mà trước bữa ăn đến châu chực và sau bữa 
ăn chắng để người ta nghỉ ngơi! Chư hiền có thấy sự dị nghị 
khó nghe như vậy chăng? 

- Đúng là như vậy. 
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- Pháp thứ năm, chư hiền khi về sông giữa tăng chúng 
phải luôn luôn Ổn định thân, ôn định khẩu, ý, đừng vung tay 
vung chân; phải nói năng điềm đạm, luôn luôn biết tự chế, 
đừng phóng dật, đừng dao động, đừng nói quá nhiều lời, 
đừng sa đà vảo những câu chuyện phù phiếm, tạp nhạp, rỗng 
không, vô ích... 

- Thưa vâng, bạch tôn giả! 

- Lại nữa, pháp thứ sáu mà chư hiền nên có là luôn luôn 
mềm mỏng, chứng tỏ người dịu dàng, dễ dạy; đừng cứng 
đầu và đừng bao giờ biểu hiện ra ngoài dù là một hành động 
ác nhỏ; làm sao chứng tỏ mình là một người bạn lành, một 
thiện trí thức thật sự. 

- Chúng con xin ghi nhớ. 

- Pháp thứ bảy là phải thường phòng hộ các căn, biết tri 
túc, tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ. 

- Thưa vâng! 

- Pháp thứ tám là phải kiên trì, tinh cần, không được giải 
đãi, buông xuôi, biếng nhác... 

- Pháp thứ chín là phải cần thận, chú tâm, không thất 
niệm, phải có thiền định. 

- Pháp thứ mười là luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác, có 
trí tuệ, biết quán chiếu ngũ uân. 

- Vâng, bạch tôn giả. 

- Pháp thứ mười một là chư hiển cần phải học tập cho 
thông suốt, rốt ráo... để ai hỏi về thắng pháp, thăng luật, chư 
hiên đều có thể trả lời được. 

- Thưa vâng! 

- Pháp thứ mười hai là các pháp tịch tịnh, giải thoát, 
vượt khỏi sắc pháp, vượt khỏi vô sắc pháp, chư hiền đều có 
thê giảng giải rành rẽ cho người câu học. 

- Và pháp thứ mười ba là các thắng trí của bậc thượng 
nhân, chư hiền cũng cân phải thành tựu. 
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Thấy hội chúng thảy đều im lặng, tôn giả Sãriputta khích 
lệ, sách tấn: 

- Thưa chư hiền! Không phải là tôi đã đòi hỏi quá nhiều, 
mà thật đúng là vậy, có mười ba pháp, vị tỳ-khưu sống ở 
rừng núi cần phải được học hỏi, y chỉ, thực hành, thành tựu. 
Khi mà có được mười ba pháp ấy thì chư hiền đi bất cứ đâu, 
đồng đạo cũng cung kính, ái mộ mà cận sự nam nữ cũng 
thảy đều cung kính, ái mộ. Chư hiền đến đâu cũng là bóng 
mát nương tựa cho chư thiên và loài người. 

Vậy chư hiển hãy cố gắng, kham nhẫn tấn tu, hãy 
thương yêu nhau, đùm bọc nhau, nhắc nhở nhau để tất cả 
cùng thành đạt cứu cánh tối thượng của sa-môn hạnh. Là 
mục đích xán lạn và cao cả, xứng đáng cho những thiện gia 
nam tử xuất gia cần cầu an ôn mọi ách phược. 

Chư tăng ở trong rừng đầu-đà thảy đều hoan hỷ, họ đã 
nghe một thời pháp chưa từng được nghe: Trọn vẹn và toàn 
hảo. Họ vô cùng tri ân, cung kính tiễn đưa tôn giả Sãriputta 
lên đường. 

Bà Sãri chống gậy nhìn theo hình bóng người con trai 
thân yêu, mắt già hoen lệ. Cả một cơ ngơi trù phú, thạnh 
mãn, đông vui mà bây giờ trở nên trống không. Cả hàng 
trăm gia nô, kẻ hầu người hạ mà lúc nào bà cũng cảm thấy 
hoang vắng. Tiền rừng bạc bể, sơn hào hải vị cũng trở nên 
vô ích, lạt lẽo... 

Revata ra đứng bên cạnh, nắm tay bà, đôi mắt nó cũng 
nhìn ra hướng xa xăm. Động tâm, bà SarI nghĩ: Hay là cái 
giọt máu cuôi cùng này cũng không muốn nối truyền tông 
hệ? Nó nhìn anh trai trưởng của nó với đôi mắt đầy khâm 
phục và tôn kính! Nó đã cãi lại ta, bênh vực anh nó, và cảm 
mến cả lũ sa-môn đâu trọc nữa! Thôi phải rồi, nguy rồi! Ta 
phải cứu con trai út của ta! Ta phải cứu cho cả dòng họ 
Vanganta! Phải cưới vợ cho nó thôi! Revata bảy tuổi, ta sẽ 
cưới cho nó một cô gái chừng mười bốn mười lăm tuôi; và 
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cô gái ấy sẽ thay ta kềm kẹp nó, ngăn giữ nó, không cho nó 
có ý nghĩ ngông cuồng chạy theo bọn không cửa không nhà! 
Gia sản phải có người gìn giữ, huyết thống phải có người kế 
thừa! 

Nghĩ là làm ngay. Ngày hôm sau, bà cho mời mây người 
trưởng thượng trong quyên thuộc, trình bày lý do; sau đó, 
nhờ họ dò hỏi ở những gia đình củng tập câp và vai về, cùng 
danh vọng và gia sản. Một cô gái mười bốn tuổi xinh đẹp 
được tìm ra. Lễ đạm hỏi được tiễn hành nhanh chóng. Gia 
đình bà SãrT giàu có nên không cần của hồi môn của cô gái. 

Revata còn bé quá nên không biết gì. Đến ngày cử hành 
hôn lễ, cậu bé được mặc trang phục xinh đẹp, mang đồ trang 
sức quý giá, cùng với hàng trăm tùy tùng bước lên những cỗ 
xe sang trọng đi đến nhà gái. Revata được người ta cho biết 
là hôm nay cậu cưới vợ, và cô gái kia sẽ ăn ở với cậu trọn 
đời. Đến đây thì cậu đã hiểu tuy còn rất mơ hô. 

Thân bằng quyền thuộc của hai họ tÈ tựu đông đủ. Cờ, 
đèn, hoa vả màu sắc chỗ này chỗ kia làm cậu ta hoa mắt. 
Đến giờ lành, giờ tốt, người ta cử hành lễ rước dâu. Cậu 
đứng bên một cô gái cao hơn cậu cả một cái đầu - mặt được 
trùm kín bởi một chiếc khăn mỏng - không thây mặt mũi cô 
gái ra sao, chỉ nghe người ta nói là đẹp lắm! 

VỊ trưởng lão chủ hôn, đặt tay trong bát nước, rảy nước 
rồi công bố phúc lành: 

- Cầu cho các con trăm năm tơ hồng thắm thiết. Cầu cho 
các con được phúc thọ khang ninh như bà ngoại của cô dâu 
vậy. 

Sau lời cầu chúc tốt đẹp của hai họ, Revata tự nghĩ: Bà 
ngoại của nàng là ai vậy? Khi được biết răng, đây là một cụ 
bà sông một trắm hai mươi tuổi, răng rụng, tóc bạc, da nhăn 
đây những vết đồi môi, lưng còng như một cái kẻo uốn cong 
giống cái giàn xay! Revata bèn thăm hỏi người hâu thân tín: 
“Này, cô dâu xinh đẹp trẻ trung của tôi, khi già thì trông 
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cũng giống như bà ngoại của nàng chăng?” Người ta đáp: 
“Đấy là điều dĩ nhiên. Bệnh, già, chết là định luật cậu ạ, 
chăng ai tránh thoát được đâu!” 

Khi sự thật đã được xác nhận, đã được thấy rõ, Revata 
kinh hãi, tự nghĩ: Đấy có lẽ là sự thật mà các anh trai của ta, 
các chị gái của ta đã nhận thức nên họ đã từ bỏ gia đình đề 
làm những vị nam sa-môn, nữ sa-môn. Vậy ngay bây giờ ta 
phải tìm cách, lập kế mà trốn đi kẻo không còn kịp nữa. Ta 
phải xuất gia! 

Thế rồi trên đường trở về cùng với cô dâu trên chiếc xe 
hoa sực nức mùi hương, Revata chợt la lên: 

- Hãy dừng xe lại một chút. Tôi bị đau bụng! 

Revata bước ra khỏi xe, tất tả đi vào một đám cây rậm 
rạp, một lát, cậu chậm rãi trở lại. Lần thứ hai, lần thứ ba 
Revata cũng viện cớ như vậy. 

Lần thứ tư, khi còn cách nhà không bao xa, Revata nói 
một cách rất tự nhiên: 

- Rõ là cái bụng nó đang hành hạ tôi. Nhà cũng sắp đến 
rồi, vậy quý vị cứ chằm chậm cho xe đi trước, tôi sẽ theo kịp 
ngay tức khắc. 

Không ai nghĩ ngờ gì cả, họ đánh xe đi. Revata đi vào 
một đám cây khuất bóng, rôi cậu co giò chạy một mạch vào 
hướng tây khu rừng. Trời gần tối, đói meo, mệt lả, cậu tìm ra 
ngôi rừng đầu-đà, nơi có ba mươi vị tỳ-khưu mà trước đây 
tôn giả Sãriputta đã dặn dò, gởi găm. 

Gặp họ, Revata đảnh lễ: 

- Thưa chư đại đức! Hãy cho con xuất gia, hãy thâu nhận 
con vào Tăng chúng. 

- Này cậu bé! Một vị trưởng lão nói - với những trang 
sức quý giá và với những y phục cao sang, đẹp đẽ như vậy, 
không biết cậu bé là con vua hay cháu chúa làm sao chúng ta 
dám nhận vào Tăng đoàn nảy, nơi những sa-môn sống đời 
ân cư khổ hạnh? 
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- Bạch ngài, con là em trai út của UpatIssa. 

- UpatIssa là a1? 

- Bạch ngài! Upatissa là tên của anh trai con thuở còn là 
gia chủ. Từ khi xuất gia đến nay, anh trai con có tên là 
SãrIputtal 

Các vị trưởng lão, đại đức, thất kinh cùng đứng dậy: 

- Sao? Đúng là em trai tôn giả Sãriputta đấy chứ? 

- Dạ đúng vậy! Anh trai con là Sãriputta, xuất thân trong 
gia đình trưởng giáo bà-la-môn, dòng họ Vanganta, con bà 
SarI. Một ngôi làng phía Đông, cách đây nửa ngày đường. 

- Đúng rồi, không hoàải nghi gì nữa! Này cậu bé! Trưởng 
lão Sãriputta có dặn bảo chúng tôi, chờ đợi cậu và làm lễ 
xuất gia cho cậu. Ngài là anh cả của chúng tôi, là thầy của 
chúng tôi, là cái mặt trời, mặt trăng mà chúng tôi hằng 
ngưỡng mộ! 

Thế rồi, Revata được cởi ra những y phục sang trọng và 
tư trang quý giá, mặc vào mảnh y của người khất sĩ, làm lễ 
cạo tóc và xuất 1a. 

Một vị tỳ-khưu trong rừng đâu-đà bộ hành về Kỳ Viên 
tịnh xá báo lại sự việc cho tôn giả SârIputta nghe. Ngài 
muốn đi thăm em, nhưng hôm đó đức Phật nói: 

- Này SãarIputtal Bây giờ là chưa phải thời! Hãy kham 
nhân! 

Trong lúc ây, sa-di Revata tự nghĩ: Nếu ta tiếp tục trú 
ngụ ở đây, dầu chỉ một ngày thôi, thì trước sau gì gia đình 
cũng tìm thấy. 

Bèn xin đề mục thiển quán từ vị trưởng lão rồi mang y 
và bát, Revata khởi sự một chuyến du hành rất xa, ba mươi 
dặm đường, một mình vào trú trong khu rừng xiêm gaI. 
Revata nhập hạ ở đây trong ba tháng mùa mưa, Revata thành 
tựu được mục đích của sa-môn hạnh cùng với những thăng 
trí của bậc thượng nhân! 

Nghe xong chuyện ấy, đức Thế Tôn chợt nói: 
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- Bây giờ là phải thời, Như Lai sẽ cùng ông đi thăm sa- 
di Revata. 

Đại chúng hay tin, chư phàm tăng không ngớt bàn tán, 
cho rằng đức Thế Tôn thiên vị vì Revata là em trai của bậc 
Tướng quân Chánh pháp. Họ nói: 

- Chúng ta hãy xem! Một chú sa-di bảy tuổi, lại ở cách 
xa biết bao dặm đường, thế mà đức Thế Tôn phải đích thân 
đi thăm viễng, hăn là một sự kiện hy hữu! 

Biết được tâm ý của một số tỳ-khưu như vậy, nhưng đức 
Thế Tôn không nói gì, ngài bảo tôn giả Sãriputta tập hợp đại 
chúng rồi lên đường. Đến một ngã ba, tôn giả Mahä 
Moggalläna thưa rằng: 

- Có hai con đường dẫn đến khu rừng cây xiêm gai của 
sa-dIi Revata. Con đường tốt được bảo vệ, có dân cư và nhà 
cửa đông đúc, dài sáu mươi do-tuân. Một con đường xấu, 
không được ai bảo vệ, nhiều phi nhân và ác thú, hoang văng 
người và nhà cửa, nhưng rất ngăn, chỉ có ba mươi do-tuần. 
Vậy chúng ta đi con đường nào, bạch đức Thế Tôn? 

Đức Phật hỏi ngài thị giả: 

- Có ST1vali2 đi cùng đây không, Mogsallana? 

- Thưa có, có mặt sa-di STvali trong số năm trăm tỳ- 
khưu. 

- Vậy chúng ta đi con đường ngắn. 

Đại đức Ananda băn khoăn: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con đường hoang vắng này thật 
không dễ dàng trì bình khất thực cho một hội chúng đông 
đúc! 


f2 Ngài STvalï có phước vật rất lớn. Hễ chư Tăng đi với ngài, dù đến nơi đói 
kém vân có đây đủ vật thực. Hiện nay, các Phật tử Nam Tông thờ ngài như vị 
thần tài! 
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- Này Ananda! Đức Phật nói - Ông đừng nên quá lo 
lắng như vậy, sẽ có nhân, duyên và báo nó tự động làm việc 
của nó mà. 

Quả là con đường ngăn này thật hiểm trở, cheo leo, vất 
vả. Nhưng ngạc nhiên làm sao, con đường ấy hôm nay lại 
bằng phắng, phong quang! Và cứ cách một do-tuần là có 
những căn nhà nghỉ to, rộng, thoáng mát. Nơi những căn nhà 
nghỉ đầu tiên, có những cư dân không biết ở đâu xuất hiện, 
ăn mặc sang trọng“, mang những mâm vật thực sang trọng, 
tỏa ngát mùi hương đi tìm trưởng lão STvali và dâng cúng 
vật thực cho vị ây. 

Sa-di Sivali lại bảo họ dâng cúng đến đức Thế Tôn và 
Tăng chúng. Suốt ba mươi do-tuàn, đức Đạo Sư và đại 
chúng được nghỉ ngơi và thọ dụng vật thực kỳ lạ như vậy. 

Đến khu rừng cây xiêm gai, sa-di Revata trang nghiêm, 
tê chỉnh ra đảnh lễ đức Thế Tôn và Tăng chúng. Mọi người 
đưa mắt nhìn quanh, chăng còn thấy đâu là khu rừng giả đầy 
gai góc và hoang dã nữa. Kia là hương phòng dành cho đức 
Đạo Sư đẹp đẽ như cung điện của cõi trời. Rải rác cả mây 
khu rừng là năm trăm chỗ ngụ có tháp nhọn, mỗi chỗ ở trang 
trọng như vậy được dành cho một vị ty-khưu! Ngoài ra có 
năm trăm con đường đi kinh hành có mái che xanh mát bởi 
dây leo và hoa nở; lại có cả năm trăm khu vực dành cho ban 
ngày và ban đêm... 

Chư tăng không ngớt bàn tán, chỉ chỏ. Tôn giả SãrIputta 
ân cân năm tay sa-di Revata: 

- Ta hoàn toàn mãn nguyện rồi, em có biết không, 
Revata? 

Revata kính cân nắm tay anh, và biết rằng, mọi nhân, 
mọi duyên hôm nay mà được chín muôi đều do nhờ ân đức 
của người anh trai cao quý này. 


t'. Đây là chư thiên, thọ thần — là thí chủ hộ độ cho trưởng lão Sĩvali. 
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Tại đây, đức Thế Tôn ở lại mấy hôm để giáo giới chư 
tăng. Ngài tán thán hạnh độc cư, thiền định, tán thán những 
nỗ lực tân tu phạm hạnh của Revata, khuyên chư tăng nên 
lây đó làm gương, làm cái đích để tiến hóa. 

Trong thời gian ở đây, đức Phật và Tăng chúng được số 
dân cư xa lạ dâng cúng vật thực đây đủ. Trước khi rời khu 
rừng xiêm gal, đức Thế Tôn đã xóa tan mọi nghi hoặc trong 
tâm của đại chúng: 

- Này các thầy tỳ-khưu! Suốt ba mươi do-tuần và cả thời 
gian ở đây, Như Lai và các thầy được dâng cúng vật thực 
thượng vị đều do nhờ phước báu của một người: Đấy là sa- 
di Sĩvali! Sự kiện hy hữu ấy các thây phải thấy rõ để tăng 
trưởng đức tin chơn chánh vào giáo pháp! 

Chư tăng im lặng, họ đã hiểu lý do cuộc lên đường xa 
xôi của đức Phật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Một vị hỏi - do nhân øì, do duyên 
øì mà sa-di Sïvali có phước báu thù thăng như vậy? 

Đức Phật lại phải vén bức màn quá khứ đã bị che lấp: 

- Này các tỳ-khưu! Cách đây chín mươi mốt đại kiếp, 
vào thời đức Phật Vipassi (Tỳ-bà-thi) tỳ-khưu Sĩvali là một 
nông dân nghèo. Hôm kia, y lây được một ô mật ong tươi. Ô 
mật ong ây trị giá chỉ có mây xu nhưng người ta trả g1ả mua 
đến một ngàn đông tiền vàng. Khi biết răng, họ mua là để 
cúng dường, người nông dân ấy đã không bán để lây tiền mà 
phát tâm hoan hỷ hùn phước. Y đã cúng dường mật ong đến 
đức Phật Vipassi và Tăng chúng sáu mươi tám ngàn vị. Do 
nhân ấy, do duyên ấy mà nhiều đời kiếp cho đến hôm nay, 
S1vali bao giờ cũng sung mãn vật thực, trong giáo hội không 
ai bằng được, kế cả Như Lai. 

Sau này, khi các thây bộ hành qua các làng mạc xa XÔI, 
gặp lúc đói kém, mất mùa - hãy tháp tùng với SIvall dầu 
năm vị, mười vị hay hơn thế nữa các thầy vẫn được no đủ. 
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Thí chủ của sa-di STvali ở khắp mọi nơi, không phải chỉ có 
loài người mà còn có cả chư thiên và thọ thần nữa! 

Im lặng một lát, đức Thế Tôn đứng dậy, nắm tay sa-di 
Revata rồi nói rằng: 

- Còn đây là con trai của Như Lai, con trai thù thăng của 
Như Lai! Các thầy biết tại sao mà Như Lai yêu mến Revata 
như vậy không? Nếu biết chuyện của Revata thì trong các 
thầy, ai cũng phải yêu mến và đều muốn đi viếng thăm 
Revata cải 

Này các thầy tỳ-khưu! Mặc dầu mới bảy tuổi nhưng 
Revata đã phải lên xe hoa với cô dâu. Thế nhưng, khi sắp về 
đến nhà, Revata đã tìm cách trốn đi, nhịn đói, nhịn khát vượt 
qua con đường dài, đến khu rừng đâu-đà với quyết chí xuất 
gia. Ngày hôm sau, sa-dIi Revata đã vội vã lên đường làm 
một cuộc bộ hành xa xăm hơn nữa, đến đây, với y và bát, an 
cư mùa mưa và khởi tâm đạt cho được quả vị A-la-hán. Thế 
rồi, cuỗi mùa mưa, sa-di Revata thành đạt được ý nguyện 
cùng với những thắng trí. Hương phòng của Như Lai, năm 
trăm chỗ ngụ có tháp nhọn, năm trăm đường đi kinh hành 
cùng mọi tiện nghi ăn ở khác, tất cả đều do năng lực của sa- 
di Revata cả! Vậy các thây có thấy đây là sự kiện hy hữu 
không? 

Khi chư tăng hoan hỷ cất tiếng “lành thay” thì chư thiên, 
thọ thần khắp núi rừng đồng loạt tán thán theo làm chấn 
động đến cả cõi trời. 

Vị sa-di thánh tăng Revata sau này đến tuôi, thọ đại giới. 
Hai người anh trai lớn của Revata là Upasena và Cunda 
(được gọi là Mahã Cunda) đều đã xuất gia sớm, đã đắc quả 
A-la-hán và đã trở thành các bậc trưởng lão uy tín, thanh 
tịnh. Ba người chị của Revata, mỗi nàng sinh được một 
người con trai, được đặt những tên có nghĩa là “theo chân 
người mẹ”; được bảy tuổi, bèn “theo chân người mẹ”, nên 
cũng xuất gia luôn. Và chính đại đức Revata nhận họ, làm 
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thầy truyền sa-di giới. Những vị tỳ-khưu-ni Cãlã Upacälã và 
STsupacälã đều đắc quả A-la-hán. Các con trai của các nàng 
đều có hạnh kiểm tốt đẹp. Vậy, tính cả tôn giả nữa, gia đình 
dòng họ Vanganta đã có bảy vị A-la-hán, quả thật là hy hữu 
vậy! 

Tôn giả Sariputta dường như đã chu toàn xong những 
bồn phận cao cả đối với gia đình, quyền thuộc, băng hữu; 
nhưng ngài còn một nỗi bên lòng: Ấy là mẹ ngài, đang còn 
theo ngoại đạo, vẫn giữ vững đức tin với đắng Phạm Thiên 
của bả, không øì lay chuyền nồi! 
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Cây Quạt Thốt Nốt 


Câu chuyện về một vị thánh sa-di khác: 

- Có một chàng thanh niên ở Kosambi sau khi nghe 
pháp từ đức Đạo Sư, anh ta từ bỏ thế gian và xuất gia. Do 
nhờ giới hạnh tinh nghiêm nên được đồng đạo kính trọng 
gọi là trưởng lão KosambIvas1 T1ssa. 

Năm kia, trưởng lão Tissa sau khi mãn hạ, thí chủ đem 
đến dâng cúng y áo, mùng mền, và linh kinh rất nhiều món 
tứ vật dụng khác. Trưởng lão Tissa nói: “Vậy là ta đã thọ 
nhận rồi, nhưng cái đống ấy các ngươi mang về đi nhé!” Thí 
chủ thưa: “Ngài nói vậy là ngài không có lòng từ với chúng 
con.” Trưởng lão Tissa đáp: “Còn nhận cái đống thì ta 
không có lòng từ với ta!” Thây họ không hiểu, ngài nói: 
“Các ngươi thử nghĩ coi, một thầy tỳ-khưu sống ta-bà vô trú, 
sau mùa an cư là như con chim thênh thang giữa trời cao bể 
rộng. Bây giờ các ngươi bắt vị tỳ-khưu ấy mang theo cả 
đóng tứ vật dụng thế kia thì biết làm sao hử? Sao không sắm 
thêm cho ta một chiếc đòn ánh để ta làm gã đàn ông gánh 
hàng ra chợ bán để kiếm tiên mà nuôi mụ vợ?” Thế rôi, sau 
đó, họ gởi đến một chú nhỏ với hảo ý là chú nhỏ kia sẽ phụ 
giúp công việc lặt vặt cho trưởng lão. AI ngờ chú nhỏ chỉ 
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bảy tuổi và họ còn muốn trưởng lão Tissa làm lễ xuất gia 
cho chú ấy vào hàng sa-di đuôi quạ nữa! 

Tuy nhiên, nhìn chú nhỏ mặt mày sáng sủa, tính anh, dễ 
thương trưởng lão TIssa băng lòng, dạy cho chú quán tưởng 
năm thê trược ở nơi thân rồi cho tắm ướt tóc và chuẩn bị cạo 
đầu. Khi lưỡi dao cạo vừa chạm vào làn da đầu thì chú nhỏ... 
bỗng trở thành tôn giả sa-di! 

Chú bé bảy tuổi đắc quả A-la-hán chỉ một mình mình 
biết, một mình mình hay, còn trưởng lão Tissa chưa chứng 
cái øì cả nên mù tỊt. 

Trong thời gian ở tịnh xá, trưởng lão đem tâm yêu mến 
chú bé thật sự vì chú ngoan ngoãn, lanh lợi, chăm chuyên 
mọi việc trong ngoài thật chu đáo. Lại nữa, sắc mặt chú bé 
lúc nào cũng tươi vui, mát mẻ; ăn nói thì lễ độ, khiêm cung; 
ngôi nằm thì cần trọng, tỉnh thức, đêm cũng như ngày - thật 
là không chê vào đâu được! 

Hôm kia, trưởng lão Tissa quyết định lên đường, về Kỳ 
Viên tịnh xá thăm đức Đạo Sư, bèn nói với chú sa-di: “Này 
con, đường sá xa xôi, sức vóc con thì không bao lăm, chỉ 
mang theo cái gì cân thiết thôi, tất cả những vật cồng kênh, 
nặng nề, hãy để lại tịnh xá cho các vị đến sau”. Chú sa-di V 
lời, nhưng chú cũng mang theo cái đấy quá to, rõ là như nhái 
tha cóc, chú còn cười:“Nhẹ lắm, không sao đâu bạch thầy! 
Con chỉ mang cái gì cần thiết cho bộ hành đường xa.” 

Suốt dọc đường, trưởng lão Tissa rơi từ ngạc nhiên này 
đến ngạc nhiên khác. Khi trưởng lão ngôi nghỉ dưới gốc cây 
là chú nhỏ dâng tọa cụ. Khi trưởng lão dừng chân giữa rừng 
là chú nhỏ dâng võng. Đêm ngủ là có đây đủ mùng, mên, 
gối. Khi nóng có quạt. Mới chớm ho hen nhức đầu là có liền 
thuốc... Trưởng lão Tissa thốt lên: “Thật tuyệt vời thay cái 
chú sa-di này! Cái đấy của chú dường như là có thần thông 
¡!” Chú sa-di cười cười: “Do phước báu tu hành của thầy mà 
có tất cả những thứ ấy”. 
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Họ dừng chân bên một con sông mưa lũ, xung quanh 
không có làng mạc, chăng thâấy một bóng người. Họ bèn tá 
túc tại chiếc am nhỏ bỏ hoang, trong đó có một chiếc giường 
nhỏ. Chú sa-di nhanh tay quét dọn và thỉnh trưởng lão vào 
nghỉ. Trời mưa tâm tã, chắng có nhà nào mà khất thực, 
trưởng lão Tissa nghĩ rằng thế là hôm nay hai thây trò sẽ 
nhịn đói. Sau khi xả thiền, xế trưa, ngạc nhiên làm sao, 
trưởng lão Tissa thấy chú sa-di y áo chỉnh tê, dâng cúng vật 
thực nóng sốt ngon lành. Trưởng lão hỏi: “Con làm sao có 
được những thứ này?” Chú sa-di cung kính đáp: “Bạch thầy, 
đi đường xa, con đã để phòng sẵn trong cái đãy của con 
mả!” Trưởng lão Tissa hoan hỷ thọ thực, lòng thầm cảm ơn 
đã có được một chú sa-di chu đáo nhất châu Diêm Phù Đề. 

Trời vẫn mưa và nước sông vẫn dâng cao. Họ đã ở lại 
đấy hai đêm. Qua đêm thứ ba, chú sa-di tự nghĩ: “Đêm nay 
nếu ta ngủ chung phòng thì trưởng lão sẽ phạm giới. Vậy ta 
đừng nên ngủ, hãy ngăn oai nghi năm!” Vị trưởng lão . cũng 
biết vậy nhưng vì ngủ quên, gần sáng mới sực nhớ, sẵn cái 
quạt thốt nốt, trưởng lão quay cán đập nhẹ vào chỗ chú sa-di 
thường năm: “Dậy đi con, hãy ra ngoài kia cho đến khi mặt 
trời mọc”. Vì trời tối đen, trưởng lão Tissa không biết chú 
sa-di đang ngôi kiết già trọn đêm cạnh chân giường, nên khi 
huơ quạt ra, đầu nhọn cán quạt đầm vào mắt chú sa-di, tròng 
mắt lòi ra, máu chảy dầm dẻ. Dùng thiền định trấn giữ cơn 
đau, lấy tay bịt mắt, chú nói: “Bạch thầy! Con hiểu chứ, con 
sẽ ra ngay!” Thế mà trưởng lão Tissa chăng hay biết gì hết, 
quay lưng lại, năm ngủ cho đến sáng. Chú sa-di một tay bịt 
mắt, nhưng còn một tay, chú vân làm mọi việc, chu toản 
phận sự hằng ngày... 

Trưởng lão thức dậy, chú sa-di dâng nước ấm rửa mặt, 
sau đó dâng một món cháo nhẹ; chú dâng bằng một tay, tay 
kia bịt mắt, sợ trưởng lão thấy. “Sao vậy? Trưởng lão hỏi - 
sao hôm nay con lại trở chứng vậy? AI đời dâng vật thực 
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cho tỳ-khưu mà lại dâng bằng một tay?” Chú sa-di đáp: 
“Bạch thầy, con biết chứ! Con biết cái gì đúng phép và cái 
gì không đúng phép, nhưng quả thật cái tay bên này của con 
không được rảnh rang!” Nghe nói vậy, trưởng lão mới chợt 
để ý tay kia chú đang ôm mắt và có máu chảy giữa hai kẽ 
tay: “Mắt con sao vậy? Hãy đưa ta xem?” Chú sa-di trấn an: 
“Chăng có gì quan trọng đâu, bạch thây, một vết thương nhẹ 
thôi! Mong thầy an tâm và đừng chấp nhất chuyện con dâng 
một tay là được!” Trưởng lão nhồm người dậy: “Không 
được, yên tâm sao được khi con đã lo mọi việc vài ta, khi 
con là chú sa-di tốt đẹp, hiền thiện nhất trên đời này.” 

Nói xong, trưởng lão cầm tay xem mới thấy rõ một tròng 
mắt lỗi ra, bèn hốt hoảng: “Sao vậy? Chuyện gì xảy ra với 
con đây?” Chú sa-di thở dài: “Chuyện nảy thầy không biết 
thì hay hơn. Nếu thây bỏ qua được chuyện này thì tốt biết 
bao nhiêu” Chú sa-di đã nói hết lòng như vậy nhưng trưởng 
lão Tissa vẫn không chịu bỏ qua, nên chú phải kế lại tự sự 
đầu đuôi. Nghe xong, trưởng lão vô cùng xúc động, tự nghĩ: 
“Ôi! Lỗi lầm của ta thật trầm trọng xiết bao! Ta làm sao mà 
tha thứ cho ta được hở trời?” Rồi trưởng lão chấp hai tay lại, 
với thái độ đảnh lễ đây tôn kính, ngài nằm trên đất, dưới 
chân vị sa-di, nói răng: “Hãy tha lỗi cho ta, hỡi chàng trai tối 
thăng! Ta đã không biết điều này. Hãy làm nơi cho ta nương 
tựa, hỡi tâm hồn cao cả!” 

Chú sa-di cung kính nâng tay và người của vị trưởng 
lão, nói răng: “Con đã ngại thầy có hành động như thế này 
nên con đã không nói ra - mà khi nói ra - con chỉ mong thầy 
dứt bỏ mọi ngờ vực, nghi nan. Bây giờ, sự việc thế rồi, thầy 
không có lỗi, thầy chăng có gì đáng chê trách, mà con cũng 
vậy. Chỉ riêng vòng luân hôi, nhân quả trả vay trong các 
kiếp sống mới có lỗi, mới đáng chê trách mà thôi!” 

Sau đó, chú sa-di tìm cách an ủI, trưởng lão cũng không 
bớt ăn năn, hỗi hận. Vị trưởng lão không còn an tâm được 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 377 


CÂY QUẠT THÓT NÓT 


nữa, khi cơn mưa tạnh, dòng sông đã lặng, có thuyên bè, 
trưởng lão lầm lũi, không nói không răng, vác cái đãy của 
chú sa-di lên đường, tìm đến Kỳ Viên tịnh xá. 

Khi trưởng lão Tissa kế lại mọi chuyện với đức Đạo Sư, 
nói rằng vị sa-di ấy trong tâm bao _g1ờ cũng mát mẻ, lòng vị 
ây quảng đại, vượt trội, khó tìm thấy trên thế gian nây. 

Sau đó, đức Đạo Sư xác nhận răng: 

- Con trai của Như Lai đã chấm dứt lậu hoặc nên lục 
căn bao giờ cũng văng lặng, thanh bình”. 

Câu chuyện kể xong, đại chúng hôm ấy, ai cũng tỏ vẻ 
kính trọng, ngưỡng mộ vị thánh sa-di có tâm hồn cao cả; 
đồng thời, ai cũng đọng lại trong tâm câu nói thấm thía nhất 
của vị Thánh sa-di, đáng chiêm nghiệm, đáng học hỏi: 

- Thầy chăng có gì đáng bị chê trách mà con cũng vậy. 
Chỉ riêng vòng luân hồi, nhân quả trả vay mới là có lỗi, mới 
đáng bị chê trách!” 

Ở đây, chăng có tác giả, chắng có thọ giả; chỉ có sự diễn 
tiễn, vận hành của dòng nhân quả, nghiệp báo mà thôi! 
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Ngọn Lửa Trong Chiếc Ghè! 


Ngoại trừ sa-di Revata đắc thánh quả trong rừng cây 
xiêm gai từ hôm đức Phật và chư vị trưởng lão cùng đi thăm 
thì ai cũng biết; nhưng ba vị sa-di còn lại là Sankicca, 
Pandita, Sopaka cũng được đức Phật gọi là “con trai càng 
nổi lên một trận bàn tán nữa. Vì có người biết, có người 
chưa biết. Suốt mấy ngày liền, chư phàm tăng cứ đâm ra tò 
mò, tìm thăm các vị ấy, quan sát cách đi, cách đứng, cách ăn 
nói xem họ ra sao? Ôi! Cũng bình thường thôi mà sao họ là 
Thánh, có thần thông cực kỳ, còn mình thì ngu sỉ, mù tịt? 

Biết sự hoài nghi của mọi người, hôm kia, tôn giả Mahã 
Mogøallana xin đức Phật đề kế lại hành trạng các vị sa-di ây 
cho đại chúng nghe để họ được tăng trưởng thêm đức tin. 
Đức Phật im lặng nhận lời. 

Rồi công hạnh của sa-di Pandita, sau này được các vị kết 
tập sư thuật lại như sau: 

“- Tôn giả SarIputta có một thí chủ thường hay đặt bát 
cho ngài. Đã bảy năm về trước, khi nữ gia chủ mang thai, và 
cả sau này, lúc nào họ cũng mong tôn giả đến nhà. Có một 
hiện tượng lạ lùng mà không ai hiểu lý do, là từ khi đứa trẻ 
mới ở trong bào thai thì mọi người trong đại gia đình, dòng 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 379 


NGỌN LỬA TRONG CHIÉC GHÈ 


họ, hễ có ai dốt nát, điếc câm đều trở nên có óc, có trí, nói 
được và nghe được! 

Mùa an cư vừa rồi, đứa trẻ đã được bảy tuôi; khi tôn giả 
SãrIputta được mời thỉnh đến nhà đặt bát, đứa trẻ cứ khăng 
khăng xin cha mẹ đi xuất gia theo gót chân của tôn giả. 

Biết đây là nhân duyên nhiệm mâu, tôn giả cho xuất gia 
sa-di, đặt pháp danh cho trẻ là Pandita'” có nghĩa là “thông 
trí! Sau khi gia đình hoan hỷ làm phước bảy ngày, đến 
ngảy thứ tám, sa-di Pandita muốn theo thầy ôm bát vào 
thành phó để khất thực. Thấy dáng dấp lóng cóng, vụng về, 
cách mang y bát còn xộc xệch chưa được tÈ chỉnh, trang 
nghiêm, tôn giả SãrIputta kêu lại, ân cần nói: 

-Này con! Khoan đi đã! Con cần phải học hỏi, tập sự về 
cách đi, đứng, năm, ngôi; cách mang y bát đi khất thực... 
Sáng nay, con hãy ở lại tịnh xá với ta làm một sỐ công việc, 
sau đó ta sẽ chỉ dạy cho con trước khi vào thành phố. 

Như thường lệ mỗi buổi sáng, tôn giả Sãriputta có phụ tá 
là Rãhula cùng một số sa-di khác, hôm nay có thêm Pandita, 
cùng nhau đi quét rác trong khuôn viên tịnh xá; dọn những 
cầu tiêu, hâm xí; châm nước đây vào những lu nước uông; 
sắp xếp lại những giường ghế ở những nhà ngang, nhà 
khách; thu lượm những vật dụng đây đó quăng liệng bừa 
bãi; dập tắt những đồng than đang còn âm ỉ khói... 

- Có một số các vị sao lại để lung tung, bừa bãi, lộn xộn 
vậy hở thầy? 

- Hãy từ bi, thương xót đến họ, nảy con! Khi “cái tâm” 
của một chúng sanh chưa được thu XẾp, không biết dọn đẹp, 
chưa được chăm sóc một cách chu đáo - nó cũng như vậy đó 
con! 

Sa-di Pandita chợt quỳ xuống bên chân tôn giả: 


° Có thể dịch là thông trí, trí hiền, thông tuệ. 
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- Con đã hiểu điều này. Do vậy con sẽ biết cách thu xếp, 
điều chỉnh y bát, cách đi, cách đứng của con. 

Thế là đã khá trưa, hai thây trò mới dời chân khỏi Kỳ 
Viên tịnh xá. 

Lần đầu tiên được đi theo thầy khát thực, lòng Pandita 
rộn ràng sung sướng. Biết tâm của chú sa-di này muốn học 
hỏi nhiều điều, tôn giả gợi ý: 

- Này con! Một kẻ vô văn phàm phu khi không học hỏi 
giáo pháp thì đối với nó cái gì cũng phi pháp. Còn một 
người ham hiểu biết, có tâm cầu học... thì đi, đứng, nằm, 
ngôi đều là giáo pháp; cái gì mắt thấy, tai nghe, trí suy nghĩ 
thảy đều liên hệ đến giáo pháp! 

- Thưa vâng! 

Đi ngang ven lộ thấy một cái mương dẫn nước, Pandita 
tự nghĩ: “Cái gì mắt thấy... đều liên hệ đến giáo pháp”. Bèn 
hỏi: 

- Bạch thây! Cái mương dẫn nước kia có lợi ích gì? 

- Nước dâng tràn, lũ lụt có thể làm hại mùa màng, nhưng 
khi đã có con mương dẫn nó, điều chỉnh nó thì nó lại trở nên 
lợi ích cho ruộng vườn. 

- Nước có hiểu biết gì không? 

- Nó vô tri vô giác chớ có hiểu biết gì đâu! 

- Vậy thì người ta có thê dẫn một vật vô tri vô giác đem 
đến lợi ích cho con người sao thầy? 

- Đúng thế! Nếu biết làm những con mương cho khéo, 
người ta có thể dẫn nước đi đâu tùy ý, tùy nghi mà sử dụng. 

Pandita tự nghĩ: “Thật là kỳ diệu! Một vật vô tri vô giác 
mả con người có thể hướng dẫn được nó, sử dụng nó như ý 
muốn. Vậy tại sao ta lại không thể hướng dẫn, nhiếp phục 
tâm ý mình đi theo con đường đến quả vị A-la-hán?” 

Đến một quãng đường nữa, thấy những người thợ đang 
hơ tên trên lửa, nheo mắt ngăm để uốn tên cho thắng: 
Pandita hỏi: 
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- Bạch thây, họ đang làm gì vậy? 

- Họ đang ngắm để uốn những cây tên trên lửa cho thật 
thăng. 

- Mũi tên kia có lý trí chăng? 

- Nó cũng là vật vô tình, vô giác, vô tri! 

Pandita lại nghĩ: “Thật là ky diệu! Vật vô tri kia mà 
người ta còn biết cách uốn nắn cho thăng. Còn ta, ta cũng có 
chút ít hiểu biết, sao không biết uốn nắn tâm ý mình cho 
ngay thắng, chính trực?” 

Sau đó hai thầy trò gặp một người thợ mộc đang đếo 
bánh xe. 

- Họ làm gì vậy hở thầy? 

- Thợ mộc đẽo bánh xe. 

- Gỗ không có chút hiểu biết nào chứ? 

- Cũng như tên, như nước vậy! Gỗ vô tri mà người ta 
vẫn đẽo ra được bánh xe hữu dụng. 

Pandita tự nghĩ: “Thật là kỳ diệu! Gỗ vô tri cũng đẽo 
thành bánh xe hữu dụng cho con người. Vậy sao ta không tự 
đẽo, gọt những cái xấu xa, tả vạy cho tâm ta được hữu dụng 
như cái bánh xe kia?” 

Nehĩ đến đây, tự dưng Pandita chợt trao bát cho tôn giả 
SãrIputta: 

- Bạch thây, thầy hãy đi bát giúp con. 

- Sao vậy? 

- Con muốn trở về! 

Biết được tâm ý của đệ tử mình, tôn giả cầm lây bát trên 
tay của Pandita. Pandita chào lạy tôn giả xong, quay lưng 
bước đi, còn quay lại dặn dò: 

- Khi thầy đem thức ăn về cho con, xin thây nhớ cho, là 
hôm nay con chỉ thích ăn những món thượng vị mà thôi! 
Món thường thường con không ăn đâu! 

- Ở đâu ta có thể kiếm được thứ ấy cho con? 
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- Nếu thầy không thể kiếm được do phước báu của thầy 
thì thầy có thê kiếm được do phước báu của con. 

Tôn giả mỉm cười, trao chìa khóa phòng rồi khẽ xoa đầu 
Pandita, bảo: 

- Hãy đi vào trong phòng của ta mà hành thiền, không 
được ngôi ở ngoài các khe suôi, nơi các cội cây đầu nhé! 

Sa-di Pandita vâng lời, rảo nhanh về liêu thất, đóng 
phòng lại, chú bắt đầu thiền quán, cương quyết phải đạt cho 
được quả vị A-la-hán trong ngày hôm nay. 

Tại cung trời Đao Lợi, Đề Thích thiên chủ tự nhiên cảm 
thây ngai vàng rung động và nóng rực, ngài đoán chắc răng 
ở dưới trần gian có tâm ý hướng thượng của ai đó cực kỳ uy 
mãnh, làm cho phước đức thiên cung chao đảo. Khi dùng 
thiên nhãn xem, Đề Thích biết rõ nguyện lực của chú sa-di 
nhỏ tuổi. Để trợ giúp cho Thánh hạnh của chú mau thành 
tựu, Đề Thích bảo Thần Mặt Trời đi chậm lại; lệnh cho Tứ 
Thiên Vương tức khắc xuống trần đứng canh gác bốn góc ở 
tịnh xá Kỳ Viên; và phải đuôi muông thú, chim chóc đi nơi 
khác đừng gây một tiếng động nhỏ. Do vậy, buồi sáng hôm 
ây tịnh xá Kỳ Viên yên tĩnh một cách lạ thường... 

Tâm của sa-dI Pandita nhờ chuyên nhất, nhờ an tịnh gia 
trì, mới thời gian chưa đến buổi trưa, chú lần lượt chứng 
Nhập Lưu, Nhị Quả, Tam Quả... 

Trong khi ấy, tôn giả Sãriputta đi vào thành phó, vì thấy 
đã quá trưa, bèn ghé lại một thí chủ thân tín đã từ lâu chưa 
đến khát thực. Lạ lùng làm sao, khi họ mang ra dâng cúng 
thì đầy cả một bát món ăn thượng vị trân quý hy hữu! Tôn 
giả muốn để dành cho chú sa-di, hợp với sở thích của chú; 
nhưng gia chủ cứ khẩn khoản mong ngài độ thực cho hết và 
sẽ có một bát thứ hai cũng đây đủ thượng vị y như thê. 

Khi dùng xong, tôn giả nghĩ: “Buổi sáng này, chú sa-di 
đã làm việc nhiều, chắc giờ đã đói bụng rồi!” 
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Bèn đứng dậy, nói lời chúc phúc với gia đình rồi ôm bát 
vật thực trở về. 

Bậc Đạo Sư, khi ấy ở tại hương phòng, nghe trong 
không gian có điều khác lạ; hướng tâm đến, ngài thấy Đề 
Thích như ông thần đứng canh cửa, Tứ Đại Thiên Vương 
như bốn ông tướng đứng gác bốn phương: và trong phòng 
của Sãriputta, sa-di Pandita đã đắc tam quả, và hiện đang 
cương quyết đắc quả A-la-hán. Rồi đức Thế Tôn hướng tâm 
đến Sãriputta, biết ông thầy nầy quan tâm thương mến đệ tử, 
đang trên đường trở về, ôm bát vật thực thượng vị mà không 
biết trời đã qua ngọ. 

Đức Phật nghĩ: “Vì không hướng tâm đến, nên Sãriputta 
không biết học trò của mình sắp đắc quả A-la-hán. Nếu vì 
Sãriputta không biết, trong lúc này mà về gõ cửa thì sẽ trở 
ngại tiễn trình đạo quả của chú sa-di. Vậy ta hãy đón đường 
Sãriputta ngay từ ngoài xa, hỏi vài câu về Abhidhamma”. 

Tôn giả Sãriputta đang trên ngã rẽ về liêu thất thì gặp 
đức Thế Tôn, ngài liền dừng lại đảnh lễ. 

Đức Đạo Sư hỏi: 

- Ông mang cái gì về đây? 

- Bạch đức Thế Tôn, “Sức nóng”. 

- “Sức nóng” sinh cái gì? 

- Bạch đức Thế Tôn! “Sức nóng” sinh “Sắc”. 

- “Sắc” sinh cái gì? 
- Bạch đức Thế Tôn! “Sắc” lại duyên “Xúc”. 
- “Xúc” sinh cái gì? 

- Bạch đức Thế Tôn! “Xúc” sinh “Thọ”®', 

Ngang đây, biết là Pandita đã đắc quả A-la-hán, Đức 
Phật liền bảo: 


f Giải thích đoạn trên: Mang vật thực ăn vào sẽ tạo ra năng lượng (sức nóng). 
Có năng lượng thì thân thể sẽ no, khỏe (sinh sắc). Sắc duyên xúc sẽ tạo ra các 
"cảm thọ”. (ăn vào sẽ chống được sự khô do đói, và người sẽ cảm thấy khoan 
khoái..) 
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- Này Sãriputta! Vậy thì ông hãy mang “Sức nóng” ấy 
vào cho chú sa-di của ông đi! 

Tôn giả vâng lời, đi vào và gõ cửa. Sa-di Pandita bước 
ra, đôi mắt như tỏa hào quang, trân trọng đỡ lây bát vật thực 
trên tay tôn giả rồi đề qua một bên. Chú lây chiếc quạt thốt 
nốt, quỳ xuống và quạt mát cho ngài. 

Đức SãrIputta nói: 

- Hãy ăn đi con! Đúng là một bát thượng vị mà con hăng 
ưa thích đây! 

Pandita hỏi: 

- Bạch thầy, còn thây thì sao? 

- Ta đã dùng xong rồi. 

Sa-di Pandita sửa lại y áo cho ngay ngắn, ngồi xuống 
quán tưởng năm điều rôi thọ thực. 

Thấy chú cần trọng nhai nuốt một cách biết mình, chẳng 
tỏ vẻ gì là say đắm món ăn thượng vị yêu thích; tôn giả 
hướng tâm đến, biết quả vị tối cao mà học trò mình đã đạt, 
ngải âu yếm nói: 

- Giỏi lắm! Con quả thật xứng đáng là một thiện gia nam 
tử ở trên đời! 

Sa-dI Pandita nhìn thầy, đôi mắt tỏa sáng, biểu hiện sự 
tri ân cao cả. 

Khi đã ăn xong, rửa bát, dọn đẹp, cất đặt đâu đó xong 
xuôi, Pandita đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chú thật ngạc nhiên 
là trời đã quá ngọ từ lâu. 

Mọi người trong tịnh xá Kỳ Viên ai cũng cảm thấy lạ 
lùng. Ai có thiên nhãn lúc ấy sẽ thấy giữa hư không, Tứ 
thiên vương rời bốn hướng canh gác, muôn chim trở về Kỳ 
Viên ca hát ríu rít, líu lo, Đề Thích thiên chủ rời vị trí canh 
cửa, hóa vầng ánh sáng bay lên cõi trời Đao Lợi. 

Cả tịnh xá, mọi người huyện náo hỏi han nhau: 

- Hôm nay sao lạ vậy? Buổi sáng thì dài cả ngày còn 
buổi chiều thì trôi qua trong chớp mắt? Chú sa-di Pandita 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 385 


NGỌN LỬA TRONG CHIÉC GHÈ 


sao chỉ thích xơi món ăn thượng vị? Rồi bậc Tướng quân 
Chánh pháp - thây của chú - sao lại mang về đúng là một bát 
thượng vị? Mà sao khi chú ấy đang dùng trưa thì đúng ngọ? 
Dùng xong thì trời đã qua ngọ từ lâu? Thiệt là kỳ quái! 

Một số tỳ-khưu và sa-di quây quần quanh tôn giả 
Sãriputta mong được biết lý do. 

Ngài nói: 

- Này chư hiền! Đừng nôn nóng, đừng vội vã! Chỉ có 
đức Thế Tôn là biết lúc nào phải thời để vén bức màn quá 
khứ ấy! 

- Thưa vâng! Một vị nói - nhưng tôn giả chỉ cần cho 
chúng con vài lời tóm tắt cũng đủ. 

Chắng đừng được, tôn giả Sãriputta bèn kế chuyện quá 
khứ cho họ nghe. 

- Vào thời đức Phật Kassapa, tại thành Baranasi có hai 
VỢ chồng thật nghèo khô, nghèo hết chỗ nói. Được một 
người bạn lành khuyến hóa, cả hai vợ chồng đồng tâm hợp 
lực làm công, mong kiếm được ít tiền để làm vật thực cúng 
dường cho một vị tỳ-khưu. Người chủ trì đi kêu gọi cô phần 
mà quên băng hai vợ chồng nên hai mươi ngàn vị tỳ-khưu 
đã được phân phối hết. Người nghèo khổ khóc lóc, đấm 
ngực, bức tóc, xin cho bằng được một vị ty-khưu đề cúng 
dường. Đức Thế Tôn Kassapa biết tâm trong sạch, cao 
thượng của người nghèo khổ, nên phút cuôi, ngài trao bát 
cho anh ta. Thế rồi phước báu ấy được trổ quả hiện tiền do 
nhờ sự tiếp sức, bắt tay của trời Để Thích. Sau đó, người 
nghèo khô được nhà vua cho làm chức Đại thủ quỹ, đây đủ 
danh vọng và phú quý. VỊ Đại thủ quỹ cúng dường những 
món ăn thượng vị trân quý đến đức Phật và hai mươi ngản vị 
tỳ-khưu trong suốt bảy ngày. Mệnh chung kiếp ấy, y được 
hạnh phúc qua các cõi trời. Kiếp này y chính là sa-di Pandita 
vậy. 
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Tôn giả Sãriputta chấm dứt câu chuyện ngang đây, 
nhưng có vị hỏi tiếp: 

- Bạch ngài! Xin ngài giải thích cho rõ hơn về nhân 
duyên món ăn trân quý? 

- Đúng vậy! Không có gì là không có nhân duyên! 
Trong một kiếp quá khứ, người nghèo khổ kia suốt đời ăn 
mắm mút dòi... ngay một món ăn ngon, mà y nghĩ, có lẽ suốt 
đời cũng không nhìn thấy, huống hồ là được ăn! Tuy nhiên, 
sau đó, khi có tiền, sắm được món ăn ngon, y đã không dành 
lại cho mình một chút gì, mà đem dâng cúng hết cho các sa- 
môn, đạo sĩ... 

- Thật là cao thượng! Một vị tỳ-khưu thốt lên. 

- Nhờ cái tâm như vậy cho nên trong nhiều đời kiếp, y 
luôn luôn có những thức ngon vật lạ mà những kẻ giàu có 
khác không thể có. Cái quả trân quý là do đã từng cúng 
dường những món trân quý như vậy đó! 

Nghĩ là phải thời để giáo giới vài điều đến Tăng chúng, 
tôn giả Sãriputta nói tiếp rằng: 

- Này chư hiền! Nhân quả xưa nay là vậy. Ngay một thói 
quen nhỏ nhặt, một sở thích riêng tư hiện tại nơi chư hiền 
cũng không phải là điều ngẫu nhiên, nhất thời! Nó tôn tại, 
tương duyên, liên tục từ kiếp này sang kiếp khác; nó len sâu, 
ân kín trong dòng nghiệp, tưởng như vô hình nhưng nó tích 
cực tác động thân hành, khâu hành, ý hành một cách rất vi tế 
và rất cụ thể. Như sở thích, mơ ước món ăn thượng vị, qua 
hằng trăm ngàn năm sau mà dường như vẫn còn nguyên vẹn 
sở thích, đeo níu ấy! Ngoài ra, một chút gieo duyên với Phật 
Đạo, với đức Thế Tôn, bao giờ cũng là cơ may ngàn đời hy 
hữu: Trước sau gì cũng nếm được đạo quả Vô sanh bắt diệt! 

Tăng chúng tán thán: 

- Quả thật là hy hữu! Quả thật là kỳ diệu! 

Thấy Tăng chúng còn một vải thắc mắc về những hiện 
tượng xảy ra trong ngày, tôn giả Sãriputta bèn kế cho họ 
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nghe. Vì phước báu của chú sa-di Pandita đã khiến cho thí 
chủ cúng dường món ăn thượng vị. Vì quyết tâm chứng đạo 
quả cao nhất trong ngày của sa-di Pandita mà Đề Thích phải 
nóng nực, phải hiện xuống trần để giúp đỡ. Rồi Đức Phật 
cũng phải đích thân rời hương phòng đến trợ giúp cho sa-di 
Pandlita ra sao, tôn giả SãrIputfta nhất nhất thuật lại. 

Một số tỳ-khưu sau câu chuyện và sau lời giáo giới ấy, 
họ thấy biết như sau: “A! Thân này được tập khởi như vậy, 
bởi thói quen, kinh nghiệm, tâm niệm như vậy mà tạo nên 
những cá tính riêng, mẫu người riêng biệt. Những giới cắm 
của đức Đạo Sư là nhằm ngăn chặn những vọng động như 
vậy. Nhân như vậy thì đưa đến quả như vậy. Thấy rõ vọng 
động, làm yên lắng những vọng động thì giải thoát, an vui 
tối thượng chắc chắn sẽ đến như vậy...” 

Nhờ tư duy đúng, họ không còn hoài nghi về con đường 
và cứu cánh. Một vài vị chứng quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
rất đông vị khác chứng quả Thất Lail 
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Chuyện này thì chính tôn giả Sãriputta kế cho hội chúng 
sa-dI nghe khi đang ở giữa rừng cây của tịnh xá Kỳ Viên, 
sau này được ghi chép lại: 

“- Gia đình của sa-di Salkicca có lòng tin bất thối đối 
với giáo pháp đức Tôn Sư, lại thường xuyên để bát cho tôn 
giả Sãriputta. Họ là gia đình thương gia rất giàu có. Khi 
người mẹ mang thai thì bị một cơn bạo bệnh, chết một cách 
đột ngột. Theo tập tục, họ hỏa táng thi hài trên một giàn 
thiêu ở nghĩa địa. Khi tất cả những phần thân thể đã cháy 
hết, duy chỉ có phần bụng là vẫn còn nguyên, Thấy vậy, 
người ta lây chĩa nhọn đâm thủng hai ba chỗ xung quanh 
khối thịt bụng đó (cho nước chảy ra để dễ cháy hơn), cào 
than đỏ rực phủ lên rồi yên chí bỏ về. Vô tình họ đâu biết 
rằng cái chĩa nhọn đã đâm trúng đuôi mắt của thai nhi đang 
năm trong đó. 

Ngày hôm sau, ra chỗ thiêu xác, mọi người ngạc nhiên 
xiết bao khi thấy trên đồng than hồng còn âm ỉ cháy, một hài 
nhi bé nhỏ an tịnh như một pho tượng vàng ngồi trên đài 
sen, Sau một hồi ngơ ngác lẫn kinh sợ, họ bế trẻ về nhà, 


°? Kiếp cuối cùng của một vị thánh A-la-hán, dù bị tai nạn gì, hoàn cảnh kinh 
sợ như thê nào cũng không thê chêt được trước khi chứng ngộ giải thoát rôt 
ráo. Kinh bảo là như ngọn đẻn năm trong chiêc ghè. 
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cho vời các trưởng lão bà-la-môn uyên thâm tướng pháp và 
điềm triệu đến tham vẫn. Các vị này đều có chung một lời 
tiên tri rằng: 

- Nếu đứa bé này sống đời của một gia chủ thì phước 
báu của nó sẽ đem lại lợi ích áo cơm cho gia đình, quyên 
thuộc trong bảy thế hệ. Nếu xuất gia làm sa-môn thì nó sẽ 
đắc quả Thánh và có một nhóm đồ chúng năm trăm người”. 

Vì đuôi mắt bị đâm phải bởi cây chĩa trong khi hỏa táng 
nên gia đình đặt tên cho đứa trẻ là Sañkiccat”! 

Đến bảy tuổi, đích thân trẻ xin xuất gia, cả gia đình đều 
hoan hỷ: “Vậy thì chúng ta hãy đặt đứa bé này dưới chân vị 
trưởng lão cao quý và xin cho nó làm sa-môn” 

Hôm kia, gia đình thương gia nọ thỉnh tôn giả SãarIputta 
đến, sau khi dâng cúng vật thực, họ nói lên ý nguyện, ngài 
bèn hoan hý nhận lời. Dẫn về tịnh xá, sau khi dạy trẻ năm đề 
mục quán tưởng? ), tôn giả tự tay tâm ướt tóc và chuẩn bị cạo 
đầu. Khi lưỡi dao cạo vừa chạm vào làn da đầu là Sañkicca 
liền đắc quả A-la-hán? và đắc luôn các thăng trí của bậc 
thượng nhân! 

Duyên sự có ba mươi người đồng xuất gia tỳ-khưu, vốn 
là bạn hữu của nhau đồng xuất gia; hôm kia, họ đến xin đề 
mục thiên quán từ đức Thế Tôn rồi muốn đến một vùng biên 
địa để công phu hành trì. 

Đức Phật quán căn cơ sao đó, nói rằng: 

- Trước khi đi, hãy đến từ giã Sãriputta; và ông ta nói 
như thế nào thì hãy làm như vậy. 

Vâng lời, ba mươi vị tỷ-khưu đến đảnh lễ tôn giả 
Sãriputta rồi ngồi xuống một nơi phải lẽ. 

Tôn giả hỏi: 


°? Sankumä chinnakhkikotitäya: Có vết sẹo dài ở chuôi mắt (Xem “Đức Phật 
- 45 năm... tr. 72, tập 5”của sư Chánh Minh). 

'2 Là tóc, lông, móng, răng, da: Quán tưởng về tính bắt tịnh, giả hợp của thân. 
° Có nơi nói là đắc luôn tuệ phân tích. 
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- Chư hiền đến ta có việc gì? 

- Chúng tôi không biết! Chúng tôi muốn đến một vùng 
biên địa đề tu tập, đức Thế Tôn bảo là hãy chào tôn giả trước 
khi đi! 

Ngạc nhiên, tôn giả Sãriputta hướng tâm, biết rõ chuyện 
gì xảy ra đối với ba mươi vị tỳ-khưu nảy, nên mỉm cười nói: 

- À! Vậy thì chư hiền đã có một thị giả nào để phục vụ 
chuyện này chuyện kia ở bên mình chưa? 

- Thưa, chưa cól 

- Vậy thì chư hiền nên mang theo sa-di này làm thị giả. 

Nói xong, tôn giả gọi sa-dI Sankicca vào. Cả ba mươi vị 
tỳ-khưu thấy một chú nhỏ bảy tuổi, đuôi mắt có sẹo, hình 
dáng thanh mảnh liên từ chối khéo: 

- Thưa tôn giả! Chúng tôi vào rừng tu tập chớ không 
phải là vương tôn, công tử gì mà lại dám có người hầu kẻ 
hạ! Lại nữa, chú nhỏ này lại làm vướng bận, ràng buộc, bắt 
chúng tôi phải mất thì giờ dạy dỗ, chăm sóc... 

Tôn giả mỉm cười: 

- Phải nói ngược lại thế mới đúng! Chính chư hiển sẽ 
làm vướng bận, ràng buộc sa-di này, và làm cho sa-dI này 
phải mất thì giờ chăm sóc, quan tâm đến các vị! Đức Đạo Sư 
đã biết rõ như thế nên ngài mới bảo chư hiền đến từ giã ta 
trước khi đi. Và đức Thế Tôn cũng biết là ta sẽ gởi sa-di này 
theo để y giúp đỡ cho chư hiền khi có chuyện bất trắc gì đó 
Xảy Ta... 

Khi biết đấy là “lệnh ngầm” của đức Phật, ba mươi vị 
tỳ-khưu tuy vài người còn hoài nghi nhưng không ai dắm 
nói øì nữa. 

Họ lên đường. Thế là phải vượt qua trên một trăm do 
tuần mới đến được miền Tây Bắc biên địa, nơi có những 
cánh rừng nguyên sinh cây cao bóng cả. Trên đường đi, họ 
mới thấy rõ rằng, lời của tôn giả Sãriputta là đúng: Sa-di 
Sankicca chắng làm phiền họ một chút nào, chăng làm điều 
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gì để trở thành gánh nặng cho họ! Chú còn giúp việc nảy, 
việc kia như nấu nước nóng, quét dọn lá rác... trên mỗi chỗ 
dừng chân; dọn dẹp sạch sẽ những gì còn vương vãi lại mỗi 
khi lên đường vào sáng hôm sau... Họ còn phát giác thêm 
răng, chú ngủ nghỉ rất ít, lúc nào dường như cũng tỉnh thức 
và hành thiền lại rất sâu! 

Đến một ngôi làng sơn cước có những ngôi nhà yên bình 
ven chân núi, họ dừng chân. Thôn dân ở đây khi thấy một 
đoàn sa-môn, họ rất hoan hỷ. Vị thôn trưởng nói: 

- Quý ngài muốn đi đến đâu? 

VỊ tỳ-khưu trưởng đoàn đáp: 

- Chúng tôi muốn tìm chỗ trú cư thuận lợi để tu tập! 

- Vậy thì quý ngài cứ ở đây! Chúng tôi sẵn lòng phát 
đọn lùm bụi, cỏ rác, làm cốc liêu, nhà hội, nhà vệ sinh, 
đường kinh hành, thay nhau hộ độ cúng dường vật thực. Và 
quý ngài thực hành pháp nào thì dạy bảo cho chúng tôi tu 
tập theo. 

- Lành thay! Vậy quý vị cứ làm những gì thấy là phải 
thời! 

Khi các công trình trú cư tạm thời đã làm xong. Tại nhà 
hội, vị tỳ-khưu trưởng căn dặn mọi người: 

- Thời gian vừa qua, đi trì bình khất thực trong ngôi làng 
này và các ngôi làng kế cận, quả thật là chúng ta không khó 
khăn về vật thực. Vậy thì chỉ còn sự nhiệt tâm, cô găng hành 
trì công phu chỉ tịnh, quán minh của mỗi mỗi chúng ta. Hãy 
cùng phát nguyện với nhau răng, hai người không đi chung 
một lỗi, không ở chung một nơi; ai nẫy đều phải ở riêng, tại 
cốc liêu hay tại cội cây, hốc đá nào đó. Mỗi buổi sáng, lúc 
mặt trời lên, tất cả đều gặp nhau tại ngôi nhà hội nây để đi trì 
bình khất thực. Sẽ có một tỳ-khưu biết việc, phân chia từng 
nhóm đi theo nhiều ngã đường, nhiều xóm nhà để khỏi trùng 
nhau. Và tùy nghi mỗi người sẽ độ thực ở đâu đó nhưng sau 
ngọ sẽ về đây! 
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Ngoài ra, hội chúng còn đặt ra ba quy ước: 

- Cứ mỗi nửa tuần trăng, độ thực nơi ngôi nhà hội một 
lần, sau đó làm lễ sám hồi, thảo luận giáo pháp! 

- Khi có việc cấp bách, ví dụ có người bị bệnh nặng, bị 
lửa cháy, bị thú dữ... Ai phát hiện trước thì đánh ba hồi kẻng 
(gandika)“ để mọi người cùng tụ tập lại tại nhà hội. 

- Ai muốn đi đâu, ra khỏi trú cư có việc gì, phải báo, 
phải xin phép với vị ty-khưu trưởng hoặc phó của hội 
chúng! 

Ai nấy đồng hoan hỷ chấp thuận. 

Sa-di Sankicca ngôi chỗ sau, tự nghĩ thâm: “Vậy là tốt! 
Nhưng các ngài còn quên nêu rõ nguyên tắc sống lục hòa. 
Các ngài còn quên chuyện quét dọn căn nhà hội, nhà vệ 
sinh, đồ đầy các lu nước tắm, nước rửa, nước uống, tắm chùi 
chân và giẻ lau chân! Mà thôi, việc này ta sẽ âm thầm làm 
cũng được!” 

Thế rôi, thời gian trôi qua, hội chúng tỳ-khưu sông đời 
phạm hạnh rất thanh bình, yên ổn, một vài vị đã có thiền 
chứng hoặc pháp lạc. 

Thuở ấy có một người nghèo khổ, tuổi già, sức yếu, 
đang sống nương tựa người con gái lớn, không may nơi này 
xảy ra nạn đói, ông đành cụ bị lên đường tìm cách nhờ vả 
người con gái thứ hai. Lrên đường đi, lúc qua ngôi làng có 
hội chúng tỳ-khưu, ông thấy nơi nảy có vẻ sung túc, âm no - 
ông dừng chân nghỉ, bụng đói côn cảol 

Lúc ấy, một nhóm tỳ-khưu khất thực trở về, qua con 
suối mát ngọt, họ đặt y và bát trên bãi cỏ rồi xuống suối tắm 
thỏa thích, sau đó mới lên dùng ngọ. 

Ông lão lân la tìm đến, nhìn các vị tỳ-khưu, không nói 
không rằng. VỊ tỳ-khưu trưởng nhóm hỏi: 

- Ông đang đi đâu đó? Chăng hay có việc gì không? 


° Một khúc cây có khoét lỗ đề đánh thay chuông, kẻng, mõ... 
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Ông lão tình thật kế lại hoàn cảnh của mình. Vị tỳ-khưu 
cám cảnh thương hại: 

- Có vẻ như ông đang cân cái ăn. Vậy hãy qua bờ cây 
kia, lặt một nắm lá to đem đến đây. Mỗi vị tỳ-khưu sẽ sớt 
một ít vật thực cho ông đỡ đói lòng. 

Khi ăn một bụng no xong, ông lão chắp tay xá các ngài 
rồi hỏi: 

- Chắc hăn hôm nay có aI thỉnh mời các ngài tại một tư 
ø1a giàu có? 

- Không phải đâu! VỊ tỳ-khưu đáp - Đấy chỉ là vật thực 
bình thường, hăng ngày mà thôn dân những ngôi làng này 
đặt bát cúng dường cho chúng tôi đấy! 

Ông lão tự nghĩ: “Trời đất! Ta đã làm lụng vất vả từ 
sáng tới tối, từ năm này sang năm nọ mà chưa bao giờ có 
được một bữa ăn như bữa ăn “bình thường" này! Thôi, đi đâu 
nữa! Hãy xin ở lại đây, hầu hạ các ngài để thừa hưởng tản 
thực cũng tốt đẹp, sung sướng nhất đời rồi!” 

Chư vị tỳ-khưu đồng ý. Thế rồi, từ đó, sa-di Sankicca có 
được một người đỡ đần công việc, mà bấy lâu, với sức vóc 
bảy tuôi thì xem ra khá nặng nhọc! 

Được vài tháng, lại nhớ con gái, không dám xin phép al, 
ông lão lén trốn đi. Trên đường đổi, ông lạc vào một khu 
rừng. Bất hạnh cho ông là nơi này có một bọn cướp đữ gồm 
năm trăm tên, đang xây dựng một sào huyệt lớn. Thực hiện 
xong công trình, viên thủ lãnh khấn nguyện giữa khu rừng 
thiêng: “ Trong vòng bảy ngày, chúng tôi sẽ bắt giết người 
đầu tiên bước vào khu rừng này, chặt đầu, lẫy máu, lẫy thịt 
thiết lễ thịnh soạn để cúng chư thần, chư thiên... Những 
mong thân rừng, thần cây, thần đất, thần núi... hộ trì và che 
chở cho chúng tôi!” 

Sáu ngày trôi qua, đúng ngày thứ bảy, ông lão đi vào 
khu rừng nên lọt vào tâm ngăm của bọn cướp. Ông lão bị 
bắt, đem về sào huyện rồi bị trói gô nơi gốc cây. Bọn cướp 
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đi vào đi ra, lầm lì không nói một lời. Chúng soạn một cái 
chảo lớn, vác những lu nước, mang đến một bó củi, lấy ra 
con đao to và một tâm thớt dày... 

Ông lão ngây thơ hỏi: 

- Thưa chủ! Lão không thấy một con heo, một con nai 
hay một con thú rừng to lớn nào - nhưng mà ở đầy như đang 
chuẩn bị một cuộc giết thịt? 

- Phải! Một tên cướp cất giọng ồm ôm - Lão chính là 
con thú ấy! Đầu và máu của lão sẽ làm cỗ để tế thần! Còn 
thịt, tim gan, xương tủy của lão sẽ ninh hầm với bắp đậu làm 
món ăn tạm thời qua bữa, đỡ đói! 

Ông lão kinh hãi quá, tái xanh mặt, tìm kế thoát chết. 
Một hồi, do muốn bảo vệ tính mạng của mình, chăng kể ân 
nghĩa gì, lão ta bèn trồ tài miệng lưỡi: 

- Thưa chủ! Lão sinh ra trong giống dòng chiên-đả-la hạ 
liệt, lại sống đời của kiếp ngựa trâu hoặc như kiếp con quạ 
ăn bùn, tháng năm vất vơ ăn xin tàn thực (vighãsãda) nơi 
này, nơi khác - nên toàn thể thân xác lão đây đều là vật dơ 
thối, ô uế, bất tịnh cả; nêu đem cúng tế thần linh, các ngài sẽ 
chê bẩn, không thọ dụng đâu. Hiện có ba mươi vị tỳ-khưu 
đang tu tập bên khu rừng kế cạnh, họ đều xuất thân bà-la- 
môn, sát-đế-ly hoặc giỗng dòng sa-môn Thích tử cao sang. 
Chính họ, chính con người của họ mới tính sạch từ tính thần 
cho đến thân xác. Những mâm cỗ béo bổ, ngon lành ấy chắc 
hắn sẽ hợp khẩu vị thần linh, các ngài sẽ hoan hý lắm đó! 

Viên thủ lãnh suy nghĩ: “Ờ, phải rồi! Lão già chó chê 
thịt này nói cũng có lý lăm chớ! Ta mắn thịt cái tên nô lệ 
này mà làm gì! Phải mân thịt sa-môn, bà-la-môn, sát-đế-ly 
mới xứng đáng cho cuộc đại tế này!” 

Y quát mở trói rồi bắt lão già dẫn đường. Cả bọn rần rần 
kéo nhau đi. Đến nơi, thấy đâu đó lặng ngắt như tờ, viên thủ 
lãnh quát: 

- Lão dám dối ta à? Người đâu sao không thấy? 
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Lão già từng sống ở đây nên biết quy ước, nói rõ lý do 
cho tên thủ lãnh nghe, sau đó đến căn nhà hội đánh ba hồi 
kẻng. Nghe tiếng kẻng phi thời, chư vị tỳ-khưu ba mươi vỊ, 
sa-di Sañkicca khắp các cốc liêu, hốc núi lần lượt tề tựu đủ 
mặt. 

Thấy bọn cướp đứng đây tràn cả khu rừng, vị tỳ-khưu 
trưởng lão không hè sợ hãi, cất tiếng hỏi lớn: 

- AI là người đánh kẻng, có việc gì không? 

- Chính ta đây! 

Viên thủ lãnh nói xong, khua đại đao lên như hăm dọa 
rồi tiếp: 

- Việc nhỏ thôi! Ta chỉ cần một người trong chư vị để 
thế mạng cho lão già hôi thối, bất tịnh này! 

- Đề làm gì? Vị tỳ-khưu bình tĩnh hỏi. 

- Đề cắt đầu, lây máu làm cuộc đại tế thần linh đó mả! 

Liếc quanh một vòng, thấy sắc mặt tên cướp nảo cũng 
như hồ, như beo, biết đây là sự thật - vị tỳ-khưu trưởng quay 
lại nói với huynh đệ: 

- Thưa chư hiền! Phàm có chuyện gì khởi sanh lên trong 
một hội chúng thì người anh cả phải nhận lãnh trách nhiệm. 
Vậy, hôm nay tôi tỉnh nguyện hy sinh cái xác thân giả tạm 
bất tịnh này để cho mọi người khỏi bị tốn hại, được an lành 
mà tu tập sa-môn hạnh. 

Nói xong, vị đại đức ây bước tới đưa hai tay cho viên 
thủ lãnh tró1, nhưng có một vị ty-khưu lớn tuôi ngăn lại: 

- Khoan đã! Người hy sinh ấy phải chính là đệ, không 
phải là huynh! Thông thường, việc gì của bậc huynh trưởng 
thì người em kế phải ra tay gánh vác. Huynh trưởng còn cân 
phải sông, phải ở lại để hướng dẫn, dắt dìu mọi người tu tập. 
Không có huynh thì biết ai chăm lo được việc đó? 

Rồi người thứ ba, người thứ tư, lần lượt ba mươi vị tỳ- 
khưu ai cũng nguyện hy sinh hết và ai nói cũng có lý cả. 
Viên thủ lãnh ngạc nhiên nhìn người này, người kia, nghe 
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hết từ đầu đến cuối; và chính y cũng hoang mang, thấy lạ 
lùng cho cái giống người gì mà ai cũng đêều tình nguyện 
chết? Sao kỳ quái vậy ha? Nghĩ thế chứ trong thâm tâm, cả 
năm trăm tên cướp đều rất cảm phục những ông sa-môn dám 
chết này! 

Cuối cùng, sa-di Sankicca xin được nói: 

- Chính con! Chính con mới là người xứng đáng đi thế 
mạng chứ không phải ba mươi thầy tỳ-khưu! 

Ty-khưu trưởng lão cao giọng: 

- Không được! Ngươi thì tuyệt đối không được! Ngươi 
là đệ tử của bậc Tướng quân Chánh pháp! Nếu việc này xảy 
ra, tôn giả chỉ cần cất tiêng hỏi: “Sa-di Sañkicca của ta đâu 
rồi!” Thì chúng ta biết ăn nói làm sao, biết trả lời làm sao, 
hử? 

VỊ Thánh sa-di nghĩ là hợp thời, hợp lúc, bây giờ mới 
tiết lộ: 

- Xin quý ngài an tâm! Do tuệ thắng trí, đức Thế Tôn 
mới bảo quý ngài đến chào thầy của con. Cũng do nhờ tuệ 
thắng trí, thầy của con mới gởi con đi theo làm thị giả cho 
quý ngài! Sứ mạng của con chính là việc này, là giải trừ mọi 
khó khăn, tai nạn xảy ra! Bây giờ, tai nạn ấy đã đến. Xin quý 
ngải hãy an tâm, chuyên cần tân tu sa-môn pháp cho đến lúc 
thành tựu. Mây mù, tăm tối thế nào rồi cũng sẽ qua đi! Bão 
dông hung đữ thế nào cũng sẽ có lúc dừng lặng! 

Nói thế xong, sa-di Sankicca quỳ năm vóc sát đất, đảnh 
lễ hội chúng, nói rằng: 

- Trong thời gian qua, nêu con có vô ý phạm những lỗi 
lầm nào, xin quý ngài từ bi tha thứ cho con. 

Ba mươi vị tỳ-khưu cảm động quá không nói nên lời, vị 
nào khoé mắt cũng hoen đỏ. Vị tỳ-khưu trưởng lão trấn tĩnh 
nói khi Sankicca sắp bị dẫn đi: 

- Xin chư vị hảo hán đừng làm cho trẻ quá kinh sợ! 
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Chứng kiến từ đầu đến cuối rồi nghe câu nói của vị tỳ- 
khưu già, viên thủ lãnh bảo đồng bọn: 

- Không được trói! Đề cho chú nhỏ tự đi. Hắn sẽ không 
thèm trốn đâu! 

Về đến sào huyệt, khi thấy mọi chuẩn bị đâu đó đã xong, 
viên thủ lãnh bảo thuộc hạ trói hai tay và thân con mỗi cho 
thật chặt trước khi hạ thủ; nhưng sa-di Sankicca cất ØlỌng 
nói bình thản, trầm tĩnh: 

- Không cần thiết phải trói đâu! Tôi không sợ hãi đâu. 
Sợ hãi không thể có trong tâm của những sa-môn Thích tử! 
Tôi sẽ ngôi an nhiên như thế này cho chư vị chém đâu! Tôi 
quyết không nhúc nhích! 

Nói thế xong, sa-di Sankicca chỉ cần điều hòa một vài 
hơi thở là đi vào sơ thiên, nhị thiền, tam thiền, tứ thiên rồi 
trú sâu vào bất động tâm. 

Thấy sự bình tĩnh lạ lùng của chú nhỏ, cả bọn cướp cảm 
giác sợ hãi, và chính viên thủ lãnh cũng thấy ớn ớn trong 
lòng. Tuy nhiên, khi thây con môi đã dễ dàng hy sinh, một 
tên cướp quen công việc đồ tế, khua đại đao chém vào cần 
cô Sankicca thì chợt nghe một tiếng “ 'coong”, thanh đao bị 
bất ngược trở lại. Ngạc nhiên, y quan sát lại thanh đao thấy 
không sứt mẻ gì, tới nhìn xem lại cái cần cô chỉ thấy một vết 
đỏ nhẹ. Tên cướp nghĩ, có lẽ mình hơi nhẹ tay, nên lần sau, 
hắn tập trung tất cả sức mạnh, chém ngang! Lần này, một 
tiếng “coong” vang lớn hơn, thanh đao dội ngược mạnh hơn, 
hai cánh tay của y bủn rủn... Sợ hãi, liếc nhìn thanh đao thì 
nó cong vòng như lưỡi liềm! 

Viên thủ lãnh thây lạ, chưa tin chuyện xảy ra, lại nghĩ có 
thể kia là thanh đao “tôi”! Y bèn rút “bảo đao” của mình, 
bước lại, dùng tất cả sức bình sinh, chém mạnh. Sự việc như 
cũ lại tái diễn, nhưng thanh bảo đao của y không phải là 
cong vòng mà còn lắc cắc gãy vụn ra từng khúc, chỉ còn cái 
cán đao! Nhưng có điều đáng sợ hơn nữa mà chỉ có mình y 
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biết, là toàn thân y đau buốt như có cả hằng trăm hăng ngàn 
mũi giáo đâm cứa vào da thịt, xương tủy, thọc sâu vào lục 
phủ ngũ tạng... 

Nghĩ chắc là thân linh đã hiện thân nơi đứa trẻ, viên thủ 
lãnh quỳ mọp, nằm dài xuống đất, quăn quại, run rây, đau 
đớn, vái lạy như tế sao: 

- Xin ngài tha thứ cho tôi! Xin ngài tha cho cái mạng 
sống tép riu của tôi! Xin ngài đừng trừng phạt nữa, tôi 
không chịu nồi nữa đâu! 

Chợt, sa-di Sañkicca mở mắt ra, mỉm cười nói: 

- Ừ, ta đã tha thứ cho ông rôi đó! 

Viên thủ lãnh lồm cồm ngôi dậy. Lạ lùng thay! Cơn đau 
kinh hoàng đã chấm dứt. Ông ta ngôi lặng như thế rât lâu. 
Cả năm trăm tên cướp cũng đứng im sững như trời trồng khi 
chứng kiến được hiện tượng “thần linh nổi giận!” như vừa 
TỒI. 

Sau đó là đoạn đối thoại: 

- Ngài có phải là thân linh không? 

- Không, không phải! Nhưng chư thiên, sơn thần, thọ 
thân, thô thân... cũng chỉ như là đệ tử của ta thôi, và hiện họ 
đang châu hầu xung quanh ta đó! 

Viên thủ lĩnh hớt hãi nhìn quanh, tái mặt. 

- Vậy ngài là a1? 

- Ô! Ta chỉ là một sa-di, là một sa-môn nhỏ nhít trong 
giáo hội của đức đại A-la-hán, Chánh Đăng Giác Sakyã 
Gotama mà thôi! 

- Vậy còn oai lực kinh khiếp như vừa rồi, ở đâu có? 

- Oai lực ấy là bình thường thôi, ông bạn già! Ta còn 
những oaI lực lớn lao hơn thế nữa, như độn thổ, đi giữa hư 
không, đưa tay sờ mặt trời mặt trăng, có thần nhãn nhìn 
xuyên qua nhiêu thế giới, một thân hóa ra nhiều thân, có thê 
thây biết các kiếp sống quá khứ, vị lai... Nhưng đấy chỉ là 
trò chơi không đáng kể, này ông bạn giả! 
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- Vậy thì cái gì mới đáng kế? 

- Đáng kể là ta đã chấm dứt tất cả mọi khổ đau trên đời 
này! Đáng kê là ta không còn sợ hãi bất cứ một thế lực nào 
trên thế gian này, như thế lực của thần chết, như thế lực của 
ma vương, như thế lực của chư thiên, phạm thiên...! Vậy thì 
thử hỏi, làm sao mà ta lại sợ năm trăm tên cướp vô dụng 
cùng với mấy trăm thanh đao sắt rỉ, cong quẹo, vỡ vụn của 
các ông? 

Ngẫm ngợi chút nữa, viên thủ lãnh thở một hơi dài như 
lây lại tinh thần rồi hỏi: 

- Sẽ không còn bất cứ một khổ đau nào, một nỗi sợ hãi 
nào nữa hay sao? 

- Đúng vậy, nếu biết tu hành đàng hoàng, nghiêm túc thì 
a1 cũng có thể thành tựu được như vậy cải! 

- Tôi, một gã đồ tế máu lạnh, một tên giết người tàn bạo, 
một kẻ trộm cướp vô lương tâm, tội ác chất chồng như núi 
mà cũng tu được như ngài hay sao? 

- Được chứ! Bằng cách cải tà quy chánh, quăng đao giết 
người, ôm bát đi xin ăn, sông theo pháp và luật của giáo hội 
đức Tôn Sư! 

- Có đói không? 

- Cũng có thể bị thiếu thốn chút ít về vật thực, y áo, chỗ 
ngủ nghỉ, thuốc men do phước nghiệp của từng người 
nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến đời sống nhẹ nhàng, 
thanh thoát như những cánh chim trời vô ưu, vô lự... 

- Không ảnh hưởng gì hết sao? 

- Phải! Khi tâm trí của những sa-môn đã được huấn 
luyện thuân thục thì lúc nào họ cũng tự tại và an vu1l 

Nghĩ ngợi một hỗi nữa, y chợt quay lại đồng bọn: 

- Các bạn nghĩ sao? 

- Vậy chủ tướng nghĩ như thế nào? 

- Ta chọn ôm bát đi xin ăn! Ta chọn đời sống như cánh 
chim trời! 
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- Chủ tướng đã làm vậy thì bọn đản em cũng đều như 
thế! Chúng ta sẽ là một bầy chim trời. 

Viên thủ lãnh chợt quỳ xuống: 

- Ngài cho tôi xuất gia. Ngài là thầy của tôi! 

Hằng trăm thanh kiếm, thanh đao chợt rơi loảng xoảng 
giữa trời chiều rồi cả rừng tiếng nói cất lên: 

- Chúng tôi cũng nguyện xuất gia. Ngài là thầy của tất cả 
chúng tôi! 

Sau đó, không rõ việc cạo bỏ tóc râu, chuẩn bị y bát như 
thế nào mà năm trăm tên cướp đều được sa-di Sankiccat 
cho xuất gia sa-di rồi dẫn về ra mặt hội chúng tỳ-khưu ba 
mươi VỊ ở ngôi rừng cũ. 

Lặng nhìn sa-di Sankicca và năm trăm tên cướp trong 
hình tướng sa-môn trang nghiêm, yên tịnh đứng đầy đặc bên 
sau, vị tỳ-khưu trưởng lão cùng huynh đệ há hốc mồm, 
không biết chuyện gì đã xảy ra. 

Sa-di Sañkicca đảnh lễ quý ngài rồi giới thiệu: 

- Họ thay tướng, đối tâm do nhờ uy đức của Tam Bảo? 
đã cảm hóa họ. Con sẽ dẫn năm trăm vị tân sa-di này về Kỳ 
Viên tịnh xá, trình sự việc lên bậc Tướng quân Chánh pháp, 
đồng thời để đức Thế Tôn tùy nghi giáo giới họ. 

Khi biết chính vị sa-di này đã thần kỳ cảm hóa được 
năm trăm tên cướp hung đữ trở thành sa-môn, hội chúng tỳ- 
khưu rất cảm phục, vị tỳ-khưu trưởng lão thốt lên: 

- Ngài đúng là bậc đại thiện trí thức! Đúng là bậc đại 
thiện trí thức! Huynh đệ chúng tôi vô cùng cung kính và 
ngưỡng mộ! 

Do tâm gương sáng rỡ trước mắt như thế, ba mươi vị tỳ- 
khưu tại khu rừng đã hết sức tinh tân hành trì sa-môn hạnh, 


t2 Trường hợp sa-di bảy tuôi làm thầy thế độ như thế này có lẽ là sự kiện đầu 
tiên trong giáo hội của đức Phật. 

' Không bảo là do mình mà nhờ uy lực của Tam Bảo - đây là cách nói của 
bậc thánh lậu tận. 
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sa-môn pháp; nên chỉ thời gian ngắn sau, họ đều chứng đắc 
thánh đạo quả A-la-hán. 

Về Kỳ Viên, sa-di Saikicca được tôn giả Sãriputta dịu 
dàng mỉm Cười: 

- Con đã làm được một việc khó làm! Lành thay! 

Còn đức Phật thì sau khi hỏi han, khen ngợi; ngài giáo 
giới năm trăm tân sa-di một bài pháp rồi tóm tắt băng một 
câu kệ ngôn: 

“- Trăm năm sống có ích gì, 

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà; 

Một ngày trong cõi người ta, 

Giới định, thiền tuệ thiệt là tốt hơn!”0) 


° Dịch ý từ Pháp cú 110: “ Yo ca vassasatam jïve. Dussilo asamähito. 


Ekaham jIvitam seyyo. S1lavanfassa JhayInoti”. Xem thêm: Các câu Pháp cú 
số 111, 112, 113, 114, 115 đều có nội dung tương tự: Trăm năm sống có ích 
gì. Giải đãi, biếng nhác, li bì xác thân! Khởi tâm nỗ lực, tinh cần. Một ngày 
như vậy bội phần tốt hơn (112).Trăm năm sống có ích gì. Pháp đi, pháp đến 
vô tri chăng tường. Một ngày quả thật khó lường. Thấy pháp sanh diệt, vô 
thường ra sao (113). Trăm năm sống có ích gì. Chẳng thất bất tử, vô vi pháp 
hành. Một ngày quả thật trọn lành. Sống đời chứng ngộ vô sanh Niết-bàn! 
(114-115). Trích Kinh Lời Vàng, NXB Phương Đông, năm 2006 - cùng một 
tác giả. 
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Những Hạt Đậu Ván 


Chuyện kế tiếp theo, nói về một vị sa-di khác, sống 
trong mộ địa từ nhỏ, đó là Sopäka. Người ta bảo rằng do 
duyên lành gặp được đức Phật Gotama nên đắc thánh quả dù 
chỉ mới bảy tuổi. Nhưng đâu chỉ có thể, cậu bé đã gieo 
những hạt giống bồ-đề từ rất nhiều vị Phật quá khứ rồi. 

Một thuở xa xưa kia, vào thời giáo pháp của đức Thế 
Tôn Kakusandha, có một cậu thanh niên (tiền thân Sopaka) 
sông trong một gia đình bần hản, cơ cực; phải làm lụng vất 
vả, lao tâm khổ tứ mới kiếm được tắm áo vá và bữa cơm với 
gạo có trấu, có vỏ không đủ no lòng. Hôm kia, người thanh 
niên nghèo hèn chợt nhìn thấy đức Thế Tôn Kakusandha 
đang trì bình khất thực trên đường làng với dáng vẻ trang 
nghiêm, từ hoà khiến cho chàng khởi tâm tịnh tín và một 
niềm hỷ lạc đâu đó dâng tràn lên. Chàng muốn cúng dường 
một cái gì! Loay hoay tìm kiếm trong bao, trong bị, lôi ra 
được một đùm lá chuối, trong đó là bữa ăn trưa khiêm tốn 
của mình gồm các loại củ, loại đậu đã được hấp luộc lẫn lộn 
với những hạt cơm rời. Chàng cần thận lây cây lựa ra những 
hạt đậu ván dày, to, ước chừng nửa năm, gói lại rồi thành 
kính đặt vào bát của đức Thế Tôn với niềm hoan hỷ vô biên. 
Đức Phật Kakusandha quán tâm địa tốt lành của chàng trai 
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nên nghiêng bát thọ nhận với nụ cười hoa sen rôi nói vài câu 
chúc tụng phúc lành! Hôm ấy, chàng cảm nghe mình vui 
sướng cả ngày! Sau đó, do làm việc cân mẫn, cật lực, lại do 
duyên may gặp được chủ tốt, chàng dành dụm được một 
năm bạc vụn. Khi thấy bạc đã kha khá, đã nặng nặng, chàng 
mua sắm vật thực, nấu nướng, chuẩn bị ba khẩu phần VỚI 
những món ăn được xem là thượng phẩm thời bấy giờ. Với 
tất cả tắm lòng, trưa hôm ấy, chàng thanh niên đã đặt bát 
cúng dường những món ăn thượng vị ấy đến ba vị tỳ-khưu ở 
tịnh xá của đức Thế Tôn Kakusandha, với ý nghĩ là cúng 
dường lên đức Phật và tăng chúng (Sangha). 

Do phước báu hy hữu ây, mạng chung, chàng thanh niên 
hóa sanh thiên giới, thọ hưởng sung mãn năm món thiên lạc 
- rồi sau đó luân lưu khắp các cõi trời và người. Có một kiếp 
trong cõi người nữa, chàng thanh niên này đã cúng dường 
một món cơm trộn sữa quý báu, thơm ngon đến một vị Phật 
Độc Giác. 

Đến kiếp cuối cùng, hiện tại này, trong thời giáo pháp 
của đức Thế Tôn chúng ta, chàng sanh vào bào thai của một 
người đàn bà nghèo khổ trong thành Sãvatthr. Dù đã cưu 
mang tròn mười tháng nhưng người mẹ không sanh được; 
đau đớn, vật vã thái quá, như không còn chịu nồi, bà ngất 
lịm rồi bất tỉnh, mê man! Thời gian trôi qua, ngày rồi đêm; 
và vì không nghe thây dấu hiệu động tịnh gì của sự sống, 
tưởng bà đã chết nên gia đình, họ hàng khiêng cái thây bất 
động ra mộ địa, đặt lên giàn tre, châm lửa hỏa táng! Bây ĐIỜ, 
có một vị trời có thiên nhãn, có oai lực, thấy rõ chuyện ây 
nên làm cho mưa gió nổi lên để dập tắt ngọn lửa và khiến 
cho bà con thân quyến phải giải tán ra về. Do thần lực của 
chư thiên bảo trì nên thai bảo nứt vỡ, hiện ra một hải nhi đỏ 
hỏn. Và vì là kiếp chót nên “âu sanh” ấy không thể chết 
trước khi thành tựu quả vị A-la- hán. Riêng người mẹ thì đã 
mệnh chung. 
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Vị chư thiên bể đứa bé đem đặt trong nhà, trên giường 
của người giữ mộ địa một cách kín đáo và an toàn. Sớm 
ngày, thấy một đứa bé đẹp đẽ, bụ bẫm, trắng trẻo dễ thương 
được bọc trong tắm lụa đỏ, bên cạnh đứa con trai SuppTya 
của mình - người giữ mộ địa ngạc nhiên, vui mừng, nghĩ là 
của trời cho nên vô cùng thương chìu, cưng quý. Đó chính là 
Sopaka. 

Thế là bảy năm trôi qua, cậu bé Sopaka lớn lên giữa mộ 
địa cùng với SuppTya, như là anh em ruột, như là đôi bạn 
thân, cùng chơi, cùng đùa với nhau. 

Lệ thường, vào cuối canh ba, đức Thế Tôn quét thăng 
nhãn quan sát thế gian, xem chúng sanh nảo có duyên lành 
giác ngộ. Cậu bé Sopaka dung nhan sáng rỡ, vừa vặn lọt vào 
võng lưới, ngài mỉm cười, tự nhủ: “Chà! Một ông sa-di bảy 
tuổi lại tròn đủ công hạnh ba-la-mật nữa!” Thể rồi, trên 
bước chân trì bình khất thực hôm ây, đức Đạo Sư lần lần đi 
đến mộ địa. Do tích trữ nhiều thiện duyên trong quá khứ nên 
khi Sopäka trông thấy đức Thế Tôn, cậu bé khởi tâm hoan 
hỷ, rất tự nhiên, cậu quỳ xuống đảnh lễ ngài rồi khép nép 
đứng qua một bên. Đức Đạo Sư ngôi nhẹ xuống cho ngang 
tầm với đứa trẻ rồi dịu dàng hỏi: 

- Con từ đâu đến, Sopaka? 

- Con không biết, thưa ngài sa-môn! Nhưng con biết là 
con đã từ một nơi nào đó mà sanh đến đây? 

- Tại sao con biết như thế? 

- Thưa, như trong một vũng tối, sáng dần ra, con chợt 
thây có ai đó, có hình bóng, có hình dáng mơ hỗ nảo đó rất 
quen thuộc, quen thuộc như ngải sa-môn đang ngồi trước 
mặt con đây! 

- Hình bóng ấy, con có cảm giác như thế nào hở con? 

- Gần gũi lăm! Thân thiết lăm! Âm cúng lăm! Trông như 
ngài sa-môn vậy đó! 

- Con thích hình bóng ấy lắm à? 
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- Vâng! Con thích lắm! Con thích giống như ngàải sa- 
môn vậy đó. 

- Ù! Cái đó gọi là sống đời xuất gia! Con muốn xuất gia 
lắm à? 

- Vâng! Con muốn lắm! Con thích lắm! 

- Con còn bé quát Phải được cha mẹ cho phép! 

Chợt bên sau có tiếng nói vọng lại: 

- Tôi chấp thuận, bạch đức Thế Tôn! Tôi thuộc giống 
dòng thấp hèn, hạ liệt! Mong đức Thế Tôn từ bi ra tay tế độ, 
cứu vớt nó ra khỏi cái đồng bùn dòng dõi thấp kém ngàn 
đời! Nó tâm trong, trí sáng, căn cơ mẫn tuệ có thể học được 
ít nhiều giáo pháp diệt khô từ đức Thế Tôn và giáo hội! 

- Ông có nghe pháp?! 

- Thưa! Vâng! Chỉ một lần nhưng cứ vang vang trong 
tâm trí tôi mãi. Mong đức Thế Tôn cứu độ nó! 

Đức Phật im lặng chấp thuận rồi ngài đưa tay sờ lên đầu 
Sopäka như là làm lễ xuống tóc. 

Kinh điển nói rằng, xuất gia xong, học đề mục tâm từ 
nơi đức Thế Tôn, sa-di Sopäka tinh cần tu tập, không bao 
lâu đắc thiền chứng: lây tâm định làm nền tảng, cậu bé phát 
triển quán sát thân tâm, danh sắc rồi thấu rõ cứu cánh rốt ráo 
sa-môn hạnh. 

Sau khi chứng quả A-la-hán, một dịp nọ, khi trình bày 
phương pháp tiễn tu đề mục tâm từ, sa-di Sopäka thường 
đọc lên bài kệ sau đây: 

“. Như mẹ hiển, con một 

Hằng che chở, bao dung 

Hãy khởi tâm vô lượng 

Thương yêu thảy sinh linh!”9 


° Karaniyä mettã sutta (đoạn 7): “Mãtã yathã niyam puttam. Äyusã eka- 
puttam”anurakkhe. EvampI sabba bhũtesu. Manasam bhavaye aparimanam” 
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Bữa Cơm Ngàn Vàng 


Tiếp theo nữa là câu chuyện kế về sa-di Sukha, một vị 
thánh bảy tuôi khác nữa. 

Vào thời quá khứ có một chàng công tử, tên là Gandha, 
con trai của một vị đại triệu phú. Khi cha mất, đức vua ØỌI 
đến nói những lời an ủi rồi cho chảng kế vị chức đại thủ 
khố”” kinh thành Bãrãnasi. 

Lớn lên trong nhung lụa, ưa 8Ì CÓ nây, muốn øì sắm nấy 
nên chàng trai không biết gì về tài sản, tiền bạc; cảng không 
biết gì về đời sống của muôn dân lao động nghèo khổ luôn 
luôn chạy vạy, lo toan, tối lửa tắt đèn về chuyện cơm áo, gạo 
tiền. 

Sống trong một cơ ngơi nhà cửa lầu ngang dãy dọc, 
hằng trăm gia nô, người hầu lui tới rộn ràng; cả một bộ máy 
vận hành xuôi thuận, nhịp nhàng từ trong ra ngoài, từ ngoài 
vào trong: Gandha đi đâu cũng được mọi người nể vì, kính 
trọng, trong nhà thì ai cũng cung kính, chào thưa; chàng biết 


° Gọi là đại thủ khố nhưng không phải trông coi kho bạc của nhà nước. Đây 
chỉ là gia sản triệu phú của gia đình, dòng họ - thường được xem là giàu nhất 
nước. Họ thường đem lại lợi ích kinh tế cho quốc gia nên đức vua thường 
kính trọng, tôn trọng họ. 
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mình giảu, giàu nhất nước nhưng không rõ là giàu đến cỡ 
nào? 

Hôm kia, Gandha gọi viên quản gia đến, ra giọng chủ 
nhân ông: 

- Mở cửa kho cho ta kiểm tral 

- Vâng! Thưa chủ! 

Họ xuông một tầng lầu, hai tầng lầu, xuống sâu một tầng 
hầm, hai tầm hầm, cánh cửa sắt với những ô khóa lạ lùng 
được mở ra. Gandha bước vào. Và chàng không còn tin vào 
đôi mắt của mình nữa. Chúng có rất nhiều phòng bằng sắt, 
bằng đồng: mỗi loại kim ngân châu báu gì đó được cất giữ 
vào những phòng khác nhau, chứa đựng trong những thùng, 
những hộp được thiết kế mỹ thuật công phu, tính xảo. 
Nhưng đấy là cái vỏ. Mở thử bên trong. Chàng chóa mắt vì 
kim cương, hồ phách, xa cừ, mã não, ngọc đỏ, ngọc hồng, 
ngọc xanh, ngọc tím... Còn vàng thì từng khối, từng khối tùy 
theo thể tích mà điêu khắc tượng thân, tượng sư tử, nai, rồng 
và vô vàn là khí dụng thờ tự... 

Nhiều quá, chàng không muốn kiêm kê nữa. Viên quản 
gia đưa tay chỉ để cho chàng biết, chỗ này là gia sản để lại 
của nhiều đời, chỗ nọ là từ ông cố, chỗ kia là từ ông nội, và 
chỗ này là phát sanh từ đời này, tức là tài sản kiếm được do 
tài năng thương mãi, lợi tức ruộng vườn của cha chàng để 
lại. 

Gandha hỏi thử người quản gia trung tín: 

- VÍ dụ, hai trăm người trong đại gia đình nhà ta, tiêu 
dùng rộng rãi trong một ngày thì hết bao nhiêu đồng tiền 
vàng (kahapana)? 

- Chưa tới trăm đồng! 

- Vậy chừng ấy người, nêu không làm mà chỉ ăn tiêu thì 
bao giờ mới hết cái kho châu báu này? 

- Khó tính toán quá, thưa chủ! Nhưng có lẽ cả vài chục 
đời cũng không hết! 
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- Khiếp! 

Im lặng một lát, chàng hỏi: 

- Ta có hai thắc mắc. Thứ nhất, sao tiên tô của ta, vất vả 
làm ăn mà lại không tiêu xài? Thứ hai, khi chết, sao họ 
không mang đi mà để đây nhiều lắm thế? 

Viên quản gia đáp: 

- VỊ nào ăn tiêu cũng tiện tặn mới giàu có như thế được. 
Còn khi chết rồi, thì ra đi với hai bản tay trắng, làm sao mà 
mang theo cải gì được! 

- Không mang theo bất cứ cái gì cả hay sao? 

- À, vâng! Nhưng mà, thưa có! Nghe người xưa nói là c 
mang theo cái nghiệp thiện hoặc ác mà mình đã tạo tác 
trong đời! 

- Cái øì là tạo tác? 

- Nghe nói là ý nghĩ, lời nói và việc làm trong đời sông 
thường nhật của mình; nó có xấu ác, sai quấy hay lành tốt, 
đúng đắn. 

- Hay lắm! Ta hiểu rồi! Nghĩa là mình chẳng giết ai, 
trộm cắp của ai hay làm những việc xấu xa mà xã hội và con 
người chê trách, khinh bí? 

- Đúng vậy! Chủ tiếp thu rất tốt! 

Đêm ấy, chàng trai trẻ Gandha thở dài rồi trăn trọc 
không ngủ được. Ôi! Chết là hết, chăng mang theo được cái 
øì hết thì đồng tài sản ấy để lại cho ai? Hay ta cứ tiêu xài 
cho sướng cái thân, cho oai cái danh giá, lỡ chết bất thình 
linh cũng uống phí đi. Làm vậy ta có xấu ác với ai đâu! 

Vậy là sáng ngày, chàng kêu viên quản gia và hai mươi 
người nam nữ hầu cận thân tín, phán rằng: 

- Bắt đầu từ hôm nay, các người phụ trách trưởng nhóm 
từ nội thất, nội viên, kế toán, số sách chi tiêu, kho, bếp, sân 
vườn, ruộng rẫy... đều được tăng lương thêm năm mươi 
đồng tiền vàng một tháng; tất thảy nô lệ làm ruộng, làm 


Ó 
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đồng, chăn nuôi, làm vườn, nô bộc, thị tỳ thì được tăng ba 
mươi đồng. Riêng ông quản gia thì được tăng một trăm đồng 
vàng... 

Mọi người sung sướng đồng cất tiếng “Xin cảm ơn chủ, 
xIn cảm ơn chủ!” 

Chàng mỉm cười, hỏi người quản ø1a: 

- Thế là ta đã làm được một việc tốt phải không? 

- Thưa, rất tốt ạ! Mọi người ghi ân tấm lòng của ông 
chủ. Cả cái quốc độ này chưa có ai trả lương cho nô lệ cao 
đến như vậy. 

- Ông còn phải để ý chăm lo nơi ăn chốn ở, vật dụng, 
thuốc men cho họ nữa đấy. Ta muốn mọi người trong đại gia 
đình ta không ai phải đói, phải rét và sống quá thiếu thôn, 
cơ cực. Tốn kém bao nhiêu bảo kế toán và thủ quỹ chỉ cho, 
nghe rõ không? 

- Vâng, thưa chủ! 

Gandha mỉm cười rồi nói tiếp: 

- Còn ta là chủ, nên ta sẽ tiêu xài bằng trăm, băng ngản 
lần các người. Và hãy nghe cho kỹ đây mà đốc thúc công 
VIỆC. 

Thứ nhất, chi phí cho ta hai triệu đồng tiền vàng để xây 
một ngôi nhà tuyệt đẹp, tuyệt hoành tráng bằng pha lê giữa 
ngôi vườn, cạnh con đường lớn vào kinh thành. Nhà có hai 
phòng, phòng tắm và phòng ăn. 

Thứ hai, một triệu đồng tiền vàng để làm một mái diềm 
công phu phía trên cùng tiện nghi vật dụng trong phòng ăn. 

Thứ ba, một trắm ngản đồng tiền vàng làm bốn cửa số 
tinh vi, lộng lẫy năm ở bốn hướng. 

Thứ tư, một trăm ngàn đồng tiền vàng để làm các hệ 
thống nước nóng, lạnh, phun mưa, phun sương cùng những 
bình hương. 

Thứ năm, mười ngàn đồng tiền vàng để làm cho ta một 
chiếc ghế với vật liệu bằng gỗ chiên đàn, thuê thợ kim hoản 
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đính thêm các loại châu báu, để cho ta ngôi nghỉ sau khi tắm 
xong! 

Thứ sáu, mười ngàn đồng tiền vàng để làm chén bát đĩa 
đựng thức ăn; đặc biệt là cái bát ăn phải bằng vàng và khảm 
trần châu. 

Thứ bảy, mười ngàn đồng tiền vàng để sắm sập, bản, 
mâm, đĩa lót, khăn trải, khăn ăn, là những vật dụng cao sang, 
quý phái nhất. 

Gandha ngưng nói. Mọi người trỗ mắt, căng tai. Xung 
quanh yên lặng như tờ. Chàng nói tiếp: 

- Chưa đâu! Ta còn tiêu xài hơn thế nữa. Trưởng bếp 
nghe đây. Mỗi ngày ta sẽ ăn ba bữa. Hãy mua tất thảy những 
øÌì cực quý trên đời này. Buổi sáng, mâm ăn của ta phải trị 
giá một ngàn đồng vàng, trưa một ngàn đồng vàng và tối 
một ngản đồng vàng. Nếu ăn không hết, gia nhân cứ chia 
nhau. 

Có tiếng xì xào nho nhỏ. Chàng nói tiếp: 

- Chưa đâu! Riêng ngày trăng tròn, mâm cơm của ta 
phải có trị giá mười ngàn đồng tiền vàng. Dĩ nhiên là ta sẽ 
dùng không hết, phần còn lại sẽ là của các ngươi. 

Thấy chảng im lặng, viên quản gia nói: 

- Còn øì nữa không, thưa chủ? 

- Còn, còn chút xíu. Đúng ngảy trăng tròn ấy, bỏ ra 
mười ngàn để trang hoàng khắp các con đường phó, thuê 
chừng mươi người vừa đánh trồng vừa loa truyền khắp các 
nơi: “Nghe đây! Nghe đây! Mọi người hãy đi xem bữa ăn 
ngàn vàng của ông đại thủ khố Gandha! Nghe đây! Nghe 
đây!” 

Đúng ngày, dân chúng tụ tập đến, mang cả ghế, giường, 
chõng hoặc ngôi hoặc nằm vây quanh ngôi nhà pha lê. Và 
Gandha đã lần lượt sử dụng hết mọi thứ còn sang hơn cả vua 
chúa để mọi người nhìn ngắm cho thỏa thích: Tắm trong bồn 
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với mười sáu bình nước hoa, mở chiếc cửa số lộng lẫy rồi 
ngôi trên chiếc ghế gỗ trầm hương khảm châu báu. Bên 
phòng kia, những người hầu xiêm áo như tiên nữ dọn thức 
ăn trên sập (hay bản?) với mâm, đĩa đều bằng vàng, bằng 
bạc có trải tâm thảm dệt kim tuyến. Đặc biệt có chiếc bát 
đựng cơm một ngàn đồng tiền vàng. 

Khi chàng triệu phú vừa bước qua phòng ăn thì một 
đoàn mỹ nữ dập dờn như một đàn bướm trăm màu đồng xuất 
hiện, biểu diễn những tiết mục ca vũ để phục vụ cảm hứng 
cho bữa ăn thêm ngon miệng... 

Hôm ấy, một anh nhà quê gánh củi lên bán ở thành phố, 
vì trời tối nên đến ở lại một ngôi nhà quen. Chiều ấy, chủ 
nhà đi xem bữa ăn ngàn vàng của người đại thủ khố nên rủ 
chàng cùng đi. 

Đến căn nhà pha lê trông như cảnh trời, cả hai chen lấn 
vào gần cửa số để nhìn ngắm bên trong. Ôi! Trên đời này mà 
CÓ nơi tăm, nơi ăn sang trọng như thê ư? Ôi! Nghe nói đời 
sống vua chúa cao sang nhưng có lẽ cũng chỉ đến mức như 
thế này là tột cùng! Chợt, mùi hương của những món thức 
ăn trong phòng tỏa ra bên ngoài, át tất cả những mùi nước 
hoa. Anh chàng nhà quê không còn thấy toán vũ nữ ca nhị, 
không còn thấy căn phòng pha-lê cùng các đĩa châu báu cực 
quỹ; sự thèm ăn cuôn hút lây làm cho chàng chảy nước 
miếng. Không biết hồ thẹn là gì, chàng nhà quê cố van vỉ 
bạn mình: 

- Hãy xin giúp cho tôi ăn một miếng, một miếng thôi, tôi 
thèm quá! 

Hai lần, ba lần năn nỉ, người bạn không đành lòng, cất 
giọng lớn đến tai chàng đại thủ khố: 

- Này ông triệu phú! Ông bạn của tôi đây nghe mùi thơm 
thức ăn, chịu không nối. Hãy cho anh ta ăn một miếng, một 
chút xíu thôi! 

Hai lần, ba lần, đại thủ khô đành phải trả lời: 
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- Bát cơm ngản vàng thì mỗi miếng là một trăm đồng 
vàng, hai miếng là hai trăm đồng vàng... Nếu ai cũng muốn 
ăn cả thì ta làm sao chia sớt cho đủ? 

Anh bạn bèn năn nỉ giùm: 

- Ông chủ! Người nhả quê này thèm muốn quá rồi, nếu 
không được ăn, hắn sẽ chết! Xin ông hãy cứu sống một 
mạng người! 

- Không được! Không được là không được! 

- Hắn sẽ chết thật đây! 

Nghe vậy, chàng triệu phú ngẫm nghĩ một chút rồi cất 
tiếng nói: 

- Thôi được rồi! Như thế này này! Hôm nay ta đã ăn 
xong, phân dư, phân thừa thì cũng đã có người tản thực! 
Nếu chàng nhà quê kia muốn có bữa ăn ngàn vàng thì hãy 
làm công cho ta ba năm thật chăm chỉ, thật tháo vát. Ta sẽ 
trả công như sau: Ăn sáng ngàn đồng vàng, ăn trưa ngàn 
đồng vàng, ăn tối, ngàn đồng vàng! Tắm và ăn đều ở trong 
căn nhà pha lê này. Và ngày ấy, người nhà quê sẽ là ông chủ 
ở đây với hai trăm người hầu hạ phục dịch, chỉ ngoại trừ một 
người, đấy là bà vợ yêu kiêu diễm lệ của ta, nàng 
Cintamami! Các ngươi nghe rõ không? 

- Nghe rõ! 

Thế rồi, anh chành nhà quê, chỉ vì một bữa ăn ngon mả 
phải thức khuya dậy sớm, làm tất cả mọi công việc nặng 
nhọc trong ngoài do viên quản lý giao một cách chu đáo, 
không chê vào đâu được. Dân trong thành phô nghe người ta 
kế tràn tai về việc làm lạ lùng của chàng nhà quê. Họ tò mò 
có, lạ lùng có, ngạc nhiên có mà xót thương cũng có! Họ chế 
nhạo đặt tên chàng là Bhattabhatika, có nghĩa là Người-tìm- 
kiếm-bữa-cơm! 

Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không 
quên khen ngợi anh chàng nhà quê đã làm việc hết mình. 
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Đến phiên Gandha thực hiện lời hứa, sắp xếp cho chàng nhà 
quê làm ông chủ xài sang một ngày. 

Mọi việc đâu đó đã xong. VỊ triệu phú cho trang hoàng 
thành phó, thuê toán người đánh trông đi khắp thành thông 
báo với loa truyền rằng: “Nghe đây! Nghe đây! Hãy đến căn 
nhà pha lê mà xem anh chàng nhà quê Bhattabhatika ăn bữa 
ăn ngàn vàng, là tiền công sau ba năm làm nô lệ cho ông chủ 
đại thủ khố! Nghe đây! Nghe đây!” 

Vào sáng sớm, anh chàng nhà quê đóng bộ vào người tất 
cả phục trang trong ngoài y như ông chủ. Rồi tăm trong bồn 
với mười sáu bình nước hoa, mở chiếc cửa số lộng lẫy, ngồi 
trên ghế gỗ trầm hương khảm châu báu. Bên phòng kia, 
những người hâu xiêm áo như tiên nữ dọn thức ăn trên bàn 
với mâm, đĩa đều băng vàng, bằng bạc, có trải tâm thảm dệt 
kim tuyến. Đặc biệt có chiếc bát đựng cơm một ngàn đồng 
tiền vàng... 

Lúc bấy giờ, trên núi Gandhamadana ở Himalaya, có 
một vị Độc Giác Phật sau bảy ngày, xuất định, tung võng 
lưới rà soát khắp thế gian xem ai có căn cơ, có duyên lành. 
Bữa ăn sau ba năm cân khô của chàng nhà quê lọt vào nhãn 
thông của ngài.. Phật Độc Giác mỉm cười tự nhủ: “Hy hữu! 
Thật là hy hữu! Mà duyên lành sau này của chàng ta còn hy 
hữu hơn thê nữa!” 

Vậy nên, khi anh chàng nhà quê Bhattabhatika rửa tay 
chuẩn bị ăn bữa ăn ngàn vàng thì đức Phật Độc Giác đắp y, 
ôm bát, từ đầu giữa hư không, hiện giữa hư không, đứng bên 
ngoài cánh cửa căn nhà pha lê, như ở ngay trước mặt chàng 
vậy. 

Bhattabhattika mọc ốc, rùng mình! Một nhận thức sáng 
sủa đầu từ vùng tắm tối của vô thức hiện ra giúp chàng có 
được tri kiến như sau: “Bởi trăm ngàn kiếp sông bỏn xẻn, 
keo kiệt, rít róng, luôn luôn ích kỷ, chưa cho ai một xu, một 
cắc, chưa mở rộng tâm lòng đến người nghèo khổ; luôn luôn 
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vị ngã, luôn luôn bần tiện, tham lam, tích cóp của cải, tài sản 
không từ nan các thủ đoạn lọc lừa, mưu thâm kế hiểm cũng 
vì lợi ích ngũ dục cho cái bản ngã t1 tiêu, hèn mọn nên ta đã 
rơi vào các cảnh giới đọa đày đau khô. Nay dù được làm 
người nhưng ta phải chịu quả báo cơ cực đói nghèo! Nếu 
hôm nay, ta nhịn được bữa ăn ngàn vàng, khởi quyết tâm bố 
thí, cũng dường để gieo chút duyên lành đến vị đạo sĩ thanh 
tịnh thì ta có thể nương tựa phước báu ấy trong các kiếp 
sống về sau!” 

Nghĩ thế xong, do năng lực của tư duy chơn chánh, mọi 
tham muốn “thèm ăn” biến mất, chàng thanh niên đứng bật 
dậy, ôm bát cơm vàng lẫn cả thức ăn bước đến, nghiêng 
mình cung kính trút vào bát của vị đại ân sĩ. Được một nửa, 
đức Phật Độc GIác đưa tay che bát lại: 

- Thôi! Vừa rồi con! Đủ rồi con! Hãy dành phần để ăn 
một chút sau ba năm làm công lao nhọc! 

- Thưa, không! Không cần thiết nữa, bạch ngài! Chàng 
nói - Mọi thèm ăn, mọi tham muốn ăn bây giờ đã chấm dứt! 
Xin ngài cho con trọn vẹn sự cúng dường này, với ba nghiệp 
thanh tịnh để cho con nương tựa lâu dải về sau! Và nương 
tựa vào oai lực, vào cái mà ngài đã đắc, đã chứng nữa! 

- Này Bhattabhattikal Rồi con sẽ thành tựu được như 
nguyện! 

Thọ nhận xong, như để hồi hướng công đức, như đề cho 
sự hoan hỷ của chàng thanh niên được viên mãn, như để cho 
tất thảy mọi người trong kinh thành thấy rõ công năng vô 
lượng của quả bồ thí, cúng dường, đức Phật Độc Giác bèn 
hiện thân thông bất khả tư nghị, một dải lụa tợ như ngọc 
xanh vắt ngang giữa nên trời, theo với chiếc bóng của ngải, 
bay về núi Gandhamãdana ở Himalaya. Tại đây, đức Phật 
Độc Giác sớt vật thực cho năm trăm vị Độc Giác khác rồi 
các ngài cùng ngôi xuống độ thực. Sự kiện xảy ra ấy, mọi 
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người trong kinh thành ai cũng thấy rõ mồn một trong tầm 
mắt. 

Chứng kiến rõ ràng cảnh tượng ấy, thanh niên 
Bhattabhattika tràn ngập hỷ lạc! Một niềm khinh an dịu nhẹ, 
len thấm rồi ngâm tràn trong huyết quản, rung động toàn thể 
châu thân! Lần đầu tiên, lần thứ nhất trong đời, chàng mới 
biết, mới cảm nhận thâm thía, sâu đậm thế nào là hạnh phúc! 

Đại thủ khố Gandha nghe tin, cũng thấy rõ cảnh tượng 
ây, cũng rúng động cả toàn thân, cũng bồi hồi, bồi hồi, cũng 
cảm nhận được một niềm tin từ đâu đó trong việc làm lạ 
lùng của người nhà quê! Chảng tự nghĩ: “Ôi! Việc làm ấy 
thật là khó khăn! Chỉ một phần ngàn, phân vạn như thế ta 
cũng không làm được! Như một kẻ làm nông, ba năm thức 
khuya dậy sớm, một nắng hai sương chăm lo đồng áng, kết 
quả lao nhọc ây, y có phân thưởng là một kho thóc. Kho 
thóc ấy chỉ nấu được một bát cơm thiên vị, thiên hương! Thế 
nhưng, hắn đã không nếm, không ăn, hắn đã dâng cúng hết. 
Rồi cái bát công đức kia bay về núi Himalaya, được chia đều 
phân ăn cho năm trăm bậc đại ấn sĩ! Thật là vĩ đại! Thật là 
anh dũng! Còn ta là gì? Còn ta là ai? Ta đã chơi ngông để 
thỏa mãn cá tính, hưởng thụ từng trắm ngàn đồng tiền vàng 
mà không đỗ một giọt mồ hôi, không lắm một tí bụi bùn của 
ruộng đông gian khổ! Ta cũng chưa cho ai một muỗng cơm, 
một vá cháo? Chàng nhà quê mình trần thân trụi không có gì 
mà dám tặng cả kho lúa sau ba năm quân quật như nô lệ? 
Cái tâm ấy thì ta thua, một triệu phần như thế ta cũng không 
có! Thật là đáng hồ thẹn!” 

Nghĩ thế xong, đại thủ khố Gandha mời chàng nhà quê 
đến, cung kính trao một ngàn đồng tiền vàng rồi nói rằng: 

- Một chút xíu thôi! Hãy chia cho ta một “hạt bụi” công 
đức mà ngươi đã làm! 
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- Vâng, thưa chủ! Tôi sung sướng mà chia cho chủ! 
Không những là hạt bụi mà cả ngọn núi Himalaya tôi cũng 
vui lòng chia hết! 

Nghe nói vậy, đại thủ khố Gandha hỷ lạc dâng đầy khắp 
cả người, y chợt nói: 

- Vậy thì tôi cũng xin được chia phần thêm. Cái gia tài 
này sẽ chia làm hai, tôi một nửa, bạn một nửa; chúng ta sẽ 
kết nghĩa anh em sông với nhau cho đến bạc đầu. 

Nghe chuyện, đức vua xứ Baranas1 cũng lao xao, nôn nả 
muốn xem thử mặt mũi của chàng nhà quê ra sao nên triệu 
Bhattabhatika vào châu. 

Thấy thanh niên Bhattabhatika phục sức cũng như sắc 
diện đều đẹp đẽ, quý phái, cao sang, rõ là một công tử đại 
phú gia nên đức vua hoan hỷ nói: 

- Ta cũng xin đóng góp, tặng ngươi mười ngàn đồng tiền 
vàng; hãy chia cho ta “một hạt bụi phước” nhé? 

- âu đại vương! Có phước bao nhiêu, như núi, như 
biên, hạ thần cũng chia cho đại vương hết. 

- Tốt! Tốt! Đức vua cười ha hả! Vậy thì ta cũng phong 
chức đại thủ khố cho ngươi được hưởng vinh hoa phú quý, 
danh dự cao sang cho đến trọn đời! 

Thế đó, phước báu trổ sanh từ bát cơm vàng của anh 
chàng nhà quê dâng cúng cho vị ân sĩ Phật Độc Giác; mà là 
dâng cúng hết cái gì quý nhất, không chừa lại, quả là chia 
hoài, ăn hoải cũng không hết, lại được phước báu kia trổ quả 
nhãn tiền nữa”. Không chỉ có thế, sau khi mạng chung, đại 
thủ khô Gandha, anh chàng chơi ngông kia không biết lưu 
lạc về đâu, nhưng chàng nhà quê Bhattabhatika của chúng ta 


t? Phước báu nhãn tiền phải hội đủ 4 điều kiện: 1- Đối tượng xứng đáng cúng 
dường, là bậc Chánh Đăng Giác, Độc Giác, Thanh Văn Giác. 2- Vật bố thí 
chánh mạng, lại còn cúng dường hết không chừa lại. 3- Tư tác thanh tịnh và 
hoan hỷ cả ba thời ( trước khi, trong khi, sau khi). 4- Ân đức cao thượng - 
xuất diệt, thọ, tưởng định 7 ngày. 
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được hóa sanh các cõi trời hưởng phước báu thiên lạc suốt 
thời gian giữa hai đức Chánh Đăng Giác; thời Phật hiện tại, 
tái sanh vào nhà một thí chủ danh gia vọng tộc sang giàu của 
trưởng lão SãrIputta ở kinh thành Sãvatth1, nước Kosala. 

Khi mang thai bào, do dư phước từ quá khứ, người mẹ 
được chăm sóc vô cùng chu đáo và kỹ lưỡng: đồng thời bà 
còn khởi lên một ước muốn lạ đời là chỉ muốn độ thực trong 
cái bát vàng cực quý mà thôi. 

Đến ngày mãn nhụy khai hoa, gia đình thỉnh mời tôn giả 
Sãriputta và chư tỳ-khưu đến tư gia để họ đặt bát cúng 
dường. Đứa bé mặt mũi sáng sủa, kháu khinh được tắm băng 

“những vòi nước thơm”, mặc y phục quý phái, đặt trên một 

“cái giường khảm châu báu lộng lẫy trị giá trắm ngàn đồng 
tiền vàng”. Và vì trong nhà không có aI đau ốm từ khi hài 
nhi còn trong bụng mẹ nên nàng yêu cầu tôn giả Sãriputta 
đặt tên là Sukha-kumara, tức đứa trẻ an lạc, hạnh phúc. 

Lên bảy tuổi cậu bé muốn xuất gia theo chân của tôn giả 
Sãriputta. Do phước báu xui khiến nên người mẹ dễ dàng 
bằng lòng. Bà thưa chuyện ấy với tôn giả và sau đó mặc y 
phục đẹp đẽ cho trẻ rồi dẫn đến tịnh xá Kỳ Viên giao phó 
cho trưởng lão. 

Nhìn đứa trẻ mặt mũi đẹp đẽ, cao sáng, tôn giả dịu dàng 
cất tiếng trao đổi một vài câu hỏi, biết được căn cơ sâu dày 
của trẻ từ quá khứ nên cho xuất gia, là sa-di Sukha vậy. 

Chuyện của sa-di Sukha, sau này được ghi chép lại, 
không biết tại sao lại tương tự chuyện sa-di Pandita - là 
trong ngày thứ tám sau khi xuất gia, được đi trì bình với tôn 
giả Sãriputta. Do học được “cái mương dẫn nước, người thợ 
uốn tên, người thợ mộc đếo bánh xe”; nên sau đó, Sukha- 
kumara không đi bát nữa, trở về liêu cốc tích cực thiền quán. 
VỊ sa-di kỳ lạ này cũng được thiên chủ Đề Thích, Tứ Đại 
thiên vương và cả đức Thế Tôn tạo duyên giúp đỡ nên chú 
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cũng đắc rốt ráo cứu cánh sa-môn hạnh ngay trong ngày 
hôm đó. 

Và vị thánh sa-di này là tấm gương sáng cho những 
người biết tự điều chỉnh, tự kiểm thúc thân tâm, tinh cần 
thiền quán cho đến lúc uống được giọt nước tận đầu nguồn 
thánh hạnh, đúng như câu kệ ngôn: 

“- Giỏi thay! Dẫn nước đào mương! 

Mũi tên khéo uốn thành đường thăng ngay! 

Bánh xe tròn đếẽo, tài hay! 

Tự điều, tự kiểm mới tày trí nhân!”0 


Soạn giả dịch từ câu Pháp cú 80 và 145: “Udakam hi nayanti nettikã - 
usakarä namayantI teJanam. Darum namayanti tacchaka -attanam damayanti 
pandita!” 
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Bát Cháo, : 
Minh Vải Thù Thăng 


Xế trưa hôm ấy, tại Jetavana, chư tăng bàn tán không 
ngớt về một thiếu phụ xinh đẹp, không phải là tỳ-khưu-ni 
mà tự động đắp y, mang bát đến ngồi giữa vườn cây, chỗ 
chư táng thường độ thực. Nghe chuyện lạ, tôn giả SãrIputta 
bước ra thăm hỏi thì thiếu phụ cho biết là từ khi mang thai, 
đứa bé trong bụng khiến nàng chỉ thích mặc y, mang bát; và 
muốn ăn món cháo dư thừa của chư tăng mà thôi! 

Tôn giả SarIputta mỉm cười: 

- Vậy thì tốt! chư tăng có lẽ họ cũng sẵn lòng thôi! Thế 
còn gì nữa không? 

- Ngay ngày mai, con muốn cung thỉnh năm trăm thầy 
tỳ-khưu, với tôn giả là vị cầm đầu đến tư gia để con được 
cúng dường món cháo sữa đặc biệt cùng với mật ong, đề hồ 
và cả cơm nữal 

Người thiếu phụ ấy không những một lần thích ăn cháo 
thừa của chư tăng mà đã nhiều lần như thế. Không phải chỉ 
một lần nàng mời tôn giả Sãriputta cùng năm trăm tỳ-khưu 
đệ tử về nhà để đặt cháo, sữa, mật ong, cơm mà cũng đã 
nhiều lần như thế. Đến ngày lâm bồn, buổi lễ trai tăng lại 
càng đặc biệt trần trọng. Đứa bé xinh như con trời được tắm 
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bằng nước thơm, mặc y phục băng lụa thơm, đặt trên một cái 
giường lộng lẫy, được phủ bằng một ° tắm mễn gâm nhẹ như 
bông trỊ giá cả trăm ngàn đồng tiền vàng”. 

Họ bồng trẻ ra mắt tôn giả. Đứa bé ngước mắt lên nhìn 
tôn giả, mỉm cười hân hoan và nghĩ thầm trong tâm: “Đây là 
vị thầy cao quý của ta, cũng nhờ cúng dường thây ta mà ta 
được quả phước hôm nay. Bây giờ ta lại muốn cúng dường 
thầy ta cái gì đó nữa”. 

Tôn giả đặt bàn tay lên đầu đứa bé đọc một bài kệ chúc 
phúc ngắn rồi cầu nguyện cho nó sau này trở về nương tựa 
nơi Ba Ngôi Báu. Khi tôn giả đang đọc kinh, đứa bé quấn 
tay trong chiếc mền gẫm và làm cho nó rơi xuống, phủ lên 
chân của ngài. 

Người mẹ dường như tâm ý linh thông với con nên bạch 
VỚI tôn giả: 

- Xin ngài hoan hỷ thọ nhận chiếc mên gẫm mà con của 
con đã cúng dường. 

Tôn giả Sãriputta đã hiểu mọi sự nhưng ngài chỉ im 
lặng. Thiếu phụ xinh đẹp, mẹ của đứa bé lại thưa tiếp: 

- Bạch ngài, xin ngài đặt tên cho trẻ. 

- Sẽ đặt tên như thể nào nhỉ? 

Thiếu phụ lại nói: 

- Bạch ngài, con muốn ngài trao cho nó cái tên thuở ngài 
mới sinh ra. 

- Ô! Vậy à? Vậy thì tên nó là Upatissal 

Người thiếu phụ hoan hỷ: 

- Lành thay! Con của con đã là Upatissa! Vậy con của 
con mai sau sẽ nỗi gót ngài, học được chút ít gì từ trí tuệ của 
ngài là quý báu lắm tồi. 

Thế rồi, không những là lễ đặt tên, mà còn lễ xâu lỗ tai, 
lễ nhận tắm vải thánh, lễ tắm rửa cạo đâu, thiếu phụ và con 
trai đều cung thỉnh trai tăng đến tôn giả Sãriputta và chư vị 
tỳ-khưu đệ tử của ngài. 
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Chư tăng trẻ thấy chuyện lạ lùng, vây quanh tôn giả 
Sãriputa để hỏi nguyên do. Ngài chỉ tay sang đức 
Mogsallana: 

- Khi có bậc đệ nhất đại thần thông ở đây thì ta nào dám 
nói chuyện quá khứ, vị lai? Nào dám múa rìu qua mắt thợ? 
Các ngươi hãy đảnh lễ tôn giả rồi tôn giả sẽ nói cho mà 
nghe. 

Đức Mogøgallana chăng khách sáo gì, kế cho chư tăng trẻ 
nghe, chuyện cách đây mây năm thôi, tại kinh thành 
RãJagaha: 

- Ở một góc phố tối tăm, tôi tàn tại thành Vương Xá, có 
một lão bả-la-môn rất nghèo khổ, tên là Mahãsena; ông ta 
vôn là bạn thân của thân sinh tôn giả SarIputta. Hôm kia, vị 
đệ nhất đại đệ tử vào sáng sớm, sau khi xuất định, hướng 
tâm đến người bà-la-môn nên đã đắp y, mang bát ra đi. Thây 
tôn giả đi đến từ xa, lão bà-la-môn tự nghĩ: “Con trai của 
bạn ta sẽ đến Hi để khất thực, thật xấu hồ khi ta không còn 
bắt cứ một vật gì”. Thế là ông Mahãsena lén ra ngả sau trỗn 
mất. Lần thứ hai, tôn giả kiên nhẫn đến nữa, ông ta cũng 
trồn như vậy. 

Hôm kia nhờ một đám cúng tụng, lễ vật có được là một 
“bát cháo đầy ngon thơm” và “một mảnh vải quý”; không 
dám ăn, không dám mặc, lão bà-la-môn tội nghiệp này mong 
ngóng bước chân khất thực của con trai bạn mình. Không 
phụ lòng chân tình ấy, hướng tâm là biết, tôn giả đắp y, 
mang bát đến ngay. Người bả-la-môn đã đợi sẵn, sớt cháo 
vào bát của ngài. Khi vừa một nửa số cháo, tôn giả bèn đưa 
tay ngăn lại: 

- Thôi được rồi, đủ rồi, thí chủ! Cả chiều và đêm hôm 
qua ông đã nhịn đói. Cả ngày hôm nay lại cũng muốn nhịn 
đói nữa sao? 

- Chăng sao cả, thưa ngài sa-môn! Đói một tuần là 
chuyện bình thường của tôi. Được đề bát một cách trọn vẹn 
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cho người mà tôi yêu kính là chuyện hiếm có trên đời này. 
Tôi chọn cái lợi to lớn hơn vậy. 

Sau khi nhận đầy bát, muốn để lão bà-la-môn hoan hỷ, 
tôn giả Sãriputta ngồi xuống và độ thực ngay tại chỗ. Ngài 
dùng xong, lão bà-la-môn dâng cúng luôn tâm vải quý, mặc 
dù ông ta đang mặc áo rách. 

Tôn giả Sariputta tự nghĩ: “Cúng dường một cách trọn 
vẹn, không để dành lại, thà mình nhịn đói, sẽ mang đến quả 
phước vật thực một cách trọn vẹn và thù thắng. Cúng dường 
vải vóc quý giá, dù mình mặc áo rách, sẽ mang đến quả 
phước về y phục một cách viên mãn và thù thắng”. Rồi ngài 
hỏi: 

- Thí chủ có ước nguyện gì? 

- Xin cho tôi được xuất gia trong giáo pháp chơn chánh 
của đức Thế Tôn! 

- Thí chủ sẽ được như nguyện! 

- Y áo, vật thực tôi hăng có đủ, ngoài ra sẽ được dư dật 
để san sẻ cho bạn đồng tu! 

- Thí chủ sẽ được như nguyện! 

Từ đó, tâm hồn của lão bà-la-môn thanh thản, mãn 
nguyện; sau khi thân hoại mạng chung, từ thành Vương Xá 
ông ta sinh vào bào thai một thiếu phụ xinh đẹp, trong một 
gia đình hào phú ở Sävatthi. Khi còn trong bụng mẹ, đứa bé 
xui khiến cho mẹ mình mặc y, mang bát và ăn cháo thừa của 
chư tăng. Đứa bé lại có hảo cảm đặc biệt với ngài Sãriputta, 
là thây tế độ cho mình trong quá khứ nên xúi mẹ tổ chức 
nhiều buổi trai tăng, cúng dường cháo. Bây giờ nó lại muốn 
dâng chiếc mền gâm cho tôn giả Sariputta nữa. Trong tương 
lai, đứa bé này sẽ xuất gia và thầy của nó chính là bậc tướng 
quân chánh pháp đây chứ không thê là ai khác! 

Chư tăng trẻ nghe xong, cảm thán thốt lên: 

- Thật là kỳ diệu! 
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Quả đúng như tiên tri của tôn giả Mogøsallana, đúng bảy 
tuôi, bé patissa nói với mẹ: 

- Thưa mẹ! Con muốn xuất gia sống đời sa-môn dưới 
chân trưởng lão của conl 

- Tốt lắm con ạ, mẹ rất hoan hý về điều đó. 

Rồi người mẹ thỉnh tôn giả Sãriputta đến, dâng cúng vật 
thực và trình bày ý nguyện của con. Buổi chiều, cả hai mẹ 
con đến Kỳ Viên tịnh xá quỳ xuống chân trưởng lão. Tôn 
giả nói với UpatIssa: 

- Con nảy, đời sống xuất gia rất kham khô, rất khó khăn, 
con có biết vậy không? 

- Dạ con biết! 

- Người xuất gia khi muốn ấm thì phải chấp nhận cái 
lạnh, khi muốn mát phải chấp nhận cái nóng! Con có chịu 
đựng được điều đó không? 

- Con chịu đựng được! 

- Một sa-môn thường phải sống đời không nhà không 
cửa, đầu không có nón che, chân không có dép đỡ; lại còn 
phải ôm bát đi xin ăn, người ta cho gì ăn nây, chắng dễ dàng 
lựa chọn được miếng ngon ngọt, béo bùi đầu. Con có kham 
nhẫn được đời sông ây không? 

- Bạch tôn giả! Con sẽ kham nhẫn được hết. Con sẽ thực 
hành bất kỳ những gì mà ngài chỉ dạy. 

- Tốt lắm! 

Thế rồi tôn giả truyền cho chú bé Upatissa mười giới, 
tập sự làm sa-di, dạy thêm phép quán năm chỉ tiết trong ba 
mươi hai thê trược tức là tóc, lông, móng, răng, đa.. 

Đề tôn vinh cho việc xuất gia của con, cha mẹ Upatissa 
cúng dường cháo thập cầm ngon bố cho chư tăng ở tịnh xá 
Kỳ Viên có đức Phật dẫn đầu, suốt cả bảy ngày. Ngày thứ 
tám, sa-di Upatissa ôm bát đi cuối cùng đoàn tỳ-khưu do tôn 
giả Sãriputta dẫn đầu vào thành Sãvatthi đề khất thực. 
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Dân chúng ở Sãvatthi mấy ngày nay đã nghe chú bé bảy 
tuổi xuất gia. Cả hàng chục gia đình thân quyên, bạn bè của 
cha mẹ Upatissa hân hoan chuẩn bị vật thực để bát cúng 
dường cho chú sa-di tí hon. 

Khi đoàn sa-môn ởi qua, người ta cung kính cúng dường 
vật thực đầy đủ; đến chú sa-di cuối cùng, đẹp đẽ và dễ 
thương như một thiên thần, thiên hạ đồ xô lại, vây quanh. 
Không những chỉ để đầy một bát mà họ còn săm sẵn bát 
mới, có cả lưới bát, đề bát và chứa vật thực đầy ở bên trong 
đúng năm trăm bát như thế, cùng với năm trăm bộ y để cúng 
dường cho sa-dI UpatIssa . 

Đoàn tỷ-khưu đã đi về hết mà sa-di Upatissa còn loay 
hoay không biết làm sao với sự cúng dường ấy. 

Một cụ già bên đường góp ý: 

- Chú sa-di hãy về đi kẻo thầy và chư tăng mong. Lát 
nữa thôi, vật thực vả y áo này sẽ được đưa đến Kỳ Viên tịnh 
xá với năm chiếc xe và mười con bò kéo! 

Hôm sau, những người chưa được cúng dường trong 
thành phó, họ tự động thuê bò kéo đến chùa, cúng dường 
thêm cho sa-di Upatissa năm trăm bát thực phẩm và năm 
trăm bộ y nữa. 

patissa vòng tay thưa bạch với tôn giả SarIputta: 

- Y và bát hôm qua và hôm nay con đã cúng dường tất 
cả cho một ngàn vị đại đức. Con làm như vậy có đúng 
chăng? 

- Tốt lắm con ạ! Tâm nguyện xưa của con ra sao thì quả 
hôm nay là vậy. 

Sáng sớm hôm kia trời trở lạnh, sa-di Upatissa theo 
sương thây, dậy thật sớm đi một vòng quanh tịnh xá để quét 
rác và thu dọn chỗ này chỗ kia cho sạch sẽ. Chú thấy chư 
tăng lớn tuổi đang ngôi tụm năm tụm ba bên những đống 
lửa; sa-di UpatIssa hỏi: 
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- Bạch chư đại đức! Tại sao chư đại đức lại phải hơ lửa 
như vậy? 

- Chúng tôi già rồi, chú bé sa-môn! Tuổi già thì xương 
cốt rã rời, khí huyết khô cạn thường không chịu được lạnh 
chú bé ạ! 

- Bạch chư đại đức! Đêm xuống thì trời sẽ lạnh hơn. Vậy 
khi ngủ nghỉ, chư đại đức nhớ đắp mèền âm cho dày để ngăn 
lạnh. 

- Chú sa-di có nhiều phước nên có mền ấm còn chúng 
tôi thiêu phước, đảo đâu ra tắm chăn đây? 

- Vậy thì ngày mai, thưa chư đại đức, vị nào cần mền 
đắp thì đi với con vào thành Sãvatthi. 

Thế là ngày hôm sau, Upatissa đi quyên được cả một 
ngản cái chăn ấm để dâng cho một ngàn vị tỳ-khưu. Chuyện 
kế rằng hễ ai gặp mặt được Upatissa là phát tâm hoan hỷ, 
thích làm phước. Cho chí một thương gia nọ, nghe người ta 
đồn đãi, bèn giấu mấy cái mèn quý đi, nhưng khi Upatissa 
đến, ông ta lại hoan hỷ biếu tặng tất cả. 

Mãẫy ngày hôm sau, những cậu bé bạn cũ rủ nhau đến 
thăm Upatissa, rồi những ngày sau nữa chú phải bận rộn tiếp 
đón nên không có thì giờ để tham thiền. Thế là chú đi xin 
đức Phật đề mục thiền định rồi rút vào rừng sâu tu tập. Dân 
làng quanh vùng yêu mến chú vô cùng, họ cúng dường vật 
thực hết lòng. Nhưng chú bé chưa biết pháp, khi nhận vật 
thực, bất cứ ai, ngảy này qua tháng nọ, vị sa-di chỉ có một 
câu phúc chúc duy nhất: Mong thí chủ được an vui, hạnh 
phúc. Mong thí chủ thoát khỏi mọi đau khổ. 

Chỉ ở rừng hai tháng, với quyết tâm tu tập thiền quán, 
Upatissa đã đắc quả A-la-hán. Hướng tâm đến, tôn giả 
Sãriputta biết điều ấy bẻn vào đánh lễ đức Phật xin được đi 
thăm sa-di Upatissa. Đức Thế Tôn y lời, tôn giả Sãriputta lại 
qua rủ thêm tôn giả Moggallana. Rồi chốc sau lại có thêm 
các vị trưởng lão khác, như ngài Mahakassapa, ngài 
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Anuruddha, ngài Upäli, ngài Punnä°) cùng những vị khác 
nữa. Các vị trưởng lão này lại còn dẫn thêm đệ tử tùy tùng, 
người thì với năm trăm đệ tử tỳ-khưu, người thì với ba trăm 
đệ tử tỳ-khưu... nên tổng số người đi thăm sa-di Upatissa lên 
đến mấy ngản vị. 

Dân chúng trong làng thấy cả một đoàn thánh chúng 
trưởng lão và cả mây ngàn vị tỳ-khưu đến nơi xa xôi hẻo 
lánh này, họ vô cùng ngạc nhiên, tiếp đón nồng nhiệt, quỳ 
lạy bên chân tôn giả SãrIputta vang danh thiên hạ, và xin 
ngài ban cho họ một thời pháp. 

- Ta cùng với phái đoàn hôm nay đến thăm sa-di 
Upatissal 

Nghe nói vậy họ càng ngạc nhiên hơn nữa: “Chú bé tí 
hon mà chúng ta hộ độ bấy lâu nay quan trọng như vậy 
sao?” 

Được tin, Upatissa từ rừng đi xuống làng, đảnh lễ thầy là 
ngài SãrIputta rôi sau đó làm bồn phận của một đệ tử đôi với 
các bậc trưởng thượng đầy uy đức của mình. 

Chỗ nghỉ ngơi đã được dân chúng sắp xếp chu đáo. Đèn 
đuốc đây đó cũng được đốt lên. Mấy khi mà được dịp hy 
hữu như thế này, dân chúng tha thiết thỉnh cầu được nghe 
pháp. 

Tôn giả SarIputta nói: 

- Vậy thì hãy thông báo cho mọi người gần xa cùng đến 
nghe. 

Khi đâu đó đã được chuẩn bị sẵn sảng, tôn giả nói với 
UpatIssa: 

- Này con! Các thí chủ của con ở trong ngôi làng này họ 
muốn thính pháp, vậy con hãy thuyết cho họ nghe đi! 

Dân làng đồng thanh thưa: 


t Có hai vị mà tàu âm là Phú-lâu-na, vị này khác vị ẩn tu trong rừng. 
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- Thưa tôn giả! Vị đại đức của chúng con không biết gì 
ráo! VỊ đại đức của chúng con ngày này qua ngày nọ chỉ 
thuộc lòng một câu duy nhất: Mong cho thí chủ được an vui 
hạnh phúc, mong cho thí chủ thoát khỏi mọi đau khô. Vậy 
xin tôn giả đề cử cho một vị cao Tăng trưởng lão! 

Tôn giả mỉm cười, quay sang hỏi UpatIssa: 

- Này Upatissal Cầu mong cho thí chủ được an vui hạnh 
phúc, nhưng làm sao để được an vui hạnh phúc? Cầu mong 
cho thí chủ thoát khỏi đau khổ thì phương cách để giải thoát 
khỏi đau khổ ấy ra làm sao? Con hãy giải thích rộng hai câu 
ây là thành một đề tài giáo pháp trọn hảo! 

Upatissa chăm chú lăng nghe, suy nghĩ một lát rồi nói: 

- Thưa vâng, con sẽ làm như vậy. 

Thế rồi ỦpafIssa thăng tòa, giảng như nước chảy mây 
trôi về khô đế, về nguyên nhân khổ, về Niết-bàn và về con 
đường Bát Thánh đưa đến nơi giải thoát... Rồi Upatissa kết 
luận: 

- Thưa chư đạo hữu! Chúng sanh bị những khổ ách nên 
lê tấm thân trôi dạt giữa biển đời sanh tử, vậy muốn thoát 
khỏi mọi khổ ách phải biết tu theo Tứ Diệu Đé. Và khi đắc 
được quả vị A-la-hán TÔI, chúng ta sẽ được hạnh phúc, an 
vui vĩnh viễn! 

Tôn giả SarIputta tán thản: 

- Lành thay, này sa-di! Con đã khéo giảng, khéo thuyết 
về Con Đường Diệt Khổ vậy! 

Nghe xong thời pháp, dân chúng thảy đều ngạc nhiên. 
Một nhóm thì hân hoan vui mừng vì lâu nay đã được cúng 
dường cho một bậc Trí Tuệ. Riêng có một nhóm thì khởi 
tâm bất bình: “Hóa ra lâu nay vị đại đức nảy khinh thường 
chúng ta. Vị đại đức đã biết rành rẽ về giáo pháp mà lại giả 
bộ ngây ngô, miệng câm như hến, chăng thèm dạy bảo cho 
chúng ta một lời, một chữ”. 
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Tại Kỳ Viên tịnh xá, vào sáng sớm, đức Thế Tôn biết rõ 
chuyện ấy, sợ rằng nhóm người bất bình với vị thánh A-la- 
hán sẽ đắc tội, nên ngài đắp y, mang bát, với thời gian như 
viên lực sĩ duỗi cánh tay, ngài đã có mặt tại ngôi làng với 
hào quang chói rạng. 

- Đức Chánh Đăng Giác đã đến! 

Từ đầu làng đến cuối làng mọi người hớn hở, xôn xao, 
vui mừng. Thật là một sự kiện trọng đại. Có bao giờ mà một 
bậc Chánh Đắng Các, lại luôn cả mãẫy mươi vị đại trưởng 
lão đồng xuất hiện và đi thăm một sa-di nhỏ bé như thế này? 
Dân chúng bừng bừng hoan hý tổ chức buổi lễ trai Tăng 
thịnh soạn cúng dường đức Phật và Tăng chúng. 

Sau khi độ thực xong, đức Thể Tôn nói với dân làng như 
xác nhận vai trò của vị sa-di: 

- Này hai hàng cận sự nam nữ! Thật là hạnh phúc thay 
cho mọi người là nhờ vị sa-di này mà ai cũng được trông 
thây Như Lai, hai vị đại đệ tử cùng mấy mươi vị đại trưởng 
lão. Quả thật, chỉ vì một sa-di bé nhỏ này mà hôm nay Như 
Lai đến đây, các ngươi nên hiểu như vậy để lợi ích lâu dài 
cho mình về sau. 

Khi biết rằng nội tâm của những người bất bình đã trở 
nên yên lặng, đã biết tầm quan trọng của vị đại đức tí hon, 
đức Phật giờ quay sang UpatIssa: 

- Này con trail Hãy dẫn Như Lai đi thăm một vòng 
quanh trú xứ này! 

Nói xong, đức Phật nắm tay Upatissa, từ giã mọi người, 
khuất cuối con đường, đi lên một ngọn núi cao. Đức Chánh 
Đẳng Giác còn vài lời giáo giới đến vị A-la-hán sa-di ấy. 
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Căn Nhà Năm Lỗ Hồng 


Hôm kia, trong và ngoài Kỳ Viên tịnh xá, lan cả trong 
thành phó, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện bốn vị sa- 
đi được thí chủ giàu sang thỉnh về nhà đặt bát nhưng lại bị 
bỏ đói, sau đó bốn vị này thi triển oai lực thần thông làm cho 
ai ai cũng đều khiếp hãi. 

Chuyện xảy ra như sau: 

- Có vợ chồng gia đình bà-la-môn giàu sang, sau khi 
nghe pháp từ đức Đạo Sư, hiểu công đức của sự bố thí, nhất 
là gieo hạt giống phước báu trên những đám ruộng, tốt. Theo 
như sự hiểu biết của hai người, đám ruộng tốt nhất ấy nhất 
định là đức Phật rồi. Thứ nữa phải là hai vị đại đệ tử. Tiếp 
theo, chắc chăn là các vị đại trưởng lão đạo cao đức trọng. 
Do hiểu vậy nên bà bảo ông đi thỉnh đức Phật, nhưng ngài 
bảo là đã có người mời thỉnh trước rồi. Ông bèn thỉnh hai vị 
đại đệ tử, hai ngài cho biết là cũng đã hứa trước với người 
khác. Cuối cùng, ông đến gặp đại đức Dabba Malla, người 
phụ trách điều hành, phân phối công việc của Tăng để xin 
thỉnh bốn vị trưởng lão đặt bát cúng dường tại tư gia. 

Đại đức Dabba Malla, sau khi tỳ-khưu Uday! bị đức 
Phật khiến trách vì “cái ngu” của ông ta, chư tăng tha thiết 
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thính mời ngài trở lại chức năng, công việc cũ; và do thấy 
biết tâm ý của vợ chồng người bà-la-môn này, VÌ muốn dạy 
cho họ một bải học nên mỉm cười thầm lặng rồi đáp: 

- Được rồi! Tôi sẽ đề cử đến tư gia bốn vị trưởng lão 
thanh tịnh! 

Đúng ngày, đại đức Dabba Malla sắp xếp bốn vị sa-di 
bảy tuổi: Đó là Revata, Saikicca, Pandita, Sopaka? họ đều 
là thánh tăng, đều là những bậc “trưởng lão”? đến nhà của 
thí chủ. 

Nữ gia chủ bả-la-môn đã suốt đêm chăm lo vật thực 
thượng vị để mong đặt bát cúng dường đến những bậc 

“trưởng lão đạo cao đức trọng”, nhưng sớm ngày, đến tư gia 
là bốn “chú nhóc, con nít” nên họ vô cùng buôn phiền, sầu 
khổ. Từ buôn phiên, sầu khổ họ đâm ra tức giận, tỏ ra khinh 
miệt bốn vị sa-di. 

Nữ gia chủ lấy một tâm thảm cũ, trải xuống một góc nền 
nhà rồi nói: 

- Mời các vị hãy ngồi tại chỗ này! 

Rồi lui nhà sau, bà bảo ông: 

- Hãy đi gấp đến Kỳ Viên, thỉnh ngay cho tôi bốn vị 
trưởng lão kìal 

- Hôm qua tôi cũng nói vậy mà! Ông đáp. 

- Vậy là chúng ta bị “chơi xỏ” rồi! Mấy đứa con nít “hỉ 
mũi chưa sạch” này, thì phước báu ở đâu sanh ra kia chứ? 

- Vậy ông hãy đi lại lần nữa xem? Bà ngẫm nghĩ rồi tiếp 
- Nếu không có thì đến ngay nơi đền thờ thần Shïva, ở đây 
thường có mấy vị trưởng lão tư tế, thỉnh họ cũng được. 


f2 Tôi nghi vị này không phải là Sopäka mà là Sukha, sẽ trình bày sau. 

'? Trong giáo hội của đức Phật, từ trưởng lão vừa chỉ những vị niên cao, lạp 
lớn, đạo hạnh - vừa chỉ những vị có giới, có định, có tuệ, tuệ giải thoát. Như 
bốn vị Thánh sa-di này cũng xứng đáng được gọi là trưởng lão. 
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Ông bà-la-môn gia chủ chịu khó đến Kỳ Viên nhưng 
đức Phật và Tăng chúng đã đi trì bình hoặc đến các tư gia từ 
sáng sớm, trong chùa chỉ còn lại một số sư chăm lo tạp dịch, 
vệ sinh, bị bệnh hay già yếu mà thôi. 

Tại tư gia, bốn vị sa-di thấy trời đã trưa mả trong nhà 
không chịu đặt bát, họ vừa khát nước vừa cồn cào cái bụng. 
Tuy nhiên, vì là bậc thánh, họ dùng tâm nhẫn, tâm xả, im 
lặng như không có gì xảy ra. 

Trong lúc bốn vị sa-di tự tại, thản nhiên chờ đợi nhưng 
ngai vàng của thiên chủ Đề Thích lại nóng rực lên. Thiên 
chủ dùng thiên nhãn quan sát thế gian thì biết chuyện xảy ra 
tại gia đình vợ chồng người bà-la-môn. Thiên chủ cau mày: 
Quả thật là ngốc nghếch! Bốn vị “trưởng lão đạo cao đức 
trọng” như vậy lại để cho người ta nhịn đói, trong lúc đó lại 
đi mời thỉnh mấy ông lão coi đến, bọn tu sĩ thừa hưởng tài 
vật tàn dư! Phải cho hai vợ chồng ngu sỉ này một bài học 
mới được! Ta sẽ làm cho chói rạng uy đức của những bậc 
thánh tí hon!” 

Nghĩ thế xong, thiên chủ tức khắc có mặt tại ngôi đền tế, 
biến thành một lão bả-la-môn quắc thước, ngồi trên một bảo 
toạ sang trọng tại chính điện. 

Khi người đàn ông gia chủ đến đây thấy vóc dáng, tướng 
mạo của “trưởng lão bà-la-môn” mừng quá nên thỉnh về tư 
gia thọ thực cho có phước. “Lão” này đến nhà, thấy bốn vị 
sa-di liền năm dài xuống đất, đánh lễ rất mực cung kính. 

Thấy vậy, nữ gia chủ đay nghiền chồng: 

- Khổ thật! Ông lại thỉnh vê đây một ông già điên! Ai 
đời ông ta lại nằm bẹp trên đất đảnh lễ bốn đứa con nít chỉ 
đáng tuổi con cháu mình? Tâm thần rồi! Thần kinh rồi ông 
ơi! Hãy tần xuất tức khắc ông lão kia ra khỏi nhà ngay cho 
tôi nhờ! 

Tuân lời “nữ chủ”, người đàn ông kéo lão điên khùng ra 
khỏi cửa, khi quay vào thì thấy ông ta vẫn quỳ lạy ngay chỗ 
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cũ. Bà lại hét lên. Ông lại hồng hộc kéo đi! Cả ba lần đều 
không ăn thual 

Bà hét lên: 

- Gặp yêu tinh rồi ông ơi! 

Ông cũng xanh mặt: 

- Đúng là tả ma, quỷ mị rỗi bà mày ơi! 

Nói thế xong, cả hai kinh hoàng bỏ chạy. 

Lúc ấy, thiên chủ Đề Thích mới hiện ngay thân tướng 
trang nghiêm, cao sang, rạng rỡ dung sắc, chói ngời thiên 
bào, mũ miện bảy báu ngôi giữa hư không, nói vang vang 
rằng: 

- Ta là thiên chủ Đề Thích đây! Hãy bình tĩnh! 

Ngước nhìn lên, cả hai vô cùng sợ hãi. 

Đề Thích nói tiếp: 

- Bốn vị sa-di mà quý vị đang bỏ đói trong nhà, chính là 
bốn vị thánh tăng A-la-hán mà chư thiên, loài người đều 
phải cung kính, tán dương và trân trọng. Dấu ta là vị thiên 
chủ tối cao, với oai lực tối thăng khắp bốn châu thiên hạ; 
nhưng đối với quý ngài, ta chỉ là hạt bụi bám dính nơi gót 
chân của các bậc lậu tận này mà thôi! Khá thương cho các 
người, bốn vị thánh đến nhà là ân đức vô lượng, là phước 
điền tối thượng lại không cúng dường, lại ngu ngốc đến nơi 
cái đền tế kia để thỉnh mời cái bọn tu sĩ tàn thực, ăn hại! 

Thấy tận mắt oai lực của Đề Thích rồi, vợ chồng gia chủ 
không dám không tin, lây vật thực đặt bát cho bốn vị sa-di. 
Đề Thích cũng hiện lại thân tướng con người bình thường, 
phụ một tay, cung kính sớt bát, lui tới phục dịch, hầu hạ. 

Chuyện xảy ra trước mặt, bốn vị sa-di vẫn điềm nhiên 
không nói, không rằng. 

Thọ dụng xong, uông nước, xa rắng xong, bốn vị tâm ý 
tương thông, muôn làm cho gia chủ hoan hỷ, cũng để chứng 
thực phân nào cho lời nói của Đề Thích, cả bốn vị đồng trổ 
oai lực, quăng bát xuyên qua bốn hướng vách tường rồi bay 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 433 


CĂN NHÀ NĂM LỖÕ HỎNG 


đi mất. Đề Thích cũng khoái trò chơi đó nên ông cũng trổ 
nóc nhà, bay vút lên tận thiên giới. 

Vợ chồng gia chủ tận mắt chứng kiến phép lạ của bốn vị 
sa-di và trời Đề Thích, sung sướng quá, há hốc miệng không 
ngậm lại được, phỉ lạc bốc lên rần rần làm cho họ cảm giác 
một niềm hạnh phúc cực kỳ! 

Ngôi nhà của gia chủ hiện ra năm lỗ trống hoác, mọi 
người nghe chuyện tới tận nơi để xem, họ gọi là 
Pañcachiddageha'”. Nghe răng, lâu sau, vợ chồng gia chủ bỏ 
tiền ra xây dựng một căn nhà khác để ở, còn ngôi nhà 5 lỗ 
hồng kia là một kỷ niệm phước báu, họ giữ lại để làm kỷ 
niệm. Sau này, mỗi lần ngắm nhìn 5 lỗ hồng thì họ phát sanh 
niềm hoan hỷ: và quả thật là hy hữu, phước báu một lần đó 
như đi theo suốt cuộc đời của họ vậy. 

Trở về lại Kỳ Viên, chuyện trô thần thông ấy, bốn vị sa- 
di giấu kín mít. Chỉ có đức Phật biết, nhị vị đại đệ tử biết, 
các vị thánh lậu tận có thăng trí biết. Nhưng rồi, chuyện năm 
lỗ hồng lại tràn vào chùa Kỳ Viên nên chư phàm tăng lại 
không ngớt luận bàn. Nhiều vị tò mò tìm gặp, hỏi rằng, bị bỏ 
đói như vậy mà có đói bụng chăng? Các vị tình thật trả lời: 
“Bình thường thôi! Cái bụng đói nhưng tâm có nhãn, có từ, 
có xả thì cái tâm ây làm sao lại đói được!” 

Ngạc nhiên, sau buổi pháp thoại buổi chiều, các vị phàm 
tăng tố cáo bốn vị sa-di lên đức Phật và nói rằng, họ khoe 
pháp bậc cao nhân. Họ đã dám trồ thần thông lại còn chứng 
tỏ mình là bậc thánh lậu tận nữa. 

Đức Phật chợt mở nụ hàm tiêu, nói rằng: 

- Dâu mới bảy tuổi nhưng các “con trai” của Như Lai 
xứng đáng được gọi là những bậc trưởng lão thanh tịnh! Khi 
cái tâm đã được huấn luyện, khi cái tuệ đã được thấy rõ - thì 


t? Phỏng theo “ Đức Phật và 45 năm...” , trang 97, tập 5 của tỳ-khưu Chánh 
Minh - NXB Tôn Giáo - 2011. 
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ngay cả giữa những chuyện hận thù, hung bạo, dính mắc, 
buộc ràng... các vị ây cũng dễ dàng bước qua, dễ dàng sông 
với với tâm từ, dễ dàng sông ôn nhu, ôn hòa, dễ dàng sông 
vô nhiễm, giải thoát như hư không, huống hồ chỉ nhẫn xả 
nhịn đói một bữa ăn! 

Rồi đức Tôn Sư đọc lên câu kệ ngôn: 

“- Thân thiện giữa đám nghịch thù 

Giữa người hung dữ, ôn nhu, an hòa 

Vô nhiễm giữa cõi trần sa 

Những vị như vậy gọi là bla-môn!”® 


@) Pháp cú 406: “Aviruddham viruddhesu. Attadandesu nibbutim. Sadãnesu 
anadanam. Tamaham brumi brahmanan” - Bà-la-môn với nghĩa chơn chính 
là sống đời phạm hạnh” Trích Kinh Lời Vàng, NXB Phương Đông năm 2008 
- cùng tác giả. 
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Chuyện Thánh Nữ Visäkhã 


Vịsakhã°” là một nữ đại thí chủ được đức Phật tán thán, 
là một trong vài đệ tử tục gia hàng đầu đã tích cực hộ độ cho 
tăng chúng. Mẹ cô là Sumana DevIi, thân phụ cô tên là 
Dhanañjaya - con trai của triệu phú Mendaka. Cô mở mắt 
chào đời trong thành phô Bhaddiya của nước Anga'?. Khi cô 
bé lên bảy tuổi, đức Phật và nhiều đệ tử vào hạ thứ tư, đã 
viêng thăm xứ sở nây; triệu phú Mendaka, là ông nội của 
Visakhã đã cho cô cùng năm trăm tiểu thư bạn hữu, năm 
trăm thị nữ và năm trăm cỗ xe để cô có thê viếng thăm đức 
Đạo Sư. Khi gân đến nơi cô đã cho xe dừng lại và đi bộ đến 
đức Phật. Thái độ cung kính và tư cách nho nhã của cô đã 
làm cho đức Thế Tôn đẹp ý, biết rằng tuy còn nhỏ tuổi 
nhưng cô bé có một đời sống tỉnh thần tiễn hóa bậc cao nên 
ngài đã thuyết cho cô nghe một thời pháp hợp với căn cơ, 
trình độ. Bài pháp chấm dứt, cô bé Visakhãa chứng quả thánh 
Nhập Lưu. Sau đó, ông đại triệu phú Mendaka thường thỉnh 
mời đức Phật và tăng chúng hằng ngày đến nhà của ông ta 
đề thọ thực. 


°) Visãkhã -Trang 900 - 904 trong quyên II - Distionary of Palï proper Names. 
? Nước Anga là chư hầu của Mãgadha. 
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Mendaka, một đại triệu phú quý hiển, đời này giàu sang 
tột bực là nhờ trong một kiếp quá khứ, gặp nạn đói, ông đã 
lây phần thực phẩm cuối cùng, không để dành cho mình mà 
cúng dường đến một vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha). Do 
quả báo phước lành cao thượng này, ông được tái sinh vào 
một gia đình cự phú, có tên là Mendaka, được thừa kế tài 
sản nhiều đời của tô tiên. Hiện tại, ông ta được hưởng thụ 
lắm phước báu phi thường. Một trong những phước báu phi 
thường ấy là gia sản, tiền bạc của ông rất dồi dào, tiêu phí 
bao nhiêu cũng không khô cạn. Hễ ông bắt tay làm ăn bất cứ 
ngảnh nghề gì thì lợi tức bao giờ cũng chảy tràn vào như 
nước. 

Nhiều năm về trước, trong chuyên làm ăn buôn bán ghé 
Sãvatthi, triệu phú Mendaka đến nghe đức Phật thuyết pháp 
tại Kỳ Viên tịnh xá, một niềm hoan hỷ vô biên đã đến với 
ông: kế từ đó, ông mới thấy cuộc sông có thêm ý nghĩa cao 
quý và tinh thần của mình có nơi nương tựa vững chắc. 

Con trai trưởng của đại triệu phú Mendaka, một công tử 
trí tài và hiền đức đúng như kỳ vọng của ông, vừa có đầu óc 
kinh doanh thiên tài vừa có trái tim nhân hậu như cái tên là 
chứng minh thư chào đời của chàng vậy: Dhanañlaya, có 
nghĩa là kẻ làm tăng vượng của cải, vĩnh quang của cải, 
đồng thời còn có tâm từ ái, thường chia sớt cơm áo, thuốc 
men đến cho những kẻ cô quả, đói nghèo tương tự trưởng 
giả Cấp Cô Độc hữu danh vậy! 

Phu nhân công tử Dhanañjaya là bà Sumana Devi, một 
giai nhân tuyệt sắc, mang cái đẹp vẹn toản về dung nhan, tư 
cách cũng như đức hạnh. Nếu người đời thường mơ ước 
năm điều: Làm vua chúa, giảu sang, vợ đẹp, con ngoan, cả 
gia đình đều khoẻ mạnh thì công tử Dhanañjaya đã có đến 
bốn điều hạnh phúc rỗi vậy. 

Cũng giống như thân phụ, thanh niên Dhanañjaya nhân 
nghe một bài pháp, cũng do đức Phật thuyết, ông đã đắc quả 
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Tu-đà-hoản nên đã có đời sống của một cư sĩ mẫu mực làm 
sương sáng cho nhiều người. Bà Sumanãä Devi, phu nhân 
của DhanañJaya, sinh hạ một ái nữ tuyệt vời, được đặt tên là 
Visakhã, có nghĩa là “Nét đẹp của ánh trăng tháng Năm”!?) 
Cô tiểu thư này, về phương diện tinh thần, lại được thấm 
nhuần giáo pháp sớm hơn thân phụ và nội tô nữa, vì cô bé đã 
đắc pháp nhãn khi mới vừa bảy tuôi như nói ở trên. 

Duyên sự tiếp theo. 

Trong một lần viếng thăm em gái, là hoàng hậu của đức 
vua Bimbisära, đức vua Pãsenadi nhận thây nước Mãgadha 
và các chư hầu kế cạnh có đến năm vị triệu phú mà nước 
ông không bằng được như thế: Đây là quý ông Jotika, Jãtila, 
Punnakaka, Kakavalliya và Mendaka. Trong đó, triệu phú 
Mendaka là giàu nhất. Đức vua Päsenadi nhận thấy rõ răng, 
nơi nào có một vị triệu phú ở, thì nơi đó các nên công nghệ, 
thương mãi, nông nghiệp kế cả những ngành nghề thủ công 
đều được phát triển. Nói cách khác, những ông triệu phú ở 
thành phó, thị trấn nào thì ở đó sẽ phú túc, thạnh mậu. Đức 
vua Pãsenadi ngỏ ý xin đức vua Bimbisara “sớt bớt cho” 
một vị triệu phú về ở Kosala để nôi kết tình bang giao hòa 
hiểu giữa hai quốc độ. Ban đầu đức vua Bimbisãra từ chối, 
nhưng sau nể tình “ông anh rể”, vua đồng ý nhưng bảo là 
còn tùy thuộc sự tình nguyện của họ chớ không thể bắt buộc 
được. Khi đức vua Bimbisãra hỏi ý kiến năm vị triệu phú 
hữu danh trong nước của mình cùng các nước chư hâầu thì 
gia đình triệu phú Mendaka cùng con trai DhanañJaya, bây 
giờ cũng đã được đức vua phong là triệu phú hay trưởng giả 
(Setth) tình nguyện ra đi. Cuộc “thiên di” vĩ đại cả gia sản 
đồ sộ với hằng ngàn. cỗ xe của cải, tư trang, tư dụng, hăng 
trăm ngàn gia súc gồm ngựa, bò, dê, cừu cùng hăng ngản 


t2 Không nhớ rõ nghĩa này tìm thấy ở đâu. 
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con cháu, gia nhân, thị nữ, người làm công, nô bộc... phải 
nói là đã rũng động nhiều tiêu quốc. 

Đến một vùng đất xóm làng thưa thớt, tuy có sông, có 
núi, có bình nguyên mênh mông nhưng có lẽ không ai bỏ 
tiền bạc và công sức khẩn hoang nên nó như là một công 
chúa diễm lệ đang ngủ quên giữa rừng già. Đây là vùng đất 
cách kinh đô Sãvatthi chừng bảy do-tuân, đại gia đình ông 
triệu phú chọn nơi đây để trú cư, lập nghiệp. Do họ đến đây 
vào lúc trời gần tối nên nó có tên là Sãketa. Thế rồi, chỉ vài 
năm sau, với nhân lực hùng hậu, với tài sản, gia sản không 
lỗ, đầu óc của hai cha con ông triệu phú đã biến nơi đây trở 
thành một thị trấn sâm uất được vây quanh bởi hằng chục 
cánh đồng hoa màu tươi tốt, hằng trăm ngôi làng cư dân 
đông vui. Từ đây mọi công việc trong ngoài, lão triệu phú 
Mendaka đều giao lại hết cho con trai là Dhanañjaya gánh 
vác. 

Vào hạ thứ bảy, sau ba tháng độ Phật mẫu ở cung trời 
Đao Lợi, đức Phật ghé chân xuống quả đất là ở tại thị trấn 
Saketa này; nhưng bây giờ, thêm bảy năm nữa, nó đã trở 
thành một thành phố phát triển năng động. Đức vua 
Pãsenadi đã xuống sắc chỉ phong cho triệu phú Dhanañjaya 
làm trưởng trấn thành?), 

Vào hạ thứ mười ba khi đức Phật an cư tại hòn núi đá 
trăng Cãlika thì cô bé Visakhã đã là một tiểu thư mười sáu 
tuổi. Kinh điển và chú giải nói răng, cô Visäkhã có sức 
mạnh thê chất như một nam nhi lực sĩ” cùng vẻ đẹp mỹ 
miễu, duyên dáng thế gian không aI sánh được. Cô hội đủ 
năm vẻ đẹp của mỹ nhân: Là tóc, da, thịt, xương vóc và tuôi 


Tương đương tỉnh trưởng kiêm thị trưởng. 

Tuy xương vóc mảnh mai nhưng sức mạnh của cô bằng năm con voi. Có 
lần, đức vua Pãsenadi đã tò mò, thử tài, chỉ với cánh tay, cô đã bắt con voi 
phải năm bẹp xuống (Tích truyên Pháp cú 51). 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 439 


CHUYỆN THÁNH NỮ VISAKHAÄ 


trẻ. Tóc nàng đen mướt như nhung, trông tựa đuôi công, khi 
xóa xuống thì dài tận gót chân rôi uốn lượn lên, được gọi là 
tóc mỹ lệ (Kesakalyana). Da cô tuy không phấn sáp vẫn 
thắm DU) mịn màng và tươi tắn như cánh sen mảu trắng 
hồng", được gọi da mỹ lệ (Chavikaka|yäna). Môi nàng đỏ 
hồng một cách tự nhiên như trái “bimba”, lại còn tươi 
nhuận, mềm mại và gợi cảm, được gọi là thịt mỹ lệ 
(Mamsakalyäna). Răng trăng như ngà, khít khao, đều đặn và 
sáng ngời như chuỗi kim cương khéo kết, khi cười thì long 
lanh như xà cử, đó là xương mỹ lệ (Atthikalyana). Và thứ 
năm, vẻ đẹp tươi trẻ, vóc dáng mảnh mai, thanh xuân ấy còn 
giữ nguyên vẹn cho đến tuổi giải 

Tại kinh đô Sãvatthi lúc bấy giờ, có một vị triệu phú tên 
là Migaära, ông ta có một quý tử tên là Punnakavaddhana đã 
đến tuổi lập gia đình. Những ông mai, bà mỗi giới thiệu nơi 
này nơi kia những tiểu thư xinh đẹp, môn đăng hộ đối nhưng 
cậu thanh niên này đều không vừa lòng. Nói mãi, cậu quý tử 
mở lời làm khó dễ: 

- Chỉ khi nào cha mẹ tìm ra được một cô gái hội đủ năm 
vẻ đẹp của mỹ nhân con mới đồng ý. 

- Năm vẻ đẹp ấy là gì? 

- Thưa, đây là tóc, da, thịt, xương vóc và tuôi trẻ! Các 
thầy bà-la-môn bảo như thế! 

Tìm hỏi một thầy bà-la-môn uyên bác về tướng pháp, 
ông ta xác định sự thực là có năm vẻ đẹp như vậy và có thể 
tìm thấy trên thế gian, nên ông triệu phú Migãra thuê mướn 
tám thầy bà-la-môn tải giỏi nhân tướng học đi khắp nơi kiếm 
tìm mỹ nhân đạt yêu cầu cho tiểu chủ. 

Chuyện kê rằng, hôm kia nhân một ngày lễ hội, tiểu thư 
Visakha cùng với những thị nữ đi dạo chơi, sau đó đến tắm 
ở hồ nước công cộng xinh đẹp tại một công viên do phụ thân 


® Nếu có màu thì như hoa sen xanh, nếu trăng thì như hoa Kannikä. 
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của cô kiến tạo. Đột ngột, một đám mưa to đồ xuống. Tất cả 
mọi người, ai ai cũng hối hả chạy tìm một nơi nào đó để trú 
mưa, những thị nữ của cô cũng vậy. Riêng tiêu thư Visakhã 
thì không hấp tấp, không vội vã mà cứ chậm rãi, khoan thai 
từng bước một đi vào một chái lương đình. Hình ảnh ấy đập 
ngay vào mắt mấy người trong đoàn bảà-la-môn sứ giả đang 
đi tìm “ý trung nhân” cho con trai ông triệu phú. Họ kín đảo, 
lặng lễ quan sát cô gái vừa tạo cho họ một ân tượng tốt. Phải 
nói là cô ta quá xinh xắn, không những đẹp từ sắc diện đến 
dáng vẻ đoan trang, nho nhã mà còn cái gì đó nơi nết hạnh, 
nơi tư cách cao quý nữa mà họ chưa nắm bắt hết. Quan sát 
kỹ thì họ thấy cô tiêu thư này có được bốn vẻ đẹp của mỹ 
nhân nhưng họ chưa thấy răng cô ra sao. Phải nghe cô ta 
cười hoặc nói mới biết được. 

Và đoạn đôi thoại thú vị sau đây xảy ra. 

Một vị lịch sự hỏi: 

- Thưa tiêu thư! Sao tiểu thư không nhanh chân chạy đi 
trú mưa như mọi người mà lại bước đi chậm rãi, khoan thai 
như thế? Không ngại mưa ướt xiêm áo hay sao? 

Cô Visakhãa mỉm cười, dịu dàng nói: 

- Thưa ông! Xiêm áo “ướt” thì ta có thể thay đối cái 
khác được, nhưng khi tư cách, nết na và phẩm hạnh của 
người nữ đã “ướt” rồi thì biết lấy “cái khác nào, ở đâu” để 
thay đôi? 

VỊ sứ giả ngơ ngác, chưa hiểu. 

Cô lại phải giải thích một cách rộng rãi hơn: 

- Thưa ông! Nếu muốn, tôi có thê chạy nhanh hơn cả lực 
sĩ điền kinh nhưng tôi đã không làm vậy! Tại sao? Ví như có 
một vị vua đang mặc sắc phục triều đình, đội vương miện 
quyền quý, bỗng nhiên, quân bảo, xăn áo hối hả chạy vào 
cung điện thì đâu còn ra thể thống gì nữa! Một thớt ngự 
tượng đĩnh đạc, bệ vệ, mình mang đây trang sức châu báu, 
thường thì uy nghi, chững chạc từng bước một, nay bỗng 
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dưng đâm đầu hớt hãi bỏ chạy tạo nên một cảnh tượng gì đó 
giống như giặc đuôi sau lưng! Một vị tỳ-khưu với từng bước 
chân chậm rãi, ôn định, thánh thơi trông rất thanh thoát, khả 
kính cũng bị thế gian chê cười khi ông ta xốc xếch y bát 
chạy nhanh trên đường! Cuối cùng, một người nữ nếu xăng 
xái bước vội, đi nhanh như đàn ông thì còn đầu nữa cái dáng 
vẻ yêu điệu, khoan thai của một tiêu thư khuê các? Đây là 
bốn nhân và vật trên thế gian này, bất cứ trường hợp nào 
cũng không được hối hả đi nhanh, bước nhanh hay chạy 
nhanh, thưa ông!® 

Khi cô Visakhã trả lời, do giọng nói thanh tao, dịu dàng; 
do lý luận, ví dụ sắc bén, cụ thể đã cuốn hút mọi nØười xung 
quanh đến nghe cô “diễn thuyết”. Các vị trong đoàn bà-la- 
môn sứ giả vốn là những bậc đa văn, học thức, nhưng họ 
cũng chỉ biết lặng người, không ai dám có ý kiến gì nữa. 
Mọi kiến thức, hiểu biết của họ đã hoàn toàn bị “hạ phong” 
trước cô gái chỉ bằng tuổi cháu con. 

Khi từ giã, họ chỉ biết tâm phục, khẩu phục, nghiêng 
đầu: 

- Cảm ơn tiêu thư đã cho chúng tôi được mở rộng kiến 
văn! 

- Thưa, không dám ạ! 

Qua cuộc nói chuyện, mây vị bà-lamôn đã thây rõ 
“tướng răng” của cô rồi, đều đặn, trắng vả sáng ngời như 
ngọc. Vậy là cô ta có đủ năm vẻ đẹp của mỹ nhân. Mấẫy 
ngảy hôm sau, âm thầm theo dõi, điều tra, đoàn bà-la-môn 
sứ giả lại cảng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng, cô bé kia là 
ái nữ của triệu phú Dhanañjaya' là trưởng trấn thành của 


0) Có tham khảo thêm “ Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada - Phạm Kim 
Khánh dịch. 
Ông Menadaka đã già, đã giao toàn bộ sự nghiệp cho con trai. 
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thành phố Sãketa, rất được mọi người tôn kính và ngưỡng 
mộ. 

Về kể lại toàn bộ câu chuyện mắt thấy, tai nghe cùng với 
kiến thức uyên bác của cô tiểu thư cho ông triệu phú Migãra 
và trưởng công tử Punnakavaddhana nghe; vị trưởng đoàn 
sứ giả kết luận: 

- Tiểu thư kia là mỹ nhân của những mỹ nhân, vẹn toàn 
vỀ sắc đẹp, kiến thức và nết hạnh, có lẽ hiểm có người thứ 
hai nào để so sánh. Tuy nhiên, nếu dạm hỏi thì phải thật tế 
nhị, trân trọng, vì cô ta chính là ái nữ của ông trưởng trấn 
thành Sãketa, một vị triệu phú đệ nhất không ai sánh bằng, 
ngoại trừ trưởng giả Cấp Cô Độc mà thôi. 

Triệu phú Migara nhíu mày, dè dặt hỏi: 

- Ông nghi ngại họ sẽ chê chúng ta “nghèo” hơn họ, 
không “môn đăng hộ đối” chăng? 

- Tôi không dám nói vậy! Vị sứ giả thưa tiếp - Ý tôi là 
nên có một cái lễ hậu hĩ và phải đích thân ông chủ lớn đến 
Sãketa một chuyên đề lựa lời kết mỗi sơ giao! 

- Ta với ông Dhanañjaya vốn là chỗ quen biết trong một 
vài cuộc làm ăn trước đây! 

- Vậy là tốt! Vậy là hay! Vậy là quý quá rồi! Và công tử 
Punnakavaddhana cũng nên ởi theo, vì tướng mạo của công 
tử rõ là một mỹ nam tử rất xứng đôi! 

Sau khi sắp đặt đâu ra đấy, ông triệu phú và con trai lên 
mười cỗ xe quý phái, có hai mươi con bạch mã cao sang, với 
một trăm người hầu nam nữ cùng với lễ phẩm hậu hĩ, lên 
đường đến Sãkcta, phé dinh cơ, biệt phủ của ngài trần 
trưởng. Kết quả, cuộc lễ dạm hỏi thế là thành công; vì nghĩ 
đi nghĩ lại, gia đình triệu phú Migara và trưởng công tử 
Punnakavaddhana trông cũng xứng đáng cho con mình 
nương tựa nên đại triệu phú Dhanañjaya đồng ý. 

Thời gian sau, khi ngày cưới đã được ấn định, chính 
đích thân đức vua Päsenadi trong lòng cũng háo hức. Ông 
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thầm nghĩ: Chính do ta đã mở miệng xin đức vua Bimbisära 
một ông triệu phú để làm giàu thêm cho đất nước! Xem nào? 
Tính đến thời điểm này thì mới chỉ chín năm! Ôi! chỉ mới 
chín năm mà cha con ông Dhanañjaya đã biến cái ngôi làng 
nghèo nàn ây trở thành một thị trần, rồi một thành phố thật 
sao? Và nó như thế nào mà bấy lâu ta chỉ nghe mọi người 
tâu sớ hết lời tán thán, ca tụng? Hay là dịp này, ta hãy đi 
“kinh lý” một chuyến cho mãn nhãn? 

Khi nghe tin đức vua Pãsenadi muốn tham dự lễ cưới, 
triệu phú Migãra rất sung sướng, vì như vậy là danh giá của 
gia đình ông càng được nâng cao, lại càng xứng đáng với g1a 
đình nhà gái! 

Đên ngày, khỏi kể lại lực lượng đi rước dâu hùng hậu và 
rầm rộ như thế nào, khi hằng chục cỗ xe sang trọng, người 
và lễ phẩm của gia đình triệu phú Migara cùng với hăng 
chục cỗ xe vương giả của đức vua, thị thần, tủy tùng và quan 
quân tiền hô hậu ủng! 

Đề chứng tỏ tư cách, địa vị và phẩm giá của một đại gia, 
triệu phú Dhanañjaya đã đánh tiếng trước là không nhận 
thêm lễ phâm của nhà trai; và mọi sự cung đón, nghĩnh tiếp, 
chi phí tiệc tùng dầu đông đến hằng ngàn người, nhà gái 
cũng sắp xếp, lo liệu được. 

Thế rôi, triệu phú Dhanañjaya không những chu cấp 
tươm tất chỗ ngủ nghỉ, những buổi yến tiệc, ăn uống, mà 

còn phục vụ văn nghệ giải trí cho phái đoàn nhà trai một 
cách hiếu khách và đây hảo phóng. Ông triệu phú chủ nhà 
còn thuyết phục đức vua và phái đoàn triều đình ở lại luôn 
trong thời gian trời đang còn mưa gió, đường sá về kinh đô 
còn có vẻ bất tiện. Đức vua đồng ý và rồi đã rất hài lòng về 
sự chăm sóc tận tình, tỉ mỉ, cân trọng và chu đáo của chủ 
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nhà! Mà thật ra, tất cả là do nhờ tâm trí và cả bàn tay khéo 
léo của tiểu thư Visakhã mới được vậy! 

Về việc trang hoảng, làm đẹp thành phố, chuẩn bị áo 
cưới, phục sức, trang điểm cho cô dâu cũng là chuyện hy 
hữu, “kinh khiếp”! Trước ngày đón hai phái đoàn ghé 
Sãketa, triệu phú Dhanañjaya đã cho đập bỏ hằng trăm ngôi 
nhà cũ nát trong thành phố rồi cung cấp cho họ vật liệu, 
nhân công và tiền bạc để xây dựng nhà mới. “Ông còn cho 
trang trí lại các con đường, công ngõ, yêu cầu trồng thêm 
cây xanh và cây hoa! Trong mây tháng lễ cưới của con gái, 
ông trích quỹ để nhân dân thành phố cũng được tiệc tùng, ca 
nhạc, diễn kịch, đóng trò, biểu diễn thể thao và nhiều cuộc 
giải trí vui chơi khác! 

Chuyện kế đầy ấn tượng. Năm trăm thầy thợ vàng, bạc 
khéo tay đã được mời đến, bao nhiêu kim cương, ngọc quý 
đều được lây ra cho họ chọn lựa, để họ trô hết tài nghệ chế 
tạ những đồ trang sức, trang điểm quý giá 
(Mahalatapasadhana), tinh vi, có giá trị nghệ thuật cho cô 
dâu, suốt bốn tháng trường mới xong!” Việc may áo cưới 
cũng nhiêu khê, phức tạp y như thế mới hy vọng tương thích 
với tác phẩm nghệ thuật trang sức của những người thợ kim 
hoàn. Họ còn phải may sắm thêm một trăm bộ xiêm áo cùng 
đồ trang sức cho một trăm cô phù dâu nữa. Rồi còn thợ giỏi 
chế nước hoa, dâu thơm, mỹ phẩm các loại cho tất thảy nữ 
nhân dự lễ hai họ. 


) Theo chú giải Dhammapada, diễn tả là tiêu thư Visäkhã đã đích thân coi 
sóc tất cả mọi thứ. 

Chú giải có ghi rằng: Món trang sức đặc biệt này, người ta sử dụng hết 4 
gáo kim cương, mười một gáo trân châu, hai mươi hai gáo san hô, ba mươi ba 
gáo ngọc quý. Dùng chỉ bằng bạc để kết. Nút, khuy đều bằng vàng và bạc. 
Mũ đội đầu có hình dáng một con không tước. Hai cánh, mỗi cánh có 500 
chiếc lông bằng vàng. Mỏ bằng san hô. Mắt bằng ngọc mani. Chân bằng bạc. 
Đuôi có 500 hình mặt trời được dát bởi các loại châu ngọc khác nhau (Chỉ để 
tham khảo thêm). 
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Chuyện ăn, chuyện uống phục vụ cho đức vua, các quan 
đại thần, triệu phú, công nương... đâu phải là dễ dàng gì. 
Hằng chục trưởng bếp giỏi được thuê mời từ các tiểu quốc, 
phải tải giỏi, kinh nghiệm, cao tay nghề mới chế biến được 
những món ăn hợp với khẩu vị cung đình, hoàng gia, quý 
tộc, đại phú gia, tiêu phú gial Về chuyện củi đun để lo việc 
nấu ăn cho hăng. ngàn người mỗi ngày cũng không phải đơn 
giản. Vài tuần đâu là sử dụng gỗ thơm, củi thơm. Sau đó là 
hăng chục kho củi đã hết nhẫn trong chỉ hơn một tháng. Cô 
Visakhã tự chỉ huy, bảo phải đi lây gỗ ván bất cứ nơi nào có 
gỗ ván để làm củi đốt! Thế là họ phải đi lấy gỗ ván trong 
khắp thành phố. Và lạ lùng là ai cũng hoan hỷ tháo dỡi 
Được hơn tháng nữa thì lại cạn kiệt gỗ ván, cô Visãkhã lại 
xuống lệnh cho mở tất cả những kho vải thô, nhúng dầu thay 
cho củi đun! Còn một vài ngày cuối cùng, khi những kho vải 
thô đã hết, họ phải sử dụng bất cứ vải gì miễn là đốt được, 
nấu ăn được. Thế là ròng rã bốn tháng trường, đại gia đình 
triệu phú, trưởng trấn thành Sãketa hảo sảng đãi khách, một 
lần cho con gái về nhà chồng mà sau đó nỗi tiếng khắp châu 
Diêm-phù-đè!? 

Thế mà đã hết đâu. Riêng hồi môn cho con gái thì sao? 
Ông triệu phú DhanañJaya đã cho tiểu thư cưng yêu của hồi 
môn bao gôm năm trăm cỗ xe tiền vàng, tiền đồng; năm 
trăm cỗ xe chất đây chén, đĩa, bát, mâm, thau đều băng 
vàng, bạc hoặc đồng, lại còn chum, vại, lọ băng sành, sứ 
nữa; nhiễu thứ tơ, lụa, gẫm, nhung quý giá khác nhau, vải 
vóc các loại khác nhau; lại còn đường, mật, sanh tô, gạo 
thơm, nếp thơm, bắp, đậu, ca r1...cùng với cày bừa, cuốc, 


? Trong thời đức Phật Kassapa, cô đã cúng dường y và bát đến hai mươi 
ngàn vị ty-khưu cùng với kim chỉ và các vật liệu may mặc khác; vậy phước 
báu và những sự kiện hy hữu này như là một kết quả mà cô được nhận lãnh, 
thọ hưởng trong kiếp sống này (Chú giải Dhammapada.i.395). 


446 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHUYỆỆN THÁNH NỮ VISAKHÄ 


xẻng và những dụng. cụ linh tinh thuộc nông nghiệp. Tháp 
tùng còn năm trăm cỗ xe khác, mỗi cỗ xe có ba nữ tỳ trang 
sức lộng lẫy cùng với tất cả mọi tư trang, tư dụng, vật dụng 
không thiếu thứ gì. Gia súc được ông cho nguyên một trang 
trại lớn chứa trong một cái chuông với ba phần tư dặm chiều 
dài và tám cây sào chiều rộng đứng kẻ nhau! Chuyện chưa 
hết, khi tất cả gia súc được lùa đi, thì khoảng chừng sáu 
mươi ngàn bò đực và sáu mươi ngàn bò cái ở các chuồng 
trại kế cận cũng phá rào nhảy theo đoàn gia súc của cô””. 

Trước lúc Visakha về nhà chồng, người cha sáng suốt 
còn khuyên dạy con gái “mười điều gia huấn” mả ông 
Mrraga đã chỏng tai nghe lõm từ phòng bên cạnh. Những lời 
đó là: 

- Không đem lửa từ trong nhà ra ngoài ngõ; 

- Không đem lửa từ bên ngoài vào trong nhà; 

- Chỉ cho đến những ai có khả năng hoàn trả; 

- Không cho đến những người không khả năng hoàn trả; 

- Cho đến những người có thể hoàn trả hoặc những 
người không thể hoàn trả; 

- Ngôi một cách an vui; 

- Ăn một cách an vui; 

- Ngủ một cách an vui; 

- Hằng chăm nom ngọn lửa, coi chừng lửa; 

- Và cuối cùng, tôn trọng và kính lễ những vị trời trong 
nhà). 


0 Số là trong một kiếp, vào thời Phật Kassapa, cô là cô công chúa thứ bảy tên 
là SanghadäsI, con của đức vua Kikĩ, cô đã cúng dường năm sản phẩm của bò 
cái đến hai mươi ngàn vị sư, thỉnh quý ngài thọ dụng. Khi đã dâng cúng sung 
mãn rồi, cô còn “kỳ kèo, năn nỶŸ” dâng cúng thêm vài món khai vị nữa - nên 
chuyện sáu chục ngàn bò đực và sáu chục ngàn bò cái phá chuồng chạy theo - 
là do cái phước “dư thừa” trên vậy (Chú giải Dhammapada. 1.397). 

Những lời kỳ diệu này về sau được bà Visãkhäã giải thích rõ ràng cho cha 
chồng của cô ( chú giải Dhammapada. ¡. 403f). 10 điều trên có tham khảo 
thêm Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada - Phạm Kim Khánh dịch. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh A41 


CHUYỆN THÁNH NỮ VISAKHAÄ 


Vào ngày hôm sau, vì thương con gái, sợ con gái cô thế 
nơi nhà người, ông Dhanañjaya đã cần thận cho tám người 
thân nhân gia chủ lão thành, uy tín đi theo cô như là những 
người bảo trợ, đồng thời, tham mưu, cố vấn cho cô trong 
những lúc khó khăn, cũng để xử lý, đôi phó với những ai 
bên nhà chồng chống đối cô, “ăn hiếp” cô hoặc buộc tội cô 
một cách vô cớ! 

Ngày cô rời khỏi nhà, nhân dân cả hằng chục ngôi làng 
khóc lóc đưa tiễn cô. Triệu phú DhanañJaya xúc động quá, 
ông đã đông ý, cho phép bất cứ những người dân nảo của 
mười bốn ngôi làng của ông (do ông xây dựng, bảo trợ), nếu 
như họ muốn đi theo với cô ta. Kết quả là có những ngôi 
làng đã hoàn toàn bị bỏ trồng. Nhưng ông triệu phú Migara, 
chợt hoảng sợ khi nghĩ răng, mình phải nuôi thêm mây ngàn 
người nên ông không nhận, phũ phàng hơn, ông đã đuôi họ 
về hết. 

Đến Sãvatthi, tiêu thư Visakhã đi vào thành với hằng 
ngàn cỗ xe; cô đứng dậy trên một cỗ xe lộng lẫy nhất, do thế 
tất cả mọi người dân đều có thể nhìn thấy cô gái, tuy chưa 
biết mặt mà danh tiếng của cô đã lẫy lừng ở kinh đô, đã làm 
cho họ vô cùng cảm mến, ngưỡng mộ. Đoàn xe phải dừng 
lại do sự chen lắn của hăng ngàn người. Lại càng ngạc nhiên 
làm sao, không biết bao nhiêu là quà cáp do mọi người trao 
tặng nữa. Cô tiểu thư đành phải bước xuống xe nhận lễ 
phẩm với nụ cười khả ái, với đôi lời cảm ơn ân cần, lễ độ. 
Sau đó, cô đã khởi tâm làm một việc lạ lùng, ngoạn mục 
không ai ngờ nỗi, là sai bảo quyên thuộc, gia nhân, nô bộc, 
thị nữ hạ hàng hóa xuống, chỉ chừa lại tư trang, tư dụng, 
châu báu, bạc tiền, tơ lụa, vải vóc cần thiết, còn bao nhiêu 
vật dụng linh tính, sanh tô, đường, mật, ngũ cốc, vải vóc cả 
hăng trăm xe mà cha cho, bảo phân phát hết cho mọi người 
có mặt và cả những gia đình ven đường. Tiếng mọi người ca 
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tụng, tán thán, cười vuI1... hôm đó là hiện tượng hy hữu, độc 
nhất vô nhị ở kinh đô Sãvatthi này! 

Rồi về nhà chồng, một thời gian sau, mọi người từ thân 
bằng quyến thuộc đến gia nhân, người hầu, thị nữ ai ai cũng 
mến yêu và quý trọng cô. Mọi công việc từ trong ra ngoài, 
một tay cô quán xuyến chu đáo tất cả mà không hề tỏ ra sai 
bảo hoặc chỉ tay năm ngón. Tình thương và tâm từ á1 của cô 
như hương thơm dịu dàng tỏa ra bao trùm cả không gian 
sông, người và vật. 

Một đêm kia, tiết trời mưa lạnh, ngoài chuông nuôi gia 
súc có tiếng thú kêu bất thường, thị nữ cho biết là có một 
con ngựa cái sắp đẻ, có lẽ khó khăn nên nó vật vả, đau đớn 
như vậy. Cô Visakhã vùng dậy cùng các gia nô nam và nữ 
đốt đuốc ra tận nơi, sai lấy thêm cỏ phủ chuồng cho ấm, sai 
nấu nướng nóng tắm rửa, lau khô rồi thoa dầu ngăn ngừa 
độc trùng: đồng thời, tự tay cô ve vuốt, nói lời trìu mến, thiết 
thân như xoa dịu cơn đau cho nó. Quả nhiên, con ngựa 
không quăn quại kêu rỗng nữa, và sau đó, mây người hầu 
nam đã giúp nó sinh con một cách an lành! 

Duyên sự khác. 

Ông Migära là đệ tử trung kiên và thuần thành của phái 
Ni- kiền-tử (Nigantha Nataputfa). Ngày nọ, ông thỉnh về nhà 
rất đông tu sĩ lõa thể. Khi các vị ấy đến, ông Migãra bảo với 
cô răng: 

- Hôm nay, ta đã thỉnh mời các bậc A-la-hán đến nhà để 
cúng dường, con hãy ra chào mời và đảnh lễ quý ngài cho 
phải đạo. 

Thoạt nghe danh từ A-la-hán, cô vô cùng hoan hỷ, trang 
điểm qua loa rồi bước ra. Nhìn thấy những tu sĩ lõa lỗ 
nghênh ngang ngồi, đứng có vẻ quá tự do trong và ngoài 
trang viện, nàng vội vã thôi lui. Một phụ nữ thanh nhã, đoan 
trang như cô thật không thể nào chịu đựng được hình ảnh 
kệch cỡm, thô tục ây. 
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Nàng nói với cha chồng: 

- Cha đã không lịch sự, thiếu tế nhị khi bắt con phải ra 
chào hỏi cái đám người hoang dã, rừng rú ấy! 

- Hoang dã? Rừng rú? Ông triệu phú trồ mắt! Chính con 
đã phỉi báng các bậc A-la-hán đấy! 

- Nếu là bậc A-la-hán thật sự thì hoàn toàn khác thế! Họ 
thanh sạch, tinh khiết từ tâm hồn đến thê chất, từ tướng mạo, 
dáng vẻ cho đến sắc phục, thưa cha! 

Thoáng nghe đoạn đối thoại vọng ra, một vị trưởng lão 
râu tóc xôm xoàm, cho gọi triệu phú Migara lại rôi nghiêm 
khắc la rây như sau: 

- Tại sao trong ngôi nhà thuần thiện này lại có mặt một 
cô con gái vốn là đệ tử của ông Cù Đảm nhỉ? 

- Thưa vâng, đệ tử đã sơ suất, đã có lỗi, xin sám hồi với 
sư phụ! 

- Sám hối không chỉ là nói suông, phải đuối “con quỷ 
cái” ấy ra khỏi nhà! 

- Thưa vâng! 

“Vâng” thì vâng vậy nhưng khi đám đạo sĩ lõa thê rời 
khỏi nhà rồi, ông triệu phú tỉnh táo lại, thầm suy nghĩ: “Con 
dâu của ta là con nhà có giáo dục, đã đối xử phải lẽ với 
chồng, với cha chồng, với kẻ ăn, người ở, lại còn quản 
xuyên mọi việc trong ngoài, đâu cũng sạch sẽ, ngăn nấp. 
Từng món ăn phục vụ chồng, cha chồng đều là thượng vị, 
tỉnh tươm như có trái tim ở trong từng món nêm nấu. 
Chuyện xảy ra vừa rồi, con dâu ta hơi quá khích mà chính 
các bậc thầy của ta cũng hơi quá khích! Nếu đuôi đi thì con 
trai ta chắc sẽ phiền lòng, sầu khổ; và ngôi nhà này thật 
không dễ gì kiếm ra một cô dâu thứ hai như thế! Hy vọng là 
từ từ ta sẽ cảm hóa cô ta theo cái đạo của mình!” 

Một ngày nọ, ông Migära đang ăn một bữa cơm sang 
trọng trên cái mâm có chén bát bằng vàng. Lúc đó cô 
Visakhã đang đứng quạt hầu cho ông, nhìn thấy một vị sư 
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khất thực đang đứng phía ngoài sân nhà. Cô bèn đứng né 
qua một bên để ông Migãra có thể trông thấy. Ông Migãra 
tuy đã thấy nhưng vẫn tiếp tục ăn và không hề để ý đến vị 
sư; do thế cô đã nói vọng ra bên ngoài rằng: 

- Bạch ngài! Xin ngài hãy hoan hỷ bước sang nhà khác, 
vì cha chồng của con hôm nay đang ăn một món ăn đã “siu 
nguội ”(Purarakam)! 

Vậy là “quá đáng”! “Quá đáng”! Ông Migãra đùng đùng 
nồi giận, đầy tung mâm chén bát, đứng dậy, quát lớn: 

- Sẽ tống cô ngươi đi thôi! Chuyện ngươi phi báng các 
vị A-la-hán ta còn canh cánh bên lòng, bây gl1ờ ngươi còn 
phỉ báng cả ta nữa, ta không chịu đựng được nữa rôi! 

Cô Visakhã phân trần: 

- Chuyện ấy không phải là phi báng, thưa cha! Cha đã 
hiểu lầm rồi! 

- Không hiểu lầm gì cả! Cái chữ, cái nghĩa sờ sờ ra đó, 
ai mà cũng không hiểu cơ chứ! 

- Con nói “siu nguội” là nói nghĩa ấn bên sau! 

- Thôi! Câm miệng đi! Ta sẽ đuôi! Ta sẽ đuôi! 

Chợt, cô Visakhã cứng cỏi đáp lại: 

- Đâu có dễ gì, thưa chal 

Ông sừng sộ: 

- Tại sao hả? Tại sao ta không thể đuôi được hả? 

- Thưa cha! Khi con đến ngôi nhà này “quang minh 
chính đại”, có sự đưa đón cả hai họ, có sự chứng giám của 
đức vua - vậy thì nếu con ra đi thì cũng phải “quang minh 
chính đại” như thế! 

Ông Migãra cứng lưỡi, đớ người, quả thật chỉ một câu 
nói của cô, ông đã lúng túng, không đáp được! 

Chợt cô cất giọng vừa dịu dàng vừa rắn rỏi: 

- Có thê vẫn đề được gói gọn lại, thưa cha! Khi về đây, 
cha của con đã gởi theo tám vị trưởng lão uy tín để đỡ đầu 
cho con, đã có nói với họ rằng: “Về nhà chồng, nếu con gái 
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tôi có phạm lỗi lầm gì, xin các vị hãy quan sát, dò xét vấn đề 
cho cặn kẽ!” Sao cha không đem vân đề vừa rồi ra giữa hội 
đồng để cùng với họ đáp, vẫn cho công bằng, xem thử con 
có lỗi hay không có lỗi? 

Tám vị trưởng lão được triệu tập. 

Cuộc thẩm án bắt đầu. 

Việc thứ nhất, ông triệu phú thuật lại chuyện bữa ăn, vị 
sư khất thực và cô con dâu đã nói là món ăn “siu nguội” rỗi 
kết luận: 

- Thưa các vị! Nói thế là phạm thượng, là phi báng cha 
chồng, thật không thể dung thứ được. 

Một vị trưởng lão nhíu mày rồi hỏi cô: 

- Có phải sự thật cô đã nói đúng nguyên văn như vậy 
không, Visakha? 

-Thưa, đúng! Con đã nói như thế! Con có nói đến món 
ăn “siu nguội”, nhưng con nói theo “pháp ngữ” mà cha 
chồng của con lại hiểu theo ' thường ngữ”! 

Khi mọi người ai cũng thắc mắc, không hiểu, thì cô đã 
giảng giải cặn kẽ như sau: 

- “Thường ngữ” là nói theo nghĩa thông thường của 
người đời, còn “pháp ngữ” là nói theo nghĩa nội dung của 
giáo pháp! Thưa cha, thưa các vị trưởng lão! Cô nói tiếp - 
Tất cả nhân thân, gia cảnh, tài sản, kế cả thức ăn, vật uống 
mà chúng ta thọ dụng ngày hôm nay là “quả báo” do “nhân” 
đã tạo từ quá khứ. Và “nhân” mà chúng ta tạo tác, làm ra 
ngảy hôm nay, kiếp này thì chúng ta sẽ thọ nhận “quả báo” 
ở tương lai! Vậy, tất thảy những thọ dụng, món ăn ngày hôm 
nay vốn nó “đã cũ, do được nấu nướng, chiên xảo từ kiếp 
trước”! Hôm ấy, cha chỗng của con đang thọ thực, có một vị 
sư đang đứng trì bình trước sân nhả, dù thấy nhưng ông 
không cúng dường, nghĩa là không tạo tác, không “nâu ăn 
món ăn mới” cho kiếp sau; ông giả vờ không thấy, cúI 
xuống và tiếp tục thọ dụng “món ăn cũ, món ăn đã được nấu 
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từ ngày trước, kiếp trước”. Vậy con bảo là cha con đang ăn 
món ăn “siu nguội” là nói theo “pháp ngữ” như thế thì con 
lỗi lầm ở chỗ nảo, phỉ báng ở chỗ nào? Hay là con đã nói 
đúng với sự thật, với như chân như thật nhân quả ba đời? 
Con nói với thiện ý để cha chồng của con biết tạo nhân mới 
trong kiếp này để kiếp sau được quả báo hạnh phúc, an lạc 
hơn! Như vậy, ngược lại, con đã không có tội mà lại là 
người có công mới phải chớ! 

Hội đồng im lặng. Mấy vị trưởng lão tế nhị chỉ đưa mắt 
nhìn ông triệu phú không nói gì cả. 

Hiểu ý ấy, nhưng khá lâu sau ông mới gật đâu: 

- Thôi được rôi! Nếu quả thật với ý như vậy thì ngươi 
không có tội. Ta đã hiểu lầm. 

Rồi ông chợt bắt qua lỗi khác: 

- Vậy có một đêm, cô là nữ nhân có gia giáo, sao lại thắp 
đuốc cùng nam và nữ ra vườn sau có việc gì? Chuyện ấy rất 
ám muội. Hãy giải thích đi! 

- Thưa cha! Vậy ấy cha hãy hỏi lại mấy người gia bộc 
cùng với con ra vườn sau làm øì, là việc ám muội hay là 
chính đáng! 

- Không cân hỏi, cứ khai thật đi! 

- Thưa cha! Số là có một con ngựa cái khó sinh, nó kêu 
rỗng quần quại. Con và mấy người hầu đã ra giúp nó sinh nở 
an lành. 

Ông triệu phú không ngờ chuyện tưởng là bắt lỗi được, 
hóa ra càng rộ lõ cái chính đính và tâm từ ái của cô đối với 
súc vật. 

Ông nín lặng một hồi rồi bắt sang lỗi khác nữa: 

- Vậy trước khi về nhà chông, cha cô có dạy cô mười 
điều cái gì mà như tiếng lóng ấy, trong đó câu nào cũng như 
là ám hiệu, ám ngữ, ám nghĩa - không rõ là với mục đích ám 
muội gì? 

- XIn cha cứ nói? 
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- VÍ dụ như câu:“Lửa trong nhà không đem ra ngoài 
ngõ. Lửa ngoài ngõ không nên mang vào trong nhà” là sao 
hả? Chăng lẽ nảo sông với mọi người mà không đem lửa 
cho hàng xóm láng giềng môi khi tối lửa tắt đèn? 

Thế là cô Visäkhã phải giải thích: 

Câu thứ nhất có nghĩa là, nếu trong gia đình nhà chồng 
có chuyện gì, dù hay, dù đở, dù tốt, dù xâu cũng không nên 
đem ra nói chuyện với người bên ngoài. Nó chính là lửa đây, 
nó sẽ tạo nên miệng tiếng không hay; nêu không gìn giữ, nó 
sẽ đốt cháy danh giá, đốt cháy sự thuận hòa, êm âm trong 
gia đình. Là con gái có nết hạnh phải biết rõ như vậy. 

Câu thứ hai cũng tương tự vậy. Chuyện nơi chợ búa, 
chuyện ngoải đường, chuyện hàng xóm, chuyện xấu, chuyện 
tốt, chuyện hay, chuyện dở của thế gian, chuyện người ta nói 
thế này về cha, về chồng thường do thiên vị vì tham, vì sân, 
vì ganh ghét, vì đồ ky, vì ty hiềm, vì nịnh bợ, vì phù phiếm; 
chúng không bao giờ trung thực, không đáng tin. Vậy thì 
nghe đâu bỏ đó, đừng mang về kể lại trong nhà tạo nên xáo 
trộn, lời qua tiếng lại, không hay, không tốt! Nói tóm lại là 
đừng ngôi lê đôi mách, nghe ngóng ba cái chuyện linh tĩnh, 
lang tang, chăng đâu vào đâu rồi mang về trong nhà kể lại 
với người này, người khác! Là nữ nhân có gia giáo thì phải 
biết đây là lửa, nó sẽ đốt cháy môi trường sống! 

Ông triệu phú Migara lại lặng người, nghĩ thầm trong 
bụng: “Ôi! họ dạy con cái tốt quá nhỉ?” nhưng ngoàải mặt thì 
giấu cảm xúc, hỏi tiếp: 

- Thế còn, cái quái gì là “chỉ cho đến những ai có khả 
năng hoản trả; không cho đến những người không có khả 
năng hoàn trả”? 

Cô Visakha lại phải giải thích cặn kẽ: 

Câu thứ ba, thứ tư là: Tài sản, vật dụng hoặc tiền bạc 
trong nhà phải cần thận gìn giữ. Nếu cho ai, cho hàng xóm 
hoặc người thân quen mượn cái gì, vật gì thì phải biết ngăm 
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xem người ấy, kẻ ấy có khả năng hoàn trả lại không? Hay họ 
sẽ mượn mà không trả? Tiên bạc cũng vậy, nêu cho ai vay 
thì phải xem xét gia đình ấy, người ấy, với nghề nghiệp như 
vậy, kinh doanh làm ăn như vậy thì họ sẽ có sức trả lại lúc 
đến hạn...Còn ngược lại, nếu thấy người ta không có khả 
năng thì không nên cho vay! 

Ông triệu phú gật đầu: 

- Vậy thì hiểu rồi. Nhưng câu thứ năm: Cho đến những 
người có thê hoàn trả hoặc những người không thể hoàn trả? 
Sau chỗ này thì cho hết là sao? 

- Đây là trường hợp cho đến những thân bằng quyến 
thuộc hoặc những người đói nghèo, cơ cực! Ví dụ những bà 
con bên cha, bên chú, bên mẹ, bên dì... của chồng con gặp 
lúc hoàn cảnh khó khăn, nêu họ có mượn cái gì, vay cái gì 
đều nên cho họ vay, họ mượn. Nếu họ có trả lại, hoàn lại 
cũng tốt; nêu họ không có khả năng hoặc họ không trả lại, 
cũng thôi! Đối với những người đói nghẻo, cơ cực cũng 
tương tợ vậy. Nếu họ có vay, mượn mà không hoàn lại, trả 
lại thì nên xem như là mình đã san sẻ, giúp đỡ cho họ vậy! 
Làm như vậy hóa ra là mình thực hiện được một phước sự, 
một việc tốt đẹp, thưa cha! 

Ông triệu phú lại nín lặng, rồi ông hỏi tiếp: 

- Vậy chớ “ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, 
ngủ một cách an vui” là thế nào? Con dâu ở nhà chồng mà 
chỉ tính chuyện an vui cho mình thôi sao? Vậy có hợp đạo lý 
không? 

- Thưa cha! Phải nói là ngược lại. “Ngồi một cách an 
vui” có nghĩa là khi ngồi là phải biết ngôi chỗ nào cho phải 
lẽ, cho hợp lễ. Phải biết tránh chỗ ngôi của cha, của mẹ. Nếu 
cha mẹ có đi ngang qua thì phải đứng dậy, cúi đầu chảo. 
“Ăn một cách an vui” là trước bữa ăn phải xem thức ăn đã 
dọn đầy đủ cho cha cho mẹ và cho chồng hay chưa? Phải 
còn coI xem kẻ ăn người ở trong nhà có được bữa ăn chu 
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đáo không? Và chính mình là người ăn sau cùng, ấy mới gọi 
con dâu thảo! “Ngủ một cách an vui” là trước khi ngủ phải 
quan sát, kiểm soát mọi việc trong nhà, đóng cửa, cài then 
cần thận; xem kẻ ăn người có sai sót việc gì, xem họ có hoàn 
thành công việc được giao trong ngày hay không? Thấy đâu 
đó ôn thỏa rồi mới đi ngủ sau cùng! Đấy là ý nghĩa ba câu 
gia huấn sáu, bảy, tám mà cha con đã dạy và con luôn tâm 
niệm trong lòng và cũng đã làm được như vậy từ trước đến 
nay, xin cha minh chứng cho con điều ấy. 

- Vâng! Ông triệu phú gật đầu - Đúng là cô đã làm được 
như thế và làm rất chu đáo là khác nữa. Thế còn hai câu 
cuối: “Hằng chăm nom ngọn lửa, coi chừng lửa; tôn trọng và 
kính lễ những vị trời trong nhả” là thế nào? 

- Đây là phải xem cha mẹ chồng và chồng như lửa, có 
thể đốt cháy mình. Lửa đây ý nói là phải rất thận trọng, rất 
cần trọng lúc ăn nói, lúc đi đứng, lúc giao tiếp đừng để xảy 
ra bất kỳ một sơ suất, một khiêm khuyết nào. Một chút bất 
cần, vô tâm hay vô ý đụng chạm đến cha mẹ hoặc chồng là 
mình sẽ bị cháy đấy! Vậy hãy chăm nom và coi chừng ngọn 
lửa ấy, thưa cha! Và cuối cùng, là phải xem cha mẹ và 
chồng như những vị trời ở trong nhà, tôn kính và thờ phụng 
các vị trời ấy như thế nào thì tôn kính, thờ phụng cha mẹ và 
chồng cũng y như thế ấy! 

Cô Visakhã giảng giải rành rẽ đâu đó mười điều gia 
huấn xong, ông triệu phú lặng người. Hóa ra cái ý nghĩa nó 
thâm sâu đến vậy, là kinh nghiệm, sáng suốt khôn ngoan 
ngàn đời để lại. Tất thảy đó đều là những lời dạy minh triết, 
đáng làm châm ngôn nạm ngọc thếp vàng cho những nàng 
dâu đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh trước khi về nhà chồng! 

Ông triệu phú Migara cúi đầu, tự nghĩ:“Thế thì mình đã 
hiểu lầm một cách trầm trọng rồi” bèn nói: 

- Nếu sự thật là vậy thì cha xin lỗi con! 
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Biết ông nói câu ấy là lời nói thật tận đáy lòng, nhưng 
cô Visakhã vốn là người biết tự trọng nên cô đáp: 

- Muộn rồi, thưa cha! Sau khi con đã chứng minh rõ 
ràng là con không có lỗi, vậy là đủ rồi! Nhưng việc cha đuôi 
con quả thật đã xâm phạm đến đức hạnh của con. Đấy là 
chưa nói đến áp lực bên sau của mây ông lõa lồ đạo sĩ đã gọi 
con là “con quỷ cái”! Con phải cuốn gói để trở về nhà cha 
mẹ con thôi! 

Và cô vào nhà trong thu xếp tư trang, tư dụng với thái độ 
rất quả quyết. Thế là đến lượt ông triệu phú năn nỉ, chồng cô 
năn nỉ rôi cả đại gia đình năn nỉ, cô vẫn nhất định không 
chuyển ý. Tuy nhiên, khi cô chào mọi người, vừa bước ra 
đến cửa thì công tử tiêu chủ Punnakavaddhana buôn buồn 
đưa mắt nhìn cha! Ông triệu phú Migãra thương con, chạnh 
lòng đành phải mở miệng xin lỗi cô con dâu một lượt nữa. 

Trong lúc tưởng là tạm yên, ai ngờ các vị Ni-kiền-tử tìm 
đến, lại thúc hối ông triệu phú tức khắc đuôi “cô con gái ma 
quỷ, đệ tử của ông Củ Đàm” ra khỏi nhà! Đâu óc triệu phú 
Migãra vô cùng tăm tối, ông bị căng thắng, bối rối không 
biết lựa chọn thê nào: Một bên là những “bậc thầy A-la-hán 
khả kính, những con người đã giải thoát tất cả mọi dục ái, 
mọi hình thức che đậy của thế gian”; một bên là việc quán 
xuyến trong ngoàải, sự thuận hòa, êm ấm của gia đình, chăm 
sóc tốt công việc với kẻ ăn người ở mà chỉ có cô con dâu 
tuyệt vời này mới có khả năng làm được việc đó! Tuy nhiên, 
sau khi suy nghĩ thấu đáo, lòng ông đã nghiêng nặng bên 
phía gia đình, cho gọi cô lại và ông đã mở lời xin lỗi lần thứ 
ba. 

Cô Visäkhã có “thế trí” sắc bén và thâm sâu, vì là một 
cận sự nữ của đức Phật, một Thánh đệ tử, có giận thì cái 
giận ấy cũng không lâu, lòng cô vốn bao dung quảng đại, cốt 
là để dạy cho đại gia đình này một bài học. Thứ nữa, cô còn 
có dụng tâm kín đáo, riêng bậc trí không aI tiên lường được; 
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nên khi ông triệu phú xin lỗi lần thứ ba, cô biết “già néo quá 
thì đứt dây” nên lễ độ nói rằng: 

- Thật con không còn dám phiền trách cha điều gì nữa 
khi cha đã hạ mình xin lỗi con! Nếu con cứng: đâu, ngang 
ngạnh nữa thì tỏ ra cô chấp và bất hiếu! Vậy nếu con băng 
lòng ở lại thì con chỉ xin cha chấp thuận cho một điều. 

- Con cứ nói! 

- Xin cha cho con được tự do sinh hoạt theo truyền 
thống tín ngưỡng của con. 

- Ta đồng ý! 

Cô Visäkhã nói tiếp: 

- Và con có quyền thỉnh mời đức Phật và Tăng chúng về 
tư gia để đặt bát cúng dường! 

Ông cũng gật đầu: 

- Được! Nhưng mà chính con và gia nhân đón tiếp, còn 
ta thì không nghĩnh rước ai hết! 

- Con cũng đồng ý như thế! Và chi phí buổi cúng dường 
này con không đụng đến gia sản của cha mẹ và của chồng 
con! 

- Thôi được rồi! 

Câu chuyện đến ngang đây là sau mùa an cư hạ thứ 
mười bốn của đức Phật ở Kỳ Viên tịnh xá. Ai cũng chưa 
hiểu lý do, là tại sao đức Phật cứ ở nán lại mãi, hết hạ, qua 
thu, sang đông rồi mà đức Phật vẫn chưa rời chân đi nơi 
khác. Hóa ra là ngài đang chờ đợi, chờ đợi sự xuất hiện một 
nữ đại thí chủ khác, sau ông Cấp Cô Độc, và nếu không có 
đủ hai vị đại hộ pháp này thì giáo pháp đâu có được toàn 
mãn?! 

Đức Phật biết chuyện gì xảy ra tại ngôi nhà của cô con 
dâu Visakha, cả nhân, cả quả, cả duyên, cả báo của nó sau 
này nữa, nên khi cô Visakha thỉnh mời, ngài nói với tôn giả 
SãrIputta: 
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- Ông hãy thu xếp công việc ở Kỳ viên tịnh xá, sau đó 
chuẩn bị một hội chúng có cả Ananda, Rahula, rồi chừng 
mây hôm nữa, chúng ta sẽ lên đường, Như Lai đã lâu chưa 
ghé Sakya và Koliya. 

Buổi đặt bát cúng dường đức Phật và năm trăm vị tỳ- 
khưu tại nhà ông triệu phú Migãra diễn ra vô cùng “hoành 
tráng” và trọng thể. Cô Visakhã muốn cho bên nhà chồng 
thây hảo tướng quang sắc tôn nghiêm của đức Phật và chư 
tăng với tóc râu sạch sẽ, y bát trang nghiêm, thanh tịnh đáng 
cho thế gian cung kính, lễ bái, thật khác xa với hình ảnh lõa 
lỗ, kệch cỡm, thô tục của thầy trò Ni-kiền-tử. 

Và rồi, hiệu quả đúng như cô mong đợi. Chư tăng hàng 
lớp đều đặn, chậm rãi bước qua sân thọ nhận vật thực một 
cách từ tốn, lặng lẽ không một tiếng động. Mấy trăm gia 
nhân, thị nữ đã được cô tiêu chủ hướng dẫn chu đáo nên họ 
bước lui, bước tới, đặt bát cúng dường, lễ lạy đều biết giữ 
nên nếp, phong cách. 

Đức Phật mỉm cười hài lòng. 

Thời pháp hôm đó, cốt ý là cho cô Visakhäã và cả gia 
đình ngoại đạo nây, nên đức Phật kê nhiều câu chuyện nói 
về tà, về chánh, về cái gì là thuận hợp thể gian, cái gì là 
không thuận hợp thế gian; người có con mắt nhiều bụi, ít bụi 
và không lắm bụi là như thế nào. Tiếp theo, đức Phật giảng 
thêm pháp thuận thứ, trình bày những khổ cảnh, nhân và quả 
của khổ cảnh; cõi người, cõi trời, nhân và quả của nó. Như 
giữa chỗ tối tăm, hôn ám, đức Phật treo lên đây một ngọn 
đèn, một vằng trăng! Lối đến, lối đi đều sáng rỡ, thường chỉ 
đề dành cho người có trí... 

Lúc đức Phật giảng pháp, vì tò mò hơn là tọc mạch, ông 
triệu phú ngồi sau bức rèm lén nghe trộm xem thử cái ông 
Cù Đàm kia giảng pháp ra làm sao? Ông không biết nhưng 
đức Phật biết! Bài pháp không chỉ hướng đến Visäkhã mà 
còn cả cho ông nữa! Ông còn cảm nhận được làn khí mát 
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mẻ, dễ chịu bao phủ cả thân tâm mình mà không biết tại sao! 
Bài pháp châm dứt thì ông đắc quả Tu-đà-hoàn với sự hân 
hoan, phỉ lạc chưa từng có. 

Đề bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với đức Phật và đối với 
cả cô dâu Visäkha, triệu phú Migära đã làm một lúc mẫy 
công việc kỳ thú và rất ân tượng. Thứ nhất, ông vạch mản 
bước ra, nằm bẹp xuống và ôm hôn chân bụi của đức Đạo 
Sư với dòng nước mắt tuôn trào, sụt sùi, lặng lẽ... Sau đó, 
ông quỳ xuống vái lạy cô con dâu; rồi lắp bắp nói rất cảm 
động răng, cô chính là bà mẹ của ông, đã sinh ra ông, đã tạo 
duyên, mở mắt cho ông thấy được giáo pháp Bất Tử. Từ 
đây, ông xem Visäkhã như bà mẹ thứ hai của mình và đã đối 
xử, kính trọng cô cũng y như thể, nên mọi người thường gọi 

cô là Migaramatä (mẹ của Migara)°). Việc thứ hai là ông đã 
vung rộng tay, bỏ ra kim ngân châu báu và hăng trăm ngàn 
đồng tiền vàng, bảo công tử Punnakavaddhana thuê thợ giỏi 
làm cho cô dâu một chiếc áo quý giá cùng những món đồ 
trang sức khác, được gọi là Ghanamatthaka'?. Và vào một 
ngày đẹp trời, triệu phú Migãra còn tô chức một lễ hội đặc 
biệt, đại công tử Punnakavaddhana với khuôn mặt rạng rỡ, 
hân hoan cầm tay dẫn cô Visäkhäã bước ra sau khi được tắm 


f2_Trong chú giải Dhammapada, ¡.406, có nói là “ Migãra đã kê miệng ngậm 
vú cô Visäkhã và tôn nàng làm mẹ của mình”- không biết hư thực thế nào về 
việc ngậm vú ấy! Nhưng khi cô có con trai đầu lòng, vì ông Migãra kính 
trọng cô như mẹ nên đứa bé được đặt tên là Migara; và cô được gọi là 
Migaramata (mẹ của Migara)! Chú giải Anguttara Nikaya, 1. 313, có xác định 
Migãra là con trai đầu lòng của cô. 

Cũng ghi chú trên, nói rằng, sau này, cô Visakhã đã bán Ghanamatthaka 
để xây Migãramätupäsäda (tham khảo). Lưu ý, ghi chú này không chính xác - 
vì Matälatäpasädhana là chiếc áo cưới cùng kim ngân châu báu trang điểm do 
năm trăm thợ kim hoàn thực hiện trong bốn tháng - mới có trị giá 9 (chín) 
triệu đồng tiền vàng mới xây dựng Matalatäpasadhana được. Ghi chú đâu đó 
cũng có nói răng, ông Migära nhận thấy bộ trang sức, trang phục 
Matalatapasãadhana mang từ nhà chồng về, nặng quá - nên ông muốn sắm bộ 
Ghanamatthaka này cho nó nhẹ hơn, tiện hơn. 
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trong mười sáu bổn nước hoa khác nhau?) ra mắt quan 
khách, chào mọi người trong bộ đồ trang sức, trang điểm 
Ghanamatthaka quý giá ấy, như là tạo vinh dự lớn lao cho 
cô đối với họ hàng, thân tộc, đối với tai mắt băng hữu trong 
kinh đô. 

Chuyện kế cũng có nói là hôm sau, cô Visäkhä triệu 
thỉnh đức Phật và Tăng chúng để đặt bát, cúng dường nữa. 
Lần này thì sau khi nghe pháp, bà mẹ chồng đắc pháp nhãn. 

Và như vậy là do nhờ có trí tuệ, thông minh, khôn khéo, 
có tâm từ, biết nhẫn xả, cô Visäkhã đã dân dần cảm hóa tất 
thảy mọi người trong gia đình tà kiến này, biến họ thành 
những đệ tử thuần thành của giáo hội đức Đạo Sư; và cả đại 
gia đình đều được sống trong an vui, hạnh phúc. 


' Câu chuyện này của Visãkhäã được tóm tắt từ chú giải Dhammapada. ¡. 384 
fí. Nhưng chú giải Anguttara Nikãya, 1. 219 fí. chứa đựng một câu chuyện 
tương tự nhưng đê cập chi tiệt hơn. 
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